bÏI VÌ ĐI VĂN JIUU 


LớP Ù 


ì NHÀ XUẤT BẢN 
ĐẠI HọC QUỐC GIA.HÀ NỘI 


: TS. LÊ ANH XUÂN - NGUYÊN THÚY HỒNG 
NGUYÊN THỊ HƯƠNG LAN - VŨ THỊ HÔNG LÊ - BÙI THÙY LINH - NGÔ THỊ THANH 


192 


BÀI VÀ ĐOẠN VĂN HAY 


Lớp + 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


LỜI NÓI ĐẦU 

Bai văn là nơi thể hiện rõ nhất năng lực, kỹ năng và kiến thức của 
người học văn. Yêu cầu học sinh /ờm uãn là hình thức kiểm tra đánh giá 
pho biên của môn Ngữ văn. Hầu hết các đề thi (thi học kỳ, thi thử, thi tốt 
nghiệp, thi tuyển sinh), để kiểm tra (kiểm tra 45 phút, 15 phút) đều yêu cầu 
học sinh làm văn. Tuy nhiên, tùy cấu trúc để thi, mục đích kiểm tra đánh 
giá và thời gian làm bài mà người ra đề có thể yêu cầu học sinh viết bài 
uän hay đoạn uăn. 

Nhằm gợi mở một cách làm văn cho học sinh khi học và thi môn Ngữ 
văn, chúng tôi biên soạn bộ sách 199 bà¿ uà đoạn uăn hay. Bộ sách được 
biên soạn theo chương trình Tiếng Việt (đối với cấp Tiểu học), chương trình 
Ngứ văn (đối với cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông). 199 đề bài 
trong sách bao gồm các mức độ từ dễ đến khó đễ phù hợp với yêu cầu của 
người học từ cơ bản đến nâng cao. 


199 bài uà đoạn uăn hay lớp 9 bao gồm các nội dung: 
Phần I: Văn tự sự 
Phân II: Văn thuyết mình 
Phân III: Văn nghị luận 
Phân IV: Văn bản biên bản, hợp đông, thư (điện) chúc mừng uà thăm hỏi 


Bộ sách không tránh khỏi những hạn chế. Chúng tôi mong nhận được ý 
kiến góp ý của bạn đọc. 


Nhóm tác giả 


Đề 1: Một lần em trót đọc nhột kí của bạn. 


Bài làm 

Tuấn là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn bé 
xíu, có chuyện gì cũng kế cho nhau nghe, vui buôn cùng chia sẻ. Ngỡ tưởng 
hai đứa chẳng có gì phải giấu nhau vậy mà chỉ vì quyển nhật kí của Tuấn 
và sự dại đột của tôi mà đã có chuyện xảy ra. 

Hôm ấy như nhiều lản khác, Tuấn mời tôi đến nhà nó chơi. Lên đến 
phòng, Tuấn bảo: "Uyên cứ tự nhiên nhé, mình xuống nhà phủi bụi nốt bàn 
làm việc của ba rồi lên ngay!". Trong lúc chờ Tuấn xuống nhà làm dở chút 
việc, tôi lại gần tủ sách của Tuấn tìm truyện đọc. Bất chợt, đôi mắt đang dò 
dẫm của tôi dừng lại ở gáy cuốn sổ có dòng chữ: "My diary". Hình như là nhật 
kí của Tuấn thì phải — tôi nghĩ thầm - mình đọc thử chút để xem bấy lâu nay 
mình có nghĩ nhầm về thằng bạn thân không! Tôi nhanh tay rút lấy quyển 
sổ. Tôi khẽ đóng cánh cửa phòng Tuấn rồi mở cuốn nhật kí ra đọc. 

Ngay trang đầu tiên, Tuấn đã viết: "Hôm nay mình thấy Uyên hơi quá 
đáng khi trêu Hoàng Sơn với Thuỳ Dương. Mình nghĩ làm vậy hai bạn ấy 
sẽ ngượng lắm. Tội cho hai bạn ấy quá! Mai mình sẽ bảo Uyên bỏ cái trò 
này". Ô! Thế hóa ra Tuấn không đồng tình với mình à! Thế mà lúc ở lớp nó 
lại hùa vào làm mình cứ tưởng nó thích thú lắm. Tôi giở sang mấy trang 
sau, toàn nhận xét về tôi cả. Khi thì "mình không thích thái độ của Uyên 
với bọn thằng Bình, thằng Dương tí nào cả, ít ra cũng phải nhắc bài cho nó 
để điểm nó đỡ kém chứ. Mình biết tối hôm qua Bình phải đi học thêm đến 
tối mịt mới về nên nhắc bài cho nó đỡ tội", rồi thì "mình nghĩ Uyên nên 
sửa cái tính tự tỉ ấy đi thì hơn, có thế mới hòa nhập được với mọi người 
chứ". Ôi trời ơi! Và còn cả thế này nữa "không biết phải nói với Uyên thế 
nào nhỉ? Mình nghĩ là mình thích Tiểu Nguyệt rồi hay sao ý. Nó mà biết 
thì nó cười thối mũi mình ra ý chứ". Đang căng ra đọc những dòng nhận xét 
vẻ mình, tôi bỗng nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa, tôi cất vội quyển sổ vào 
giá sách rồi ngồi trên giường đung đưa chân, mặt cười hớn hở. Tuấn đặt đĩa 
bánh lên giường rụt rè: 

~ Uyên ơi, tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Chuyện tế nhị ấy mà, tớ 
nghì tớ đã... 

Tôi cắt ngang: 

~ Thích Tiểu Nguyệt rồi chứ gì? 

Tuấn sững người. Tôi chột dạ: "Thôi chết! Nó mà biết mình đọc trộm 
nhật ký thì coi như xong". Tôi vội lảng sang chuyện khác: 


- Thôi, đã là chuyện tế nhị thì không nên ép mình phải nói. Mấy cuốn 
truyện này cậu mua ở đâu mà hay thế! 

Tuấn trả lời tôi nhát gừng và suốt cả buổi chiều hôm ấy, giữa tôi và 
Tuấn như có một đám mây u ám, ngờ vực chen vào giữa. Cậu ta luôn tỏ thái 
độ nghi ngờ, để phòng. Còn tôi thì phấp phỏng lo âu, chỉ sợ bạn biết được 
sự thật. Mà tính nó thì dễ tự ái lắm. Chuyện này mà lộ ra thì nó sẽ không 
thèm nhìn mặt tôi nữa. Nghĩ vậy nên tôi suy nghĩ trước khi nói để tránh 
những câu hỏi vặn vẹo của nó về việc tôi đã làm gì trên phòng nó lúc trước. 

Khi tôi rời nhà Tuấn về, trời đã gần tối. Tôi cũng chợt thấy lòng mình u 
ám khác lạ. Tôi chưa làm những việc như thế này bao giờ: Đọc trộm nhật 
kí của người khác, xấu hổ quá đi thôi. Mà lại là đứa bạn thân của mình. 
Chuyện này mà lan rộng ra thì sẽ chẳng còn ai tin tôi nữa, mọi người sẽ 
nghĩ tôi là kẻ chuyên lục lọi chuyện đời tư của người khác, lấy đó làm trò 
vui cho mình. Cả tối hôm đó, tôi như người mất hồn, cứ đi đi lại lại lẩm 
bẩm, suy nghĩ vẩn vơ, học bài cũng chẳng vào đầu chữ nào. Chuyện buổi 
sáng cứ ám ảnh tôi suốt cả tối. Mãi đến lúc đi ngủ, tôi mới tĩnh tâm lại và 
nghĩ cách giải quyết: "Nếu mình không đọc nhật kí của Tuấn thì có lẽ giờ 
này đã yên giấc rồi. Càng nghĩ lại càng thấy xấu hổ. Mình cứ tưởng là bạn 
bè thì không có gì phải giấu nhau. Nhưng mình cũng cần phải tôn trọng sự 
riêng tư của người khác chứ. Mình làm thế là sai rồi. Nhưng cũng nhờ đọc 
nhật kí của Tuấn mà mình biết mình có những khuyết điểm gì phải sửa, 
chắc Tuấn ngại nói thẳng. Song nếu nói hết sự thật thì Tuấn sẽ giận minh 
lắm, còn không nói thì lương tâm cắn rứt. Thôi vậy, không thể làm việc gì 
trái với lương tâm được. Mai mình sẽ nói với Tuấn vậy. Giờ phải ngủ lấy 
tỉnh thần cái đã". Và cuối cùng tôi thiếp đi, trong lòng còn lo ngại vẻ thái 
độ của Tuấn khi nhận lời thú tội của tôi nhưng tôi cũng thấy thanh thản, 
nhẹ nhõm hẳn. 

Hôm sau gặp Tuấn, tôi đã nói ra hết sự thật. Trái với tưởng tượng của 
tôi, Tuấn đã tha thứ, hai chúng tôi lại thân nhau như xưa. Tôi cũng nhận ra 
một bài học rằng: Giữa hai người bạn, chữ tín là điều bảo đảm cho tình bạn 
được lâu bền. Một lần tôi trộm nhật ký là quá đủ, tôi sẽ không bao giờ lặp 
lại điều đáng xấu hổ đó nữa. 


Để 2: Cho để bởi "Tưởng tượng 20 năm squ, vào một ngày em về thúm 
trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hỏi ốy kể lại buổi thăm trường 
đổy xúc động đó". Em höy viết đoạn văn miêu tả quang cảnh vờ con 
người nơi trường cũ nhiều kỉ niệm. 

Bài làm 

Mình đã đợi đúng ngày 20 tháng 11 để về trường đấy. Không khí chào 
mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam cộng thêm khí trời mát mẻ cuối thu lam 
mình càng thêm náo nức, hồ hởi như chính mình vẫn còn là học sinh của 
trường vậy. Cái con đường đất tôi tàn ngày xưa dẫn từ cổng vào sân trường 
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chúng mình nay đã được đỏ bê tông phẳng phiu, hai bên đường còn trồng cả 
hoa loa kèn nữa, rất đẹp! Cả sân trường cũng được láng xi măng và chia ô 
gọn gàng, chẳng bù cho chúng mình ngày xưa nhỉ? Cậu còn nhớ không, có 
mọt lần chúng mình đi học muộn, hai đứa chạy vắt chân lên cổ, trời mưa, 
sân trường ướt và trơn nhiều, mình còn bị ngã và sứt mất một cái răng cửa, 
vừa tứ:, vừa đau lại vừa buồn cười. May mà sau này thay răng sữa, nó lại 
bình thường, không thì bây giờ ế chồng chết! Cô Hồng Hà ngày xưa dạy đội 
tuyển :húng mình nay đã là hiệu trưởng, tóc cô đã điểm bạc, da nhiều nếp 
nhãn, thông còn trắng hồng và căng mịn như ngày xưa chúng mình thường 
mơ ướ: nữa. Cô dẫn mình vào trường. Qua hàng liễu xanh quanh ao cá, 
mình :hấy thấp thoáng những mảng tường vàng của phòng học lớp chúng 
mình thi trước. Tim mình đập liên hồi, nước mắt như muốn trào ra. Tay 
cầm máy ảnh của mình run lên, sống mũi thì cay xộc. Mình nhớ lại những 
ngày vai vẻ thời thơ bé, mình nhớ các bạn quá. 


Đề 3: 1ởng tượng 20 năm squ, vào một ngày em về thăm trường cũ. Höy viết 
thucho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó”. 


Bài làm 
Hải Dương, ngày .. tháng .. năm ... 

Tuấn thân! 

Chứa bao giờ nghĩ đến bạn mà mình thấy bồi hồi như lúc này. Bao 
nhiêu :ảm xúc ùa về và mình biết khoảng khắc này chỉ bạn mới có thể chia 
sẻ với mình. Hôm nay, mình về thăm ngôi trường cấp 2 thân yêu của chúng 
ta, sau hai mươi năm xa cách... 

Cá. nắng gay gắt của mùa hè vẫn còn vương lại dù đã là buổi xế chiều, 
những tỉa nắng vẫn đang mải đùa nghịch trên mấy tán cây, ngôi trường cũ 
hiện ra thân thương, quen thuộc và không còn vẻ nghiêm trang như hồi 
trước rữa... Mình lặng lẽ dạo quanh sân, ngắm nhìn từng vòm cây để cảm 
nhận :ự khác biệt trong lòng cái khung cảnh đã từng quá thân thuộc này. 
Có lẽ, dù đã hai mươi năm xa cách, dù có bao lớp học sinh đến rồi lại đi, thì 
trường vẫn thế, vẫn chẳng thay đổi gì trong tâm hồn mỗi người, mãi mãi... 

Đã đến giờ tan trường, mình tạm lánh vào một góc khuất - Tuấn đoán 
xem, đ là chỗ nào? Cái gầm cầu thang mà chúng mình thường trốn ngày 
xưa kh chơi trò ú tìm ấy! Ba hồi trống vang lên khiến trống ngực mình 
cũng ring theo run rẩy. Lũ trẻ ùa ra từ các phòng học, chúng hồn nhiên gọi 
nhau, ¿ãi nhau, ríu rít đùa nhau, nhí nhảnh như bọn mình hỏi xưa .. Màu áo 
trắng, sao mà nhớ thế! Chỉ một hai năm nữa thôi, ngày chia tay, chúng sẽ 
giống chúng mình ngày xưa, chìa lưng áo trắng cho nhau ghi dòng lưu bút... 

Họ: sinh đã về hết. Mình tần ngần nhìn lại ngôi trường. Cả sân trường 
rợp bóng cây xanh, thoắt cái đã không còn ai, lại trở nên lặng lẽ. Xa xa, 
nơi gó: hồ nước, một cây me cao lớn trông tràn đây sức sống. Mình chợt 
nhận ;a đó chính là gốc me non tụi mình trồng năm nào, tự nhiên lại thấy 
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bồi hồi. Bước dần lên cầu thang, mình tìm lại phòng học cuối tầng ba, nơi 
ngày xưa bốn mươi sáu quỷ sứ lớp mình từng trú ngụ. Đây rôi, lớp hoc đó, 
cả cái ban công quen thuộc đang ở ngay trước mắt, chờ mình bước vào và 
tìm kiếm lại hình ảnh của hai mươi năm trước. Chỗ ngồi cạnh cửa sò bàn 
ba là của mình, nơi đã từng chứng kiến mình khóc, mình cười và cả khi 
mình nói chuyện riêng nữa. Còn cách đó hai bàn, là chỗ của bạn đó nhớ 
không?! Cách xa như thế mà hai đứa còn nói chuyện riêng được thì thật tài! 

Hôm ấy mình không gặp được thầy cô giáo cũ, chỉ còn thấy lại những 
kỷ niệm thuở học trò, những buổi ngồi truy bài dưới gốc cây phượng, những 
giờ kiểm tra gay cấn, hồi hộp đến toát mồ hôi... Tất cả đã rất xa mà cùng 
lại như vừa mới hôm qua. 

Tuấn ơi! Nhất định hôm nào chúng ta gặp nhau nhé! Biết rằng công 
việc của ai cũng bận rộn nhưng mình tha thiết muốn gặp bạn dưới những 
vòm cây của ngôi trường cũ yêu dấu này để ôn lại những ngày xưa! 

Hẹn gặp bạn một ngày không xa. 

Thân ái! 

Bạn của cậu 
Nguyễn Thùy Linh 


Đẻ 4: Kể lại một giếc mơ, trong đó em được gặp người thôn đỏ xa cách 
lâu ngày. 


Bài làm 

Những giấc mơ là những phút giây tuyệt vời giúp ta được sống với 
những điều mà cuộc sống đời thường không đem lại. Tôi cũng đã mơ rất 
nhiều. Để lại cảm giác đẹp đẽ nhất cho tôi là lần mơ được gặp ông ngoại 
thân yêu. Đó là một giấc mơ thần tiên, tuy ngắn ngủi nhưng đầy xúc động. 

Hôm đó, tôi học rất mệt nên đi ngủ sớm. Lên giường nằm, tôi thiếp đi 
ngay. Tôi thấy mình chìm đi, chìm đi trong mênh mông bóng tối... 

Bỗng trước mắt tôi hiện ra khu vườn rất quen thân... Tôi ngơ ngác nhìn 
xung quanh. Đúng là khu vườn ấy rồi! Khu vườn thân thương của nhà ông 
ngoại. Góc vườn là cây khế ngọt ông thường hái cho tôi ăn. Lá cây vẫn 
xanh mướt và trên cành xuất hiện những quả khế xanh xanh trông như 
những chùm sao nhỏ. Giữa vườn là cây hồng xiêm, cây mà ông ngoại cưng 
nhất. Rồi hai cây bưởi mẹ con, cây liễu lá dài đến cây xoài đang trổ hoa, cả 
chỗ rau ngải cứu mọc sát đất... vẫn nguyên như lúc tôi còn bé, ở dưới quê 
với ông bà. Trong khu vườn này, tôi đã cùng ông chăm sóc những cây xanh 
cho chúng lớn, ra hoa, kết quả. Ông dạy tôi biết giá trị của lao động, đó là 
niềm vui, niềm tự hào khi thấy cây mình bỏ công chăm sóc cho ra những 
trái ngọt đầu tiên. Nhìn khu vườn, bao nhiêu kỷ niệm với ông ngoại lại ùa 
về trong tâm trí tôi. 

Bất giác, tôi cất tiếng gọi thật to "Ông ơi! "Ông ơi!". Ông tôi thong thả 
bước ra từ những lùm cây rợp mát. Không tin vào mắt mình, tôi đưa tay lên 
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dụi. Ông lại gần tôi âu yếm: "Bé Cún của óöng, ong đây mà”. Đúng là giọng 
nói thân thương của ông rỏi. Giọng nói tưởng đã mất đi, tưởng chẳng bao 
giữ tôi được nghe lại bây giờ lại trở lại bên tôi. Tôi nhào vào lòng ông, khóc 
thất to. Ông xoa đầu tôi thật nhẹ: “Cháu dừng khóc nữa, đừng khóc nữa, 
ông ở đây mà”. Tôi ngâng mặt nhìn ông. Tóc ông vẫn bạc trắng. Da mặt 
hồng hào và nụ cười móm mém, nhất là đôi mắt - đôi mắt ông hiền hậu, 
nhân từ quá ! Ông tôi vẫn như xưa, chăng chút nào thay đổi. Tôi sung 
sướng dụi mặt vào người ông rồi líu lo kể những chuyện nhà chuyện lớp. 
Ông lắng nghe những câu chuyện trẻ con của tôi với một vẻ độ lượng vô 
cùng Nghe xong, ông dặn tôi phải ngoan ngoãn, chăm học và nếu rảnh thì 
thính thoảng đến thăm bà. Tôi chợt nhói lòng khi nghĩ đến bà. Từ ngày 
ông đi, bà trở nên lặng lẽ hơn, bà thường quanh quẩn trong khu vườn ông 
để lại và thường kể chuyện về ông cho chúng tôi nghe.. Tôi rơm rớm mắt 
nhịn ông khẽ "Dạ..!", 

Gương mặt ông chợt nhoà đi trước mắt tôi và giọng mẹ vang lên gọi tôi 
dậy chuẩn bị sang thăm bà! Tôi thoáng ngỡ ngàng rồi sung sướng bật dậy 
chạy ùa xuống nhà... 


Đề 5: Cho đề bài: Em hãy tưởng tượng vò kể lại cuộc gặp gỡ với một nhôn| 
vật cổ tích yêu thích. Em häy viết một đoạn văn phần thôn bi trong đó 
_có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm. 


Bài làm 

Phải rồi, đêm nay là đêm Nô-en. Tôi nhận ra những tiếng hát bài 
thánh ca từ nhà thờ vang lên. Bước đi lạo xạo trong tuyết, tôi thấy ngón 
chân tôi cứng đờ, vì đôi giầy của mình đã rách nát hết. Tưởng chừng chỉ vài 
bước nữa là những chiếc giầy sẽ bung ra. Tôi kéo lê từng bước về đến một 
ngôi nhà tối om, ọp ẹp. Không hề có một ngọn nến, một món quà hay một 
thứ gì của Giáng sinh, chỉ có một chiếc chuông đồ chơi sứt mẻ. Thế đấy, 
đêm nay tôi phải rời nhà để đến nơi tôi tàn này, chịu cái rét cắt da cắt thịt 
chẳng để làm gì. Hay là ông trời đã giúp tôi đến đây để gặp được nhân vật 
cổ tích mà bao lần tôi mong ước? Đến mười hai giờ đêm, khi những hồi 
chuông nhà thờ vang lên, tôi rón rén bước ra khỏi nhà. Dù cái lạnh tê tái 
quất vào mặt nhưng tôi vẫn muốn đi để tìm gặp nhân vật cổ tích nào đó, 
chỉ một thôi cũng được. Trong thâm tâm, tôi nghĩ như vậy, nhưng liệu có 
thực hiện được, và biết bao giờ tôi mới trở vẻ nhà? Tôi vẫn cứ đi, hai bên 
đường đèn sáng đủ màu, thỉnh thoảng có những cỗ xe ngựa phóng qua để 
đến những nơi tiệc tùng, hò hẹn. 


Đề ó: Hãy tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ với một nhôn vột cổ tích mà 
em yêu thích. 


Bài làm 

Bãi biển Sâm Sơn những ngày này thật tuyệt! Sau một ngày nô giỡn với 
sóng biển, điều tuyệt vời nhất là được nằm trên bờ cát nghe sóng rì rầm và 
ngắm những ánh sao lung linh. Tôi đang được thưởng thức những giây phút 
diệu kì ấy. Ngắm biển đêm xa xăm mờ ảo, tôi như thấy mình là người con 
gái của biển cả và mơ màng nghĩ về nàng tiên cá trong câu chuyện cổ tích 
của An-đéc-xen... 

Từ trong làn sóng, thấp thoáng một dáng người, mờ nhạt, ẩn hiện... và 
bước ra.. Một người con gái, hay đúng hơn một nàng tiên. Nàng tiên của 
biển cả với dáng vẻ thật lạ lùng, đôi chân ấy lướt đi trên cát, nhẹ nhàng, 
nhẹ nhàng đến bên tôi trước đôi mắt ngạc nhiên xoe tròn của tôi. 

— Chị là.. Tôi ngơ ngác hỏi 

~ Chị là con của biển cả bao la, là người mà người ta gọi là nàng tiên cá. 

Thật hay mơ, ảo tưởng hay hiện thực? Đầu óc tôi chợt bối rối, phân vân 
rôi tôi cảm thấy thật vui và hạnh phúc. Nàng tiên cá mà tôi hay gặp trong 
giấc mơ, người trong câu chuyện đã gắn bó cùng tôi suốt những năm tháng 
ấu thơ.. giờ đây đang ở trước mặt tôi, thật gần và đẹp quá. Mái tóc vàng 
óng như một dòng suối mềm mại ấy tôi mới chỉ tưởng tượng mà chưa thật 
nhìn thấy, cả đến vuốt nhẹ cũng ngoài sức tưởng tượng của tôi, ôi êm dịu 
mát lạnh và thân thương đến lạ. 

Chỉ tay về phía biển cả mênh mông, chị nói: 

~ Cuộc sống của chị trước đây cùng bà, cha và các chị dưới thuỷ cung vui 
lắm. Chị là em út trong nhà nên được cưng chiểu và yêu mến. Thế rồi các 
chị của chị, từng người một, bước sang tuổi mười lăm và được lên mặt biển. 
Chị đã háo hức biết nhường nào, đã vui sướng và hồi hộp chờ nghe những 
câu chuyện của các chị về cuộc sống và con người trên mặt đất. Và chị đã 
đợi năm năm, năm năm trong niềm mong chờ để đến ngày tròn mười lăm 
tuổi. Trong đêm đầu tiên được bước vào cuộc khám phá ấy, chị đã gặp 
chàng tử của cuộc đời mình, dưới làn nước biển đêm lạnh, chị đã ôm người 
ấy, đã cứu và đưa người ấy vào bờ... 

Chị đột nhiên dừng lại, tôi mơ hồ tưởng tượng ra cái viễn cảnh đẹp đẽ 
ấy, trong giờ phút gần kể với cái chết, tôi cảm nhận được chàng hoàng tử 
ấy chắc sợ hãi và lạnh lắm nhỉ. Chàng thật hạnh phúc và thật may khi gặp 
nàng tiên cá đáng yêu. 

Chị còn bên cạnh vẫn hướng đôi mắt buôn xa xăm vào khoảng không 
dường như trong ánh mắt ấy chứa đựng cả tình yêu và nỗi nhớ thương ... 

~ Chị đã để chàng ở lại trên bờ, và đã có một người con gái khác đưa 
chàng vào lâu đài nguy nga ấy. Chị đã rung động, đã yêu chàng thật nhiều 
và hy sinh, đánh đổi cả giọng hát mê đắm lòng người cho mụ phù thuỷ để 
được có đôi chân này đây! Nhưng tất cả đều không như chị muốn, chị không 
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thê nói, không thể bày tỏ tình yêu với chàng, mà chỉ làng lề bên cạnh 
chang. Đó là những gì chị mong đợi 2 

Tôi có thể hiểu chị đã phải lựa chọn cuộc sống giữa người thân, giữa biển 
cả rộng lớn với cuộc sông thẩm lặng bên người mình yêu. Chị đã lựa chọn và 
đi theo tiếng gọi của trái tìm. Cùng như tôi, vì tôi quá yêu bố, quá chờ mong, 
nên ngày nào cùng đợi nơi bãi biên này. Rồi một ngày nào đó, bố sẽ về trên 
chiếc thuyền đầy ắp cá, chắc chấn bố sẽ rất vui, và tôi cũng vậy. 

Chị đang khóc bên tôi, những giọt nước mắt của chị lăn trên làn da 
trắng mịn như những hạt ngọc xanh của biển, đẹp mà sao buồn thế. 

~ Chị thật sai lâm khi đã quá yêu chàng, em có biết không, thật sự chị 
đã không thể giữ nổi con dao ấy, không thể ra tay ghim vào trái tim chàng 
nỗi đau đớn. Chị không thể quên khuôn mặt hạnh phúc của chàng bên nàng 
công chúa đó, chị không thể quên... 

Lại một lần nữa chị phải lựa chọn, quay về với biển cả hay tan thành 
bọt sóng, không còn gì cả, không còn tình yêu. Người con trai đó, chàng 
hoàng tử mang đến cho chị tình yêu và cũng là người mang chị rời thật xa 
khỏi cuộc sống... 

~ Chị không hối hận về những gì mình làm chứ ạ? Chị có oán trách, có 
giận hờn người ấy không chị? 

~ Oán trách ư! Hối hận ư! Với chị đó đơn thuần chỉ vì tình yêu, bởi 
nó quá mãnh liệt, quá yêu để rồi phải rời xa. Chị chấp nhận và không 
oán trách. 

Con người có thể làm được những điều đó ư? Hay thần tiên mới có thể 
làm được như thế? Chị dũng cảm quá, chị cao thượng và hy sinh nhiều quá. 
Tôi muốn an ủi, muốn làm điều gì đó cho chị, nhưng làm gì đây, tôi có thể 
làm được gì ngoài việc ngăn cho những giọt nước mắt không rơi, nhưng tôi 
không thể, tôi oà khóc và chẳng hiểu vì sao. Tôi ôm chị và thấy tình yêu bố 
trỗi dậy mạnh mẽ, tôi nhớ bố.. 

Hai thứ tình yêu gặp nhau, chia sẻ cho nhau, tôi ôm chị thật chặt để cho 
chị sẽ không tan thành bọt biển, để chị mãi mãi là nàng tiên đẹp nhất, 
nhưng đôi tay tôi nhỏ bé quá, ý nghĩ của tôi còn non nớt quá và cũng tôi 
cũng chưa đủ hiểu thế nào là sự ra đi. Chị ôm tôi, thật ấm áp. 

- Em khóc hả! Xấu quá đi! Đừng như thế. Hai chị em mình cùng cười 
thật to nhé, bố em sẽ nghe thấy, và hoàng tử cũng sẽ thấy, hãy chuyển 
những tình yêu và nỗi nhớ của mình vào gió biển, làn gió sẽ bay thật 
nhanh, sẽ để cho bố và hoàng tử cảm nhận được, phải không em? 

Chị vung tay và làm hiện ra trước mắt tôi hình ảnh bố đang cưỡi thuyển 
vượt gió, bố vẫn thế, không khác đi và tóc bố bạc hơn. Chị nói rằng sẽ gặp 
được bố và gửi cho bố hình ảnh của tôi. 

Tôi không nhớ rõ mình đã cười to đến mức nào, đến nỗi tất cả nhoà đi, 
nhạt mờ... 
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Tôi mở mắt tỉnh dậy, biển vẫn rì rầm, gió vẫn vuốt ve tôi mơn man da 
thịt. Và tôi lại cười. 

Tôi không cảm thấy nỗi chờ đợi vô vọng của mình nữa mà thay vào đó, 
tôi càng cảm thấy có một niềm tin, chị đã dạy cho tôi lòng dũng cảm. Tôi 
sẽ cố gắng, sẽ làm được những gì mình mong muốn. 

"Chỉ cần đợi phải không chị?". Tôi muốn nói như thế để chị hiểu là tôi 
không yếu duối, chị có thể nghe được không nhỉ? Gió ơi gió, hãy mang đi 
thật xa, hãy đem đến bên chị những gì tôi muốn nói, và động viên chị hãy 
cố gắng lên. 

Nụ cười của chị vẫn còn đó, vẫn lấp lánh trong dòng suy nghĩ của tôi. 
Nhìn lên bầu trời trong xanh, tôi thấy chị là một thiên thần, linh hồn của chị 
bất diệt, tình yêu của chị cảm thấu đất trời. Chị sẽ sống mãi phải không chị? 
Cảm ơn chị, cảm ơn tình yêu và lòng dũng cảm chị đã dạy cho em. 


Đề 7: Dựa vào nội dung túc phẩm Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thònh Long, 
höy đóng vdi nhôn vột cô kĩ sư để kể lại câu chuyện. 
Bài làm 

Đó không phải lần đầu tiên tôi rời Hà Nội - quãng đời học sinh, sinh 
viên của tôi đã ghi dấu bao lần đến với Huế, Quảng Trị, Bắc Kạn, Thái 
Nguyên,.. - nhưng lần này đến Lai Châu, tôi có cảm giác thật lạ. Tôi mới 
ra trường, đây là chuyến đi nhận công tác của tôi. Bước qua cuộc đời học tro 
chật hẹp để bước vào cuộc sống mới khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Trên 
chặng đường từ Hà Nội lên Lai Châu, tôi đã được quen biết những con 
người thuộc những thế hệ khác nhau. Họ đã khiến tôi thấy cuộc sống này 
rộng lớn và đẹp đẽ biết mấy. Đặc biệt là quãng đường tôi đến Sa Pa. Sa Pa, 
nghe cái tên người ta đã muốn nghỉ ngơi nhưng ở đó có những con người 
làm việc hăng say, họ nguyện hi sinh tuổi thanh xuân của mình cho đất 
nước. Họ để lại ấn tượng đẹp trong lòng tôi cũng như bất kì ai đặt chân lên 
mảnh đất này. 

"Chỉ vài cây số nữa là tới Sa Pa" - bác lái xe nói vậy. Tôi bắt đầu háo 
hức, tò mò, mắt nhìn xa ngoài cửa kính một cách lặng lẽ mà say mê, 

Sau cuộc nói chuyện, giao lưu vui vẻ giữa tôi - bác lái xe - bác hoạ Sĩ già 
thì mọi người bỗng nín bặt, vì cảnh trước mắt bỗng hiện lên đẹp một cách 
kỳ lạ... Nắng bây giờ bắt đầu len tới đốt cháy rừng cây. Những cây thông 
chỉ cao quá đầu, rung tít trong nắng, những ngón tay bằng bạc dưới cái 
nhìn bao che của những cây tử kinh thỉnh thoảng nhô cái đâu màu hoa cà 
lên trên màu xanh của rừng. Mây bị nắng xua, cuộn tròn lại từng cục, lăn 
trên các vòm lá ướt sương, rơi xuống đường cái, luồn cả vào gầm xe... 

Giữa lúc đó, bác lái xe cho dừng xe để mọi người nghỉ ngơi. Riêng với tôi 
và bác hoạ sĩ, ông quay sang nói một cách bí hiểm: sẽ giới thiệu cho chúng 
tôi một trong những người "cô độc nhất thế gian". Bác lái xe này thật vui 
tính khi đặt cho người đó cái tên như vậy. Bác lại còn khẳng định với bác 
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hoa sĩ một người say mẽ nghề thuật răng: "Thế nào bác cũng thích vẽ 
hấn”. Kông hiểu sao nói đến đây, bác lái xe lại liếc nhìn tôi, khiến cho tôi 
bất giác đỏ mặt. Cái nhìn đó có lề là có hàm ý sâu xa. 

Thec lời bác lái xe thì đó là một anh chàng hai mươi bảy tuổi làm công 
tác khí tượng kiêm vật ly địa câu trên đính Yên Sơn cao 2600m. Khi mới 
lên nhận việc, chưa quen với không khí toàn rừng và cây ở đây nên anh ta 
"thèm rgười” đến mức chắn ngang khúc gô ngang đường để kiếm cớ có 
người n¿i chuyện. 

- Kñh, anh ta kia! - Bác lái xe chỉ. 

Tói zà ông hoa sĩ già thực sự xúc động va vỏ cùng ngạc nhiên khi nhìn 
thấy trước mắt chúng tôi là người con trai tảm vóc nhỏ bé, nét mặt rạng rỡ 
từ trên sườn núi trước mặt chạy lại chỗ xe đô. 

Ngươi con trai đưa cho bác lái xe một gói nhỏ - củ tam thất - một thứ 
cây của vùng núi. Còn bác lái xe thì trao cho anh quyển sách. Hai người nói 
với nhai điều gì đó, bác lái xe thì rạng rỡ cười còn anh thanh niên kia cũng 
mừng quýnh. Tôi có cảm giác hành động đó của hai người không đơn thuần 
chỉ là tình cảm giữa hai người quen biết mà là tình cảm của những người 
trong gi: đình. Thì ra, vợ bác lái xe mới ốm dậy, anh chàng kia gửi biếu ít 
tam thá: "của nhà trồng được" còn bác lái xe gửi sách mua giúp anh ta đọc 
cho đỡ luồn và đỡ nhớ cuộc sống bình thường! 

Đừng một lát, bác lái xe dắt tay người thanh niên lại chỗ ông hoạ sĩ và 
tôi để gới thiệu. Anh mời chúng tôi lên thăm ngôi nhà nơi anh ở. Sau đó, 
cũng nh bao chàng thanh niên khác anh đỏ mặt, luống cuống rồi xin về 
nhà trưcc. Không chỉ riêng tôi, bác hoạ sĩ hay bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ rằng 
anh chạy về trước để dọn dẹp nhà cửa, hay gấp chăn màn vì... thanh niên 
mà! Đã vậy lại ở một mình nên khó tránh khỏi điều khó nói ấy. 

Nhưng thật bất ngờ! Tôi nhận thấy vẻ ngạc nhiên của bác hoạ sĩ khi bước 
lên bậc ;:hang bằng đất thấy người con trai đang hái hoa. Còn tôi chỉ "ô" lên 
một tiếng. Sau gần hai ngày, qua ngót bốn trăm cây số đường dài cách xa Hà 
Nội, đứrg trong mây mù ngang tẩm với chiếc cầu vồng kia, bỗng nhiên lại 
gặp hoa đơn, hoa thược dược, vàng, tím, đỏ, hồng phấn, tổ ong... ngay lúc dưới 
kia là ma hè, đột ngột và mừng rỡ, quên mất cả e lệ, tôi chạy đến bên người 
con trai đang cắt hoa. Anh rất tự nhiên như với một người bạn đã quen trao 
bó hoa đã cắt cho tôi, và cũng rất tự nhiên, tôi đỡ lấy. 

~ Tô cắt thêm mấy cành nữa. Rồi cô muốn lấy bao nhiêu nữa, tuỳ ý. Cô 
cứ cắt nột bó rõ to vào. Có thể cắt hết nếu cô thích. Tôi không biết kỷ 
niệm thí nào cho thật long trọng ngày hôm nay. Bác và cô là đoàn khách 
thứ hai lến thăm nhà tôi từ Tết, và cô là cô gái thứ nhất từ Hà Nội lên tới 
nhà tôi iừ bốn năm nay. 

Ngưii con trai nói to những điều đáng ra người ta chỉ nghĩ. Cũng là 
những đều người ta ít nghĩ. Việc ấy làm cho tôi và bác hoạ sĩ cảm động và 
cuốn hú: ngay. Tôi ôm bó hoa vào ngực, bạo dạn nhìn thẳng vào mặt anh. 
Anh thanh niên bắt gặp cái nhìn đó, phủi vội giọt mô hôi trên sống mũi, 
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mỉm cười, hạ giọng hỏi: 

- Cũng đoàn viên, phỏng? 

- Vâng - Tôi nói. 

- Thôi, chấm dứt tiết mục hái hoa - Người con trai bất chợt quyết định 
- Bác lái xe chỉ cho ba mươi phút thôi. Hết năm phút rồi. Cháu nói qua 
công việc của cháu, năm phút. Còn hai mươi phút, mời bác và cô ào nhà 
uống chè, cho cháu nghe chuyện. Cháu thèm nghe chuyện dưới xuôi 'ắm... 

Anh bắt đầu kể về công việc của mình. Rằng công việc của anh là đo 
gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động địa cầu để dự báo thời tiết. 
Rồi cả những khó khăn, trở ngại: những đêm mưa bão, bão tuyết, trzi¡ nắng, 
mưa. Nhưng anh vẫn làm việc rất nghiêm túc đến từng giờ, từng phút. Bởi 
có lẽ anh hiểu được công việc của anh quan trọng như thế nào... 

Tôi vẫn đứng đó, ôm bó hoa và lắng tai nghe. Anh bỗng dừng lai. Trời! 
Mười phút sao mà trôi nhanh quá! 

- Anh nói nữa đi - Bác hoạ sĩ giục. 

~ Báo cáo hết! - Người con trai vụt trở lại giọng vui vẻ. 

- Còn hai mươi phút nữa thôi. Bác và cô vào nhà. Chè đã ngấm :ỏii đấy. 

Thì giờ ngắn ngủi còn lại thúc giục chính chúng tôi. Chúng tôi ước vào 
căn nhà ba gian sạch sẽ và gọn gàng. 

Bác hoạ sĩ hứa sẽ quay trở lại và kể anh nghe chuyện dưới xuôi. 

Bác vừa nhâm nhỉ chén chè và nghe anh giải thích cụm từ "cô độc nhiất thế 
gian". Rằng còn có người cô độc hơn anh. Đó là anh bạn trên trạm đỉnh Phan 
xi păng ba trăm một trăm bốn mươi hai mét kia còn một mình hơn anh, 

Tôi đang đọc cuốn sách trên bàn của anh và vẫn lắng tai nghe hai bác 
cháu họ nói chuyện. 

Càng nói chuyện với chàng trai bác hoạ sĩ càng có vẻ thích thú. Bác đề 
nghị vẽ anh. Nhưng anh từ chối. Bởi theo anh - anh không phải là. người 
đáng để vẽ. Anh khiêm tốn giới thiệu người khác. Đó là ông kỹ su ở: vườn 
rau dưới Sa Pa. Nhưng cũng may bằng mấy nét, hoạ sĩ đã ghi xong lảin đầu 
gương mặt của người thanh niên. 

Người thanh niên này làm tôi và bác hoạ sĩ sụy nghĩ nhiều quá. 

Những điều cùng nghe cộng với những điều tôi khám phá thấy: trên 
trang sách đang đọc giở làm cho tôi bàng hoàng. Có phải vì ánh sáng trong 
quyển sách rọi sang làm tôi hiểu thêm về cuộc sống một mình dùng cảm 
tuyệt vời của người thanh niên, về cái thế giới những con người nhưamh mà 
anh kể, về con đường tôi đi tới? 

Không phải chỉ vì bó hoa rất to sẽ đi theo tôi trong chuyến thứ nhất ra 
đời mà vì một bó hoa khác, bó hoa của những háo hức và mơ mộng ngẫu 
nhiên anh cho thêm tôi. Tôi không muốn những khoảnh khắc này thôi. đi vô 
nghĩa trong đời mình. Tôi mong muốn để lại điều gì thật ý nghĩa rơi này.. 
Tôi khẽ mở khoá chiếc xắc nhỏ bên mình.. 
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Và :hế là chỉ còn năm phút nữa. 

Bác hoạ sĩ tặc lưỡi đứng dãy. Tôi cũng đứng lên đi ra chỗ bác. 

~ Ô Cô quên chiếc mùi xoa đây này! 

An thanh niên vừa vào kêu lên, anh lấy chiếc khăn tay vo tròn cặp 
giữa cuốn sách tới trả cho tôi. Cái món quà mà tôi cho là một chút cỏn con, 
dịu dàrg nhưng... Tôi cúi đảu ngượng ngùng không nhìn thăng vào anh 
nhân lại chiếc khăn và quay đi. 

Bác hoạ sĩ và anh lưu luyến rồi hẹn ngày gặp lại. Còn tôi - tôi chìa tay 
cho an nắm, cẩn trọng rõ ràng như người ta cho nhau cái gì chứ không 
phải cá bắt tay. Tôi nhìn anh, cái nhìn như mãi mãi không bao giờ gặp lại. 

~ Chào anh. 

Tôi không biết cảm giác lúc đó là gì nữa. Điều cuối cùng anh dành sự 
quan tâm cho mọi người đó là anh ấn cái làn vào tay bác hoạ sĩ rồi nói là 
để cho mọi người ăn trưa. 

Chúag tôi ra về, nắng đã mạ bạc cả con đèo, đốt cháy rừng cây hừng 
hực làn: cho bó hoa càng rực thêm làm cho tôi cảm thấy mình rực rỡ theo. 

Chuzến đi này là một chuyến đi thật khó quên trong đời tôi. Tôi đã gặp 
được những con người thật đẹp, thật cao cả. Họ làm cho tôi thấy yêu đời 
hơn, thấy tự tin với công việc của mình hơn và anh thanh niên để lại ấn 
tượng sảu đậm về một thế hệ trẻ như tôi - anh đã cống hiến hết mình cho 
phong trào ba sẵn sàng. Anh sống bên cái vẻ bề ngoài "lặng lẽ" nhưng bên 
trong thì rạo rực của vùng đất dấu yêu, thơ mộng này. 


Đề 8: Dưa trên đoạn trích Cảnh ngày xuân (Truyện Kiểu, Nguyễn Du), hãy 
kể lai cuộc đi chơi xuân của chị em Thuý Kiểu. 


Bài làm 

Nhanh thật! Hôm nay đã là tiết thanh minh rồi. Thời gian cứ trôi đi 
nhanh rhư con thoi, thoắt một cái đã qua hai tháng, giờ đã là tháng thứ ba 
~ tháng cuối cùng của mùa xuân. 

Cha› ôi! Phong cảnh mùa xuân tháng ba thật là đẹp! Chung quanh chỉ 
toàn màa xanh non của cỏ bao phủ cả mặt đất. Màu xanh ấy dường như trải 
dài vô tận. Xa tít tận chân trời kia cũng chỉ ngợp một màu xanh đó mà 
thôi. Điím lên trên cái nền xanh tươi ấy là màu trắng tỉnh khôi của hoa lê. 
Sự kết lợp hài hòa của hai màu sắc tuyệt vời ấy càng làm cho bức tranh 
phong c¿nh mùa xuân thêm phần sinh động, rạng rỡ, đẩy sức sống. 

Hôm nay là lễ tảo mộ, mọi người khắp nơi đều đổ về đây để chăm sóc 
phần m‹ tổ tiên nhà mình. Thúy Kiều, Thúy Vân và Vương Quan cũng hòa 
vào dòn¿ người đi lễ. Thật là một cảnh rộn rã, náo nhiệt. Đủ các tầng lớp 
xã hội c› mặt ở đây, từ các tài tử giai nhân cho đến những người dân bình 
thường. Người thì ngựa xe, võng lọng theo hầu, người thì bận quần áo sặc 
sỡ, tất cì đã tạo nên một ngày hội tưng bừng đẩy màu sắc. Mọi người, kẻ 
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thì rẫy cỏ, người thì đắp lại mộ, tô lại bia, nhộn nhịp. Tảo mộ xong thi cùng 
nhau đốt tiền vàng, thoi vàng, tro tiền gặp gió bay tứ tung khắp nơi. Người 
ta thắp hương nơi phần mộ tổ tiên của mình. 

Chiều xuống, khi mặt trời đã ngả về tây, mọi người lũ lượt kéo nhau ra 
về. Ba chị em nhà Kiểu cũng nắm tay nhau thơ thẩn bước trên con đường 
đỏ ráng chiều. Phong cảnh sao mà êm dịu, yên bình đến thế, chỉ nghe tiếng 
chim hót và tiếng suối kêu róc rách đâu đây. Ba chị em yên lặng tận hưởng 
cảm giác thanh bình của buổi chiều tà, lòng nao nao nuối tiếc ngày hội rộn 
ràng của mùa xuân. Xa xa, có cây cầu nhỏ bắc ngang qua ghênh. Một ngày 
yên bình đã qua... 


Để 9: Kể lại bằng lời văn của mình nội dung đoạn trích Mã Giám Sinh 
mua Kiểu. 


Bài làm 

Xưa, có một người thiếu nữ nổi tiếng khắp kinh thành bởi nhan sắc 
không ai sánh bằng và tài năng toàn vẹn của cẩm, kỳ, thi, họa. Đó chính là 
Thúy Kiểu. Nàng là con của một gia đình trung lưu lương thiện cùng hai em 
là Thúy Vân và Vương Quan. Nhưng trớ trêu thay, gia đình nàng bị mắc 
oan, cha nàng là Vương ông bị bắt. Giữa hoàn cảnh éo le đó, nàng đã chọn 
chữ hiếu để trọn đạo làm con. Kiểu đã quyết định bán mình chuộc cha, mà 
kẻ mua nàng chính là Mã Giám Sinh - một tên buôn người có tiếng. 

Mụ mối mà Kiểu nhờ đã hoàn thành giao ước, mụ đã dẫn Mã Giám 
Sinh đến mua Kiều. Màn chào hỏi, vấn danh diễn ra thật chóng vánh: 

- Mã Giám Sinh - Hắn xưng tên. 

~ Huyện Lâm Thanh - Hắn trả lời như vậy khi được hỏi đến quê quán. 

Nhìn đến vẻ bể ngoài cũng đủ thấy hắn là một kẻ giả dối, xấu xa. Đã 
khoảng bốn mươi mà trông hắn vẫn ăn diện, ra vẻ trai lơ, không có gì là 
đĩnh đạc, đường hoàng. Người hầu kẻ hạ của hắn thì nhiều, ra vào không 
ngớt. Ngay hắn thôi cũng thể hiện sự vô học qua lời ăn, tiếng nói cộc lốc, 
giả dối. Hắn đến gia đình Kiều như thể đến nhà hắn vậy. Không thèm chào 
hỏi, mời mọc, hắn ngồi ngay ở ghế trên - chiếc ghế chỉ dành cho người chủ 
của gia đình. Trong khi kẻ ỷ thế đồng tiền còn đang ra vẻ quan lớn thì mụ 
mối đã nôn nóng giục Kiểu ra mắt. Bề ngoài có vẻ như Mã Giám 8inh đến 
hỏi vợ, nhưng thực chất đó lại là một cuộc mua bán người. Kiểu rõ điều đó 
hơn ai hết nên nàng sao có thể vui được. Gia đình gặp họa, mỗi người mỗi 
ngả, thân nàng thì phải bán mình chuộc cha. Nàng nhớ biết bao những 
ngày gia đình sum họp, những khoảnh khắc bên người đã cùng hẹn ước 
trăm năm. Nhưng những ngày đó đã qua rồi. Giờ đây, nàng bước ra gáp Mã 
Giám Sinh mà trong lòng cảm thấy sợ hãi, rụt rè. Kiều buồn nhưng vẫn 
toát lên vẻ đẹp vốn có. Nàng mảnh dẻ, yếu ớt như cây mai, cây trúc trước 
cơn gió lớn, khác gì cây liễu trước ngọn sóng to. Phần Kiểu là vậy, còn về 
phần Mã Giám Sinh thì khác. Vốn là kẻ buôn người nên hắn ngắm nhìn, 
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đấn đo về Kiểu như lạt qua lắt lại mớ rau xem kỹ để mua. Hỏi lâu sau, hắn 
mới thứ tài Kiêu. Hãn bất Kiêu phai chơi đàn nguyệt, làm thơ trên quạt cho 
hắn nghe. Hắn xem Kiểu tâu lên bạn nhạc buôn ai oán cùng bài thơ than 
phân trách trời, thật đáng thương, Những Mã Giảm Bình không them đề y 
đến điều đó, hẳn nhận thấy Kiêu là một món hàng hiểm có. chắc chân sẽ 
đem lại nhiều món hời nên chẳng ngại gì mà đồng ý mua ngày Băng giọng 
điệu của kẻ buôn người chuyên nghiệp, hãn hỏi giá: 

- Xưa nay mua ngọc đến Lam Kiểu, nay đây cũng vậy. Thật là một 
người sắc khó ai sánh bằng, tài hiểm ai bì kịp. Vậy sính nghỉ là bao? 

Mụ mới thấy vậy khấp khơi mưng thâm, phen này sẽ được đôi đơi, giàu 
to. Mụ ra giả ngày: 

~ Thúy Kiểu vốn là quốc sắc thiên hương, chăng may gập gia biển, được đề 
y tới nèn cũng không đám giấu, đáng giá nghìn vàng không hơn không kém. 

Qua đúng là một cái giá cao, Mã Giám Sinh chưa vội trả giá ngay. Hắn 
và mụ mối kẻ bớt một, kẻ thêm hai, cò kè một hồi lâu mới được cái giá 
ngoài bốn trăm, tức là chưa được một nửa giá đầu. Thế mới tường tân đây 
là hai kẻ chỉ biết đến đồng tiền. Thật xót xa thay cho thân Kiểu tội nghiệp. 
Vậy là từ đây, Kiều bước vào một cuộc đời sóng gió, ba chìm bảy nổi, lưu lạc 
khắp bốn phương. 


Đề 10: Dựa trên đoạn trích Mö Gim Sinh mua Kiều, hãy kể lại sự kiện Mãi 
_iớm Sinh đến mug Kiểu. : ị 


Bài làm 

Thúy Kiểu là một cô gái tài hoa, khuê các, con một gia đình trung lưu ở 
Bắc Kinh. Nàng sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên cạnh cha mẹ và 
hai em. Nhưng quãng thời gian đó thật ngắn ngủi, gia đình Kiểu bị vu oan, 
của cải bị vét sạch, cha và em bị tra khảo bằng nhục hình. Mới mười sáu tuổi, 
Kiểu đã phải đi đến một quyết định vô cùng đau xót là bán mình chuộc cha 
và em, dứt bỏ mối tình đầu say đắm với chàng công tử Kim Trọng. 

Kiểu đã tìm đến một mụ mối trong vùng và nhờ giúp mình lấy chồng 
càng nhanh càng tốt. Sau khi thỏa thuận xong khoản tiền thưởng của mình, 
mụ mối đã đồng ý dẫn một người đàn ông đến tìm Kiểu để hỏi cưới. Người 
nhà Kiểu chờ sẵn ở cửa đã lễ phép hỏi rằng: 

- Chẳng hay quý tính đại danh của ngài là gì ạ? 

Hắn trả lời cộc lốc: 

— Mã Giám Sinh. 

~ Ngài là người miền nào ạ? Có gần đây không thưa ngài? 

- Lâm Thanh, cũng gần thôi. 

Chao ôi, cái cách trả lời sao mà khiếm nhã, hắn tự giới thiệu là Mã 
Giám Sinh ấy vậy mà cung cách trả lời ” một chút 


bải-Ehông Sgiimt it 
nào. Mã Giám Sinh nhìn thoáng qua là la gi'®⁄uSd4OG/CWøhiArvdi tuổi, 
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cái tuổi đã quá già để có thể lấy vợ. Ấy vậy mà trên mặt hắn tuyệt nhiên 
không có một sợi râu nào, vô cùng "nhắn nhụi" và "trai lơ”. Hôm nay hắn 
lại còn mặc một bộ quần áo kiểu chú rể nữa chứ. Áo đỏ chót, quần cũng đỏ 
chót, đầu đội mũ đen, tóc búi gọn ghẽ, lại còn cầm quạt có về tranh Sơn 
thuỷ để phe phẩy nữa chứ. Lố bịch hết sức. Đi theo hắn là một lù tòi tớ 
chẳng có tôn ti trật tự gì cả. Hắn nói một câu, bọn chúng nói hai cáu cứ 
loạn cả lên. Khi được mụ mối dẫn vào trong nhà, Mã Giám Binh đã nhảy 
tót lên ghế trên ngôi. Đó là ghế dành cho bậc bề trên, con cháu không được 
phép tuỳ tiện ngồi lên. Mã đến đây với tư cách con rể, vậy mà lại ngói tót 
lên một cách sỗ sàng đến như vậy quả là bất lịch sự. Trong khi hàn ngồi 
đấy, mắt đảo đi đảo lại thì mụ mối đã giục Kiểu ra chào khách. Kiểu lúc 
này đang ở trong một tâm trạng vô cùng tuyệt vọng và đau khổ. Đang có 
hai nỗi buồn giày xé tâm hồn nàng. Nàng phải chọn giữa một trong hai 
điều đó, đối với nàng quả thật là tàn nhẫn. Cuối cùng nàng đã chọn chữ 
hiếu và bước ra ngoài. Đi một bước là bao nhiêu dòng lệ của nàng tuôn rơi. 
Kiểu khóc mà vẫn rất đẹp. Đối với nàng thì việc ra chào khách xem mặt 
quả là một việc làm vô cùng xấu hổ vì nàng là con gái khuê các, xưa nay 
chưa ra khỏi phòng để chào như vậy bao giờ. Thấy nàng buồn bã, xấu hổ, 
mụ mối lo lắm, sợ Mã Giám Sinh không ưa thì Kiểu sẽ bị mất giá. Mu bèn 
ra sức vén tóc, bắt tay Kiểu, chỉ cho Mã Giám Sinh xem tóc nàng, mắt 
nàng.. mà không nhận thấy rằng việc đó làm cho Kiểu lại càng buồn tủi 
hơn vì một cô gái con nhà danh giá nay lại trở thành món đỏ để người khác 
đi bán lại, bị coi như một thứ để đạc chứ không phải là con người nữa. 
Nhưng bọn tàn ác bất nhân kia thì quan tâm gì đến việc đấy, chúng chỉ 
nghĩ đến tiên, tiền, tiền mà thôi. Mã Giám Sinh đã tận mắt thấy sắc dẹp 
nghiêng nước nghiêng thành của Kiểu. Nhưng hắn thực chất là một con 
buôn giả đối và lọc lõi, hắn đến đây với mục đích mua Kiểu về làm ca kỹ 
cho lầu xanh của Tú Bà nên hắn vẫn còn muốn thử xem Kiểu có thực sự tài 
hoa như mụ mối mách bảo hay không. Hắn bắt Kiểu phải đàn cho hắn 
nghe, Kiểu đã đàn ngay ca khúc Bạc mệnh của mình tự viết với tất cả tâm 
trạng đau khổ của mình. Tiếng nhạc du dương, tha thiết làm rung động 
lòng người, nhưng Mã Giám Sinh vẫn chưa vừa ý, hắn bắt Kiều phải làm 
thêm một bài thơ để vào chiếc quạt giấy của hắn. Kiểu đã làm đúng yêu 
cầu, Mã Giám Sinh rất ưng ý và đã đồng ý mua người. Hắn quay sang hỏi 
mụ mối: 

~ Mua ngọc đến Lam Kiểu, sính nghỉ ta cần chuẩn bị là bao nhiêu? 

Lời nói mới thật hoa mĩ làm sao, trái ngược hẳn với những lời hắn đã 
nói trước kia. Nhưng bản chất con buôn của hắn vẫn bộc lộ rất rõ khi mụ 
mối ra giá: 

~ Đây là một tuyệt thế giai nhân đáng giá nghìn vàng, chỉ vì hoàn canh 
gia đình nên phải bán mình, xin ngài thương xót. 

Nhưng Mã Giám Sinh đâu chịu mất nhiều tiền thế, hắn cò kè bớt một 
thêm hai với mụ mối một hồi lâu. Cuối cùng cả hai đồng ý với bốn trăm 


18 


năm mươi lạng vàng. Một cái giá vô cùng rẻ mạt đối với một con người “sắc 
đành đòi một tài đành họa hai” là Kiểu. 

Thế là Kiểu đã bị bán di, cuộc đời này đã rẽ sang một trang mới. Bao 
nhiêu thử thách, khó khăn, cạm bẫy đang chờ nàng ở phía trước. Ôi! Giá 
như trên đời này không có những con người bất nhân, coi tiên bạc quí hơn 
tính mạng con người thì đã không có những cảnh tượng dau xót đến thế, 
cuộc đời Kiều đã không phải khổ như sau này. 


| Để 11: Thay lời nhân vột Thuý Kiều (rong đoạn trích Thuý Kiểu báo ân báo! 
oán - tác phổm Truyện Kiều của Nguyễn Du), em häy viết đoạn văn kể lại 
| cảnh "báo án" Thúc Sinh, trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm. | 


Bài làm 

Hôm đó tốt ngày, tôi sai người đến mời Thúc Sinh, tôi đã rất xúc động 
khi gặp lại chàng, cả đêm hôm trước tôi đã nhớ lại hình ảnh của Thúc Lang 
- một chàng trai hào hoa, phong nhã, dốc lòng nhân nghĩa cứu tôi ra khỏi 
chốn lầu xanh. Nhưng hôm đó, trước mắt tôi là một Thúc Sinh khác hẳn, 
chàng nhút nhát, nghe vẻ sợ sệt, mình run lên như một chú dế nhỏ, mặt 
chàng tái lại, tôi hết sức bất ngờ, tôi không thể tìm thấy ở chàng con người 
xưa, tính cách phong lưu, mực thước mà tôi hằng kính trọng. Có phải chốn 
gươm đao, hay chính nơi quan đường đã làm chàng hoảng sợ, hay rằng 
chàng đang cảm thấu xấu hổ vì đã không bảo vệ được tôi, hoặc giả người vợ 
độc ác đã biến chàng thành một kẻ nhu nhược, hèn nhát...? Càng nghĩ như 
thế, tôi càng thương chàng hơn, tôi tiến đến và hỏi han Thúc Sinh: “Ôi hỡi 
Thúc Lang, chàng ơi, gặp lại người xưa, thiếp chẳng thể ngờ, qua bao nhiêu 
năm gian lao cách trở chàng còn nhớ thiếp chăng?” Tôi và Thúc Sinh ai 
nấy đều bồi hỏi, xao xuyến, cùng nhau nhớ lại những tình nghĩa xưa. Tôi 
rằng: “- Xưa kia, chàng đã hào phóng ra tay giúp thiếp, nay được nương vào 
chốn giàu sang, thiếp vẫn chẳng quên ơn chàng. Nay chàng hãy nhận của 
thiếp chút quà báo đáp, gọi là.”. Nói rồi, tôi cho người mang đến trăm cuốn 
gấm và một nghìn cân bạc. Tôi mong sao chàng cũng có được cuộc sống 
bình yên, hạnh phúc như tôi, tôi chỉ thương cho chàng vì ngày ngày chịu 
đựng sự nhục nhã, đày đoạ từ người vợ cay nghiệt. 


Để 12: Đóng vơi Thúy Kiều kể lại cho mọi người nghe việc béo ôn báo oán. 


Bài làm 
Trong mười lăm năm lưu lạc, cuộc đời tôi tưởng bị chôn vùi trong những 
tháng ngày "thanh lâu hai lượt thanh y hai lần". Nhưng may mắn thay, đã 
có lúc tôi được cuộc đời nâng niu, ưu ái. Những thay đổi ấy có được là nhờ 
Từ Hải, một con người "đội trời đạp đất ở đời". 
Về với chàng ít lâu, sau những chiến công lừng lẫy của chàng, tôi trở 
thành đệ nhất phu nhân. Chàng hỏi tôi về những người đã từng có ơn, những 
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kẻ đã hãm hại, đẩy tôi vào bể khổ. Rồi chàng mời hết những người có ơn, bắt 
hết những kẻ gian ác ấy về cho tôi toàn quyền xử tội. Thế là hôm ấy, tôi và 
chàng ngôi trên điện xét xử: báo ân và báo oán. Đầu tiên là Thúc Sinh, người 
đã từng có ơn cứu tôi khỏi lầu xanh. Chàng Thúc bước vào, mặt đỏ như chàm, 
mình mẩy run run. Tôi nghĩ, chắc chàng quá sợ đây mà. Tôi biết chàng là 
người nhu nhược nhưng tôi không trách móc. Dù vợ cả chàng là Hoạn Thư 
luôn ghen tuông hành hạ tôi nhưng chuyện đó để khi khác! Giờ đây tôi phải 
đền ơn chàng. Tôi cất tiếng: "Chào chàng Thúc! Hôm nay mời chàng đến đây 
là để tôi bày tỏ chút lòng thành, xin được đền ơn chàng!”. 

Nghe đến đây dường đã đỡ sợ nên chàng lên tiếng: "Vãng..'”. Tỏi lại 
nói: "Nghĩa chàng dành cho tôi nặng đến nghìn non, trả làm sao hết Đây 
có gấm trăm cuốn, bạc nghìn cân để tạ lòng chàng gọi là có vậy. Mong 
chàng nhận cho". Người hầu bưng lễ ra, chàng lạy tạ lời nhận lễ. Nhưng tôi 
nghĩ: "Sao chàng phải lạy tạ, chàng còn sợ chăng? Thôi ta để chàng đi vì 
còn nhiều người phải báo ân nữa". Nhìn chàng, tôi lại chua xót nghĩ đến sự 
quỷ quyệt của Hoạn Thư. Tại sao hai con người ấy lại có thế chung chăn, 
chung gối được nhỉ! Tôi bèn mỉm cười nói thêm với chàng Thúc: "Vợ chàng 
quỷ quái tính ma, phen này kẻ cắp bà già gặp nhau". 

Chàng đi ra và tiếp đó tôi báo ân cho nhiều người khác: vãi Giác Duyên, 
cô a hoàn, mụ quản gia... những người đã yêu thương, giúp đỡ tôi trong 
những ngày khốn khó. 

Sau đó là đến việc báo oán, người đầu tiên mà tôi phải trả thu, trả hết 
oán chính là Hoạn Thư - vợ cả của Thúc Sinh. Mụ vừa vào tới cửa tôi đã nói 
đón: "Tiểu thư cũng có thì giờ đến đây ư?". Rồi tôi lại dõng dạc hơn: "Đàn 
bà dễ có mấy tay. Từ xưa đến nay được mấy người nhiều mưu mô, tỉnh quái 
như bà?". Mụ vội vàng quỳ xuống, phần vì nhận ra tôi đang ngồi trên, phần 
vì thấy hàng hàng quân lính áo giáp, gươm đao đẩy mình. Tôi nghĩ: "Chắc 
phen này mụ sẽ phát hoảng lên, sẽ lạy lục van xin vì biết mình có tội. Mụ 
sẽ biết thế nào là "gieo nhân nào được quả nấy". Tôi lại dòng dạc hơn: "Dễ 
dàng là kiếp hồng nhan, ăn ở mà càng cay nghiệt thì sẽ càng chịu nhiều 
oan trái". Đến đây Hoạn Thư đã hiểu ra. Nhưng mụ tỉnh ranh quá, mụ còn 
bình tĩnh khấu đầu rồi xin thưa. Tôi biết mụ sẽ kêu ca, sẽ chữa tội cho 
mình, lúc này tôi có thể cho mụ từ giã cõi đời nhưng tôi vẫn muốn xem mụ 
sẽ nói gì, và cũng một phần vì tôi muốn xem mụ có hối cải không. Nếu có, 
tôi có thể mở lượng khoan hồng tha không giết mụ. Mụ bắt đầu thưa: "Thưa 
phu nhân, tôi đây là phận đàn bà hèn kém nên cũng như ai. Tôi ghen tuông 
thì cũng là chuyện thường tình, nghĩ lại ngày ấy kẻ hèn mọn này đã để phu 
nhân ra gác viết kinh ở, với lại khi phu nhân bỏ đi, tôi đâu đuổi theo bắt vẻ 
mặc dù biết gác viện đã mất vài thứ đáng giá.. Nhưng cũng tại kẻ hen mọn 
này gây ra việc chông gai, giờ thì chỉ còn biết trông chờ vào tấm lòng bao 
dung rộng lớn như biển cả của phu nhân mà thôi. Xin phu nhân nghì cho 
mà thương cho kẻ hèn kém này". 

Tôi bàng hoàng, khen cho mụ khôn ngoan đến mực mà nói năng phải 
lời. Mụ thật giảo hoạt, khôn ngoan, tỉnh quái, ranh mãnh. Nhưng lời nói 
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củ2 mì có ly qua, tôi cũng là đạn bà thì cần hiểu được suy nghĩ chúng cua 
đạn bị là thói ghen tuông Nhưng tha cho mụ thì may đơi cho mu còn lam 
ra thị ai là người nhỏ nhẹn, với lại tôi đã có y khoan hông nếu mu biết hối 
cải. DL chưa thấy hành dong nhưng lời nói của mụ thì cũng có tình, có lý. 
Mu đà nhận hết lỗi vào mình thì cũng khoan dụng cho mụ và tôi chỉ nói 
thêm: Hay biết hối cai vì sông mã tao nhiều ơn nghĩa thị sẽ gập nhiều 
điều tết đẹp. Nên nhớ câu ở hiện gập lành, ở ác gặp dữ” 

Sau đỏ tôi côn xử tôi nhiều tên khác. Tất cá chúng đêu là lũ gian ác, độc 
địa, bát nhân. Đã trai qua biết bạo đăng cay, khô nhục tôi càng thâm thía 
cát là lời: "Hồng nhan bạc mệnh”. Nhưng thôi, giờ đây tôi đã đoàn tụ với 
cả nhà có cha, có mẹ, có anh em, có người yêu chúng thuy thì cuộc sông cốn 
gì không hạnh phúc? Cuộc sống cùng có quy luật: "Gặp nhiều tai ương rồi sẽ 
có được niềm hạnh phúc” 


Để 13: Cho để bài "Em häy thuột lại (kể lại) chiến công thản tốc đợi phá. 
quan Thanh của vua Quang Trung từ tối 30 Tết đến ngày mồng năm 
thóng Giêng". Em hãy viết đoạn văn mở bài cho bởi viết trên. | 


Bài làm 

Lâ Chiêu Thông, một con người phản nước hại dân, do lo sợ mất ngôi vị 
hoàng lế đã cầu cứu mở đường cho quân Thanh xâm lược nước ta. Ngày hai 
mươi hìi tháng mười một, Lê Chiêu Thống nhận sắc phong của nhà Thanh 
là Nan Quốc Vương. Ngày hai mươi tư tháng mười một, Văn Tuyết vào 
Nam cíp báo Bắc Bình Vương về việc Tôn S¡ï Nghị mang quân Thanh xâm 
lược Thăng Long. Do quân Thanh quá mạnh, Ngô Văn Sở phải rút lui về 
Tam Đệp, không giữ được dất từ cửa ải phía Bắc cho đến Thăng Long, đây 
là một biến cố lớn trong lịch sử nước ta. Bắc Bình Vương là người mưu lược, 
dũng tướng, nhạy bén, trí tuệ sáng suốt, mạnh mẽ và có tài điều binh khiển 
tướng. Trước biến cố đó, ông tức giận vô cùng nhưng vẫn hết sức bình tĩnh 
và quy¿t định mở cuộc tiến công ra Bắc đại phá quân Thanh. 


Đề 14: Cho đề bòi "Em häy thuột lợi (kể lại) chiến công thản tốc đợi phú 
quén Thanh của vua Quơng Trung từ tối 30 Tết đến ngày mồng năm 
thú Giêng". Em häy viết đoạn văn thuột lợi chiến thắng Ngọc HN 
trorg bòi viết trên. | 


Bài làm 

Mờ sáng ngày mồng 5 Tết, quân ta đánh đồn Ngọc Hồi - Thanh Trì - 
Hà Nộ. Đây là đồn quan trọng nhất của địch với hàng vạn quân tỉnh nhuệ 
đóng gữ. Đồn luỹ được xây đắp kiên cố, xung quanh đều cắm chông sắt và 
chôn đa lôi dày đặc. Vua Quang Trung thấy thế, truyền lấy sáu chục tấm 
ván, cú ghép liền ba tấm làm thành một bức, bên ngoài lấy rơm dấp nước 
phủ kín, tất cả là hai mươi bức. Đoạn kén hạng lính khoẻ mạnh, cứ mười 
người lhênh một bức, lưng giắt đao ngắn, hai mươi người khác đều cẩm 
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binh khí theo sau, dàn thành trận chữ "nhất". Quân Thanh nổ súng bản ra, 
chẳng trúng người nào cả. Nhân có gió bắc, quân Thanh liền dùng ống phun 
khói lửa, toả khói mù trời, cách gang tấc không thấy gì hòng làm quân 
Nam rối loạn. Không ngờ trong chốc lát sau đó, trời chuyển gió, kẻ địch 
thành ra tự đốt mình. Vua Quang Trung liền gấp rút sai đội khiêng ván vừa 
che vừa xông thẳng lên trước. Khi gươm giáo hai bên đã chạm nhau thì 
quăng ván xuống đất, ai nấy cầm dao ngắn chém bừa, những người cẩm 
binh khí theo sau cũng nhất tể xông tới mà đánh. Quân Thanh không 
chống đỡ nổi, bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết, thây ngổn 
ngang đẩy đồng, máu chảy thành suối. Trước đó nhà vua Tây Sơn đã sai 
một toán quân theo bờ đê Yên Duyên kéo lên, mở cờ dóng trống để làm 
nghỉ binh ở phía đông. Đến lúc đó, quân Thanh lại càng sợ tìm lối tắt để 
trốn. Chợt lại thấy voi từ Đại Áng tới, quân Thanh đều hết hồn hết vía, vội 
trốn xuống Đảm Mực, làng Quỳnh Đô. Quân Tây Sơn lùa voi cho giày đạp 
chết hàng vạn người. 


Để 15: Cho để bài "Em höy thuột lại (kể lại) chiến công thản tốc đại phú 
quên Thanh của vua Quơng Trung từ tối 30 Tết đến ngày mồng năm 
thóng Giêng". Em häy viết đoạn văn kết bài cho bời viết trên. 

Bài làm 
Chiến công đại phá quân Thanh đã chứng tỏ nước Việt Nam là một 
nước mạnh mẽ, có độc lập, chủ quyền. Để khắc hoạ sâu sắc hình tượng 
người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ với tài mưu lược, ý chí kiên cường đấu 
tranh, và ôn lại chiến thắng lịch sử hào hùng của dân tộc, hàng năm, dân 
ta vẫn tổ chức lễ hội Đống Đa. Lễ hội đó cũng là để nhớ đến công lao của 
ông cha thời xưa đã đại phá quân Thanh thần tốc. 


Để 1ó: Em hãy thuột lại (kể lại) chiến công thồn tốc đợi phú quôn Thanh 
của vua Qudng Trung từ tối 30 Tết đến ngày mỏng năm tháng Giêng. 
Bài làm 

Nhà Tây Sơn gồm ba anh em Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ. 
Mỗi người xưng vương một miền. Nguyễn Huệ được mọi người gọi là Bắc 
Bình Vương. Trong thời kỳ đẩy biến động của xã hội phong kiến Việt Nam 
những năm 30 cuối thế kỉ XVIII, Lê Chiêu Thống rất lo sợ cho cái ngai 
vàng mọt rỗng của mình nên đã cầu cứu quân thanh, mở đường cho quân 
Thanh và Tôn Sĩ Nghị kéo quân vào Thăng Long xâm lược nước ta. Ngày 24 
tháng 11, Trần Văn Tuyết chạy vào thành Phú Xuân cấp báo cho Bắc Bình 
Vương về việc quân Thanh xâm lược; Lê Chiêu Thống nhận sắc phong của 
vua nhà Thanh là Nam Quốc Vương; Ngô Văn Sở cho quân rút lui về Tam 
Điệp, nghĩa là nước ta mất hết đất từ cửa ải phía Bắc đến Thăng Long. 
Nghe được tin cấp báo, Bắc Bình Vương giận lắm. Biết là biến cố lớn, ông 
quyết định mở cuộc tấn công ra Bắc đại phá quân Thanh. 
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Nguyễn Huệ quyết định lên làm vua, lấy niên hiệu là Quang Trung và 
mở cuộc tấn công ra bắc. 

Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế ngày 25 tháng Chạp năm Mạu Thân 
1788. Theo sử sách ghi lại trích trong "Các triều dại Việt Nam”, Nguyễn 
Huệ là một vị tướng tài: "Đây là người có dung mạo đặc biệt, tóc xoän, da 
sản, tiếng nói sang sảng như chuông, đôi mắt sáng như chớp, có thế nhìn 
thấy mọi vật trong đêm tối. Vẻ mặt của ông như toát lên một ý chí, một cải 
đẹp oai phong, lâm liệt”. 

Hấy giờ ở Phú Xuân, vua Quang Trung cho kén lính. Ở Nghệ An, cứ ba 
suất định thì lấy một người, chưa mấy lúc, đã được hơn một vạn quân tỉnh 
nhuệ. Rồi nhà vua cho mở cuộc duyệt binh lớn ở Vĩnh Doanh (Nghệ An). 
Đến Thanh Hoá ông vẫn tiếp tục tuyển thêm binh lính và làm lễ tuyên thệ. 
Trong lời dụ với các tướng sĩ, Quang Trung lãm liệt và thê hiện rõ quyết 
tâm chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập của đất nước. Với ý chí hiên 
ngang, bất khuất, với ánh mắt căm thù giặc, Quang Trung đã tuyên bố: 

Đánh cho để dài tóc, 

Đánh cho để đen răng, 

Đánh cho nó chích luân bất phản, 

Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, 

Đánh cho sử tứ Nam quốc anh hùng chỉ hữu chủ. 

Sau đó Quang Trung cũng động viên tướng sĩ của mình có lòng quyết 
tâm bằng giọng nói sang sảng, đầy hào khí, khẳng định niềm tin vào ý chí 
quyết thắng của đội quân chính nghĩa. Ra đến Tam Điệp, Quang Trung dã 
phân rõ công tội của Sở và Lân qua lời nói rất hào khí "Binh pháp dạy 
rằng: "Quân thua chém tướng" tội của các ngươi tuy đáng chết một vạn lần. 
Song ta nghĩ các người đều là hạng võ dũng, chỉ biết gặp giặc là đánh, nên 
việc tuỳ cơ ứng biến là không có tài" và ông khen ngợi kế sách tạm rút 
quân để bảo toàn lực lượng của Ngô Thì Nhậm và các tướng. 

Vua Quang Trung bèn sai mở tiệc để khao quân rồi bảo kín với các 
tướng sĩ: "Ta với các ngươi hãy tạm sửa lễ cúng Tết trước đã. Đến tối 30 Tết 
lập tức lên đường, hẹn đến ngày mông 7 năm mới thì vào thành Thăng 
Long mở tiệc ăn mừng. 

Sau đó ông chia ra làm 5 đạo quân. Đạo chủ lực do Quang Trung trực 
tiếp chỉ huy, thẳng hướng Thuỷ Long. Đạo thứ hai và thứ ba đánh vào tây 
nam Thăng Long và yếm trợ cho đạo chủ lực. Đạo thứ tư tiến ra phía Hải 
Dương. Đạo thứ năm tiến lên Lạng Giang - Bắc Giang, chặn đường rút lui 
của quân địch. Khi tiến thẳng đến thành Thăng Long, để giữ sức cho quân 
lính chiến đấu, ông sai dùng cáng làm võng. Hai người khiêng một người 
nằm ngủ và cứ thế luân phiên nhau đi suốt ngày đêm. 

Đến đêm 30 Tết âm lịch, quân ta vượt sông Gián Khẩu, tiêu diệt gọn 
toàn bộ quân địch ở đồn tiền tiêu, khí thế của quân ta càng lớn. Sau những 
ngày Quang Trung hành quân thân tốc, quân giặc tan vỡ tháo chạy nhưng 
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không thoát, nên không báo được tin về. Việc tiên quân của quản ta rất bị 
mật. Nửa đêm ngày mồng 3 tháng giêng, năm Kỷ Dậu, vua Quang Trung tới 
làng Hà Hỏi và lặng lẽ vây kín làng. Quân giặc bị bất ngờ. hoang sơ, ha 
khí giới xin đầu hàng, lương thực và khí giới đều bị quân ta lấy hết 

Mờ sáng ngày mùng năm, quân ta tiến sát đồn Ngọc Hồi. Đảy là đồn 
quan trọng nhất của địch. Đồn lũy được xây dựng kiên cô, xung quanh đều 
cắm chông sắt và chôn địa lôi. Vua Quang Trung thấy thế, truyền lây sáu 
chục tấm ván, cứ ghép liền ba tấm làm thành một bức, bên ngoài lấy rơm 
dấp nước phủ kín, tất cả là hai mươi bức. Đoạn kén hạng lính khoẻ mạnh, 
cứ mười người khênh một bức, lưng giắt đao ngắn, hai mươi người khác đều 
cầm binh khí theo sau, dàn thành trận chữ "nhất". Khi tiến sát đến gần, 
Quang Trung truyền lệnh cho quân sĩ đồng loạt xông tới, quân Thanh nô 
súng nhưng không trúng bèn phun khói lửa nhưng không ngờ giỏ đôi 
hướng, quân Thanh tự làm hại mình, thế gọi là "gậy ông đập lưng ông". 
Được lệnh, đội quân khiêng ván vừa che vừa xông lên, khi đã chạm nhau 
thì quăng ván xuống; dùng đao ngắn chém bừa, những quân sĩ đằng sau 
cũng nhất tể xông lên. Quân Thanh chống không nổi, bỏ chạy tán loạn, 
giày xéo lên nhau mà chết, thây nằm đầy đồng, máu chảy thành suôi. Quân 
Thanh đại bại. Cùng lúc đó, đạo quân thứ hai và thứ ba tấn công vào đồn 
Đống Đa, được nhân dân địa phương ủng hộ, quân ta giáp chiến, đôt lửa 
thiêu cháy doanh trại. Tướng giặc là Sảm Nghi Đống khiếp sơ, thát cô tự 
tử. Quân Thanh tháo chạy về phía đông trông thấy đạo quân thứ tư càng 
khiếp sợ, bèn tìm lối tắt nhưng bị đạo quân thứ năm chặn đường. Hết hỏn 
vía, quân Thanh bèn trốn xuống làng Quỳnh Đô, bị voi quân ta giày đạp, 
chết hàng loạt. Tôn Sĩ Nghị nghe tin cấp báo thì bàng hoàng mất vía, thật 
là "tướng từ trên trời rơi xuống, quân chui dưới đất lên". Sợ mất mật, Tôn 
Sĩ Nghị vội vã bỏ trốn. Quân sĩ nghe tin thì hoảng hốt tranh nhau qua cầu, 
xô đẩy nhau rơi xuống nước mà chết. Khi cầu gãy, quân lính rơi xuống sông 
làm nước sông Nhị Hà bị tắc nghẽn. Về phần vua Lê, đang mải mê yến 
tiệc, nghe tin liền chạy trốn. Trời nhá nhem tối thì đến kịp chỗ của Tôn Sĩ 
Nghị. Trưa mùng năm Tết Ki Dậu, Quang Trung cùng đoàn quân tiến thẳng 
vào Thăng Long giữa muôn ngàn tiếng reo hò của nhân dân. 


| Đề 17: Em höy tóm tắt tác phẩm Truyện Kiêu của đại thi hào Nguyễn Du. — | 
Bài làm 
Vương Thuý Kiểu là người con gái tài sắc vẹn toàn. Nàng xuất thân từ 
một gia đình trung lưu, dưới Kiểu còn hai em là Thuý Vân và Vương Quan. 
Trong Tết Thanh minh, Kiểu cùng hai em đi tảo mộ. Trong dịp này nàng 
gặp Kim Trọng - một chàng trai “Phong tư tài mạo tót vời / Vào trong 
phong nhã ra ngoài hào hoa”. Hai người vừa gặp nhau “tình trong như đã 
mặt ngoài còn e”. Cũng trong dịp này, Kiểu gặp nấm mồ vô cùng hiu quanh 
của Đạm Tiên, nàng cám cảnh mà khóc than cho số phận của người kì nữ 
bạc phận ấy. Trở về nhà, nàng được linh hỏn Đạm Tiên báo trước cho 
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những dong bão đời mình. 

Sau khi gấp Thuy Kiều ở buối Thanh mình, Kim Trong do la tín tức của 
nàng rồi dọn nhà đến gân nhà Kiểu và tìm cách làm quen. Nhân buôi chà 
mẹ vắng nhà, Kiều sang nhà Kim Trong tâm tình Mối tình giữa hai người 
này nơ tót đẹp, họ vừa yêu vựa trong nhau rất mực. Họ đã thê nguyên và 
trao vật đính ước với nhau 

Gia định Kim Trọng có tang, chàng phái về quê chịu tang, Trong khi đó, 
chít Kiểu bị thăng bán tơ vụ oan. Giá đình Kiểu tan nát, Vương ông và 
Vương Quan bị tra khảo. Kiêu phái bán mình để chuộc cha. Trước khi theo 
Mã Giảm Sỉnh, nàng đã nhớ Thuý Vân nói duyên với Kim Trọng để không 
phú tình chàng. Nhưng bị kịch chưa dựng lại ở đó. Hoá ra, Mã Giám Sinh 
với Tú Bà đều là những kẻ buôn thịt bán người. Ở lầu xanh, nang đã toan 
tự sat nhưng không thành. Sau đỏ, Kiểu tiếp tục bị Sơ Khanh lừa tình, 
nàng cay đăng chấp nhận cuộc sống đầy tủi nhục. Tại đây, ít lâu sau, Kiều 
được Thúc Sinh cứu thoát. Nhưng Thúc Sinh đã có vợ là Hoạn Thư ở quê 
nhà. Biết chuyện của chồng, Hoạn Thư đã ngấm ngắm sai người đến bắt cóc 
Thuý Kiểu vẻ làm con ở rồi làm ra cảnh bắt Kiều hầu hạ hai vợ chồng mình 
trong tiệc rượu hàn huyện. Bị đánh ghen một cách tàn nhãn, Kiêu bỏ trốn 
đến nương nhờ cửa Phật. Chẳng may sư trụ trì vô tình gửi nàng cho Bạc 
Hạnh -- một kẻ cùng nghề với Tú Bà, Kiểu lại bị rơi vào lầu xanh một lần 
nữa. Tại đây, Kiều gặp Từ Hải - một đấng nam nhỉ đầu đội trời chân đạp 
đất. Từ Hải cứu Kiểu khỏi lầu xanh rồi giúp nàng báo ân báo oán. Vì một 
chút sơ sảy, Kiểu bị Hồ Tôn Hiến, một mệnh quan triều đình lừa nên đã 
hại Từ Hải chết đứng giữa trận tiền. Nàng còn bị Hồ Tôn Hiến ép hầu rượu 
suôt đêm rồi đem gả cho một gà thô quan. Trên đường ngồi kiệu hoa, nang 
đã trầm mình xuống sông Tiền Đường. May sao, nàng được vãi Giác Duyên 
cứu Vớt 

Tuy kết duyên với Thuý Vân, Kim Trọng vẫn nhớ thương Kiểu, chàng 
đã cất công di tìm nàng. May mắn thay, chàng gặp được vài Giác Duyên. 
Gia đình Kiều được đoàn tụ. Chiểu ý mọi người, Thuý Kiều nối lại duyên với 
Kim Trọng nhưng cả hai cùng nguyện ước “lấy tình cầm sắt đổi ra cảm kì”. 


Đề 18: Em hãy tóm lót gió trị nội dung của tác phẩm Truyện Kiểu (Nguyễn Du). 


Bài làm 

Túc phẩm "Truyện Kiểu" của đại thi hào Nguyễn Du mang giá trị hiện 
thực và nhân đạo to lớn. 

Tác phẩm đã dựng lên một bức tranh xã hội rộng lớn phản ánh tình 
trạng xã hội đương thời. Trong đó, nhà thơ đã lên án, tố cáo những thế lực 
chà đạp lên quyền được sống, quyền được hạnh phúc của con người. Đó là 
sức mạnh đen tối của đồng tiền phi nghĩa, nó đã trở thành kẻ đồng lõa với 
lòng tham, sự bất công và cái ác. Vì tham tiền mà thằng bán tơ vu khống 
Vương ông; vì tham tiền mà Mã Giám Sinh, Tú Bà, Bạc Bà, Bạc Hạnh.. đã 
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dựng lên cả một hệ thống nhà chứa; vì tham tiền mà sinh ra nhíng kẻ 
phản trắc, nhẫn tâm như Sở Khanh, Ưng, Khuyển,.. Đó là chế độ nhà chứa 
được dung túng đã giam cẩm, lừa lọc con người, đặc biệt là người thụ! nữ. 
Biết bao người con gái đã bị chôn vùi tuổi thanh xuân chốn lầu xanh nhơ 
nhớp ấy mà Đạm Tiên và Thuý Kiểu là những số phận tiêu biểu. Giá trị 
hiện thực của tác phẩm còn thể hiện ở việc tố cáo sự thối nát cúc chỉnh 
quyển phong kiến mà đại diện là Hồ Tôn Hiến cùng bè lũ sai nha,.. Chung 
chẳng những tàn bạo, lật lọng, tham lam mà còn là một phường ph¿n trắc, 
dâm ô. 

Không dừng lại ở đó, điều khiến tác phẩm đi xa hơn trong lịch sử văn 
học và trong đời sống nhân dân chính là giá trị nhân đạo, đây là giá trì nôi 
bật nhất của tác phẩm. Giá trị nhân đạo của “Truyện Kiểu” được thê hiện ở 
nhiều phương diện thông qua nhân vật chính của tác phẩm là người son gái 
tài hoa bạc mệnh Vương Thuý Kiểu. Tác phẩm đã thể hiện niềm đồag cảm 
sâu sắc với số phận bất hạnh của con người, đặc biệt là người thu. nữ. 
Trong xã hội xưa, thân phận của họ bọt bèo, rẻ rúng. Họ luôn là đôi tượng 
để những kẻ tham lam, tàn bạo lợi dụng, lừa lọc. Thuý Kiều, dẫu là một 
người con gái tài sắc nhưng cũng không được trân trọng, nâng niu ma bị lừa 
vào lầu xanh, bị đối xử tàn bạo bị "vùi hoa giập liễu",.. Bên cạnh đó, tátc giả 
đã hết sức trân trọng những vẻ đẹp của con người. Đó là chàng Kin Trọng 
rất mực chung tình, là Từ Hải anh hùng cái thế,.. Và đặc biệt là người con 
gái Vương Thuý Kiểu chẳng những xinh đẹp, tài hoa mà còn vô cùng hiếu 
nghĩa, tiết hạnh. Tác phẩm đồng thời cũng bày tỏ lòng tin ở hạnh paútc của 
con người, cái ác sẽ bị trừng phạt, người ngay sẽ được hưởng yên lbình, 
hạnh phúc. 

Với những giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc, "Truyện Kišu” của 
Nguyễn Du xứng đáng là kiệt tác của văn học nước nhà, là nơi lưu giữ “quốc 
hồn", "quốc tuý" của dân tộc Việt Nam. 


Đề 19: Tóm tắt cảnh 3 trong vở kịch Tôi vờ chúng fa của Lưu Quơng Vũ.. - | 


Bài làm 

Sau một năm về làm quyển giám đốc xí nghiệp Thắng Lợi, Hoàng; Việt 
đã nhận ra xí nghiệp đang đứng bên bờ vực thẩm, mọi người tự đánh lừa 
mình, lừa cấp trên bằng việc hoàn thành các kế hoạch một cách giải tạo. 
Thực ra trong xí nghiệp cũng có những nhân tố tích cực như là kỹ sư Lê 
Sơn, kíp trưởng Thanh. Họ cũng thấy được sự bất hợp lí trong cung cách 
quản lí của xí nghiệp bấy lâu, nhưng họ không dám, hoặc không có: điều 
kiện thực hiện những ý tưởng mới mẻ của mình. Nay với tư cách l¿ qiuyển 
giám đốc, nhận thấy những bất hợp lí đó, Hoàng Việt quyết định :ủing cố 
lại xí nghiệp và thực thi phương án làm ăn mới, dứt khoát không tiâ¡n thủ 
theo những lối mòn các nguyên tắc lạc hậu đã kìm hãm sự phát triển của xí 
nghiệp. Những ý kiến của Hoàng Việt về kế hoạch mở rộng sản tuiất và 
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phương án làm ấn mới không được sự đồng thuận và chia sẻ của những con 
người bo thú đang là cộng sư của mình. Muốn mở rộng quy mô sản xuất 
thì cần phải thêm nhiều công nhân. Trưởng phòng Lao động cho rằng biên 
chế trên cho ta có thế. Trưởng phòng Tài vụ nói không có quy lương cho 
hợp đồng, không chịu chỉ tiền để sửa chữa vật tư máy móc, dù đã có lệnh 
chỉ của giám đốc. Việc giảm biên chế của quản đốc phân xưởng đã gây phản 
ứng mạnh mê đến quản đốc Trương. Hoàng Việt cho đó là thừa, Trương cho 
đó mot chức quan trọng không thê thiếu. Nhất là Phó Giám đốc Nguyên 
Chính, người chỉ luôn miệng dựa vào cấp trên để không tán thành kế hoạch 
đổi mới của Hoàng Việt. Những mâu thuần đó đã tạo nên xung đột kịch, 
những mâu thuẫn dồn dập giữa hai tuyến nhân vật tiên tiến và bảo thủ đã 
làm cho cảnh diễn trở nên hấp dẫn. 


Đề 20: Nêu ngắn gọn máu thuỗn cơ bản trong vở kịch Tôi và chúng †a 
của Lưu Quang Vũ. Cho biết tính chất tiến bộ của nội dung tư tưởng 
trong tác phẩm? 


Bài làm 

Nội dung cơ bản của vở kịch “Tôi và chúng ta” của Lưu Quang Vũ là cuộc 
đấu tranh âm thầm nhưng dai dăng và không kém phần gay gắt giữa cái 
mới (những tư tưởng tiến bộ, cách mạng) và cái cũ, vốn chủ yếu dựa vào 
những quy chế, quy định lỗi thời, bảo thủ nhưng khá kiên cố. Trong đoạn 
trích này, tư tưởng tiến bộ do Giám đốc Hoàng Việt để xướng chưa trở 
thành hiện thực nhưng với cơ sở thực tế, hệ thống lí luận chặt chẽ, lại được 
sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân, có thể thấy rằng những tư 
tưởng ấy chắc chắn sẽ trở thành hiện thực, mang lại đời sống tốt đẹp hơn 
cho công nhân, đưa nhà máy phát triển theo một chiều hướng mới. 

Mâu thuẫn cơ bản của vở kịch 7ô¿ uà chúng ta trong đoạn trích chính là 
mâu thuẫn giữa những suy nghì, cách làm ăn mới mẻ với những cơ chế, 
cách làm ăn đã quá cũ kỹ, lỗi thời. Đây là một vấn để có ý nghĩa quan 
trọng và rất phổ biến bởi nó xảy ra mọi nơi, mọi lúc. Không thay đổi cơ chế 
quản lý, không kích thích được người lao động nhiệt tình tham gia vào công 
việc và đóng góp công sức vào sự nghiệp chung, mọi khẩu hiệu kêu gọi cũng 
sẽ trở nên trống rỗng. 

Việc miêu tả cuộc đấu tranh với tương quan lực lượng như vậy cho thấy 
khả năng phản ánh đúng đắn quy luật phát triển xã hội của tác giả. Khi 
cái mới còn chưa chứng tỏ được ưu thế và sức mạnh của mình, nó rất dễ bị 
cô lập. Cản trở sự vận động của cái mới là những tư tưởng cũ kĩ, bảo thủ, 
lạc hậu. Những con người tiêu biểu cho nếp nghĩ cũ đó một phần xuất phát 
từ những tư tưởng tư lợi nhưng điều chủ yếu, họ là những con người mang 
những nếp nghĩ quá lỗi thời, đã trở nên khô cứng. Họ sợ mọi sự đổi thay, 
không hẳn vì ngại cái mới làm giảm đi những quyển lợi vật chất mà họ đã 
quen được hưởng mà còn vì tư tưởng quen dựa dẫm, không dám chịu trách 
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nhiệm trước bất cứ việc gì. Giống như người đã quen đi trên con đường nho, 
nay sợ hãi khi bước ra đường lớn, họ đã vô tình hay cố ý trở thành vat can 
của xã hội. 


Để 21: Cây lau chứng kiến việc nàng Vũ Nương ngồi bên bờ Hoảng Siang| 
than thở một mình rồi tự vẫn. Viết văn bản kể lại câu chuyện đo theo, 
ngôi thứ nhốt hoặc ngôi thứ ba (mở rộng truyện Chuyện người con gái 
Nam Xương của Nguyễn Dữ). ị 


Bài làm 

Họ nhà lau tía chúng tôi đã sống trên bờ Hoàng Giang cả triệu năm rồi. 
Gia tộc tôi đã trải qua bao nhiêu thế hệ tôi cũng không thể nhớ. Nhưng gia 
đình tôi thường có thói quen truyền kể cho nhau nghe những 'chuyện đời' 
xảy ra ở trên sông mà các thế hệ cha ông của chúng tôi từng chứng kiến. Bao 
nhiêu năm đã trôi qua và cũng đã quá già để nhớ về mọi chuyện, thế nhưng 
tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày bi kịch đến với người thiếu phụ Vũ Nương. 

Tôi nhớ ngày ấy tôi vân còn trẻ lắm. Tôi thường có thói quen thức rất 
khuya để khỏa mình trong nước dưới những đêm trăng. Nước sông lloàng 
Giang ban đêm rất lặng và dịu mát. Trăng sáng, lại được đùa giỡn với mấy 
chị cá mương thì thật là thích thú. 

Hôm ấy, đang uốn mình trong nước, tôi bỗng giật mình khi chợt nghe có 
tiếng ai đang nức nở. Tôi nín lặng, tiếng khóc ngày một rỏ hơn. Không 
nghỉ ngờ gì nữa (tôi nghĩ), chắc có ai đó đang gặp một chuyện gì đó rất đau 
thương. Tôi quên ngay anh nước và mấy chị cá mương khi bắt đầu nghe 
giọng một người đàn bà than thở: 

— Con lạy trời lạy đất, lạy hà bá dưới lòng sông! Thân con sao khổ quá. 
Những mong ngày chồng chinh chiến xa về là ngày gia đình đoàn viên sum 
họp. Vậy mà cái mong ước ấy giờ tan như mây như khói. Bao năm qua con 
đã phải chịu muôn ngàn cay đắng. Chồng đi chiến trận nơi xa, một mình 
con tần tảo chăm mẹ già nuôi con nhỏ. Rồi đến khi mẹ già lâm bệnh, con 
lại chạy đôn chạy đáo lo đủ chuyện thuốc thang mà vẫn không sao cứu 
được. Mẹ mất đi, con mất một nguồn động viên, quan tâm, chia sẻ. Ngay lúc 
ấy con đã phải tự nhắn nhủ mình: Phải nuôi hy vọng. Tất cả mọi điều tốt 
đẹp, con đã dành cho bé Đản thương yêu. Bao hy vọng được mẹ con con nuôi 
lớn từng ngày, vậy mà giờ đây ông trời lại gây cảnh trớ trêu mà cướp đi của 
con tất cả. Con còn sống để làm chỉ... 

Tôi nghe những lời than thở mà đau xót cho người phụ nữ. Sống ở bên 
sông, tôi đã chứng kiến bao điều nhưng chưa bao giờ thấy chuyện nào đau 
lòng như vậy. Đằng sau những câu nói sầu não đến nát lòng kia hắn phái là 
một bi kịch lớn. Tôi băn khoăn lắm nhưng chưa kịp suy đoán điều gì thì 
người đàn bà kia lại khóc: 

- Bé Đản, con yêu! Mẹ thật có lỗi với con khi mẹ bỏ đi giữa lúc này. 
Nhưng mẹ đâu có thể chọn được một con đường nào khác. Cha đã nghỉ ngờ 
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sự thủy chúng của mẹ con ta. Vậy là bao công lao của chúng ta. cha con đều 
đồ dĩ ca: Mẹ không thế sông trong sự ngờ vực của cha con Mẹ hông thê có 
lỗi với bà và chấp nhân những gì xấu xa mà mình không có Me có danh dự 
của sự thủy chúng và trình tiết Mẹ phải giữ được sự trong sách của mẹ 
trong ảnh mất của những người hàng xóm. Mẹ không thê sông Me sé chết 
đe thức tỉnh sự ghen tuông mù quảng của cha con. Đản thương yêu! Mẹ xin 
lỗi con vì tất cả 

Sau câu nói ấy, mặt nước bất đâu khua động mạnh. Tôi giật mình và 
bàng hoàng nhận ra người đàn bà đang dấn thân vẻ phía lòng sông. Yêu 
thương và oán giản. Nhưng chỉ là một cây lau nhỏ bé, tôi không thẻ làm 
được gì hơn. Nước bắt đầu dâng lên đến ngang người rồi đến gần hết cánh 
tay người phụ nữ. Người đàn bà đau khô đã quyết trầm mình để giải những 
oan khiên. 

Bởừ sông Hoàng Giang văn làng. Gió vẫn thôi mát rượi nhưng trăng đã 
khuất. Không gian tĩnh mịch đến ghê người khiến tôi vẫn nghe và nghe rất 
rõ những lời trăng trôi cuối cùng của người phụ nữ khốn khổ kia. 

~ Trương Sinh chàng hỡi! Chàng đã phụ công của thiếp. Như một đứa 
trẻ thơ nghịch một trò chơi mà không cần suy nghĩ, chàng đã coi thường sự 
thủy chung của thiếp. Nay tình chồng nghĩa vợ đã chẳng thể dài lâu, thiếp 
chỉ mong sau cái chết này chàng có thể thấy nỗi đau mà thức tỉnh. Chàng 
hãy chăm sóc cho con, hãy nuôi dạy để cho nó được nên người. 

Con xin lạy ngài hà bá. Con là Vũ Nương. Nay vì bị oan mà phải chọn 
tìm cái chết để giải mối oan tình. Thân này đã nguyện dâng cho hà bá. 
Nhưng con chỉ mong nếu thực lòng thủy chung son sắt thì xin cho được giải 
môi oan tình những mong chàng Trương thức tỉnh. Nhược bằng con đây có 
chút tư tình thì xin hà bá cứ đầy ải mãi mãi dưới tầng địa ngục. 

Mặt sông Hoàng Giang dã lặng thỉnh. Tôi không còn nghe bất cứ một 
lời nói hay một âm thanh nào nữa. Vậy là hà bá đã đón người phụ nữ kia đi 
nhẹ nhàng nhưng chắc chắn không thanh thản. 

Cả cuộc đời sống ở bên sông, chứng kiến dòng đời bao thay đổi với cả 
nôi buồn lẫn niềm vui. Có những chuyện tôi đã quên, có những chuyện tôi 
còn nhớ nhưng không có chuyện nào tê tái như cái chết của Vũ Nương. 
Nghe hết câu chuyện ấy, tôi vừa giận anh chồng, lại vừa thương cho người 
vợ. Họ yêu thương nhau rồi lại gây những đau đớn cho nhau. Bao năm đã 
trôi qua, nỗi oan của Vũ Nương cũng đã được chính người chồng kia giải. 
Thế nhưng cho đến tận hôm nay tôi vẫn không hiểu được con người thật vĩ 
đại và cao cả biết bao nhưng tại sao vẫn có những lúc họ ích kỷ và nhỏ 
nhen làm vậy? 
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Đề 22: Kể lại truyện Bến quê của Nguyễn Minh Châu. 


Bài làm 

Nhi vừa ngồi trên giường bệnh để vợ bón cho từng thìa thức àn vừa 
nghĩ, thời tiết đã thay đổi, đã sắp lập thu rồi. Cái nóng ở trong phòng cùng 
ánh sáng loa lóa ở mặt sông Hồng đã không còn nữa. 

Vòm trời như cao hơn. Những tia nắng sớm đang từ từ di chuyển từ mặt 
nước lên những khoảng bờ bãi bên kia sông, nơi một vùng phù sa lâu đời 
của sông Hồng đang phô ra trước khuôn cửa sổ gian gác nhà Nhi những 
màu sắc thân thuộc quá như da thịt, hơi thở của đất đai màu mỡ. Suốt đời, 
Nhĩ đã từng đi khắp đó đây vậy mà cái bờ bên kia sông Hồng tướng như 
gần gũi nhưng lại xa lắc xa lơ bởi anh chưa đặt chân đến đó bao giờ. 

Nhĩ khó nhọc nâng cánh tay lên ẩy cái bát miến trên tay của Liên ra. 
Anh chàng ngửa mặt như một đứa trẻ để cho thằng con lau mặt. Chờ khi 
đứa con trai đã bưng thau nước xuống dưới nhà, anh hỏi vợ: 

— Đêm qua lúc gần sáng em có nghe thấy tiếng gì không? 

Liên giả vờ không nghe chồng nói. Anh lại tiếp: 

~ Hôm nay đã là ngày mấy rồi em nhỉ? 

Liên vẫn không đáp. Chị biết chồng đang nghĩ gì. Chị đưa những ngón 
tay gây guộc âu yếm vuốt ve chồng, rồi an ủi: 

— Anh cứ yên tâm. Vất vả, tốn kém đến bao nhiêu em với các con cũng 
chăm lo cho anh được. 

Nhĩ thấy thương Liên. Cả đời chị đã vì anh mà khổ. Anh thương chị 
lắm nhưng chẳng biết nói sao. 

Ngừng một lát, Liên lại động viên anh: 

~ Anh cứ tập tành và uống thuốc. Sang tháng mười, nhất định anh sẽ đi 
lại được. 

Nhĩ thoáng chốc quên đi bệnh tật. Anh bị cuốn vào những câu nói bông 
đùa của Liên. Nhưng rồi, Liên đặt bàn tay vào sau phiến lưng đã có nhiều 
mảng thịt vừa chai cứng vừa lở loét của Nhi. Thế là cái cảm giác mệt mỏi vì 
bệnh tật lại trở về với anh. 

Liên đã đi ra ngoài và dọn dẹp. Chị hãm thuốc cho chồng xong rỏi đi chợ. 
Chờ cho vợ đi hẳn xuống dưới nhà rồi, Nhĩ mới gọi cậu con trai vào và nói: 

- Đã bao giờ con sang bên kia chưa? Nhĩ vừa nói vừa ngước nhìn ra 
ngoài cửa sổ. 

Cậu con trai dường như nghe chưa rõ bèn hỏi lại: 

— Sang đâu hả bố? 

— Bên kia sông ấy! 

Tuấn đáp vẻ hững hờ: 

— Chưa... 

Nhi tập trung hết sức còn lại để nói ra cái điều ham muốn cuối cùng của 
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Báy giờ con sang bên kia sông hộ bố 

- Đé làm gì ạ? 

~ Chăng để làm gì ca. Nhĩ ngượng nghịu nhận ra sư ky quặc trong ý 
nghĩ của mình. Nhưng anh văn tiếp: 

~ Con hãy qua đò đặt chân lên bở bên kia, đi loanh quanh đâu đó hoặc 
vào một hàng quán nào đó mua cho cha cái bánh rồi về. 

Cậu con trai miền cưỡng mặc quần áo, đội chiếc mũ nan rộng vành rồi ra đi. 

Vừa nghe Tuấn bước xuống thang, Nhì đã thu hết tàn lực lết dần, lết 
dân trên chiếc phản gõ. Nhấc mình ra được bên ngoai phiến nệm nằm, anh 
mệt lử và đau nhức. Anh chỉ muốn có ai đỡ cho để nằm xuống. 

Nghe tiếng bước chân ở bên kia tường, Nhĩ cúi xuống thở hôn hên đê 
lấy lại sức rồi cất tiếng gọi yếu ớt: "Huệ ơi!". 

Cô bé nhà bên chạy sang. Và dường như đã rất quen, cô lễ phép hỏi: 
"Bác cần nằm xuống phải không ạ?". 

~ Ừ, ữ... chào cháu. - Nhi trả lời. 

Cô bé chưa vội đỡ Nhi. Nó chạy ra ngoài gọi mấy đứa bạn vào và rồi cả 
bọn cùng giúp Nhĩ nằm ra ngoài tấm nệm. Chúng giúp anh đặt một bàn tay 
lên bậu cửa sổ và chèn một đống gối sau lưng. Anh thấy hạnh phúc và càng 
yêu hơn lũ trẻ. 

Ngoài sát ngay sau khuôn cửa sổ, Nhĩ nhìn thấy ở bờ bên kia một cánh 
buồm vừa bắt gió. Sát bên bờ của dải đất lở bên này, một đám đông đợi đò 
đang đứng nhìn sang nhưng Nhĩ cứ nhìn mãi mà không thấy bóng thằng 
con trai đầu cả, 

Thì ra thằng con anh đang dán mắt vào một bàn cờ thế. Ngày xưa anh 
cũng từng mê cờ thế. Và bây giờ, Nhi nghĩ một cách vô cùng buồn bã: con 
người ta trên đường đời thật khó tránh được những cái vòng vèo quanh co. 
Nhĩ chợt nhớ về cái ngày anh mới cưới Liên. Một cô gái nhà quê nay đã trở 
thành một người đàn bà thành thị. Tuy vậy cũng như cánh bãi bồi bên 
sông, tâm hồn Liên vẫn giữ nguyên nét tảo tần và chịu đựng. Và chính nhờ 
những điều này mà sau bao ngày bôn tẩu, Nhĩ đã tìm thấy một nơi nương 
tựa ấy chính là cái gia đình bé nhỏ này. 

Con đò đã sang quá nửa sông. Và chính giữa lúc Nhĩ đang tưởng tượng 
mình đội chiếc mũ nan và sang sông như một nhà thám hiểm thì có tiếng 
người vào. Anh quay lại. Đó là ông cụ giáo Khuyến - người ngày nào cũng 
ghé qua hỏi thăm sức khỏe của anh. 

Hai người đang nói chuyện thì bỗng ông hàng xóm hốt hoảng nhận ra mặt 
mũi Nhi đó rựng, hai mắt long lanh, hai bàn tay bấu chặt vào bậu cửa và run 
rấy. Anh đang cố thu nhặt hết chút sức lực cuối cùng để đu mình nhô người ra 
ngoài, giơ một cánh tay làm ra vẻ ra hiệu cho một người nào ngoài đó. 

Ngay lúc bấy giờ, chiếc đò ngang mỗi ngày một chuyến chở khách qua lại 
hai bên sông Hồng vừa chạm mũi vào cái bờ đất lở dốc đứng phía bên này. 
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Đề 23: Kể lại câu chuyện Những ngôi sao xơ xôi của Lê Minh Khuê. 


Bài làm 

Những ngôi sao xa xôi là câu chuyện kể về ba cô gái: Thao, Phương 
Định và Nho trong cùng tổ trinh sát mặt đường. Công việc cua họ la ngôi 
chờ trên cao điểm. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lương đät láp vào 
hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Công việc thật chẳng 
đơn giản chút nào. Rất gian khổ và gần kể ngay cái chết. 

Họ chạy trên cao điểm cả ban ngày ngay bên cạnh những quả bom đang 
nằm chờ nổ. Nhưng họ anh dũng và vui vẻ. Họ đã quen với những vết 
thương, với đất bốc khói, không khí bàng hoàng và tiếng máy bay dang 
gầm lên ầm 1. Thần kinh lúc nào cũng căng lên như chão, tìm đập nhanh, 
chân chạy mà biết chắc rằng xung quanh bom sắp nổ. Nhưng rỏi khi xong 
việc, nhìn đoạn đường, họ thấy vui, thở phào nhẹ nhõm và sa ngay về cải 
căn hầm mát lạnh của mình. Đánh một hơi nước mát cho thật đà, xong thì 
tất cả nằm dài trên nền đất ẩm nghe ca nhạc hay có thể nghĩ lung tung 

Hôm ấy vào buổi trưa, không gian im ắng lạ. Phương Định ngồi dựa vào 
thành đá và khe khẽ hát. Cô mê hát, có khi bịa ra cả những lời hät ngớ 
ngần. Định người Hà Nội và là một cô gái khá xinh với hai bím tóc dày, 
mềm, cái cổ cao và đôi mắt đẹp. Nhiều anh lái xe quý mến thường gửi thư 
tán tỉnh cô. 

Đang mơ màng suy nghĩ, Định bỗng giật mình. Có tiếng giục của Nho 
và chị Thao. Họ đã nhận ra tiếng máy bay trinh sát. Cả tổ đã rất quen với 
việc: cái sự im lặng là sự bất thường. Tiếng máy bay trinh sát và tiếng 
phản lực gầm gào theo sau. 

~ Sắp đấy! - Nho quay lưng lại, chụp cái mũ sắt lên đầu. Chị Thao vẫn 
thong thả nhai mấy chiếc bánh quy. Chị bình tĩnh đến phát bực nhưng lại 
hay sợ máu. Chị hay diêm dúa nhưng trong công việc, chị cương quyết và 
táo bạo vô cùng. 

Chị Thao cẩm cái thước trên tay Định, rồi nói: "Định ở nhà. Lẳn này nó 
bỏ ít, hai đứa đi cũng đủ", rồi kéo tay Nho, vác xẻng lên vai đi ra cửa. 

Định ở nhà trực điện thoại. Lòng cô nóng như lửa đốt. Xung quanh chỉ 
thấy khói bom mù mịt và tiếng cao xạ nã nhau chan chát. Địch tấn công dữ 
quá nhưng cũng may các anh cao xạ, thông tin và công binh đã kịp chỉ viện 
cho ba cô gái. 

Nửa tiếng sau, chị Thao về, bình thản mệt lả và cáu kinh. Đại đội 
trưởng đã có được thông tin. Anh tế nhị cảm ơn ba cô gái. 

Nho cũng vẻ, bình thản và ướt sũng. Cô vừa tắm ở dưới suối lên. đẹp và 
mát mẻ như một que kem trắng. 

Cả tổ nghĩ ngợi một lúc rồi tối lại ra đường luôn. Họ đi phá bom trong 
cái không khí vắng lặng đến kinh người. Ba cô gái thao tác rất nhanh và 
thành thục. Hai mươi phút sau, một hồi còi, rồi hồi còi thứ hai nổi lên. 
Những tiếng bom nổ vang trời xé toang không gian yên lặng. Mùi thuốc 
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bom buôn nồn, đất đã rơi lớp bọp, tan đi âm thẩm trong những bui cây 

Thzo và Định đa định ra vẻ. Nhưng bát chớt họ phát hiện ra Nho đã bị 
thương Hầm của Nho bị sập khi cá hai quá bom của chị cùng phát nô. 

Định và Thao đưa Nho về. Vết thương không sâu lắm nhưng bom nõ gần 
nên NEo bị choáng. Ho tự lo chăm sóc cho cô gái vì không muốn làm phiền 
đơn vị, Lắt sau, Nho đã thiếp đi 

Ha cô gái ngồi yên lặng nhìn nhau. Họ đang nuốt những giọt nước 
mắt v¿o trong vì lúc này phải giữ sao cho cứng cói. Chị Thao hát, những 
giai điều sai và lạc nhịp. Nhưng cân phai hát. Hát để quên đi và đề 
vững tn hơn 

Có một đám mây, một đám nữa rồi thêm đảm nữa kéo đến cửa hang. 
Bầu trời đen đi và cơn đông ào đến đột ngột như một biến đổi bất 
thường trong trái tìm con người vậy Ở rừng mùa này hay thế. Trời mưa. 
Nhưng là mưa đá. Định nhân ra và thích thú cầm một viên đá nhỏ thả 
vào lòrg bàn tay của Nho, vui thích và cuông cuồng. 

Mưi tạnh rất nhanh. Định bỗng thân thờ và nuối tiếc. Nhưng cô 
không tiếc những viên đá nhỏ. Cô đang nhớ về mẹ, về những ngôi sao to 
trên bau trời thành phố, nhớ bà bán kem, nhớ con đường nhựa... cơn 
mưa đ¿ vô tình đã xoáy mạnh vào những kỷ niệm trong tâm hỏn của cô 
gái xa quê. 


Đề 24: 1äy tưởng tượng mình gặp lợi người lính lới xe, trong Bởi !hơ về Tiểu 
đội xe không kính của Phqm Tiến Duột. Em hãy viết bài văn kể về cuộc 
gặp gỡ và trò chuyện đó. 


Bài làm 

Nhan dịp kỉ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân và quốc phòng 
toàn dán, ngày 22 tháng 12, để chúng tôi hiểu thêm về lịch sử chiến đấu 
của đâr tộc, nhà trường đã mời đoàn cựu chiến binh về thăm và trò chuyện. 
Trong loàn đại biểu đó, tôi bắt gặp một người lính trên ngực gắn nhiều 
huân cương và trong buổi lễ chú đã giới thiệu mình là người lính lái xe 
trong Fài thơ uê tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật. Cuối buổi, tôi 
đã lân la đến gặp và có cuộc nói chuyện thú vị với chú. 

Các bạn có lẽ không thể hình dung được, người chiến sĩ lái xe trẻ trung, 
sôi nổi năm xưa giờ đình đạc, oai nghiêm trong bộ quân phục mới. Chú có 
giọng rói khoẻ, ấm áp và tiếng cười âm vang. Cùng tháng năm, khuôn mặt 
tuy đã già dặn nhưng vẫn có vẻ hóm hinh, yêu đời của người lính. Qua trò 
chuyên có thể thấy chú là người rất vui tính, nhiệt tình, đặc biệt là khi chú 
kể cho tôi về cuộc đời người lính trên tuyến đường Trường Sơn năm ấy. Chú 
kể vơi :ôi, năm 1969 là năm chú thường cùng các anh em trong tiểu đội lái 
xe qua lây, cũng là năm mà Mi đánh phá rất ác liệt trên tuyến đường này. 
Bởi đương Trường Sơn, tuyến đường Hỏ Chí Minh lịch sử là tuyến đường 
quan trọng nhất, là đầu mỗi giao thông, liên lạc hai miễn Bắc - Nam. 
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Chúng quyết phá cho bằng được. Chúng thả hàng ngàn tấn bom, cày xới 
những khung đường, đốt cháy những khu rừng. Hàng nghìn cây đã đô, 
muông thú mất chỗ ở. Đã có nhiều người ngã xuống để bảo vệ con đường 
Tuy Mi đánh phá ác liệt thật, nhưng những đoàn xe vận tai vẫn ngay đêm 
nối đuôi nhau trên con đường, đem theo bao lương thực, vũ khí đan dược cho 
chiến trường miền Nam. Kể một lúc, chú lại mỉm cười và nói với tôi: 

- Cháu thấy đấy, cuộc chiến đấu của các chú trải qua biết bao gian khô, 
khó khăn. Những năm tháng ác liệt đó đã khắc hoạ cả một thời kỳ lịch sử 
của dân tộc ta oanh liệt hào hùng. Trên tuyến đường Trường Sơn giặc Mi 
đánh phá vô cùng ác liệt; bom Mi cày xới đất đai, phá hỏng những con 
đường, đốt cháy những cánh rừng, phá huỷ biết bao nhiêu những rừng cây 
là lá chắn của ta. Nhưng không vì "bom rơi đạn lạc" như vậy mà các chú lùi 
ý chí, các đoàn xe vận tải ngày đêm nối đuôi nhau ra tiền tuyến, các chú 
còn phải đi trong bóng đêm theo sự hướng dẫn của các cô thanh niên xung 
phong để tiến về phía trước trong màn đêm sâu thẳm của rừng hoang. Có 
hôm trời tối Mi phát hiện ra ta chuyên chở qua rừng, bọn chúng đa thả 
bom để không cho ta qua, phá vỡ chiếc cầu nối Bắc - Nam. Nhưng đặc biệt 
hơn cả là đoàn xe vận tải không có kính vì bị "bom giật bom rung kính vỡ 
đi rồi". Bom đạn trải xuống hàng loạt khiến nào là kính, nào là đèn vỡ, mui 
xe bẹp, nào là thùng xe xước... Không có đèn vượt qua dãy Trường Sơn đây 
nguy hiểm như thế mà các chú vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh Mi, chạy 
dọc Trường Sơn. Chẳng khác nào "châu chấu đá xe", Mi với bao nhiêu thiết 
bị tối tân để đánh ta nhưng chúng ta đã vượt qua những gian khổ để đánh 
chúng. Chú còn nhớ trên các cabin những chiếc xe như thế, bọn chú không 
có vật gì để che chắn cả, gió táp vào mặt mang theo bao nhiêu là bụi. Gió 
bụi của Trường Sơn làm mắt cay xè, tóc bạc trắng như người già còn mặt 
thì lấm lem như thằng hề vậy, thế mà không ai cần rửa, phì phèo châm 
điếu thuốc hút ngang nhiên, ai nấy nhìn nhau rồi cười giòn giã vang khắp 
dãy Trường Sơn. 

Với những ngày nắng là như vậy nhưng đến lúc mưa thì các chú còn 
khổ hơn nhiều, Trường Sơn mỗi lúc mưa là mưa như trút nước cộng thêm 
vào đó là những giọt sương muối ở rừng hòa vào dòng nước mưa phẩ vào 
da thịt của các chú tê rát cả da mặt, áo thì ướt hết. Lắm lúc lạnh quá các 
chú phải tì sát vào nhau mà nghĩ thầm: "Vì bảo vệ Tổ quốc phải vượt qua 
được thiên nhiên thì mới là những người lính của bộ đội Cụ Hồ". Vì những 
lời nhủ thầm đó mà chú và các đồng đội mới trải qua được sự khắc nghiệt 
được thiên nhiên, thiên nhiên trong thời kỳ đó lắm lúc cũng là kẻ địch 
của mình đấy cháu ạ. Thế nhưng các chú vẫn cẩm vô lăng lái một cách 
hãng hái hàng trăm cây số nữa có đâu cần thay người lái, gió lùa rồi quần 
áo lại khô thôi. 

Cháu biết không: Người lính Trường Sơn năm xưa giản dị, đơn sơ lắm. 
Để trải qua những ngày tháng ấy các chú phải vượt qua biết bao nhiêu gian 
lao vất vả mà đặc biệt là phải biết vượt qua chính mình, có ý chí chiến đấu 
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cao. Vượt qua những khó khăn như thế eon người mới hiểu được sức chịu 
đựng của mình thật kỳ diệu. Xe không kính cùng là một thú vị vì ta có thể 
nhìn cả bầu trời, không gian rộng lớn khoáng đạt như ùa vào buông lái, 
những ngôi sao đều nhìn thấy và những cánh chim chạy thẳng vào tim. 
Tâm hồn người chiến sĩ vui phơi phới, thật đúng là: 

Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước 

Ma lòng phơi phới dậy tương lai. 

Trên con đường Trường Sơn, mỗi khi các chú gặp nhau thì thông qua 
cửa kinh bắt tay. Đó là sự động viên, truyền thêm sức mạnh cho nhau để 
vượt qua khó khăn. Mỗi khi giữa rừng, bên bếp Hoàng Cảm sưởi ấm bao 
trái tỉm người chiến sĩ, các chú nghĩ từng chung bát chung đũa tức là một 
gia đình, là người trong một nhà rồi đấy cháu ạ. Một cử chỉ nhỏ của người 
chiến sĩ cùng làm cho họ gắn bó thêm, xiết chặt tình đồng đội. 

Được nghe chú kể những vất vả ấy tôi thật khâm phục hơn tình đồng 
chí đồng đội, lòng dũng cảm hiên ngang của người chiến sĩ. Tôi thầm mơ 
ước trên thế giới không còn chiến tranh để cuộc sống mãi thanh bình. 


Để 25: Cho để bòi: 'Kể về một chuyến đi đã đem lại cho anh (chị) nhiều 

cảm xúc (một lẳn về quê, một chuyến tham quen du lịch )". 

Em häy viết đoạn văn mở bài cho bòi viết đó. 

Bài làm 

Quê hương tôi cũng đẹp và đáng yêu như quê hương của Tế Hanh. 
Cũng có con sông xanh biếc và những hàng tre rợp mát những buổi 
trưa hè. Chỉ tiếc tôi sống ở quê không nhiều lắm. Mỗi năm tôi chỉ được 
về quê có một lần và thường là những ngày hè oi bức. Hè năm nay 
cũng vậy, tôi cũng theo bố mẹ về thăm quê nội. Thế nhưng chuyến đi 
năm nay buồn man mác và nhói đau hơn. Bởi nội tôi khuất núi. 


Để 26: Cho để bài: 'Kể về một chuyến đi đã đem lại cho anh (chị) nhiều 
cảm xúc (một lẳn về quê, một chuyến tham quan du lịch )". 
Em hãy viết một đoạn văn trong phần thôn bòi, trong đó có kết hợp yếu 
__ tố miêu tả và biểu cảm. 


Bài làm 

Con tàu xưa nay vẫn chạy rất nhanh nhưng sao hôm nay ì ạch và 
nặng nẻ biết mấy. Bò ngang qua mấy con đê và không biết đến bao 
nhiêu cánh đồng mênh mông bát ngát, con tàu dừng lại ngay phía đầu 
ngôi làng nhỏ của nội tôi. Vừa đặt chân lên mảnh đất của làng, tôi 
nhận ra người bạn xưa quen thuộc - những bụi tre làng. Quê nội tôi có 
rất nhiều tre, tre đã gắn với bố, với tôi bao kỉ niệm. Những ngày nắng, 
những đêm mưa, những đêm trăng cùng bạn bè trong xóm với bao trò 
chơi thú vị, tôi đều đã gửi gắm ở nơi đây. Nhưng hôm nay trời không 
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nắng và không có gió. Những đám tre âm thầm, lạnh lêo và dường như 
cũng buồn như tâm hồn của chính tôi. 


Để 27: Cho để bài: 'Kể về một chuyến đi đä đem lại cho anh (chị) nhiều 
cảm xúc (một lẳn về quê, một chuyến tham quen du lịch )'. 
Em häy viết đoạn văn kết bài cho bài văn đó. 


Bài làm 
Chuyến đi về quê nội lần này đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc: nỗi 
thương nội, thương các cô chú và các em. Nhưng tôi cũng tự hào biết bao vẻ 
quê hương của mình, đời sống nghèo khó nhưng mọi người luôn yêu thương, 
bao bọc lấy nhau. Tôi thầm hứa với nội sẽ chăm chỉ học tập để xứng đáng 
với tình yêu thương, sự kì vọng của mọi người. Và nhất định sẽ có ngày tôi 
trở về giúp đỡ họ hàng và quê hương yêu dấu. 


Phần II 
VĂN THUYẾT MINH 


Đề 28: Em häy viết đoạn văn mở bòi cho bài viết thuyết minh về cây lúa 
Việt Nam. | 


Bài làm 

Việt Nam là nước nông nghiệp có nền văn minh lúa nước từ rất lâu đời. 
Cây lúa là cây lương thực hàng đầu và là một trong những loại cây tiếu biểu 
của xứ sở này. Nó có vai trò và vị trí đặc biệt trong nền kinh tế, đời sống 
của người dân Việt Nam. Đi khắp đất nước Việt Nam ta, từ Bác chí Nam, từ 
miễn ngược đến miễn xuôi, đâu đâu ta cũng có thể bất gặp hình ảnh những 
đồng lúa thẳng cánh cò bay quen thuộc: 

Việt Nam đất nước ta ơi 
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn. 

Để có được cây lúa, những người nông dân đã vất vả lao động từng 
ngày: từ gieo mạ, cấy rồi chăm sóc, vun xới cho cây. Lúa được trồng ở 
những vùng đổng bằng châu thổ, nơi có phù sa bồi đắp. Cũng như đồng 
bằng Bác Bộ, đông bằng châu thổ sông Cửu Long là một vựa lúa lớn của 
Việt Nam. Tuy nhiên, không chỉ có ở đồng bằng, cây lúa còn được trồng 
trên vùng cao với những ruộng bậc thang xanh mướt. Lúa thích nghi đặc 
biệt với khí hậu nhiệt đới ở Việt Nam theo hai mùa: mùa mưa và mùa khô. 
Phần lớn những người nông dân còn phụ thuộc vào cây lúa. Đây là một 
hình thức sản xuất nông nghiệp phổ biến và dễ thấy ở Việt Nam. Cây lúa 
đã đưa Việt Nam từ nước đói kém sau chiến tranh thành một quốc gia xuất 
khẩu lúa gạo đứng thứ hai trên thế giới. Không thể thiếu cây lúa trong đời 
sống người Việt Nam. 
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Đẻ 29: Em hãy viết đoạn van thuyết minh về lợi ích của cây lúa. 


Bài làm 

Cây lúa cung cấp lương thực cho con người. Lúa cho thoc, gạo dùng làm 
cơm trong các bữa án hàng ngày. Từ gạo người ta cũng có thể làm ra được 
các loại bánh như bánh chưng, bánh giày, bánh nếp,... Từ gạo người ta cùng 
làm ra bún, phở... Một món ăn rất ngon, một thức quà đặc biệt làm từ lúa 
non, đó là cm. Những hạt cốm xanh non, thơm mùi lúa là thức quà thanh 
nhí. Cây lúa khi đã lây hết những hạt thóc, còn lại thân và lá, người ta 
đem phơi khô làm thành rơm, rạ. Rơm làm thức ăn cho trâu, bò; làm chất 
đốt, đề lợp nhà,... Rơm ủ mục làm phân bón cho ruộng đồng. Từ rơm, người 
ta cùng có thể trồng nấm rơm hay để làm chối, đan, Tết lại để làm mũ. 
Trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh, người dân thường rất quý chiếc mũ 
rơm, vừa che nắng, che mưa, lại có thể dùng để nguy trang, tránh được bom 
đạn. Vỏ trấu có the dùng làm chất đốt hay để ấp trứng. Cám gạo còn là 
thức ăn chủ yếu cho gia súc. Cây lúa có rất nhiều công dụng, từ thân đến lá, 
thóc, gạo đều có thể sử dụng. 


Đề 30: Em höy viết đoạn văn thuyết minh về những gió trị tỉnh thần mà cây 
lúa mang lại cho đời sống con người \/iệt Nam. 
Bài làm 
Cây lúa không chỉ đem lại cho chúng ta những lợi ích về vật chất mà 
còn đem lại cho chúng ta những giá trị tỉnh thần. Từ xa xưa đến nay, cây 
lúa luôn là biểu tượng cho nền văn minh lúa nước của người Việt Nam. 
Ngay cả trong quốc huy của nước Việt Nam, ta cũng có thể thấy biểu tượng 
của những bông lúa bao quanh. Văn hoá ẩm thực của ta liên quan rất nhiều 
đến lúa gạo. Cây lúa đã cung cấp cho chúng ta bánh chưng, bánh giày để 
cúng lễ trời đất, tổ tiên vào ngày Tết. Nhiều lễ hội với nhiều món ăn cổ 
truyền từ cây lúa xuất hiện trên khắp Việt Nam: lễ tế Thần Nông, ngày giỗ 
Tổ, ngày bánh trôi, bánh chay... Nhân dân ta đã đề cao hình tượng cây lúa 
trong thơ ca. Từ lâu chúng ta đã biết đến bài hát "Hạt gạo làng ta" được 
phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thờ Trần Đăng Khoa. Một bài ca dao 
cổ cũng cho ta thấy rõ vai trò quan trọng của cây lúa: 
Ai ơi bưng bát cơm đầy 
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần! 


Để 3]: Em höy viết đoạn văn kết bài cho bòi viết thuyết minh về cây lúa 
_ Việt Nam. 


Bài làm 
Cây lúa rất quan trọng trong đời sống vật chất lẫn tỉnh thần của người 
Việt Nam. Mai sau, dù cho công nghiệp có phát triển, kinh tế có giàu lên 
bao nhiêu nữa thì vẫn không có loại thực phẩm chính nào thay thế được cây 
lúa. Cây lúa sẽ là người bạn thân thiết gắn bó với đời sống người nông dân 
Việt Nam nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung. 
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Đề 32: Cây lúa trong đời sống người Việt Nam. 


Bài làm 

Việt Nam là một nước nông nghiệp với khoảng 50% số dân làm nghề 
nông. Chính vì thế, cây lúa là một loài cây quan trọng trong đời sống người 
Việt. Nó phục vụ chủ yếu cho nhu cầu lương thực trong nước, ngoài ra còn 
để xuất khẩu ra nước ngoài. Sản lượng xuất khẩu lúa gạo Việt Nam đã đứng 
thứ hai trên thế giới, chỉ sau Thái Lan. Vì thế, cây lúa đã góp phần quan 
trọng trong việc phát triển đất nước. 

Đối với mỗi chúng ta, cây lúa đã trở nên quen thuộc. Cây lúa thân nhỏ, 
có lớp vỏ bên ngoài bao quanh còn bên trong là thân rất bé nhưng khoẻ. 
Mỗi cây có khoảng năm, sáu lá có màu xanh, nhọn, có một lớp lông hơi ráp. 
Mỗi cây có một bông lúa với rất nhiều hạt. Mỗi khi lúa lên đòng, mùi sữa 
trong các hạt lúa ấy toả ra thơm nhè nhẹ. Cây lúa cũng như người Việt 
Nam, luôn đoàn kết lẫn nhau: Mỗi cây lúa ở trong một khóm lúa, mỗi khóm 
lúa trong một ruộng lúa, ruộng lúa trong một cánh đồng cùng che chở cho 
nhau. Nếu như nói: "Cây lúa là loài cây quan trọng nhất trong đời sống Việt 
Nam' thì cũng không sai. Cây lúa là cây lương thực chủ yếu của Việt Nam. 
Chính cây lương thực này đã làm cho nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng rất 
nhanh, đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước. Ngoài ra, lúa gạo cũng để làm 
nguyên liệu chế biến ra những món ăn vừa dân dã vừa đậm đà hương vị 
dân tộc như bánh chưng, cốm, xôi hoặc các loại bánh... Ở nông thôn, người 
ta còn tận dụng vỏ trấu để đốt hoặc sử dụng trong các lò ấp trứng. Cám thì 
lại để dùng cho gia súc ăn, rất tiện mà hơn thế cám còn giúp cho gia súc 
tăng trưởng tốt. Còn rơm rạ lại là chất đốt hàng ngày trong cuộc sống ở 
nông thôn. Nếu quay trở lại ngày xưa, ta còn thấy cha ông ta lợp nhà bằng 
rơm. Trong xã hội phát triển như bây giờ, những ngôi nhà lợp rơm hầu như 
không còn nữa. Thế nhưng, những chiếc chổi làm bằng rơm thì vẫn còn tồn 
tại vì nó rất tiện sử dụng. Ngoài ra, rơm cũng là thành phần quan trọng 
trong việc trồng nấm, giúp nấm phát triển nhanh. Nói chung, xét trên 
phương diện vật chất, cây lúa có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống 
của người Việt Nam. 

Cây lúa cũng là một loài cây có ý nghĩa rất lớn trong đời sống tỉnh thần 
của người Việt Nam. Cây lúa tượng trưng cho nền văn minh lúa nước không 
chỉ của Việt Nam mà còn của cả Đông Nam Á. Cây lúa là biểu tượng cho sự 
no ấm, đầy đủ. Không chỉ thế, cây lúa còn là nguyên liệu để làm ra các món 
ăn ngon, các món ăn để cúng lễ tổ tiên vào dịp lễ Tết như bánh chưng, xôi, 
bánh giày... Chính điều này đã tạo ra một nền văn hoá ẩm thực đặc sắc của 
Việt Nam với các món ăn đầy ý nghĩa như bánh chưng tượng trưng cho đất, 
bánh giày tượng trưng cho trời. Đó là điều khiến cây lúa gắn với con người 
Việt Nam về vật chất cũng như tinh thần từ bao đời nay. 

Cây lúa đã trở thành một người bạn gần gũi, thân quen với mọi người 
dân Việt Nam. Con người Việt Nam nói chung và người nông dân Việt Nam 
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nói riêng đều coi trọng cây lúa và những sản phẩm mà nó đem lại. Chắc 
chăn răng, cây lúa sẽ luôn tồn tại và gắn bó với con người Việt Nam từ đời 
này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. 


Để 33: Loài hoa em yêu. 


Bài làm 

Trong cuộc sống, chúng ta được gặp rất nhiều loài cây, loài hoa. Mỗi loài 
cây, loài hoa lại có một nguồn gốc, đặc điểm, ý nghĩa riêng biệt. Có thể nó biểu 
trưng cho một điều thiêng liêng, cao cả, nhưng có thể nó lại biểu trưng cho một 
điều giản dị, mộc mạc. Và cây hoa hông cũng không nằm ngoài quy luật đó — 
một loài cây, loài hoa mà ai cùng đã từng có dịp chiêm ngưỡng, ngắm nhìn. 

Hoa hồng xuất hiện cách đây khoảng 100 triệu năm - vào cuối kỷ Phấn 
tráng. Đây là một loài cây thường mọc thành bụi, rễ chùm, có gai. Nhưng 
hiện nay đã có loại hoa hồng không có gai. Hoa hồng được mệnh danh là nữ 
hoàng của các loài hoa. Thực vậy, hoa hồng có khá nhiều màu: đỏ, trắng, 
vàng, hồng... và cá hoa hồng màu... xanh nữa. Khi nở, nó tỏa ra một mùi 
thơm dịu, cánh hoa xếp xen kẽ nhau tạo nên một vẻ rất riêng mà không 
thể nhầm lẫn được. Phải chăng vì vẻ đẹp như vậy mà ngay từ thời xa xưa, 
cách đây hàng ngàn năm mà con người đã trồng và thưởng thức nó? Các 
giống hoa hồng vườn mà ngày nay ta thường thấy phát triển lớn hơn nhiều 
so với những bà con hoang dã của chúng. Cũng có lẽ bởi vì hoa hồng mọc 
hoang chỉ có năm cánh mà chỉ có thể ra hoa ít tuần chứ không thể liên tục 
hàng mấy tháng như cây hoa hồng vườn. Tôi có thể chắc chắn rằng không 
phải ai trong chúng ta cũng có được dịp nhìn thấy quả của cây hoa hồng. 
Quả của cây này nhỏ, hơi dẹt, có màu đỏ. Nó chứa một lượng vitamin C 
nhiều gấp 10 đến 100 lần so với các thức ăn khác. Đồng thời, đây cũng là 
một loại quả thuốc. Chúng ta có thể ngâm quả này trong nước sôi để uống, 
rất tốt cho bàng quang và thận, lại giúp để phòng cảm lạnh. Hay như quả 
của một vài loại cây hoa hồng hoang dại cũng có thể được dùng để làm mứt. 

Chính vì hoa hồng xuất hiện bên cạnh con người lâu như vậy nên ý nghĩa 
của nó cũng dân được khẳng định. Nhận thấy được vẻ đẹp của hoa hồng mà 
con người đã dùng nó để trang trí, làm đẹp cho ngôi nhà như ở trong phòng, 
trên bàn..., giúp ngôi nhà trở nên sinh động, gần gũi với thiên nhiên. Ngoài 
ra, mỗi màu hoa lại có một ý nghĩa riêng. Ví như hoa hỏng đỏ - hay gọi là 
hoa hồng nhung biểu trưng cho tình yêu, hoa hồng trắng lại thể hiện cho sự 
trong trắng, tinh khiết và cả niềm tiếc thương vô hạn... Trong những lúc 
căng thẳng, nhìn thấy hoa ta như được giải tỏa phần nào. Và chắc rằng, cây 
hoa hồng còn có ý nghĩa hơn nữa, to lớn hơn nữa. Bởi tôi được biết rằng ở 
nước Anh, cách đây hơn 500 năm, đã xảy ra một cuộc chiến tranh hoa hồng. 
Giới quý tộc chia làm hai phe, đều lấy hoa hồng làm huy hiệu cho mình: một 
phe lấy hoa hồng nhung, còn phe kia lấy hoa hồng bạch. Có thể thấy được 
hoa hồng có tầm quan trọng như thế nào trong cuộc sống. 
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Đẹp, đây ý nghĩa, nữ hoàng của các loài hoa là những gì ngắn gọn nhất 
để nói về hoa hồng. Cây hoa hồng gắn bó với con người từ thuở xa xưa đến 
tận bây giờ. Và chắc chắn rằng vẫn sẽ như vậy đến cả sau này nữa. 


|ẻ 34: Giới thiệu về loài cây gắn bó với tuổi học trò của em. 


Bài làm 

Đối với tuổi học trò, cây phượng và cây bàng là hai loại cây đẹp nhất và 
có nhiều kỷ niệm nhất. Nhưng ở đây, em chỉ xin nói đến một loài cây mà 
gắn bó với em trong suốt quãng đời học sinh, đó là cây phượng. 

Cây phượng quả là một loài cây biết tạo cho thế hệ học sinh như chúng 
em những cảm xúc, niểm say mê trong học tập. Nhìn thấy chúng, em cảm 
thấy như cuộc đời tươi đẹp hơn vì quãng đời học sinh còn dài, bao nhiêu 
tình cảm như được cây phượng chia sẻ, cảm thông và mách bảo rằng hãy cố 
gắng tiến bước không được lùi bước trước khó khăn thử thách. 

Mỗi ngày đến trường em đều nhìn thấy cây phượng khoe những cành lá 
rung rinh như chào em. Những cây phượng cao hơn nóc nhà nhưng cành lá 
không được sum suê như cây bàng, không che rợp được cả một quãng đường. 
Thân cây xù xì, chỉ cần một vòng tay là ôm đủ. Những chiếc rễ lớn nổi gỗ 
trên mặt đất làm nứt nẻ cả nền xi măng quanh gốc. Mỗi sớm mai tiếng 
chim hót líu lo trong tán lá xanh nghe thật vui tai. Khi nghe được tiếng 
chim hót này, một ngày mới đã bắt đầu cuộc sống nhộn nhịp và sôi động. 
Lá phượng là một loại lá kép, gồm nhiều lá nhỏ, mỏng, màu xanh sằm 
không giống như lá cây bàng to có thể che đầu lúc mưa lúc nắng, lá mọc 
song song hai bên cuống, trông xa như đuôi con chim phượng. Ngày còn bé, 
bọn trẻ con trong xóm tuốt hết lá đi rồi buộc túm cuống lại với nhau thành 
một cây vợt bắt bướm, rất thú vị. 

Xuân qua, hè tới, cây phượng bắt đầu trổ bông: Hoa phượng nở thành 
chùm lớn, có năm cánh (bốn cánh màu đỏ tươi và một cánh màu đỏ lốm 
đốm trắng). Nhuy hoa phượng thường được làm để chơi chọi gà, là một túi 
phấn hình bầu dục, dài và cong. 

Khi tiếng ve kêu ra rả cũng là báo hiệu mùa hè đến, mùa thi sắp đến và 
cũng là mùa của sự chia tay. Và đây cũng là lúc hoa phượng nở nhiều nhất. 
Cả một màu đỏ nồng nàn như lửa bao phủ khắp ngọn cây, làm rực sáng cả 
một khoảng trời bừng bừng sức sống, cây phượng già như được trẻ lại. 

Hết mùa hè, hoa phượng tàn dần, cánh phượng rơi lả tả bay theo chiều 
gió. Lúc này, quả phượng non, có màu xanh, mỏng, dài khẽ đung đưa trên 
cành. Cây phượng trở lại với vẻ đẹp mộc mạc, thân quen của nó. 

Nhắc đến phượng thì không thể không nhắc đến những kỷ niệm của 
tuổi học trò "nhất quỷ, nhì ma" này. Lúc ra chơi, mọi người thường ngồi 
xuống ngắm cành hoa lá, dựa vào thân cây nho nhỏ và xù xì; cũng có thể 
ngồi học bài, đọc sách. Lúc đó cảm tưởng mọi việc trở nên yên tĩnh, cuộc 
sống không còn sự ổn ào náo nhiệt. 
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Vị cây phượng đẹp như váy, đăng yêu như vậy nên mọi người thường 
danh cho cây phượng những tình cảm tót đẹp nhất và đặt cho nó một tên 
gọt thân thương: hoa học tro. Sau này khi lớn lên, tuôi học sinh đã qua 
những môi khi nhìn thấy cày phương chắc chấn những kỷ niệm sẽ hiện lên, 
trao đáng trong lòng như chính thời điểm đó 


Đẻ 35: Cây bưởi quê em. ==-—=-ẮẲ- ¬ 


Bài làm 

Nhac đến Việt Nam, người ta thường chỉ nhớ đến những cây tre, cây 
chuối đân đã mà ít ai nghĩ đến cây bưởi - một loài cây cũng khá quen thuộc 
với người đân Việt Nam từ xưa đến nay. Bưởi cho hoa thơm, quả ngọt, vỏ 
bươi còn dùng để đun nước gội đầu cho các bà, các cô nữa. Đó là một loài 
cây có rất nhiều tác dụng. 

Đề trông được một cảy bưởi thì có rất nhiều cách, nhưng người ta 
thường chiết bưởi để trồng. Cách đó rất nhanh và hiệu quả. Khi chiết nèn 
chọn những cành nhiều lá, không cần thiết là phải có quả, khi cành đó mọc 
rẻ, ta có thể lấy đi, cắm xuống đất để trồng. Bưởi chiết khi mới trồng sẽ 
rung hết lá để bất đầu một cuộc sống mới, một năm sau bưởi đã ra lá mới 
và hai, ba năm sau nó đã to cao hơn trước rất nhiều, có khả năng ra hoa 
kết quá được. Có rất nhiều giống bưởi ngon: bưởi Diễn, bưởi Phúc Trạch, 
bươi Năm Roi... 

Bưởi là loại cây ăn quả, rễ cọc, thân cành xù xì. Khi lớn bưởi có thể cao 
đến ba mét hoặc bốn mét, có nhiều cành, xum xuê. Lá bưởi rất đặc biệt, lá 
nhỏ ở gần cuống hình trái tim, lá to nối tiếp lá nhỏ hình bầu dục (trông rất 
giống "trâu lá đa” mà trẻ con nông thôn thường làm để chơi). Bưởi ra hoa 
kết quả vào hai mùa: mùa thủ và mùa xuân. Hoa bưởi trắng, năm cánh mịn 
uón cong xuông dưới để lộ ra nhị vàng, hoa cũng rất thơm nữa, một mùi 
thơm dịu, nhẹ nhàng, tỉnh tế. Bưởi có quả tròn, nhỏ, nhưng cũng có quả rất 
to, thường để bày trên mâm ngũ quả. 

Cây bưởi gắn liền với cuộc sông của người dân Việt Nam. Bưởi chua 
thương rộ vào khoảng tháng 8 âm lịch - tức là mùa trung thu. Thật vậy! 
Trung thu phá cỗ mà không có bưởi là mất vui. Ngon nổi tiếng là bưởi Phúc 
Trạch ở Hà Tĩnh. Quả bưởi nhỏ, múi đều, ăn rất ngon. Vào đêm trung thu, 
các nhà thường bày màm ngũ quả lên bàn thờ và bưởi là thứ quả không thể 
thiếu. Tết âm lịch là mùa ra quả của bưởi ngọt. Ngày Tết, nhà nhà đều mua 
bưới về ăn để thưởng thức vị ngọt mát của bưởi, ăn nó như ăn cả mùa xuân 
vào lòng vào dạ. Cây bưởi còn có rất nhiều tác dụng khác nữa: lá bưởi, vỏ 
bưởi đun với hương nhụ, lá sả có thể làm nước gội đầu cho thiếu nữ, rất sạch 
và thơm. Đó là thứ nước gội đầu được ưa chuộng chỉ sau nước bỏ kết mà thôi! 
Hạt bưởi còn có thể chữa rụng tóc nữa cơ! Và nếu vào một nhà dân mà vườn 
nhà đó trồng những cây bưởi sai trìu trịt quả, thưởng thức mùi hoa thơm của 
bươi ta mới thấy trong lòng nhẹ nhöm và cảm thấy bưởi tuyệt vời biết bao. 
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Cây bưởi đúng là một loại cây không thể thiếu đối với cuộc sống của 
người dân Việt Nam. Nó là một phần của những ngày lễ, ngày hội quan 
trọng ở Việt Nam. Nếu thiếu bưởi, cuộc sống của người dân Việt Nam hẳn 
sẽ thiếu đi nhiều điều thú vị. 


| Đề 36: Em hãy viết đoạn văn thuyết minh vẻ lợi ích, vơi trò của con trâu. 
Bài làm 

Đối với người nông dân, trâu là một tài sản vô cùng quý giá và quan 
trọng, đặc biệt là người nông dân xưa. Trong xã hội cũ, trâu đối với người 
nông dân là vật quý, nó quyết định đến vị thế xã hội, sự giàu, nghèo của mỗi 
người. Và trâu còn được người nông dân Việt yêu quý bởi những lợi ích nhiều 
mặt về vật chất và tinh thần. Những chú trâu lông xám, hoặc xám đen, thân 
hình vạm vỡ, thấp, ngắn, bụng to, mông dốc, sừng hình lưỡi liểm và hai đai 
trắng ở cổ và hai xương ức, chính là trâu Việt Nam, chúng được thuần hoá từ 
trâu rừng với sức bền dai, thân hình vạm vỡ. Những chú trâu này đã đem lại 
nhiều lợi ích vật chất cho người nông dân Việt. Đó là làm công cụ lao động 
đắc lực. Trâu thường kéo một ngày 3 — 4 sào ruộng. Không những thế, chúng 
còn là phương tiện vận chuyển hàng hoá và thóc lúa. Những chú trâu Việt 
vừa thân thiện vừa có lợi ích nhiều. Chính vì thế, ông bà ta xưa có câu "Con 
trâu là đầu cơ nghiệp". Trong đời sống vật chất của người nông dân không 
thể thiếu những món ăn từ sữa và thịt trâu. Trâu có thể cung cấp một lượng 
thực phẩm dồi dào và lớn. Trâu cái cho tỉ lệ thịt xẻ 42%, trâu thiến là 45% và 
trâu đực hai tuổi là 48%. Ngoài ra trong một chu kì vắt sữa, trâu có thể cho 
400 — 500kg sữa. Khả năng cho phân của trâu cũng rất lớn, nhờ có phân trâu 
mà đồng ruộng, cây cối ở các làng quê thường xanh tốt. Có thể nói, những lợi 
ích từ trâu là rất nhiều, thế nên chúng luôn được người nông dân yêu quý và 
coi trọng. Ngày nay, với sự phát triển của xã hội, nhiều người dân rất ưa 
dùng hàng Mĩ nghệ. Và bạn có biết những đồ vật như lược, trống, quai cặp, 
giày dép là làm từ đâu không? Một số được gia công bằng nguyên liệu từ trâu 
đấy các bạn ạ. Sừng trâu được người thợ dùng làm lược, những chiếc lược giản 
dị và xinh xắn. Da trâu được dùng để thuộc trống, và còn nhiều hàng tiêu 
dùng khác nữa. Trâu như người bạn thân gắn bó đối với đời sống tình cảm 
của người nông dân Việt Nam. 


Để 37: Em höy viết đoạn văn kết bài cho bài viết thuyết minh về con trâu. 


Bài làm 
Con trâu gắn bó với người nông dân Việt Nam với các làng quê. Bấy 
nhiêu đã đủ để mọi người hiểu được tầm quan trọng của con trâu trong đời 
sống vật chất và tỉnh thần của người nông dân Việt Nam. Nó xứng đáng là 
biểu tượng tượng trưng cho làng quê Việt Nam, của đất nước Việt Nam. 
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Bài làm 
Hình ảnh con trâu trong bài ca đao: 
Trâu ơi, ta bảo trâu này 
Trâu ăn no có, trắu cày bởi ta 
Cấy cày 0ốn nghiệp nông gia 
Tu đây trâu đấy atL mà quản công! 
đã cho ta thấy sự gần gũi của người dân Việt Nam với con trâu, người bạn 
đã gàn bó từ biết bao đời. 

Nhac đến con trâu, người ta liên nghĩ ngay tới một con vật to khoẻ 
nhưng hiền lành, chăm chỉ. Trên những cánh đồng, ta bắt gặp hình ảnh 
con trâu cần mắn kéo cày, giúp xới tung cánh đồng để người nông dân gieo 
trồng được dễ dàng hơn. Có thể nói, trâu là một người bạn luôn giúp những 
người nông dân trong công việc đồng áng nặng nhọc. Ngoài ra, trâu cũng 
còn có thê kéo xe như trong những ngày gặt hái vì trâu là một loài động 
vật rất khoẻ mạnh có thể kéo được tải trọng khoảng 450 - 750kg, rất thuận 
tiện trong việc thổ hàng ở nông thôn. 

Không chỉ có thế, con trâu còn có một vị trí to lớn trong đời sống tỉnh 
thần của người Việt Nam. Hình ảnh "con trâu đi trước cái cày theo sau" đã 
trở nên gần gũi từ bao đời nay. Chính vì vậy, con trâu đã gắn liền với cuộc 
sống của người nông dân. Hình ảnh con trâu ung dung gặm những ngọn cỏ 
non, xanh mát, và trên trời là những cánh diều bay cao giữa không trung 
đã in sâu trong tâm trí mỗi người Việt Nam. Chăn trâu, thả diều là một 
trong nhiều trò chơi của trẻ em nông thôn, một thú vui mà chúng yêu thích. 
Trên lưng trâu còn có bao nhiêu là trò như đọc sách, thổi sáo... Những đứa 
trẻ đó lớn dần lên, mỗi người một cuộc sống nhưng không bao giờ quên 
những kỷ niệm đẹp đề thời thơ ấu. 

Ngoài ra, trâu còn gắn liền với các lễ hội như chọi trâu, đâm trâu... Lễ 
hội chọi trâu ở Hải Phòng có lẽ là nổi tiếng nhất: 

Dù ai đi đâu uê đâu 
Nhớ ngày lễ hội chọi trâu thì uễ. 

Lễ hội chọi trâu là một phong tục tín ngưỡng để tạ ơn thần biển của 
người dân nơi đây. Những con trâu khoẻ mạnh nhất sẽ ra chọi với nhau để 
tìm ra con giành chiến thắng. Con trâu này sẽ được đem giết để cúng thân 
linh, câu cho mưa thuận gió hoà. Đó là một nét đẹp trong văn hoá cổ truyền 
của Hải Phòng nói riêng và của Việt Nam nói chung. Gắn liền với đời sống 
vật chất và tinh thần của người dân, trâu còn góp mặt trong đời sống văn 
hoá. Cùng với cây lúa nước, trâu cũng gắn liền với nền văn minh lúa nước 
của Việt Nam và cả của Đông Nam Á. Trâu đã trở thành linh vật của Sea 
games 22 năm 20083. 

Có thể khi trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, hình ảnh 
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con trâu đã dân vắng bóng trên những cánh đồng, nhưng với một x¿ lội có 
nên tảng của một nền văn minh lúa nước như đất nước chúng ta, nhĩng cau 
hát của trẻ chăn trâu sẽ chẳng bao giờ mất đi: 
Trâu ơi ta bảo trâu này 
Trâu ăn no cỏ, trđu cày uới ta 
Cấy cày uốn nghiệp nông gia 
Tu đây, trâu đấy ai mà quản công... 


Ị Đề 39: Em hãy viết đoạn văn thuyết minh về lợi ích của cây chuối. Ị 
Bài làm 
Trong đời sống vật chất của con người Việt Nam thì chuối là nộ: loài 
cây hữu dụng từ thân đến lá, từ gốc đến hoa quả. Thân chuối rẻng nên 
người xưa hay dùng thay phao, ngoài ra còn làm thức ăn cho gia súc. Lá 
chuối tươi rửa sạch dùng để gói xôi, bánh giầy, bánh cốm, bánh chưng... và 
một trò chơi dân gian mà trẻ con hay chơi là cưỡi ngựa. Lá chuối kaô cùng 
dùng để gói bánh gai hay cuộn chặt thay nút chai khá tốt. Bắp chuối thì 
chẻ ngọn nhỏ làm nộm, tương tự với nõn chuối làm rau sống hay in kèm 
với bún ốc, bún riêu. Trái chuối xanh hay được nấu cùng các thức ¿n cö vị 
tanh như ốc, lươn, v.v... vừa khử tanh lại vừa làm cho món ăn thêm ngon, 
thêm đa dạng. Trái chuối chín là một thức quả được nhiều người ưa chuộng 


Đề 40: Em hãy viết đoạn văn mở bỏi cho bởi viết thuyết minh về cây chuối. ị 


Bài làm 
Nhắc đến làng quê Việt Nam là ta nghĩ đến những cánh đồng lúa ròng 
bạt ngàn, những người nông dân chăm chỉ, cần cù, quanh năm gắu bó với 
ruộng vườn, những triển đê, bãi cỏ xanh mượt, lũ trẻ con với những c¿nh điều 
và trò chơi gắn bó với tuổi thơ. Và trong đó còn có những vườn chuối. Hình 
ảnh ấy gắn liên với làng quê Việt Nam, với người nông dân từ rất lâu rồi. 


Đề 41: Cây chuối trong đời sống người Việt Nam. 


Bài làm 

Nói đến cây chuối, đã là người Việt Nam thì không ai là không biết. 
Cây chuối đã tổn tại cùng con người như một người bạn thân thiết. Có 
thể nói, cây chuối đã trở thành một thứ không thể thiếu trong đời sống 
người Việt Nam từ xưa tới nay. 

Chuối có tới năm bảy loại, nào là chuối hương, chuối ngự, chuối sứ, 
chuối mường, chuối tiêu... Mỗi loại chuối đều có hương vị thơn ngon 
riêng, tạo ra nét đặc biệt không thể lẫn với những loại khác. Thé nhưng 
các loại chuối đều mang vẻ bên ngoài giống nhau. Thân cây tròa, thấp, 
trơn bóng, to bằng cả cái cột đình. Lá cây xanh non, dài, to bảr và các 
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gân đối xứng nhau. Thế nhưng lá chuối khô lại có màu nâu, giòn và 
cứng. Bắp chuối có màu đỏ, thuôn dài, còn gọi là hoa chuối. Nõn chuối 
xanh non, mịn và mồng. Mỗi cây chuối trưởng thành đều có thể cho ta 
mọt buồng chuối. Tuỳ theo từng loại, eó loại cho hàng trăm quả một 
buồng, có cả loại mỗi buông cho cả nghìn quả. Nhiều cây còn tru trịt 
quả từ ngọn xuống gốc 

Để có được vai trò quan trọng như hiện nay trong đời sống của người 
Việt Nam, chuối đã "cống hiến" cho đời sống vật chất không biết bao 
nhiều. Thân cây thái nhỏ ra có thể làm thức ăn cho lợn rất tốt. Còn lá 
cây thì giúp ta trong các việc như là để gói xôi, gói bánh rất tiện lợi và 
để kiêm. Lá chuối khô có thể dùng làm chất đốt, để quấn bánh gai hoặc 
ở nóng thôn, ta còn thấy lá chuối khô còn quấn nhỏ làm nút chai rượu. 
Không chỉ thế, hoa chuối còn dùng để làm nộm (nộm hoa chuối). Món 
nộm hoa chuối được rất nhiều người ưa thích, đặc biệt là sinh viên vì nó 
vừa ngon lại vừa rẻ. Chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ khiến cho ta cảm 
thấy thèm thuồng. Thái một ít nõn chuối ra cho vào đĩa rau muống xanh 
mướt là ta đã có một đĩa rau vừa ngon miệng vừa đẹp mắt. Quả chuối có 
lẽ là nhiều công dụng nhất. Các chị, các cô, các bà hay ăn chuối vì trong 
chuôi có chứa nhiều chất vitamin rất tốt cho một làn da mịn màng. Và 
chủ yếu chuối thường dùng để ăn nhiều hơn vì nó rất ngon. Người ta còn 
thường dùng chuối thắp hương như một lễ vật dâng cho thần linh để thể 
hiện lòng tôn kính. Chính vì vậy, chuối là một loại trái cây rất được ưa 
thích tại Việt Nam và cả một vài nước khác. Cây chuối trong đời sống 
vật chất của người Việt Nam cũng khá quan trọng, nhất là trong hoàn 
cảnh kinh tế còn nhiều eo hẹp. Ở nông thôn, mỗi khi chuối chín, người 
ta hay cắt ra thành từng nải để đem bán, những nải chuối đó đều rất rẻ 
nên nhiều người mua. Còn trong đời sống văn hoá của người Việt, cây 
chuối cũng như bưởi hay hồng, nó cũng là một trong năm loại quả dâng 
lên tổ tiên, nhất là các địp lễ Tết. Trong tâm thức của mỗi người, cây 
chuối là một loài cây tượng trưng cho sự thanh bình của làng quê, nhất 
là thời thơ ấu. 

Cây chuối từ lâu đã chiếm một phần to lớn trong cuộc sống của người 
Việt Nam. Đối với mỗi người, cây chuối đã trở thành một loài cây vô 
cùng gần gũi, thân thiết. 


Để 42: Giới thiệu về chợ quê. 


Bài làm 
Ở nông thôn Việt Nam, thường mỗi xã hoặc một vài làng liền kể 
nhau có một cái chợ. Chợ là nơi trao đổi hàng hoá của cư dân địa 
phương. Chợ đặt ở làng nào, xã nào thường lấy tên của làng, xã ấy mà 
gọi. Nói nôm na đó là loại chợ quê. Quang cảnh chợ quê rất đơn giản, 
vài cái lều lợp gianh, lợp lá trên mấy cái cọc tre nhỏ, đơn giản. Có khi 
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không có lều quán mà chỉ là một bãi đất trống. Người bán bày sản 
phẩm thành hàng, thành dãy hai bên lối đi. Chủng loại hàng hoá, đa 
phần là những sản vật địa phương do vậy mà thay đổi theo mùa, vụ. 

Chợ quê cũng có sự "phân cấp" một cách tự nhiên thành chợ làng, 
chợ xã, chợ huyện, chợ tỉnh... Người ta gọi chợ theo cấp hành chính và 
quy mô chợ cũng từ đó mà to dần lên. Ngày nay chỉ còn dấu vết chợ 
quê ở làng, ở xã, còn chợ huyện, chợ fỉnh hầu như đã biến thành 
những trung tâm buôn bán lớn trong vùng. Do nhu cầu trao đổi, mua 
bán nên ngày nào cũng họp chợ. Vì vậy mà mất đi phiên chợ truyền 
thống ngày trước. 

Chợ quê lại có hai loại, chợ phiên và chợ hôm. Chợ phiên họp vào 
những ngày theo một chu kỳ nhất định. Khi nói chợ họp ngày ba và 
ngày tđm, có nghĩa là phiên chợ họp vào những ngày mồng ba, mồng 
tám, mười ba, mười tám, hai ba, hai tám hàng tháng (theo âm lịch). Gần 
đây nhiều chợ chọn ngày chủ nhật làm phiên họp chính. Phiên chợ 
chính bao giờ cũng đông người hơn phiên chợ xép (chợ họp không đúng 
phiên). Ngoài những sản phẩm địa phương, ở chợ phiên mặt hàng đa 
dạng hơn bởi sự góp mặt của các hàng công nghiệp đắt tiền. 

Chợ hôm thì ngày nào cũng họp. Người mua người bán chỉ thưa thớt, 
trao đổi những hàng thiết yếu hàng ngày, hàng tươi sống như rau, hoa 
quả, dầu, muối, tôm cá, trứng... Chợ thường họp vào buổi sáng sớm hay 
chiều. Nếu chợ họp vào buổi chiều người ta hay gọi là chợ chiêu. 


: Giới thiệu về chợ nổi miền Tây Nam Bộ. 


Bài làm 

Gọi là chợ nổi vì chợ họp ở trên sông. Giữa một vùng sông nước bao la là 
hàng trăm chiếc ghe, xuồng của người quanh vùng về đây tụ tập mua bán. 

Chợ họp suốt cả ngày, nhưng nhộn nhịp nhất là vào buổi sáng. Thuyền, 
ghe tấp nập đi lại, luôn lách trên mặt nước. Tiếng chào mời mua bán, tiếng 
cười nói gọi nhau, tiếng ồn ä của động cơ... làm vang động cả một vùng, 
quang cảnh nhộn nhịp và sôi động. Trên thuyển chất đây hàng hoá, nhiều 
nhất vẫn là trái cây, mùa nào thức nấy: chôm chôm, xoài, cam, quýt, bưởi, 
măng cụt, sầu riêng..., sản vật của vùng sông nước kênh rạch như cá, rùa, 
rắn, cua, tôm, chim đồng, bông súng, rau tươi... Chủ nhân của ghe, thuyển 
treo lủng lẳng một vài thứ trái cây, hàng hoá hay một bảng hiệu quảng cáo 
trên chiếc sào nơi thuyển của mình, cái cao cái thấp, cái thẳng cái nghiêng 
trông thật lạ mắt. 

Các loại dịch vụ ăn uống, hớt tóc, may vá... cũng diễn ra ngay trên ghe, 
xuống, rất tiện dụng và dường như thỏa mãn mọi nhu cầu mua sắm sinh 
hoạt đời thường của người dân vùng này. 

Các chợ nổi lớn của miền Tây như Phụng Hiệp, Phong Điển, Cái Răng 
(Cần Thơ), Cái Bè (Tiền Giang)... Phần lớn nông sản hàng hoá ở đây được 
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bản sĩ cho những thương nhân rỏi từ đó được chuyển tới các nhà máy chế 
biển thịíc phẩm, hoa trái hay chớ ra tận Hà Nội và các địa phương miền 
Bác. Chợ nói là nét sinh hoạt văn hoá độc đáo của người dân vùng châu thổ 
sông Cứu Long. 


Đề 44: Giới thiệu về di tích lịch sử của địa phương. | 


— = = 


Bài làm 

Di tích Lam Kính thuộc huyện Thọ Xuân, cách thành phố Thanh Hoá 
khoang 50km về phía tây bắc, năm 1969 được Bộ Văn hoá xếp hạng. 

Sau khi Lê Thái Tố lên ngôi Hoàng để, đóng đô ở Đông Kinh (Thăng 
Long). ong đã cho xây dựng ở quê hương đất tổ Lam Sơn một thành lớn thứ 
hai, thương được gọi là thành Lư Kinh, còn có tên khác là Tây Kinh. 

Phía bắc thành Lam Kinh dựa vào núi Dầu (Du Sơn), phía nam nhìn ra 
sông Chu, qua sông khoảng 900m là núi Chúa (Chủ Sơn) làm tiền án, bên 
phải là núi Hướng và núi Hàm Rồng chắn phía tây. Các công trình trong 
điện xây dựng theo trục nam - bắc, trên khu đổi gò có hình chữ "vương". 
Thành có chiều dài 341m, ngang 254m. Mặt thành phía bắc xây hình cánh 
cung, tường dày hơn 1m. 

Mặt trước thành khoảng 100m còn dấu vết của cổng vào và móng tường 
kéo đến sát bờ sông Ngọc, móng tường dày 1,8m. Qua tường khoảng 10m là 
con sông đào có tên là Sông Ngọc rộng khoảng 20m. Bắc qua sông là cây 
cầu cong Tiên Loan, trên cầu có lầu (thượng gia hạ kiểu), qua cầu khoảng 
50m thì đến một giếng cổ hình chữ nhật. Tiếp theo là một sân rộng dẫn 
đến Ngọ Môn. Giữa sân hai bên lối vào là hai con vật bằng đá tựa hai con 
nghê, đứng trên bệ hình chữ nhật, trên thân trang trí khá câu kỳ, đầu vươn 
về phía trước trong tư thế canh phòng. 

Tuy di vật còn lại không nhiều nhưng chúng ta vẫn có thể nhận ra đây 
là một công trình rất lớn của vua Lê Lợi. 


Đẻ 45: Giới thiệu về Lăng Lê Thói Tổ (Vinh Lăng). 


Bài làm 

Năm Thuận Thiên thứ 6 (Quý Sửu - 1443) tháng 8 nhuận, ngày 22, Lê 
Thái Tô mất, cùng năm ấy, ngày 23 tháng 10 táng ở Vĩnh Lăng. Lam Sơn 
Lăng được xây dựng trên vạt đất bằng phẳng ở phía nam chân núi Dầu, 
phía bắc điện Lam Kinh 50m, nằm trên trục bắc - nam giữa núi Dầu và núi 
Chúa, tạo thành thế "hậu chẩm bắc sơn, tiền án nam sơn". Bên trái lăng có 
núi Ngũ Lâm và núi Hổ, bên phải có núi Hướng và núi Hàm Rồng tạo 
thành hai tay ngai với thế "long chẩu hổ phục". Phía trước lăng khoảng 
1000m là sông Chu uốn cong, ôm lấy mặt tiền, dòng chảy từ phải sang trái 
tạo thành thế "tụ thủy". 

Bổ cục và phong cách xây dựng ở Vĩnh Lăng đơn giản nhưng tôn 
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nghiêm, tự nhiên mà trang nhã. Ban đầu mộ đắp bằng đất hình khối 
vuông, xung quanh xây chèn bằng gạch, lâu ngày bị sạt lở, nay được xây lại 
bằng đá, mỗi cạnh 4,4m; cao 1m. 

Trước lăng có hai hàng tượng người và tượng các con vật bằng đá. Đứng 
đầu hai hàng tượng, ở vị trí gần lăng là hai pho tượng quan văn và quan võ. 
Kích thước của tượng nhỏ, phong cách dân gian. Kế tiếp là tượng bôn cặp 
con vật đối nhau theo thứ tự hai sư tử cách điệu như hai con lợn rừng, hai 
ngựa (không có yên), hai tê giác (không có bành) và hai con hổ ngồi hiển 
từ. Trước lăng là hương án bằng đá đặt bát hương và lễ vật. Giữa hai hàng 
tượng chẩu là một lối đi rộng hơn hai mươi mét gọi là thần đạo. 

Lăng Lê Thái Tổ là một di tích quý trong khu di tích Lam Kinh. 


|Đẻ A6: Giới thiệu về bia Vĩnh Lõng. 
Bài làm 

Bia Vĩnh Lăng dựng năm 1443 trên đỉnh đổi ở phía đông Tây Hồ, tây 
nam điện Lam Kinh. Khoảng cách giữa lăng và nhà bia chừng 300m. 

Mặt bia nhìn về hướng nam. Bia làm bằng đá nguyên khối cao 2,79m; 
rộng 1,94m; dày 0,27m, đặt trên lưng một con rùa đá dài 3,46m; rộng 1,94m 
và cao 0,90m (kể cả đế). Ngày trước có nhà bia nhưng đã bị cháy còn trơ lại 
các chân cột bằng đá. Nhà bia hiện tại mới được dựng lại năm 1961, nên 
hình vuông, mỗi cạnh 8,8m, bốn mái cong, lợp ngói mũi hài, đỡ bằng 16 cột, 
mỗi góc có 4 cột theo kiểu kiến trúc thời Lê. 

Trán bia trang trí hình vuông, trong là hình tròn tượng trưng cho trời 
và đất. Giữa hình vuông và hình tròn là hình mây cách điệu tỉnh tế. Chính 
giữa khắc một đầu rồng nhìn thẳng, thân uốn lượn uyển chuyển quanh mặt 
trời, biểu trưng là thiên tử (con trời) được sinh ra do trời và đất. Hai bên 
riểm bia, mỗi bên có 9 hình nửa lá để, trong mỗi lá để là rồng uốn lượn, 
đầu vươn lên trên nối tiếp nhau, phần còn lại chạm hình hoa cúc dây rất 
tỉnh xảo. 

Văn bia ngắn gọn, cô đọng, mô thuật toàn bộ gia tộc, thân thể, sự nghiệp, 
công lao của vua Lê Thái Tổ và ca ngợi lòng khoan dung độ lượng đối với kẻ 
thù. Văn bia do danh nhân văn hoá, anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi soạn. 


Để 47: Viết bài văn giới thiệu về một mảnh đết đã để lại trong em nhiều 
ốn tượng. 


Bài làm 
Bến Tre là một tỉnh đồng bằng cuối nguồn sông Cửu Long, tiếp giáp với 
biển Đông, có bờ biển dài 60km. Phía bắc giáp Tiền Giang, phía tây và tây 
nam giáp Vĩnh Long, phía nam giáp Trà Vinh. Thị xã Bến Tre cách Thành 
phố Hồ Chí Minh 85km. 
Địa hình ở đây bằng phẳng, rải rác có nhiều cồn cát xen kẽ với ruộng 
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vườn, không có rừng cây lớn, bốn bẻ sông nước bao bọc rất thuận tiện cho 
giao thỏng vận tải eũng như thủy lợi. 

Bế: Tre có khí hậu nhiệt đới gió mùa: mùa mưa từ tháng ð đến tháng 10, 
các tháng còn lại là mùa khô. Nhiệt độ trung bình năm từ 26 đến 27C. Lượng 
mưa trung bình năm từ 1.250 đến 1.500mm. 

Bếtr Tre hình thành bởi ba cù lao lớn: cù lao Bảo, cù lao Minh và cù lao 
An Ho¿ do bốn con sông lớn là Tiền Giang, Ba Lại, Hàm Luông, Cổ Chiên 
chia cá:. Là tỉnh có nhiều sông, rạch, Bến Tre có điều kiện thuận tiện để 
phát trển du lịch xanh, bởi ở đó còn giữ được nét nguyên sơ của miệt vườn, 
giữ được môi trường sinh thái trong lành trong màu xanh của những vườn 
dừa, vườn cây trái rộng lớn. 

Bến Tre là vựa lúa lớn của đồng bằng sông Cửu Long với nhiều sản vật 
và hoa quả: lúa, ngô, khoai, dứa, chôm chôm, măng cầu, vú sữa, sầu riêng. 
Bến Tre giàu thủy sản với các loại: cá thiểu, cá mối, cá cơm. Cây công 
nghiệp có đừa, thuốc lá, mía, bông. Đặc biệt, Bến Tre là xứ sở của dừa (gần 
40.000 ha trồng dừa), nổi tiếng với đặc sản kẹo dừa Bến Tre, bánh tráng Mi 
Lông, tánh phông Sơn Đốc. Làng nghề Cái Mơn hàng năm cung ứng cho thị 
trường nàng triệu giống cây ăn quả và cây cảnh nổi tiếng khắp nơi. 


Đề 48; Giới thiệu một tác phẩm tự sự trong chương trình Ngữ vốn 9. 


Bài làm 

Trong chương trình Ngữ văn 9, em đã được đọc rất nhiều tác phẩm của 
các nh¿ văn, nhà thơ trưởng thành trong quân đội. Và em đã thực sự ấn 
tượng tới tác phẩm Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. 

Ngưễn Quang Sáng là một nhà văn chiến sĩ. Ông sinh năm 1932 ở 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, tham gia kháng chiến chống Pháp và hoạt 
động tại chiến trường Nam Bộ. Trong đợt tập kết ra bắt năm 1954, ông bắt 
đầu viế: văn. Nguyễn Quang Sáng viết nhiều thể loại như truyện ngắn, tiểu 
thuyết, kịch bản phim nhưng tác phẩm nào cũng gây ấn tượng cho người 
đọc và mang đậm màu sắc cuộc sống của con người Nam Bộ trong chiến 
tranh. 3au kháng chiến chống Pháp, ông tiếp tục tham gia chống đế quốc 
Mi và síng tác văn học. Năm 1966, tại chiến trường Nam Bộ, vào thời điểm 
cuộc kkáng chiến chống Mĩ gay go, ông đã cho ra đời truyện ngắn Chiếc 
lược ngà. Tác phẩm tố cáo tội ác chiến tranh đã làm cha - con, vợ — chồng 
phải xe nhau để rồi khi trở về đứa con không nhận cha, đến khi nhận ra 
thì cùng là lúc chia tay. Vẫn thể loại quen thuộc, thể loại truyện ngắn ít 
nhân vt, ít tình huống, thời gian, không gian cũng chỉ diễn ra nhất định 
theo từng hoàn cảnh đã làm nổi lên tình cha con thiêng liêng cao đẹp. Có 
thể nói câu chuyện mà Chiếc lược ngà đề cập đến đã gây cho người đọc 
nhiều cìm xúc với nội dung nhẹ nhàng mà thấm đẳm chất nhân văn. Đó là 
câu chưện của ông Ba - một trong những cán bộ được cô giao liên trẻ dẫn 
đường. Tuyến đường mà cô dẫn là tuyến đường đầy nguy hiểm, cạm bẫy bởi 


49 


bọn giặc thường lùng quét rất gắt gao. Ông Ba có hành lí và tư trang giản 
dị, đó là tài liệu và chiếc lược ngà - kỉ vật người bạn nhờ đem về cho cô con 
gái. Thấy chiếc lược ông lại nghĩ về câu chuyện xưa. Người bạn của éng là 
ông Sáu, trong một đợt được về thăm nhà sau 8 năm xa cách rất thươrg con 
mà đứa bé lại không nhận ra cha. Đứa bé đó là Thu - một cô bé bướng 
bỉnh, ương ngạnh, đây cá tính nhưng cũng rất ngây thơ. Nó không nhận ra 
cha, lạnh lùng với anh Sáu. Mời vào ăn cơm nó nói trống không, muốn nhờ 
chắt nước cơm nó cũng nói trống. Thế rồi khi nó biết lỗi lâm của mình, biết 
tội ác của lũ giặc gây ra vết thẹo cho ba và nhận ra ba thì cũng là lú: anh 
Sáu phải ra đi. Bé Thu đã biểu hiện tình cảm quá mãnh liệt. Nó không cho 
ba đi, ghì chặt lấy Ba và cất tiếng gọi ba như xé lòng, xé ruột mọi người. 
Đem theo nỗi nhớ con, anh Sáu dồn công làm bằng được chiếc lược ngà tặng 
con. Nhưng chuyện không may đã xảy ra, khi chưa kịp trao cho con, anh đã 
hy sinh và trước khi nhắm mắt, anh gửi bạn đem cho con. Và cuối cùng, 
điều bất ngờ là cô giao liên nhanh nhẹn ấy chính là bé Thu đã lớn. Chiếc 
lược ngò đã diễn tả một cách cảm động tình cha con thắm thiết, sâu nặng 
trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh, của cha con ông Sáu. Qua đó ngợi 
ca, khẳng định tình cảm cha con thiêng liêng như một giá trị nhân văn 
sâu sắc. Nguyễn Quang Sáng đã thực sự khéo léo khi xây dựng mệt cốt 
chuyện chặt chẽ và bất ngờ. Ông cũng rất khéo khi lựa chọn ngôi kể, 
người kể - người đã chứng kiến mọi chuyện tạo tính sinh động cao. Và 
không thể thiếu chiếc lược ngà, kỷ vật thiêng liêng nối kết các nhân vật 
trong tác phẩm và biểu hiện tình cảm của cha với con. Nguyễn Quang 
Sáng cũng thành công khi đã tạo ra các tình huống bất ngờ, hợp lí, và 
xây dựng nhân vật đặc sắc, tinh tế từ đó giúp người đọc hiểu rõ hơn về 
mặt mỗi nhân vật, thấy rõ hơn và cảm thông hơn tình cha con cao quí, 
không bao giờ phai. Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng là một tác 
phẩm văn học đặc sắc, nó để lại cho ta nhiều suy nghĩ, trăn trở đó là suy 
nghĩ về tình cha con gắn bó, thiêng liêng. Dù bất cứ hoàn cảnh khó khăn 
nào, tình cảm ấy vẫn giúp con người ta đứng vững. 


Để 49: Giới thiệu về tác giả Nguyễn Dữ vò văn bản Chuyện người con gá 
Ngam Xương. 


Bài làm 

Tác giả Nguyễn Dữ hiện chưa rõ năm sinh năm mất, sống vào khoảng 
thế kỉ XVI, là người huyện Trường Tân, nay là huyện Thanh Miện, tỉnh Hải 
Dương. Thời ông sống, triểu đình nhà Lê đã bắt đầu khủng hoảng suy thoái, 
các tập đoàn phong kiến tranh giành quyên lực gây ra liên tiếp các cuộc nội 
chiến kéo dài. Có giả thiết cho rằng ông là học trò của Trạng Trình Nguyễn 
Bỉnh Khiêm. Cha ông là tiến sĩ đời Lê Thánh Tông, bản thân ông cũng là 
người học rộng, tài cao nhưng giống như nhiều trí thức đương thời, ông chỉ 
làm quan một năm rồi xin về quê ẩn dật. Trước tác của ông có tác phẩm 
tiếng Hán nổi tiếng Truyền kì mạn lục (Ghi chép tản mạn những điều ki lạ 
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vẫn được lưu truyền), một tác phẩm thể hiện quan niệm sống và tấm lòng 
của ông trước cuộc đời. 

“Chuyện người con gái Nam Xương" là tác phẩm được rút trong tập 
truyện Truyển kì mạn lục của tác giả. Đây là một trong hai mươi truyện 
của tập sách này. Tác phẩm ghi lại cuộc đời thảm thương của Vũ Nương, 
quê ở Nam Xương (thuộc tỉnh Hà Nam) ngày nay. 

Vụ Thị Thiết — người con gái quê ở Nam Xương thuỳ mị, nết na, tư dung 
tốt đẹp. Chàng Trương Sinh mến vì đức hạnh xin mẹ đem trăm lạng vàng 
cưới về. Chẳng bao lâu Trương Sinh phải đi lính. Nàng đang có mang, xa 
chàng vừa đầy tuần thì sinh ra đứa con trai đặt tên là Đản, nửa năm sau, 
mẹ chàng vì già yếu và nhớ thương con mà lâm bệnh. Vũ Nương hết lòng 
săn sóc, cơm cháo thuốc men, mẹ chồng qua đời, nàng lo ma chay tế lễ như 
đối với cha mẹ mình. Qua năm sau, giặc đã chịu lui, Trương Sinh trở về. 
Con trai đã vừa học nói nhưng chỉ vì câu nói ngây thơ của đứa con đã dẫn 
đến Trương Sinh hiểu lầm rằng vợ mình đã thay lòng đổi dạ. Trương Sinh 
nhiếc mắng, đuổi nàng đi. Nàng thanh minh cho mình, rồi hàng xóm bênh 
vực nhưng không được. Trước cảnh đau buồn đó Vũ Nương đã nhảy xuống 
sông Hoàng Giang tự vẫn. Nàng chết rồi, một hôm Trương Sinh ngồi buồn 
đưới ngọn đèn khuya chợt đứa con nói: "Cha Đản lại đến kìa" rồi chỉ cái 
bóng trên tường. Bấy giờ Trương Sinh mới tỉnh ngộ, biết vợ mình chết oan. 
Lại nói về chuyện Phan Lang đã cứu Linh Phi, là vợ vua biển Nam Hải. 
Thế rồi Phan Lang không may đắm thuyền chết, được Linh Phi cứu giúp, 
chữa trị, đến ơn. Trong cuộc hành trình thăm động của Linh Phi, Phan 
Lang tình cờ gặp Vũ Nương. Nàng gửi về cho chồng một chiếc hoa vàng và 
dặn chồng con nhớ làm đàn giải oan.. Phan Lang trở về kể chuyện cho 
Trương Sinh. Vũ Nương hiện lên đa tạ tình chàng nhưng nàng không thể 
trở về trần gian được. 

Chuyện người con gái Nam Xương nói lên sự xót thương với những 
người phụ nữ tài sắc, đức hạnh mà chết oan trong bi kịch gia đình. Vũ 
Nương là một phụ nữ đảm đang, hiếu thảo, một mình nuôi dạy con thơ, 
phụng dưỡng mẹ già. Cái chết của Vũ Nương có giá trị tố cáo hiện thực 
sâu sắc, lên án chiến tranh phong kiến đã làm cho lứa đôi phải li biệt, 
người vợ trẻ sống vất vả, cô đơn, lên án lễ giáo phong kiến khắt khe 
với tệ gia trưởng độc đoán, gây nên bi kịch gia đình, làm tan vỡ hạnh 
phúc. Vì lẽ đó, Chuyện người con gái Nam Xương có giá trị nhân bản 
sâu Sắc. 

Với nghệ thuật điêu luyện, bố cục chặt chẽ, chỉ tiết hoang đường, li kỳ, 
hấp dẫn, dùng chi tiết gợi mở, thắt nút cởi nút câu chuyện tài tình, giải 
quyết câu chuyện nhanh chóng, bất ngờ, kết thúc có hậu,... Chuyện người 
con gái Nam Xương đã khẳng định được nét đẹp tâm hồn truyền thống của 
người phụ nữ Việt Nam, đồng thời thể hiện niềm cảm thương cho số phận 
nhỏ nhoi, đầy tính chất bi kịch của họ dưới chế độ phong kiến. Đây là một 
áng văn hay, thành công về mặt dựng truyện, dựng nhân vật, kết hợp cả tự 


51 


sự, trữ tình và bi kịch. Tuy mang yếu tố hoang đường, nhưng chuyện "Người 
con gái Nam Xương" có giá trị nhân đạo sâu sắc. 

Qua "Truyền kì mạn lục", người đọc mãi mãi thương cảm Vũ Nương, 
thương cảm những thân phận của người phụ nữ trong xã hội cũ. 


Để 50: Em häy giới thiệu về nhà văn Kim Lôn và truyện ngắn Lởng. 


Bài làm 

Trong chương trình Ngữ văn 9 có rất nhiều những tác phẩm tự sự: hay, 
mang những giá trị về nội dung và nghệ thuật lớn. Nhưng một tác phẩm đã 
để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất chính là truyện ngắn Làng tủa nhà 
văn Kim Lân. 

Nhà văn Kim Lân tên thật là Nguyễn Văn Tài, ông sinh năm :920 tại 
Bắc Ninh. Kim Lân là nhà văn hiện thực xuất sắc của văn học Viét Nam. 
Tuy viết không nhiều nhưng ông có nhiều tác phẩm thành công. Kir Lân là 
nhà văn của nông thôn Việt Nam, ông đã viết về cuộc sống và cœ người 
nông thôn bằng tình cảm, tâm hồn của một người vốn là con đẻ cia đồng 
ruộng. Vì thế, ông hiểu sâu sắc cảnh ngộ và tâm lí của những người n›ng dân 
nghèo. Kim Lân là cây bút chuyên viết truyện ngắn. Nhân vật củe ông là 
những người nông dân chất phác, hiển hậu và khao khát cuộc sống bình yên. 

Làng cũng là một tác phẩm rất đặc sắc của ông khi viết về đề tài trên. 
Nó ra đời đầu thời kì chống Pháp năm 1948. Làng kể về nhân vật có trên là 
ông Hai. Ông Hai vô cùng yêu cái làng Chợ Dầu của mình, vì thế kai Pháp 
đến đánh chiếm ông quyết định ở lại làng làm du kích, làm thanh. niên 
chống giặc, mặc dù tuổi ông đã cao. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình neo đơn, 
ông buộc phải cùng gia đình tản cư lên thị trấn Hiệp Hoà, đi đến lâu ông 
cũng hồ hởi khoe với mọi người cái làng của mình. Thế rồi một hìm, ông 
nghe tin sét đánh là làng Chợ Dầu đã theo giặc. Ông cảm thấy vô cìmg đau 
khổ và gia đình ông có thể lâm vào tình cảnh mất nơi ở. Đến khi ng]he tin 
cải chính làng của ông là làng kháng chiến thì ông vô cùng sung sưén¿ø, ông 
đi khoe cái nhà của ông bị đốt hết trong niềm tự hào, sung sướng. Vậy đó, 
với cốt chuyện thật đơn giản, ít nhân vật, tuy nhiên lại có sự đỉnh điểm rồi 
cởi nút rất dễ dàng. Truyện ngắn Làng bao hàm một giá trị nội Ìuing vô 
cùng sâu sắc. Thông qua nhân vật ông Hai, một con người vô cùng yêu làng 
quê của mình, khi nghe tin làng theo giặc, ông tỏ thái độ vô cùng bất ngờ, 
đau đớn, tâm trạng mâu thuẫn. Từ lúc đó trở đi, ông không ra khỏi +hìà, gia 
đình ông im lặng và tràn ngập nỗi buồn. Nhà văn Kim Lân thật tài tình 
khi xây dựng tình huống truyện để bộc lộ nội tâm nhân vật. Đó là elhi tiết 
ông Hai trò chuyện với thằng con út đã thể hiện tình yêu làng sâu :ắce, gắn 
bó tình yêu nước, niềm tin vào cách mạng. Đến một đứa trẻ bé tuổi như con 
út ông cũng tin cậy ủng hộ Cụ Hồ, không có lí gì lại không tin vào vitệc cái 
làng Chợ Dầu là làng kháng chiến, tất cả nhân dân trong làng đều! đồng 
lòng chống Pháp. Mặc dù ở xa cái làng quê yêu dấu của mình nhímg ông 
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vẫn luên trồng ngóng tin tức và dõi mắt theo công cuộc kháng chiến của cả 
làng. Câu chuyện đang lúc lên cao trào như vậy, mà Kim Lân đã có cách mở 
cởi nút câu chuyện hết sức đơn giản, nhẹ nhàng. Răng ông nghe tin cải 
chính từ ông chú tịch ở làng lên. Khỏi phải nói ông vui mừng cỡ nào, ông 
lại đi khoe với mọi người trong thái độ vội vàng, lời nói tràn đảy cảm xúc, 
có phần nào không rõ về chữ nghĩa (toàn sai sự mục đích cả), đã bộc lộ nội 
tâm mot cách tự nhiên, phù hợp với tâm trạng của ông lúc đó. Qua đây, tác 
giả muôn nêu lên một ý nghĩa: bao trùm lên eä tình yêu làng quê đó chính 
là tình yêu đất nước vô bờ bến, tỉnh thần quyết chiến quyết thắng khi đất 
nước b giặc xâm lăng. Nhà văn cũng muốn nói lên rằng, người dân cần 
phi tì tướng vào đường lõi của Đảng và Nhà nước ta, tin vào công cuộc 
cách mạng của nhân dân ta, cùng đoàn kết với mong đuổi được giặc xâm 
lược ra khỏi đất nước. Để có được nội dung câu truyện sâu sắc ấy, Kim Lân 
đã tạo ra những biện pháp nghệ thuật vô cùng đặc sắc như độc thoại, ngôi 
kể, điêm nhìn của người kê, những mâu thuần nội tâm, đối thoại, miêu tả 
dáng nzười để từ đó bộc lộ tình cảm... 

Nếu được phép đặt tên lại cho tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân thì 
xin đưcc đặt đó là "Tình yêu quê hương", để những từ ngữ đó nói lên tình 
yêu củ nhân dân ta với làng quê nói riêng và với Tổ quốc nói chung là mãi 
mãi, không bao giờ đổi thay. 


Để 5]: Giới thiệu về tác gia Nguyễn Đình Chiểu, tác giả của Truyện Lục 
_Vân Tiên. 


Bài làm 

Trong nền văn học Việt Nam, hiếm có tác giả nào mà cuộc đời lại gặp 
nhiều nỗi đa đoan như nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Nhưng từ trong gian 
khó, nhà thơ đã cho người đọc chiêm ngưỡng một thứ "ánh sáng khác 
thường' của nghị lực sống và sáng tạo để ta càng nhìn "càng thấy sáng”, 
càng thêm yêu quý, trân trọng con người ông. 

Nguyễn Đình Chiểu sinh năm 1822 trong một gia đình phong kiến lớp 
dưới. Là con đầu lòng trong một nhà đông con (7 người con), lại là con của vợ 
lẽ nên ngay từ nhỏ ông đã sớm chịu cảnh lận đận ngược xuôi. Nơi ông chào 
đời là đất Gia Định, 11 năm sau đó, sau khi Nam Kì bị chiếm, ông được cha 
gửi ra luế ở nhờ nhà một người bạn. Sau 8 năm theo học ở Huế, ông lại trở 
về Nan chăm lo đèn sách để chờ thi hương. Năm 1843, ông đỗ tú tài ở 
trường Gia Định. Năm 1846, Nguyễn Đình Chiểu lại ra Huế học chờ thi hội. 
Đây quả là thời kì lận đận, gian truân, đầy nhọc nhằn đối với nhà thơ. 

Sinh ra trong thời loạn lạc, lớn lên ông cùng gặp cảnh gian nan trong 
cuộc đèi. Đâu năm 1849, sắp thi thì được tin mẹ mất từ cuối năm trước, ông 
vội vàrg vẻ Nam chịu tang mẹ, bỏ dở việc thi cử. Trên đường về quê ông bị 
ốm. Đường sá xa xôi, tiết trời nóng bức, bệnh ông ngày càng nặng thêm, lại 
thương khóc mẹ quá nhiều nên chẳng may ông bị mù cả hai mắt. Chuyện 
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tình duyên của ông cũng đây éo le: Trước đây, khi ông đỗ tú tài, có nhà phú 
hộ ở vùng quê đã hứa gả con gái cho ông nhưng nay thấy ông bị mù liên bội 
ước. Vậy là giấc mộng công danh không thành lại thành người “tàn phế”, 
tình duyên thì trắc trở. Tương lai tưởng như chấm hết, cánh cửa cuộc đời 
tưởng như đóng sập trước ông. Thế nhưng, bằng ý chí và nghị lực phi 
thường, ông đã vượt qua mọi khó khăn, biến đau thương thành sức mạnh, 
vươn lên làm chủ số phận của mình. Sau khi mãn tang mẹ, ông mở trường 
dạy học, học trò theo học ông rất đông và từ đó người ta gọi ông là Đồ 
Chiểu. Ngoài việc dạy học ông còn nghiên cứu thêm về y học và bốc thuốc 
chữa bệnh cho nhân dân. Đây quả đúng là tấm gương sáng về ý chí và nghị 
lực sống làm nhiều người cảm phục. 

Không chỉ vậy, cuộc đời ông còn là một tấm gương ngời sáng về lòng 
yêu nước, thương dân, về tinh thần bất khuất trước kẻ thù. Tuy bị mù, 
không thể trực tiếp tham gia vào cuộc kháng chiến được nhưng ông vẫn 
thường bàn bạc việc quân với Đốc binh Là và trao đổi thư từ với Trương 
Định - những lãnh tụ nghĩa quân chống Pháp lúc bấy giờ. Khi tản cư về 
quê vợ ở Ba Tri, ông vẫn giao thiệp với các nhà chí sĩ yêu nước và làm thơ 
văn phục vụ công cuộc kháng chiến của dân tộc. Khi Pháp chiếm nốt ba 
tỉnh miễn Tây, các cuộc khởi nghĩa ở miền Nam đã bị dập tắt, khi mà một 
số lớn các nhà chí sĩ ra Bình Thuận thì Nguyễn Đình Chiểu vẫn ở lại Ba 
Tri nêu cao tấm gương bất hợp tác với địch. Mặc dù thực dân Pháp tìm mọi 
cách để mua chuộc, dụ dỗ ông nhưng ông vẫn một mực cự tuyệt. Khi chiếu 
Cân Vương được ban bố, phong trào kháng Pháp lại sục sôi khắp Bắc và 
Trung Kì, ông lại tràn đầy tin tưởng vào cuộc chiến đấu mới của dân tộc. 

Cuộc đời của Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương sáng ngời về ý chí và 
nghị lực sống, lòng yêu nước, thương dân và tinh thần bất khuất trước kẻ thù. 
Con người ấy, người đọc đã gặp trong hình ảnh chàng trai Lục Vân Tiên — 
người thanh niên lý tưởng của thời đại trong "Truyện Lục Vân Tiên". 

Cuộc đời ông làm ta cảm phục và văn thơ ông cũng được ta yêu mến. 

Ông đã để lại cho đời nhiều tác phẩm quý: Lực Vôn Tiên, Dương Từ - 
Hà Mậu, Ngư tiều y thuật uấn đáp, Văn tế nghĩa sĩ Cân Giuộc, Văn tế 
nghĩa sĩ trận uong Lục tỉnh, Văn tế Trương Định,.. Giá trị của những ắáng 
văn thơ ấy vẫn còn sống mãi trong lòng người đọc bởi lý tưởng đạo đức, 
nhân nghĩa và tấm lòng yêu nước thương dân tha thiết của ông. Trong thơ 
văn của ông, không có loại thơ văn thuần tuý giải sầu, chúng nhằm mục 
đích chiến đấu, bảo vệ đạo đức của nhân dân và quyền lợi của Tổ quốc, ở đó 
lý tưởng nhân nghĩa luôn được để cao. Lý tưởng ấy phù hợp với truyền 
thống văn hoá của nhân dân ta. 

Vì sao Khuê rực rỡ Nguyễn Đình Chiểu gần gũi vô cùng nhưng khi nào 
ta cũng ngước nhìn với một tấm lòng ngưỡng vọng chân thành. Nguyễn 
Đình Chiểu, đó là một con người, một tài năng Việt Nam hơn hết thảy. 
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Để 52: Giới thiệu về văn bản Tuyên bố thế giới vể sự sống còn, quyền 
được bảo vệ và phót triển của trẻ em. 


Bài làm 

Tuyên bố thế giới uễ sự sống còn, quyền được bảo uệ uà phát triển của 
trẻ em là văn bản trích phần đầu Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới uê 
trẻ em họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở Niu Oóc ngày 30 — 9 — 1990. Tuyên 
bố gồm ba phần: Nhiệm uụ, Cam kết và Những bước tiếp theo. 

Văn bản Tuyên bố thế giới uề sự sống còn, quyền được bảo uệ uà phát 
triển của trẻ em gồm 17 mục, ngoài phần tuyên bố về mục đích tham dự 
Hội nghị cấp cao thế giới uê trẻ em và nhận thức về nhu cầu, quyền được 
chăm sóc, phát triển của trẻ em, văn bản được bố cục thành ba phần. Phần 
Sự thách thức phân tích thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới (trẻ 
em trước hiểm hoạ chiến tranh và bạo lực, trẻ em trong thảm hoạ đói 
nghèo, khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh, ma tuý...). Phần Cơ hội chỉ ra 
những điều kiện thuận lợi của bối cảnh quốc tế trong việc thúc đẩy việc 
chăm sóc, bảo vệ quyển trẻ em. Và phần Nhiệm uự đã xác định những 
nhiệm vụ cần phải thực hiện của từng quốc gia và cộng đồng quốc tế vì sự 
sống còn, quyển được bảo vệ và phát triển của trẻ em. Ba phần của văn bản 
này có quan hệ chặt chẽ với nhau. Hai phần trước là cơ sở, căn cứ để rút ra 
những nội dung ở phần sau. 

Trong phần Sự £hách thức, thực trạng cuộc sống trẻ em trên thế giới 
được khái quát theo nhiều nội dung. Tác giả đã chỉ ra rằng trẻ em đang trở 
thành nạn nhân của hiểm hoạ chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt 
chủng tộc, của sự xâm lược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài. Trẻ 
em là nạn nhân của đói nghèo và khủng hoảng kinh tế, của nạn vô gia cư, 
dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp. Đặc biệt nguy hiểm là tình trạng 
trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật, ma tuý. Chính thực trạng đó đã 
đặt ra những nhiệm vụ cấp bách cho từng quốc gia và cộng đồng quốc tế. 

Bối cảnh quốc tế hiện nay có những điều kiện thuận lợi cơ bản để thực 
hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Những điều kiện thuận lợi này 
được chỉ ra trong phần Cơ hội, cụ thể, nhân loại đã có công ước về quyển 
trẻ em, đó là mối liên kết về phương tiện, kiến thức giữa các quốc gia. Đó 
còn là sự hợp tác và đoàn kết quốc tế mở ra khả năng giải quyết những vấn 
đề về phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, ngăn chặn dịch bệnh, giải trừ 
quân bị, tăng cường phúc lợi trẻ em. 

Dựa trên tình hình thực tế, bản Tuyên bố đã để ra những nhiệm vụ cụ 
thể cho từng quốc gia và cộng đồng quốc tế vì sự sống còn, quyển được bảo 
vệ và phát triển của trẻ em. Mỗi một mục tương ứng với một phương diện 
cần quan tâm: từ việc chăm sóc sức khoẻ, chế độ dinh dưỡng, giảm tỉ lệ tử 
vong, quan tâm đến trẻ em tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bình 
đẳng trai - gái, xoá mù chữ, quan tâm đến sức khoẻ sinh sản của phụ nữ, 
kế hoạch sinh nở đến việc chú ý tạo môi trường văn hoá xã hội lành mạnh, 
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phát triển kinh tế... Những nội dung này thể hiện tính toàn diện trong việc 
định hướng hành động. 

"Tuyên bố thế giới uễ sự sống còn, quyển được bảo uệ 0à phát triên của 
trẻ em" cho chúng ta thấy được tầm quan trọng, tính cấp bách, toàn cầu của 
nhiệm vụ vì sự sống còn, quyền được bảo vệ, phát triển của trẻ em. Trên 
tỉnh thần vì tương lai của nhân loại, bản Tuyên bố đã đưa ra những nhiệm 
vụ cũng là chiến lược hành động một cách toàn diện cho từng quốc gia và 
cộng đồng quốc tế. Công việc này còn đòi hỏi sự quan tâm của từng gia 
đình, từng cá nhân trong mỗi cộng đồng. 


Để 53: Dựa vào túc phẩm Chuyện người con gói Nam Xương của Nguyễn 

Dữ, em höy viết đoạn văn giới thiệu về thể loại truyền kì. 

Bài làm 

Truyền kì được hiểu là những điều kì lạ vẫn được lưu truyền. "Chuyện 
người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ được viết dựa trên câu chuyện cổ 
tích "Vợ chàng Trương". Yếu tố kì ảo trong truyện truyền kì có một vai trò 
rất quan trọng. Nó khiến câu chuyện được kể trở nên lung linh, hư ảo. 
Trong tác phẩm của Nguyễn Dữ, yếu tố kì ảo được thể hiện rất rõ ở chuyện 
nằm mộng của Phan Lang, chuyện Phan Lang và Vũ Nương dưới động rùa 
của Linh Phi,.. chuyện lập đàn giải oan, Vũ Nương hiện về ngồi trên kiệu 
hoa, cờ tán, võng lọng rực rỡ đẩy sông, lúc ẩn lúc hiện, rồi “bóng nàng 
loang loáng mờ nhạt dân mà biến đi mất.”. Đó là đặc điểm chung của thể 
loại truyền kì trung đại. Hơn nữa trong tác phẩm này, Nguyễn Dữ đã sử 
dụng cách đưa yếu tố truyền kì vào câu chuyện kết hợp với các yếu tố tả 
thực để tạo hiệu quả nghệ thuật về tính chân thực của truyện (các yếu tố tả 
thực: địa danh, thời điểm lịch sử, sự kiện lịch sử, miêu tả chân dung nhân 
vật, khung cảnh...). Ngoài ra, sự có mặt của các yếu tố kì ảo đã tạo ra một 
thế giới ước mơ, khát vọng của nhân dân về sự công bằng, bác ái. 


Đề 54: Tưởng tượng rằng em là nhôn vột người họa sĩ trong truyện ngắn Lỡng 
lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long). Hãy viết một bài thuyết minh ngắn (từ 15 
đến 20 dòng) để giới thiệu với mọi người về vẻ đẹp của con người vò 
cảnh vột Sa Pa mò người hog sĩ đö nhộn rd. Bòi thuyết minh có sử dụng 
yếu tố nghị luận và miêu tỏ (cảnh vật và nội tâm). 

Bài làm 

Thiên nhiên nơi đây sống động, đây chất thơ mang một vẻ đẹp dịu 
dàng, trong trẻo như một bức tranh thủy mặc. Bầu trời xanh bao la, mây 
cuộn tròn lại từng cục, lăn trên các vòm lá ướt sương làm cho không gian 
trở nên mát lạnh, mờ ảo. Những cây thông chỉ cao quá đầu, rung tít trong 
nắng. Những con đèo được nắng mạ bạc trở thành những đường cong lấp 
lánh quyến rũ diệu kì. Hoa nơi đây thì muôn màu rực rỡ: thược dược đỏ 
lựng, tím hồng, vàng tươi; tử đinh hương tím ngát,.. 
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Con người nơi đây cũng mang một vẻ đẹp lạ lùng của những hiến dâng 
và hị sinh thầm lặng. Lên Sa Pa, tôi được bác lái xe giới thiệu với một 
chàng trai hai mươi bảy tuổi làm công tác khí tượng một mình trên đỉnh 
Yên Sơn cao hơn hai ngàu sáu trăm mét quanh năm suốt tháng, giữa cỏ cây 
và mây núi Sa Pa. Nơi ở của anh rất sạch sẽ, ngăn nắp; ngoài vườn, anh ta 
còn trỏng rất nhiều hoa. Công việc của anh rất vất vả: phải dậy đúng giờ 
bất kể đó là đêm giông bão ướt át hay đêm bão tuyết cắt da cắt thịt. Vậy 
mà anh ta yêu công việc ây với tình yêu dành cho một người thiếu nữ xinh 
đẹp, anh ta nói: "thiếu nó anh buồn đến chết mất”, "khi ta làm việc, ta với 
công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chỉ việc của cháu gắn 
liền với bao anh em đồng chí dưới kia". Những “anh em đồng chí” ấy là một 
ông kỹ sư vườn rau cần cù, say mê quan sát cách lấy mật của ong, cách ong 
thụ phấn để tìm cách táng năng suất cây trồng. Đó còn một nhà nghiên cứu 
khoa học mười một năm không xa rời cơ quan, luôn trong tư thế sẵn sàng 
đợt sét để lập bản đó sét Việt Nam, tìm cho ra của chìm nông, chìm sâu 
dưới lòng đất để làm giàu cho đất nước. 


Để 55: Giới thiệu về nhờ văn Lê Minh Khuê vỏ truyện ngắn Những ngôi sao 
xa Xôi. 


Bài làm 

Nhà văn Lê Minh Khuê sinh năm 1949, quê ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh 
Thanh Hoá. Bà thuộc thế hệ những nhà văn bắt đầu sáng tác trong thời kì 
kháng chiến chống đế quốc Mi. Các tác phẩm của Lê Minh Khuê ra đời đầu 
những năm 70 của thế kỉ XX đều viết về cuộc sống chiến đấu của thanh 
niên xung phong và bộ đội trên tuyến đường Trường Sơn khói lửa. Từ sau 
năm 1975, sáng tác của Lê Minh Khuê đã bám sát những biến chuyển của 
đời sống, để cập đến nhiều vấn đề bức xúc của xã hội thời đổi mới. Ngòi bút 
miêu tả tâm lý của Lê Minh Khuê khá sắc sảo, nhất là khi miêu tả tâm lý 
phụ nữ. 

Truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi viết về ba cô gái thanh niên 
xung phong làm nhiệm vụ phá bom ở một cao điểm trong thời kì cuộc 
chiến tranh chống đế quốc Mi đang diễn ra khốc liệt. Ba nữ thanh niên 
xung phong thuộc tổ trinh sát mặt đường tại một trọng điểm trên tuyến 
đường Trường Sơn. Nhiệm vụ của họ là quan sát khi địch ném bom, đo 
khối lượng đất đá cần phải san lấp, đánh dấu vị trí các quả bom chưa nổ 
và phá bom. Công việc của họ hết sức nguy hiểm. Mặc dù vậy, cuộc sống 
của họ vẫn có những niềm vui hồn nhiên của tuổi trẻ, những giây phút 
thanh thản, mơ mộng và đặc biệt là gắn bó, yêu thương nhau trong tình 
đồng đội. 

Truyện được trần thuật từ ngôi thứ nhất, theo lời kể của Định - nhân 
vật chính. Sự lựa chọn vai kể như vậy rất phù hợp với nội dung tác phẩm 
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cũng thuận lợi cho việc miêu tả, biểu hiện thế giới tâm hồn, những cảm xúc 
và suy nghĩ của ba cô gái. Miêu tả các cô gái hằng ngày, hằng giờ đôi mặt 
với hiểm nguy nhưng sức hấp dẫn của truyện không phải ở những chỉ tiết, 
sự kiện hồi hộp, nóng bỏng mà ở khả năng miêu tả đời sống tâm hồn con 
người khá sinh động, sâu sắc của tác giả. 

Lê Minh Khuê đã viết "Những ngôi sao xa xôi" bằng một ngòi bút dung 
dị đây nữ tính, thể hiện phong cách riêng của mình. Tác phẩm là truyện 
ngắn đầy chất thơ miêu tả thành công vẻ đẹp tâm hồn đầy mơ mộng nhưng 
cũng vô cùng quả cảm, anh dũng của thế hệ trẻ Việt Nam trong kháng 
chiến chống MI cứu nước. 


Để 5ó: Em hãy viết đoạn văn giới thiệu về nhà thơ Thanh Hỏi và ý nghĩa của 

hoàn cảnh ra đời bài thơ Mùơg xuân nho nhỏ. 

Bài làm 

Nhà thơ Thanh Hải sinh năm 1930 mất năm 1980, quê ở huyện Phong 
Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông hoạt động văn nghệ trong suốt những 
năm kháng chiến chống Pháp rồi chống Mi và là một trong số những cây 
bút có công xây dựng nên văn học cách mạng ở miền Nam thời kỳ đâu. Bài 
thơ Mùa xuân nho nhỏ ra đời năm 1980 —- năm năm sau khi đất nước ta 
thống nhất, cả nước đang say mê với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Đặc biệt, đó là thời điểm nhà thơ bị bệnh nặng đang được điểu trị tại bệnh 
viện, không lâu sau ngày bài thơ ra đời cũng là khoảnh khắc nhà thơ từ 
biệt cuộc sống. Chắc hẳn, vào những ngày cuối cùng ấy, sau những chiêm 
nghiệm về cuộc sống với tất cả tình yêu, Thanh Hải muốn tiếp tục cất lên 
tiếng hót của “con chim chiển chiện” để góp nên một “mùa xuân nho nhỏ” 
cho cuộc đời, cho con người và cho đất nước yêu thương. Chính bởi vậy, từ 
xúc cảm trước mùa xuân của thiên nhiên, đất trời đến mùa xuân của mỗi 
con người trong mùa xuân lớn của đất nước, bài thơ thể hiện khát vọng 
được dâng hiến "Mùa xuân nho nhỏ" của mình vào mùa xuân lớn của cuộc 
đời chung. 


Để 57: Em höy giới thiệu cách làm một món ăn. š 


Bài làm 

Miếu lươn là một món ăn dân dã được nhiều người ưa thích. Ngày nay, 
việc chế biến và thưởng thức món miến lươn đã khác xưa rất nhiều nhưng 
vẫn rất ngon. 

Miến rửa sạch đã chẩn nước sôi, được chẩn lại vào nổi nước dùng lươn 
màu nâu nâu cho miến nở, thấm độ đậm, ngọt của nước dùng rồi cho vào 
bát. Những miếng thịt lươn đã xào săn lại mà vẫn phô màu vàng óng của 
da lươn. Hành hoa và rau răm thái nhỏ tăm - thường thái trước khi cho vào 
bát để giữ mùi thơm, hành răm càng thái nhỏ càng tiết mùi thơm nhiều 
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hơn. ắc hành răm thái nhỏ lên thịt lươn rồi chan nước dùng. Nước dùng 
lươn màu nâu nâu ngọt trên mức bình thường, vì phải đậm đặc mới nổi vị, 
chỉ chan sâm sấp chứ không chan võng vì miến đã ngấm nở đủ bằng nước 
dùng; nên không trương nở thêm nữa. Miến hợp nhất với món này là loại 
miến làm bằng đỗ xanh, sợi miến nhỏ và giòn chứ không nát. Cuối cùng, 
rắc hạt tiêu xay mịn. Nếu ai thích cay thì không rắc tiêu mà dùng thìa nhỏ 
xúc một phần tiêu sọ giã giập. 

Miến thấm đượm nước dùng, thịt lươn xào săn ăn hơi dẻo rất rõ vị lươn, 
lại được tẩm ướp nên thơm mùi tiêu và mùi nước mắm ngon thật hấp dẫn. 
Bát miến lươn, ăn tới miếng cuối cùng vẫn còn nóng. Món miến lươn hấp 
dẫn mọi mùa, nhưng vào những ngày đông lạnh còn hấp dẫn hơn nhiều. 
Bởi vì rét đến mấy, khi bê bát miến lươn thơm phức, nóng hổi lên là ta 
quên hết mọi rét mướt, chỉ còn cảm nhận vị ngọt ngon nơi đầu lưỡi. 


Để 58; Giới thiệu về một món ăn Việt Nam dân dã. 


Bài làm 

Muốn ăn bún riêu cua, bạn không thể tìm thấy trong thực đơn của nhà 
hàng hay khách sạn, nó chỉ có ở chợ và quán vỉa hè của Hà Nội. Khác với 
phở có vị béo ngậy, cháo có vị thanh thanh, man mát, bún riêu có vị ngọt 
đậm, nước dùng hơi chua, phảng phất mùi cua đồng. 

Bún riêu cua làm không khó nhưng tỉ mẩn và công phu. Cua mua về 
phải ngâm, dùng đũa khoắng xả nước bẩn, lột mai để riêng, bỏ vỏ yếm và 
miệng cua. Những bà bán bún riêu cua thường nói, gạch ở mai cua mới tạo 
nên mùi vị rất riêng của bún riêu. Gạch cua khểu ra phải phi hành mỡ cho 
thật thơm, vàng đều, đảo gạch cua nhanh tay sao cho không nát, tạo màu 
vàng sẫm mới đạt yêu câu. Phần thân cua trước khi cho vào cối giã nhuyễn 
phải xóc qua muối, đội nước lã cho sạch và để ráo nước, giã nhuyễn sau đó 
mới đổ nước lã vào lọc kỹ, gạn lấy nước trong, bỏ bã. Cua được giã càng 
nhuyễn thì nước dùng càng có nhiều váng thịt cua. 

Quả dọc đem nướng thật kỹ, bóc bỏ vỏ, cà chua rửa sạch, bỏ hạt và thái 
miếng như miếng cau ăn trầu, mẻ nghiền nát lọc lấy nước, hành rửa sạch, 
thái thật nhỏ là những gia vị không thể thiếu cho nồi riêu cua. 

Nồi nước cua đun lửa sao cho váng thịt cua nổi dần trên mặt nước, nêm 
vừa mắm muối, quả dọc, cà chua vào đun sôi lăn tăn. Rắc hành hoa và rưới 
gạch cua trưng lên trên là bạn đã có nồi nước dùng thật ngon. 

Để làm bún riêu cua ngon, cua phải được giã bằng tay, váng thịt cua mới 
mềm, mịn và giữ được mùi vị đặc trưng. Nếu đem xay cua bằng máy xay, coi 
như nồi nước dùng bị giảm đến 50% vị ngon, váng thịt cua thường xốp, sạn. 
Bún rối được trần bằng nước sôi lăn tăn, chan riêu cua ngập bún, ăn nóng 
cùng ớt bột chưng mỡ và rau diếp. 

Yêu cầu đặc trưng nhất của bún riêu cua là váng thịt cua phải đông đặc, nổi 
màu vàng sẵm của gạch cua, nước dùng mang vị ngọt đậm, hơi chua, hơi cay. 
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Mặc dù là món quà sáng bình dân, nhưng bún riêu cua cũng được xếp 
vào thú "ẩm thực" của người dân Hà Nội. 


| Đề 59: Giới thiệu một thức quò bánh Việt Nam. 
Bài làm 

Vào tháng Hai, tháng Ba âm lịch, khi mưa xuân giăng một màn bụi 
mỏng trắng mờ che phủ xóm làng, tiết trời đã ấm áp là lúc lá khúc bắt đầu 
lên mơn mởn các bãi đất ven đê dọc các triển sông. Chẳng ai trồng rau 
khúc. Nó tự nhiên âm thầm mọc lên, như có phần bẽn lẽn vì sự giản dị của 
mình, lặng lẽ mang đến cho con người những ngọn lá xanh mướt, mang vị 
thơm, vị bùi rất đặc biệt trong một thứ quà quê được gọi tên bằng chính 
loại lá độc đáo làm ra nó: bánh khúc. Chẳng biết bánh khúc có từ bao giờ, 
ai là người đầu tiên làm được món bánh này nhưng bánh khúc đã quen 
thuộc từ lâu với rất nhiều người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ, từ nông thôn 
đến thành thị. 

Làm bánh khúc không khó, nhưng đòi hỏi sự cần cù, tỉ mỉ và cả kinh 
nghiệm người xưa truyền dạy. Nguyên liệu chủ đạo làm nên hương vị độc 
đáo của món bánh này là lá khúc. Lá khúc hái từ buổi sớm, chọn những lá 
đang độ tươi non mơn mởn hái đem về giã cho nhuyễn rồi trộn với bột gạo 
làm vỏ bánh. Nhân bánh được làm từ đậu xanh đỏ chín tới giã thật mịn, 
viên lại nhỏ bằng quả trứng gà ri cùng với thịt ba chỉ thái hạt lựu, rắc 
thêm chút hạt tiêu cho dậy mùi. Dàn mỏng lớp vỏ thật khéo bao kín nhân 
bánh, xếp từng lượt bánh vào nôi hấp như đồ xôi, mỗi lớp bánh lại rắc một 
lượt gạo nếp ngon đã ngâm kỹ làm áo. Từ lúc nước sôi đến lúc bánh chín 
chừng tàn một que hương. 

Bánh khúc là một thứ quà, trong những thứ quà bánh. Nó cũng có thể 
giúp người ta đỡ đói lòng khi nhớ bữa vì thành phần dinh dưỡng khá cao. 
Thưởng thức bánh khúc khi còn nóng mới thấy hết được hương vị của bánh 
khúc, một thứ hương vị tổng hợp, kết hợp nhiều mùi vị tự nhiên của ruộng 
đồng một cách khéo léo tài tình gói gọn trong tấm bánh bé nhỏ, không cần 
tới sự trợ giúp của các loại hoá chất hay bất cứ thứ công nghệ thực phẩm 
nào. Bánh khúc là một món quà quê nhưng được người thành thị ưa thích. 
Người ta thích bánh khúc chính bởi cái tính "lành" của nó. Món bánh cổ 
truyền này vẫn sống trong xã hội hiện đại bên cạnh những loại bánh khúc 
được đóng gói trên dây chuyển công nghiệp. 

Người ta có thể thưởng thức bánh khúc bất cứ khi nào thích nhưng bánh 
khúc thường được rao bán cùng với vài loại quà bánh khác vào buổi tối. 
Những tiếng rao "Ai khúc đê..." mang món quà quê bình dị này tới tận nơi, 
len lỏi tới từng ngõ phố nhỏ. Chẳng biết khi nâng chiếc bánh khúc nóng 
hổi, bốc khói nghi ngút, thơm mùi gạo nếp, mùi lá khúc, quyện lẫn vị bùi, 
vị béo của thịt và đỗ có ai biết đến ngọn lá giản dị kia, và những người 
đang một nắng hai sương làm bánh khúc. 
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Đề ó0: Siới thiệu về một món ön độc đéo của địa phương. 


Bài làm 

Nan Bộ có nhiều món ăn độc đáo, nhưng phổ biến vẫn là món bún. Bún 
được eFế biến nhiều món ăn đa dạng về hình thức, phong phú về chất lượng 
như: bịn thịt xào, bún nem bì, bún cà ri, bún riêu cua, bún nước lèo, bún 
măm... được mọi người ưa thích, từ giới bình đân cho đến kẻ giàu sang phú 
quy, nhưng hấp dẫn vẫn là món bún mắm. 

Ở Trà Ôn, Trà Vinh, Sóc Trăng, bún mắm có tiếng là ngon. Ngon từ sợi 
bún nhỏ nhắn, tròn trịa, dài mềm mại đến nước lèo, chất mắm. Cách nấu 
bún m¿m ở đây được thêm thắt đôi chút cho hợp khẩu vị của người ăn. Từ 
đó bún mắm tự dưng được mọi người xem như món ăn "đặc trưng" của đồng 
bằng Tìy Nam Bộ. 

Nưcc lèo theo cách gọi chung được nấu chuyên nghiệp cho là đúng "gu" 
là khôrg dùng bột ngọt và đường, chỉ cốt lấy chất ngọt từ con cá lóc, xương 
heo cùrg chất "tỉnh tuý” ở loại mắm sặc đồng, miệt Cà Mau, thường gọi là 
"mắm :rở" có mùi nặng đặc biệt. Mắm nấu sôi cho cá rã ra, lọc mắm qua 
rây lấy nước, bỏ xương. Cá lóc làm sạch cắt thành khúc, cùng xương heo thả 
trong rước lèo. Cá chín vớt ra, xắt thành từng miếng nhỏ dài chừng ngón 
tay. Cèn đầu cá no tròn, đùm ruột gan mỡ béo ngậy được xếp chồng lên 
trong đa bàn lớn, chưng cho "bắt mắt". Cặp trứng cá vàng ruộm bỏ trở lại 
nôi, dùng "đá" khoả đều cho trứng nổi lên trên mặt, cùng sả băm nhuyễn, 
nấm rơm búp, tép mỡ óng ánh lễnh bềnh càng tăng thêm chất lượng nồi 
nước lè). 

Khi ăn nồi nước lèo sôi ngùn ngụt được chan vào tô bún cho ngập nước, 
dùng "cá" chặn bún lại cho nước đổ trở lại nồi, đó là cách làm cho cọng bún 
mềm vì nóng. Sau đó xếp từng miếng cá, lát thịt ba dọi, vài con tép bạc 
bên trên, kèm theo rau thơm, giá sống, bắp chuối, rau muống chẻ nhỏ, nước 
mắm ớ: nguyên chất, nếu thích vắt thêm tí chanh. Công đoạn cuối cùng là 
chan nứớc lèo lại lần thứ hai. Tô bún mắm đã đẩy đủ sẵn sàng mời khách. 
Cũng caưa hết, khách yêu cầu thêm cục xương heo hay cái đầu cá, đùm ruột 
béo ng¿y, người bán cũng không từ chối, chỉ cần tính thêm tiền! 


Đề ó]: tho đề bài: Giới thiệu một nét văn hóa của địa phương em. Em hãy 
viếtđoqn văn kết luận cho bỏi viết đó. 


Bài làm 

Dâr ca quan họ quả là một tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam, nó cần 
được tiếp tục nuôi dưỡng, trân trọng gìn giữ và lưu truyền lại cho các thế hệ 
mai sat, ở trong nước và cho cả cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Thiết nghĩ, 
những ban ngành chức năng nên giới thiệu sâu rộng những nét đặc sắc 
nhất ca dân ca quan họ, từ khái quát về quê hương quan họ với những 
truyền thống xứ Kinh Bắc, về các làng quan họ, các lề lối ca hát và phong 
tục giac du; đến lời ca quan họ với sự phân tích về nội dung lời ca và nghệ 
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thuật thơ ca. Và không thể thiếu được là một số làn điệu quan họ, vừa có 
kinh điển, vừa có cả cải biên, được trình bày bởi tiếng hát dung dị, tr tình 
của chính những liền anh, liền chị trên quê hương quan họ Kinh Bắc. 


Phần III 
VĂN NGHỊ LUẬN 


Để 62: Viết một văn bản nghị luận ngắn trình bày suy nghĩ về lòng vị †hơ. 


Bài làm 
Từ xa xưa, cha ông ta đã luôn căn dặn cháu con: 
“Nhiều điều phủ lấy giú gương 
Người trong một nước phải thương nhau cùng”; 
“Dù xây chín bậc phù đô 
Không bằng làm phúc cứu cho một người”,... 

Tất cả những lời khuyên ấy tựu chung lại, mong ước hậu thế mai sau sẽ 
biết sống vị tha giữa cuộc đời. 

Vị tha là có tỉnh thần chăm lo một cách vô tư đến lợi ích của người khác 
mà hi sinh lợi ích của cá nhân mình. Như vậy, lòng vị tha ở con người 
chứng tỏ một tỉnh thần vô cùng bao dung, nhân ái. 

Lòng vị tha thể hiện ở thái độ vô tư, không mưu toan tính toán khi giúp 
đỡ người khác làm một việc gì đó. Trong lớp có học sinh học kém hơn, bạn 
không dè bỉu, xa lánh mà lại gần sẻ chia, giúp đỡ bạn ấy học tốt. Trong tập 
thể có thành viên mắc lỗi, làm điều sai trái, bạn không lên án gay gắt mà 
ngược lại, bạn giúp đỡ, tạo mọi điểu kiện để giúp họ sửa sai,.. Trong những 
hoàn cảnh ấy, nếu bạn làm được như vậy, có thể khẳng định rằng bạn là 
người có lòng vị tha. Trong đời sống xã hội, ta có thể nhìn vào hoạt động 
tình nguyện của thế hệ thanh niên đất nước mỗi khi mùa hè đến. Họ không 
quản ngại gian khó đi về với vùng cao, vùng gặp khó khăn,.. để hoà mình 
với đông bào, cùng đồng cam cộng khổ giúp đỡ họ vươn lên... 

Có được lòng vị tha, con người sẽ cảm thấy thanh thản trước cuộc đời 
bởi thấy rằng mình có ích. Hơn thế, họ còn được mọi người mến yêu, quý 
trọng. Những việc họ làm đã giúp thêm đẹp, thêm giàu cho xã hội. Không 
ai có thể kể hết giá trị của sự bình yên mà những chiến sĩ công an biên 
phòng đang từng ngày từng giờ thầm lặng hi sinh cho đất nước. Không ai 
có thể nói hết được niềm hạnh phúc, lòng quyết tâm vươn lên và sự khởi 
sắc trong tương lai của những người chưa có thành công, những người lầm 
lỡ được lòng vị tha cứu giúp. Cuộc đời này cần đến những tấm lòng dù chỉ 
để gió cuốn bay đi nhưng là bay đi để gieo mầm, nở hoa trên đất lạ. 
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Trong hoàn cảnh đất nước ta hiện nay, còn rất nhiều gia đình nghèo khó. 
Lòng vị tha của học sinh chúng ta được thể hiện trong việc đóng góp ủng hộ 
những gia đình ấy. Thiết thực nhất, ta hãy sống vì những người thân yêu 
quanh mình: học tốt chăm ngoan để ông bà, bố mẹ, thầy cô vui lòng. Nếu có 
thể, chúng ta giúp đỡ bạn bè cùng trang lứa trong học tập, lao động,.. Như 
vậy, sống vị tha không có nghĩa là phải làm những điểu gì phi thường, lớn 
lao. Ngược lại, đức tính ấy được ghi nhận ở những việc làm đơn giản nhất. 
Vậy thì sại sao chúng ta không xây dựng cho mình một lối sống đẹp? 


Để ó3: Pân gian †q có cêu: "Tránh voi chẳng xếu mặt nòo". Câu nói trên có 
hoàn toàn phù hợp với mọi tình huống không? Viết bài văn ngắn nêu rõ 
ý kiên của em? 


Bài làm 

Dân gian từng đúc kết kinh nghiệm: "Tránh voi chẳng xấu mặt nào". Từ 
nghĩa đen ý muốn nói voi là loài vật to lớn, tránh đối đâu với chúng để giảm 
rủi ro, thiệt hại thì cũng chẳng “xấu mặt nào”, không sợ xấu hổ. Câu nói 
mang hèm ý: Việc nhượng bộ, lùi bước thậm chí cúi đầu trước kẻ mạnh nhằm 
tránh rủi ro, thiệt hại thì cũng không có gì đáng xấu hổ, mất thể diện. 

Xét một cách toàn diện thì ý trên cần có điều phải xem xét thêm. 

'Tronz cuộc sống, có những kẻ mạnh nhưng ngang ngược, hống hách. Với 
chúng cán phải trừng trị vì lợi ích chung của tập thể, cộng đồng. Chủ nghĩa 
đế quốc ở thế kỉ XIX, XX có sự hùng mạnh, giàu có về kinh tế nhưng máu 
của nhân dân lao động đã nhuốm đầy thân thể chúng. Đến nước ta, chúng 
âm mưu nô dịch đồng bào ta, tàn phá xứ sở ta. Những kẻ mạnh như thế, 
nếu không trực tiếp đối đầu đánh đuổi thì chúng ta không thể đứng lên, 
suốt đời chỉ làm thân nô lệ. 

Người dũng cảm có những lúc cần phải đối mặt với cái ác để bảo vệ lẽ 
phải, tỏ rõ dũng khí, thể hiện sức mạnh chính nghĩa. Hàng ngày, trên 
đường đ, trong chợ, nơi hàng quán,... ta không thể biết có bao nhiêu tên 
trộm đã và đang lăm le móc túi, cướp giật của người trên đường, người đi 
chợ,... C¡ những người trực tiếp nhìn thấy kẻ móc túi làm việc xấu nhưng 
không dím tố cáo vì sợ trả thù. Nhưng đã có những em bé, những cụ già 
dũng cản vạch mặt bọn bất lương. Những việc làm như thế rất cần để đảm 
bảo sự a1 bình của đời sống. 

Còn ¿ó những tội ác nguy hiểm hơn, gây thiệt hại lớn đến lợi ích chung của 
tập thể. Có những kẻ tham ô, có những gã buôn bán ma túy, làm giàu trên 
thân xác phụ nữ, trẻ em,... Chúng được bao bọc, được che chở bởi nhiều kể ác có 
chức có cuyển khác; chúng mạnh. Nhưng với chúng càng cần mạnh tay xử lí, 
kiên quyít đối đầu để bảo vệ lẽ phải, chứng minh sự chiến thắng của cái thiện. 

Như zậy là sự né tránh không phải khi nào cũng là hành vi ứng xử phù 
hợp, cần cân nhắc, xem xét bản chất của vấn để để quyết định né tránh 
hay khôrg. 
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Đề 4: Tính tự chủ là đức tính cản có đối với mỗi người. Em có cho rằng: 
Người có tính tự chủ là người luôn hành động theo ý mình mò không cần 
qua tâm đến hoàn cảnh vò những người xung quơnh? Häy viết bởi văn 
ngắn bày tỏ ý kiến của mình. 


Bài làm 

Trong cuộc sống bộn bẻ, nhiều ý kiến, quan điểm như hiện nay, chúng 
ta thường đề cao tính tự chủ. Người tự chủ là người có khả năng làm chủ 
tình cảm, hành động của mình mà không bị chi phối bởi hoàn cảnh và 
những người xung quanh. Đôi khi chúng ta đã hiểu ý này một cách tiêu cực. 
Vì vậy ta không ngạc nhiên khi có ý kiến cho rằng: Người có tính tự chủ là 
người luôn hành động theo ý mình mà không cần quan tâm đến hoàn cảnh 
và những người xung quanh. 

Thực ra, nếu chỉ có một cá nhân đơn lẻ, dù là người tự chủ cũng không 
thể làm mọi việc mà không cần quan tâm đến hoàn cảnh và mọi người 
xung quanh. Bạn không thể đạt kết quả tốt trong học tập nếu không có sự 
dạy dỗ của thầy cô, sự động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện của bố mẹ, sự gốp ý 
của bạn bè. Bạn không thể thành công trong công việc nếu không được sự 
phối hợp nhịp nhàng ăn ý của đồng nghiệp. Xu hướng toàn câu hóa như 
hiện nay càng yêu cầu con người phải gắn bó người khác nhiều hơn mới có 
thể làm việc có hiệu quả. 

Mặt khác nếu luôn luôn hành động theo ý mình mà không quan tâm 
đến hoàn cảnh và những người xung quanh rất dễ trở thành bảo thủ, thủ 
cựu. Những người như vậy họ chậm chạp trong tư tưởng, chỉ quen với cái cũ, 
không chịu đổi mới, lạc hậu. Với họ, cái mới chỉ làm rắc rối hơn mọi việc. 

Thực tế có những hành động tự ý không quan tâm đến xung quanh có 
thể sẽ gây hậu quả không mong muốn. Vì vậy, điều quan trọng nhất là phải 
có sự điểu chỉnh suy nghĩ, hành động phù hợp sao cho đạt được kết quả tốt 
đẹp cho bản thân và tập thể. 


Để 65: Trong hội nghị học tốt sắp tới của lớp, em được phôn công viết bản 
thơm luận vẻ vốn để xây dựng phương hướng học tập, rèn luyện của 
người học sinh. Em hãy viết bản tham luận đó. 


Bài làm 

Kính thưa các thầy cô giáo! 

Thưa các bạn học sinh! 

Học tập là một nhiệm vụ hàng đâu đối với mỗi người học sinh bởi tri 
thức, tầm hiểu biết sâu rộng sẽ là vấn để quyết định cơ bản trong khả 
năng làm việc của mỗi chúng ta sau này. Từ sự ý thức về tầm quan trọng 
của việc học tập, sau đây em xin phép được trình bày bản tham luận về 
vấn đề học tập. 
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Phát huy tính tích cực, chủ động của môi học sinh, các thầy cô sẽ là 
người đóng vai trò hướng dẫn cho học sinh trong quá trình tự họe của mỗi 
người. Vì vậy, để có được kết quả học tập tốt mỗi chúng ta cần xác định rõ 
mục tiêu học tập đúng đắn ngay từ đầu. Cụ thê, đó là xây dựng cho mình 
một lòng đam mê học hỏi, khám phá trí thức. Đó là kim chỉ nam định 
hương cho chúng ta phương pháp, cách thức thực hiện mục tiêu đã đề ra. 

Trước hết, mỗi học sinh cần tự rèn luyện và phát huy tính tự chủ trong 
học tập, rèn khả năng đọc - hiểu, có thể thoát l¡ sách vở khi làm bài kiểm 
tra, khi trình bày một vấn đẻ. 

Kiến thức nhân loại là vô cùng rộng lớn, vì vậy đọc nhiều sách vở, tham 
kho nhiều nguồn tài liệu để tích luy trí thức cũng là một việc làm vô cùng 
cần thiết. Việc học có thể là đọc sách trên thư viện, lắng nghe lời giảng từ 
các thầy cô giáo, đọc sách báo, tạp chí,.. Đặc biệt, chúng ta nên hết sức tận 
dụng sự tiện lợi của các phương tiện hiện đại nhằm tìm kiếm và sử dụng 
các thông tin trên Internet. Do đó, một công việc cần thiết khác là học và 
tập áp dụng những công nghệ mới mẻ trong việc học. 

Song song với việc tích luy kiến thức, chúng ta còn cần tập trung rèn 
giũa đạo đức và xây dựng lối sống chuẩn mực. Sự phát triển của các phương 
tiện thông tin đại chúng cũng kéo theo sự lan tràn các thông tin "rác" tác 
động không tốt đến lối sống, cách nghĩ, cách làm,.. của người học sinh. Bởi 
vậy, chúng ta cần kiên định trong tư tưởng đạo đức và lối sống. 

Để hoàn thành tốt việc học tập, việc rèn luyện đạo đức, lối sống cũng 
như cân đối thời gian cho các hoạt động khác, việc sắp xếp thời gian, xây 
dựng kế hoạch cũng là một việc không thể thiếu. Sắp xếp thời gian hợp lí 
giúp học sinh chủ động trong công việc hàng ngày, đặc biệt tránh được tình 
trạng học gấp, học tủ khi mùa thi sắp đến gần. Đối với mỗi bài học, chúng 
ta có thể xây dựng các sườn ý cơ bản với những ý chính có hệ thống hợp lí, 
liên kết lôgic. Điều đó giúp ta mau nhớ và nhớ được nhiều kiến thức. 

Mặt khác, em xin để đạt nguyện vọng của bản thân là mỗi khối lớp, căn 
cứ vào điều kiện cụ thể có thể được nhà trường cho tổ chức những buổi dã 
ngoại, thực tế đến những đại danh có trong chương trình học như Côn Sơn, 
hồ Ba Bể,.. và mời các nhà thơ, nhà văn,.. đến trường nói chuyện. 

Trên đây là một vài suy nghĩ của cá nhân em về việc xây dựng phương 
hướng học tập, rèn luyện của người học sinh. Còn ở lứa tuổi học sinh nên 
em không tránh khỏi những suy nghĩ non nớt, chủ quan vì vậy em rất mong 
được các thầy cô giáo và các bạn học sinh góp ý, bổ sung để bản tham luận 
của em được sâu sắc hơn, để việc học tập của chúng em được tốt hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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Đề 6ó: Em có cho rằng: Phê phón thói độ thờ ơ, lạnh nhạt với con người 
cũng quơn trọng vò cồn thiết như ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kết? 
Häy viết bài văn nêu ý kiến của em về vốn đề này. 


Bài làm 
Từ muôn đời nay, cha ông ta đã từng khuyên răn con cháu: 
Nhiễu điều phủ lấy giú gương 
Người trong một nước thì thương nhau cùng 

Và: 

“Thương người như thể thương thân”. 

Tất cả những lời khuyên ấy đều hướng đến một mục đích là giáo dục 
lòng vị tha, tình đoàn kết và tinh thần trách nhiệm đối với với cộng đồng. 
Song cuộc đời bao giờ cũng có hai mặt, mặt trái và mặt phải luôn cùng song 
song tôn tại. Bên cạnh những con người luôn biết yêu thương người khác, 
luôn biết sống vì mọi người vẫn còn không ít những kẻ sống vị kỷ, chỉ biết 
mình mà không biết đến lợi ích của cộng đồng. Chính vì lẽ đó mà “Phê 
phán thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với con người cũng quan trọng và cần thiết 
như ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kết”. 

Sách Luận ngữ có câu “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân” (Điều gì mình 
không muốn đừng làm cho người khác). Câu nói này đã để cập đến một 
phương diện vô cùng quan trọng trong cách đối nhân xử thế. Đó là một 
quan niệm tích cực trong việc giải quyết mối quan hệ “Tôi và chúng ta”. Xã 
hội chỉ thực sự tiến bộ khi mọi người biết điều hoà một cách hợp lí mối 
quan hệ cộng đồng này. 

Lòng vị tha, tỉnh thân đoàn kết được thể hiện qua việc mỗi người biết 
sống vì mọi người. Vị tha là “vì người khác”, là biết chia sẻ, cảm thông và 
thương yêu con người bằng một tình cảm chân thành. Lòng vị tha giúp con 
người vượt lên trên mọi thù hận, mọi ganh ghét các nhân để cùng sống vì 
lợi ích chung. Vượt lên trên những tính toán vị kỷ, con người sẽ sống cao 
thượng hơn, sẽ thanh thản hơn. Khi ai đó mắc lỗi với mình, người có lòng 
vị tha là người biết giúp người có lỗi nhận ra lỗi lầm để rồi vượt lên chính 
mình mà trở thành người tốt. Con người vị tha là con người có khả năng 
vượt lên trên mọi điều tính toán nhỏ nhoi, để sống nhân hậu hơn. Từ lòng 
vị tha, biết sống vì mọi người của mỗi người sẽ tạo nên một cộng đồng đoàn 
kết, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. 

“Một cây làm chẳng lên non 
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. 

Lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, chống chọi với thiên tai, địch 
họa của nhân dân ta là những minh chứng hùng hồn và thuyết phục nhất 
cho chân lí này. Một dân tộc Việt Nam nhỏ bé đã chiến thắng bao lượt kẻ 
thù mạnh hơn gấp bội, đó là nhờ tỉnh thần đoàn kết của mọi lớp người 
trong xã hội. Xưa nhà Trần chiến thắng quân Nguyên cũng một phần nhờ 
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lòng vị tha và tính thần đoàn kết ấy. Hai vị tướng giỏi là Trần Quang Khải 
và Trần Quốc Tuấn, đã đặt lợi ích dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, quên 
thù riêng mà một lòng đánh giác. Người Việt Nam vốn rất trân trọng và 
luôn nêu cao lòng vị tha của mình. Hai bản tuyên ngôn độc lập bất hủ của 
dân tộc Việt Nam (Bình Ngõ dại cáo của Nguyễn Trãi và Tuyên ngôn Độc 
lập của Hồ Chí Minh) đã nêu cao tỉnh thần ấy. Đối với kẻ thù vẫn mở 
đường “hiếu sinh”. 

Trong xã hội hiện đại với nhịp sống xoay vần đến chóng mặt này, nhiều 
khi, sự ích kỷ cá nhân đã lấn át lòng vị tha. Con người nhiều khi chỉ quan 
tâm đến lợi ích của riêng mình. Để cao cái tôi mà quên đi cái chúng ta nên 
nhiều người đã trở thành vị kỷ. Và từ đó mà họ trở nên vô tâm, vô cảm 
trước nổi đau của đồng loại. Họ không còn biết xót xa trước số phận chìm 
nổi lênh đênh của nàng Kiểu, họ vô tình đến nhần tâm đối với những người 
khốn khổ xung quanh mình. Chúng ta đã gặp không ít trên đường phố ngày 
nay những cảnh mua bán chụp giật, những thái độ độc ác đối với trẻ em 
lang thang và những người kém may mắn. Trước nỗi đau của người xung 
quanh, người ta vẫn thản nhiên như không. Tâm hồn nhiều người ngày 
càng chai sạn và trong họ không còn lòng trắc ẩn. Đã vắng dân những 
niềm cảm thông, những sự san sẻ. Thái độ thờ ơ lạnh nhạt đối với cuộc 
sống xung quanh, chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, vô trách nhiệm với 
cộng đồng sẽ dẫn con người đến sự vô tâm và tàn nhẫn. Vì mình, ai đó có 
thể giẫm đạp lên kẻ khác và đạo đức xã hội sẽ dần bị băng hoại. Vì vậy, 
thiết nghĩ cần phải biết phê phán thái độ thờ ơ, lạnh nhạt đối với người 
xung quanh một cách mạnh mẽ không kém gì việc chúng ta đã rất nhiệt 
tình ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kết. Thái độ thờ ơ, lạnh nhạt và lòng vị 
tha, tình đoàn kết là hai mặt trái ngược nhau của vấn đề đạo đức xã hội và 
đều cần quan tâm. Phê phán thái độ thờ ơ, lạnh nhạt và ngợi ca lòng vị tha 
tỉnh thần đoàn kết đều cần thiết và quan trọng như nhau. Ngợi ca những 
điều tốt đẹp của cuộc sống để giúp con người hướng thiện nhưng cần phải 
thấy rõ và vạch trần những mặt tiêu cực của xã hội để con người soi mình 
vào đó mà thấy mình và sửa mình. Trong nghệ thuật nói chung và văn học 
nói riêng cần tránh thái độ ngợi ca một chiều. Nhất là trong thời đại này, 
khi mà nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường đang làm xã hội thay 
đổi rất mạnh mẽ. Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế xã hội nhiều 
khi kéo theo những mặt tiêu cực về đạo đức. Quan hệ trả tiền ngay lạnh 
lùng của xã hội công nghiệp làm con người khô cằn hơn, đời sống tỉnh thần 
nghèo nàn hơn. Và hơn ai hết, thế hệ trẻ là những người nhạy cảm nhất, 
họ đễ dàng nhập cuộc song cũng dễ trở thành những cỗ máy. Bên cạnh 
những thanh niên hăm hở nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội như 
hoạt động từ thiện, chiến dịch “mùa hè xanh” còn không ít những thanh 
niên chỉ lo hưởng thụ, thờ ơ, lạnh nhạt với cả gia đình và người thân. Hàng 
ngày, hàng giờ các phương tiện thông tin đại chúng vẫn không ngừng nêu 
cao tỉnh thần mình vì mọi người của nhiều người và cũng không thiếu vắng 
những câu chuyện, những bài học đắt giá về những kẻ chỉ lo hưởng thụ, chỉ 
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quan tâm duy nhất đến cái Tôi của mình. Xã hội đã và đang không ngừng 
lên án những kẻ ích kỷ, vô trách nhiệm với cộng đồng và ngợi ca những 
con người có tấm lòng cao thượng, biết sống vì cộng đồng, điều hoà tốt nhát mối 
quan hệ giữa tôi và chúng ta. 

Chúng ta đã rất quen thuộc với lời bài ca của thanh niên ngày nay 
“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc 
hôm nay”. “Mình vì mọi người, mọi người vì mình” là chân lí đúng đắn của 
muôn đời. Mong muốn của cụ Tố Như xưa: 

“Bất tri tam bách dư niên hậu 

Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như” 
thiết nghĩ cũng là mong muốn của muôn đời về một xã hội mà ở đó con 
người và con người biết cảm thông và thương yêu nhau bằng những tình 
cảm nhân bản nhất. 


Đề 67: Nêu những suy nghĩ của em về vốn để tự học. 


Bài làm 

Trong học tập, mỗi người đều có một cách học riêng, phù hợp với điều 
kiện và khả năng của mình. Thế nhưng, cách học hiệu quả nhất là tự học. 
Chỉ có tự học mới giúp chúng ta dễ dàng tiếp thu và hiểu sâu sắc kiến thức 
một cách chủ động và dễ dàng nhất. 

Như ta đã biết, học là quá trình thu nhận kiến thức, luyện tập kỹ năng 
do người khác truyền lại. Thế nhưng, ngoài ý nghĩa đó, tự học còn là sự chủ 
động suy nghĩ, tự khám phá, nghiên cứu các kiến thức để hiểu rõ bản chất 
của vấn đẻ. Kiến thức không của riêng ai nhưng muốn biến thành kiến thức 
của riêng mình phải đào sâu suy nghĩ. Nếu như suy nghĩ hời hợt thì sẽ 
không hiểu rõ, không nắm chắc bản chất của vấn đẻ, sau một thời gian sẽ 
quên mất. Chính vì vậy, khi học phải cố gắng tìm hiểu cốt lõi của kiến 
thức. Chính quá trình tìm tòi, khám phá vấn để đến tận gốc rễ đó sẽ giúp 
cho kiến thức thu nhận được in sâu trong trí nhớ. Có rất nhiều cách tự học 
nhưng bất cứ các cách tự học nào thì cũng bao gồm các khâu tìm tòi kiến 
thức, suy nghĩ, đồng thời phải biết áp dụng kiến thức đó vào thực tế. Có thể 
tự học qua sách, báo, qua nghe giảng, qua các bài tập, qua học thuộc lòng, 
qua thực tế... Sách báo chiếm một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc 
sống và trong học tập. Học qua sách báo có nghĩa là thu thập, tìm hiểu, 
nghiên cứu các kiến thức mà sách báo mang lại cho ta. Tự học còn thể hiện 
qua cách nghe giảng bài. Nghe giảng không đơn thuần chỉ là nghe giảng rồi 
chép vào vở rồi bỏ đấy mà khi nghe giảng còn phải hiểu và nắm vừng vấn 
đẻ. Có thể tự đặt ra các câu hỏi khi nghe giảng như: Bài giảng để cập đến 
vấn để gì? Vấn để đó đã triển khai như thế nào? Cốt lõi của vấn đề là gì?... 
Có thể nói, tự học qua nghe giảng là cách học phổ biến nhất. Khi nghe 
giảng, ta có thể nhanh chóng thu nhận được lượng kiến thức khá lớn trong 
một khoảng thời gian không nhiều. Đó cũng là hạn chế của việc tự học qua 
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nghe giảng bởi với lượng kiến thức lớn trong khoảng thời gian hạn chế, 
người học có thể không có thời gian đào sâu suy nghĩ, tìm tòi, do đó không 
hiệu hết hay không nắm chắc vấn đề. 

Một cách tự học nữa cũng hiệu quả không kém đó là học qua các bài 
tập. Việc làm bài tập giúp ta củng cố các kiến thức đã học, nấm bắt được 
bản chất của vấn đề. Hơn thế, tự học qua các bài tập còn giúp ta sáng tạo 
hơn trong cách giải bài tập sao cho ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu. Chính vì 
vậy, có rất nhiều dạng bài khác nhau để giúp học sinh nắm vững và sáng 
tạo các kiến thức đã học được. Một cách học nữa cũng rất hiệu quả là học 
qua cách học thuộc lòng. Cách học này không phải là học vẹt, khi học phải 
hiểu rõ mình đang học cái gì? Nội dung của nó ra làm sao?... Chỉ có học 
thuộc mới giúp ta nhớ lâu hơn, không bị quên. Nhưng học thuộc lòng cũng 
phải có phương pháp học làm sao cho dễ nhớ, gạch ra các ý quan trọng mà 
học chứ không cần phải học thuộc từng dấu chấm, dấu phẩy. Vì thế, học 
thuộc lòng cũng là một cách tự học cho kết quả cao. Nhưng cho dù học bằng 
phương pháp nào, qua sách, báo hay bài tập thì cũng phải biết áp dụng vào 
thực tế, vào cuộc sống. Điều này giúp chúng ta không bị xa rời thực tế, biết 
áp dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống hàng ngày, vào sản xuất nông, 
công nghiệp hoặc một ngành nghề nào đó. Khi áp dụng vào thực tế, các 
kiến thức sẽ được sử dụng triệt để, sâu sắc nhất đồng thời cũng là cách tự 
học hiệu quả nhất bởi nó giúp chúng ta không chỉ nắm vững các kiến thức 
đã được cung cấp mà còn khám phá ra nhiều vấn để mới nảy sinh, cần phải 
giải quyết bằng các thao tác tổng hợp: tra cứu sách vở, học hỏi những người 
có kinh nghiệm, bàn luận với bạn bè... 

Vì vậy, tự học là một cách học rất quan trọng, nếu bản thân mỗi người 
không tự tạo cho mình được một thói quen tự học thì sẽ bị lệ thuộc vào những 
điểu mà thầy cô đã dạy cho mình và quan trọng hơn là sẽ không nắm vững 
được bài. Tự học sẽ giúp chúng ta có tính chủ động học tập, là con đường dẫn 
tới sáng tạo, khơi nguồn lòng đam mê, tìm tòi những điều mới lạ. 

Chính vì thế, tự học là khâu quan trọng nhất trong việc học - tìm hiểu 
kiến thức. Với mỗi người, bất kể cách học gì thì cũng phải tự học. Chỉ có tự 
học mới giúp ta hiểu rõ được kiến thức, hiểu được các sự vật, sự việc xảy ra 
trong cuộc sống và hướng tới một tương lai tươi sáng. 


Đẻ 68: Đọc sách là một công việc cản thiết, mơng lợi nhiều ích lợi. Em hãy 
_ viết đoạn văn phôn tích cách đọc sách đúng đón, hiệu quả. 


Bài làm 
Chúng ta có thể đọc sách như thế nào? Có rất nhiều cách: đọc sách tại 
nhà, đọc sách ở thư viện, có thể là thư viện nhà trường, thư viện thành phố 
hay thư viện quốc gia. Chúng ta có thể đọc ở mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ. 
Sách hiện nay được bày bán trên thị trường khá rộng rãi, tuy nhiên không 
phải sách nào ta cũng mua mà cần phải chọn lọc kỹ càng để tìm ra cuốn 
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sách nào là phù hợp nhất với mình. Khi đọc sách, ta cũng cần luyệr. thói 
quen ghi chép, nhớ và phải rút ra những kết luận, kiến thức cho bản thân. 
Cũng giống như khi ta xem những cuốn sách khoa học nói về những phát 
mỉnh xuất phát từ một ý tưởng đơn giản nhưng đã giúp ích cho con agười 
rất nhiều trong cuộc sống thì ta phải đúc rút ra một quá trình hình thành 
nên phát minh đó gồm những gì? Bằng cách nào? Vận dụng tính chất gì?... 
để về sau giúp ta có những sáng tạo lý thú hơn. Đọc sách chưa hẳn là đủ 
nếu ta không vận dụng những gì sách cung cấp cho mình về vốn hiểu biết, 
kiến thức vào cuộc sống. Và để đáp lại những ích lợi mà sách dành cho ta 
thì chúng ta cần phải giữ gìn, nâng niu, quý trọng, bảo vệ và bảo quản 
sách. Có như thế chúng ta mới lưu giữ được cái "kho tàng" ấy lâu dài được. 


Đề ó9: Viết đoạn văn nêu ngắn gọn vị trí, ý nghĩa của văn bản Hờnh rang 
vào thế kỉ mới của nhà hoạt động chính trị Vũ Khoan. 
Bài làm 
Người Việt Nam chúng ta có nhiều phẩm chất tốt đẹp, đáng quý qua 
thời gian đã được chứng thực và khẳng định. Có thể kể đến như những đức 
tính chăm chỉ, cần cù; truyền thống tương thân tương ái,.. Nhưng bên cạnh 
đó, chúng ta vẫn có những mặt hạn chế cân sửa đổi. Bài viết của Phó Thủ 
tướng Vũ Khoan ra đời vào đầu năm 2001, khi đất nước ta cùng toàn thế 
giới bước vào năm đầu tiên của thế kỉ mới. Với đất nước ta nói riêng, đó là 
thời điểm có rất nhiều thời cơ và thách thức đang đến gản. Vấn đề đặt ra 
là chúng ta cần nhận thức như thế nào và làm những việc gì để chuẩn bị 
hành trang vào thế kỉ mới? “Hành trang vào thế kỉ mới” giúp ta nhận thức 
được những mặt mạnh để phát huy, đồng thời cũng nhận thức được những 
mặt còn yếu kém để khắc phục. Đặc biệt, đây là vấn để không chỉ có ý 
nghĩa thời sự trong thời điểm chuyển giao thế kỉ mà còn có ý nghĩa lâu dài 
đối với cả quá trình đi lên của đất nước. Văn bản đã nêu ra một cách chính 
xác và kịp thời những vấn để thiết thực đối với con người Việt Nam, đặc 
biệt là thế hệ trẻ, lực lượng quyết định sự thành công của công cuộc xây 
đựng đất nước trong thế kỉ mới. 


Để 70: Văn bản Hành trang vào thế kỉ mới của nhà hoạt động chính trị Vũ 
Khoan thể hiện nhiều tư tưởng tiến bộ phù hợp với thời đại mới. Em hãy 
viết một đoạn văn bòy tỏ ý kiến của bản thôn về vốn để này. 
Bài làm 

Văn bản Hành trang uào thế kỉ mới của nhà hoạt động chính trị Vũ 
Khoan thể hiện nhiều tư tưởng tiến bộ phù hợp với thời đại mới. Tính 
chất tiến bộ của tư tưởng trong bài viết không chỉ nằm ở việc chỉ ra 
những công việc chúng ta cần làm để chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới 
mà còn ở việc tác giả đã có cái nhìn khách quan, biện chứng về những ưu 
điểm, nhược điểm của con người Việt Nam. Khi nói đến phẩm chất của 
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người Việt Nam, nhiều người chỉ để cập đến cái tốt, đến yếu tố tích cực, 
đáng kiểu dương, học tập. Cách ca ngợi một chiều như vậy không phải 
khong có yếu tố tích cực, thám chí còn rất cần thiết nhưng điều đó nếu 
lặp di lập lại sẽ khiến chúng ta không thể đánh giá đúng năng lực và 
phẩm chất của mình, dẫn đến thái độ ngộ nhận, tự thoả mãn, không chịu 
học hỏ: người khác. Bài viết này đã mang đến cho bạn đọc cái nhìn khái 
quát, đầy dủ hơn. Tác giả không ca ngợi một chiều mà nhìn nhận Song 
song, đối chiếu và đánh giá những điểm mạnh cũng như những điểm yếu 
củ: người Việt Nam trong quan hệ với công việc, trong yêu câu của sự 
phát triển xã hội. Đó là sự đánh giá khách quan và khoa học, xuất phát 
từ thiện chí của tác giả muốn để chúng ta nhìn nhận về mình một cách 
đúng dín, chân thực, ý thức được những mặt tốt cũng như mặt chưa tốt 
củ: mìah để phát huy hoặc sửa đổi. 


Đề 71: Nhà hoạt động chính trị Vũ Khoan nhắc nhở thế hệ trẻ: "chuổn bị 
hành trang vào thế kỉ mới" (Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Vũ 
Khcœn, SGK Ngữ văn 9, lập ]) 

Hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ về việc "chuổn bị hành trang" 
củc em. 


Bài làm 

Troag văn bản “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới”, bác Vũ Khoan 
từng nhắc nhở chúng em: “chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới”. Vậy chúng 
em cần “chuẩn bị hành trang” như thế nào? Đất nước ta đang sôi động với 
công cuộc hội nhập quốc tế: hội nhập kinh tế, hội nhập văn hoá, hội nhập 
khoa hoc kĩ thuật.. Và như vậy có nghĩa là chúng ta cần hội nhập cả về con 
người. Mỗi người dân cần biết tự nâng cao tri thức - văn hoá để theo kịp 
trình độ chung của nhân loại. Và bản thân em, em cũng hiểu mình cần 
chuẩn bị một hành trang chắc chắn để bước vào thế kỉ mới - thế kỉ hội 
nhập của non sông. Hành trang em cần trước hết là một vốn văn hoá sâu 
sắc, tỉnh tế. Người Việt ta từ xưa đã nổi tiếng bởi sự tỉnh tế trong ứng xử, 
quan hé, nói năng, đi đứng, ăn mặc: chúng ta “học ăn, học nói, học gói, học 
mở”, chúng ta “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, rồi “đi nhẹ, nói khế”,... 
Chúng em không chỉ biết mà còn cần để vốn văn hoá đó được thể hiện ở 
chính bản thân mình. Bên cạnh đó, hành trang em cần cho hôm nay là vốn 
tri thức phong phú đa dạng nhưng cũng cần chuyên sâu, đầy đủ. Có điều đó 
bởi trong thế kỉ hội nhập, chúng ta phải tiếp xúc với một khối lượng tri 
thức khổng lỗ trong tất cả các lĩnh vực. Có sự hiểu biết phong phú, đa dạng 
về các ĩnh vực là một điều cần thiết. Nhưng bên cạnh đó, cũng cần có sự 
chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên môn của mình để tạo ra hiệu quả công 
việc lớr nhất. Muốn vậy, ngay từ bây giờ, em biết mình cần chăm chỉ học 
tập, rèn luyện và tích cực tìm tòi, học hỏi nhiều hơn nữa trong xã hội học 
tập này. 
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Đề 72: Cho câu chủ đề: “Sách là kho tùng quý báu cốt giữ di sản tinh thần 
nhân loại”. 
Dựa vòo câu chủ đề trên, em höy viết một đoạn văn phên tích tổng hợp 
(khoảng 10 câu). 


Bài làm 

Từ xa xưa, những người Ai Cập cổ đã phát minh ra giấy pa-py-rus; 
người Trung Quốc cổ đã nghĩ đến mai rùa, thân trúc.. tất cả những vật dụng 
đó được dùng để ghi lại những hiểu biết của người xưa về tự nhiên và xã 
hội. Đó là cách đo đạc, cách tính toán, cách tính lịch âm dương, cách chế 
tạo thuốc nổ, lịch sử của những vùng đất, quốc gia,. Về sau, những nhà 
khoa học theo đó mà tiếp tục kế thừa thành tựu của cha ông để phát minh 
ra những công trình khoa học mới: đèn điện, các chất hóa học,.. hoặc để 
nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc hơn về các chế độ xã hội, các vấn đẻ lịch sử,.. 
Ngày nay, thế giới lại có hàng trăm bộ sách ghi chép, lưu giữ thành tựu 
khoa học của tiền nhân. Về khoa học tự nhiên có thể kể đến những tác 
phẩm của Ga-li-lê, Niu-tơn, Ga-loa, Men-đen-lê-ép, Ma-ri Cu-ri, An-be 
Anh-xtanh,.. Về khoa học xã hội có thể kể đến Khổng Tử, Tư Mã Thiên, 
các vị tư tế phương Tây, Các Mác, Lê-nin,.. Ngày nay, chúng ta đang tiếp 
tục nghiên cứu những tác phẩm bất hủ đó để phát triển đời sống xã hội. 
Sách thực sự là kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần nhân loại. 


Đề 73: Em hãy viết đoạn văn phôn tích những ích lợi của việc đọc sóch. ` 


Bài làm 

Đọc sách rất có lợi. Trong đó, đọc để học tập, bổ sung kiến thức cho con 
người là ích lợi quan trọng nhất của việc đọc sách. Khi học bài, làm bài, ta 
phải học, phải đọc sách giáo khoa. Muốn học nâng cao hơn, ta phải đọc và 
giải bài tập trong sách tham khảo. Những quyển sách ấy chính là phương 
tiện giúp ta học tập và việc đọc sách chính là để học tập. Vì mang trong 
mình sự hiểu biết về nhiều mặt như kinh tế, xã hội, lịch sử, khoa học... mà 
sách cho chúng ta lượng tri thức khổng lổ. Có đọc sách, ta mới biết Trái 
Đất của chúng ta hình thành từ bao giờ, có bao nhiêu rừng núi, sông hổ. Có 
đọc sách ta mới biết đất nước Việt Nam ta có những trang lịch sử hào hùng 
như thế nào. Có đọc sách ta mới hiểu biết về cây cối, cấu tạo của chúng dù 
ta vẫn luôn nhìn thấy chúng hàng ngày. Lượng kiến thức to lớn ấy chính là 
từ việc đọc sách mà ra. Sách chính là người thầy của mỗi con người bởi 
lượng kiến thức hiểu biết mà sách truyền lại cho chúng ta. Không chỉ mang 
nguồn tri thức to lớn, việc đọc sách còn vun đắp tình cảm cho chúng ta, dạy 
ta làm người. Đọc sách ta mới biết nỗi vất vả của người nông dân để làm ra 
hạt thóc, hạt gạo, nỗi khổ của các cô chú bộ đội trong thời kỳ kháng chiến 
chống giặc ngoại xâm. Chính vì vậy, đọc sách rèn cho ta lòng biết ơn. 
Chính sách và việc đọc sách đã dạy bảo chúng ta thành người tốt. Không 
chỉ để học tập, việc đọc sách cũng giúp ta giải trí sau những giờ học căng 
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Chàng. Sau khi học bài xong, ta đọc truyện cười trong sách thì sẽ sảng 
khoái, thoải mái biết bao. Sách cũng như người bạn cùng học, cùng chơi với 
chúng La. 


Để 74: Đọc sách là một hoạt động mang lợi nhiều lợi ích. Viết bài văn bày 
___ !6 những suy nghĩ của em vẻ hoạt động này. 


Bài làm 

Sách là tài sản quý giá đối với mỗi con người và toàn nhân loại. Đọc 
sách là một cách để con người tự học hỏi và trau đôi thêm kiến thức, đồng 
thời, giúp mỗi người luôn theo kịp xu thế của thời đại, trở thành người có 
tri thức tiên tiến để có thể giúp ích cho xã hội. 

Mỗi cuốn sách là nơi lưu trừ kiến thức để truyền lại cho con người 
những hiểu biết về thế giới xung quanh. "Cuộc đời con người là hữu hạn 
nhưng kiến thức là vô hạn" nên con người sẽ chẳng bao giờ có thể biết hết, 
khám phá hết thế giới xung quanh mình. Qua thời gian, nhân loại đã tích 
luỹ được lượng kiến thức vô cùng to lớn, được lưu trữ dưới nhiều dạng, trong 
đó dạng phổ biến nhất, thuận tiện nhất chính là những cuốn sách. Có thể 
nói, sách là nơi mà ta có thể cập nhật thông tin, kiến thức một cách nhanh 
nhất. Vì thế, đọc sách có lợi cho mỗi người. Sách đưa ta đến sự hiểu biết về 
vũ trụ, về thế giới, về lịch sử tồn tại và phát triển của xã hội loài người, về 
khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, về đất nước, thiên nhiên... mà ta chưa 
được biết tới. Hơn thế nữa, sách còn là người bạn trung thành dẫn dắt ta 
trên con đường tìm kiếm, học hỏi kiến thức. Có lẽ vì thế mà sách luôn gắn 
bó với con người từ khi còn bé với các câu chuyện cổ tích hướng tới cái 
thiện, cái đẹp cho tới khi lớn với những cuốn sách về khám phá tự nhiên, 
xã hội... Trong xu thế phát triển đất đất nước hiện nay, sách bây giờ đã 
không còn khan hiếm như trước. Hàng loạt những cuốn sách ra đời hằng 
ngày với những nội dung mới lạ, hình thức đẹp mắt. Chúng ta có thể mua 
sách ở rất nhiều nơi với giá không quá đắt. 

Để đọc sách, mỗi người lại có một chỗ đọc riêng. Người đọc ở ngay tại 
nhà, người thì tìm đến các thư viện ở trường, ở thành phố để tìm đọc những 
cuốn sách hay, bổ ích. Có thể nói, bây giờ, trong cuộc sống bận rộn, công 
việc đọc sách đã diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi: lúc nghỉ ngơi, trước khi đi ngủ, 
khi xem tivi... 

Trong thực tế, lượng sách phát hành mỗi ngày quá lớn mà không phải 
sách thế nào cũng đều có chất lượng tốt. Vì thế, chọn sách để đọc cũng là 
một công việc không hề dễ dàng. Khi chọn được những cuốn sách hay, phù 
hợp với mỗi người thì việc suy nghĩ về những kiến thức đã thu nhận được 
cũng là một cách để trau dồi sự hiểu biết. Một cách đọc để nhớ lâu là ghi 
chép, tóm tắt những nội dung cơ bản trong cuốn sách. Điều này rất cần 
thiết: mỗi khi cần, ta có thể vận dụng các kiến thức đó vào cuộc sống để 
những kiến thức đó không còn là sách vớ, là lý thuyết suông. Chính vì vậy, 
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sách là một người thây, một người bạn trung thành dạy ta những điều hay, 
lẽ phải trong cuộc sống, là một thứ của cải tỉnh thần vô giá với mỗi rgười. 
Chúng ta cần phải giữ gìn, nâng niu, quý trọng và bảo quản sách, vận dụng 
những kiến thức trong sách vào đời sống để xứng đáng với những gì mà 
sách đem lại cho ta. 

Đối với tôi, là một học sinh, giữ gìn những cuốn sách hay, bổ ích cũng là 
cách giữ gìn những gì mà mình đã học được từ đó. Đồng thời, công việc đọc 
sách cũng là một cách tự học hiệu quả nhất để có một "phông vần hoá" 
rộng lớn và sâu sắc. 


Đề 75: Đết nước Việt Nam ta có một nỗi đau mơng tên "màu da cam'. Để 
góp phổn giảm bớt nỗi đau do di họa của chốt độc này, cả nước đã 
lập quỹ giúp đỡ các ngn nhôn. Häy nêu suy nghĩ của mình về các sự 
kiện đó. 


Bài làm 

Cả nước đã và đang hưởng ứng phong trào lập quỹ giúp đỡ các nạn 
nhân nhiễm chất độc màu da cam. Những phong trào đó thể hiện tỉnh thần 
tương thân tương ái - một truyền thống đạo lý tốt đẹp của nhân dân ta. 
Phong trào đã gây được tiếng vang các dư luận trong và ngoài nước. 

Chiến tranh đã qua đi, nhưng di hoạ của nó vẫn còn đó - như là một tội 
ác không bao giờ có thể gột sạch được. Hàng vạn tấn bom do người Mi ném 
xuống đã gây nên biết bao đau đớn cho đất nước chúng ta... 

Trong nhiều năm kháng chiến, biết bao chàng trai, cô gái đã đi theo 
tiếng gọi của Tổ quốc. Họ đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân của mình để 
mong có ngày đất nước được độc lập được hoà bình. Họ hy sinh bản thân 
mình để mong sau này con cháu của họ sẽ có được cuộc sống sung sướng, no 
ấm, được cắp sách đến trường... Sau chiến tranh có những người may mắn 
trở về, họ vui mừng với thân hình lành lặn, họ lập gia đình... 

Nhưng đâu ngờ, những trái bom tàn ác năm xưa đã gieo vào thân thể 
của họ một chất độc với sức tàn phá ghê gớm, ảnh hưởng tới giống nòi - 
chất độc màu da cam. Những đứa trẻ vô tội đó đã bị ảnh hưởng từ cha mẹ 
chúng di chứng của chiến tranh. Những đứa trẻ sinh ra đã bị dị tật, phải 
sống một cuộc sống đớn đau khổ sở về thể xác lẫn tinh thần. Nỗi đau ấy 
không chỉ của riêng ai. Nó là nỗi đau chung của toàn xã hội. 

Để phần nào giảm bớt nỗi đau do di hoạ chất độc màu da cam, cả nước 
đã lậo ra nhiều nguồn quỹ để giúp đỡ các nạn nhân. 

Nhiều tầng lớp nhân dân, công chức nhà nước đã hết lòng ủng hộ, khi bằng 
tiên, khi bằng sức lao động. Phong trào ấy xuất phát từ tỉnh thần yêu thương 
đồng loại, thể hiện tình đoàn kết của một dân tộc giàu lòng nhân nghĩa. 

Trên các phương tiện thông tin đại chúng: đài, ti vi, mạng internet,... 
cũng có nhiều chương trình xuất hiện nhằm mục đích kêu gọi tấm lòng hảo 
tâm của mọi người, ví như "Chúng ta không vô tâm", "Vòng tay nhân ái", 
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"Xin hãy dang rộng vòng tay”... Đác biệt xúc động hơn những chương trình 
có khi lại chính là cúa "Những nạn nhán". Họ cố gắng chống chọi với tật 
nguyên - họ hát lên những khúc hát ca ngợi cuộc sống, khát khao hoà bình 
và mong muốn "Trái Đất không còn chiến tranh". 

Là một người học sinh, được tiếp xúc thực tế với các phong trào ấy, em 
vô cùng xúc động và thông cảm với những nạn nhân nhiễm chất độc màu 
da cam. Em cảm nhận được sự thiếu thốn về tình cảm, sự khát khao được 
vui chơi, được học hành của các bạn. 

Nhìn những đôi chân tật nguyền hay những cánh tay thiếu ngón, ta 
cảm nhận được thật rõ tội ác man *ợ của chiến tranh. Những nạn nhân - 
những (lấu chấm hỏi lớn cho toàn thể nhân loại! 

Có thể nói những chương trình, những phong trào, những nguồn quỹ đó 
không bao giờ lấp đẩy được nỗi đau của các nạn nhân. Nhưng nó cũng đã 
phần nào góp sức xoa dịu "nỗi đau da cam". 

Với các bạn học sinh, tôi nghĩ chúng ta lại càng phải có trách nhiệm hơn. 

Trách nhiệm đó không phải chỉ là một chút vật chất tầm thường. Mà 
quan trọng hơn ta hãy nghĩ, hãy làm và hãy nhìn các bạn ấy một cách hoà 
hợp, cảm thông hơn. 

Là học sinh, trách nhiệm lớn nhất của chúng ta đối với các chú, các bác - 
những người hi sinh thân mình để giành lại hoà bình cho chúng ta chính là học 
tập để xây dựng đất nước, để mong sau mày có thể làm một cái gì đó lớn lao hơn 
cho những nạn nhân chất độc điôxin. 

Bài viết của tôi hôm nay mong sao sẽ trở thành lời nhắn gửi của một 
tấm lòng nhỏ bé: Xin được cảm thông chia sẻ đối với những nạn nhân đang 
phải chịu những di chứng của chiến tranh; Xin toàn thể xã hội hãy có trách 
nhiệm hơn với đồng loại của mình và xin thế giới hãy đem đến một tương 
lai tốt đẹp, yên bình và toàn vẹn đối với tuổi thơ. 


Đề 76: Phân tích và làm sáng tỏ ý nghĩa của câu nói: “Đường đi khó không 
khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngợi núi e sông” 
(Nguyễn Bá Học). 


Bài làm 

“Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người 
ngại núi e sông” (Nguyễn Bá Học) là câu nói khẳng định tầm quan trọng và 
vị trí quyết định của tỉnh thần quyết tâm đối với sự thành công của công 
việc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khuyên thanh niên: 

“Không có uiệc gì khó 
Chỉ sợ lòng không bên 
Đào núi uà lấp biển 

Quyết chí ắt làm nên” 

Lời khuyên này có ích đối với tất cả mọi người bởi lẽ làm việc gì cũng phải 
gặp khó khăn, nếu con người không kiên trì và quyết tâm vượt khó thì sẽ 
chẳng thể làm được gì. 
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Câu nói này có ý nghĩa khẳng định và nhấn mạnh vai trò của yêu tố 
tinh thần, tư tưởng của con người đối với sự thành công của công viéc. Khi 
tư tưởng thông suốt, tỉnh thần vững vàng thì sẽ có quyết tâm cao, cô ÿ chí 
mạnh mẽ để vượt qua được các thử thách, khó khăn. Tinh thần vượt khó và 
quyết tâm hoàn thành công việc là điều kiện rất quan trọng cho thành 
công. Trong cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc ta, tỉnh thần vượt khó 
ấy đã được thể hiện rất sôi nổi và rất đẹp trong văn học. Hình tượng những 
người lính với tỉnh thần bất khuất, đạp lên mọi khó khăn gian khổ để 
chiến đấu, chiến thắng nỗi vất vả và chiến thắng kẻ thù đã trở thành 
những hình tượng nghệ thuật điển hình về tinh thần vượt khó: 

“Đèo cao thì mặc đèo cao 
Trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo” 

Câu nói của Nguyễn Thái Học rất đúng với những khó khăn trong 
hoạt động cách mạng. Sự nghiệp đấu tranh cách mạng để giải phóng 
dân tộc là sự nghiệp lâu dài, gian khổ và cần nhiều nhất lòng quyết tâm 
và sự kiên định lý tưởng. Câu nói đã đúc kết một kinh nghiệm được rút 
ra từ những khó khăn và thành bại trong cuộc đấu tranh không ngừng 
vì lẽ phải. Đường đi khó không phải vì bản thân con đường ấy có nhiều 
chướng ngại vật mà khó bởi người đi đường không có quyết tâm cao. 
Trên con đường đời của mỗi chúng ta bao giờ cũng đầy chông gai, cuộc 
đời là chuỗi dài của những cuộc thử sức. Và con người không thể làm gì 
nếu thiếu quyết tâm, thiếu tỉnh thần vượt khó. Chúng ta vẫn thường 
nhắc nhở mình rằng “Việc hôm nay chớ để ngày mai”, đây cũng là một 
cách để động viên mình vượt qua chính mình, tiến tới hoàn thành công 
việc đúng thời hạn. Dù việc lớn hay việc nhỏ con người cũng phải có 
quyết tâm. Đơn giản nhất như việc thức khuya, dậy sớm học bài hay từ 
chối những cuộc vui vẻ với bạn bè, mỗi chúng ta cũng phải cố gắng rất 
cao. Phải quyết tâm cao thì mới từ chối được những ham muốn của bản 
thân, từ chối được sự hấp dẫn của những thú vui để tập trung vào việc 
trau đổi tri thức. Còn đối với những việc lớn như làm cách mạng thì 
đương nhiên lòng quyết tâm vượt gian khổ, đấu tranh với mình và với 
kẻ địch để giành được chiến thắng là điều cực kì quan trọng. Sự nghiệp 
cách mạng của dân tộc ta có được thành quả như ngày hôm nay là nhờ 
bao thế hệ cha ông đã không “ngại núi e sông”. 

Khó khăn trong cuộc sống thường xuất phát từ hai nguyên nhân. 
Nguyên nhân thứ nhất xuất phát từ chính bản thân công việc. Bản thân 
công việc rất khó khăn, vượt quá khả năng thực hiện của con người. 
Chuyện “đội đá vá trời” chỉ có bà Nữ Oa mới làm được, xây cột chống trời 
thì phải có thần trụ trời, chiến thắng được các thế lực siêu nhiên chỉ có thể 
thực hiện được trong những giấc mơ cổ tích. Có những việc mà dù ta có 
quyết tâm đến đâu cũng không thể thực hiện được, nhưng nếu cố gắng hết 
sức, mỗi người cũng có thể làm được một điều gì đó, tuy không mãn nguyện 
nhưng sẽ nhận được những bài học đáng quý. Những thành tựu khoa học 
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của nhân loại mà chúng ta đang được thừa hưởng là kết quả của rất nhiều 
những: thất bại của các nhà khoa học đi trước. 

Nhưng: khó khăn thứ hai, xuất phát từ chính bản thân mỗi người mới là 
khó khan đáng bàn. Khác phục được những khó khăn của bản thân công 
việc đã khó, chiến thắng được sự ngại khó, ngại khổ của chính mình còn 
khó khăn hơn nhiều. Việc chiến thắng chính mình mới là điều cần thiết và 
là yếu tố quyết định thanh công của con người trong cuộc sống. Khó khăn 
trước mất thường dễ làm con người chùn bước, vì thế cần phải biết vượt lên 
nỗi sự hãi, sự lo lắng để tự tin hơn. Tỉnh thần vượt khó, vượt qua chính 
mình đa cho chúng ta những tấm gương như thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí, 
anh Mai Văn Thưởng, anh Hoa Xuân Tứ, 

Mác tríng nói “Hạnh phúc là đấu tranh”. Đấu tranh ở đây bao gồm đấu 
tranh với kẻ thù, với những điều xấu còn tôn tại trong xã hội và đấu tranh 
với chính mình. Và đấu tranh với chính mình mới là cuộc đấu tranh cam go 
và bền bỉ nhất. Trong con người bao giờ cũng tổn tại hai mặt tốt xấu. Hai 
mặt ấy luôn giằng eo trong suy nghĩ mỗi người. Nên làm hay không nên 
làm là câu hỏi mà hàng ngày, hàng giờ ta vẫn phải trả lời với chính mình, 
vì thê mới có câu “đấu tranh tư tưởng”. Tấm gương sáng ngời về khả năng 
vượt qua chính mình, vượt qua mọi gian nan thử thách để ung dung tự tại, 
để chiến thắng những âm mưu thâm hiểm của kẻ thù chính là người chiến 
sĩ - nghệ sĩ Hỗ Chí Minh trong tập Wgục trung nhật kí (Nhật kí trong tù). 
Suốt hơn mười ba tháng bị cầm tù trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch, bị 
giải qua bao nhiêu con đường với núi non hiểm trở trong đói khát, rét mướt 
và thiếu thốn nhưng vị lãnh tụ cách mạng kính yêu của chúng ta vẫn không 
hề thoái chí, Người vẫn ung dung bước đi trên con đường khó khăn gian 
khổ. Vượt lên mọi gian khổ để hướng về tương lai, hướng đến đến bầu trời 
có nhiều ánh sáng: 

Đi đường mới biết gian lao 
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng 
Núi cao lên đến tận cùng 
Thu uào tâm mắt muôn trùng nước non. 
(Đi đường — Hồ Chí Minh) 

Con đường nào cũng có khó khăn và gian khổ, con đường càng vinh 
quang càng nhiều chông gai. Để vượt qua được những trở ngại trên đường 
đời, khôngg có cách nào khác là phải quyết tâm. Quyết tâm vượt qua khó 
khăn của công việc và quyết tâm vượt lên chính mình là yếu tố quan trọng 
quyết định thành công trong cuộc sống. Câu nói của Nguyễn Bá Học mang ý 
nghĩa đề œao sự cố gắng của bản thân mỗi người trong công việc, trong cuộc 
sống. Đường đi đến thành công dù khó khăn đến đâu nếu con người đủ bản 
lĩnh thì vẫn vượt qua được. Việc dù lớn và khó khăn đến đâu, nếu con người 
quyết tâm là có thể làm được, còn việc dù nhỏ, dù dễ dàng nếu không làm 
hết khả năng thì kết quả cũng chẳng đến đâu. Song cũng nên tránh thái độ 
cực đoan là sẵn sàng làm tất cả mà không lượng sức mình. Quyết tâm 
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nhưng phải lượng sức mình, đó mới là người biết làm việc. Câu nói :rền chỉ 
có ý đề cao vai trò của lòng quyết tâm, của tinh thần vượt khó để àm việc 
chứ không khuyên con người nên đạt được mục tiêu bằng mọi cách. 

Con người vốn có một khả năng rất phi thường, con người làm dđhủ được 
thế giới này bởi vì con người có quyết tâm và tin tưởng vào khả răng của 
mình. Về điều này, E. Hê-ming-uê qua nhân vật Xan-ti-a-gô trong tc phẩm 
“Ông già và biển cả” đã phát biểu “Con người ta không phải sinh ra để thất 
bại. Con người có thể bị huỷ diệt chứ không thể thất bại”. Đây là nột biểu 
hiện đáng trân trọng của lòng quyết tâm và ý chí quật cường của coi người. 


[ bả 77: Em có suy nghĩ gì về tiền tài và hạnh phúc? 


Bài làm 

Mục đích cuối cùng của mọi hoạt động lao động của con ngườ là xây 
dựng một cuộc sống hạnh phúc. Để có được hạnh phúc mỗi người lun: phải 
cố gắng hết mình. Và trong sự cố gắng không ngừng nghỉ ấy có sự ›ố gắng 
để giải quyết mối quan hệ giữa tiền tài và hạnh phúc. Tiền tài và hạnh 
phúc là hai mặt luôn sánh cùng nhau của một vấn để, vấn để hạih phúc 
đích thực của con người. 

Hạnh phúc theo nghĩa chung nhất là được thoả mãn những nhucâầu của 
con người. Quan niệm về hạnh phúc không phải ai cũng giống ai, tìiậm chí 
với một con người trong những thời điểm khác nhau lại có những quan 
niệm khác. Nhưng nhìn chung, hạnh phúc là được ăn no, mặc ấm, đực: thoả 
mãn những nhu cầu tối thiểu của con người. Muốn có được những điều đó 
cân một tiển để rất quan trọng, đó là tiền để vật chất. Hạnh phúc có thể 
rất nhỏ nhoi, khi đói khát được ăn, được uống là hạnh phúc. Kh mghèo 
túng có tiên là hạnh phúc. Có một chút quyển lực trong tay cũng à hạnh 
phúc. Hạnh phúc là một vấn để thuộc lĩnh vực tinh thần, nó trừu trợng và 
biến hoá khôn lường. Tiền tài là một khát vọng không bao giờ thả mãn 
của con người. Tiển tài vừa là một phương diện của hạnh phúc, vừa à nhân 
tố quan trọng quyết định hạnh phúc. Nếu nghèo khó, không có tiển không 
có các phương tiện tối thiểu phục vụ cuộc sống chắc chắn chẳng ủ hạnh 
phúc. Một gia đình phải chạy ăn từng bữa, con cái không được cơn mo, áo 
ấm, không được học hành đây đủ thì chắc chắn sẽ không thể có đượccáấi gọi 
là hạnh phúc. Người ta vẫn thường nói giàu sang và nghèo hèn là vìi thế. 
Thế nhưng sự giàu có đủ đây về tiền tài phải được tạo nên từ lao động chân 
chính và tài năng thực sự thì mới đảm bảo hạnh phúc lâu dài. 

Quan hệ giữa tiền tài và hạnh phúc là mối quan hệ nhạy cảm *à phức 
tạp, nhất là trong xã hội hiện đại. Thời đại này người ta không cà đồng 
tình với quan niệm "Một mái nhà tranh hai trái tim vàng" như trứớc nữa. 
Tiên tài là mục đích phấn đấu của con người và xã hội càng phát tiển thì 
nhu cầu ấy lại càng mãnh liệt. Tiền tài bao gồm tiền bạc và quyển lực. Có 
tiên và có tài sẽ có điều kiện thuận lợi để xây dựng một cuộc sốm lhạnh 
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phúc bởi hạnh phúc thường di kèm với "ấm no”. Để có tỉnh thần thoải mái, 
có một gia đình ấm cúng, trước hết phải đảm bảo đáp ứng đây đủ ở mức độ 
nhật định những nhu câu vật chất. Hạnh phúc chỉ thực sự trọn vẹn khi con 
người được no đủ về vật chất và thoải mái vẻ tỉnh thân. Có thể nói tiền tài 
là điều kiện cần để có hạnh phúc đối với số đông chúng ta. Tiền tài có vai 
trò quyết định song không phải là điều kiện duy nhất. Đôi khi, tiền tài lại 
ảnh hướng xấu đến hạnh phúc gia đình. Tiền bạc và quyền lực là cơ sở vật 
chất của hạnh phúc song không nên tuyệt đối hoá vai trò của tiền tài. Tiền 
bạc và quyền lực mang đến cho con người sự no đủ song cũng dễ biến con 
người thành nô lệ của nó. Khi quá ham mê tiền tài, lạm dụng sức mạnh 
vốn rít mãnh liệt của đồng tiền, con người dễ bị đồng tiền sai khiến. Mải 
mê kiếm tiền hoặc mải mê hưởng thụ rất dễ đẫn đến những tiêu cực. Khi 
danh vọng và quyền lợi len lỏi quá sâu vào mối quan hệ người - người thì 
tiên bạc rất dễ lũng đoạn. Ngày nay, trong xã hội ta đã từng có rất nhiều 
gia đình rơi vào b¡ kịch bởi sức mạnh của tiền tài. Ham tiền tài mà dẫm 
đạp lên luật pháp, lên đồng loại nên phải trả giá. Cha mẹ mải kiếm tiền và 
sẵn tiên cho con nên con cái hư hỏng. Vì tiền tài và danh vọng mà bao 
người đã bán linh hồn mình, đã chấp nhận tất cả. Nhiều khi, tiền tài làm 
con người hư hỏng. Hư hỏng để có tiền và vì tiển mà hư hỏng là cái vòng 
luẩn quẩn mà bao người đang cố vẫy vùng để thoát ra. Tiền tài và hạnh 
phúc là hai mặt của một vấn đề. Nếu biết điều hoà một cách hợp lí nó sẽ hỗ 
trợ nhau, ngược lại tiền tài có thể biến con người thành quỷ dữ. Thực tế cho 
ta thấy có rất nhiều gia đình, khi nghèo khó thì hạnh phúc, khi có chút ít 
tiền tài gia đình lại tan vỡ. Xã hội càng phát triển, nhu cầu của con người 
càng cao, quan niệm về hạnh phúc của mọi người ngày càng thay đổi. Tiền 
tài và hạnh phúc thống nhất với nhau khi con người có đủ bản lĩnh để chế 
ngự sức mạnh của nó, biết sử dụng nó như một phương tiện để xây dựng 
hạnh phúc. Song tiền tài và hạnh phúc có thể mâu thuẫn và đối chọi nhau 
khi con người biến mình thành nô lệ của đồng tiền. Chỉ có tiền tài chưa đủ 
gọi là hạnh phúc. Trên cơ sở tiền tài ấy con người có ý thức về hạnh phúc 
như thế nào mới là điều quan trọng. 

Trong văn học, đã có rất nhiều tấn bi kịch của con người mà nguyên 
nhân bắt đầu từ sự ham muốn danh lợi. Bản thân những khát vọng danh 
lợi không phải là nguyên nhân trực tiếp. Nguyên nhân nỗi đau khổ của con 
người xuất phát từ những tham vọng tiền tài quá lớn. Vì quyển lực mà 
Tướng quốc Trần Thủ Độ - người có công lớn với triều đại nhà Trần bị 
mang tiếng là người tàn nhãn, là nguyên nhân gây nên nỗi bất hoà anh 
em. Vì tham vọng quyền lực, sự ham danh vọng của bọn nịnh thần triều Lê 
Thái Tổ mà vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi phải chịu cái án oan khiên bỉ 
thảm nhất nhì trong lịch sử. Người chỉnh phụ sầu muộn, héo hon cô đơn 
trong cảnh cô đơn chẳng qua cũng vì ảo ảnh của vinh quang (Chỉnh phụ 
ngâm của Đặng Trần Côn- Đoàn Thị Điểm). 

Tiên tài và hạnh phúc là mối quan hệ bản chất của xã hội loài người. 
Tiền tài và hạnh phúc là khát vọng muôn đời của nhân loại. Phàm đã là 
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người, ai cũng muốn có tiền tài và hạnh phúc. Nhưng để điều hoà cán đối 
mối quan hệ này quả thực không đơn giản, nhất là trong xã hội hiệa đại, 
khi mà nhu cầu của con người về sự no đủ ngày càng cao hơn, tha thiết: hơn. 
Để có được hạnh phúc thực sự, mỗi người phải biết cách dùng tiền tài như 
là một phương tiện để gây dựng và bảo vệ hạnh phúc, không nên để đồng 
tiên điều khiển mình. 


Để 78: Người xưa nói: “Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng 
thấy việc ác nhỏ mà làm”. 
Em có suy nghĩ gì về lời khuyên trên? 


Bài làm 

Trong cuộc sống muôn màu và vô cùng phức tạp này, có những ranh giới 
thật mong manh. Giữa thiện - ác, tốt - xấu nhiều khi chỉ là một “sợi tóc” 
(Thạch Lam). Nếu không có lập trường vững vàng và bản lĩnh kiên cường, 
con người rất dễ trượt chân vào vực xoáy của cuộc đời. Làm việc gì, dù lớn 
hay nhỏ, đều phải chú ý đến bản chất của sự việc đó, “đừng thấy việc thiện 
nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm”. 

Câu nói trên để cập đến một mối quan hệ phổ biến của hiện thực cuộc sống, 
đó là mối quan hệ giữa bản chất và hiện tượng: việc thiện hay ác không phụ 
thuộc vào mức độ lớn hay nhỏ mà phụ thuộc vào bản chất của nó. Đã là việc ác 
thì dù lớn hay nhỏ cũng là ác. Ăn trộm một cây rau hay một chiếc xe máy vẫn 
bị gọi là thằng ăn trộm. Đã là việc thiện thì dù nhặt được cây kim trả người 
đánh mất, chỉ đường cho người lạc hay cứu một mạng người cũng là việc thiện. 
Vì vậy khi làm một việc gì đó nên có thái độ đứt khoát, chỉ làm việc thiện, 
không làm điều ác, dù lớn hay nhỏ. Câu nói này có ý cảnh báo mỗi người hãy 
cảnh giác với những suy nghĩ có tính chất ngụy biện của chính mình. Khi 
muốn làm một điểu gì đó, nhất là những việc không biết có nên làm hay 
không, con người thường tự biện hộ cho mình. Chặt một cây xanh thấy không 
ảnh hưởng gì nhưng mười lần anh làm thế anh sẽ đốn đi cả một vạt rừng. Làm 
việc ác cũng vậy, thấy không đáng gì thì tặc lưỡi làm đại, đến khi hậu quả xảy 
ra mới nghĩ mình làm sai thì đã muộn. 

Việc thiện là việc làm mang đến lợi ích chính đáng cho mình và những 
người xung quanh. Việc thiện bao giờ cũng xuất phát từ sự thống nhất về 
quyển lợi của số đông. Việc có ích cho cộng đồng được coi là việc thiện, cho 
dù lợi ích đó lớn hay nhỏ. 

Việc ác là những việc làm gây nên những hậu quả tiêu cực cho mọi 
người xung quanh. Làm việc ác có thể có lợi lớn cho mình nhưng lại ảnh 
hưởng xấu đến những người xung quanh. Khi hành động, thông thường mỗi 
người đều có khả năng nhận thức được việc làm của mình là thiện hay ác. 
Ai cũng có thể xác định được mục đích và tính chất của việc mình làm. Tất 
nhiên cũng có người do vô tình hay do thiếu hiểu biết mà có những hành 
động sai trái. Song đó chỉ là những trường hợp cá biệt. 
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"Đừng thấy việc thiên nhỏ mã không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mã 
làm” là một lời khuyên có ý nghĩa rất thiết thực với môi người. Bơi vì phản 
đồng chúng ta đều mắc vào sai lắm này. Thường bó qua những việc thiện 
nh và đi lam những việc ác nhỏ. Đã là việc thiện thì dụ lớn hay nhỏ cùng 
nên lam. Dất một cụ gia hay một em nhỏ qua đường cũng đáng quý như 
tham gia một buôi từ thiện. Con người thương cứ hay vô tình với những 
điều nhỏ nhoi xung quanh. Làm việc thiện, quan trọng nhất không phai là 
làm việc lớn hay việc nho mà cốt ở cái tâm của người. Cái đáng quý cua 
người lam việc thiện là có lòng thương yeu động loại, quan tâm san sẽ khó 
nhoc với những người xung quanh. Lâm việc thiện là không tính toán thiệt 
hơn, mọt trong những điêu tâm niệm của nhà Phạt là “Thi ân đừng câu đến 
đạp vị câu đáp trả là thí ân có mưu tỉnh”. Lam việc thiện một cách võ từ sẽ 
khong chỉ mang đến cho người khác những điều tốt lành mà còn mang đến 
cho mình một cái tâm thanh thần, trong sáng. Còn làm việc ác, dù nhỏ 
thôi, sẽ không chỉ gây hại cho người khác mà còn làm cho lương tâm mình 
day dứt, lo lắng, là tự đánh mất sự thanh thản của chính mình. Không ai có 
thế yên lòng sau khi đã làm một việc ác. Việc ác nhỏ thì day dứt lương tâm, 
việc te lớn thì lo sợ, ám anh. 

Dưới dạng một lời khuyên, câu nói này đã khẳng định một cách dứt 
khoát rằng: Chớ làm điều ác, nên làm điều thiện. Đây không phải là tư 
tưởng mới mẻ nhưng nó lại có một ý nghĩa thực tế sâu sắc. Ai cũng ý thức 
được rằng không nên làm điều ác mà nên làm nhiều điều thiện, nhưng 
không phải ai cũng thực hiện được. Cái tư tưởng có tính chất ngụy biện đối 
với phần đông chúng ta được thể hiện ở câu nói này. Những việc thiện nhỏ 
rất đáng làm thì bỏ qua, nhưng những việc có hại cho người khác, thấy có 
hại ít nên cứ làm. Có những người rất nhiệt tình tham gia vào các buổi 
quyên góp từ thiện, nhưng lại vô tình trước những đứa trẻ lang thang, thậm 
chí đánh đuổi chúng khi chúng bản bảo trước nhà. Chính những điều này 
đã tao nên những tội ác lớn. Một cán bộ nhà nước nhận quà hối lộ, tự biện 
hộ cho mình rằng đó chỉ làm món quà nhỏ nhưng lại tiếp tay cho kẻ xấu 
làm bao nhiêu điều ác, gây hại cho nhân dân, đất nước. Những cán bộ công 
an tha hoá biến chất mà chúng ta vẫn đọc tên họ trên báo chí hàng ngày, 
chỉ vì những thú vui, những ham muốn cá nhân, mà dung túng cho tội 
phạm để rồi ma tuý len vào mọi ngõ ngách của xã hôi, từ giảng đường, lớp 
học đến từng căn bếp và đã gây nên những thảm kịch gia đình, sự nhức 
nhối cho đạo đức xã hội xuống cấp. Sự vô tình hay cố ý của một việc ác nhỏ 
là tiên đề để tạo ra những tội ác lớn. Cha mẹ chị Tám Bính (trong Bí uỏ 
của Nguyên Hồng) vì sợ xấu hổ với làng nước, vì mấy đồng bạc đã dứt tình 
mẹ cøn của Bính, đã đang tâm bán đi đứa cháu ngoại mới lọt lòng, và từ đó 
đã đây cuộc đời Bính đến bi kịch, biến một cô gái hiển lành, cả tin thành 
một tay anh chị trong làng trộm cắp. Ngược lại, từ thương mình đến thương 
người, Mị đã dám cắt dây trói cứu A Phủ rồi cứu cả cuộc đời mình. Một bát 
cháo hành Thị Nở nấu cho Chí ăn sau khi hắn tỉnh rượu, sự chăm sóc vụng 
về nhưng ân cần, chân thực của chị đã đánh thức phần người tốt đẹp tiêm 

81 


ẩn rất sâu đằng sau bộ mặt con quỷ dữ làng Vũ Đại. Và việc làm nhỏ bé ấy 
đã khiến Chí ý thức được giá trị của cuộc sống lương thiện. Chúng ta đang 
hàng ngày, hàng giờ vận động mọi người tham gia các hoạt động từ thiện 
nhưng chúng ta vẫn cứ vô tâm trước những việc nhỏ xung quanh mình. Bỏ 
rác đúng nơi quy định, tránh đường, nhường ghế ở nơi công cộng cho người 
già và trẻ em là những việc thiện nhưng liệu đã mấy ai quan tâm. Trong 
khi đó lại sẵn sàng hái cây, bẻ cành, ăn cắp của công.. 

Xã hội tổn tại và phát triển bao giờ cũng có sự song hành giữa thiện và 
ác. Không bao giờ có thể xoá hết cái ác, song nếu mỗi người luôn ý thức 
được rằng chỉ nên làm điều thiện không nên là điều ác thì chắc rằng xã hội 
sẽ ngày càng tiến bộ hơn. 


Đề 79: Trong xö hội hiện đợi ngày noy, thế hệ trẻ có còn những lí tưởng sống 

cao đẹp? Em höy viết đoạn văn bòy tỏ ý kiến của bản thôn. 

Bài làm 

Có một vấn để đặt ra trong thời đại ngày nay với sự bùng nổ của thông 
tin, với những bước tiến thần kì của khoa học kỹ thuật, với sự phát triển 
chóng vánh của nền kinh tế thị trường; những người trẻ trong xã hội ta còn 
có mơ ước, có còn lý- tưởng sống cao đẹp, có còn lý tưởng cách mạng không? 
Trả lời cho câu hỏi này có hai thái cực. Thứ nhất, có dư luận cho rằng lớp 
trẻ ngày nay trở nên thực dụng hơn, họ chạy theo những giá trị vật chất, 
họ chuộng lối sống tiêu thụ, buông thả hơn. Điều này có những cái lý nhất 
định của nó. Một khi những hệ chuẩn giá trị biến đổi, một khi người trẻ có 
nhiều khả năng lựa chọn, họ dễ thay đổi hơn. Thực tế đã chứng minh điều 
đó. Ở trường hợp này, rõ ràng tìm một lý tưởng tốt đã là vô vọng, không 
thể tìm đây lý tưởng cách mạng. Thứ hai, một luồng dư luận khác cho rằng, 
đó chỉ là một bộ phận không là tất cả. Điều này cũng được thực tế chứng 
minh. Rõ ràng, vẫn còn những người trẻ khoác trên mình chiếc áo tình 
nguyện để phục vụ cho vùng sâu, vùng xa. Vẫn còn những người trẻ với trí 
tuệ và ước mơ bỏng cháy của mình nâng tầm đất nước chúng ta lên ngang 
hàng với bạn bè năm châu được biểu hiện cụ thể qua những kỳ thi Ô-lim- 
pích quốc tế, hoặc kỳ thi Rô-bô-con vừa qua. Vẫn còn những nhà kinh tế 
trẻ tuổi không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho xã hội... Đó 
không là lý tưởng ư? Tôi nghĩ lý tưởng vẫn còn tổn tại, vẫn gắn với những 
người trẻ. 


Để 80: Em có suy nghĩ gì về vẻ đẹp tâm hồn của một con người? 
Bài làm 
Một con người dù mang bên ngoài một vẻ đẹp đẽ, kiêu sa đến mấy 
cũng khó có thể được coi là "người đẹp" nếu như không có một tâm hồn 
đẹp đẽ, trong sáng. Vẻ đẹp tâm hồn không phải là thứ trang sức bên 
ngoài mà đó chính là yếu tố làm nên nét đẹp chân chính ở mỗi con người. 
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Vỏ đẹp tâm hồn sẽ được lý giải theo hai cách: một cách theo ngôn ngữ 
học, coi đẹp là thiện, người có tâm hỏn đẹp tức là có tấm lòng lương 
thiện, Nếu lý giải theo kiểu này sẽ hoàn toàn là vấn đề luân lý, đạo đức. 
Cách lý giải thứ hai mang ý nghĩa Mi học, người có tâm hồn đẹp phải 
mang một lý tưởng cao đẹp. Hai cách lý giải trên sẽ dẫn đến hai tiêu 
chuẩn, yêu cầu khác nhau, khi thực thi sẽ có hai phương pháp, con đường 
khác nhau. Ý nghĩa thứ nhất, vẻ đẹp tâm hồn là một quy phạm đạo đức 
phổ biến. Nó yêu cầu mọi người đều phải đạt tới. Ý nghĩa thứ hai chỉ là 
một lý tưởng mê hoặc người ta. Nếu coi nó là một quy phạm đạo đức phổ 
biến, sẽ bị xa rời thực tế. Nếu trong nhận thức không chuẩn xác thì hành 
động dễ bị lẫn lộn. 

Tâm hồn chính là ý thức tư tưởng nội tại của con người, giống như 
nhận thức, quan niệm, động cơ lý tưởng... Tâm hồn của một con người tốt 
đẹp hay xấu xa là điều vô cùng quan trọng. Tấm lòng lương thiện, chính 
nghĩa mới có thể đồng tình thương cảm, vì việc công không vì tư lợi, coi 
việc giúp người là niềm vui, lập trường kiên định, lý tưởng cao đẹp, vì 
nước vì dân, có chí vươn lên trong cuộc sống. Chính từ những biểu hiện 
tốt đẹp của mỗi con người ta mới có thể nhận ra vẻ đẹp tâm hồn của họ. 
Vì vậy không chỉ nói tầm quan trọng của tâm hồn một cách cô lập. Bởi 
tâm hồn vốn là một từ vô hình, nếu không thông qua các hoạt động cảm 
tính như ngôn ngữ, hành động, tình cảm, thực tiễn xã hội... sẽ không thể 
hiểu nó một cách chính xác. Đồng thời, biểu hiện tâm hồn của con người 
không phải lúc nào cũng đồng nhất với nhau, có kẻ bể ngoài đường hoàng 
chững chạc nhưng đầu óc đen tối, có người có những ước mơ tốt đẹp, 
nhưng lại không có đủ nghị lực để thực hiện nó. Nếu nhìn một cách cô 
lập, trên phương diện nào đó có thể phù hợp với đẹp hoặc thiện nhưng 
thực tế không phải thế, thậm chí hoàn toàn ngược lại. Vẻ đẹp và cái 
thiện chân chính phải hài hoà giữa biểu hiện bề ngoài với nội tâm, lời nói 
và việc làm phải nhất trí cao độ, lý luận phải đi đôi với thực tiễn. Một 
biểu hiện bể ngoài tao nhã tương ứng với bản chất nội tại chân thật 
không thể tự nhiên mà có được mà là kết quả của sự tu dưỡng của cá 
nhân cộng với ảnh hưởng của môi trường xã hội, giáo dục. Ví dụ một vận 
động viên biểu diễn thể dục, hoặc bằng nghệ thuật cao siêu, hoặc bằng 
những tư thế đẹp, hoặc bằng động tác linh lợi cương cường khiến khán giả 
nhìn thấy được sức sống vẻ đẹp trí tuệ, cơ bắp, tình cảm của mình và 
khán giả được hưởng thụ cái đẹp. Vẻ khoẻ đẹp này, nếu không có sự 
nghiêm túc học hỏi của cá nhân, sự khổ công rèn luyện, sự giúp đỡ của 
thây, của bạn thì liệu có đạt được chăng? 
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Để 81: Viết một bài văn nghị luận bày tỏ ý kiến về một vốn để đơng đặt ra 
trong đời sống văn hoá - tinh thần của con người. 


Bài làm 

Trên những đường phố lớn của nước ta hiện nay có nhiều vấn đề khiến 
không ít người nặng lòng với văn hoá nước nhà sửng sốt và lo nghĩ. Không 
còn là chuyện của những dòng chữ in phun “Khoan cắt bê tông”, không còn 
là chuyện những tấm giấy A4 nhoè nhoẹt quảng cáo nhà cho thuê, cửa hàng 
thuốc... Mà đó là chuyện ăn mặc, trang điểm của nhiều bạn học trò tuổi me 
tuổi sấu. Rõ ràng một trong những vấn để đặt ra trong đời sống văn hoá 
giới trẻ hiện nay là việc sử dụng trang phục, cách trang điểm sao cho phù 
hợp với nền văn hoá xã hội. 

Không đặt ra vấn để đó sao được khi giới trẻ ngày nay có nhiều bạn 
đang bị cuốn vào cơn lốc thời trang như những con thiêu thân bị cuốn vào 
vòng xoáy của những bóng đèn. Trong khoảng năm năm trở lại đây, trào 
lưu thời trang của giới trẻ thay đổi như cơm ăn, nước uống. Nào là thời 
trang “cosplay”, nào là thời trang “unisex”,.. Từ những kiểu quần bò cắt 
rách te tua, những kiểu tóc vuốt keo dựng đứng đến kiểu trang phục không 
rõ giới tính, cách trang điểm cầu kì, màu mè, khó hiểu. Đó là chưa nói đến 
hệ thống “phụ tùng” đi kèm như những chiếc vòng, xích, giày, .. hay các 
phương tiện đi lại như xe đạp, dây trang trí,.. Nhiều bạn tuổi “teen” hiện 
nay khi ra đường có thể khiến tất cả mọi người ngước nhìn một cách khó 
hiểu. Nhưng đáng tiếc thay, các bạn ấy lại cho đó là cách thể hiện cá tính, 
cách làm bản thân nổi bật trước đám đông! 

Quả là các bạn có nổi bật! Nổi bật bởi các bạn đang đi ngược lại quan 
niệm thẩm mi của người Việt cũng như tạo ra sự thiếu phù hợp giữa cách 
ăn mặc với đời sống văn hoá, xã hội. Người Việt Nam thường sử dụng các 
điêu kiện vật chất rất giản dị trong khi những bộ trang phục các bạn đó 
mang trên mình lại khá tốn kém. Thêm nữa, điều kiện kinh tế nước ta còn 
hạn chế, sự phô trương trong cách ăn mặc như vậy liệu có nên chăng? Chưa 
hết. Đang ở lứa tuổi đi học, tiêu tốn tiên bạc của cha mẹ vào những chuyện 
như vậy chính là cách thể hiện sự phụ công lớn nhất của các bạn đối với 
những bậc phụ huynh đáng kính của mình. 

Các bạn nguy biện rằng mình sử dụng trang phục như vậy là hợp “mốt” 
bởi giới trẻ Mĩ, Nhật cũng ăn mặc như vậy đó thôi. Các bạn lại nhầm thêm 
lần nữa. Không kể đến việc điều kiện kinh tế - xã hội của những quốc gia đó 
đặc biệt phát triển (là những cường quốc đứng đầu thế giới về kinh tế) thì 
chúng ta cũng cần lưu ý rằng giới trẻ Mi và Nhật khác chúng ta ở rất nhiều 
điểm. Người Mĩ không có được nền văn hoá với bể dày mấy nghìn năm như 
dân tộc ta, tổ tiên người Mi là những người di cư từ nơi khác đến, truyền 
thống văn hoá, cách ăn mặc của họ khác ta. Họ không có những ràng buộc 
đạo đức về cách ăn mặc, vì vậy họ ăn mặc “tự do” hơn chúng ta. Giới trẻ 
Nhật thì khác. Nhật Bản cũng là một quốc gia có bể dày truyền thống văn 
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hoa. Nhưng sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã có sự chuyển 
mình dữ dội, đổi lấy sự khôi phục và phát triển về kinh tế, họ chấp nhận để 
văn hoá Mĩ du nhập một cách ôổ ạt, chính khi ấy, nhiều giá trị văn hoá 
truyền thống của Nhật Bản đã mất đi. Giới trẻ Nhật Bản hôm nay đã mất đi 
ít nhiền sự định hướng về giá trị văn hoá, họ nương mình theo cái gọi là “tự 
do kiểu Mi”. Nhìn nhận như vậy để giới trẻ Việt Nam có sự so sánh đúng đắn 
với nên văn hoá Việt Nam, từ đó, có sự lựa chọn đúng đắn trong cách suy 
nghỉ và hành động của bản thân mình. 

Hiện đại là điều đáng hoan nghênh. Biết mở cửa để giao lưu văn hoá 
trong thời hội nhập là điều nên làm. Nhưng hiện đại không có nghĩa là xoá 
bỏ hoàn toàn những điều thuộc về truyền thống. Giao lưu không có nghĩa là 
bắt chước, bất chấp những quan niệm truyền thống của dân tộc; không có 
nghĩa là đón nhận rồi hoà tan cái tôi của mình trong đó. Nếu giới trẻ Việt 
Nam tự lao mình vào vòng xoáy thời trang của nước ngoài như vậy thì một 
ngày nào đó, thật khó nhận ra những chàng trai, cô gái Việt Nam trên 
chính đất nước của họ. Tôi đang tự hỏi: Tại sao không thay vì bắt chước 
đòng thời trang nước ngoài, chúng ta tự tạo nên một dòng thời trang mang 
nhãn hiệu riêng “Made in Viet Nam”?. 


Để 82: Lớp em tổ chức một buổi thảo luận về chuyên đề 'Hạnh phúc". Em 
hãy viết bài văn thể hiện quan niệm về hạnh phúc của thế hệ trẻ ngày 
hôm noy. 


Bài làm 

Trong cuộc sống của mình, tất cả mọi người đều cố gắng sống và làm 
việc mong đạt được những niềm hạnh phúc trọn vẹn. Quan niệm về hạnh 
phúc của mỗi người hoàn toàn khác nhau nhưng đều có một mẫu số chung 
nào đó xuất phát từ tâm lí chung của con người. Vậy quan niệm về hạnh 
phúc của tuổi trẻ trong xã hội ngày nay là gì? 

Hạnh phúc là cảm giác sung sướng do hoàn toàn đạt được ý nguyện của 
mình. Vậy, với tuổi trẻ, họ mong ước điều gì thì việc đạt được những điều 
đó sẽ khiến họ hạnh phúc. 

Có ai không mong ước có một gia đình hạnh phúc, có một tình bạn lâu 
bền đầm thắm,... Vì vậy, tuổi trẻ khao khát được sống giữa tình yêu thương, 
sự hoà thuận của tình thân ái, bao dung giữa những người thân, những 
người bè bạn. Tình yêu thương chính là động lực giúp vươn lên khỏi khó 
khăn, thoát ra khỏi cám dỗ, động viên tuổi trẻ vững những bước đi trong 
cuộc sống còn nhiều gian nan và thử thách. Hạnh phúc là khi được yêu 
thương và có những người để ta thương yêu. 

Đặc biệt, có lẽ chẳng lứa tuổi nào giàu ước mơ, hoài bão thậm chí là 
tham vọng như tuổi trẻ. Chúng ta mới bước vào cuộc sống, đứng trước sự sôi 
động của đời sống xã hội, chúng ta có những ấp ủ, dự định của riêng mình 
về nghề nghiệp, công việc trong tương lai. Chúng ta khao khát được thể 
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hiện mình, được thành công và được xã hội thừa nhận năng lực. Hạnh phúc 
là khi dám ước mơ, biết ước mơ và hành động để đạt được mơ ước. 

Vậy là, với tuổi trẻ, hạnh phúc chính là tình yêu thương chân chính 
giữa người với người; hạnh phúc là được sống với những ước mơ hoài bão 
lớn lao của tuổi đang căng tràn nhựa sống. Hạnh phúc không phải là những 
thứ tình ái thoáng qua “Cơn choáng qua đi tình yêu cũng chết —- Chia tay 
rồi cũng chẳng hiểu vì sao” (Phạm Công Trứ) mà nhiều bạn trẻ vẫn cố sức 
lao vào. Hạnh phúc cũng không phải những thứ vật chất tầm thường bạn có 
được từ việc ngửa tay cầm của cha mẹ mình. Bản chất của hạnh phúc tuổi 
trẻ chúng ta là sống hết mình để được cống hiến và đón nhận những tình 
cảm chân thành, vô tư; những ước mơ và hoài bão lớn lao, trong trẻo. 

Hạnh phúc chân chính là niềm hạnh phúc giúp tuổi trẻ có được động lực 
để trở thành những con người tự tin, năng động và sống có ích với cuộc đời. 


Để 83: Trong ngành Giáo dục đang phót động phong trào "Chống bệnh 
thành tích trong giáo dục". Em häy viết đoạn văn nêu cách hiểu của 
mình về vốn đề "bệnh thònh tích trong giáo dục". 


Bài làm 

“Bệnh thành tích trong giáo dục” là việc chạy theo những danh hiệu mà 
cố tình vi phạm những quy định về kiểm tra, đánh giá tạo ra thành tích ảo, 
không đúng với thực chất và làm cản trở sự phát triển của giáo dục. Trong 
một thời gian dài, chúng ta quá coi trọng những bản báo cáo thành tích, 
những con số "trăm phần trăm" (100%) đẩy ma lực, những bằng khen, 
những lời tuyên dương,.. Cần hiểu rằng thành tích không phải là xấu, ngược 
lại đó là điều tốt đẹp. Thừa nhận thành tích là ghi nhận những cố gắng nỗ 
lực và kết quả tốt đẹp trong giáo dục. Điều đó có tác dụng động viên các cá 
nhân, đơn vị tiếp tục phát huy năng lực, sở trường để đạt kết quả tốt hơn 
nữa. Nhưng nếu không phải là thành tích mà là "bệnh thành tích" thì cần 
hiểu rằng đó đã trở thành một vấn để nhức nhối trong xã hội. "Bệnh thành 
tích" được biểu hiện ở những báo cáo sai sự thật, ở những lời khen ngợi, 
tuyên dương sai người, sai đơn vị. Và hậu quả của nó thật khôn lường: sự 
thật đã có hàng trăm học sinh ngồi nhằm lớp, nhằm trường ; đã có hàng 
chục giáo viên được ghi nhận là giáo viên dạy giỏi nhưng không nhận được 
sự tin tưởng của học sinh,... Rõ ràng, cân chữa trị triệt để căn bệnh này. 


Để 84: Nhà thơ Tố Hữu từng viết: "Ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn?". Em hãy viết 
bài văn thể hiện những suy nghĩ của mình về vốn để mò nhò thơ đö nêu rd. 
Bài làm 
Mới bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, tuổi trẻ có nhiều băn khoăn về lẽ 


sống. Nhà thơ Tố Hữu trong những năm tháng tuổi trẻ đã từng cất lên 
tiếng thơ đầy trăn trở: 
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*Ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn?” 
(Một khúc ca - Tố Hữu) 

“Tuổi trẻ hôm nay nghĩ gì về câu hỏi ấy và sẽ trả lời nó như thế nào? 

“Sống đẹp” là khao khát đầy lí tưởng của nhiều bạn trẻ. Chúng ta mơ ước 
đên sự sống được xã hội thừa nhận và tôn vinh. Vậy thế nào là “sống đẹp”? 

Đó là một câu hỏi lớn và thật khó để trả lời cụ thể. Nhà thơ Tố Hữu 
từng tâm niệm: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, “Con người muốn 
sông con ơi - Phải yêu đồng chí yêu người anh em”,... Các Mác từng khẳng 
định rằng, đối với con người “Hạnh phúc là đấu tranh”,... Vậy đâu là bản 
chất của lối sống “đẹp”? 

Năm tháng dẫu qua đi, cuộc đời hôm nay dầu đổi khác nhưng những 
quan niệm mang tính khái quát về sự sống, về cách “sống đẹp” vẫn còn đó 
nhắc nhở chúng ta hướng đến cuộc sống dám ước mơ, biết vươn lên, sống 
cống hiến, sống hoà nhập để trở thành người có ích đối với cộng đồng. 

Cuộc sống riêng của mỗi người đều có những khó khăn và gian khổ. 
Một cô bé mô côi sống với người bà già cả, phải tự lao động kiếm sống 
nuôi thân. Một thanh niên bị liệt đôi tay phải sống nhờ vào sự giúp đỡ 
của gia đình, người thân. Một cậu bé sống trong sự giàu sang, sung sướng 
của gia đình nhưng thiếu vắng đi tình yêu thương, sự quan tâm săn sóc 
của cha mẹ. Hay thậm chí có những bạn trẻ đang sống trong những gia 
đình bình thường, có một cuộc sống bình thường, việc học tập cũng bình 
thường,... Cuộc đời những con người ấy có thể đã bị những gian khổ, bế 
tắc, cám dỗ hay sự tâm thường dìm xuống, cuốn đi. Cô bé tội nghiệp kia 
có thể suốt đời lam lũ với miếng cơm manh áo nuôi thân. Người thanh 
niên có thể suốt đời sống bám vào người khác. Cậu bé đáng thương có thể 
đã bị sự vô trách nhiệm của cha mẹ và sự dư thừa của tiền bạc cuốn vào 
những tệ nạn. Và hầu hết những bạn trẻ chúng ta có thể bị sự bình 
thường của cuộc sống cuốn đi những năm tháng tuổi trẻ. Nhưng điều gì đã 
làm cho cuộc sống tưởng như đầy sắc màu đơn điệu của họ trở lên tươi tắn 
đẹp đế? Không cam chịu với hiện thực phũ phàng, họ đã biết ước mơ và 
dám mơ ước. Đó là điều vô cùng kì diệu của sự sống. Sống đẹp là gì nếu 
không phải là cuộc sống dám ước mơ, dám ngẩng cao đầu hướng đến 
những điều kì diệu sẽ xảy ra? 

Sống đẹp, đó còn là lối sống biết cống hiến, biết hoà nhập với cộng 
đông. Sẽ thật ích kỉ nếu “chỉ nhận riêng mình” mọi điều tốt đẹp trong 
cuộc sống. Chia sẻ để nhận về nhiều hơn những điều mình có là bản chất 
của cuộc đời này và đó là chất kết dính con người thành một cộng đồng 
vững mạnh. Những giọt máu nóng hổi cho đi có thể cứu lấy sự sống cho ít 
nhất một người. Một bàn tay tình nguyện vươn đến vùng cao có thể mang 
đến hạnh phúc cho rất nhiều người. Gần gũi hơn, trong cuộc sống hàng 
ngày, một lời động viên, an ủi bạn bè, hàng xóm có thể mang đến những 
động lực để họ vượt qua gian khó; một ánh mắt sẻ chia, một bàn tay nắm 
lấy có thể giúp người bạn trong phút sa ngã vượt qua cám dỗ, mặc cảm... 
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Cuộc sống muôn màu, muôn vẻ luôn đợi chờ sự góp sức, chung tay của mỗi 
chúng ta. 

Các Mác từng nói: “Hạnh phúc là đấu tranh”. Điều đó mang rất nhiều 
ý nghĩa. Sống không đơn giản là âm thẩm bước đi theo con đường mình 
đã chọn. Sống cũng không chỉ là trồng cây, ươm trái trên con đường ấy. 
Sống đẹp còn là biết dẹp đi những chướng ngại, những chông gai trên con 
đường nhiều thác ghểnh, cám dỗ. Đó là biết đấu tranh với cái xấu, cái ác 
ở đời để góp phần làm trong lành sự sống. “Hạnh phúc là đấu tranh” - 
hạnh phúc là được chiến đấu cho lí tưởng, cho ước mơ của bản thân; cho 
sự an lành của những người ta yêu quý; cho cuộc sống tươi đẹp của toàn xã 
hội. Phải là những người bản lĩnh, biết yêu thương và cũng biết căm thù 
dám tránh được thói a dua ở đời và hơn thế là đấu tranh để loại bỏ những 
điểu sai trái quanh mình. Hãy nhìn thế giới quanh bạn. Đã bao giờ bạn 
lên tiếng để một người hạ điếu thuốc lá xuống? Đã bao giờ bạn lên tiếng 
trước vấn để bạo lực học đường? Đã bao giờ bạn lên tiếng trước hành vi 
cóp bài của một người bạn cùng lớp?,.. Chỉ cần tỏ thái độ không đồng 
tình, chỉ cần lên tiếng để ngăn cản những việc làm đi ngược lại lợi ích 
của cộng đồng là bạn đã thể hiện bản lĩnh sống, khẳng định lối sống 
“đẹp” của bản thân mình. 

Bồi hồi trước ngưỡng cửa cuộc đời, tuổi trẻ có bao dự định và ước vọng 
trong tương lai. Với sức trẻ, với tiểm năng tri thức chúng ta khát khao 
được góp phần vào sự phát triển chung của xã hội. Vậy thì nếu bạn, nếu 
tôi cùng chung mơ ước ấy, tại sao chúng ta không cùng nhau chung tay để 
“sống đẹp”?! 


Để 85: Nhà văn Nga Lép Tôn-xtôi từng nói: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. 
Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có 
phương hướng thì không có cuộc sống”. Em hiểu cêu nói trên của nhà 
văn như thế nào? 


Bài làm 

Nhà văn Nga Lép Tôn-xtôi từng nói: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. 
Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có 
phương hướng thì không có cuộc sống”. Câu nói của “Con sư tử” khổng lỗ 
trong nền văn học Nga là một bài học lớn về vai trò của lí tưởng trong cuộc 
sống con người. 

Lí tưởng, đó là mục đích cao nhất, tốt đẹp nhất mà con người phấn đấu 
để đạt tới, đó là niềm tin, là điều con người tôn thờ, khao khát. Có một 
niềm tin vững chắc vào lí tưởng, con người sống trong những niềm vui tột 
cùng như nhà thơ Tố Hữu từng hân hoan: 

“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ 
Mặt trời chân lí chói qua tìm”. 
(Từ ấy - Tố Hữu) 
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Tố Hữu cũng như bao thanh niên Việt Nam yêu nước trong những 
thang năm đất nước bị đô hộ, lí tưởng của nhà thơ là lí tưởng cộng sản, 
lí tưởng cách mạng, sống và chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì 
hạnh phúc của nhân dân. Hôm nay đây, khi nước nhà đã trọn niềm vui 
độc lập, lí tưởng của mỗi cá nhân rất khác nhau song đều chung nhau ở 
khát khao được khẳng định bản thân, được đóng góp cho gia đình và 
cộng đỏng xã hội. 

Trong câu nói của nhà văn Lép Tôn-xtôi chứa đựng những tư tưởng có 
tính chất kim chỉ nam cho vấn đề lí tưởng sống của mỗi con người. “Lí 
tưởng la ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng 
kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”. 

Cuộc sống con người nhiều khó khăn, gian nan và vất vả. Nếu không có 
ánh sáng soi đường, không có sức mạnh cổ vù, tiếp sức thì nhiều người đã gục 
ngã, bỏ cuộc. Vậy đâu là ánh sáng và sức mạnh của con người? Đó là lí tưởng. 
“Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường” vì nó chỉ cho con người con đường họ phải 
đi để đạt được mục đích, và đó là con đường sáng — con đường thiện. “Lí 
tưởng là ngọn đèn chỉ đường” còn bởi nó tạo ra động lực, thúc đẩy, động viên 
con người hành động để đạt được mục đích. Con người sống có lí tưởng luôn 
biết rõ con đường mình phải đi, không bị cám dỗ, níu kéo bởi những lợi ích 
tắm thường, hèn kém: “Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên 
định”. Trong tình cảnh nước nhà có giặc ngoại xâm, lí tưởng của con người 
Việt Nam là giết giặc cứu nước, lí tưởng ấy soi rọi con đường mỗi người dân 
nước Nam đang đi, họ hiểu rõ “Thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương đất 
Bác" (Trần Bình Trọng) và “Thanh niên Việt Nam chỉ có một con đương duy 
nhất là làm cách mạng chứ không còn con đường nào khác” (Lí Tự Trọng). 
Người sống không có lí tưởng luôn bị dao động, không ổn định về lập trường, 
là để tài bàn tán, chê bai của dư luận. Đó là trường hợp của những kẻ bán 
nước hại dân trước Cách mạng tháng Tám - 1945. Nhiều kẻ đã quy hàng 
thực dân Pháp nhưng khi Pháp hai lần bán nước ta cho Nhật thì lại đớn hèn 
lê gối làm tôi tớ cho Nhật tiếp tục phản bội giống nòi. 

Người sống có lí tưởng luôn có sức mạnh để vượt qua muôn vàn gian khó, 
nguy hiểm trên đời. Các chiến sĩ cách mạng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc 
mà không nể hiểm nguy, họ sống thiếu thốn, nghèo khổ, lam lũ, lẩn trốn sự 
truy đuổi kẻ thù, thậm chí phải chịu lao tù, tra tấn “điện giật, dùi đâm”, “dao 
cắt”, bị bổ đói,.. Nhưng tất cả mọi thử thách dù nhọc nhằn gian khổ đến đâu 
đều không quật ngã được ý chí sắt đá, sự kiên cường bất khuất của những con 
người được tôi rèn bằng lí tưởng cách mạng. Vậy nếu như con người sống mà 
không có lí tưởng? Khi ấy, điều đó đồng nghĩa với việc “không có phương 
hướng thì không có cuộc sống”. Gọi là cuộc sống sao được nếu như những vị 
anh hùng của thời đại chấp nhận “đốt cháy những gì mình đã tôn thờ và tôn 
thờ những gì mình đã đốt cháy”, phản bội lí tưởng, phản bội niểm tin để 
quay lưng với lợi ích dân tộc, chấp nhận cuộc đời nhung lụa trong tư thế cúi 
đầu đây tủi nhục? Cũng chẳng thể gọi là cuộc sống nếu như mục đích của đời 
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người trở thành một chiếc chong chóng đặt xuôi chiều con gió, bởi khi ấy, bạn 
đã trở thành một thứ đồ chơi trong tay kẻ khác. 

Lí tưởng cao đẹp là phương hướng nhưng đồng thời đó còn là độag lực 
giúp nhiều bạn trẻ hiện nay vượt qua những khó khăn, cám dỗ của cuộc 
sống hiện đại để học tốt, sống tốt. Sống không lí tưởng, gặp khó khăn sẽ 
mau chóng nản chí, bỏ cuộc dù đó chỉ là một cơn buồn ngủ lúc canh khuya 
học bài. Thế hệ thanh niên chúng ta ngày nay đang cân lắm những con 
đường sáng, những sức mạnh diệu kì để vượt qua khó khăn của thế hệ. Vì 
vậy, việc tự xây dựng cho mình một lí tưởng cao đẹp là điểu ai cũng cần 
làm và phải làm ngay, làm gấp. 


[»ẻ 8ó: Thế nào là một tình bạn đẹp? 


Bài làm 
*Ra đi uừa gặp bạn hiên 
Cũng bằng ăn quả đào tiên trên chùa”. 

Từ cổ chí kim, tình bạn là thứ tình cảm cao đẹp luôn được con người 
trân trọng và gắng công gìn giữ, bồi đắp. Vậy thế nào là một tình bạn đẹp? 

Tình bạn là thứ tình cảm được gây dựng trên cơ sở những đặc điểm 
chung giữa người này và người khác. Đó có thể là sở thích, năng khiếu, 
công việc,... nhưng thường tình đó là độ tuổi cùng những đặc điểm tương 
đồng về tâm lí, tính cách,... 

Một tình bạn đẹp trước hết phải là một tình bạn được xây dựng trên cơ 
sở là sự đồng cảm, vô tư, không vụ lợi, tính toán. Điều đó có nghĩa là những 
người bạn đến với nhau vì những yếu tố khách quan: cùng giống nhau về 
tính cách, sở thích, tâm lí,... nên tìm đến nhau để sẻ chia, tâm sự. Một tình 
bạn xuất phát từ sự tính toán, vụ lợi đồng nghĩa với một tình bạn chết. Bởi 
vì khi người ta đến với nhau sau khi tính toán xem được gì từ nhau thì có 
nghĩa họ đang lợi dụng mối quan hệ của mình, và vì thế khi mối quan hệ 
lợi ích mất đi thì cái gọi là tình bạn giữa họ cũng tan thành hư ảo. 

Trong một tình bạn đẹp, bạn bè đối xử với nhau chân thành, thân ái, có 
thiện ý, biết hi sinh cho nhau. Xuất phát từ sự vô tư khi đến với nhau, 
trong những hành động, cử chỉ của mình những người bạn luôn thể hiện 
thiện ý, tình thân ái đối với nhau, mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn 
của mình. Đó có thể là một lời khen tặng hay một lời động viên dành cho 
bạn giúp bạn có động lực để phấn đấu. Đó cũng có thể là những ý kiến 
bênh vực bạn trước sự gièm pha, nghỉ ngờ sai của những người khác,... Hơn 
thế, thể hiện tình bạn cao đẹp, chân thành còn có những người bạn sẵn 
sàng hi sinh cho lợi ích của nhau. 

Tuy vậy, bạn bè không có nghĩa là a dua theo những thói xấu của bạn. 
Ngược lại, cần phải biết đấu tranh với những cái xấu của nhau hướng nhau 
đến những điều tốt đẹp. Thấy bạn có những cách ứng xử thiếu văn hoá: nói 
năng thiếu lễ độ, văng tục, đánh cãi nhau,... hay có những biểu hiện tiêu 
cực như hút thuốc, trốn tiết, bỏ giờ,... một người bạn tốt phải là người biết 
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tránh những sai lâm ấy và hơn thế là đấu tranh, khuyên giải giúp bạn 
mình sửa chữa sai lầm 

Tình bạn là một trong những thứ tình cảm tự nhiên, thiêng liêng nhất 
của con người. Đặc biệt, những người học sinh càng cần xây dựng cho mình 
một tình bạn trong sáng, vô tư và cao đẹp. 


Đề 87: Ngày noy, rốt nhiều bạn trẻ thích sống "sònh điệu". Em hiểu thế nòo 
là "sành điệu"? "Sành điệu" có phỏi là hư hỏng? Hãy viết bòi văn ngắn 
bày tỏ suy nghĩ của bản thôn. 


Bài làm 

Sành điệu là từ ngữ dùng để chỉ những người rất sành sỏi, biết thưởng 
thức, đánh giá về một số phương diện của đời sống. Vậy là, bản thân những 
người được coi là sành điệu rất đáng hoan nghênh; một người được gọi là 
"sanh điệu” nghĩa là họ đã được khẳng định khiếu thẩm mĩ, khả năng 
thưởng thức những cái hay, cái đẹp trong cuộc sống. 

Thật vậy, người sành điệu biết lựa chọn những điều tốt đẹp nhất của 
cuộc sống để thưởng thức. Đó là cách nấu một món ăn ngon. Đó là cách 
dùng một món ăn cho đúng kiểu. Đó là cách mặc những bộ trang phục đẹp. 
Đó là cách trang trí, làm đẹp cho nơi ở, nơi làm việc,... Nhưng thật điều 
đáng tiếc cho những người sành điệu bởi đôi khi họ bị đánh đồng với những 
kẻ lố lăng nhưng khoác trên mình cái mác ”sành điệu”. 

Đó là những người hiểu nhằm ý nghĩa của hai từ này. Họ cho rằng sành 
điệu phải là sự ăn chơi phung phí, dùng những thứ đắt nhất, lạ nhất, mới 
nhất, nổi trội nhất. Điều đó tất yếu dẫn đến một lớp người luôn luôn đua 
đòi, chạy theo sự xa hoa trong đời sống. Cách nghĩ ấy thể hiện sự tiêu cực, 
hạn chế trong tầm nhìn và vốn sống. 

Vậy là, sành điệu đâu phải là hư hỏng. Chỉ có những người hiểu sai, 
nghĩ sai về ý nghĩa của từ này nên có những hành động, việc làm tiêu cực 
và tự mình bước đến con đường tha hoá, hư hỏng mà thôi. 


Để 88: Em có suy nghĩ gì về việc học môn Lịch sử? Häy viết bài văn ngắn 
- nêu lên suy nghĩ của bản thôn. 


Bài làm 

Lịch sử là môn học mang lại nhiễu tri thức và ích lợi. Đó chẳng những là 

môn học ”ôn cố tri tân” mà còn giúp người học phát triển tư duy biện chứng. 
Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn: Lịch sử không phải là môn học 
được coi là "thời thượng”. Thứ nhất đó không phải là những "môn chính” 
như Văn, Toán hay Anh. Thứ hai, đó chỉ là môn học thi trong khối C - khối 
thi cũng không được các bạn học sinh lựa chọn nhiều. Hay nói một cách 
khác, trong thời đại phần lớn các bậc phụ huynh và các bạn học sinh đang 
hướng đến việc học một cách thực dụng: chỉ học tập trung vào những môn 
chính, những môn thi tốt nghiệp, những môn thi đại học thì môn Lịch sử — 
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dù có nhiều ích lợi cũng mang một số phận hẩm hiu như nhiều môn học 
”phụ” khác: không được nhiều học sinh quan tâm yêu thích. Và thậm chí, có 
quan tâm yêu thích, nhiều người cũng không đủ dũng cảm để đi theo vì cơ 
hội mở ra cho môn học này quá ít ỏi. 

Không chỉ vậy, phương pháp dạy và học môn Lịch sử còn nhiều hạn chế 
chưa gợi được hứng thú của học sinh đối với môn học. Tư liệu hình ảnh còn 
nghèo nàn, việc lên lớp của thầy cô còn thiếu sinh động do hạn chế về đô 
dùng dạy học,... Vậy nên chăng, cần có sự đổi mới mạnh mẽ về phương 
pháp dạy - học bộ môn này? 


ngắn nói lên quan điểm của mình. 

Bài làm 

Ăn mặc là cách nói về việc mặc nói chung của mỗi người. Nói đến ăn 
mặc là nói đến trang phục, trang sức với những kiểu dáng, màu sắc, chất 
liệu,... riêng. 

Cần khẳng định rằng, mỗi màu sắc, kiểu dáng, chất liệu của trang phục, 
đổ trang sức lại có ý nghĩa riêng của nó. Chẳng hạn màu đỏ thể hiện sự 
năng động, màu trắng thể hiện sự trong trẻo, vô tư,... Những trang phục bó 
sát người thể hiện sự năng động. Những loại vải lanh, lụa... biểu hiện sự 
duyên dáng, tha thướt,... Không chỉ vậy, cách phối hợp các loại trang phục, 
trang sức cũng có ý nghĩa riêng. Vì vậy, có thể khẳng định rằng, cách ăn 
mặc cũng là một yếu tố quan trọng nói lên cá tính của mỗi người. 

Tuy nhiên, với những bạn có điều kiện vật chất ổn định, được ăn mặc 
theo sở thích của mình thì cá tính thể hiện qua trang phục được biểu hiện 
rất rõ ràng. Song, lại có những bạn khiêm nhường, ít thể hiện cá tính qua 
cách ăn mặc. Hoặc có bạn hạn chế về điều kiện vật chất thì trang phục lại 
không phải là yếu tố quan trọng để nói lên cá tính của người bạn đó. 

Trong cuộc sống hàng ngày, tuỳ theo điểu kiện riêng của mỗi người mà 
chúng ta có cách ăn mặc hợp lí. Tuy nhiên, ăn mặc giản dị, sống chân 
thành là những điều xã hội luôn hướng con người vươn đến. 


Để 89: Việc ăn mặc có nói lên tính cách con người? Em höy viết bài văn 


Để 90: Bàn về đọc sách, nhết là đọc các tác phẩm vön học lớn, người xưg 
nói: “Tuổi trẻ đọc sách như nhìn trăng qua kẻ ló, lớn tuổi đọc sách như 
ngắm trăng ngoòi sôn, tuổi già đọc séch như thưởng trăng trên đòi” 
(Dẫn theo Lâm Ngữ Đường, Sống đẹp, Nguyễn Hiến Lê dịch, NXB Tao 
Đèn, Sài Gòn, 1965). Em häy viết đoạn văn nêu cách hiểu của bản thân 
về câu nói trên. 


Bài làm 
Câu nói của Lâm Ngữ Đường là một cách nói hình ảnh đậm chất 
phương Đông về việc đọc sách của con người. Nếu như nội dung tư tưởng và 
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nghệ thuật của một cuốn sách là vẻ đẹp êm ái, chan hoà của vắng trăng thì 
“Tuổi trẻ đọc sách như nhìn trăng qua kẽ lá, lớn tuổi đọc sách như ngắm 
trăng rgoài sân, tuôi già đọc sách như thưởng trăng trên đài”. “Trăng qua 
kẽ lá” 'ấp ló, tỉnh nghịch chưa để ta thấy được trọn vẹn dáng hình, chỉ biết 
đó là thứ ánh sáng dịu dàng, tỉnh tế đầy mê hoặc. Tuổi trẻ đọc sách cũng 
giông rhư việc “nhìn trăng qua kẽ lá” vậy. Ta thấy cuốn sách thật hay, thật 
hấp dẫn, nó khơi gợi cho ta biết bao điều về cuộc sống. Nhưng để cảm, để 
hiểu hcàn toàn những điều sách viết thì ta thấy mình còn bé nhỏ biết bao 
nhiêu. 'Ngắm trăng ngoài sân” là khi ấy, ta đã thấy được trọn vẹn hình hài 
của vâng trăng và cũng là những giá trị sâu sắc của tác phẩm. “Lớn tuổi 
đọc sách như ngắm trăng ngoài sân” bới người lớn tuổi đã có được vốn sống 
của mộ: người từng trải, đã hiểu được nhiều việc trong cuộc đời, việc đọc 
sách giống như việc giải một mật mã mà mọi kí hiệu của nó ta đều đã biết. 
Và đến tuổi già, việc đọc sách mới đạt đến độ chín mùi. Việc “thưởng trăng 
trên đài” khác hoàn toàn với việc ngắm trăng qua kẽ lá hay ngắm trăng 
ngoài sân. Thưởng trăng trên đài là tư thế của những người ung dung, 
thanh thần chiêm ngưỡng trọn vẹn cái đẹp của vầng trăng. Họ đón nhận vẻ 
đẹp ấy như một thú vui trong cuộc sống. Họ hiểu những biến cố của số phận 
nhân vật, của cảm xúc con người như một điều tất yếu trong cuộc đời. 
Không tò mò thích thú như chú bé “ngắm trăng qua kẽ lá”; không ngỡ 
ngàng, vui sướng như những người thấy được sự tròn vẹn của mặt trăng khi 
“ngắm :räng ngoài sân”, người già đọc sách có cái bình thản, ung dung của 
một người thấm trải lề đời trước những trang sách về những cuộc sống mà 
họ đã di qua. 


Để 9]: Trò chơi điện tử là món tiêu khiển hốp dẫn. Nhiều bạn vì quá mỏi chơi 
mà sdo nhäng việc học tập và còn phạm những sơi lầm khác. Häy nêu 
ý kiến của em về hiện tượng đó. 


Bài làm 

Cuộ: sống hiện đại ngày nay đã khiến con người nhìn vào cuộc sống của 
mình bảng một con mắt khác. Họ đòi hỏi ở cuộc sống nhiều hơn, và một 
trong những nhu cầu lớn nhất là giải trí. Bàn về vấn đề này có người nói 
“Trò chơi điện tử là món tiêu khiển hấp dẫn. Nhiều bạn vì quá mải chơi mà 
sao nhãng việc học tập và còn phạm nhiều sai lầm khác?" Theo bạn, bạn có 
đồng tìrh với ý kiến trên không? 

Đã sa rồi những trò chơi dân gian xưa: chọi gà, chọi đế, đánh trận giả... 
Tất cả cường như bị lãng quên, nó đã lùi vào cổ tích. Thay vào đó là những 
trò chơi tiêu khiển mới la, hấp dẫn. Một trong những trò chơi được liệt kê 
vào loại trò tiêu khiển hấp dẫn là điện tử. Bước chân vào các quán game ta 
mới thây được có rất nhiều trò chơi thu hút mọi người đặc biệt là các bạn 
nam nhĩ: đá bóng, đua xe, đế chế... Tất cả đều được gọi cái tên chung là 
điện tử. Các trò chơi điện tử muốn chinh phục được nó đòi hỏi người chơi 
phải có 5e sáng tạo, sự kiên trì, một chút khéo léo và đặc biệt nó kích thích 
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tính tò mò. Có lẽ vì vậy mà điện tử được gọi là "món tiêu khiển hấp dẫn". 
Nhưng trò chơi nào cũng có ít nhiều điều tiêu cực. Xã hội ngày càng phát 
triển đòi hỏi thế hệ trẻ phải có trí thức nên việc quan trọng nhất của chúng 
ta là học tập. Nhưng thực tế hiện nay không ít bạn vì quá đam mê 'món 
tiêu khiển hấp dẫn - điện tử" mà đã sao nhãng việc học tập, quên đi mất 
nhiệm vụ chính của mình. Kết quả học tập giảm sút, gia đình phiền lòng. 
Việc làm ấy làm mất đi sự tự tin của chính bản thân và còn biết bao những 
sai lâm khác không đáng có nữa mà chúng ta không thể ngờ tới được... Nói 
về vấn đề kinh tế: chơi điện tử tác hại vô cùng ngay cả với gia đình kinh tế 
được xem là dư dật. Lại còn khi quá đam mê không có tiên để chơi, lúc đó 
họ sẽ làm gì? Nói dối bố mẹ để lấy tiển đi chơi, vay tiền người khác hay 
trộm cắp? Đó là một thực trạng đang nổi lên trong xã hội hiện nay. Vậy tại 
sao chúng ta không biết chọn lựa những trò chơi giải trí phù hợp và bổ ích 
cho mình thay vào việc đi chơi điện tử, tại sao chúng không tham gia ở các 
câu lạc bộ thể thao, đọc sách, tham gia chiến dịch mùa hè xanh, thanh niên 
tình nguyện và còn biết bao hình thức giải trí khác. Tại sao chúng ta không 
tham gia? Vì nó không là món tiêu khiển hấp dẫn hay vì chúng ta chưa 
quan tâm tới? 

Còn rất nhiều sai lầm của người chơi điện tử mà ta không thể không 
nêu ra được hết nhưng tôi xin chắc rằng chỉ khi người chơi tự nhận ra tác 
hại của việc chơi điện tử thì lúc ấy họ mới thực sự thấy thấm thía. Sự thất 
bại lúc ấy mới thực sự là hồi chuông cảnh tỉnh cho họ. Biết đến bao giờ tất 
cả bố mẹ chúng ta mới có thể rạng rỡ nụ cười trên khuôn mặt dãi nắng 
dâm sương vì có những đứa con ngoan ngoãn. Điều đó là tuỳ thuộc vào 
chính chúng ta đấy các bạn an! 

Xã hội càng văn minh thì tệ nạn xã hội càng hay rình rập. Nó đòi hỏi ở 
chúng ta sự tự chủ và kiên cường. Đừng để lúc nào chúng ta bị sa đà vào 
các trò tiêu khiển không bổ ích. Hãy nhớ một điều: điện tử là trò tiêu khiển 
hấp dẫn nhưng đừng vì nó mà làm bản thân phải sai lầm không đáng có để 
cha mẹ, thầy cô phải phiền lòng, để bạn bè xa lánh. 


Để 92: Từ một tấm gương vượt khó học tốt trong tập thể (lớp, trường), hãy 
nêu những suy nghĩ của em về ý chí và nghị lực của những con người 
biết vượt lên hoàn cảnh. 


Bài làm 

Giải nhất môn Toán cấp tỉnh thuộc về một học sinh lớp 9A của chúng 
tôi khiến cả trường xôn xao còn chúng tôi thì tự hào lắm. Chủ nhân của 
thành tích ấy - bạn Lê Thu Trang - cười rạng rỡ khi nhận được một lời 
khen tặng. Nhưng chúng tôi hiểu, đằng sau nụ cười ấy là một sự nỗ lực rất 
phi thường. 

Khác với bạn bè, Trang sớm đã bị thiếu đi sự quan tâm chăm sóc của người 
cha. Bạn lớn lên nhờ đôi bàn tay chăm sóc của mẹ và ông bà ngoại. Ba mẹ 
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Trang đã sống ly thân khi Trang còn quá nhỏ. Mẹ lại ốm yếu hay phát bệnh 
vào mỏi buổi chiều nắng gắt. Căn bệnh quái ác mà người ta gọi là "bệnh tâm 
thần” đeo đẳng mẹ khiến Trang có cha có mẹ nhưng đâu có được cái quyền vui 
chơi, được nô đùa, được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. 

Những tưởng với ngần ấy gian nan, tâm hồn nhỏ bé kia sẽ không còn 
đủ niềm tin để bước vào đời. Nhưng thật bất ngờ Trang đã vượt qua. Thiếu 
đi tình cảm của cha, sự mặc cảm về nỗi đau của mẹ, Trang dồn hết niềm 
khát khao vào tri thức mong muốn tìm trong sách vở một sự sẻ chia. Nhìn 
vào Trang tôi bỗng thấy rằng: cuộc đời nhiều lúc quá gian nan nhưng cuộc 
đời vẫn rất công bằng. Vượt lên trên số phận bằng lòng ham học hỏi, cô 
bạn nhỏ bé đã có được những thành công ban đầu chắp cánh cho những ước 
mơ để bay cao, bay xa hơn. Chín năm liên Trang đều đạt danh hiệu học 
sinh giỏi toàn diện, đặc biệt trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh bạn đều 
đạt giải cao. 

Ý chí và nghị lực cùng với lòng say mê tri thức là bàn đạp vững chắc, là 
cánh cửa dẫn đến thành công dù bước khởi đầu còn gian nan, trắc trở. Câu 
chuyện của Trang khiến tôi không khỏi xúc động và mong muốn được cảm 
thông, được chia sẻ với những gì mà Trang đã và đang phải trải qua. Mong 
rằng con đường thành công sẽ mở rộng hơn, lớn hơn để đón chào những con 
người biết vượt khó, vượt khổ và vượt lên trên số phận nữa. Trang như một 
tấm gương sáng đáng để cho mỗi chúng ta, những người luôn được chăm sóc 
và yêu thương noi theo. Nghĩ về chuyện của bạn, tôi lại nhớ đến câu nói của 
một nhà văn: "Ở đời người này không có con đường cùng, chỉ có những ranh 
giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy. 


Đề 93: Một hiện tượng phổ biến trong xö hội hiện noy đó là việc xổ rác bừa 
bõi. Em có suy nghĩ gì trước hiện tượng này? 


Bài làm 

Thế giới của chúng ta đang bị de doạ. Nguồn đất, nguồn nước, nguồn 
không khí đang bị ô nhiễm rất nặng nề. Một trong những nguyên nhân gây 
ra hiện tượng đó là hành động xả rác bừa bãi của con người. Là những công 
dân của thế kỉ XXI, bạn nghĩ gì về hành động đó? Chúng ta cần phải làm 
gì để trong sạch hoá hành tỉnh của chúng ta? Đó là vấn để mà chúng ta 
phải giải quyết trước nhất để cứu vãn sự sống này. 

Con người sinh sống trên Trái Đất này, quá trình sinh hoạt và sản xuất 
tạo ra vô vàn các loại rác thải. Nếu không có quy trình xử lý kịp thời và 
hợp lý sẽ gây tác hại đến môi trường sống. Nhưng làm thế nào để kiểm 
soát được lượng rác thải? Đó là cả một vấn đẻ. Thực tế cho thấy ý thức giữ 
gìn vệ sinh chung của một bộ phận dân cư còn kém. Nhà cửa của mỗi người 
thường được quét dọn sạch sẽ. Họ không bao giờ vứt rác bừa bãi trong gia 
đình mà luôn có ý thức thu gọn lại để... xả ra ngoài đường miễn sao cho gia 
đình mình được sạch sẽ. Hiện tượng này phổ biến ở những thành phố nhỏ, 
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thị xã và thị trấn... Có lẽ vì thế mà trên những đoạn đường vắng, chúng ta 
thường thấy những túi rác, bao rác, đống rác vứt ngổn ngang ở ver đường, 
ở vỉa hè, thậm chí là ngay trên mặt đường, gây khó khăn cho việc đ. lại. Có 
những vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra chỉ vì một bao rác mà ai đó đã cố ý 
"đánh rơi" trên đường. Có lẽ chẳng ai ngờ một bao rác lại có thể gây chết 
người, nhưng trớ trêu thay đó lại là sự thật. 

Không chỉ riêng gì nơi đô thị đông dân mới ô nhiễm mà ngay trên 
những miền quê thuần phác, tôi cũng đã nhận ra dấu hiệu của sự ô nhiễm. 
Quanh nhà tôi ở có mấy cái ao khá rộng. Ngày trước nước ao rất trong mát, 
là nơi bơi lội thoả thích của lũ trẻ con làng trong những ngày néng nực. 
Vậy mà nay không ai còn dám ngâm mình xuống đó nữa. Mặt nướ: ao giờ 
là nơi sinh sống của những đám bèo và cổ dại. Vẫn những túi ai lông, 
những bao tải to chứa đây rác bẩn nổi lễnh bềnh cùng với những con cá 
chết trắng cả mặt nước đen sánh. Tôi thiết nghĩ, một miền quê thuần. phác 
như quê tôi mà còn bị rác thải làm ô nhiễm đến thế này thì những thành 
phố lớn, những khu công nghiệp khói bụi suốt ngày đêm thì còn láng sợ 
đến mức nào? 

Trong những năm gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng liền tục 
đưa tin về nạn ô nhiễm và cảnh báo hiện tượng Trái Đất đang bị luỷ hoại 
dần. Là một phần của sự sống, chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn mô. trường 
xanh, sạch, đẹp. Hãy tích cực tham gia các hoạt động vì môi trường, tuyên 
truyền sâu rộng trong nhân dân để mọi người hiểu được vai trò to lớn của 
môi trường sống. Tích cực đóng góp ý kiến, sáng kiến cải tạo và gi gìn sự 
trong lành của tự nhiên, làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng thêm 
sạch đẹp, văn minh và tiến bộ. 


Để 94: Em hy nêu những suy nghĩ của mình về một đức tính cổn có ở cơ mgười. 


Bài làm 

Trên khắp mọi nơi ở đất nước ta, từ xưa đến nay bất kể thời lại nào, 
nhân dân luôn để cao những chuẩn mực đạo đức của con người. Điều đó lại 
càng đặc biệt cần thiết trong xã hội hiện đại ngày nay. Trong những (chuẩn 
mực, đó trung thực là đức tính đầu tiên con người cần phải có. 

Đức tính trung thực có những biểu hiện vô cùng đa dạng. Riêng điối với 
người học sinh, trung thực được thể hiện trong nhà trường, trong gia đình. 
Một học sinh có đức tính trung thực thì không bao giờ chép bài, hỏi bài bạn 
trong giờ kiểm tra, làm bài với đúng khả năng của mình. Khi bị điểm kém, 
hay lỡ làm điều gì không phải thì thẳng thắn nói ra, nhận lỗi với chiẩy cô, 
cha mẹ. Hay như đơn giản hơn là ở ngoài chợ. Người bán trả lại thừia tiền 
cho ta thì với người trung thực, ta luôn trả lại số tiên thừa ra đó. Èa ngoài 
đường, thấy người khác đánh rơi đồ thì luôn tìm cách trả lại. Cìn trong 
kinh doanh thì trung thực lại được thể hiện ra ở chỗ người làm kim ‹doanh 
đem lại cho khách hàng của mình những sản phẩm có chất lượng, đímg giá, 
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khong làm giả, nâng giá lên một cách bất hợp pháp. 

Trung thực vốn là một đức tính truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. 
Vậy nên trong xã hội ngày nay thì những cái lợi mà trung thực đem lại 
khóng phải là nhỏ. Với người học sinh thì trung thực sẽ giúp hoàn thiện 
nhân cách, không những vậy còn nâng cao được vốn kiến thức. Bởi đã là 
học sinh thì bất cứ ai cùng có những điểm kém, điểm xấu, bị phê bình. 
Nhưng trung thực, thẳng thắn nhận ra những khuyết điểm đó thì thầy cô, 
bạn bà, cha mẹ mới có thể giúp đỡ ta vươn lên, học tốt hơn, kiến thức dần 
đầy đủ. Trung thực trong kinh doanh thì sẽ đem lại uy tín, sự tín nhiệm của 
khách hàng, việc làm ăn sẽ ngày càng thuận lợi. Hay bất cứ ở đâu, có đức 
tính trung thực thì con người ta sẽ được mọi người nhìn lại với con mắt 
thiện cảm, kính trọng. Nói tóm lại, một xã hội mà mỗi con người đều có 
đức tỉnh trung thực thì xã hội sẽ trở nên trong sạch, văn minh, ngày càng 
phát triển. 

Chỉ đáng tiếc rằng, trong cuộc sống, đức tính trung thực ta lại không 
thường thấy ở một số con người. Gian lận trong học tập, trong các kỳ thi, 
nạn học giả, bằng thật vẫn còn phổ biến trong xã hội. Không thể tưởng 
tượng ra được những con người như vậy sẽ làm việc, xây dựng đất nước ra 
sao, sẽ đưa đất nước "phát triển" đến thế nào? Sự thiếu trung thực ở một số 
cán bộ lãnh đạo các cơ quan đã "rút ruột" các công trình, tham ô, tham 
nhũng làm thiệt hại của Nhà nước hàng trăm tỷ đồng trong suốt những 
năm gần đây đã trở thành một vấn để nổi cộm. Không thể kể hết những 
hậu quả, ảnh hưởng từ nhỏ tới lớn của sự thiếu trung thực trong đời sống. 

Cũng may mắn rắng đó chỉ là những "con sâu làm rầu nổi canh", chỉ là 
một bộ phận nhỏ trong xã hội. Đức tính trung thực còn có ở ngày nay chính 
là do bể dày truyền thống lâu đời của dân tộc ta. Rồi nhờ có sự tuyên 
truyền, giáo dục sâu sắc trong nhà trường mà đức tính trung thực vẫn còn 
được gìn giữ. Có đức tính trung thực trong mỗi một con người thì xã hội 
ngày càng trở nên văn minh, con người càng phát triển; còn thiếu sự trung 
thực sẽ chỉ làm cho xã hội thụt lùi đi so với sự phát triển của nhân loại 
cùng với những hậu quả khôn lường. 

€ó lẽ cũng chính vì vậy mà từ lâu, nhân dân ta đã đặt đức tính trung thực 
là một trong những đức tính cơ bản, hàng đầu. Chúng ta cần ngày càng phát 
huy đức tính truyền thống này ở mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời phải đẩy lùi, ngăn 
chặn những biểu hiện tiêu cực của việc thiếu trung thực trong đời sống. 

Gìn giữ, phát huy truyền thống vốn có của dân tộc là trách nhiệm của mỗi 
người, mỗi học sinh trong chúng ta và đặc biệt là đức tính trung thực. Đó là 
điều vô cùng quan trọng. Tin rằng, nếu làm được như vậy thì chúng ta sẽ nhận 
lại được những kết quả đáng mừng cho bản thân chúng ta và cả xã hội. 
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Để 95: Nhân dịp ngày 20 thúng 11, lớp em có tổ chức cuộc thi vết báo 
tường. Em höy viết một bài văn nghị luận với chủ để: Nhớ ơn thầy cô. 


Bài làm 

Trong xã hội mà nền kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ như nzày nay 
thì việc học tập càng trở nên quan trọng. Khi đó, vai trò trách nhệrn của 
những người thầy, người cô càng trở nên khó khăn, nặng nể hơn bao giờ 
hết. Và nhớ đến công ơn của các thầy, các cô là một tình cảm đẹp đe cần có 
ở bất kì người học trò nào. 

Thời xưa, cụ Chu Văn An đã từng mở lớp dạy học tại quê nhà. Và nhiều 
người trong số những học trò của cụ đã làm đến những chức quen quan 
trọng trong triều đình. Phạm Sư Mạnh là một học trò như thế, tuy đâ là 
quan đầu triểu nhưng ông vẫn tỏ thái độ vô cùng kính trọng người :hẩy cũ 
của mình. Đến nhà thăm cụ, ông chỉ đứng từ xa vái chào, vào treng; nhà 
cũng không dám ngồi cùng sập với cụ, chỉ xin ngồi ở bậc dưới. Ông trả lời 
đây đủ những câu hỏi của thầy, hỏi thăm sức khỏe của thầy như mét người 
học trò bình thường. Tấm lòng thật đáng quý biết bao! 

Thời nay, học sinh chúng ta cũng có vô vàn cách để biểu lộ lòng biết ơn 
của mình đối với thầy cô giáo: tham gia văn nghệ chào mừng 20-11;thii đua 
giành nhiều hoa điểm tốt; đến thăm, chúc sức khỏe các thầy các cô. 

Biết ơn những người đã dạy dỗ mình là một hành động đẹp :ất nên 
làm. Đó là việc làm của một người học sinh ngoan, biết phát huy tốt truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc ta. 

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trông. 

Nếu không có các thầy, các cô dạy dỗ chúng ta, truyền cho cÌúng ta 
những kiến thức bổ ích thì chắc gì chúng ta đã đạt được thành céng như 
ngày hôm nay; chắc gì chúng ta đã thành đạt, kiếm nhiều tiền để nuôi sống 
gia đình và làm lợi cho đất nước. Do vậy ai ai cũng cần phải có lòngbiiết ơn 
thây cô giáo. 

Ấy thế mà lại có những học sinh vô ý thức, vô văn hóa, chẳng soi: thầy 
cô ra gì. Những học sinh đó học thì kém lại hay nghịch dại, làm thẩy ‹cô và 
bố mẹ phiển lòng. Thậm chí còn mắng, chửi thầy cô khi bị điểm kén hay bị 
hạ hạnh kiểm. Đáng trách thay! 

Chúng ta có rất nhiễu cách để tỏ lòng biết ơn những người đã có cìng dạy 
dỗ mình: ngồi trong lớp chỉ cần các bạn chú ý nghe giảng tức là đã tổ lòng 
biết ơn rồi đấy. Học thật giỏi, giành được nhiều điểm chín, mười dính là 
cách đển ơn các thầy các cô tốt nhất của chúng ta. Ngoài ra, vào ngày 21011, 
8-3 Tết cổ truyền, học sinh có thể họp nhau lại cùng đến nhà thây :ô,, thầy 
cô vui mà chúng ta cũng được coi là học sinh ngoan, có nghĩa, biết đến .ơn. 

Người ta nói: 

Qua sông thì bắc cầu kiêu 
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. 
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Thật vậy! Cứ giả sử xã hội này mà không có nghề đạy học thì không 
biết nó sẽ trì trệ và kém phát triển đến thế nào! Vậy thì ngay từ bây 
giờ, chúng ta hãy tổ ra là những người học trò ngoan bằng cách tỏ lòng 
biết ơn các thầy, các cô của mình. Họ xứng đáng được chúng ta nhớ ơn 
và kính trọng! 


Đề 9: Em có suy nghĩ gì về hiện tượng “nghiện” kqa-ra-ô-kê và in-tơ-nét 
trong giới trẻ hiện nay? 


Bài làm 

Sinh động, mới mẻ, hấp dẫn,.. đó là những gì mà công nghệ thông tin, 
công nghệ kĩ thuật số.. đã mang đến cho đời sống con người. Nhưng bên 
cạnh đó, không ít những thành quả của khoa học kĩ thuật đang bị lạm dụng 
gây ra những hiện tượng “nghiện” đẩy nguy hiểm. Hiện tượng nhiều học 
sinh, sinh viên hiện nay “nghiện” ka-ra-ô-kê và in-tơ-nét cũng là một 
trong số những trường hợp đó. 

Về bản chất, chúng ta không thể phủ nhận những tác dụng to lớn của 
ka-ra-ô-kê và in-tơ-nét. Ka-ra-ô-kê là một loại hình giải trí lành mạnh. 
Mỗi khi có dịp vui, bạn bè có thể cùng nhau đi hát ka-ra-ô-kê; âm nhạc, lời 
ca, tiếng hát có thể trở thành nguồn vui, tiếng cười giúp chúng ta giải toả 
căng thẳng, gắn bó thêm tình bạn bè bằng hữu,... In-tơ-nét lại là một 
phương tiện thông tin vô cùng hữu ích. Sử dụng in-tơ-nét, chúng ta có thể 
nắm bắt nhanh chóng, cập nhật, sinh động nhiều thông tin trên nhiều lĩnh 
vực: y tế, giáo dục, khoa học, âm nhạc.. Bạn muốn biết thông tin mới nhất về 
việc tuyển sinh vào lớp 10, vào các trường chuyên,.? Bạn muốn biết những 
thông tin nổi bật về mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội trong ngày?.. Bạn chỉ 
cần “click” vào biểu tượng In-tơ-nét trên màn hình máy tính. Từ đây, có thể 
áp dụng những tri thức quý báu ấy vào cuộc sống: vào bài học trên lớp, vào 
việc nghiên cứu, vào việc thực hành,.. Mặt khác, in-tơ-nét cũng là phương 
tiện thông tin liên lạc tiện lợi: chỉ bằng một số tiền rất nhỏ chúng ta có thể 
trao đổi thông tin trực tiếp với bạn bè, người thân (qua Yahoo), nhìn rõ nhau 
(qua Webcam),.. bất kể là đang ở xa nhau nửa vòng Trái Đất... 

Tuy nhiên, cũng giống như một số thành tựu khoa học kĩ thuật khác, ở 
nhiều bạn trẻ, ka-ra-ô-kê và in-tơ-nét bị lạm dụng và gây ra nhiều tác hại. 

Ở nhiều thành phố, thị trấn, thị xã,.. có những dãy phố ka-ra-ô-kê dài 
hút mắt, có những cửa hàng ka-ra-ô-kê quy mô lớn chứng tỏ sự chuyên 
nghiệp của loại hình giải trí này càng cao, nhiều ngôi nhà mặt đường gần 
khu dân cư không bồ qua cơ hội kinh doanh cũng mở hàng ka-ra-ô-—kê,.. 
Nếu chỉ đơn thuần là phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh, phục vụ những 
cuộc gặp gỡ bạn bè xả “stress”. thì đâu cần đến nhiều quán ka-ra-ô-kê 
như vậy? Mặt khác, những quán ka-ra-ô-kê dường như hoạt động cả ngày, 
đặc biệt là vào những buổi tối. Một câu hỏi đặt ra: giới trẻ có thực sự cần 
đến nhiều quán ka-ra-ô-kê như vậy để phục vụ cuộc sống của mình không? 
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Sự thật đã trả lời cho chúng ta. Nhiều bạn trẻ đến với ka-ra-ô-kê như 
một nhu câu thiết yếu của cuộc sống. Bất kì một sự việc gì cũng là lí do đê 
họ *đi ka-ra-ô-kê”. Sinh nhật, cuối tuần, quần áo mới, Thực chât của 
những cuộc ka-ra-ô-kê như vậy là dịp để họ tụ tập, hò hét và... say xín! Có 
những cuộc hát thâu đêm, có những giọng hét-nhiều-hơn-hát, cc những 
nhóm ra khỏi phòng hát không còn được một người tỉnh táo, họ thậm chí 
gây sự với ngay chủ cửa hàng,.. Giá của những cuộc ka-ra-ô-kê như vậy lại 
không hề “mềm” chút nào. Nó liên tục táng lên chóng mặt, giá cụ thê tuỳ 
thuộc vào chất lượng phòng hát, chất lượng âm thanh nhưng có lt không 
dưới bốn mươi ngàn đồng một tiếng. Vậy là đã rõ, những cuộc hát lò võ bố 
như vậy chỉ là sản phẩm của những bạn trẻ không biết trân trọng sức lao 
động, không biết trân trọng đồng tiền, thậm chí coi những cuộc h:t hò ấy 
như một thứ trang sức cho sự giàu có của cha mẹ mình. Đó là mục tích của 
họ sau mỗi cuộc ka-ra-ô-kê chăng? Lúc ấy, ka-ra-ô-kê đã trở thành kẻ 
đồng phạm của thói ăn chơi, đua đòi đáng lên án. 

Với in-tơ-nét, số bạn trẻ biết sử dụng những tính năng của chínig sao 
cho mang lại hiệu quả lớn nhất cũng chỉ chiếm thiểu số. Đến vớ những 
“quán nét”, một cảnh tượng không thể nào khác được là những nhữrg gương 
mặt trẻ tuổi đang căng thẳng, hồi hộp với bao trò game (trò chơi điệt tiử). Có 
thể kể đến vô số trò chơi như đế chế, MU,.. Có những bạn ngồi lì trước máy 
quên cả ăn uống, ngủ nghỉ (đừng nói chỉ đến việc học hành!). Lại e mhững 
bậc mà phụ huynh không thấy con vẻ nhà, đã tốn bao công sức “truy mg” rồi 
bất ngờ phát hiện cậu ấm “mai danh ẩn tích” ở một quán “nét” và đìmg hào 
hứng với trò chơi điện tử! Không chỉ vậy, “ôm ấp” chiếc máy tính và mạng 
in-tơ-nét còn có những “đệ tử” trung thành của Yahoo. Họ lạm dụng; chức 
năng của hệ điều hành này để ngày đêm chát chít với bạn bè, di nhêm, câu 
chuyện của họ chỉ đơn giản là: “ăn cơm chưa? ăn rồi à? đang làm gì đấy”?” rất 
vui vẻ! Nhưng điều nguy hiểm nhất là qua đây, nhiều bạn trẻ có thể “kết 
bạn” dễ dàng, yêu nhau dễ dàng và mắc bẫy cũng dễ dàng. Hàng tằm câu 
chuyện bị “lừa tình”, “lừa tiền” qua Yahoo không còn là chuyện l¿ /#Ðó là 
những lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với những ai còn đang mù quáng với 
những câu chuyện, những lời tán gẫu qua một kênh ảo như vậy. C¿ mhững 
bạn đến với in-tơ-nét đơn thuần chỉ là để... tải nhạc và “down” ảnh Những 
đối tượng như vậy tưởng chừng vô hại nhưng kì thực trong hành động của họ 
lại tiềm ẩn những hiểm hoa rất lớn. Chưa kể đến việc mất thời gian, iểnn bạc 
và sức lực. Hãy xem đến những loại nhạc và loại ảnh họ tải về: “Em yul! Nhớ 
anh không? Nhớ à? Đang làm gì đấy?”.. những tấm ảnh ngoài luông mhững 
đoạn *elip” đen,.. Chẳng phải chúng đang tiểm ẩn những hiểm hoạ àm suy 
thoái cả một thế hệ người hay sao? Giới trẻ sẽ yêu như thế nào, sống như thế 
nào khi lớn lên trong môi trường những ngôn từ nhạt nhẽo, thậm shlí ngớ 
ngân; những tấm ảnh nhơ nhớp, nhầy nhụa như vậy? 

Việc "nghiện” ka-ra-ô-kê và in-tơ-nét đang lấy đi sức lực, thơi gian, 
tiền bạc và hơn hết là sự vô tư, trong sáng của tuổi tre. 
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Sa dà vào những hoạt động như vậy, một điều dễ hiểu là những bạn trẻ 
ấy không có thời gian cho việc học hành, cho những hoạt động ngoại khoá 
bổ ¡ch, hiển nhiên không có cả thời gian cho gia đình, người thân. Vậy rồi 
tương lai những người bạn ấy sẽ ra sao? 

Nguyên nhân cúa lối sông ấy bất nguồn từ việc những bạn trẻ ấy chưa 
xác đình được lí tướng sóng đúng đắn, họ ham vui chơi, đua đồi, lười biếng, 
và chỉ quen thói hưởng thụ. Sinh ra trong sự nuông chiều của gia đình, 
không; biết trân trọng những giá trị chân thực của đồng tiền và quan trọng 
là khong chịu học tập, rèn luyện đã biến họ trở thành những người Việt trẻ 
hư hỏng, đáng chê trách. Vậy thì trước lối sống sai lầm ấy của những bạn 
trẻ này, trách nhiệm thuộc về việc giáo dục của gia đình họ nhưng phần lớn 
là do việc tự nhận thức và quá trình tự rèn luyện của bản thân mỗi con 
người mà thôi. 

Kn-ra-ô—kê và in-tơ-nét là những phát minh có ích cho cuộc sống con 
người nhưng nếu không biết sử dụng đúng cách thì chúng sẽ gây những tác 
hại vô cùng to lớn. "Nghiện” ka-ra-ô-kê và in-tơ-nét là biểu hiện của sự 
tiêu cực khi sử dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật này. Tuổi trẻ chúng 
ta - thế hệ tiên phong trong nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ - không 
thể là những con nghiện, là những nô lệ cho ka-ra-ô-kê, in-tơ-nét hay 
bất kì phương tiện máy móc nào khác. Các bạn trẻ, chúng là hãy là những 
chủ nhân thông minh của những thành quả khoa học kĩ thuật! 


Đề 97: Trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lớp 9 Trung học cơ sở, các 
em đang theo học một số nghề phổ thông. Em häy nêu những suy nghĩ 
của mình về việc lựa chọn nghề nghiệp của thanh niên hiện nay. 

Bài làm 

Đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, các bạn trẻ ai cũng mong muốn có 
một nghề nghiệp ổn định, trước hết là để kiếm sống, rồi để thể hiện năng 
lực, khẳng định vị trí của bản thân. Song, có rất nhiều người vẫn đang 
băn khoăn lo nghĩ không biết nên chọn nghề như thế nào: Chọn nghề phù 
hợp với năng lực thực tế của bản thân, chọn nghề đang được ưa chuộng 
trong đời sống xã hội hay nhất quyết theo đuổi nghề bản thân thiết tha 
yêu thích? 

Vấn để này thật khó khăn đối với thế hệ chúng ta bởi tuổi trẻ còn thiếu 
kinh nghiệm, bồng bột, nông nổi dễ đưa ra những quyết định thiếu chín 
chắn, làm phí đi nhiều thời gian, sức lực. Nghề nghiệp là vấn để gắn bó lâu 
dài với đời sống mỗi cá nhân, chỉ cần chọn sai nghề ta sẽ phải trả giá. 

Vậy phải lựa chọn nghề nghiệp như thế nào? 

Thực ra, chỉ cần làm một vài phép suy luận nhỏ ta sẽ có một câu trả lời. 

Nghề nghiệp trước hết đòi hỏi con người phải có khả năng làm công 
việc đó. Tức là phải có hệ thống tri thức, kĩ năng kĩ xảo về công việc bạn 
lựa chọn. Có như vậy bạn mới làm việc có sản phẩm (vật chất hay phi vật 
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chất). Hơn nữa, nghề nghiệp đòi hỏi sự ổn định. Bạn khó có thể nay làm 
nghề này mai làm nghề khác. Đặc biệt ngày nay, khi vấn để chuyên môn 
hoá đang được chú trọng thì việc ổn định việc làm đi sâu tìm tòi, sáng tạo 
trong lao động càng được khuyến khích. Thay đổi việc làm, bạn sẽ bắt đầu 
lại những kiến thức mới, kĩ năng kĩ xảo mới, những quan hệ mới,.. Chừng 
ấy việc tiêu hao quá nhiều thời gian sức lực của bạn. Chưa kể những khả 
năng ấy sẽ giảm dần theo tuổi tác, bạn cũng sẽ không có nhiều thời gian để 
lao động, hoặc lao động không có hiệu quả. Bên cạnh đó, tình cảm nghề 
nghiệp cũng là yếu tố quan trọng. Nó trở thành động lực để bạn say mê với 
việc làm của mình. 

Như vậy, nếu chọn nghề dựa vào tiêu chí nghề nghiệp đang được ưa 
chuộng trong đời sống thì ta tưởng tượng xem? Ta biết rằng xã hội ngày 
nay đang vận động biến đổi không ngừng. Yêu cầu xã hội mỗi ngày mỗi 
khác. Mới cách đây khoảng hai chục năm, công nghiệp nặng còn thu hút sự 
tập trung khai thác của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng thì ngày 
nay xã hội đem thành quả và tiểm năng công nghệ thông tin, dịch vụ xã 
hội, khoa học công nghệ,.. làm tiêu chí đánh giá sự phát triển của mỗi quốc 
gia, khu vực. Nói như vậy để thấy được sự lựa chọn này quá mạo hiểm! Bạn 
có chắc rằng mình sẵn sằng thay đổi nghề nghiệp theo chu kì 20 năm, 15 
năm, 10 năm,.. hay thậm chí là 5 năm, 4 năm,.. không? Đó là chưa kể đến 
việc liệu bạn có khả năng hoàn thành tốt công việc đó? Bạn có thực sự say 
mê với lựa chọn của mình? Thực tế, không ít người chạy theo nhu cầu của 
xã hội, thay đổi công việc cho hợp với thời thế. Hậu quả là việc cũ chưa 
đem về tiền bạc đã mất rất nhiều thời gian, sức lực, tiền bạc cho công việc 
mới. Mong bạn nhớ rằng: Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh! 

Còn nếu bạn nhất quyết theo đuổi nghề mà mình thiết tha yêu thích thì 
phải tính đến năng lực của bản thân mình. Tình cảm nghề nghiệp là yếu tố 
không thể thiếu song năng lực lại là yếu tố cần cho mọi công việc. Bạn yêu 
thích thơ văn, bạn mong muốn trở thành nhà văn nhưng những gì bạn viết ra 
người đọc không thể hiểu nổi một phần; hay nó nhạt nhẽo vô vị người ta đọc 
rồi quên ngay sau đó. Khi ấy, bạn bị lạc lõng, bất lực bên bờ cát dài của con 
chữ. Bạn bế tắc hoàn toàn. Lựa chọn con đường này, bạn sa vào tình cảnh “lực 
bất tòng tâm” đau khổ vô cùng. Chẳng những đời sống kinh tế bị khốn cùng, 
mà tâm hồn bạn cũng bị chất vấn day dứt không yên. Lúc đó, tình yêu nghề 
nghiệp trở thành gánh nặng ghìm bước chân bạn trên đường đời. 

Chốt lại mọi con đường, hướng lựa chọn nghề phù hợp với năng lực thực 
tế, hợp lí và khả thi hơn cả. 

Có năng lực, điều đó hứa hẹn thành công trong công việc của bạn. Cũng 
có nghĩa nó mở ra khả năng đạt mức cao trong đời sống vật chất. Hội tụ lại 
mọi điều, bạn được xã hội tôn vinh và trở thành người thành đạt. Một chút 
nhạy bén với thị trường, một chút khả năng tính toán, ngoại giao, quan 
hệ,.. bấy nhiêu điều đủ tạo nên năng lực một nhà kinh doanh có tài. Năng 
động, sắc sảo, tỉnh tế, thẳng thắn cộng với khả năng “viết lách” và vốn 
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sông phong phú -— đó là những gì cần có ở một nhà báo tài ba,. Nhắc đến 
nghẻ nghiệp là nhắc đến công việc; nhắc đến công việc là nhắc đến khả 
nàng làm việc. Vậy là gì nếu không phải là yếu tố năng lực khi lựa chọn 
nghẻ nghiệp cho tương lai? 

Cũng có thể nghề nghiệp bạn có khả năng không “thịnh hành” lắm 
trong xã hội. Giới sinh viên từng “lưu truyền” một câu (không biết nên gọi 
là câu gì!): nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa, bỏ qua Sư phạm. Như 
vậy không có nghĩa xã hội không cần đến nghề của bạn cũng như cuộc sống 
không thể thiếu những người thầy. Quan trọng là bạn biết nỗ lực giành lấy 
những thành công trong lĩnh vực của mình. Xã hội có thể “bỏ qua” nhưng là 
bỏ qua những kẻ bất tài, kém chí. Thực tế, mỗi ngành nghề đóng một vai 
trò khác nhau trong đời sống, thiếu đi một trong số đó xã hội sẽ khủng 
hoảng rối loạn. Vậy bạn cần khẳng định mình là ai trong giới của mình. 

"Tình cảm là thứ không thể gò ép, bắt buộc. Song cũng cần nhìn nhận 
rằng bất cứ nghề nào cũng có cái hay, cái đẹp, cái cao quý riêng của mình. 
Chẳng có nghề nghiệp chân chính nào hèn kém cả. Bất cứ nghề nào ta bỏ 
ra mô hôi, công sức thì đều đáng trân trọng. Bỏ ra một chút thời gian để 
tìm hiểu về nghề ta sẽ thấy được vẻ đẹp và tầm quan trọng của nó. Từ đó 
sẽ nảy sinh tình cảm mến yêu quý trọng. Có ai không tự hào khi mình là 
giáo viên — là những kĩ sư tâm hồn đi gieo những mầm sống cho đời? Có ai 
không tự hào khi mình là người công nhân xây cầu, đi bắc những nhịp yêu 
thương, đi nối những bờ ánh sáng?.... Và ai ai cũng tự hào khi mình lao 
động, kiếm sống bằng đôi bàn tay chân chính, bằng khối óc trong sạch của 
bản thân mình. 

Cũng cần nói rằng, trong thực tế có rất nhiều bạn khi lựa chọn nghề 
nghiệp phải chịu những sức ép từ phía gia đình. Lại có bạn lựa chọn mà 
không hề suy nghĩ hay suy nghĩ viển vông, vượt quá tầm khả năng,.. Những 
điều ấy cũng chẳng khác gì lựa chọn theo yêu cầu của xã hội hay chạy theo 
ham muốn cá nhân. Chúng chỉ khiến ta thoả mãn tâm lí trong một thời 
gian ngắn để rồi phải trả giá cả cuộc đời lao động của mình. 

Công việc, nghề nghiệp cần được định hướng sớm để mỗi cá nhân có 
hướng chuẩn bị hành trang về tri thức, kĩ năng kĩ xảo. Những yếu tố sẽ tạo 
nên những thành công bứt phá trong sự nghiệp mỗi con người. Lựa chọn 
nghề mghiệp cần dựa trên sự kết hợp hài hoà giữa năng lực và sở thích 
trong đó năng lực đóng vai trò quyết định. 


Để 98: Một số bạn trẻ hiện ngay cho rằng: “Trước hết phỏi là sống cho mình”. 
Theo em, sống có trách nhiệm với bản thôn khóc với tính vị kỉ như thế nào? 
Bài làm 
Cổ nhân xưa có câu: Người không vì mình, trời tru đất diệt. Quan niệm 


ấy thể hiện tỉnh thần có trách nhiệm đối với bản thân, nhắc nhở mọi người 
hãy biết tự chăm lo, gìn giữ bản thân mình về mọi mặt. Song, lại có người 


103 


lạm dụng quan điểm ấy là nguy biện cho lối sống ích kỉ của mình, bởi ích kỉ 
cũng là sống “vì mình”. Vậy, sống “có trách nhiệm với bản thân” và sông 
“ích kỉ” khác nhau như thế nào? 

Con người là sản phẩm hoàn hảo nhất của tạo hoá: Đó là sinh vật duy 
nhất trên Trái Đất biết tư duy và biết yêu thương. Con người cũng là sản 
phẩm hoàn hảo nhất của xã hội: đó là sự tổng hoà các mối quan hệ xã 
hội. Đứa con được hình thành từ tình yêu thương của cha và của mẹ, đứa 
con được sinh ra từ khúc ruột cắt đôi của người mẹ sau chín tháng mười 
ngày mang nặng, sau giây phút “vượt cạn” đớn đau tột bậc,... Với tất cả 
những ý nghĩa ấy, con người là thứ đẹp đẽ, tuyệt diệu nhất của sự sống. 
Làm bất kì điểu gì có hại cho chính bản thân mình con người đều mang 
tội với cuộc đời: cha mẹ, họ hàng, tổ tiên,... và chính bản thân mình nữa. 
Lối sống có trách nhiệm với bản thân nhắc nhở mỗi người phải biết chàm 
lo đến sự an toàn và phát triển của cá nhân mình về mọi mặt: sức khoẻ, 
tri thức, nhân cách,... Biểu hiện rõ ràng nhất của lối sống ấy là biết giữ 
gìn sức khoẻ, làm việc - lao động có chừng mực; trau dổi đạo đức, lối 
sống, tri thức,... 

Ích kỉ là chỉ biết mình, chỉ vì lợi ích cho riêng mình mà không biết 
đến người khác. Tính ích kỉ bộc lộ bản chất hẹp hòi, nhỏ mọn của kẻ tiểu 
nhân. Người ích kỉ có những hành động, việc làm chỉ chăm chăm nhằm 
mang lại lợi ích cho cá nhân mình, thậm chí bất chấp thủ đoạn giày xéo 
lên công bằng, đạo lí và lợi ích của người khác để có được mối lợi ấy. Đó là 
những kẻ trong nguy nan một mình trốn chạy bỏ mặc bạn bè, là những kẻ 
làm ngơ trước nỗi đau của đồng loại mà ăn chặn từng gói mì cứu trợ đồng 
bào lũ ltụt, mà buôn bán phụ nữ, buôn bán ma tuý, hêrôin,.. Gần gũi hơn 
trong đời sống học sinh, sự ích kỉ bộc lộ ngay trong hành vi cóp bài, gian 
lận khi kiểm tra thi cử. Những hành động sai trái ấy làm lợi cho một người 
nhưng tạo ra sự bất công đối với những nỗ lực của bao nhiêu người khác. 

Rõ ràng, sống có trách nhiệm với bản thân ngược lại hoàn toàn với lối 
sống ích kỉ. Sống có trách nhiệm với bản thân giúp thể lực và đặc biệt giúp 
nhân cách cá nhân phát triển, sống hoà nhập và có ích với cộng đồng. 
Nhưng lối sống ích kỉ thì tách cá nhân ra khỏi cộng đồng, biến con người 
trở thành một ốc đảo cô độc. Mặt khác, lối sống hẹp hòi ấy còn gây hại cho 
đời sống xã hội. Chính bởi vậy, trong quá trình tập cho mình lối sống có 
trách nhiệm với bản thân, mỗi người còn cần dẹp bỏ mầm mống của tính 
ích kỉ trong chính con người mình. 

“Trước hết cần phải sống cho mình”, quan niệm ấy không sai nếu được 
hiểu đúng. Thật sai lầm khi cho rằng trước hết cần phải dành cho mình 
mọi điều tốt đẹp, “sống cho mình” nghĩa là bất chấp mọi cách thức để mang 
lại quyển lợi cho bản thân. Nên hiểu rằng, “sống cho mình” là sống cho sự 
hoàn thiện của cái tôi bản ngã. Mục tiêu đầu tiên của cuộc đời là sống để 
giúp bản thân mình phát triển toàn diện, đúng hướng, được xã hội thừa 
nhận những giá trị trong nhân cách của bản thân. 
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“Đống trên đời cần một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn 


bay di...”. Tấm lòng mà cuộc đời cần đến ấy, tấm lòng mà gió muốn cuốn 
bay đi để ươm mầm gieo hạt trên mảnh đất quê hương chính là sự vị tha, 
bác ii giữa con người... Cuộc đời cần đến những con người biết sống có 


trách nhiệm với bản thân, với công đồng; cuộc đời phủ nhận sự ích kỉ đang 
từng ngày từng giờ huy hoại những tâm hồn trẻ tuổi... 


Để 99: "Giá trị của con người không ở chôn lí người đó sở hữu hoặc cho 
rằng mình sở hữu, mò ở chỗ gian khó chân thành người đó nhận lãnh 
trong khi đi tìm chên lí" (Lé†-xinh). Em hiểu ý kiến trên như thế nào? 


Bài làm 

“Giá trị của con người không ở chân lí người đó sở hữu hoặc cho rằng 
mình sở hữu, mà ở chỗ gian khó chân thành người đó nhận lãnh trong khi 
đi tìm chân l. Câu nói của Lét-xinh gợi cho ta nhiều suy nghĩ về những 
thành công và thất bại trong hành trình kiếm tìm những giá trị cao đẹp 
của đời sống con người. 

Trong cuộc sống, con người luôn khao khát khám phá những giá trị của 
bản thân mình: Mình đang đứng ở đâu? Mình là ai trong mắt mọi người, 
trong đời sống xã hội? Xác định được vị trí, hiểu được giá trị của bản thân 
là nhu cầu tất yếu, chính đáng của mỗi người. Song, không phải ai cũng có 
được nhận thức đúng đắn về điều đó. Có những kẻ luôn ngộ nhận về khả 
năng của mình, họ cho rằng mình là số một, là chân lí của cuộc sống. Đó là 
tư tưởng của những kẻ độc tài, tự kiêu và tự phụ. Lại eó người nhút nhát, sợ 
sệt mọi thứ, không bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được điều gì có ích. 
Đó lại là những người tự ti. Rõ ràng “Giá trị của con người không ở chân lí 
người đó sở hữu hoặc cho rằng mình sở hữu”, tức là giá trị của con người 
không nằm ở những gì tốt đẹp, đúng đắn mà bản thân họ có hay họ nghĩ 
rằng mình có. Vậy giá trị ấy nằm ở đâu? Nó nằm ở những "gian khó chân 
thành người đó nhận lãnh trong khi đi tìm chân lí". 

Vậy là, điều được ghi nhận trong giá trị của con người là những nỗ lực, 
những cố gắng trong hành trình đi tìm, vươn tới cái đẹp, cái thiện ở đời. 

“Tại sao vậy? 

Cuộc sống là hành trình con người đi tìm mình và tự khẳng định mình. 
Ai cũng khao khát vươn tới cái hoàn mĩ của sự sống. Nếu con người đạt 
được một điều nào đó, một chân lí trong cuộc sống thì chân lí đó đã được 
con người chiếm lĩnh. Nhưng bất hạnh nằm ở việc chân lí cũng có tính 
tương đối, nó có thể đúng trong nhiều trường hợp nhưng lại sai trong một 
số trường hợp. Vậy nếu con người bằng lòng với chân lí mình có, dừng lại 
cuộc hành trình tìm kiếm vẻ đẹp cuộc sống thì khi ấy con người thất bại. 
Vậy kết quả của mọi công việc chưa phải là điều lớn nhất chúng ta đòi hỏi 
ở một con người. Quan trọng là con người ấy đã vượt khó, vượt khổ để đi tới 
thành công. Chính trong quá trình vượt qua những gian khó mà con người 
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nhận lãnh trên đường đi tìm chân lí đã giúp con người bộc lộ nhiều phẩm 
chất, đức tính của mình. Đó có thể là sự chăm chỉ cũng có thể là lười nhác. 
Đó có thể là can đảm cũng có thể là hèn nhát. Đó có thể là sáng tạo, năng 
động nhưng cũng có thể là thụ động, máy móc. Đó có thể là sự chân thành 
nhưng cũng có thể là dối trá,. Hành trình đi tìm cái đẹp là hành trình 
chạy đua trong một đường hầm kín. Kẻ về đích sớm nhất, ló dạng ra khỏi 
đường hầm sớm nhất chưa chắc đã là kẻ nhanh nhất, giỏi nhất, tốt nhất,.. 
Chính bởi những điều ấy, giá trị đích thực của một con người phải là những 
"gian khó chân thành người đó nhận lãnh trong khi đi tìm chân lí ". Qua 
quá trình vượt qua những điều khó khăn ấy, con người bộc lộ những phẩm 
chất, giá trị của mình. 

Trong cuộc đời này, mọi người đang cùng đứng trên một quả đất nhưng 
mặt đất ta đang đứng không bằng phẳng mà chỗ cao, chỗ thấp. Ấy bởi mỗi 
người một hoàn cảnh, một điểu kiện khác nhau. Còn chân lí lại là một độ 
cao nhất định mà tất cả chúng ta phải vươn tới mới đạt được. Vậy thì, giá 
trị của mỗi người không nằm ở việc ai chạm tay vào chân lí sớm hơn mà 
nằm ở việc đã nhảy như thế nào từ vị trí của mình để đến được với chân lí. 


Để 100: Nhôn vật Nhĩ và những suy nghĩ về cuộc đời, vềể con người trong 
truyện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Chôu. 
Bài làm 

Nguyễn Minh Châu là một trong số ít những nhà văn khai phá và 
thành công với công cuộc “tìm kiếm những hạt ngọc ẩn giấu trong tâm hồn 
con người”. Những tác phẩm của ông giàu chất chiêm nghiệm và tính triết 
lí khái quát. Nhân vật trong những truyện ngắn của ông thường mang đẩy 
tâm trạng và rất nặng lòng với cuộc đời, với con người sống quanh mình. 
Nhân vật Nhĩ trong truyện ngắn “Bến quê” cũng nằm trong số ấy. 

“Bến quê” là một truyện ngắn được rút trong tập truyện cùng tên của 
Nguyễn Minh Châu. Tác phẩm được xuất bản năm 198ð tiêu biểu cho sự đổi 
mới về tư tưởng và nghệ thuật của tác giả. Cốt truyện “Bến quê” rất bình 
dị, thậm chí “bằng phẳng” nhưng lại mang hàm nghĩa triết lí sâu sắc. Tác 
phẩm ghi lại những gì mắt thấy tai nghe, những gì cảm nhận suy ngẫm của 
nhân vật Nhĩ khi nằm trên giường bệnh. Nhĩ được người vợ tần tảo chăm 
sóc, được các cháu hàng xóm sang giúp đỡ, được ông giáo hàng xóm hỏi 
han. Nhĩ nhờ cậu con trai đi sang bên kia bờ sông giúp bố.. 

Qua tất cả những điều đó, Nguyễn Minh Châu nói lên những suy nghĩ 
về con người, về cuộc đời về cách sống. Ông nhắc nhở con người phải biết 
nâng nu, trân trọng những vẻ đẹp bình dị của quê hương xứ sở, của nơi 
chôn rau cắt rốn... 

Nhĩ là một người từng đi nhiều nơi trên thế giới: “suốt đời Nhĩ đã từng 
đi tới không sót một xó xỉnh nào trên Trái Đất”. Vậy nên, có thể hiểu rằng, 
trong anh luôn tràn ngập những cảnh lộng lẫy, nhộn nhịp của bao cảnh 
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phỏn hoa, đô hội. Không chỉ thế, chẳng có vẻ đẹp nào tồn tại trên đời nay 
anh chưa được thưởng thức. Nhưng trớ trêu thay, anh lại một rơi vào một bi 
kịch của sự sống: anh bị một căn bệnh quái ác hoành hành, phải nằm liệt 
giường hàng tháng trời nay. Trong nghịch cảnh bi đát ấy, anh chợt phát 
hiện ra vẻ đẹp chốn quê hương bình dị, đẹp đẽ của mình. Nhĩ đã phát hiện 
ra vùng đất bên kia sông, nơi bến quê thân thuộc nghèo khó của mình lại 
có một vẻ đẹp bình dị mà quyến rũ. Người vợ tảo tần lam lũ, những người 
hàng xóm truân chuyên mộc mạc,... ở họ toát lên một vẻ đẹp cao quý đáng 
trân trọng của tình cảm vợ chồng, tình làng nghĩa xóm ân tình thắm thiết. 
Hoàn cảnh nhân vật khẽ nhắc nhở bạn đọc rằng: cuộc sống và số phận con 
người chứa đầy những điều bất thường, những nghịch lý, ngẫu nhiên, vượt 
ra ngoài những dự định và ước muốn, cả những hiểu biết và toan tính của 
con người. 

Qua những suy nghĩ của nhân vật, Nguyễn Minh Châu còn muốn mang 
đến cho bạn đọc một chiêm nghiệm khác: "con người ta trên đường đời thật 
khó tránh khỏi những điều vòng vèo hoặc chùng chình". Ta rời xa gia đình, 
quê hương bản quán để lên đường mải mê tìm kiếm những điều kì vĩ đâu 
đâu mà để đến cuối đời hiểu ra rằng ta đã rời bỏ những điều ta hằng tìm 
kiếm. Chính sự giàu có lẫn một vẻ đẹp rất gần gũi như cái bãi bồi bên kia 
sông hay người vợ tảo tần, giàu tình yêu và đức hi sinh thì phải đến lúc 
này, khi sắp giã biệt cuộc đời, Nhĩ mới cảm nhận, thấm thía được. 

Trong buổi sáng đầu thu, khi sắp từ giã cõi đời, Nhĩ bỗng phát hiện ra 
những vẻ đẹp mà trước đây, dù có điều kiện đi khắp thế giới, anh đã không 
thể nhận thấy được. Đó là một không gian có chiều sâu và bể rộng: từ 
những bông bằng lăng ngay phía ngoài cửa sổ đến con sông Hồng với màu 
đỏ nhạt lúc đã vào thu, vòm trời và bãi bồi bên kia sông. Đó là một cảnh 
đẹp chỉ có thể cảm nhận được bằng những cảm xúc tỉnh tế: những chùm 
hoa thưa thớt nhưng lại đậm sắc hơn, mặt sông Hồng như rộng thêm ra, 
vòm trời như cao hơn, "những tia nắng sớm đang từ từ di chuyển từ mặt 
nước lên những khoảng bờ bãi bên kia sông...". Những cảnh sắc ấy vốn rất 
quen thuộc, gần gũi nhưng lại như rất mới mẻ với Nhĩ, tưởng chừng như lần 
đầu tiên anh mới gặp. 

Nhĩ khao khát được đặt chân lên bãi bồi bên kia sông. Điều ước muốn 
ấy chính là sự thức tỉnh về những giá trị bển vững, bình thường và sâu xa 
của cuộc sống, những giá trị thường bị người ta bỏ qua hay lãng quên khi 
những ham muốn xa vời đang lôi cuốn, đang lấn át. Trong hoàn cảnh của 
Nhi, đó là sự thức tỉnh xen lẫn với niềm ân hận và nỗi xót xa. 

Khi miêu tả tâm lý của nhân vật Nhĩ, Nguyễn Minh Châu rất tỉnh tế và 
thấm đượm tỉnh thần nhân đạo. Điều đó được thể hiện ngay từ cách lựa 
chọn và xử lý tình huống. Trong văn học, nhiều tác giả cũng đã đặt nhân 
vật vào hoàn cảnh hiểm nghèo để làm nổi bật lên khát vọng sống và sức 
sống mạnh mẽ của con người hay về lòng nhân ái, sự hi sinh cao thượng... 
Nguyễn Minh Châu đã khai thác tình huống này theo một hướng khác. 
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Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, nhân vật suy ngẫm, tự trải nghiệm về 
cuộc đời với những suy nghĩ sâu sắc. 

Những suy nghĩ của nhân vật Nhĩ về lẽ sống, về cuộc đời, về những con 
người hết sức cụ thể như người vợ, đứa con và về chính cuộc đời mình. 
Trong con mắt của một người sắp từ giã cõi đời, cảnh vật trước mắt bỗng 
đẹp và đáng yêu kỳ lạ. Hôm nay Nhĩ mới chợt phát hiện ra những vết sờn, 
những đường vá trên tấm áo của Liên. Và chính hình ảnh người vợ gầy 
guộc với bàn tay chan chứa yêu thương đã trở thành "nơi nương tựa là gia 
đình trong những ngày này". Sự thức nhận của Nhi về vẻ đẹp sủa bãi bồi 
bên kia sông được tô đậm thêm qua hình ảnh của đứa con - trong hoàn 
cảnh bình thường — còn mải chơi và thấy bãi bồi bên kia sông chẳng có gì 
hấp dẫn. Đó chính là tình yêu đối với cuộc sống đã được trải nghiệm qua 
một cuộc đời nhiều thăng trầm, đang trải qua những giây phút hiểm nghèo, 

Ở đoạn kết truyện, tác giả đã tập trung miêu tả chân dung và cử chỉ của 
nhân vật với vẻ rất khác thường: "Anh cố thu nhặt hết mọi caút sức lực 
cuối cùng còn sót lại để đu mình nhô người ra ngoài, giơ một cánh tay gầy 
guộc ra phía ngoài cửa sổ khoát khoát - y như đang khẩn thiết :a hiệu cho 
một người nào đó". Hành động này của Nhi có thể hiểu là anh đang nôn 
nóng thúc giục cậu con trai hãy mau kẻo lỡ chuyến đò duy nhất :rong ngày, 
thế nhưng qua suy nghĩ của Nhi trước đó, ta lại nhận ra một ý ngÏhĩa khác: 
đó là ý muốn thức tỉnh mọi người về những cái "vòng vèo, chùng chình" để 
hướng tới những giá trị đích thực vốn rất giản dị, gần gũi và bên vững. 

Nhân vật Nhĩ mang đến cho người đọc nhiều điều suy nghĩ zŠ cuộc đời 
và số phận con người. Và với mỗi độ tuổi lại tìm được ở Nhĩ một bài học 
riêng cho mình. Riêng với thế hệ những người trẻ tuổi, nhờ nhâm vật này 
chúng ta biết sống gắn bó hơn với quê hương, đất nước vẫn ›òm lam lũ 
nhưng chất phác, hồn hậu và dào dạt yêu thương của bản thân mình. 


Để 101: Trong đoạn kết của truyện ngắn Bến quê, nhà văn Nguyễn Minh 
Châu đã tập trung miêu tả chôn dung và cử chỉ của nhân vệ Nlhï với vẻ 
rốt khác thường: "Anh cố †hu nhặt hết mọi chút sức lực cuố cùng còn 
sót lại để đu mình nhô người ra ngoài, giơ một cánh tay gảy guộc ra 
phía ngoài cửa sổ khoát khoát - y như đang khổn thiết ra hiệu cho một 
người nào đó". 

Viết đoạn văn ngắn (8 - 10 câu) nêu ý nghĩa hònh động trê: của nhân 
vột này. 


Bài làm 
“Bến quê” của Nguyễn Minh Châu là một truyện ngắn giàu :ính chiêm 
nghiệm và triết lí; tư tưởng của tác phẩm được thể hiện rõ qu: nhân vật 
chính - Nhĩ - một con người từng “đi không sót một xó xỉnh nio trên thế 
giới” nhưng về cuối đời lại phải nằm lặng lẽ trên chiếc giường cưa mình. 
Ở đoạn kết truyện, tác giả đã tập trung miêu tả chân dung và cử chỉ của 
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nhân vật với vẻ rất khác thường: "Anh cố thu nhặt hết mọi chút sức lực 
cuối cùng còn: sót lại để đu mình nhô người ra ngoài, giơ một cánh tay gầy 
guoe ra phía ngoài cửa số khoát khoát - y như đang khẩn thiết ra hiệu 
cho một người nào đó”. Sau những năm tháng lang thang rong ruổi nơi 
đất khách quê người, giờ đây, nằm lặng lẽ trong ngôi nhà đơn sơ mộc mạc 
của gia đình, anh chợt nhận ra vẻ đẹp của quê hương xứ sở mình - làng 
quê nghèo khó nằm ven con sông Nhị Hà quanh năm phù sa sóng cuộn. 
Khao khát được đến với cái bãi bồi bên kia sông nhưng không thể tự 
mình đi được, Nhĩ đã nhờ con trai mình sang sông để coi như chính mình 
đã đặt chân sang cái bến bờ xa lạ mà thân thuộc, gắn bó ấy. Tiếc rằng 
đứa con đã trót sa vào một ván cờ mà lỡ chuyến đò sang sông cuối cùng 
trong ngày. Hành động này của Nhi có thể hiểu là anh đang nôn nóng 
thúc giục cậu con trai hãy mau kẻo lỡ chuyến đò đặc biệt ấy. Không chỉ 
vậy, qua suy aghï của Nhĩ trước đó về cuộc đời, ta lại nhận ra một ý nghĩa 
khác, đó là ý muốn thức tỉnh mọi người chú ý để tránh những cái "vòng 
vèo, chùng chình” trong cuộc sống mà chính mình tự mắc phải. Như cậu 
con trai Nhi trên đường sang sông lại sa vào ván cờ có thể làm lỡ công 
việc chính. Tránh những cái “vòng vèo chùng chình” ấy trên đường đời để 
mỗi chúng ta hướng tới những giá trị đích thực vốn rất giản dị, gần gũi và 
bền vững trong cuộc đời tươi đẹp này. 


Đề 102: Viết đoạn văn nêu cảm nhộn của em về nhan đề Bến quê trong 
truyện ngốn Bến quê của Nguyễn Minh Châu? 
Bài làm 
Nhan đề “Bến quê” là một hình ảnh ẩn dụ đây sức gợi. "Bến" là bến bờ, 
nơi những con thuyền ra đi và cũng là nơi chúng trở về. Nhan để được gợi 
cảm hứng từ việc quê của nhân vật chính - nhân vật Nhĩ - là một vùng bãi 
bồi nằm bên bờ sông Hồng quanh năm sóng nước. Viết “Bến quê” để gợi 
đến suy tưởng: quê hương là nơi nuôi dưỡng, là nơi chuẩn bị hành trang cho 
những đứa con thân yêu của mình giúp chúng đi đến những nơi xa hoà 
mình vào biển lớn. Nhưng dù đi đến nơi đâu, quê hương vẫn là chốn neo 
đậu bình an, là nơi trở về của mọi con thuyền xuôi ngược. Đọc sâu vào thiên 
truyện, ta thấy nhân vật Nhĩ đã ý thức được những giá trị bên vững và sâu 
sắc của quê hương mình. Đó không chỉ là cái bãi bồi bên kia sông, là những 
rặng cây, con sóng.. Hơn tất cả, đó là những con người giản dị và đáng trân 
trọng hơn hết thảy - Đó là người vợ nghèo tần tảo, là người hàng xóm già, 
là những đứa trẻ con hàng xóm,.. Họ đang từng ngày từng giờ yêu thương 
và lo lắng cho anh. 
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Để 103: Phôn tích tình cảm cha con của ông Sáu và bé Thu trong đoạn trích 
tác phẩm Chiếc lược ngà (Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục, 2005). Từ 
câu chuyện, em rút ra được cho mình bài học gì? 


Bài làm 

“Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng là một truyện ngắn hay viết 
về để tài tình phụ tử. Đọc tác phẩm, điều khiến người đọc cảm động nhất 
chính là tình cảm mà cha con ông Sáu và bé Thu dành cho nhau Câu 
chuyện về tình cảm gia đình thiêng liêng, sâu sắc trong kháng chiến đã 
đọng lại trong lòng người những suy nghĩ những bài học bổ ích. 

Tác phẩm ra đời năm 1966, lấy bối cảnh là cuộc kháng chiến chống Mĩ 
của đông bào Nam Bộ. Chính trong hoàn cảnh bom rơi, đạn nổ, kẻ thù 
không chỉ chia lìa đất nước mà còn chia lìa từng gia đình ấy, tình cảm gia 
đình lại được thể hiện đậm nét, cảm động hơn bao giờ hết. 

Ông Sáu khi đi kháng chiến có một đứa con gái đầu lòng chưa đầy một 
tuổi. Trong những năm tháng kháng chiến, vì cô bé còn nhỏ nên đi thăm 
chồng, vợ của ông không mang theo con. Bởi vậy, ông chỉ được nhìn con qua 
những tấm ảnh nhỏ mà thôi. Và giờ đây, khi trở về thì tình cha con ấy lại 
trỗi dậy trong lòng, ông cảm thấy nôn nao. Ngay lập tức, khi xuống thuyền, 
thấy một đứa bé chừng bảy, tám tuổi, tóc ngang vai thì ông Sáu biết ngay 
đó là con mình. Không chờ xuồng cập bến, ông đã nhún chân nhảy thót lên 
bờ, vội vàng bước những bước dài rồi kêu: "Thu! Con!". Điều đó thể hiện 
một tình cảm của người cha một cách tự nhiên, quá xúc động. Dường như 
chính lúc này đây, trái tim của người cha tội nghiệp reo lên đẩy sung sướng 
khi sau tám năm trời mới được nhìn thấy mặt con và dường như ông cũng 
mong sự đáp lại tình cảm của con. Nhưng con bé lại đẩy ngơ ngác, lạ lùng, 
không biết đó là ai. Còn ông Sáu thì vẫn đây xúc động miệng nói không 
thành lời, giọng lặp bặp: "Ba đây con”! Lúc đó chính là lúc cái tình của 
người cha lên đến đỉnh điểm và không thể toát ra bằng lời vì ông đã quá 
xúc động. Việc bé Thu sợ hãi chạy ào đi như một gáo nước lạnh dội mạnh 
vào trái tìm đang nóng bỏng của ông Sáu. Ông đứng sững lại đây sững sờ, 
thẳng thốt. 

Những ngày sau đó, ông Sáu vẫn cố gắng để con nhận ra mình là cha. 
Cả ngày ông chẳng đi đâu xa, suốt ngày ở bên con, săn sóc, vỗ về con. Song 
càng vỗ về bao nhiêu con bé lại càng đẩy ông ra bấy nhiêu. Ông chỉ mong 
có một điều là được gọi mình một tiếng "ba". Chỉ một tiếng "ba" mà thôi! 
Nhưng chẳng có điều gì khác ở con gái ông ngoài sự thờ ơ, lạnh lùng thậm 
chí thù ghét. Những hành động của ông Sáu giúp đỡ con hay vỗ về nó đều 
bị con bé phản ứng lại. Chỉ có tình cha sâu nặng mới giúp ông kiên trì vượt 
qua điều đó. Đến một bữa cơm, khi ông gắp cái trứng cá to, vàng bỏ vào bát 
nó thì bất thân con bé hất ra, cơm văng tung toé và không kịp suy nghĩ gì 
ông đã đánh một cái vào mông nó. Ông Sáu hẳn đã vô cùng ân hận vì giây 
phút nóng nảy đó của mình. 
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Trong ba ngày nghỉ ngắn ngủi, ông đã ở bên con nhưng con không nhận. 
Giờ đây ngày chia tay bà con làng xóm ông định mang theo nỗi buồn đó. 
Nhưng trong lúc không ai ngờ đến đó, một tiếng kêu đã xé lòng ông: "Ba... 
a..ưt. ba”, Tiếng "Ba" đó là sự dồn nén trong Thu tám năm nay và bây giờ nó 
vỡ tung ra từ ngay trong sâu thắm đáy lòng con bé. Tiếng "Ba" với nó là điều 
khát khao hơn mọi đứa trẻ khác vì ngay từ nhỏ nó đã không có tình yêu 
thương của cha. Giờ đây tiếng °Ba” vang lên đầy tự nhiên, ngỡ ngàng trong 
giây phút cuối cha con chia tay. Và bây giờ nó muốn có ba, nó bật khóc vì 
hạnh phúc, nó hôn tóc, hôn cổ và hôn với vết theo dài trên má của ba nó nữa. 
Hoá ra, lí do nó không nhận ba là do vết thẹo oan nghiệt đó - vết thẹo do kể 
thù của gia đình đó, của đất nước đất nước đau thương này gây ra. Nhưng vừa 
nhận ra thì cũng là lúc phải chia tay. Sung sướng và có lẫn sự xúc động ông 
ôm con và tạm biệt nhưng con bé không muốn ba phải đi. Cho đến khi ông 
hứa mua cho nó một chiếc lược thì nó mới để cho ba nó đi. 

Ở chiến trường tuy chiến tranh đầy ác liệt nhưng ông vẫn cố công làm 
bằng được chiếc lược ngà. Trong khi làm, ông Sáu cảm thấy vui vui như đứa 
trẻ nhận được quà. Ông cố gắng làm tỉ mỉ, thận trọng cố công như người 
thợ bạc. Khi chiếc lược được làm xong ông cảm thấy sung sướng vì mình 
như đã thực hiện được phần nào lời hứa. Sau đó ông lại khắc trên sống lưng 
chiếc lược "Yêu nhớ tặng con Thu của ba". Hàng đêm nhớ con ông lại đem 
lược ra ngắm chải lên đầu cho lược thêm bóng, mượt.. Trong giờ phút cuối 
cùng, tuy không đủ sức trăng trối, nhưng tình cha con vẫn sống và trỗi dậy 
trong con người ông. Ông đưa chiếc lược cho Ba - một người đồng đội thân 
thiết và nhìn Ba hồi lâu như trăng trối rằng: "Hãy đưa chiếc lược này đến 
cho Thu". Cái nhìn đó có thể nói rằng đó là cái nhìn của sự nhờ cậy, tin 
cậy, gửi gắm cả tâm hồn ông qua đó. Tình cha con đầy thiêng liêng, cao quý 
trỗi dậy ngay cả khi con người ta đang đối mặt giữa sự sống và cái chết. 
Khi Ba nhận lời thì ông mới nhắm mắt. 

Sau này, bác Ba đã gặp Thu - giờ đây là cô gái giao liên dũng cảm và 
bác đã trao lại kỉ vật đó cho Thu. 

Tình cảm ông Sáu dành cho con sâu nặng bao nhiêu, tình cảm Thu dành 
cho ba cũng nồng nàn bỏng cháy bấy nhiêu. 

Cô bé không nhận ba bởi cô hiểu nhầm về vết sẹo trên mặt ba. Bức ảnh 
cha cô mà cô khắc ghi bấy lâu trong tâm khảm không có vết thẹo trên mặt 
như ông Sáu - người cứ nhận mình là cha bé! Và vì thế, Thu càng phản đối 
quyết liệt con người ấy bao nhiêu càng thể hiện cô bé yêu ba mình bấy 
nhiêu. Cái tình yêu ấy thật sâu sắc: nó chỉ có một, không thể chia sẻ cho 
bất kì ai khác, ngay cả khi đó là người được tất cả mọi người thừa nhận là 
ba của nó, là người yêu thương và quan tâm đến nó rất chân thành. 

Đến lượt mình, Thu cũng đáp lại tình cảm của ba một cách cảm động. Khi 
biết rằng ông Sáu là ba thật của mình, và vết sẹo trên mặt ông là do thằng 
Mi gây nên, buổi sáng cuối cùng trong những ngày phép của ba "Con bé như 
bị bỏ rơi, lúc đứng vào góc nhà, lúc đứng tựa cửa và cứ nhìn mọi người đang 
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vây quanh ba nó. Vẻ mặt của nó có cái gì hơi khác, nó không bướng bỉnh hay 
nhăn mày cau có nữa, vẻ mặt nó sắm lại buồn râu, cái vẻ buồn trên gương 
mặt ngây thơ của con bé trông rất dễ thương. Với đôi mi dài uốn cong, và như 
không bao giờ chớp, đôi mắt nó như to hơn, cái nhìn của nó không ngơ ngác, 
không lạ lùng, nó nhìn với vẻ nghĩ ngợi sâu xa." Không hiểu con bé “nghĩ 
ngợi sâu xa” điều gì, chỉ biết rằng khi ông Sáu buồn rầu quay lại nhìn nó - 
không dám lại gần sợ nó lại bỏ chạy như lần trước — nói: “Ba đi nghe con” thì 
nó bất ngờ lao đến thét lên: "— Ba.. a... a...ba!". Rồi ôm chặt lấy ông nức nở 
“Con không cho ba đi”. Đến đây, người đọc mới vỡ lẽ ra rằng Thu thèm được 
gọi ba như thế nào. “Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả 
ruột gan mọi người, nghe thật xót xa. Đó là tiếng "ba" mà nó cố đè nén 
trong bao nhiêu năm nay, tiếng "ba" như vỡ tung ra từ đáy lòng nó, nó vừa 
kêu vừa chạy xô tới, nhanh như một con sóc, nó chạy thót lên và dang hai 
tay ôm chặt lấy cổ ba nó.". Bé Thu là đứa trẻ giàu tình cảm. Thái độ của bé 
Thu với ba bây giờ trái ngược trong những ngày đầu khi ông Sáu về thăm 
nhà. Song, trái ngược mà vẫn nhất quán. Vì quá yêu ba, quá khao khát được 
có ba nên khi nhận định không phải ba nó thì nó nhất định không chịu 
nhận, nhất định không gọi "ba" lấy một tiếng. Cho nên, khi tiếng gọi như 
xé kia cất lên ta thấy nó thiêng liêng vô cùng. Tiếng gọi ấy càng trở nên 
thiêng liêng, quý giá bởi đón chờ nó là cả tấm lòng cao đẹp, thương yêu con 
vô hạn của người cha. 

Sau này, thấu hiểu sâu sắc nguyên nhân gây ra vết thẹo trên mặt cha, 
Thu đã trở thành một nữ giao liên dũng cảm, can đảm. Cô quyết tâm tiếp 
bước con đường cha cô đã đi để đánh đuổi kẻ thù của gia đình, kể thù của 
dân tộc. 

Nguyễn Quang Sáng đã rất thành công khi xây dựng tình cảm cha 
con giữa ông Sáu và bé Thu. Đọc thiên truyện, người đọc hẳn đã có lần 
rơi lệ vì cảm động. Và còn vì thấy trong đó thấp thoáng đâu đây bóng 
dáng bản thân, của người cha thân yêu của mình nữa. Tình phụ tử đó 
chính là một trong những thứ tình cảm thiêng liêng nhất trong cõi đời 
này. Và bởi thế, đọc “Chiếc lược ngà” để ta trân trọng hơn những 
người thân yêu ruột thịt quanh mình, trân trọng hơn những tình cảm 
sâu sắc ta đang được nhận. Và hơn hết, đọc thiên truyện ngắn này, ta 
biết yêu thương, sẻ chia và sống xứng đáng với những đấng sinh thành 
của bản thân. 

Không chỉ gợi những tình cảm trong sáng, cao quý, “Chiếc lược ngà” 
còn mang đến cho người đọc những bài học nhân sinh đầy nhân ái. Và 
vì thế, đây thực sự là một thiên truyện hay trong hành trang của 
những người Việt trẻ! 
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Đề 104: Tóm tắt cốt truyện của văn bản Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang 
__ Súng. Phát biểu cảm nghi của em về nhân vột ông Sáu trong truyện. 


Bài làm 

“Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng là một truyện ngắn cảm động 
viết vẻ đề tài tình phụ tử. Nhân vật ông Sáu trong tác phẩm - một người 
lính yêu nước, dũng cảm, một người cha yêu thương con hết mực - đã để lại 
trong lòng người đọc niềm xúc động sâu sắc. 

“Chiếc lược ngà” được viết trong những năm tháng mà miền Nam ruột 
thịt đang oằn mình trong cuộc chiến tranh chống Mĩ - năm 1966. Những 
tác phẩm viết về để tài tình cảm gia đình thời kì này không khiến lòng 
người mềm yếu đi mà ngược lại, nó tiếp thêm sức mạnh để mỗi đồng bào 
miền Nam cẩm chắc hơn cây súng, vững hơn cây gậy để đánh đuổi giặc Mĩ 
vì những người thân yêu của mình. “Chiếc lược ngà” với ý nghĩa nhân văn 
đẹp đẽ cũng được đời sống văn học của nhân dân đón nhận nồng nhiệt. 

Tác phẩm viết về tình cha con của ông Sáu và bé Thu. Ông Sáu xa nhà 
đi kháng chiến đã lâu. Vì lửa đạn ác liệt, vợ ông đi thăm chồng không 
mang được con theo, ông chỉ được nhìn con qua những bức ảnh. Mãi đến khi 
con gái lên tám tuổi, ông mới có dịp về thăm nhà, thăm con. Vừa về nơi, 
ông đã nhận ra con và sung sướng gọi nó. Bé Thu không nhận ba vì sẹo 
trên mặt làm ông Sáu không còn giống với người trong bức ảnh chụp mà 
em đã biết. Em đã đối xử với cha như người xa lạ. Ông Sáu vô cùng buồn 
râu, đau khổ tìm mọi cách săn sóc con mà không được. Đến lúc Thu nhận ra 
ba, tình ba con thức dậy mãnh liệt trong em thì cũng là lúc ông Sáu phải ra 
đi. Ở khu căn cứ, người cha dồn hết tình cảm yêu quý, nhớ thương đứa con 
vào việc làm chiếc lược bằng ngà voi để tặng cô con gái bé bỏng. Trong một 
trận càn, ông hi sinh. Trước lúc nhắm mắt ông còn kịp trao cây lược cho 
người bạn. Thu lớn lên trở thành một cô giao liên dũng cảm và xinh đẹp. 
Trong một chuyến công tác, người bạn năm xưa của ông Sáu đã gặp được 
Thu và trao cho cô chiếc lược ngà. 

Xuyên suốt câu chuyện, ông Sáu hiện lên là một người chiến sĩ yêu 
nước, dũng cảm và đồng thời là một người cha yêu con tha thiết. Điều đó 
khiến người đọc vô cùng trân trọng và yêu mến. 

Khi tham gia kháng chiến, vì sự nghiệp chung của Tổ quốc, ông Sáu đã 
chấp nhận hi sinh những tình cảm riêng. Để hoàn thành nhiệm vụ cách 
mạng, dù nhớ gia đình, nhớ con cháy bỏng, ông vẫn giữ vững kỉ luật bảy 
tám năm không về. Khi về phép, hết ba ngày hạn, khi ấy ông đã khao khát 
nán lại biết bao dù chỉ một chút thôi để tận hưởng tình cảm cha con mà 
ông vừa mới nhận được sau bao đợi chờ, mong mỏi. Nhưng chấp hành 
nhiệm vụ, ông vẫn gạt đi niềm riêng để chia tay con gái. Trong những năm 
tháng ở chiến trường, ông đã chiến đấu dũng cảm và rồi hi sinh anh dũng. 

Lòng yêu nước của ông Sáu cũng như bao người chiến sĩ khác trong 
kháng chiến chống Mi cứu nước. Hàng ngàn hàng triệu người con đất Việt 
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đã bước vào chiến trường gạt đi những niềm riêng. Chiến trường vãy gọi, 
Tổ quốc đang cần, họ sẵn sàng lên đường vì những cuộc đời chung trong 
tương lai. Đó là những cống hiến, những hi sinh vô cùng cao thượng. 

Ở ông Sáu còn có một điểu vô cùng đáng quý khác là tình yêu thương 
con tha thiết. 

Suốt những năm tháng ở chiến trường, ông đã ấp ủ hình bóng của con. 
Có lẽ ông đã tưởng tượng từng ngày từng giờ về sự lớn lên của nó. Bởi thế, 
về đến nhà, không cần hỏi thăm ông đã nhận ra con mình. Tình cha con 
nôn nao, không chờ xuồng cập bến, ông nhảy lên bước vội những bước dài, 
miệng lập bập: 

— Thu con! 

Trái tim ông có lẽ đang run rẩy. Ông đang chờ đợi giây phút con bé lao 
vào lòng mình mà ôm mà hôn miệng la lên “Bal Ba!” sung sướng.. Nhưng 
bất hạnh thay, Thu lại sợ hãi chạy đi miệng la “Má! Má!”. Ông đứng sừng 
lại đầy sững sờ, thẳng thốt. 

Trong những ngày nghỉ phép, ông buồn râu chỉ nghĩ cách gần con. Đáng 
thương thay cho người cha ấy. Ngày phải đi càng ngày càng gần lại mà niềm 
riêng trăn trở của ông vẫn chưa thỏa lòng. Ông chắc hẳn đã nghĩ đến những 
ngày phép ngắn ngủi mà lo lắng lắm. Vậy nên, ông tranh thủ từng giây từng 
phút để mà săn sóc cho nó. Khi thì chờ nó gọi “ba” nhờ ông chắt nước, khi thì 
chờ nó gọi “Ba vô ăn cơm”, lúc lại lựa cho nó miếng trứng cá ngon vàng nhất 
đĩa... Nhưng mọi việc đều vô ích. Nỗi lo lắng về thời gian nghỉ phép cộng với 
nỗi đau vì tình thương không được đáp trả đã khiến ông trót đánh con một 
cái: “Sao mày ương quá vậy!”. Chính cái đánh ấy đã khiến ông ân hận biết 
bao. Nỗi ân hận đã theo ông cả vào chiến trường sau đó. 

Ngày ra đi, ông Sáu rất muốn ôm hôn con tạm biệt. Nhưng lo con bỏ 
chạy như lần trước, người cha tội nghiệp chỉ dám đứng từ xa mà nhắn nhủ: 
“Ba đi nghe con”. Nhưng chính lúc ấy, bé Thu lao đến ôm chẩm lấy ông: 
“Ba! Ba!”, “Con không cho ba đi”. Tiếng gọi ấy như cơn mưa mát lành trải 
xuống cánh rừng khô hạn. Ông Sáu đã vui sướng biết nhường nào. Chắc 
hẳn, ông đã muốn nán lại để ôm hôn con cho thỏa nhưng vì nhiệm vụ ông 
phải ra đi. 

Ở khu căn cứ, ông Sáu dồn cả tình yêu thương và nhung nhớ đứa con 
vào việc làm cây lược ngà để tặng con. Trong khi làm, ông cảm thấy vui vui 
như đứa trẻ nhận được quà. Ông cố gắng làm tỉ mỉ, thận trọng cố công như 
người thợ bạc. Khi chiếc lược được làm xong ông cảm thấy sung sướng vì 
mình như đã thực hiện được phần nào lời hứa. Sau đó ông lại khắc trên 
sống lưng chiếc lược "Yêu nhớ tặng con Thu của ba". Hàng đêm nhớ con ông 
lại đem lược ra ngắm chải lên đầu cho lược thêm bóng, mượt.. Chiếc lược 
ngà đã trở thành kỉ vật quý giá, thiêng liêng với ông Sáu, nó làm dịu nỗi 
ân hận chứa đựng tình cảm yêu mến nhớ thương của người cha với đứa con 
xa cách. Tình yêu con của ông Sáu không phải được đếm theo ngày, theo giờ 
mà là theo phút, theo giây. Trong giờ phút cuối cùng, tuy không đủ sức 
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trăng trối, nhưng tình cha con vẫn sống và trỗi dậy trong con người ông. 
Hành động trao lại cây lược cho người đồng đội, ông Sáu như muốn nhắn 
nhủ: "Hãy giúp tôi trao lại cây lược cho con gái”. Tình cha nơi ông khi ấy 
cảm động và thiêng liêng làm sao! 

Chiếc lược ngà đã trở thành biểu tượng của tình cha cảm động. Có phải vì vậy 
mà Nguyễn Quang Sáng đã lấy tên kỉ vật ấy đặt tên cho tác phẩm của mình? 

“Chiếc lược ngà” có một cốt truyện hấp dẫn, xoay quanh tình huống bất 
ngờ nhưng tự nhiên hợp lí. Nghệ thuật kể chuyện, dẫn chuyện thường thoải 
mái tự nhiên, giọng kể chuyện thân mật, dân dã. Ngôn ngữ nhà văn sử 
dụng mang đậm mà sắc Nam Bộ.. Những điều đó đã góp phần không nhỏ 
vào việc xây dựng nhân vật và thể hiện chủ đề tác phẩm. 

Nhân vật ông Sáu trong truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của Nguyễn 
Quang Sáng để lại tròng lòng người đọc niềm cảm động về một người chiến 
sĩ - một người cha đẹp đẽ. Hình ảnh nhân vật gợi cho người đọc nhớ đến 
tình cảm của nhữn;; người thân yêu trong gia đình để ta biết yêu, biết trân 
trọng hơn hạnh phúc thiêng liêng mà mình đang có được. 


Để 105: Phân tích nhân vột bé Thu trong đoạn trích truyện ngắn Chiếc lược 
ngà của Nguyễn Quang Sóng. 
Bài làm 

Tình cảm gia đình là một để tài quan trọng của văn học Việt Nam thời 
kì kháng chiến chống Mi cứu nước. Khai thác mảng để tài này, Nguyễn 
Quang Sá»¿ đã có một số tác phẩm đặc sắc như “Chiếc lược ngà”, “Bông 
cẩm thạch”,.. Trong đó, “Chiếc lược ngà” tạo được nhiều ấn tượng hơn cả. 
Một tron; những yếu tố làm nên thành công của tác phẩm là nhà văn đã 
xây dựaz thành công nhân vật chính - nhân vật bé Thu - một cô bé cá 
tính, dáng yêu và có tình yêu ba tha thiết. 

“Chiếc lược ngà” ra đời năm 1966 rồi được đưa vào tập truyện cùng tên 
(Chiếc lược ngà) của Nguyễn Quang Sáng. Câu chuyện được xây dựng trên 
môt tình huống hiểu lầm tạo nhiều bất ngờ cảm động: Anh Sáu đi kháng 
chiến chống Pháp từ khi đứa con duy nhất của anh cha đầy một tuổi. Từ đó 
hai ba con chưa hề gặp lại nhau, cho đến khi kháng chiến kết thúc, anh trở 
về, đứa con gái tám tuổi không chịu nhận ba. Trong ba ngày ở nhà, bằng đủ 
mọi cách mà con bé vẫn không chịu gọi lấy một tiếng ba. Đến lúc phải ra đi 
nhận nhiệm vụ mới, bé Thu mới gọi anh bằng ba. Thật bất ngờ. Thì ra, nó 
không chịu nhận ba là vì vết thẹo trên má đã khiến anh không còn giống 
như trong bức ảnh chụp ngày cưới. Con bé chỉ gọi ba khi bà ngoại giải thích 
cho nó rõ điểu này. Giây phút anh nghe được tiếng gọi mà anh chờ đợi đã 
bao năm ấy cũng là lúc cha con xa nhau. Anh Sáu hứa sẽ mang về tặng con 
một cây lược. Những ngày chiến đấu trong rừng, anh Sáu cặm cụi làm chiếc 
lược bằng ngà cho con gái. Chiếc lược đã làm xong nhưng chưa kịp trao cho 
con gái thì anh hi sinh. 
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Nhân vật cô bé tám tuổi ấy là Thu, mới có tám tuổi nhưng cô đá bướng 
bỉnh, gan góc và rất có cá tính. Trong tâm hôn trẻ thơ của bé Thu, chỉ có 
duy nhất hình ảnh một người ba mà nó biết qua bức ảnh chụp với má ngày 
cưới. Nó nhất quyết không chịu nhận ông Sáu là ba dù cả nhà - trorg đồ có 
bà nội - thừa nhận điều đó. Họ đón ông với tất cả tấm lòng chân thành, 
yêu thương của con người Nam Bộ. Chẳng những thế, ông còn vô cìng xúc 
động khi gặp nó. Nhưng bỏ qua tất cả, Thu vẫn hét lên sợ hãi khi ¿ng Sáu 
lập cập đến với nó và lắp bắp gọi: “Thu! Ba đây con..”. Có điều đó sởi Thu 
thấy ba nó trong bức ảnh không hề có vết thẹo trên má còn người cứ gọì nó 
là con, bắt nó gọi bằng ba bây giờ lại có vết thẹo dài trên má. 

Không chỉ vậy, qua nhiều chi tiết miêu tả hành động của bé Thu 
Nguyễn Quang Sáng vừa thể hiện được tính cách đặc biệt của cô bé vừa tỏ 
ra rất am hiểu tâm lí trẻ thơ. Khi mẹ yêu cầu “mời ba vô ăn cơm”, Thu gọi 
"trổng" “vô ăn cơm”. Nồi cơm sôi, không tự chắt được con bé nhất quyết 
không chịu gọi ba để được giúp đỡ. Nó tìm mọi cách chăt nước khìng cần 
nhờ vả. Đặc biệt, tính cách rắn rỏi, ngang bướng vô cùng trẻ con ›ủa Thu 
được thể hiện qua chỉ tiết bé hất đổ cả chén cơm khi anh Sáu gắt cho nó 
cái trứng cá. Bị ba đánh, tưởng đâu "con bé sẽ lăn ra khóc, sẽ giẫy sẽ đạp 
đổ cả mâm cơm, hoặc sẽ chạy vụt đi. Nhưng không, nó ngôi im, đầu súi gầm 
xuống. Nghĩ thế nào nó cầm đũa, gắp lại cái trứng cá để vào chén, :ổi lặng 
lẽ đứng dậy, bước ra khỏi mâm.". Đành rằng trẻ con chỉ tin vào rhững gì 
chúng thấy, đành rằng bé Thu không thể biết được sự ác nghiệt tủa bom 
đạn là thế nào, và nó có cách suy nghĩ theo kiểu trẻ con của nó, nhưng phải 
thừa nhận rằng cô bé này có một cá tính mạnh mẽ. Sự bướng bỉnh, gam góc 
đến kì lạ của bé Thu đã trở thành tiền để để sau này trở thành lòng: dũng 
cảm, sự lanh lợi của cô giao liên Thu. 

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, Thu cùng “Chiếc lược ngà” sẽ nằm lẫn vào 
vô vàn tác phẩm khác viết cho thiếu nhi. Điểu khiến nhân vật dùng tác 
phẩm đi xa hơn trong lòng người đọc là ở chỗ bé Thu có một tìnÈ yêu ba 
nông nàn, tha thiết. 

Cô bé không nhận ba bởi cô hiểu nhầm vẻ vết sẹo trên mặt bi. (Cô đã 
nghĩ rằng “người ta” mang đến cho mình một người “ba giả”! Và vì thế, Thu 
càng phản đối quyết liệt người “ba giả” ấy bao nhiêu càng thể hiện cô bé 
yêu ba mình bấy nhiêu. Cái tình yêu ấy thật sâu sắc: nó chỉ có mội, Ikhông 
thể chia sẻ cho bất kì ai khác, ngay cả khi đó là người được tất cả mọi 
người thừa nhận là ba của nó, là người yêu thương và quan tâm đếa mó rất 
chân thành. 

Khi biết rằng ông Sáu là ba thật của mình, và vết sẹo trên mặ đ®ng là 
do thằng Mi gây nên, buổi sáng cuối cùng trong những ngày phé) của ba 
“Con bé như bị bỏ rơi, lúc đứng uào góc nhà, lúc đứng tựa cửa uà cứ? nhìn 
mọi người đang uây quanh ba nó. Vẻ mặt của nó có cái gì hơi lhdác, nó 
không bướng bỉnh hay nhăn mày cau có nữa, uẻ mặt nó sâm lại buôm râu, 
cái uê buôn trên gương mặt ngây thơ của con bé trông rất dễ thương. Với 
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đội nà đài uốn cong, bà nhà không bao giờ chớp, đôi mắt nó như to hơn, cải 
nhìn ca nó không ngờ ngắc, không lạ lùng, nó nhìn uới bẻ nghĩ ngợi sâu 
xa. ` Không hiểu con bé *nghĩ ngơi sâu xa" diều gì, chỉ biết rằng khi ông Sáu 
buốn rau quay lại nhìn nó — không đâm lai gần sợ nó lại bỏ chạy như lần 
trước - nói: “Ba đi nghe con” thì nó bất ngỡ lao đến thét lên: "— Ba.. a... 
a...ba!” Rồi om chặt lấy ông nức nơ *Con không cho ba đi”. Đến đây, người 
đọc mớ: vỡ lẽ ra răng Thu thêm được gọi ba như thế nào. "Tiếng kêu của nó 
như tiếng xẻ, xé sự im làng và xe ca ruột gan mọi người, nghe thật xót xa. 
Đó là tiếng "ba” mà nó cố đề nén trong bao nhiêu năm nay, tiếng "ba” như 
vỡ tung ra từ đáy lòng nó, nó vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như một con 
sóc, nó chạy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó.". Bé Thu là đứa 
trẻ giàu tình cảm. Thái độ của bé Thu với ba bây giờ trái ngược trong 
những ngày đầu khi ông Sáu về thăm nhà. Song, trái ngược mà vấn nhất 
quan Vì quá yêu ba, quá khao khát được có ba nên khi nhận định không 
phí ba nó thì nó nhất định không chịu nhận, nhất định không gọi "ba" lấy 
một tiêng. Cho nên, khi tiếng gọi như xé kia cất lên ta thấy nó thiêng liêng 
vô cùng. Tiếng gọi ấy càng trơ nên thiêng liêng, quý giá bởi đón chờ nó là 
ca tâm long cao đẹp, thương yêu con vô hạn của người cha. 

Trong quá trình thể hiện diễn biến tâm lí nhân vật bé Thu có một chi 
tiết vô cùng quan trọng: chỉ tiết cái thẹo. Chính cái thẹo là nguyên nhân 
gây ra những hiểu lầm trong tình cảm của cha con mà Thu dành cho ba. 
Cái thẹo là vết thương mà giặc Mi gây ra cho ba Thu. Sự chia cắt gia đình 
không chỉ riêng gia đình bé Thu mà còn hàng triệu gia đình người Việt 
cũng là do giặc Mi gây ra. Thấu hiểu sâu sắc điều đó, sau này, Thu đã trở 
thành một nữ giao liên dũng cảm, can đảm. Cô đã quyết tâm tiếp bước con 
đường cha cô đã đi để đánh đuổi kẻ thù của gia đình, kẻ thù của dân tộc. 

Xây dựng nhân vật bé Thu - một cô bé bướng bỉnh, cá tính nhưng có 
tình cảm yêu ba tha thiết cảm động - Nguyễn Quang Sáng đã tỏ ra rất am 
hiểu tâm lí trẻ thơ bởi vậy nhà văn đã tạo nên được một nhân vật trẻ thơ 
thực sự sống động gây nhiều niềm xúc động sâu xa trong lòng người đọc. 
Bên cạnh đó, tác phẩm đã tạo nên một tình huống hiểu lầm độc đáo mà chỉ 
tiết quan trọng nhất là chỉ tiết cái thẹo. Chi tiết này có giá trị giống như 
một “cái bóng” trong “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ 
hay “chiếc lá cuối cùng” trong truyện ngắn cùng tên của O.Hen-ri,.. 

Nhân vật bé Thu trong “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng đã để 
lại tronz lòng người đọc những ấn tượng sâu sắc bởi một tính cách đặc biệt 
khó có :hể nhầm lẫn. Nhân vật này đã góp phần tạo nên giá trị nhân văn 
sâu sắc cho tác phẩm. Và vì vậy, cùng với tác phẩm, nhân vật bé Thu đã 
giành được một vị trí riêng trong lòng độc giả yêu truyện ngắn Việt Nam. 
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Đề 106: Phôn tích tình cảm của cha con ông Sáu dành cho nhơu trong!| 
truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sóng. Qua đó, em có 
suy nghĩ gì về đời sống tình cảm của những gia đình Việt Nam trong 
chiến tranh? 


Bài làm 

Trong những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh chống Mĩ đảy 
gian khổ, gương mặt người tưởng chỉ còn ám đẩy bụi đường và khó. thuốc 
súng. Nhưng không, ở đó vẫn luôn ánh lên ngọn lửa của yêu thương ăm áp. 
Con người Việt Nam như nhà thơ Tố Hữu từng ngợi ca: “..những con rigười 
Việt Nam đẹp nhất / Biết căm thù và cũng biết yêu thương”. 

Và một trong những tình cảm yêu thương thiêng liêng nhất là tình phụ 
tử. Viết về để tài này, Nguyễn Quang Sáng đã có một “Chiếc lược ngà” thật 
cảm động. Tình cảm của cha con ông Sáu dành cho nhau trong truyệa ngắn 
này đã giúp người đọc hiểu thêm nhiều điều quý bàu về đời sống tình cảm 
của những gia đình Việt Nam trong chiến tranh. 

Tác phẩm ra đời năm 1966, lấy bối cảnh là cuộc kháng chiến chšng Mi 
của đồng bào Nam Bộ. Khi đi kháng chiến, ông Sáu có một đứa con gái đầu 
lòng chưa đẩy một tuổi. Chiến trường ác liệt, ông chỉ được nhìn œn: qua 
những tấm ảnh nhỏ mà thôi. Tình cảm của ông dành cho con dồn néa, ấp ủ 
bấy nhiêu năm chỉ chờ dịp là bùng lên mạnh mẽ. Và giờ đây, khi trở về, 
vừa xuống thuyển, thấy một đứa bé chừng bảy, tám tuổi, tóc ngang vai thì 
ông Sáu biết ngay đó là con mình. Chưa chờ xuồng cập bến, ông đi mhún 
chân nhảy thót lên bờ, vội vàng bước những bước dài rồi kêu: "Thu! Con!". 
Dường như chính lúc này đây, trái tìm của người cha tội nghiệp reo êm đầy 
sung sướng và ông khao khát sự đáp lại nồng nàn của con: nó cũng sẽ lao 
đến ôm ông và la lên “Ba! Ba!” chẳng hạn...! Nhưng con bé lại đầy ngơ 
ngác, lạ lùng, không biết đó là ai. Còn ông Sáu thì vẫn đây xúc động miệng 
nói không thành lời, giọng lặp bặp: "Ba đây con"! Lúc đó chính là lútc cái 
tình của người cha lên đến đỉnh điểm và không thể toát ra bằng lời vì òng 
đã quá xúc động. Việc bé Thu sợ hãi chạy ào đi như một gáo nước l:nlh dội 
mạnh vào trái tim đang nóng bỏng của ông Sáu. Ông đứng sững 'ạii đẩy 
sững sờ, tháng thốt. 

Những ngày sau đó, ông Sáu vẫn cố gắng để con nhận ra mình là. cha. 
Cả ngày ông chẳng đi đâu xa, suốt ngày ở bên con, săn sóc, vỗ về co. Song 
càng vỗ về bao nhiêu con bé lại càng đẩy ông ra bấy nhiêu. Ông ch mong 
có một điều là được gọi mình một tiếng "Ba". Chỉ một tiếng "Ba" nà thôi! 
Nhưng chẳng có điều gì khác ở con gái ông ngoài sự thờ ơ, lạnh lùng tthậm 
chí là thù ghét. Những hành động của ông Sáu giúp đỡ con hay ví viể nó 
đều bị con bé phản ứng lại. Chỉ có tình cha sâu nặng mới giúp ông liên trì 
vượt qua điều đó. Đến một bữa cơm, khi ông gắp trứng cá to, vàng bỏ vào 
bát nó thì bất thần con bé hất ra, cơm văng tung toé và không kịp siy nghĩ 
gì ông đã đánh một cái vào mông nó. Ông Sáu hẳn đã vô cùng ânhiận vì 
giây phút nóng nảy đó của mình. 
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Trong ba ngày nghỉ ngắn ngủi, ông đã ở bên con nhưng con không nhận. 
Giờ đây ngày chia tay bà con làng xóm ông định mang theo nỗi buồn đó. 
Nhưng trong lúc không ai ngờ đến đó, một tiếng kêu đã xé lòng ông: "Ba... 
a...a... ba", Tiếng "Ba" đó là sự đồn nén trong Thu tám năm nay và bây giờ nó 
vỡ tung ra từ ngay trong sâu thắm đáy lòng con bé. Tiếng "Ba" với nó là điều 
khát khao hơn mọi đứa trẻ khác vì ngay từ nhỏ nó đã không có tình yêu 
thương của cha. Giờ đây tiếng "Ba" vang lên đây tự nhiên, ngỡ ngàng trong 
giây phút cuối cha con chia tay. Và bây giờ nó muốn có ba, nó bật khóc vì 
hạnh phúc, nó hôn tóc, hôn cổ và hôn với vết thẹo dài trên má của ba nó 
nữa. Hoá ra, lí do nó không nhận ba là do vết thẹo oan nghiệt đó - vết thẹo 
do kẻ thù của gia đình nó, của đất nước đau thương này gây ra. Nhưng vừa 
nhận ra thì cũng là lúc phải chia tay. Sung sướng xen lẫn xúc động, ông ôm 
con và tạm biệt nhưng con bé không muốn ba phải đi. Cho đến khi ông hứa 
mua cho nó một chiếc lược thì nó mới để cho ba nó đi. 

Ở chiến trường tuy chiến tranh đầy ác liệt nhưng ông vẫn cố công làm 
bằng được chiếc lược ngà. Trong khi làm, ông Sáu cảm thấy vui vui như đứa 
trẻ nhận được quà. Ông cố gắng làm tỉ mỉ, thận trọng cố công như người 
thợ bạc. Khi chiếc lược được làm xong ông cảm thấy sung sướng vì mình 
như đã thực hiện được phần nào lời hứa. Sau đó ông lại khắc trên sống lưng 
chiếc lược "Yêu nhớ tặng con Thu của ba". Hàng đêm nhớ con ông lại đem 
lược ra ngắm chải lên đầu cho lược thêm bóng, mượt.. Trong giờ phút cuối 
cùng, tuy không đủ sức trăng trối, nhưng tình cha con vẫn sống và trỗi dậy 
trong con người ông. Ông đưa chiếc lược cho Ba - một người đồng đội thân 
thiết và nhìn Ba hồi lâu như trăng trối rằng: "Hãy đưa chiếc lược này đến 
cho Thu". Cái nhìn đó có thể nói rằng đó là cái nhìn của sự nhờ cậy, tin 
cậy, gửi gắm cả tâm hồn ông qua đó. Tình cha con đây thiêng liêng, cao quý 
trỗi dậy ngay cả khi con người ta đang đối mặt giữa sự sống và cái chết. 
Khi Ba nhận lời thì ông mới nhắm mắt. 

Sau này, bác Ba đã gặp Thu - giờ đây là cô gái giao liên đầy dũng cảm 
và bác đã trao lại kỉ vật đó cho Thu. 

Tình cảm ông Sáu dành cho con sâu nặng bao nhiêu, tình cảm Thu dành 
cho ba cũng nồng nàn bùng cháy bấy nhiêu. 

Cô bé không nhận ba bởi cô hiểu nhầm về vết thẹo trên mặt ba. Bức 
ảnh cha cô mà cô khắc ghi bấy lâu trong tâm khảm không có vết thẹo trên 
mặt như ông Sáu - người cứ nhận mình là cha bé! Và vì thế, Thu càng 
phần đối quyết liệt con người ấy bao nhiêu càng thể hiện cô bé yêu ba mình 
bấy nhiêu. Cái tình yêu ấy thật sâu sắc: nó chỉ có một, không thể chia sẻ 
cho bất kì ai khác, ngay cả khi đó là người được tất cả mọi người thừa nhận 
là ba của nó, là người yêu thương và quan tâm đến nó rất chân thành. 

Đến lượt mình, Thu cũng đáp lại tình cảm của ba một cách cảm động. Khi 
biết rằng ông Sáu là ba thật của mình, và vết thẹo trên mặt ông là do thằng 
Mi gây nên, buổi sáng cuối cùng trong những ngày phép của ba “con bé như 
bị bỏ rơi, lúc đứng uào góc nhà, lúc đứng tựa cửa uà cứ nhìn mọi người đang 
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0ây quanh ba nó. Vẻ mặt của nó có cái gì hơi khác, nó không bướng bình hay 
nhăn mày cau có nữa, uẻ mặt nó sâm lại buôn rầu, cái uẻ buôn trên gương 
mặt ngây thơ của con bé trông rất dễ thương. Với đôi mỉ dài uốn cong, uà 
như không bao giờ chớp, đôi mắt nó như to hơn, cái nhìn của nó khỏng ngơ 
ngác, không lạ lùng, nó nhìn uới uễ nghĩ ngợi sâu xa." Không hiểu con bé 
“nghĩ ngợi sâu xa” điều gì, chỉ biết rằng khi ông Sáu buôn râu quay lại nhìn 
nó - không dám lại gần sợ nó lại bỏ chạy như lần trước - nói: “Ba ii nghe 
con” thì nó bất ngờ lao đến thét lên: "- Ba.. a... a...ba!". Rồi ôm chặt lấy 
ông nức nở “Con không cho ba đi”. Đến đây, người đọc mới vỡ lẽ :a rằng 
Thu thèm được gọi ba như thế nào. "Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự 
im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa. Đó là tiếng ba" mà 
nó cố đè nén trong bao nhiêu năm nay, tiếng "ba" như vỡ tung ra từ đáy 
lòng nó, nó vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như một con sóc, nó chạy thót 
lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó.". Bé Thu là đứa trẻ gu tình 
cảm. Thái độ của bé Thu với ba bây giờ trái ngược trong những ngày đâu 
khi ông Sáu về thăm nhà. Song, trái ngược mà vẫn nhất quán. Vì quá yêu 
ba, quá khao khát được có ba nên khi nhận định không phải ba né thì nó 
nhất định không chịu nhận, nhất định không gọi "ba" lấy một tiếng. Cho 
nên, khi tiếng gọi như xé kia cất lên ta thấy nó thiêng liêng vô cùng. Tiếng 
gọi ấy càng trở nên thiêng liêng, quý giá bởi đón chờ nó là cả tấm l›ng cao 
đẹp, thương yêu con vô hạn của người cha. 

Sau này, thấu hiểu sâu sắc nguyên nhân gây ra vết thẹo trên mặt đa, Thu 
đã trở thành một nữ giao liên dũng cảm, can đảm. Cô quyết tâm tiếp kước con 
đường cha cô đã đi để đánh đuổi kẻ thù của gia đình, kẻ thù của dân tộc 

Viết “Chiếc lược ngà”, Nguyễn Quang Sáng đã không chỉ thàrh công 
khi thể hiện tình cảm cha con sâu sắc của những nhân vật trong tác phẩm. 
Truyện ngắn này còn giúp độc giả hiểu thêm về đời sống tình cim của 
những gia đình Việt Nam trong kháng chiến. 

Chiến tranh đã chia lìa háu như tất cả những gia đình người Việ:: người 
miền Bắc có con em vào Nam đánh Mi, người miền Nam có chồng con ra 
trận... Và vì thế, thời gian họ gặp gỡ nhau được tính bằng đơn vị là số lần 
trong một năm thậm chí là hàng chục năm. Nhưng không vì thế nà tình 
cảm nhạt phai, họ không bị thời gian làm cho “xa mặt cách lòng”. Ngược 
lại, thời gian như lửa thử những tấm lòng vàng để sương khói qu¿ đi chỉ 
còn những tấm lòng trung trinh son sắt. Sau bao nhiêu năm, tình sảm vợ 
chồng của ông Sáu vẫn mặn mà, lưu luyến. Đặc biệt, tình cảm cha :on của 
ông nồng nàn, bỏng cháy. Bé Thu luôn ghi sâu vào tâm hồn thơ rgây bé 
bỏng của mình hình ảnh người cha trong tấm ảnh nhỏ nên kiên quyết gạt 
bỏ người “cha giả” mà cả gia đình, làng xóm thừa nhận cũng là người yêu 
thương chăm chút cho nó. Ông Sáu hẳn cũng luôn nghĩ về con, tưởng tượng 
về con thế nên sau gần chục năm không gặp lại vừa nhìn thấy bé Phu đã 
nhận ngay ra đó là con mình. Đặc biệt, giây phút hai cha con ôm :iết lấy 
nhau lần cuối trong đời hẳn khiến không ít người rơi lệ... Tình cm gia 
đình là vậy. Đó là sợi dây thiêng liêng mỏng manh mà bền chặt. Bim đạn 
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chiến trường có thể phá vỡ những toà nhà, huý diệt những thành phố; gian 
khổ có thể hành hạ, có thể bào mòn từng tế bào, từng mạch máu nhưng 
chúng không thể phá huỷ dù chỉ là xây xước sợi đây long lanh kì diệu kia. 

Đời sống tình cảm những gia đình Việt Nam trong chiến tranh phải 
chịu nhiều thử thách, hiểm nguy nhưng vẫn ấm áp, nồng nàn và cảm động. 
Điều đó khiến người đọc biết phải nâng niu hơn hạnh phúc gia đình mình 
đang có... 

“Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng đi vào lòng người trước hết 
không phải vì những biện pháp nghệ thuật đặc sắc, tỉnh tế mà bởi sự giản 
dị, mộc mạc và rất chân thật, tự nhiên của tình phụ tử. Cảm nhận sâu sắc 
tư tưởng của thiên truyện, ta đã hiểu thêm những điều thiêng liêng, cảm 
động trong đời sống tình cảm của những gia đình Việt Nam trong chiến 
tranh hiểm nguy và gian khổ. 


Để T07: Nét đẹp chuyển thu trong bài thơ Sang †hu của Hữu Thỉnh. 


Bài làm 

Khoảnh khắc giao mùa giữa “Nàng Hạ” và “Nàng Thu” có lẽ là khoảnh 
khắc lạ lùng, xốn xang nhất của tự nhiên. Và bởi thế, nó gieo vào lòng 
người những xôn xao rung động khiến ta cũng như giao hoà, đồng điệu. 
Những nét đẹp tỉnh tế, êm ái ấy thơ ca nào mà cưỡng lại được! Xuân Diệu, 
Lưu Trọng Lư, Hàn Mặc Tử,.. từng có bao áng thơ rung rinh về thời khắc 
đặc biệt ấy. Và Hữu Thỉnh cũng nhè nhẹ góp “một chút này” cho thi đề giao 
mùa: bài thơ “Sang thu”. 

Nét đẹp chuyển thu của bài thơ là vẻ đẹp tỉnh tế, dịu dàng. Mở đầu bài 
thơ là sự chuyển động rất tỉnh vi của sự sống khi hạ dần qua và thu đang 
đến. Không như những nhà thơ khác cảm nhận màu thu qua sắc vàng của 
hoa cúc, của lá ngô đồng hay qua tiếng lá khô xào xạc: 

*“Ô hay! Buôn uương cây ngô đồng 
Vàng rơi... uàng rơi... Thu mênh mông” 
(Bích Khê) 
“Con nai uùng ngơ ngác 
Đạp trên lá uàng khô” 
(Lưu Trọng Lư),.. 
Cũng không day dứt, run rẩy như những câu thơ Xuân Diệu: 
“Những luồng run rẩy rung rinh lá 
Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh”,... 
Hữu Thỉnh đón nhận mùa thu từ những dấu hiệu đời thường, gần gũi: 
Bỗng nhận ra hương ổi 
Phả uào trong gió se 

Giữa những âm thanh, màu sắc và hương vị đặc trưng của mùa thu đang 

lan toả, chỉ có "hương ổi" làm nhà thơ bất chợt xao lòng. Đó là thứ hương vị 
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thật dễ dàng để nhận ra ở chốn làng quê thôn dã. Nhưng có phải bởi quen 
thuộc quá nên đôi khi ta lãng đãng bỏ quên? Để đến khi nhận ra hết thảy 
chúng ta đều không khỏi bất ngờ: “Bỗng nhận ra hương ổi”. "Hương ổi" 
không chỉ lan toả mà còn vận động rất mạnh trong không gian: “phả vào 
trong gió se” như muốn quyện vào để giao hòa với gió. Có lẽ đó là sĩe sống 
dạt dào mà Hạ muốn tặng cho Thu chăng? Cơn gió se cũng là hình inh rất 
giản dị, quen thuộc. Đó là chút gió heo may se se lành lạnh mỗi độ iầu thu 
rất đặc trưng của miền Bắc Việt Nam. Trước Cách mạng, Xuân Diệu từng bị 
ám ảnh khôn nguôi bởi những làn gió ấy: 

“Đã nghe rét mướt luôn trong gió” 

“Những luông run rẩy rung rinh lá”,.. 

Có điều đó có lẽ bởi nhà thơ của những cảm xúc cảm giác đang độ tuổi 
thanh xuân rạo rực đang khao khát uống trọn những rung độn; thiên 
nhiên. Hữu Thỉnh thì khác, không chỉ bởi đây là khoảng khắc đầu thu dìu 
địu mà còn bởi tuổi tác đã vững vàng, ông có đủ cái “tĩnh” để lặng lẽ quan 
sát những chuyển động của tự nhiên. Và như thế, “Sang thu” sẽ còa mang 
vẻ đẹp của một tâm hồn nhạy cảm mà điểm đạm, sâu sắc. 

Màn sương thu hình như cũng muốn tận hưởng trọn vẹn hương thơm 
ngọt ngào và cái lạnh tinh vi đó mà "chùng chình" chưa muốn tan đi 

Sương chùng chình qua ngõ 
Hình như thu đã uễ 

Không gian có sự hoà hợp giữa hương ổi dịu dàng, gió thu nhẹ nhẹ và 
sương thu mơ màng tạo nên một ấn tượng đặc biệt mà ta khó lòig quên 
được. "Chùng chình" là sự cố ý muốn làm chậm lại, rung rinh, lay động (sự 
rung rinh lay động của làn sương hay là sự rung động trong tâm hồm nhà 
thơ Hữu Thỉnh?). Vạn vật trong thời khắc chuyển mùa vì thế càng :rở nên 
duyên dáng, nhịp nhàng. Cảm quan tỉnh tế của nhà thơ đã phát hiện ra vẻ 
đẹp rất riêng, rất duyên đó để rồi xao xuyến: "Hình như thu đã về". Lời reo 
vui cũng thì thẩm nhỏ nhẹ, bâng khuâng vang lên trong lòng Hữt Thỉnh 
như bước đi của mùa thu. 

Sau giây phút ngỡ ngàng và khe khẽ mừng vui, tác giả lấy lại được cái 
điểm đạm vốn có để tiếp tục ngắm nhìn thiên nhiên đất trời: 

Sông được lúc dễnh dàng 
Chim bắt đầu uội uã 

Có đám mây mùa hạ 

Vắt nửa mình sang thu". 

“Thu đã về” để sông không phải lo cuồn cuộn cuốn đi con lũ mùa hạ mà 
“được lúc” nghỉ ngơi “dễnh dàng”. Nhưng đàn chim cũng vì thế mà “bít. đầu” 
lo cho cái rét đang đến gần mà “vội vã” bay đi. Hai câu thơ đối mau rất 
nhịp nhàng cân đối đồng thời dựng lên hai hình ảnh đối lập nhat: Sông 
dưới mặt đất, chim ở trên trời; sông “dễnh dàng” chậm rãi, chim “vộ vw/ã” lo 
lắng,.. Hai hình ảnh xinh xắn đó được đặt cạnh nhau để khái quát k;hông 
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gian mật đất và bầu trời. Đọc đến đây, ta nhớ đến hai câu thơ của Huy Cận 
cũng có sức bao quát như thế: 

“Lớp lớp mây cao đùn núi bạc 

Chữm nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sa.” 

Nhưng hai câu thơ của nhà thơ “Tràng giang” gợi nỗi rợn ngợp, bơ vơ 
thoáng chút tháng thốt, hãi hùng: mây liên tiếp nở bung ra “đùn núi bạc” 
như muốn phủ lấp tất thảy, cánh chim cô đơn mỏng manh như đang sa 
xuông mặt đất cùng ráng chiều. Còn ở đây, trong câu thơ Hữu Thỉnh, mặt 
đất êm đềm như dòng sông đang lắng mình suy tư; bầu trời cũng như nhỏ 
lại, ấm áp hơn theo nhịp vận động “vội vàng” của cánh chim chăm chỉ. 
Huống chỉ, trên nên trời ấy còn có hình ảnh một “đám mây mùa hạ / Vắt 
nửa mình sang thu" diệu kì như chiếc cầu vồng rực rỡ sắc màu. Hình ảnh ấy 
khiến lòng ta rung động, không phải là "lớp lớp mây cao đùn núi bạc" hay 
"mây biếc về đâu bay gấp gấp" mà lại là "đám mây mùa hạ, vắt nửa mình 
sang thu". Có thể là một đám, hai đám hay nhiều hơn nữa nhưng có lẽ 
trong Sang thu mây không thể nào "lớp lớp mây cao" được. Vì mùa thu mới 
bắt. đầu chưa thể nhuốm đượm lên "lớp lớp" sự vật được. Hình ảnh đám mây 
là một phát hiện rất mới lạ và độc đáo của Hữu Thỉnh. Bức tranh chuyển 
mùa vì thế càng trở nên sinh động, giàu sắc gợi cảm. 

Không chỉ cảnh vật mà cả những dấu hiệu của thiên nhiên thời tiết 
cũng đang ngả dần sang mùa thu dịu mát: 

Vẫn còn bao nhiêu nắng 
Đã uơi dần trong mưa 
Sấm cũng bớt bất ngờ 
Trên hàng cây đứng tuổi. 

Nắng, mưa, sấm đã là của cuối mùa nắng lửa. Ánh nắng chói chang 
ngày nào nay đã "vơi dần trong mưa" trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn nhiều. 
Hai câu thơ cuối cùng gợi cho ta nhiều suy nghĩ, liên tưởng thú vị. 

Sấm cũng bớt bất ngờ 
Trên hàng cây đứng tuổi 

Câu thơ không đơn thuần chỉ là giọng kể, là sự cảm nhận mà còn là sự 
suy nghĩ chiêm nghiệm về đời người. Nhìn cảnh vật biến chuyển khi thu 
mới bắt đâu, Hữu Thỉnh nghĩ đến cuộc đời khi đã "đứng tuổi". Phải chăng 
mùa thu của đời người là sự khép lại những tháng ngày sôi nổi với những 
bất thường của tuổi trẻ và mở ra một mùa mới, một không gian mới, yên 
tĩnh, trầm lắng hơn. Hai hình ảnh "sấm" và "hàng cây đứng tuổi" vừa có ý 
nghĩa tả thực vừa có ý nghĩa tượng trưng cho thấy một Hữu Thỉnh rất đỗi 
tinh tế, nhạy bén trong cảm nhận và liên tưởng. Thu không đánh thức ta 
bằng những âm thanh vang động, màu sắc lộng lẫy, hương vị ngạt ngào mà 
gieo vào lòng ta những thoáng xao động, mơ màng, gợi trong ta những suy 
nghĩ sâu xa về cuộc sống. Có lẽ vì thế mà thơ thu, trong đó có Sang thu của 
Hữu Thỉnh rất giàu ý nghĩa. 
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Thời khắc “Sang thu” trong bài thơ của Hữu Thỉnh mang một vẻ đẹp 
tinh tế, trong sáng và dịu nhẹ. Đó là mùa thu của những rung động hồn 
nhiên, giản dị trong tâm hồn một người thơ đã “đứng tuổi”. Và cùng bởi 
vậy, bài thơ không chỉ đẹp bởi những hình ảnh thơ xinh xắn, đáng yéu mà 
còn bởi một tâm hồn nhạy cảm, giàu chất suy tư và rất đỗi nhân hậu với 
cuộc đời. 


Để 108: Phôn tích khổ thơ đều tiên trong bài thơ Sang fhu của Hữu Thỉnh. 


Bài làm 

“Sang thu” là một áng thơ xinh xắn dâng tặng Nàng Thu của mòt thi 
nhân — một thi nhân yêu quý mùa thu như bao thi nhân khác - Hữu Thỉnh. 
Bài thơ có khổ thơ mở đầu thật hay: 

“Bỗng nhận ra hương ổi 
Phả uào trong gió se 
Sương chùng chình qua ngõ 
Hình như thu đã uê”. 
Những câu thơ mở đầu bài thơ giản dị đến bất ngờ: 
“Bỗng nhận ra hương ổi 
Phả uào trong gió se”. 

“Bỗng” là bỗng nhiên, là bất ngờ, bất chợt. Đặt chữ “bỗng” ở đầu khổ 
thơ, đâu bài thơ để tất cả,giác quan của ta được đánh động, phải giật mình 
mà chú ý đón nhận mọi biến đổi của đất trời. Biến đổi đầu tiên thu hút sự 
chú ý của nhà thơ là mùi hương nồng nàn của trái ổi chín thơm lừng. Ổi đã 
bắt đầu ủ mình để chín tự bao giờ và cũng lặng lẽ toả hương tự bao giờ 
nhưng vào khoảnh khắc này hương ổi mới đủ nồng nàn đánh thức giác quan 
của thi nhân. Hương thơm ấy rất mạnh, rất nồng nàn, ngào ngạt có vậy 
mới “phả vào trong gió se”. ỗi phải chín đến nhường nào, thơm ngon đến 
nhường nào hương thơm của nó mới đủ mạnh để tạo ra một sự lan toả như 
vậy trong không gian. Thứ hương thơm ấy lại lan toả trong làn gió se nhè 
nhẹ ren rét. “Gió se” là gió heo may, chúng đến với nhân gian vào mỗi dịp 
đâu thu làm tê tê, gai gai những cánh tay trần mềm mại. Trước Cách mạng, 
Xuân Diệu đã từng mang gió se đến cho người đọc với những thoáng rùng 
mình ớn lạnh: “Những luồng run rẩy rung rinh lá”. Nhưng câu thơ của Hữu 
Thỉnh lại dắt mùa thu đến bên ta êm ái, dịu dàng biết bao. Viết về những 
làn sương mùa thu, nhà thơ cũng có cách viết thật duyên dáng: “Sương 
chùng chình qua ngõ”. “Chùng chình” là cố ý làm chậm lại. Thủ pháp nhân 
hoá đã biến sương thành những cô bé, cậu bé nghịch ngợm đung đưa náu 
mình trong ngõ xóm, chùng chình chẳng muốn tan đi. 

Làng quê yêu mến dìu bước chân thi nhân đi từ hương ổi đến gió se.. 
Rồi khi lạc giữa làn mây sớm chùng chình thì nhà thơ không nén nổi niềm 
xúc động, ông khe khẽ thì thâm: “Hình như thu đã về”. Từ “hình như” diễn 
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tả Lâm trạng ngỡ ngàng băn khoăn rất tỉnh tế của nhà thơ khi ngỡ ngàng 
nhân ra “thu đã về”. 

Khố thơ đầu tiên của bài thơ “Sang thu” đặc biệt dịu dàng tỉnh tế, nó 
diễn tả những biến đổi tỉnh vi của đất trời và lòng người trong thời khắc 
giao mùa được chờ đợi rất nhiều trong năm: từ hạ chuyển sang thu. Khổ thơ 
đã góp phần quan trọng tạo nên bài thơ “Sang thu”, một áng thơ thu duyên 
đáng và tài tình trong thí đề mùa thu quen thuộc của văn học Việt Nam. 


Để 109: Hai câu thơ cuối trong thơ Sơng fhu của Hữu Thỉnh đö để lại trong 
lòng người đọc nhiều liên tưởng khá thú vị. Em häy viết đoạn văn để 
lòm rö nhận định đó. 


Bài làm 

Hai câu thơ cuối cùng trong bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh gợi cho ta 
nhiều suy nghĩ, liên tưởng thú vị. “Sấm cũng bớt bất ngờ. Trên hàng cây 
đứng tuổi". Giọng thơ trầm hẳn xuống, câu thơ không đơn thuần chỉ là 
giọng kể, là sự cảm nhận mà còn là sự suy nghĩ chiêm nghiệm về đời 
người. Mùa thu của thiên nhiên hay "mùa thu" của mỗi con người? Nhìn 
cảnh vật biến chuyển khi thu mới bắt đầu, Hữu Thỉnh nghĩ đến cuộc đời 
khi đã "đứng tuổi". Phải chăng mùa thu của đời người là sự khép lại 
nhứng tháng ngày sôi nổi với những bất thường của tuổi trẻ và mở ra một 
mùa mới, một không gian mới, yên tĩnh, trầm lắng hơn. Hai hình ảnh 
"sấm" và "hàng cây đứng tuổi" vừa có ý nghĩa tả thực vừa có ý nghĩa 
tượng trưng cho thấy một Hữu Thỉnh rất đỗi tỉnh tế, nhạy bén trong cảm 
nhận và liên tưởng. Mùa thu thường không rạo rực, ấm áp như mùa xuân, 
khóng sôi động rộn ràng như mùa hạ, hay lạnh lẽ, thê lương như mùa 
đông. Thu đến rất nhẹ nhàng và đi rất lặng lẽ. Thu không đánh thức ta 
bằng những âm thanh vang động, màu sắc lộng lẫy, hương vị ngạt ngào 
mà gieo vào lòng ta những thoáng xao động, mơ màng, gợi trong ta những 
suy nghĩ sâu xa về cuộc sống. Có lẽ vì thế mà thơ thu, trong đó có Sưng 
thu của Hữu Thỉnh rất giàu ý nghĩa. 


Đề 110: Sự biến đổi của đết trời sang thu (bòi thơ Sang fhu - Hữu Thỉnh) được 
tác giả cảm nhện bắt đảu từ đâu và gợi tả qua những hình ảnh, hiện 
tượng gì? Tâm trạng của nhò thơ được bộc lộ như thế nào? 


Bài làm 
Sự biến đổi của đất trời sang thu được cảm nhận qua những hình ảnh 
hiện tượng thật quen thuộc, giản dị. Những cảm nhận tỉnh tế về thiên 
nhiên đã thể hiện rất rõ tâm trạng của nhà thơ. Những cảm nhận đó bắt 
đầu từ “hương ổi” nồng nàn quyến rũ: 
“Bỗng nhận ra hương ổi 
Phả uào trong gió se”. 
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Câu thơ được đảo trật tự từ để từ “bỗng” được đưa lên đầu nhấn mạnh 
sự ngạc nhiên, bất ngờ đầy thú vị của tác giả khi ông nhận ra hương ổi đầu 
thu. Hương thơm ấy rất đậm, rất nồng nàn có vậy mới tạo ra sức lan toả 
mạnh mẽ đến mức có thể “phả” vào không gian. Làn hương ấy ào vào làn 
gió se buổi sớm. Đây là loại gió đặc trưng của mùa thu: gió heo may se se 
lành lạnh. Cái “se” của gió càng làm nổi bật mùi hương nồng nàn ấm áp 
của ổi chín. Cùng với “hương ổi”, “gió se” nhà thơ còn khẽ nhận ra bao 
nhiêu là thay đổi quanh mình: 

“Sương chùng chình qua ngõ 
Hình như thu đã uê”. 

Sương cũng là một hiện tượng quen thuộc mỗi khi thu về. Sương “chùng 
chình” qua ngõ như muốn cố ý chằm chậm lưu trong ngõ xóm chẳng muốn 
về trời. Vậy là sao nhỉ! “Hình như thu đã về” rồi thì phải. Từ “hình như” 
diễn tả tâm trạng ngỡ ngàng, băn khoăn rất tinh tế của nhà thơ khi “bỗng” 
nhận ra cái tin lành mà thiên nhiên mang tới: “thu đã về”... 


Để 111: Phôn tích nhân vật Phương Định trong tác phẩm Những ngôi sơo xa 
xôi của Lê Minh Xhuê. Qua nhôn vột này, em có suy nghĩ gì về thế hệ 
tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc khúng chiến chống Mĩ cứu nước? 

Bài làm 

Thế hệ trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mi cứu nước bước 
vào thơ ca đã có nhiều chân dung quen thuộc và đáng yêu, đáng cảm phục: 
những chiến sĩ lái xe trong “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm 
Tiến Duật, những cô gái mở đường trong “Khoảng trời hố bom” của Lâm 
Thị Mi Dạ,.. Và Lê Minh Khuê - một nhà văn thuộc thế hệ những tác giả 
bắt đầu sáng tác trong thời kì kháng chiến chống Mi - cũng đóng góp một 
chân dung như thế cho văn học nước nhà: cô gái Phương Định trong truyện 
ngắn “Những ngôi sao xa xôi”. Đó là một nữ chiến sĩ thanh niên xung 
phong xinh đẹp, trong sáng, giàu tình cảm và dũng cảm, ngoan cường. 

Là một cô gái thanh niên xung phong có nhiệm vụ cùng đồng đội san 
lấp những hố bom trên tuyến đường Trường Sơn lửa đạn, ngày đêm đối mặt 
với đất bụi, khói bom nhưng Phương Định không hề mất đi vẻ trẻ trung, 
xinh đẹp của một cô gái mới lớn. Chị là người nhạy cảm và luôn quan tâm 
đến hình thức của mình. Chị tự đánh giá: ”Tôi là con gái Hà Nội. Nói một 
cách khiêm tốn, tôi là một cô gái khá. Hai bím tóc dày, tương đối mềm, một 
cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Còn mắt tôi thì các lái xe bảo: 
Cô có cái nhìn sao mà xa xăm”. Vẻ đẹp ấy của chị đã hấp dẫn bao chàng 
trai: "các anh pháo thủ và lái xe hay hỏi thăm tôi”. 

Nhưng điều đặc biệt ở Phương Định là không bị ”cái nết đánh chết cái 
đẹp”; ngược lại, chị đã để sự dũng cảm, ngoan cường và vẻ đẹp tâm hồn 
trong sáng, giàu tình thương tôn thêm vẻ đẹp cho mình. 

Phương Định cùng những người bạn của mình sống và chiến đấu trên 
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một cao điểm, giữa một vùng trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn. Chị 
phải chạy trên cao điểm đánh phá của máy bay địch. Sau mỗi trận bom, chị 
cùng đông đội phải lao ra trọng điểm, đo và ước tính khối lượng đất đá bị 
bom dịch đào xới, đếm những quả bom chưa nổ và dùng những khối thuốc 
nổ đặt vào cạnh nó để phá. Đó là công việc mạo hiểm với cái chết luôn gần 
kề tạo áp lực khiến thần kinh vô cùng căng thẳng. Thực hiện công việc đó, 
Phương Định và đồng đội phái vô cùng bình tĩnh và họ đã thực sự bình 
tĩnh, ung dung một cách lạ thường. Thậm chí, với họ, công việc ấy đã trở 
thành bình thường: "Có ở đâu như thế này không: đất bốc khói, không khí 
bàng hoàng, máy bay đang ầm ì xa dần. Thần kinh căng như chão, tim đập 
bất chấp cả nhịp điệu, chân chạy mà vẫn biết rằng có nhiều quả bom chưa 
nổ, nhưng nhất định sẽ nổ... Rồi khi xong việc, quay lại nhìn đoạn đường 
một lần nữa, thở phào, chạy về hang”. 

Mặc dù đã quen với công việc nguy hiểm này, thậm chí một ngày có thể 
phải phá tới năm quả bom nhưng mỗi lẳn vẫn là một thử thách tột độ với 
thân kinh của Phương Định. Từ khung cảnh và không khí chứa đẩy căng 
thẳng đến cảm giác là các anh cao xạ ở trên kia cũng đang theo dõi từng 
động tác cử chỉ của mình để lòng dũng cảm ở cô như được kích thích bởi sự 
tự trọng: "Tôi đến gần quả bom... đàng hoàng mà bước tới”. Ở bên quả bom, 
kê sát với cái chết im lìm và bất ngờ, từng cảm giác của con người như cũng 
trở nên sắc nhọn hơn: ”Thỉnh thoảng lưỡi xẻng... dấu hiệu chẳng lành”. 

Sống giữa nơi sự sống và cái chết tranh giành nhau từng li một như thế 
nhưng Phương Định không để tâm hồn mình sắt lại, mòn đi. Chị rất giàu 
tình cảm với đồng chí, đồng đội, quê hương và vô cùng lạc quan yêu đời. 

Giống như hai người đồng đội trong tổ trinh sát, Phương Định yêu mến 
những người đồng đội trong tổ và cả đơn vị của mình. Đặc biệt, cô yêu mến 
và cảm phục tất cả những người chiến sĩ mà hằng đêm cô gặp trên trọng 
điểm của những con đường vào mặt trận. Phương Định đã lo lắng, sốt ruột 
khi đông đội lên cao điểm chưa về. Chị yêu thương và gắn bó với bạn bè 
nên có những nhận xét tốt đẹp đầy thiện cảm về Nho, phát hiện ra vẻ đẹp 
dễ thương "nhẹ, mát như một que kem trắng” của bạn. Chị còn hiểu và 
đồng cảm sâu sắc với những sở thích và tâm trạng của chị Thao. 

Phương Định cũng là người con gái có một thời học sinh hồn nhiên, vô 
tư bên người mẹ thân thương trong một căn buồng nhỏ nằm trên một 
đường phố yên tĩnh hồi Hà Nội còn thanh bình trước chiến tranh. Những 
kỉ niệm ấy luôn sống lại trong cô giữa chiến trường dữ đội. Nó là niềm 
khao khát làm dịu mát tâm hồn trong hoàn cảnh căng thẳng, khốc liệt 
của chiến trường. 

Vào chiến trường đã ba năm, làm quen với những thử thách hiểm nguy, 
giáp mặt hàng ngày với cái chết nhưng ở Phương Định không mất đi sự 
hôn nhiên trong sáng và cả những mơ ước vẻ tương lai: ”Tôi thích nhiều bài 
hát, đân ca quan họ dịu dàng, dân ca Ý trữ tình giàu có”. 

"Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê đã miêu tả chân thực và 
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sinh động tâm lí nhân vật. Tác phẩm được kể từ ngôi thứ nhất tạo thuận 
lợi để tác giả miêu tả thế giới nội tâm qua việc để nhân vật tự sự về mình. 

Phương Định là cô thanh niên xung phong trên tuyến đường huyết mạch 
Trường Sơn những ngày kháng chiến chống Mi. Qua nhân vật này, chúng ta 
hiểu hơn thế hệ trẻ Việt Nam trong những năm tháng hào hùng ấy. 

Bước chân lên đường đánh Mi, những chàng trai, cô gái thanh niên 
xung phong tuổi đời còn rất trẻ, có những người vừa rời ghế nhà trường Tâm 
hồn các anh, các chị trong trẻo, đầy ước mơ, khao khát và đặc biệt là giàu lí 
tưởng. Chính những kỉ niệm êm đẹp về gia đình như kỉ niệm về người mẹ 
trên căn gác nhỏ của Phương Định hay những những kỉ niệm về bàn bè, mái 
trường,... là hành trang để các anh, các chị mang vào trận chiến. Sống giữa 
nơi đầu tên mũi đạn họ chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ một cách ngoan 
cường, dũng cảm. Ai bảo không có những phút giây yếu lòng, lo lắng? Ai bảo 
tâm hồn họ là thép là đá? Không. Con tim họ cũng biết run lên khi tiếng 
súng phát nổ. Thần kinh họ cũng căng ra khi quan sát trái bom... Nhưng điều 
đáng quý và điều làm nên sự khác biệt ở họ là các anh các chị đã giữ được 
tâm hồn trong trẻo, giàu yêu thương đối với gia đìnhf, đồng đội, đất nước. Và 
rồi, chính những tình cảm cao đẹp đó đã trở thành động lực để họ chiến 
thắng những phút giây hiểm nguy, nao núng. Các anh các chị thực sự là ”... 
những con người Việt Nam đẹp nhất / Biết căm thù và cũng biết yêu thương” 
như nhà thơ Tố Hữu từng ca ngợi. Không tiếc tuổi thanh xuân, họ hiến dâng 
trọn vẹn cho Tổ quốc những gì quý giá nhất: 

”Xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mĩ 
Mà lòng phơi phới dậy tương laÈ. 

Đọc "Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê, người đọc thấy khâm 
phục và yêu mến Phương Định trước hết bởi những nét tính cách đáng quý 
của cô. Nhưng không chỉ vậy, qua nhân vật này chúng ta còn cảm nhận 
được hình ảnh, tâm hồn thế hệ trẻ Việt Nam trong những năm kháng 
chiến chống Mi hào hùng gian khổ. Và đây cũng là thành công quan trọng 
nhất của tác phẩm giàu chất nhân văn này. 


Để 112: Cảm nhận của em về nhêôn vật Phương Định trong truyện ngắn 
Những ngôi sao xa xôi của nhò văn nữ Lê Minh Khuê (SGK Ngữ vốn 9, 
tập hơi - NXB Gióo dục, 2005). 


Bài làm 


Lê Minh Khuê là nhà văn thuộc thế hệ những tác giả bắt đầu sáng tác 
trong thời kì kháng chiến chống MI. Với tài năng và sự tìm tòi, khám phá 
của mình, bà sớm gặt hái được nhiều thành công về mảng để tài là cuộc 
sống chiến đấu của những thanh niên xung phong và bộ đội trên tuyến 
đường Trường Sơn. “Những ngôi sao xa xôi” là một trong những truyện 
ngắn tiêu biểu của Lê Minh Khuê. Nhân vật chính trong tác phẩm - 
Phương Định - là nhân vật giành được nhiều sự yêu mến, cảm phục của 
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người đọc bởi vẻ đẹp ngoại hình, tâm hồn và sự dũng cảm, ngoan cường, 
bình tĩnh ung dung trước hiểm nguy. 

Phương Định gây cảm tình đầu tiên cho người đọc bởi vẻ trẻ trung, xinh 
đẹp của một cô gái mới lớn. Cô là người nhạy cảm và luôn quan tâm đến 
hình thức của mình. Cô tự đánh giá: "Tôi là con gái Hà Nội. Nói một cách 
khiêm tốn, tôi là một cô gái khá. Hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái 
cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Cón mắt tôi thì các lái xe bảo: Cô có 
cái nhìn sao mà xa xăm”. Vẻ đẹp ấy của cô đã hấp dẫn bao chàng trai: “các 
anh pháo thủ và lái xe hay hỏi thăm tôi”. Điều đó làm Phương Định tự hào 
nhưng điều đặc biệt là cô chưa dành riêng tình cảm cho ai. 

Nhân vật chính của tác phẩm còn khiến người đọc khâm phục bởi sự 
dũng cảm ngoan cường, bình tĩnh ung dung vượt lên khó khăn nguy hiểm. 

Phương Định cùng những người bạn của mình sống và chiến đấu trên 
một cao điểm, giữa một vùng trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn. 
Chị phải chạy trên cao điểm đánh phá của máy bay địch. Sau mỗi trận 
bom, chị cùng đồng đội phải lao ra trọng điểm, đo và ước tính khối lượng 
đất đá bị bom địch đào xới, đếm những quả bom chưa nổ và dùng những 
khối thuốc nổ đặt vào cạnh nó để phá. Đó là công việc mạo hiểm với cái 
chết luôn gần kể tạo áp lực khiến thần kinh vô cùng căng thẳng. Thực 
hiện công việc đó, Phương Định và đồng đội phải rất bình tĩnh và họ đã 
thực sự bình tĩnh, ung dung một cách lạ thường. Thậm chí, với họ, công 
việc ấy đã trở thành bình thường: ”Công việc của chúng tôi là ngồi đây. 
Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bam, đếm bom 
chưa nổ và khi cần thì phá bom”. 

Mặc dù đã quen với công việc nguy hiểm này, thậm chí một ngày có thể 
phái phá tới năm quả bom nhưng mỗi lần vẫn là một thử thách tột độ với 
thản kinh của Phương Định. Từ khung cảnh và không khí chứa đẩy căng 
thắng đến cảm giác là các anh cao xạ ở trên kia cũng đang theo dõi từng 
động tác cử chỉ của mình để lòng dũng cảm ở cô như được kích thích bởi sự 
tự trọng: "Tôi đến gần quả bom... đàng hoàng mà bước tới” ở bên quả bom 
kể sát với cái chết im lìm và bất ngờ, từng cảm giác của con người như cũng 
trở nên sắc nhọn hơn: ”Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Một 
tiếng động sắc đến gai người cứa vào da thịt tôi. Vỏ quả bom nóng. Một dấu 
hiệu chẳng lành”. 

Đặc biệt, Phương Định càng khiến người đọc yêu mến, trân trọng hơn 
bởi tâm hồn trong sáng, tỉnh tế. Chị rất giàu tình cảm với đồng chí, đồng 
đội, quê hương và vô cùng lạc quan yêu đời. 

Giống như hai người đồng đội trong tổ trinh sát, Phương Định yêu mến 
những người đồng đội trong tổ và cả đơn vị của mình. Đặc biệt, cô yêu mến 
và cảm phục tất cả những người chiến sĩ mà hằng đêm cô gặp trên trọng 
điểm của những con đường vào mặt trận. Phương Định đã lo lắng, sốt ruột 
khi đồng đội lên cao điểm chưa về. Chị yêu thương và gắn bó với bạn bè 
nên có những nhận xét tốt đẹp đây thiện cảm về Nho, phát hiện ra vẻ đẹp 
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dễ thương "nhẹ, mát như một que kem trắng” của bạn. Chị còn hi¿u và 
đồng cảm sâu sắc với những sở thích và tâm trạng của chị Thao. 

Phương Định cũng là người con gái có một thời học sinh hỏn nhiên, vỏ tư 
bên người mẹ thân thương trong một căn buồng nhỏ nằm trên một đường phố 
yên tĩnh hồi Hà Nội còn thanh bình trước chiến tranh. Những kỉ niệm ấy luôn 
sống lại trong cô giữa chiến trường dữ dội. Nó là niềm khao khát làm địi mát 
tâm hồn trong hoàn cảnh căng thẳng, khốc liệt của chiến trường. 

Vào chiến trường đã ba năm, làm quen với những thử thách hiểm nguy, 
giáp mặt hàng ngày với cái chết nhưng ở Phương Định không mất đi sự 
hồn nhiên trong sáng và cả những mơ ước về tương lai: "Tôi mê hát” "thích 
nhiều bài”. 

Phương Định là cô thanh niên xung phong trên tuyến đường huyết 
mạch Trường Sơn những ngày kháng chiến chống Mi. Chị tiêu biểu cho 
thế hệ trẻ Việt Nam trong những năm tháng hào hùng ấy. Họ là những 
người không tiếc tuổi thanh xuân, hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc những 
gì quý giá nhất: 

Xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mĩ 
Mà lòng phơi phới dậy tương lai. 

Trong "Những ngôi sao xa xôi", Lê Minh Khuê đã miêu tả chân thực và 
sinh động tâm lí nhân vật. Tác phẩm được kể từ ngôi thứ nhất tạo thuận 
lợi cho tác giả miêu tả thế giới nội tâm qua việc để nhân vật tự sự về mình. 

Nhân vật Phương Định trong ”Những ngôi sao xa xôi” của Lê Mình 
Khuê mang những đặc điểm tốt đẹp tiêu biểu cho tâm hồn những chàng 
trai, cô gái thanh niên xung phong lên đường chống Mi trong những năm 
tháng vất vả mà hào hùng của dân tộc. Phương Định để lại trong lòng độc 
giả niềm yêu mến, cảm phục đối với thế hệ trẻ Việt Nam trong những ngày 
tháng bom rơi đạn nổ ấy. Và hơn thế, điều đó trở thành động lực để thế hệ 
trẻ Việt Nam hôm nay viết tiếp nét son trong trang sử của thời đại mình. 


Đề 113: Viết đoạn văn (khoảng 8 - 10 câu) nêu cảm nhận của em vẻ nhan 
đề truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê trong đó có sử 
dụng hơi phép liên kết câu (chỉ ra hơi phép liên kết câu đó). 


Bài làm 

Truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê có một nhan 
để thật thơ mộng và thật hay. Tác phẩm viết về những cô gái tuổi mới lớn 
làm nhiệm vụ san lấp hố bom trên tuyến đường Trường Sơn máu lửa. Cuộc 
sống chiến đấu gian lao và nguy hiểm nhưng không làm họ tắt đi niềm yêu 
đời, yêu sống. “Những ngôi sao xa xôi” trên bầu thời đêm sâu thắm là hình 
ảnh thực mà các cô gái thường ngắm nhìn mỗi khi có thời gian. Họ gửi vào 
đó những mộng mơ, những khao khát thời thiếu nữ. “Những ngôi sao xa 
xôi” có lẽ cũng là hình ảnh mà những người chiến sĩ trên tuyến đường thần 
thánh ấy đã cảm nhận được khi nhìn vào đôi mắt những cô gái ấy: “Cô có 
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đi nhân sao mã xa xăm”. Nhan đe rất gới ấy đã giúp người đọc cam nhận 
được vẻ đẹp tâm hón trong sáng, bày hồng cúc những người nữ thành niên 
xung phong nựay ca khí họ cần Rẻ với sự chết chóc, hiểm nghèo. Đó thực sự 
la mọt nhân để đây tình nhân vấn 

° “ác phám: Phép the (thế cho củm từ rvyên ngắn "Những ngôt sao vú 
voi” ewu Lê Minh Khuè). 


"Những ngôi sao xa xôi”: phép lập 


Đề 114: Cảm nhận của em về bỏi thơ Nói với con của Y Phương. Bòi thơ gợi 
cho em những suy nghĩ gi về trách nhiệm của người làm con? _ | 
Bài làm 

Ca đạo từng có cấu: *Công cha như núi Thái Sơn”. Có phải vì vậy mà 
ngưoi chà luôn khao khát những đứa con có được sự vững vang, rắn röi 
manh mẽ trên đường đời Qua bài thơ Vö¿ bởi con của ÝY Phương, người 
đọc nhận thấy tình cảm và mong ước của một ngươi chà như vậy danh cho 
coón, một thứ tình cảm nòng âm và thiêng liêng, giản dị. Bài thơ đồng 
thời cung gợi cho người đọc những suy nghĩ sâu sắc vẻ trách nhiệm của 
người làm con 

Mượn lời một người cha nói với con, bài thơ gợi về cội nguồn của mỗi 
con người, đồng thời bộc lộ niềm tự hào trước sức sống mạnh mẽ, bền bí của 
quê hương mình. Nhà thơ đã mở rộng từ tình cảm gia đình đến tình căm 
quê hương, từ những ky niệm gần gũi, thiết tha mà nâng lên thành lẽ Sống. 

Mở đầu bài thơ bằng những hinh ảnh cụ thể, Y Phương đã tạo dược 
không khí gia đình đầm ấm, quấn quýt. Từng bước đi, từng tiếng nói tiếng 
cười eúa eon được cha mẹ mừng vui đón nhận: 

Chân phải bước tới cha 
Chân trái bước tới mịc 
Một bước chạm tiếng nói 
Hai bước tới tiếng cười. 

Những câu thơ có cách điễn đạt thật độc đáo đã cho thấy tình yêu 
thương của cha mẹ đối với con. Con lớn lên hàng ngày trong tình yêu 
thương ây, trong sự nâng niu, mong chờ của cha mẹ. 

Không chỉ có tình yêu thương của cha me, thời gian trôi qua, con trưởng 
thành trong cuộc sống lao động, trong thiên nhiên thơ mộng và nghĩa tình 
của quê hương. Đó là cuộc sống của những "người đồng mình”, rất cần cù và 
tươi VUI: 

"Người đồng mình thương lắm con ơi 

Đan lờ cài nạn hoa, tách nhà hen cậu hát 
Rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng 
Cha mẹ nhớ mài tê ngày cưới 

Ngày đầu tiên dẹp nhất trong đời”. 
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Những từ ngữ giàu sắc thái biểu hiện: cài nữn hoa, ken câu hát,.. đã 
miêu tả cụ thể cuộc sống ấy đồng thời thể hiện tình cảm gắn bó, quấn quýt 
của con người quê hương. Rừng núi quê hương thơ mộng và trữ tình cũng là 
một trong những yếu tố nuôi con khôn lớn, nâng đỡ tâm hồn con. Thiên 
nhiên với những sông, suối, ghềnh, thác... đã nuôi dưỡng con người cả về 
tâm hồn và lối sống: "Rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng". Cách 
gọi “người đồng mình” đặc biệt gần gũi, thân thiết và gắn bó như gợi niềm 
ruột thịt yêu thương. 

Không chỉ gợi cho con về nguồn sinh dưỡng, cha còn nói với con về 
những đức tính cao đẹp của "người đồng mình". Đó là lòng yêu lao động, 
hăng say lao động với cả tấm lòng. Đó là sức sống bền bỉ, mạnh mẽ, vượt 
qua mọi khó khăn, gian khổ: 

Người đông mình thương lắm con ơi 
Cao đo nỗi buôn 
Xa nuôi chí lớn. 

Dùng những từ ngữ rất mạnh mẽ như "cao", "xa", "lớn", tác giả muốn 
nhấn mạnh cuộc sống khoáng đạt, mạnh mẽ của những "người đồng mình". 
Dù khó khăn, đói nghèo còn nhiều nhưng họ không nhụt chí, ý chí của họ 
vẫn rất vững chắc, kiên cường: 

Người đồng mình thô sơ da thịt 

Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con 

Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương 
Còn quê hương thì là phong tục. 

Những "người đồng mình" vượt qua vất vả để bám trụ lấy quê hương. 
Bằng cuộc sống lao động không mệt mỏi, họ xây dựng quê hương với những 
truyền thống cao đẹp. Những "người đổng mình" mộc mạc, thẳng thắn 
nhưng giàu chí khí, niềm tin... Người cha đã kể với con về quê hương với 
cảm xúc rất tự hào. 

Tình cảm của người cha dành cho con rất thiết tha, trìu mến. Tình cảm 
này bộc lộ tự nhiên, chân thực qua những lời nhắn gửi của cha cho con. 
Người cha muốn con sống phải có nghĩa tình, thuỷ chung với quê hương, 
biết chấp nhận những khó khăn, vất vả để có thể: 

Sống trên đá không chê đá gập ghênh 

Sống trong thung không chê thung nghèo đói 
Sống như sông như suối 

Lên thác xuống ghênh 

Không lo cực nhọc. 

Người cha mong cho con mình sống ngay thẳng, trong sạch, sống với ý 
chí, niềm tin để vững vàng vượt qua mọi thử thách khó khăn. Người cha 
mong cho con sống phải luôn tin vào khả năng của mình, tin tưởng vào bản 
thân. Có như vậy, con mới có thể thành công, mới không thua kém ai cả. 
Người cha đã nói với con bằng tất cả lòng yêu thương của mình, nói với con 
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những điều tứ đáy long mình. Điều lớn nhất người cha đã truyền dạy cho 
con chính là niềm tự tin vào bản thân và lòng tự hào với sức sống mạnh 
mề, ben bị, với truyền thống của quê hương. 

(Qua những lời người cha nói với con, có thể thấy tình cảm của người cha 
đối vơi con thật trìu mến, thiết tha và tín tưởng. Điều lớn lao nhất mà 
ngươi cha muốn nói với con chính là niềm tự hào với sức sống mạnh mẽ 
bên bị của quê hương và niêm tin khi bước vào đời. 

Bài thơ đã gợi cho người đọc những niềm cảm động sâu xa và những suy 
nghị sâu sắc. Thì ra, đăng sau những lặng lẽ, thâm trầm của cha là biết bao 
yêu thương, biết bao mong mói, biết bao hi vọng, biết bao đợi chờ.. Con lớn 
lên như hôm nay không chỉ nhờ vào cơm ăn và áo mặc mà còn mang nặng 
ân tình của những lời dạy dỗ ân cần thấm thía. Quả là: 

“Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. 
Vậy thì, là người làm con, con xin nguyện: 
“Một lòng thờ mẹ kính cha 
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”. 

Chẳng những vậy, con sẽ bước theo những bước chân vững chắc mà cha 
để lại - trên con đường cha bước đến đỉnh Thái Sơn - nguyện “sống như 
sông như suối”, nguyện ngẩng cao đầu “lên đường” mà không “thô sơ da 
thịt”. Và trên con đường ấy, con sẽ mang theo hình ảnh quê hương để tiếp 
tục nối tiếp cha anh “tự đục đá kê cao quê hương” thân thiết của mình.. 

Bài thơ có nhiều nét đặc sắc về nghệ thuật, tuy nhiên, độc đáo nhất và 
đặc sắc nhất là cách thể hiện, diễn tả tình cảm. Những từ ngữ, hình ảnh 
trong bài rất mộc mạc nhưng đồng thời cũng rất giàu hình ảnh gợi tả, vừa 
cụ thể vừa có sức khái quát cao. 

Bài thơ nhắc nhở chúng ta về tình cảm gia đình ấm cúng, ca ngợi 
truyền thống cần cù, sức sống mạnh mẽ của quê hương, của dân tộc. Qua 
lời nói với con, ta phần nào hiểu rõ hơn, cảm nhận sâu sắc hơn những 
tình cảm của người cha dành cho con. Những bài học mà người cha trong 
bài thơ Nói uới con có lẽ là những bài học mà bất kỳ người cha nào cũng 
muốn dạy cho con mình. Và những bài học giản dị, mộc mạc đó có lẽ sẽ 
theo con suốt trên chặng đường đời, bài học của cha - bài học đây ý nghĩa 
sâu Sắc. 
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Để 115: Cho đoạn thơ squ: 
"Chân phải bước tới cha 
Chân trái bước tới mẹ 
Một bước chạm tiếng nói 
Hơi bước tới tiếng cười 
Người đông mình yêu lắm con ơi 
Đœn lờ cài nan hoa 
Vách nhà ken câu hót 
Rừng cho hoa 
Con đường cho những tấm lòng" 
(Nói với con - Y Phương) 
Em höy viết đoạn văn cho biết vòi nét về tác giả của đoạn thơ trên. 
Những yếu tố đó có ảnh hưởng như thế nào đến cách thể hiện của 
đoqn thơ nói riêng vò bài thơ nói chung? 
Bài làm 
Tác giả của đoạn thơ trén, nhà thơ Y Phương, sinh năm 1948, quê ở 
huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ông là một nhà thơ dân tộc Tày và 
từng có thời gian trong quân ngũ từ 1968 đến 1981. Từ năm 1993, Y 
Phương là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cao Bằng. Những yếu tố 
riêng về quê quán và dân tộc đó đã có những ảnh hưởng lớn đến cách thể 
hiện của đoạn thơ trên nói riêng và bài thơ “Nói với con” nói chung. Những 
từ ngữ, hình ảnh thơ rất mộc mạc nhưng đồng thời cũng rất giàu hình ảnh 
gợi tả, vừa cụ thể vừa có sức khái quát cao: “Một bước chạm tiếng nói / Hai 
bước tới tiếng cười”, “Đan lờ cài nan hoa / Vách nhà ken câu hát”,. Cách 
dẫn dắt ý thơ rất tự nhiên. Và đặc biệt, tiếng thơ đã thể hiện tiếng lòng 
của một tâm hồn chân thật, mạnh mẽ và trong sáng. 


Để 116: Hãy viết đoạn văn từ 8 đến 10 câu theo kiểu diễn dịch để nêu cảm 
nhận của em về khổ thơ trên. Trong đoạn văn, em hãy sử dụng í† nhốt 
hơi phép liên kết câu (gạch dưới những từ ngữ này). 

Bài làm 
Trong những câu thơ trên, bằng những hình ảnh cụ thể, Y Phương đã 
tạo được không khí gia đình đầm ấm, quấn quýt đồng thời ngợi ca những 
phẩm chất cao đẹp của con người và rừng núi quê hương. Từng bước đi, từng 
tiếng nói tiếng cười của con được cha mẹ mừng vui đón nhận: 

Chân phải bước tới cha 

Chân trái bước tới mẹ 

Một bước chạm tiếng nói 


Hai bước tới tiếng cười. 
Những câu thơ có cách diễn đạt thật độc đáo đã cho thấy tình yêu 
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thương của cha mẹ đổi với con. Con lớn lên hàng ngày trong tình yêu 
thường ấy, trong sự nàng nìu, mong chờ của cha mẹ. Và không chỉ có vậy, 
thời gian trôi qua, con con dân trưởng thành trong vòng tay ấm áp của quê 
hương. Đó là những “người đồng mình” rất cần cù và lạc quan. Các từ ngữ 
giàu sắc thái biểu hiện: cứi nữạn hoa, ken cáu hát đã miêu tả cụ thể những 
đức tính quý báu ấy của bà con làng bản. Rừng núi quê hương không chỉ thơ 
mộng, trữ tình mà còn võ cùng khoáng đạt: “cho hoa”, “cho những tấm 
lòng”. Thiên nhiên vĩ đại đã góp phần nuôi con khôn lớn, nâng đỡ con về cả 
tâm hồn và lôi sông. 

* “Và”: phép liên kết câu dùng quan hệ từ; 

“Đó”: phép thế. 


Đề 117: Phân tích những chuyển biến mới trong tình cảm của người nông 
dân Việt Nam thời kỳ khóng chiến chống Phép qua nhôn vột ông Hơi 
trong truyện ngắn Lờng của nhà văn Kim Lôn. 


Bài làm 

Nhà văn Kim Lân sinh ra, lớn lên ở vùng đất Kinh Bắc. Ông sống gắn 
bó với đời sống người nông dân từ nhỏ nên có những cảm nhận tỉnh tế, đầy 
đủ về đời sống tỉnh thần của họ. Chính điều này đã tạo nên thành công 
trong việc miêu tả những chuyển biến mới trong tình cảm của người nông 
đân Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Điều đó được thể hiện qua 
tấm lòng yêu nước rất đặc biệt của nhân vật chính trong tác phẩm - nhân 
vật ông Hai. 

Tác phẩm ra đời năm 1948 lấy bối cảnh là cuộc tản cư kháng chiến của 
dân tộc. Cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ, hưởng ứng lời kêu gọi của 
Bác Hồ, nhiều thành phố, làng mạc gần Thủ đô hoặc các địa phương trọng 
yếu tản đi nơi khác. Nằm trong vùng kháng chiến, làng Chợ Dầu của ông 
Hai phải tản cư. Phải rời làng ra đi nhưng tình cảm của ông Hai luôn gắn 
chặt với làng. 

Tình cảm ấy được thể hiện trước hết ở cái tính hay khoe làng, lấy làm 
hãnh diện về làng của mình. Đối với ông, cái gì ở làng ông cũng đáng tự 
hào: "Ông nói chuyện về cái làng ấy một cách say mê và náo nức lạ thường. 
Hai con mắt ông sáng hẳn lên, cái mặt chuyển biến hoạt động". Sự hãnh 
điện về "bộ mặt" của làng cũng không có gì lạ lắm bởi nó xuất phát từ tình 
yêu của ông đối với quê hương. Nhưng đôi khi tình yêu ấy khiến ông thái 
quá. Ông hãnh diện cho làng có được "cái sinh phần" của viên tổng đốc làng 
ông. Khi có khách lên chơi ông đắt ra xem cho kỳ được cái sinh phần ấy. 

Nhưng sau Cách mạng tháng Tám ông mới nhận ra sai lâm của mình vì 
chính cái lăng ấy nó làm khổ ông, làm khổ bao nhiêu người trong làng. Cái 
chân khập khiễng của ông bây giờ cũng vì cái lăng ấy. Ông thù nó lắm, nó 
không đáng để ông hãnh diện nữa. 

Từ ngày kháng chiến, ông không chỉ tự hào vì đẹp “đường trong làng lát 
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toàn đá xanh” mà còn vì làng ông tham gia kháng chiến. Ông hãnh diện về 
cái làng kháng chiến của mình trong những buổi tập quân sự, có nhiều hố, 
nhiều ụ, nhiều giao thông hào để chuẩn bị cho kháng chiến. Ông khoe làng 
ông có phòng thông tin rộng rãi nhất vùng, có chòi phát thanh, có nhà ngói 
san sát, sầm uất nhất tỉnh. 

Khi nghe anh dân quân đọc báo về tin kháng chiến, ông mừng rỡ trước 
những chiến thắng của ta, ông hả hê trước thất bại của địch khiến "ruột 
gan ông lão cứ múa cả lên, vui quá!". Nhưng đau khổ thay cho ông là tin 
làng Chợ Dầu của ông theo giặc. Ông lão trở nên sững sờ "cổ ông lão rghẹn 
ắng lại, da mặt tê rân rân". Ông lão lặng đi, tưởng như đến không thở 
được. Về tới nhà, ông nằm bẹp trên giường suy nghĩ, lũ trẻ thấy vậy nên 
lâm lũi bước ra ngoài chơi sậm chơi sụi với nhau. Khi vợ ông về, bà hỏi 
"Ông đã biết chuyện gì chưa?" và qua những câu hỏi ân cần của bà, ông Hai 
trả lời một cách cộc lốc và gắt gỏng, khác với mọi ngày. Trong tâm trí ông 
đang diễn ra một cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt. Một bên là làng, một bên 
là kháng chiến. Rồi mỗi khi nghe người ta nói đến "eam - nhông" hay cái gì 
gì thì ông lại tưởng tượng ra rằng người ta đang nói đến chuyện đó. Khi bà 
chủ nhà đến có ý đuổi gia đình ông đi vì làng của họ bảo không cho những 
người của làng Chợ Dâu đi tản cư sống ở đây nữa, vì làng Chợ Dầu theo 
giặc, nhưng bà ta lại làm ra ra vẻ như không muốn đuổi đi. Một lúc sau, 
ông gọi đứa út ra và ôm nó vào lòng và tâm sự. Ông hỏi đứa con rằng làng 
của con là gì? Đứa con ngây thơ trả lời là làng Chợ Dầu. Rồi ông lại hỏi: 

- Con có muốn uê lùng Chợ Dâu không? 

- Có. 

— Con là con của gi? 

— Là con thầy mấy lị con u... 

Ông Hai hỏi đứa con xem gia đình mình sẽ theo kháng chiến như thế 
nào? Đứa con giơ tay cao lên trời trả lời to tất cả sẽ theo Cụ Hô... Những 
câu nói ngây thơ của con trẻ chỉ biết nói thật đã làm sáng rõ tấm lòng của 
ông Hai. Cuộc đối thoại giữa đứa con và ông Hai như cuộc đối thoại nội tâm 
trong lòng của ông: "Làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây thì phải thù". 
Tác giả đã cho ta thấy sự tinh tế khi diễn tả tâm trạng nhân vật ông Hai 
qua cuộc đối thoại đó: "Cái lòng của ông nó là vậy, có bao giờ dám đơn sai". 

Nhưng cuối cùng cái điều mà ông Hai chờ đợi cũng đã đến: ông Chủ tịch 
làng lên thông báo làng Chợ Dâu không đi theo Việt gian. Ông vui mừng 
không tả xiết. Ông đi đến sẩm tối mới về với vẻ mặt rạng rỡ và còn chia 
quà cho bọn trẻ, rồi ông sang nhà bác Thứ, đi hết nơi này đến nơi khác 
thông báo làng ông không phải Việt gian cho mọi người. 

Trong ông Hai luôn cháy bỏng tình yêu tha thiết với làng. Nhưng trước 
hết, tấm lòng yêu làng ấy gắn bó chặt chẽ với tình yêu kháng chiến, tình 
yêu đất nước. Và khi cần thiết, ông có thể hi sinh tình yêu máu thịt với 
làng để sống trọn vẹn đủ đầy với đất nước. Đó chính là những chuyển biến 
mới trong tình cảm của người dân Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống 
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Pháp. Người nông dân đa ý thức rõ hơn vai trò, nghĩa vụ của mình trong sự 
nghiệp giải phóng dân tóc. Và điều đáng quý, đáng trân trọng là ý thức ấy 
đã chuyển thành những hành động cao cả, tốt đẹp phục vụ có hiệu quả 
trong công cuộc chống xâm lăng của toàn dân tộc. 


| Để 118: Phân. tích diễn. biến tâm trạng nhân vột ông Hơi trong truyện ngắn 
_ tàng của Kim Lên. 


Bài làm 

Với người nông dân Việt Nam, có lẽ không có thứ tình cảm nào tự 
nhiên hơn tình yêu đất nước. Tình yêu ấy nhẹ nhàng thấm vào máu thịt 
qua tình cảm dành cho người thân, làng xóm, quê hương. Nó tưởng như xa 
xôi nhưng lại thật gần gũi, giản dị. Thấu hiểu những điều đó, nhà văn Kim 
Lân đã có một thiên truyện thật hay viết về tình yêu quê hương đất nước 
của người nông dân: “Làng”. Diễn biến tâm trạng nhân vật chính của tác 
phẩm - nhân vật ông Hai - là một thành công lớn của tác giả khi viết về 
đề tài tình yêu đất nước. 

Tin làng Chợ Dầu theo giặc làm ông Hai khổ tâm là vì nó đã động 
chạm đến điều thiêng liêng, nhạy cảm nhất trong con người ông. Cái làng 
đối với người nông dân quan trọng lắm. Nó là ngôi nhà chung cho cộng 
đồng, họ mạc. Đời này qua đời khác, người nông dân gắn bó với cái làng 
như máu thịt, ruột rà. Nó là nhà cửa, đất đai, là tổ tiên, là hiện thân cho 
đất nước đối với họ. Trước Cách mạng tháng Tám, ông Hai thuộc loại "khố 
rách áo ôm", từng bị "bọn hương lí trong làng truất ngôi trừ ngoại xiêu dạt 
đi, lang thang hết nơi này đến nơi khác, lần mò vào đến tận đất Sài Gòn, 
Chợ Lớn kiếm ăn. Ba chìm bảy nổi mười mấy năm trời mới lại được trở về 
quê hương bản quán". Nên ông thấm thía lắm cái cảnh tha hương câu thực. 
Ông yêu cái làng của mình như đứa con yêu mẹ, tự hào về mẹ, tôn thờ mẹ, 
một tình yêu hồn nhiên như trẻ thơ. Cứ xem cái cách ông Hai náo nức, say 
mê khoe về làng mình thì sẽ thấy. Trước Cách mạng tháng Tám, ông khoe 
cái sinh phần của viên tổng đốc làng ông: "Chết! Chết, tôi chưa thấy cái 
dinh cơ nào mà lại được như cái dinh cơ cụ thượng làng tôi.". Và mặc dù 
chẳng họ hàng gì nhưng ông cứ gọi viên tổng đốc là "cụ tôi" một cách rất 
hả hê! Sau Cách mạng, "người ta không còn thấy ông đả động gì đến cái 
lăng ấy nữa", vì ông nhận thức được nó làm khổ mình, làm khổ mọi người, 
là kể thù của cả làng: "Xây cái lăng ấy cả làng phục dịch, cả làng gánh 
gạch, đập đá, làm phu hồ cho nó. [...] Cái chân ông đi tập tễnh cũng vì cái 
lăng ấy". Bây giờ ông khoe làng ông khởi nghĩa, khoe "ông gia nhập phong 
trào từ hồi kì còn trong bóng tối", rồi những buổi tập quân sự, khoe những 
hố, những ụ, những giao thông hào của làng ông,... Cũng vì yêu làng quá 
như thế mà ông nhất quyết không chịu rời làng đi tản cư. Đến khi buộc 
phái cùng gia đình đi tản cư ông buôn khổ lắm, sinh ra hay bực bội, "ít nói, 
ít cười, cái mặt lúc nào cũng lầm lầm". Ở nơi tản cư, ông nhớ cái làng của 
ông, nhớ những ngày làm việc cùng với anh em, "Ô, sao mà độ ấy vui thế. 
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Ông thấy mình như trẻ ra....] Trong lòng ông lão lại thấy náo nức hẳn 
lên”. Lúc này, niềm vui của ông chỉ là hàng ngày đi nghe tin tức thời sự 
kháng chiến và khoe về cái làng Chợ Dầu của ông đánh Tây. Thế mà, đùng 
một cái ông nghe được cái tin làng Chợ Dầu của ông theo Tây làm Việt 
gian. Càng yêu làng, hãnh diện, tự hào về làng bao nhiêu thì bây giờ ông 
Hai lại càng thấy đau đớn, tủi hổ bấy nhiêu. Nhà văn Kim Lân đã chứng tó 
bút lực đổi dào, khả năng phân tích sắc sảo, tái hiện sinh động trạng thái 
tình cảm, hành động của con người khi miêu tả diễn biến tâm trạng và 
hành động của nhân vật ông Hai trong biến cố này. 

Ông lão đang náo nức, "ruột gan ông lão cứ múa cả lên, vui quá!” vì 
những tin kháng chiến thì biến cố bất ngờ xảy ra. Cái tin làng Chợ Dầu 
theo giặc đã làm ông điếng người: "Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê 
rân rân. Ông lão lặng đi, tưởng như đến không thở được. Một lúc lâu ông 
mới rặng è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ [...] giọng lạc hẳn đi", "Ông Hai cúi 
gằm mặt xuống mà đi" và nghĩ đến sự dè bỉu của bà chủ nhà. Ông lão như 
vừa bị mất một cái gì quý giá, thiêng liêng lắm. Những câu văn diễn tả tâm 
trạng thật xúc động: "Nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lão cứ tràn ra... 
Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy? Chúng nó cũng bị người ta rẻ 
rúng hắt hủi đấy? Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu...". Nỗi nhục nhã, mặc cảm 
phản bội hành hạ ông lão đến khổ sở. "Chao ôi! Cực nhục chưa, cả làng 
Việt gian! Rồi đây biết làm ăn buôn bán ra sao? Ai người ta chứa. Ai người 
ta buôn bán mấy. Suốt cả cái nước Việt Nam này người ta ghê tởm, người ta 
thù hằn cái giống Việt gian bán nước...". Cả nhà ông Hai sống trong bầu 
không khí ảm đạm: "Gian nhà lặng đi, hiu hắt, ánh lửa vàng nhờ nhờ ở 
ngọn đèn dầu lạc vờn trên nét mặt lo âu của bà lão. Tiếng thở của ba đứa 
trẻ chụm đầu vào nhau ngủ nhẹ nhàng nổi lên, nghe như tiếng thở của gian 
nhà." Ông Hai ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng nơm nớp, bất 
ổn trong nỗi tủi nhục ê chẻ. Thậm chí ông không dám nhắc tới, phái gọi 
tên cái chuyện phản bội là "chuyện ấy". Ông tuyệt giao với tất cả mọi 
người, "không dám bước chân ra đến ngoài" vì xấu hổ. Và cái chuyện vợ 
chồng ông lo nhất cũng đã đến. Bà chủ nhà bóng gió đuổi gia đình ông, chỉ 
vì họ là người của làng theo Tây. Gia đình ông Hai ở vào tình thế căng 
thẳng. Ông Hai phải đối mặt với tình cảnh khó khăn nhất : "Thật là tuyệt 
đường sinh sống! [...] đâu đâu có người Chợ Dâu người ta cũng đuổi như đuổi 
hủi. Mà cho dẫu vì chính sách của Cụ Hồ người ta chẳng đuổi đi nữa, thì 
mình cũng chẳng còn mặt mũi nào đi đến đâu". 

Từ chỗ yêu tha thiết cái làng của mình, ông Hai đâm ra thù làng: "Về 
làm gì cái làng ấy nữa. Chúng nó theo Tây cả rồi. Về làng tức là bỏ kháng 
chiến. Bỏ Cụ Hỏ...". Và "nước mắt ông giàn ra". Ông lại nghĩ đến cảnh sống 
nô lệ tăm tối, lâm than trước kia. Bao nỗi niềm của ông không biết giãi bày 
cùng ai đành trút cả vào những lời trò chuyện cùng đứa con thơ dại: 

- Húc kia! Thầy hỏi con nhé, con là con của dỉ? 

~ Là con thầy mấy lị con u. 
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Thế nhà con ở đâu? 

~ Nha ta ở làng Chợ Dầu. 

Thể con có thích uễ làng Chợ Dâu không? 

Thang bé nép đầu uào ngực bỏ trả lời khe khẽ: 

Có. 

Ong lào ôm khít thằng bé ào lòng, một lúc lâu lại hỏi: 

=A, thấy hỏi con nhé. Thế con tíng hộ ai? 

Tháng bé giơ tay lên, mạnh bạo uà rành rọt: 

~ Ủng hộ Cụ Hồ Chí Minh muôn năm! 

Nước mắt ông lão giàn ra, chảy ròng ròng trên hai má. Ông nói thủ thị: 

~ Ứ đúng rồi, ủng hộ Cụ Hồ con nhỉ. 

Những lời đáp của con trẻ cũng là tâm huyết, gan ruột của ông Hai, một 
người lấy danh dự của làng quê làm danh dự của chính mình, một người son 
sắt một lòng với kháng chiến, với Cụ Hỏ. Những lời thốt ra từ miệng con 
trẻ như minh oan cho ông, chân thành và thiêng liêng như lời thể định 
ninh vang lên từ đáy lòng ông: 

Anh em đồng chí biết cho bố con ông 

Cụ Hồ trên đầu trên cổ xét soi cho bố con ông. 

Cái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai. Chết thì 
chết có bao giờ dám đơn sai. 

Nhà văn đã nhìn thấy những nét đáng trân trọng bên trong người nông 
đân chân lấm tay bùn. Nhân vật ông Hai hiện ra chân thực từ cái tính hay 
khoe làng, thích nói về làng bất kể người nghe có thích hay không ; chân 
thực ở đặc điểm tâm lí vì cộng đồng, vui cái vui của lắng, buồn cái buồn của 
làng và chân thực ở những diễn biến của trạng thái tâm lí hết sức đặc 
trưng của một người nông dân tủi nhục, đau đớn vì cái tin làng mình phản 
bội. Nếu như trong biến cố ấy tâm trạng của ông Hai đau đớn, tủi cực bao 
nhiêu thì khi vỡ lẽ ra rằng đó chỉ là tin đồn không đúng, làng Chợ Dầu của 
ông không hề theo giặc, sự vui sướng càng tưng bừng, hả hê bấy nhiêu. Ông 
Hai như người vừa được hỏi sinh. Một lần nữa, những thay đổi của trạng 
thái tâm lí lại được khắc hoạ sinh động, tài tình: "Cái mặt buồn thỉu mọi 
ngày bỗng tươi vui, rạng rỡ hẳn lên. Mồm bỏm bẻm nhai trầu, cặp mắt 
hung hung đỏ hấp háy...". Ông khoe khắp nơi: "Tây nó đốt nhà tôi rồi bác 
ạ. Đốt nhăn! [...] Láo! Láo hết! Toàn là sai sự mục đích cả.", "Tây nó đốt 
nhà tôi rồi ông chủ ạ. Đốt nhắn.[...] Ra láo! Láo hết, chẳng có gì sất. Toàn 
là sai sự mục đích cả!". Đáng lẽ ra ông phải buồn vì cái tin bị đốt nhà chứ? 
Nhưng ông đang tràn ngập trong niềm vui vì thoát khỏi cái ách "người làng 
Việt gian". Cái tin ấy xác nhận làng ông vẫn nhất quyết đứng về phía 
kháng chiến. Cái tin ấy khiến ông lại được sống như một người yêu nước, 
lại có thể tiếp tục sự khoe khoang đáng yêu của mình, .. Mâu thuẫn mà 
vẫn hết sức hợp lí, điểm này cũng là sự sắc sảo, độc đáo của ngòi bút miêu 
tả tâm lí nhân vật của nhà văn Kim Lân. 
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Người đọc sẽ không thể quên được một ông Hai quá yêu cái làng của 
mình như thế. Mặt khác, cũng như các nhân vật quần chúng (chị cho ccn bú 
loan tin làng Chợ Dầu theo giặc), bà chủ nhà, ... cái khó quên ở nhân vật 
này còn là nét cá thể hoá rất đậm về ngôn ngữ. Lúc ông Hai nói thành lời 
hay khi ông nghĩ, người đọc vẫn nhận thấy rất rõ đặc điểm ngôn ngữ của 
vùng quê Bắc Bộ, của một làng Bắc Bộ: "Nắng này là bỏ mẹ chúng nó", 
"không đọc thành tiếng cho người khác nghe nhờ mấy", "Thì vưỡn", "cỏ bao 
giờ dám đơn sai", ... Đặc biệt là nhà văn cố ý thể hiện những từ ngữ dùng 
sai trong lúc quá hưng phấn của ông Hai. Những từ ngữ "sai sự mục đích 
cđ" là dấu ấn ngôn ngữ của người nông dân ở thời điểm nhận thức đang 
chuyển biến, muốn nói cái mới nhưng từ ngữ chưa hiểu hết. Sự sinh động, 
chân thực, thú vị của câu chuyện phần nào cũng nhờ vào đặc điểm ngôn 
ngữ này. 

Xây dựng thành công diễn biến tâm trạng nhân vật ông Hai là thành 
công lớn nhất của truyện ngắn “Làng”. Điều đó đã thể hiện được tài năng 
của nhà văn Kim Lân trong việc khám phá chiểu sâu tâm lí nhân vật. Và 
hơn hết, điều đó đã xây dựng trong lòng độc giả một chân dung sống động, 
chân thực về một tấm lòng yêu quê hương, đất nước thiết tha cảm động của 
người nông dân Việt Nam chất phác, thật thà. 


Đề 119: Phân tích nhân vột ông Hơi trong truyện ngắn Lờng của Kim Lên. 
Bài làm 

“Làng” của nhà văn Kim Lân là một truyện ngắn đặc sắc về chủ để tình 
yêu quê hương đất nước của người nông dân Việt Nam trong kháng chiến 
chống Pháp. Nhân vật chính của tác phẩm - ông Hai - chẳng những là một 
người nông dân chất phác, hồn hậu như bao người nông dân khác mà còn là 
một người có tình yêu làng quê, đất nước thật đặc biệt. 

Tác phẩm ra đời năm 1948 lấy bối cảnh là cuộc tản cư kháng chiến của 
nhân dân. Ông Hai là người dân làng Dâu nhưng để phục vụ kháng chiến ông 
cùng gia đình tản cư đến một nơi khác. Chính tại nơi đây ông luôn trăn trở về 
cái làng thân yêu của mình với bao tình cảm, suy nghĩ vô cùng cảm động... 

Trước hết, ông là một người nông dân chất phác, nồng hậu, chân chất.. 
như bao người nông dân khác. Đến nơi tản cư mới, ông thường đến nhà 
hàng xóm để cởi mở giãi bày những suy nghĩ tình cảm của mình về cái làng 
Dâu thân yêu, về cuộc kháng chiến của dân tộc. Ông đi nghe báo, ông đi 
nghe nói chuyện, ông bàn tán về những sự kiện nổi bật của cuộc kháng 
chiến,.. Ông Hai không biết chữ, ông rất ghét những anh nào “ra vẻ ta đây” 
biết chữ đọc báo mà chỉ đọc thâm không đọc to lên cho người khác còn biết. 
Ông ít học nhưng lại rất thích nói chữ, đi đính chính tin làng mình theo 
giặc ông sung sướng nói to với mọi người: “Toàn là sai sự mực đích cả!”... 
Tất cả những điều đó không làm ông Hai xấu đi trong mắt người đọc mà 
chỉ càng khiến ông đáng yêu, đáng mến hơn lên. 
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Không chỉ vậy, điều đáng quý nhất ở ông Hai chính là tấm lòng yêu 
làng tha thiết. Và biểu hiện của tấm lòng ấy cũng thật đặc biệt. 

Cái làng đối với người nông dân quan trọng lắm. Nó là ngôi nhà chung 
cho cộng đồng, họ mạc. Đơi này qua đời khác, người nông dân gắn bó với 
cái làng như máu thịt, ruột rà. Nó là nhà cửa, đất đai, là tổ tiên, là hiện 
thân cho đất nước đối với họ. Trước Cách mạng tháng Tám, ông Hai thuộc 
loại "khố rách áo ôm”, từng bị "bọn hương lí trong làng truất ngôi trừ ngoại 
xiêu dạt đi, lang thang hết nơi này đến nơi khác, lần mò vào đến tận đất 
Sài Gòn, Chợ Lớn kiếm ăn. Ba chìm bảy nổi mười mấy năm trời mới lại 
được trở về quê hương bản quán.". Nên ông thấm thía lắm cái cảnh tha 
hương cầu thực. Ông yêu cái làng của mình như đứa con yêu mẹ, tự hào về 
mẹ, tôn thờ mẹ, một tình yêu hỏn nhiên như trẻ thơ. Cứ xem cái cách ông 
Hai náo nức, say mê khoe về làng mình thì sẽ thấy. Trước Cách mạng 
tháng Tám, ông khoe cái sinh phần của viên tổng đốc làng ông: "Chết! 
Chết, tôi chưa thấy cái dinh cơ nào mà lại được như cái dinh cơ cụ thượng 
làng tôi.". Và mặc dù chẳng họ hàng gì nhưng ông cứ gọi viên tổng đốc là 
"eụ tôi" một cách rất hả hê! Sau Cách mạng, "người ta không còn thấy ông 
đả động gì đến cái lăng ấy nữa", vì ông nhận thức được nó làm khổ mình, 
làm khổ mọi người, là kẻ thù của cả làng: "Xây cái lăng ấy cả làng phục 
dịch, cả làng gánh gạch, đập đá, làm phu hồ cho nó. [...] Cái chân ông đi 
tập tếnh cũng vì cái lăng ấy". Bây giờ ông khoe làng ông khởi nghĩa, khoe 
"ông gia nhập phong trào từ hồi kì còn trong bóng tối", rồi những buổi tập 
quán sự, khoe những hố, những ụ, những giao thông hào của làng ông,... 
Cũng vì yêu làng quá như thế mà ông nhất quyết không chịu rời làng đi tản 
cư. Đến khi buộc phải cùng gia đình đi tản cư ông buồn khổ lắm, sinh ra 
hay bực bội, "ít nói, ít cười, cái mặt lúc nào cũng lầm lầm". Ở nơi tản cư, 
ông nhớ cái làng của ông, nhớ những ngày làm việc cùng với anh em: "Ô, 
sao mà độ ấy vui thế. Ông thấy mình như trẻ ra.[...] Trong lòng ông lão lại 
thấy náo nức hẳn lên.". Lúc này, niềm vui của ông chỉ là hàng ngày đi nghe 
tin tức thời sự kháng chiến và khoe về cái làng Chợ Dầu của ông đánh Tây. 

Ông lão đang náo nức, "ruột gan ông lão cứ múa cả lên, vui quá!" vì 
những tin kháng chiến thì biến cố bất ngờ xảy ra. Một người đàn bà tản cư 
vừa cho con bú vừa ngấm nguýt khi nhắc đến làng Dầu. Cô ta cho biết làng 
Dầu đã theo giặc chẳng “tinh thần” gì đâu. Ông Hai nhận cái tin ấy như bị 
sét đánh ngang tai. Càng yêu làng, hãnh diện, tự hào về làng bao nhiêu thì 
bây giờ ông Hai lại càng thấy đau đớn, tủi hổ bấy nhiêu. Nhà văn Kim Lân 
đã chứng tỏ bút lực dổi dào, khả năng phân tích sắc sảo, tái hiện sinh động 
trạng thái tình cảm, hành động của con người khi miêu tả diễn biến tâm 
trạng và hành động của nhân vật ông Hai trong biến cố này. 

Cái tin làng Chợ Dầu theo giặc đã làm ông điếng người: "Cổ ông lão 
nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi, tưởng như đến 
không thở được. Một lúc lâu ông mới rặng è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ 
[...] giọng lạc hẳn đi", "Ông Hai cúi gầm mặt xuống mà đi" và nghĩ đến sự 
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dè bỉu của bà chủ nhà. Ông lão như vừa bị mất một cái gì quý giá, thiêng 
liêng lắm. Những câu văn diễn tả tâm trạng thật xúc động: "Nhìn lũ con, 
tủi thân, nước mắt ông lão cứ tràn ra... Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt 
gian đấy? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy? Khốn nạn, bằng 
ấy tuổi đâu...". Nỗi nhục nhã, mặc cảm phản bội hành hạ ông lão đến khổ 
sở: "Chao ôi! Cực nhục chưa, cả làng Việt gian! Rồi đây biết làm ăn buôn 
bán ra sao? Ai người ta chứa. Ai người ta buôn bán mấy. Suốt cả cái nước 
Việt Nam này người ta ghê tởm, người ta thù hằn cái giống Việt gian bán 
nước...". Cả nhà ông Hai sống trong bầu không khí ảm đạm: "Gian nhà lặng 
đi, hiu hắt, ánh lửa vàng nhờ nhờ ở ngọn đèn dầu lạc vờn trên nét mặt lo 
âu của bà lão. Tiếng thở của ba đứa trẻ chụm đầu vào nhau ngủ nhẹ nhàng 
nổi lên, nghe như tiếng thở của gian nhà." Ông Hai ăn không ngon, ngủ 
không yên, lúc nào cũng nơm nớp, bất ổn trong nỗi tủi nhục ê chẻ. Thậm 
chí ông không dám nhắc tới, phải gọi tên cái chuyện phản bội là "chuyện 
ấy". Ông tuyệt giao với tất cả mọi người, "không dám bước chân ra đến 
ngoài" vì xấu hổ. Và cái chuyện vợ chồng ông lo nhất cũng đã đến. Bà chủ 
nhà bóng gió đuổi gia đình ông, chỉ vì họ là người của làng theo Tây. Gia 
đình ông Hai ở vào tình thế căng thẳng. Ông Hai phải đối mặt với tình 
cảnh khó khăn nhất: "Thật là tuyệt đường sinh sống! [...] đâu đâu có người 
Chợ Dầu người ta cũng đuổi như đuổi hủi. Mà cho dẫu vì chính sách của Cụ 
Hỗ người ta chẳng đuổi đi nữa, thì mình cũng chẳng còn mặt mũi nào đi 
đến đâu.". 

Từ chỗ yêu tha thiết cái làng của mình, ông Hai đâm ra thù làng: "Về 
làm gì cái làng ấy nữa. Chúng nó theo Tây cả rồi. Về làng tức là bỏ kháng 
chiến. Bỏ Cụ Hỏ...". Và "nước mắt ông giàn ra". Ông lại nghĩ đến cảnh sống 
nô lệ tăm tối, lầm than trước kia. Bao nỗi niềm của ông không biết giãi bày 
cùng ai đành trút cả vào những lời trò chuyện cùng đứa con thơ dại: 

- Húc kia! Thây hỏi con nhé, con là con của ai? 

~ Là con thầy mấy lị con u. 

~ Thế nhà con ở đâu? 

~ Nhà ta ở làng Chợ Dâu. 

~ Thế con có thích uễ làng Chợ Dầu không? 

Thằng bé nép đâu uào ngực bố trả lời khe khẽ: 

~ Có. 

Ông lão ôm khít thằng bé uào lòng, một lúc lâu lại hỏi: 

- À, thây hỏi con nhé. Thế con ủng hộ ai? 

Thùng bé giơ tay lên, mạnh bạo uà rành rọt: 

~ Ủng hộ Cụ Hỏ Chí Minh muôn năm! 

Nước mắt ông lão giàn ra, chảy ròng ròng trên hai má. Ông nói thủ thi: 

- Ù đúng rồi, ủng hộ Cụ Hồ con nhỉ. 

Những lời đáp của con trẻ cũng là tâm huyết, gan ruột của ông Hai, một 
người lấy danh dự của làng quê làm danh dự của chính mình, một người son 
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xi1 HỌC long với kháng chiên, với Cụ Hồ, Những lời thốt ra từ miệng còn 
tré nhự mình oan cho ong, chân thành và thiêng liêng như lời thê định 
mình vàng lên từ đầy lòng ông 

Ánh em đồng chỉ biết cho bỏ còn ông 

Củ fla trên đâu trên có xét soi cho bổ con Ông. 

Cu long bố con ông là nhì thê đây, có bao giờ dám đơn sai. Chết thì 
chết có Đạo giờ đảm đơn sai 

Nhà văn đã nhìn thấy những nét đăng trân trọng bên trong ngươi nông 
dân chân lãm tay bùn, Nhân vất ông Hai hiện ra chân thực từ cái tính hay 
khoe làng, thích nói vẻ làng bất kế người nghe có thích hay không; chân 
thực ở đặc điềm tâm lí vị cộng đồng, vui cái vui của làng, buôn cái buồn cua 
ling và chân thực ở những diễn biến của trạng thái tâm lí hết sức đặc trư- 
ng củi một người nông dân túi nhục, đau đớn vì cái tin làng mình phản bội. 
Nếu như trong biên cõ äy tâm trang của ông Hai đau đớn, tủi cực bao nhiêu 
thì khi vỡ lê ra rằng đó chỉ là tín đồn không đúng, làng Chợ Dâu cua öng 
khong hè theo giặc, sự vui sương càng tưng bừng, hả hê bấy nhiêu. Ông Hai 
như người vữa được hỏi sinh. Một lấn nữa, những thay đổi của trạng thải 
tầm lí lai được khắc hoạ sinh đóng, tài tình: "Cái mặt buôn thiu mọi ngày 
bồng tươi vui, rang rỡ hàn lên. Mồm bóm bẻm nhai trầu, cặp mắt hung 
hung đó hấp háy...". Ông khoe khấp nơi: "Tây nó đốt nhà tôi rồi bác ạ. Đốt 
nhấnm:|...| Láo! báo hết! Toàn là sư sự mục đích cả.", "Tây nó đốt nhà tôi 
rỏi ong chủ a. Đốt nhằn.|...| Ra láo! Láo hết, chẳng có gì sất. Toàn là sai sự 
mục đích cải”, Đáng lề ra ông phải buồn vì cái tin ấy chứ? Nhưng ông dang 
tran ngập trong niềm vui vì thoát khỏi cái ách "người làng Việt gian". Cái 
tin ấy xác nhận làng ông vẫn nhất quyết đứng vẻ phía kháng chiến. Cái tin 
ay khiến ông lại được sống như một người yêu nước, lại có thể tiếp tục sự 
khoe khoang đáng yêu của mình,... Mâu thuẫn mà vẫn hết sức hợp lí, điểm 
này cùng là sự sắc sáo, độc đảo của ngòi bút miêu tả tâm lí nhân vật của 
nhà văn Kim Lân. 


Người đọc sẽ không thể quên được một ông Hai quá yêu cái làng của 
mình như thế. Lúc ông nói thành lời hay khi ông nghĩ, người đọc vẫn nhận 
thấy rất rõ đặc điểm ngôn ngữ của vùng quê Bắc Bộ, của một làng Bắc Bộ: 
“Năng này là bỏ mẹ chúng nó”, "không đọc thành tiếng cho người khác 
nghe nhờ mấy", "Thì vườn”, "có bao giờ dám đơn sai",... Đặc biệt là nhà văn 
cố ý thê hiện những từ ngữ dùng sai trong lúc quá hưng phấn của ông Hai. 
Những từ ngữ ”sai sự mục đích cá” là đấu ấn ngôn ngữ của người nông dân 
ở thời điểm nhân thức đang chuyển biến, muốn nói cái mới nhưng từ ngừ 
chưa hiếu hết. Sự sinh động, chân thực, thú vị của câu chuyện phần nào 
cũng nhờ vào đặc điểm ngôn ngữ này. Trong tác phẩm, nhà văn cũng thể 
hiện rõ sự thông hiểu về lẻ thói, phong tục của làng quê. Kim Lân đã ván 
dụng những hiểu biết đó hết sức khéo léo vào việc xây dựng tâm lí, hành 
động, ngôn ngữ nhân vật. Cốt truyện đơn giản, sức nặng lại dồn cả vào 
mạch diễn biến tâm trạng, vào lời thoại của nhân vật nên câu chuyện có 
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sức hấp dẫn riêng, ấn tượng riêng, độc đáo. 

Tình yêu làng của ông Hai không đơn giản, hẹp hòi là tình yêu chỉ 
riêng đối với nơi ông sinh ra và lớn lên. LÊ-ren-bua từng tâm đắc: 
“Tình yêu làng xóm trở nên tình yêu quê hương đất nước”. Và bởi thế, 
tình yêu làng của ông Hai gắn bó chặt chẽ với tình yêu nước với tỉnh 
thần kháng chiến đang lên cao của cả dân tộc. Đó cũng chính là biểu 
hiện chung của tình yêu đất nước của người nông dân Việt Nam trong 
kháng chiến chống Pháp. 

Trong số rất nhiều những nhân vật nông dân khác, người đọc khó có 
thể quên một ông Hai yêu làng quê, yêu đất nước, thuỷ chung với kháng 
chiến, với sự nghiệp chung của dân tộc. Một ông Hai thích khoe làng, một 
ông Hai sốt sắng nghe tin tức chính trị, một ông Hai tủi nhục, đau đớn 
khi nghe tin làng mình theo giặc, một ông Hai vui mừng như trẻ thơ khi 
biết tin làng mình không theo giặc,... Ai đó đã một lần thấy nhà văn Kim 
Lân, nghe ông nói chuyện còn thú vị hơn nữa: hình như ta gặp ông đâu đó 
trong Làng rôi thì phải. 

Ông Hai là một nhân vật độc đáo mang nhiều đặc điểm chung tiêu 
biểu cho người nông dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp nhưng 
đồng thời cũng mang những đặc điểm tính cách rất riêng, rất thú vị. Ông 
đã trở thành linh hồn của Lòng và thể hiện trọn vẹn tư tưởng của nhà 
văn và tác phẩm. 


Để 120: Trong truyện ngắn Lởng, nhà văn Kim Lên đã thể hiện một cách 
sinh động tinh tế diễn biến tâm trạng của ông Hơi khi nghe tin làng Dầu 
theo giặc. 

Dựa vào truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lên, em häy phôn tích để 
làm rõ điều đó. 


Bài làm 

Truyện ngắn “Làng” của Kim Lân là một tác phẩm đặc sắc thể hiện tình 
yêu của người nông dân đối với quê hương, đất nước mình trong kháng chiến 
chống Pháp một cách cảm động. Làm nên thành công của tác phẩm không thể 
không nhắc đến nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật của nhà văn. Diễn biến 
tâm trạng của nhân vật ông Hai trong tác phẩm khi nghe tin làng Dầu của 
mình theo giặc được thể hiện một cách sinh động đã thể hiện điều đó. 

“Làng” ra đời năm 1948. Tác phẩm lấy bối cảnh là cuộc tản cư kháng 
chiến của nhân dân. Ông Hai là nhân vật chính của tác phẩm, có lẽ phần 
vì tuổi cao, phân vì chân ông vẫn bị thương “đi tập tễnh” nên ông được vận 
động tản cư kháng chiến cùng gia đình. Nhưng trong thâm tâm, ông rất 
muốn ở lại làng để cùng anh em chiến đấu. Và chính ở nơi tản cư, ông đã 
bộc lộ sâu sắc tình yêu cái làng của mình. 

Ông yêu cái làng của mình như đứa con yêu mẹ, tự hào về mẹ, tôn thờ 
mẹ, một tình yêu hôn nhiên như trẻ thơ. Ngày ngày, ông sang nhà hàng 
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xóm chơi hoặc đi nghe tin, đi nói chuyên,... Đến đâu ông cũng khoe về cái 
làng của mình. Trước Cách mạng tháng Tám, ông khoe cái sinh phần của 
viên tông đốc làng ông: "Chết! Chất, tôi chưa thấy cái dinh cơ nào mà lại đ- 
ược như cái dinh cơ cụ thượng làng tôi” Va mặc dù chăng họ hàng gì như- 
ng ông cứ gọi viên tổng đốc là "cụ tôi” một cách rất hả hê! Sau Cách mạng, 
"ngươi ta không còn thấy ông đã động gì đến cái lăng ấy nữa", vì ông nhận 
thức được nó làm khô mình, làm khô mọi người, là kẻ thù của cả làng: "Xây 
cải lãng ấy cả làng phục dịch, cả làng gánh gạch, đập đá, làm phu hồ cho 
nó. [...| Cái chân ông đi tập tênh cũng vì cái lăng ấy". Bây giờ ông khoe 
lang ông khởi nghĩa, khoe "ông gia nhập phong trào từ hồi kì còn trong 
bóng tôi”, rồi những buổi tập quần sự, khoe những hố, những ụ, những giao 
thông hào của làng ông,... Cũng vì yêu làng quá như thế mà ông nhất quyết 
không chịu rời làng đi tản cư. Đến khi buộc phải cùng gia đình đi tản cư 
ông buồn khổ lắm, sinh ra hay bực bội, "ít nói, ít cười, cái mặt lúc nào cũng 
lâm lắm". Ở nơi tản cư, ông nhớ cái làng của ông, nhớ những ngày làm việc 
cùng với anh em: "Ô, sao mà độ ấy vui thế. Ông thấy mình như trẻ ra|...] 
Trong lòng ông lão lại thấy náo nức hắn lên.". Lúc này, niềm vui của ông 
chỉ là hàng ngày đi nghe tin tức thời sự kháng chiến và khoe về cái làng 
Chợ Dầu của ông đánh Tây. 

Thế mà, đùng một cái ông nghe được cái tin làng Chợ Dầu của ông theo 
Tây làm Việt gian. Càng yêu làng, hãnh diện, tự hào về làng bao nhiêu thì 
bây giờ ông Hai lại càng thấy đau đớn, túi hổ bấy nhiêu. Nhà văn Kim Lân 
đã chứng tỏ bút lực dồi dào, khả năng phân tích sắc sảo, tái hiện sinh động 
trạng thái tình cảm, hành động của con người khi miêu tả diễn biến tâm 
trạng và hành động của nhân vật ông Hai trong biến cố này. 

Ông lào đang náo nức, "ruột gan ông lão cứ múa cả lên, vui quá!" vì 
những tin kháng chiến thì biến cố bất ngờ xảy ra. Cái tin làng Chợ Dầu 
theo giặc đã làm ông điếng người: "Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê 
rân rân. Ông lão lặng đi, tưởng như đến không thở được. Một lúc lâu ông 
mới rặng è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ [...] giọng lạc hẳn đi", "Ông Hai cúi 
gằm mặt xuống mà đi" và nghỉ đến sự dè bỉu của bà chủ nhà. Ông lão như 
vừa bị mất một cái gì quý giá, thiêng liêng lắm. Những câu văn diễn tả tâm 
trạng thật xúc động: "Nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lão cứ tràn ra... 
Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy? Chúng nó cùng bị người ta rẻ 
rúng hắt hủi đấy? Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu...". Nỗi nhục nhã, mặc cảm 
phản bội hành hạ ông lão đến khổ sở. "Chao ôi! Cực nhục chưa, cả làng 
Việt gian! Rồi đây biết làm ăn buôn bán ra sao? Ai người ta chứa. Ai người 
ta buôn bán mấy. Suốt cả cái nước Việt Nam này người ta ghê tởm, người ta 
thù hần cái giống Việt gian bán nước...". Cả nhà ông Hai sống trong bầu 
không khí ảm đạm: "Gian nhà lặng đi, hiu hắt, ánh lửa vàng nhờ nhờ ở 
ngọn đèn dầu lạc vờn trên nét mặt lo âu của bà lão. Tiếng thở của ba đứa 
trẻ chụm đầu vào nhau ngủ nhẹ nhàng nổi lên, nghe như tiếng thở của gian 
nhà." Ông Hai ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng nơm nớp, bất 
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ổn trong nỗi tủi nhục ê chề. Thậm chí ông không dám nhắc tới, phải gọi 
tên cái chuyện phản bội là "chuyện ấy". Ông tuyệt giao với tất cả mọi 
người, "không dám bước chân ra đến ngoài" vì xấu hổ. Và cái chuyện vợ 
chồng ông lo nhất cũng đã đến. Bà chủ nhà bóng gió đuổi gia đình ông, chỉ 
vi họ là người của làng theo Tây. Gia đình ông Hai ở vào tình thế căng 
thẳng. Ông Hai phải đối mặt với tình cảnh khó khăn nhất : "Thật là tuyệt 
đường sinh sống! [...] đâu đâu có người Chợ Dầu người ta cũng đuổi như đuổi 
hủi. Mà cho dẫu vì chính sách của Cụ Hồ người ta chẳng đuổi đi nữa, thì 
mình cũng chẳng còn mặt mũi nào đi đến đâu". 

Từ chỗ yêu tha thiết cái làng của mình, ông Hai đâm ra thù làng: "Vẻ làm 
gì cái làng ấy nữa. Chúng nó theo Tây cả rồi. Về làng tức là bỏ kháng chiến. 
Bỏ Cụ Hồ...". Và "Nước mắt ông giàn ra". Ông lại nghĩ đến cảnh sống nô lệ 
tăm tối, lâm than trước kia. Bao nỗi niềm của ông không biết giãi bày cùng 
ai đành trút cả vào những lời trò chuyện cùng đứa con thơ dại: 

~ Húc kia! Thầy hỏi con nhé, con là con của di? 

~ Là con thầy mấy lị con u. 

~ Thế nhà con ở đâu? 

~ Nhà ta ở làng Chợ Dâu. 

~ Thế con có thích uê làng Chợ Dâu không? 

Thùng bé nép đầu uào ngực bố trả lời khe khẽ: 

- Có. 

Ông lão ôm khít thằng bé uào lòng, một lúc lâu lại hỏi: 

- À, thây hỏi con nhé. Thế con ủng hộ ai? 

Thùng bé giơ tay lên, mạnh bạo uà rành rọt: 

~ Ủng hộ Cụ Hô Chí Minh muôn năm! 

Nước mắt ông lão giàn ra, chảy ròng ròng trên hai má. Ông nói thủ thỉ: 

- Ù đúng rồi, ủng hộ Cụ Hồ con nhỉ. 

Những lời đáp của con trẻ cũng là tâm huyết, gan ruột của ông Hai, một 
người lấy danh dự của làng quê làm danh dự của chính mình, một người son 
sắt một lòng với kháng chiến, với Cụ Hồ. Những lời thốt ra từ miệng con 
trẻ như minh oan cho ông, chân thành và thiêng liêng như lời thể đỉnh 
ninh vang lên từ đáy lòng ông: 

Anh em đông chí biết cho bố con ông 

Cụ Hồ trên đầu trên cổ xét soi cho bố con ông. 

Cái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai. Chết thì 
chết có bao giờ dám đơn sai. 

Nhà văn đã nhìn thấy những nét đáng trân trọng bên trong người nông 
dân chân lấm tay bùn. Nhân vật ông Hai hiện ra chân thực từ cái tính hay 
khoe làng, thích nói về làng bất kể người nghe có thích hay không; chân thực ở 
đặc điểm tâm lí vì cộng đồng, vui cái vui của làng, buôn cái buồn của làng và 
chân thực ở những diễn biến của trạng thái tâm lí hất sức đặc trưng của một 
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người nông dân tủi nhục, đau đớn vì cái tin làng mình phản bội. Nếu như trong 
biến cð ấy tâm trạng của ông Hai đau đớn, tủi cực bao nhiêu thì khi vỡ lẽ ra 
rằng dó chỉ ]¿ tin đồn không đúng, lang Chợ Dầu của ông không hề theo giặc, 
sự vui sướng càng tưng bừng, hả hê bấy nhiêu. Ông Hai như ngời vừa được hồi 
sinh. Một lả › nữa, những thay đổi của trạng thái tâm lí lại được khắc hoạ sinh 
động, tài tììn: "Cái mặt buôn thíu mọi ngày bỗng tươi vui, rạng rỡ hẳn lên. 
Môm bỏm oẻm nhai trâu, cặp mắt hung hung đỏ hấp háy...". Ông khoe khắp 
nơi: "Tây "¡o đốt nhà tôi rồi bác ạ. Đốt nhằn! [...] Láo! Láo hết! Toàn là sai sự 
mục địch eì", "Tây nó đốt nhà tôi rồi ông chủ ạ. Đốt nhằn.[...] Ra láo! Láo hết, 
chẳng có ¿ì sất. Toàn là sai sự mục đích cả!". Đáng lẽ ra ông phải buồn vì cái 
tin y caứ? Nhưng ông đang tràn ngập trong niềm vui vì thoát khỏi cái ách 
"người ¿ng Việt gian". Cái tin ấy xác nhận làng ông vẫn nhất quyết đứng về 
phía keáng chiến. Cái tin ấy khiến ông lại được sống như một người yêu nước, 
lại cé .hế tiếp tục sự khoe khoang đáng yêu của mình, ... Mâu thuẫn mà vẫn 
hết sức hợp lí, điểm này cũng là sự sắc sảo, độc đáo của ngòi bút miêu tả tâm lí 
nhé vật của nhà văn Kim Lân. 

Người đọc sẽ không thể quên được một ông Hai quá yêu cái làng của mình 
nkư thế. Mặt khác, cũng như các nhân vật quần chúng (chị cho con bú loan tin 
li.ng Chợ Dầu theo giặc), bà chủ nhà, ... cái khó quên ở nhân vật này còn là nét 
cá thể hoá rất đậm về ngôn ngữ. Lúc ông hai nói thành lời hay khi ông nghĩ, 
người đọc vẫn nhận thấy rất rõ đặc điểm ngôn ngữ của vùng quê Bắc Bộ, của 
một làng Bắc Bộ: "Nắng này là bỏ mẹ chúng nó", "không đọc thành tiếng cho 
người khác nghe nhờ mấy", "thì vưỡn", "có bao giờ dám đơn sai”, ... Đặc biệt là 
nhà văn cố ý thể hiện những từ ngữ dùng sai trong lúc quá hưng phấn của ông 
Hai. Những từ ngữ "sai sự mục đích cả" là dấu ấn ngôn ngữ của người nông dân 
ở thời điểm nhận thức đang chuyển biến, muốn nói cái mới nhưng từ ngữ chưa 
hiểu hết. Sự sinh động, chân thực, thú vị của câu chuyện phần nào cũng nhờ 
vào đặc điểm ngôn ngữ này. 

„ Xây dựng thành công diễn biến tâm trạng nhân vật ông Hai là thành 
công lớn nhất của truyện ngắn Làng. Điều đó đã thể hiện được tài năng của 
nhà vàn Kim Lân trong việc khám phá chiều sâu tâm lí nhân vật. Và hơn 
hết, điều đó đã xây dựng trong lòng độc giả một chân dung sống động, chân 
thực về một tấm lòng yêu quê hương, đất nước thiết tha cảm động của người 
nông dân Việt Nam chất phác, thật thà. 


_ Để 121: Viết đoạn văn phôn tích ý nghĩa tình huống truyện trong truyện ngắn 
Lòng của Kim Lên. 


Bài làm 
Trong tác phẩm Lờng, nhà văn Kim Lân đã xây dựng được một tình 
huống truyện giàu kịch tính: Hiểu lâm rồi uỡ lẽ về việc làng Dầu của mình 
theo giặc. Đây là dạng tình huống thường được các nhà văn sử dụng và 
trong tác phẩm này nó đã khiến nhân vật bộc lộ tính cách của mình. Việc 
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rời làng đi tản cư là sự việc có ý nghĩa tạo khung cho câu chuyện. Đó chưa 
phải là tình huống. Phải đến khi ông Hai nghe tin đồn làng của ông theo 
Tây làm Việt gian thì tình huống mới thực sự bắt đầu. Ông Hai vốn là 
người yêu làng tha thiết, ông rất tự hào cái làng thân yêu của mình. Và đặc 
biệt là đi đâu ông cũng khoe về nó, khoe về sự giàu đẹp, khoe về tỉnh thần 
chiến đấu anh hùng. Ấy vậy mà bây giờ lại có tin làng Dầu của ông theo 
Tây! Cái tin ấy là một cái tin chết người, nó chẳng những làm mất hết 
niềm tin, sụp đổ niềm tự hào về làng của ông mà còn khiến ông tủi hổ vì 
đã khoe khoang những điều hay về nó. Tình huống truyện kết thúc khi ông 
Hai biết được sự thực làng của ông không theo giặc. Qua tình huống này, 
hình ảnh một lão nông dân tha thiết yêu làng quê của mình, một lòng một 
dạ theo kháng chiến hiện ra sắc nét, với chiều sâu tâm lí, ngôn ngữ mang 
đậm màu sắc cá thể hoá. 


Để 122: Phôn tích vẻ đẹp và bi kịch của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ 
phong kiến được thể hiện qua văn bản Chuyện người con gái Nam 
Xưởng của Nguyễn Dữ. 


Bài làm 


"Truyền kì mạn lục” của Nguyễn Dữ nhìn thoáng qua ngỡ là những câu 
chuyện ma quái, hoang đường nhưng ngẫm kĩ đó lại là bức tranh đời sống 
của xã hội thực tại. Chỉ qua truyện ngắn ”Chuyện người con gái Nam 
Xương”, đặc biệt là qua số phận của nhân vật chính trong tác phẩm - nàng 
Vũ Nương - ta đã phần nào hiểu thêm về số phận những người phụ nữ 
trong xã hội phong kiến. Họ đẹp đé, tiết hạnh nhưng phải chịu một số phận 
khổ đau bất hạnh khiến người đọc vừa yêu mến, trân trọng lại vừa đồng 
cảm, xót thương. 

Nàng Vũ Nương trong tác phẩm có một nét đẹp vẹn toàn, hài hoà giữa vẻ 
đẹp ngoại hình và vẻ đẹp tâm hồn “vừa đẹp người vừa đẹp nết”. Và đó cũng 
chính là vẻ đẹp tiêu biểu cho những người phụ nữ Việt Nam. Điều đó khiến 
người đọc luôn đành cho Vũ Nương một niểm yêu mến, trân trọng lớn lao. 

Là người vợ, người mẹ hay người con dâu Vũ Nương luôn làm tròn bổn 
phận của mình. Trong mối quan hệ vợ hằng ngày, biết chồng “có tính đa 
nghỉ, đối với vợ phòng ngừa quá sức.” Vũ Nương đã “giữ gìn khuôn phép, 
không từng lân nào vợ chồng phải đến thất hoà.”. Hai vợ chồng chia li Vũ 
Nương một lòng nghĩ đến sự an nguy của chồng “Chàng đi chuyến này, 
thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, 
chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. [...] Nhìn 
trăng soi thành cũ, lại sửa soạn áo rét, gửi người ải xa, trông liễu rủ bãi 
hoang, lại thổn thức tâm tình, thương người đất thú! Dù có thư tín nghìn 
hàng, cũng sợ không có cánh hồng bay bổng”. Xa chồng, Vũ Nương thuỷ 
chung, tấm lòng luôn tha thiết hướng về chồng: “Ngày qua tháng lại, thoắt 
đã nửa năm, mỗi khi thấy bướm lượn đẩy vườn, mây che kín núi, thì nỗi 
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buôn goc bể chân trời không thể nào ngăn được.” Ngay cả khi bị chồng nghi 
oan, Vụ Nương vẫn nói năng đúng mực, tha thiết bày tỏ nỗi niềm và ước 
mong: về cuộc sống gia đình hạnh phúc. 

Trong mối quan hệ với me chồng, nàng hết lòng chăm sóc mẹ chồng lúc ốm 
đau: "Nàng hết sức thuốc thang lễ bái thản phật và lấy lời ngọt ngào khôn 
khéo khuyên lơn.”, thương yêu, lo lắng chu toàn: khi mẹ chồng mất “Nàng hết 
lời thương xót, phàm việc ma chay tế lề, lo liệu như đối với cha mẹ đẻ mình.”. 
Đặc biết, tấm lòng nàng dành cho mẹ chồng khiến bà cảm động: khi mất, 
những lời cuối cùng của cuộc đời bà dành để chúc phúc cho con dâu. 

Bị chồng hiểu lầm, bị hàm oan tức tưởi, Vũ Nương đã chọn cái chết để 
chứng minh phẩm tiết. Hành động này cho thấy lòng tự trọng, ý thức giữ 
gìn darh dự, tiết hạnh ở người phụ nữ này. 

Nhưng càng yêu quý, trân trọng những người phụ nữ như vậy bao nhiêu 
ta càng xót thương cho số phận của họ bấy nhiêu. Thật là những tấm lụa 
đào phắt phơ giữa chợ, những trái bần trôi bị gió đập sống dồi, những hạt 
mưa sa tan tác... 

Xinh đẹp, tiết hạnh như vậy nhưng nàng có một cuộc hôn nhân không 
được lựa chọn: Trương Sinh là một kẻ vô học nhưng giàu có “xin với mẹ 
đem trim lạng vàng” lấy nàng về làm vợ. Người phụ nữ vẹn toàn này 
không :ó quyền lựa chọn cho mình một người chồng tương xứng. Cuộc hôn 
nhân của nàng chẳng khác nào một cuộc trao đổi bán mua. 

Về nhà Trương Sinh, êm thấm được một thời gian rồi chiến tranh phong 
kiến cũng cướp đi cái hạnh phúc gia đình nàng đã cố công gìn giữ. Không 
chỉ vậy. những khuôn phép cũ xưa lỗi thời được chiến tranh tiếp tay một 
lần nữa hại đời Vũ Nương. Và lần này đã giập vùi đời nàng vĩnh viễn. Quen 
theo nêo nghĩ, nếp sống trưởng giả, Trương Sinh nghỉ ngờ cho tấm lòng sắt 
son củe vợ, không cho nàng thanh minh lấy nửa lời. Sự lựa chọn của Vũ 
Nương: trầm mình tự vẫn đã phản ánh một thực tế: xã hội phong kiến xưa 
không ‹ó chỗ cho những con người đẹp đẽ như nàng, nàng không thể thuộc 
chốn ấy. Nhưng như thế cũng có nghĩa nàng phải từ giã hạnh phúc trần 
gian, tù bỏ gia đình, con cái.. 

Ngưii đọc nhẹ lòng khi Vũ Nương được minh oan chiêu tuyết nhưng vẫn 
nhói lòng bởi cái chết đã khiến nàng một đi không trở lại, để dở dang cả 
quãng đời đương độ viên mãn tròn đây nhất. 

Yêu mến và xót thương, hai dòng cảm xúc không khi nào nguôi khỏi 
tấm lòrg người đọc đối với thân phận người phụ nữ xưa qua hình ảnh nàng 
Vũ Nương. Càng yêu thương những viên ngọc bị giập vùi ấy ta càng căm 
phẫn trước những thế lực phong kiến đen tối, hủ lậu chà đạp lên quyển 
hưởng }ạnh phúc, quyền được sống của con người. Nguyễn Dữ và bao nhà 
thơ, nhì văn khác hẳn đã nhân đạo biết bao khi viết về những con người 
như thế, khơi dậy trong lòng người những cảm xúc thẩm mĩ nhân đạo 
hướng cến cái thiện cái mĩ của cuộc đời này.. Và vì thế, ta càng trân trọng 
hơn hì:rh ảnh người phụ nữ trong xã hội xưa mà nàng Vũ Nương, nàng 
Kiểu, ..là những hiện thân sống động. 
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Đề 123: Viết đoạn văn ngắn (8 - 10 câu) phôn tích ý nghĩa của viéC vũ 
Nương không trở về nhân gian nữa (trong túc phẩm Chuyện người con 
gói Nam Xương của Nguyễn Dữ) | 


Bài làm 

Việc nhân vật chính trong tác phẩm Chuyện người con gái Nan Xương 
của Nguyễn Dữ - nàng Vũ Nương - không trở lại nhân gian nữa sau khi 
trầm mình xuống sông vì nỗi oan không gì tháo gỡ được là một chỉ tiết đầy 
ý nghĩa. Trước hết, điều đó khẳng định nhân cách tốt đẹp, lòng 3ự trọng 
của Vũ Nương. Nàng dù vẫn còn lưu luyến và khao khát hạnh phúc trần 
gian nhưng nàng thà lìa bỏ những khao khát của mình chứ không trở lại 
nơi đã ruồng rẫy nàng một cách cay nghiệt. Sự việc này đồng thờ. là một 
lời nhắc nhở nghiêm khắc thói đa nghỉ ghen tuông hồ đồ của Trương Sinh. 
Chính Trương Sinh đã vội vã kết tội đẩy Vũ Nương đến cái chết thì nay, dù 
chàng có ăn năn hối lỗi thế nào Vũ Nương cũng không quay lại. Điều đó 
cảnh tỉnh người đọc rằng: hạnh phúc đã mất đi thì không bao gi‡ lấy lại 
được, bởi vậy mỗi chúng ta cần biết nâng niu trân trọng những hạnh phúc 
của đời mình. Mặt khác, đây cũng là một chỉ tiết mang giá trị hện thực 
sâu sắc. Nó tố cáo xã hội phong kiến thối nát, mục ruỗng: đó là ni không 
có chỗ dung thân cho những tâm hồn đẹp đẽ, cao thượng như Vũ Nương. 


Đề 124: Viết đoạn văn so sánh đặc điểm của thể fuỳ bút với thể truyện qua 
Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh của Phạm Đình Hổ và Chuyện người 
con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ. 

Bài làm 

Tuỳ bút là thể văn dùng để ghi chép những con người và sự việ: cụ thể, 

có thực, qua đó người viết chú trọng bộc lộ thái độ, cảm xúc, suy tư, nhận 
thức đánh giá của mình về con người và cuộc sống. Sự ghi chép t'ong tuỳ 
bút rất tuỳ hứng, có khi tản mạn, không theo một cốt truyện nào mà chủ 
yếu nhằm bộc lộ tình cảm, thái độ của tác giả. Chuyện cũ trong phủ chúa 

Trịnh trích trong tập Vũ (rung tuỳ bút (Tuỳ bút viết trong nhữag ngày 

mưa) - tác phẩm gồm 88 câu chuyện nhỏ ghi lại phong tục, tập quát, những 

sự việc xảy ra trong xã hội bấy giờ,... Đoạn trích đã ghi chép lại nhĩng thói 
ăn chơi xa xỉ, vô độ của chúa Trịnh và các quan lại hầu cận trong phủ qua 
đó kín đáo bày tỏ sự bất bình và căm ghét đối với bọn chúng. Truyện là thể 
văn phản ánh hiện thực qua bức tranh mở rộng của đời sống qui các sự 
kiện, biến cố xảy ra trong cuộc đời con người. Truyện thường phả có cốt 
truyện và nhân vật; cốt truyện được trình bày có mở đầu, diễn hến, kết 
thúc; nhân vật được xây dựng có đặc điểm ngoại hình, chỉ tiết miêu tả nội 
tâm, diễn biến tâm lí,.. Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ 
được xây dựng từ một cốt truyện hoàn chỉnh với những nhân vật, di tiết,.. 
cụ thể: Vũ Thị Thiết là người con gái đẹp người đẹp nết lấy chàng Trương 
Sinh có tính đa nghi; Trương Sinh đi lính, Vũ Nương ở nhà sinh coi thường 
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chỉ bóng mình trên tường mà bảo con đó là cha nó; Trương Sinh trở về thấy 
con không nhận cha mà bảo rằng cha nó ban đêm mới đến, chàng nổi lòng 
ghen mắng nhiếc vợ; Vũ Nương bị hàm oan bèn trầm mình tự vẫn; Trương 
Sinh hiểu ra thì đã muộn, 


ẻ 125: Phôn tích gió trị nhân đạo trong tác phẩm Chuyện người con gói 
Nam Xưởng của Nguyễn Dữ. 


Bài làm 

Tinh thần nhân đạo đã trở thành linh hôn của nhiều tác phẩm văn học. 
Nội dung ấy được thể hiện dưới nhiều màu vẻ, hình thức. Trong văn học 
trung dại, một trong những biểu hiện của tỉnh thần nhân đạo là tấm lòng 
nhân ái đối với số phận mong manh, nhiều bất hạnh của người phụ nữ. Qua 
tác phầm “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ, nội dung đó 
được thể hiện qua tấm lòng trân trọng của tác giả đối với những vẻ đẹp 
dung dị, cao cả của người phụ nữ cũng như đồng cảm với những bất hạnh 
mà cuộc đời họ phải hứng chịu. 

Người phụ nữ Việt Nam muôn đời nay được ngợi ca bởi vẻ đẹp địu dàng, 
kín đáo và tâm hồn đôn hậu bao dung. Người phụ nữ hiện lên trong 
“Chuyện người con gái Nam Xương” cũng vậy. Nàng Vũ Nương đẹp nết đẹp 
người và là một con người đầy tự trọng. 

Nàng có một “tư dung tốt đẹp” nức tiếng xa gần. Chẳng vậy mà Trương 
Sinh một người “con nhà hào phú” phải xin mẹ trăm lạng vàng rước nàng 
vẻ làm vợ. Chẳng những vậy, nàng còn là người phụ nữ hiển hậu nết na, 
người vợ hiển, dâu thảo, người mẹ thương con. 

Trong mối quan hệ vợ hằng ngày, biết chồng “có tính đa nghị, đối với 
vợ phòng ngừa quá sức.” Vũ Nương đã “giữ gìn khuôn phép, không từng lần 
nào vợ chồng phải đến nỗi thất hoà.”. 

Hai vợ chông chia li, Vũ Nương một lòng nghĩ đến sự an nguy của 
chồng “Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong 
hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ 
bình yên, thế là đủ rồi. [...] Nhìn trăng soi thành cũ, lại sửa soạn áo rét, 
gửi người ải xa, trông liễu rủ bãi hoang, lại thổn thức tâm tình, thương 
người đất thú! Dù có thư tín nghìn hàng, cũng sợ không có cánh hồng bay 
bổng.”. Như vậy là nàng không hề nghĩ đến vinh hoa phú quý, chân thành 
với tình vợ chồng keo sơn. Xa chồng, Vũ Nương thuỷ chung, tấm lòng luôn 
tha thiết hướng về chỏng: “Ngày qua tháng lại, thoắt đã nửa năm, mỗi 
khi thấy bướm lượn đẩy vườn, mây che kín núi, thì nỗi buồn góc bể chân 
trời không thể nào ngăn được”. 

Trương Sinh trở vẻ, nghỉ cho Vũ Nương một cái oan thảm khốc; dùng 
những lời lẽ tàn nhẫn mà nhiếc móc nàng. Nhưng ngay cả khi ấy, Vũ 
Nương vẫn nói năng đúng mực, tha thiết bày tổ nỗi niềm và ước mong về 
cuộc sống gia đình hạnh phúc. 
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Trong mối quan hệ với mẹ chồng, nàng hết lòng chăm sóc mẹ chồng luc 
ốm đau: “Nàng hết sức thuốc thang lễ bái thản phật và lấy lời ngọt ngào 
khôn khéo khuyên lơn”. Khi mẹ chồng mất, nàng thương yêu, lo lắng chu 
toàn: “Nàng hết lời thương xót, phàm việc ma chay tế lễ, lo liệu như đởi với 
cha mẹ đẻ mình.”. Tấm lòng nàng dành cho mẹ chồng khiến bà cảm động 
để khi mất, những lời cuối cùng thiêng liêng của cuộc đời bà dành để chúc 
phúc cho con dâu. Xưa nay, trong dân gian vẫn lưu truyền câu nói “mẹ 
chồng con dâu” để chỉ mối quan hệ vốn không yên ấm giữa hai đối tượng 
này nhưng qua thái độ của người mẹ chồng đối với Vũ Nương người đọc 
thấu hiểu tấm lòng chân thành, sâu sắc đối với mẹ chồng của nàng. 

Với con, Vũ Nương đã hết sức nuôi dạy, bảo ban, thương yêu và chiều 
chuộng con (để đến nỗi một trong những hành động vô tư của nàng đã trở 
thành nguyên nhân buộc nàng tự vẫn...). 

Không chỉ vậy, với tư cách là một cá nhân trong xã hội, ở Vũ Nương còn 
nổi bật lên lòng tự trọng đẩy cảm động. Bị chồng hiểu lầm, bị hàm oan tức 
tưởi, dẫu vẫn còn khao khát hạnh phúc trần gian nhưng Vũ Nương đã chọn 
cái chết để chứng minh phẩm tiết trong sạch của mình. Hành động này cho 
thấy lòng tự trọng, ý thức giữ gìn danh dự, tiết hạnh ở người phụ nữ đáng 
trân trọng này. 

Ngợi ca vẻ đẹp của “người con gái Nam Xương”, Nguyễn Dữ đã góp tiếng 
nói chung vào cảm hứng ngợi ca người phụ nữ đẩy nhân văn của văn học 
trung đại. Bên cạnh Vũ Nương của Nguyễn Dữ ta còn có thể kể đến chị em 
Thúy Kiều, Thúy Vân của Nguyễn Du, người chinh phụ của Đặng Trần Côn 
và Đoàn Thị Điểm,.. 

Nhưng trong xã hội phong kiến thời kì suy sụp, thối nát cái đẹp thường 
đi liền với nỗi bất hạnh và những tai họa khôn lường: “Chữ tài liền với chữ 
tai một vẫn”. Khi ấy, văn học lại cất lên tiếng nói đồng cảm với những 
thân phận bị “gió đập sóng vùi” chẳng biết “tấp vào đâu”. 

Nàng Vũ Nương của Nguyễn Dữ cũng phải hứng chịu nhiều bất hạnh. 

Trước hết, nàng có một cuộc hôn nhân không được lựa chọn. Với vẻ 
đẹp vốn có, đáng ra nàng phải được kén một tấm chồng đức tài tương 
xứng. Nhưng đáng tiếc thay, cuộc đời lại chỉ dành cho nàng mộ La 
Trương Binh. Đó là một kẻ vô học nhưng giàu có “con nhà hào phú” “ 
mẹ trăm lạng vàng” lấy nàng về làm vợ. Người phụ nữ vẹn toàn Bm 
không có quyền lựa chọn cho mình một người chồng tương xứng. Cuộc hôn 
nhân của nàng do vàng bạc mở đường, đó như một cuộc trao đổi, mua bán 
đây tính thương mại. 

Về đến nhà chồng, Vũ Nương phải hết sức giữ gìn, lựa con người rất 
mực đa nghỉ của Trương Sinh: “đối với vợ phòng ngừa quá sức”. Nhưng hạnh 
phúc phải do cả hai bên vợ chồng cùng đắp vun gìn giữ. Sau mấy năm dằng 
đặc mong ngóng chồng về, cái giá Vũ Nương nhận được thật quá chua xót. 

Khi chồng đi lính, đêm đêm để con đỡ tủi và lòng mình đỡ nhớ, Vũ 
Nương chỉ bóng mình trên vách rồi bảo con đó là cha nó. Nhưng thiện ý của 
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nàng đã bị hiểu lâm. Nghe con nói kể vẻ người cha đêm đêm vẫn đến của 
nó, Trương Sinh với tính đa nghi sẵn có đã hiệu oan cho tấm lòng thủy 
chung của Vũ Nương. Chàng ta vội nghe lời con trẻ mà không suy xét đúng 
sai: "Pính chàng hay ghen, nghe con nói vậy, đính ninh là vợ hư, mối nghỉ 
ngờ ngày càng sâu, không có gì gỡ ra được”. Rồi hồ đồ, độc đoán không đếm 
xia đến những lời thanh minh của vợ, đối xử tệ bạc, vũ phu với Vũ Nương: 
*eh¡ lây chuyện bóng gió này nọ mà mắng nhiếc nàng, và đánh đuổi đi”. 

Trước nói oan không gì giải bày được (vì Trương Sinh không nói rõ 
nguyên cớ việc nổi giận của mình), cuộc đời Vũ Nương bế tắc: nếu sống thì 
phái mang cái tiếng phản chồng đầy ô nhục. Bởi vậy, dẫu vẫn còn khao 
khát vương vấn hạnh phúc trần gian, nàng đành chấp nhận cái chết trầm 
mình xuống Hoàng Giang. 

Thân phận nhỏ nhoi, bèo bọt của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến là 
vậy, họ không được làm chủ cuộc sống của mình, luôn luôn là kẻ bị động, 
hứng chịu những oan khiên, cay đắng. Số phận bất hạnh của Vũ Nương gợi 
đến bao phong ba bão táp đã đi qua cuộc đời của những Đạm Tiên, Thúy 
Kiểu, Tiêu Thanh, người cung nữ, người chinh phụ,.. trong văn học trung đại. 

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, tác phẩm của Nguyễn Dữ không tiến xa 
hơn câu chuyện dân gian là mấy. Nguyễn Dữ đã vô cùng trăn trở với số 
phận của người con gái đa đoan trong tác phẩm của mình. Tin tưởng và yêu 
mến nhân vật, nhà văn đã để nàng gửi mình chốn cung mây mặt nước của 
Linh Phi. Chốn ấy dẫu chẳng được sum vầy cùng con trẻ, người thân song 
vẫn là nơi biết trọng những tâm hồn trong đẹp. Vũ Nương trở về nhân gian 
trong ánh sáng lung linh kì ảo của ánh nến, mặt nước diệu kì. 

“Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ đã góp một tiếng 
nói nhân ái, nhân đạo để đòi quyền được sống, được hưởng hạnh phúc của 
người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ phong kiến suy tàn. Chính cảm hứng 
nhân đạo trong tác phẩm đã giúp “Chuyện người con gái Nam Xương” của 
ông đi suốt những năm tháng lịch sử thăng trầm của dân tộc. 


Đề 126: Dựa vào tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn 
Dữ, em häy häy viết một đoạn văn nghị luận có câu chủ đề: "Vũ Nương 
_ lử một người phụ nữ đóng thương". 
Bài làm 

Đáng thương thay cho nàng Vũ Nương. Chuyện người con gái Nam 
Xương của Nguyễn Dữ đã cho người đọc thấy hình ảnh của một người vợ 
phải sống xa chồng khi bụng mang dạ chửa. Đó có lẽ là một sự khó khăn 
lớn. Ở bất kỳ thời đại nào, những người phụ nữ luôn cần có người chồng của 
mình ở bên cạnh để cùng sẻ chia và gánh vác công việc gia đình. Nhưng ở 
Vũ Nương, người đọc thấy rõ trên đôi vai nàng là gia đình, mẹ già và con 
nhỏ. Nhưng, dường như để phải đặt mình vào vị trí của Vũ Nương mà cảm 
nhận nỗi đau thì phải nói tới cái tủi khổ mà nàng phải chịu đựng dưới xã 
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hội phong kiến đây bất công. Trong xã hội đó, người chồng là người nắm 
quyền, người quyết định tất thảy mọi việc, nơi chế độ đa thê tồn tại. Dưới 
chế độ phong kiến ấy, người đọc thực sự cảm thấy xót xa cho Vũ Nương khi 
nàng cất tiếng than bên bến Hoàng Giang: "Thiếp nay trinh bạch gìn lòng, 
vào nước xin làm ngọc Mị Nương, xuống đất xin làm cỏ Ngu Mi. Nhược 
bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm môi cho tôm cá, trên 
xin làm cơm cho diều quạ, và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ". Nếu như lời 
than làm cho mọi người thương xót thì cái chết đã chứng minh tấm lòng 
trinh bạch của Vũ Nương. Qua tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương, 
Nguyễn Dữ đã thực sự để lại trong người đọc sự thương cảm sâu sắc đối với 
thân phận người phụ nữ dưới chế độ phong kiến. 


Để 127: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về nhân vột Trương Sinh trong 

tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ. 

Bài làm 

Trong tác phẩm "Chuyện người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ, 
nhân vật Trương Sinh là người đàn ông gia trưởng, vốn tính đa nghỉ và 
hoàn toàn có cái thế của người chồng trong xã hội phong kiến. Cuộc hôn 
nhân của Trương Sinh và Vũ Nương là cuộc hôn nhân không có tình yêu, 
Trương Sinh "mến vì dung hạnh" nên đem trăm lạng vàng cưới về. Và khi 
Trương Sinh đi lính về, tâm trạng lại nặng nề vì tin mẹ mất. Sự nặng nề 
đó, kết hợp với thói đa nghi và lời nói của đứa con nhỏ đã kích động thói 
ghen tuông của Trương. Anh ta đỉnh ninh là vợ hư: "mối nghỉ ngờ ngày 
càng sâu, không có gì gỡ ra được". Trương Sinh đã xử sự hỏ đô, độc đoán, 
la mắng, đánh đuổi vợ, không bình tĩnh phán đoán, phân tích sự việc, 
cũng không tin hàng xóm bênh vực Vũ Nương và những lời phân trần của 
nàng. Đó là thái độ độc đoán, vũ phu, hồ đồ, đẩy người vợ đến cái chết. 


Đề 128: Viết đoạn văn phôn tích ý nghĩa của yếu tố kì ảo trong tác phẩm 

Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ. 

Bài làm 

Yếu tố kỳ ảo trong tác phẩm "Chuyện người con gái Nam Xương" đã 
được tác giả Nguyễn Dữ thể hiện thật nhiều ở phần kết với những yếu tố 
trong truyện cổ tích. Đó là chi tiết Phan Lang - người cùng làng với Vũ 
Nương nằm mộng thả rùa và khi Phan Lang chạy nạn bị chết đuối đã được 
thần rùa Linh Phi cho uống thuốc tiên sống lại, cho trở về trần gian. Đó là 
chi tiết Vũ Nương được Trương Sinh lập đàn giải oan trên bờ Hoàng Giang 
và trở về trên chiếc kiệu hoa lấp lánh giữa dòng lúc ẩn... lúc hiện. Đây cũng 
là những chỉ tiết làm hoàn thiện nét đẹp tâm hồn của Vũ Nương: vẫn luôn 
khát khao được phục hồi danh dự, vẫn mong muốn được chăm lo cho chồng 
con, nhà cửa. Và đồng thời đây cũng là một kết thúc có hậu, thể hiện được 
ước mơ ngàn đời của nhân dân ta về sự công bằng trong cuộc đời: người tốt 
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dù có bị nghỉ oan rồi cũng được đến trả xứng đáng và cái thiện luôn luôn 
chiến thăng cái ác. 


¡ Đề 129: Viếng lăng Bác là bởi ca ân tình cảm động, đẹp đẽ của nhà thơ Viễn 
| Phương vò đồng bèo miền Nam đối với Bác Hồ vô vòn kính yêu. Phôn tích bài 
thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương để làm sóng tỏ nhộn xét trên. 


Bài làm 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là đẻ tài ngợi ca của biết bao thi nhân trong và 
ngoài nước. Có thể kể đến Tố Hữu, Xuân Diệu, Chế Lan Viên,.. Và trong số 
rât nhiều những tên tuổi nổi tiếng, Viễn Phương vẫn giành được một vị trí 
riêng cho mình với bài thơ “Viếng lăng Bác”. Bài thơ là bài ca ân tình cảm 
động, đẹp đẽ của nhà thơ Viễn Phương và đồng bào miền Nam đối với Bác 
Hồ vò cùng kính yêu. 

Bài thơ ra đời năm 1976 - một năm sau ngày đất nước thống nhất. 
Được ra miền Bắc thăm Bác Hồ là niềm mong mỏi của biết bao người con 
miền Nam. Viễn Phương may mắn là thế hệ đồng bào miền Nam đầu tiên 
được ra viếng lăng Bác. Nhà thơ đón nhận niềm may mắn ấy bằng một tâm 
trạng xúc động vô bờ: 

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác 
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát 
Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam 
Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. 

Nhà thơ xưng ”con” gọi "Bác”, cách xưng hô ấy vừa yêu thương, thân 
thiết lại vừa thể hiện được tấm lòng kính yêu của tác giả hướng về Bác Hô. 
Viên Phương đến với lăng Bác vào buổi sớm mai khi sương còn giăng mờ 
những hàng tre quanh lăng. Có phải nhà thơ đã đợi chờ, mong mỏi giây 
phút này từ lâu lắm... Không nén nổi mong chờ, thi nhân đã đến lăng 
Người từ rất sớm. Từ xa, nhà thơ hướng về lăng Bác đã thấy hình ảnh hàng 
tre ngà gần gũi, thân quen; ” Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát”. 
Không nén được xúc động, Viễn Phương như thốt lên: 

“Ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam 
Bão táp mưa sa uẫn thẳng hàng”. 

Hình ảnh hàng tre có người Việt Nam nào không thấy gắn bó. Tre bao 
quanh làng cho bóng mát. Tre làm rá, rổ, giần sàng... Tre làm chông, làm 
gây đặng đánh giặc thù giữ nước. Và tre còn là biểu tượng cho bao đức tính 
tốt đẹp của người dân Việt Nam chịu thương, chịu khó, cần cù, chăm chỉ... 
Và hơn hết, qua bao gian khó, hiểm nguy tre vẫn kiên trì bám đất, bám 
làng sống hiên ngang như dân tộc Việt Nam vững vàng đi qua những sóng 
gió của thời đại. Trong câu thơ “Bão táp mưa sa vẫn thẳng hàng”, nhà thơ 
đã vân dụng thành công thành ngữ “bão táp mưa sa” để thể hiện những 
khó khăn, vất vả mà cây tre phải đương đầu cũng như những vất vả, truân 
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chuyên mà bao thế hệ người Việt đã chiến đấu để chiến thắng. Đến với 
lăng Bác, bắt gặp hình ảnh hàng tre xanh xanh thắm tươi, nhà thơ dâng 
trào những cảm xúc yêu thương, tự hào về nhân dân, vẻ Tổ quốc thân yêu 
cua mình. 

Qua những hàng tre, nhà thơ bồi hỏi tiến về lăng Bác. Khung cảnh gần 
lăng càng khiến Viễn Phương xúc động hơn nữa: 

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng 

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. 

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ 
Kết trùng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân... 

Mặt trời trong câu “Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng" là hình ảnh 
nhân hoá. Từ sự nhân hoá này để tạo ra liên hệ với mặt trời trong câu Sau: 
mặt trời trong lăng. Mặt trời trong lăng là hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng cho 
Bác Hồ. Viết như vậy, nhà thơ muốn khẳng định: nếu mặt trời mang lại 
ánh sáng cho trái đất thì Bác Hồ mang lại ánh sáng cho dân tộc Việt Nam 
và rồi Bác cũng sẽ bất tử như vâng thái dương rực sáng. Không chỉ vậy, 
“mặt trời” của thiên nhiên đi qua lăng còn phải nghiêng mình trước “mặt 
trời” của dân tộc: “Thấy một mặt tròi trong lăng rất đỏ”. Hình ảnh dòng 
người xếp hàng vào lăng viếng Bác được ví với tràng hoa cũng là một liên 
tưởng độc đáo vừa mang tính tả thực vừa mang ý nghĩa biểu tượng. Đoàn 
người đi từ bên lăng lên trước lăng, vào trong lăng rồi lại đi ra bên lăng 
giống như một tràng hoa. Bảy mươi chín mùa xuân, bảy mươi chín năm của 
cuộc đời Bác dành trọn cho dân tộc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của 
nhân dân. Tràng hoa viếng Người được kết bằng những tấm lòng thành 
kính, nhớ thương của triệu triệu người con hướng về vị cha già dân tộc. 
Điệp từ “ngày ngày” tạo ấn tượng về thời gian vĩnh viễn, vô tận, mặt trời 
kia là vĩnh viễn, tình cảm nhớ thương của nhân dân đối với Bác cũng là 
vĩnh viễn. Lòng tiếc thương khôn nguôi đối với Bác tiếp tục được khắc sâu 
trong khổ thơ tiếp theo: 

Bác nằm trong giấc ngủ bình yên 
Giữa một uẳng trăng sáng dịu hiền 
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi 

Mù sao nghe nhói ở trong tìm! 

Không gian trong lăng được cảm nhận là không gian của giấc ngủ, nơi 
Bác nằm được cảm nhận là vắng trăng toả sáng dịu hiển. “Nằm trong giấc 
ngủ” cũng là cách nói nhằm giảm cảm giác mất mát, gợi vẻ ung dung, tự tại 
của Bác. Vâng sáng như vẳng trăng bao quanh hình hài Người một không 
gian yên bình tuyệt đối. Tuy nhiên, mặc dù vẫn biết trong tình cảm mọi 
người, Bác sẽ sống mãi cùng thời gian, vĩnh viễn như trời xanh, nhưng 
không thể không đau lòng trước một sự thật: Người đã vĩnh viễn ra đi. 

Khổ thơ cuối cùng là những lời ước nguyện nghẹn ngào: 

Mai uê miền Nam thương trào nước mắt 
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Muốn làm con chím hót quanh lăng Bác 
Muốn làm dod hoa tod hương đâu đây 
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này. 

Địềp ngữ "Muốn làm” diễn tả trạng thái xúc động mãnh liệt đang dâng 
lên trong lòng người con sắp trở về miền Nam, từ biệt nơi có người cha già 
yên nghỉ. Lời thơ giản dị mà giàu sức truyền cảm. Muốn gắn bó với lăng 
Bác, dương như tác giả còn muốn thể hiện tình cảm của cả miền Nam với 
Bác Hỏ., với miền Bắc ruột thịt. Bài thơ mở đầu bằng hình ảnh hàng tre 
xanh và khép lại cũng bằng hình ảnh cây tre như sự khẳng định về lòng 
trung kiên, son sắt, bộc lộ tâm nguyện hướng về Bác Hồ, như một lời hứa 
vẻ tỉnh thần bên bỉ gìn giữ nước non thống nhất. 

Trong bài thơ “Viếng lăng Bác”, Viên Phương đã sử dụng thành công 
nhiều biên pháp nghệ thuật đặc biệt là thú pháp ẩn dụ, nhân hoá.. Điều đó 
đã tạo nên nét độc đáo cho bài thơ. 

Trong nhiều bài thơ rất hay viết về Bác Hô, “Viếng lăng Bác” của Viễn 
Phương đã tự dành cho mình một vị trí rất riêng bởi sự kết hợp nhuần nhị giữa 
tình cảm chân thành sâu lắng và những thủ pháp nghệ thuật sáng tạo, độc đáo. 


Đề 130: Em hãy phôn tích đoạn thơ sau đổy (Trích trong bòi thơ Viếng lăng 
Bác của nhà thơ Viễn Phương): 
"Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác 
Đã thấy trong sương hàng tre bớt ngót 
Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam 
Bão lớp mưa sơ, đứng thẳng hàng. 


Ngày ngày mội trời đi qua trên lăng 

Ï Thấy một mội trời trong lăng rố† đỏ 

| Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ 

l Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân. 


Bác nằm trong giốc ngủ bình yên 
Giữa một vồng trăng sóng dịu hiển 
Vẫn biết trời xanh là mãi mi 
| Mà sao nghe nhói ở trong tim..." 
(Theo Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục, HN 2008) 
Bài làm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là để tài ngợi ca của bao áng thơ ca, nhạc 
hoạ. Đã có rất nhiều nhà thơ viết vẻ Bác: Tố Hữu, Chế Lan, Viên, Xuân 
Diệu,. Đến lượt mình, nhà thơ Viễn Phương cũng lặng lẽ dâng lên hương 
hồn người Cha già kính yêu của toàn dân tộc một “Viếng lăng Bác” làm xúc 
động lòrg người. Đoạn thơ sau đây đã thể hiện rõ điều đó: 
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"Con ở miễn Nam ra thăm lăng Bác 
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát 
Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam 
Bão táp mưa sa, đứng thẳng hàng. 


Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng 

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ 

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ 
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân. 


Bác nằm trong giấc ngủ bình yên 
Giữa một uẳng trăng sáng dịu hiền 
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi 
Mà sao nghe nhói ở trong tim..." 
(Theo Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục, HN 2008) 

Bài thơ ra đời vào tháng 4 năm 1976. Đây là một hoàn cảnh lịch sử 
thật đặc biệt: là một năm sau ngày thống nhất đất nước, lăng Bác vừa được 
khánh thành và Viễn Phương là một trong những người con miền Nam đầu 
tiên được ra thăm miền Bắc để vào lăng viếng Bác. 

Câu thơ đầu tiên cũng đã nêu ra hoàn cảnh đó: “Con ở miền Nam ra thăm 
lăng Bác”. Nhà thơ xưng “Con” gọi “Bác” rất thân mật, gần gũi đồng thời thể 
hiện lòng tin yêu đối với Người. Phải rồi, Bác là vị Cha già của toàn dân tộc 
nhưng với riêng miền Nam Bác còn nhiều nỗi nặng lòng. Sinh thời, Bác “nhớ 
miền Nam nỗi nhớ nhà” bởi Bác thương miền Nam “đi trước về sau” sau năm 
1954 vẫn chưa được độc lập. Người từng có mong muốn được vào miền Nam 
để thăm hỏi và động viên đồng bào chiến sĩ. Và trước ân tình của Bác, cũng 
“mong Bác nỗi mong cha” bởi thế, hôm nay đây, khi Viễn Phương đến với 
lăng Bác, đó thực sự là một viếng thăm đây cảm động. 

Đến với lăng Bác, hình ảnh đầu tiên mà nhà thơ bắt là “Hàng tre bát 
ngát”. Những bụi tre ngà duyên dáng được trồng bên lăng Bác vươn mình 
lên cao là điểm nhìn của bao người đến với lăng Người. Nhưng nhà thơ 
nhắc đến hình ảnh hàng tre còn có một ngụ ý khác: 

“Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam 
Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng”. 

Viễn Phương đã vô cùng xúc động khi gặp hình ảnh hàng tre bởi cả cuộc 
đời Bác đã hiến dâng cho dân tộc. Mà hình ảnh những tre đã trở thành 
biểu tượng cho dân tộc Việt Nam mình bất khuất, kiên trung. “Hàng tre 
xanh” và đó là sắc “xanh Việt Nam” đầy kiêu hãnh. Trong câu thơ tiếp, nhà 
thơ đã vận dụng có hiệu quả thành ngữ “bão táp mưa sa” để chỉ những 
giông tố của thời đại mà đất nước ta từng phải hứng chịu. Nhưng qua bao 
nhiêu chông gai, thử thách tre vẫn “đứng thẳng hàng” như non sông này 
vẫn ngẩng cao đầu tiến bước. 
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Bước gần đến lăng hơn nữa, nhà thơ cùng đoàn người chầm chậm vào 
lãng viếng Bác: 
"Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng 
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ 
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ 
Kết tràng hoa dáng bảy mươi chín mùa xuân”. 

Trong những câu thơ trên, Viễn Phương thật tài hoa khi sử dụng phép 
tu từ nhân hoá và ẩn dụ. “Mặt trời trong lăng” chính là Bác Hồ vô cùng 
kính yêu và vĩ đại. Ngầm so sánh với mặt trời, nhà thơ đã thầm ngợi ca sự 
vĩ đai của Bác. Nếu như mặt trời của tự nhiên mang ánh sáng đên cho 
nhân loại thì Bác là người mang ánh sáng tự do đến cho dân tộc. Không chỉ 
vậy, nếu như mặt trời bất tử cùng tự nhiên vũ trụ thì Bác Hồ cũng sẽ bất tử 
cùng non nước Việt Nam tươi đẹp. Câu thơ thể hiện niềm tin yêu thành 
kính vô bờ đối với Bác Hồ của nhà thơ. Đặc biệt, được kết hợp với phép 
nhân hoá “Mặt trời đi qua.. thấy. mặt trời trong lăng rất đỏ” ta còn có cảm 
giác như mặt trời của tự nhiên cùng phải ngắm nhìn, chiêm ngưỡng mặt 
trời của dân tộc - chính là Bác Hỏ kính yêu.. Không chỉ Viễn Phương mà cả 
non sông đang tụ họp về đây “di trong thương nhớ” tưởng niệm anh linh 
cúa Bác. Và đặc biệt, dòng người tuôn trào, bất tận ấy đang “kết tràng hoa” 
tươi thắm để kính dâng lên “bảy mươi chín mùa xuân” trong sáng - bảy 
mươi chín năm Bác sống cùng non sông gấm vóc. Những liên tưởng kì diệu 
ấy của nhà thơ hoàn toàn dựa trên những hình ảnh có thực. Dòng người vào 
lăng viếng Bác chẳng những có muôn vàn sắc áo mà còn mang nhiều màu 
da, đến từ nhiều vùng miền khác nhau của đất nước, của thế giới. Tất cả 
đến lăng Bác với niềm tin yêu, sự tôn kính vô bờ. Vậy mỗi con người là một 
tấm lòng, là một bông hoa để dòng người kết thành tràng hoa tươi thắm. 
Điệp từ “ngày ngày” được lặp lại đến hai lần để sự bất tử của Bác, lòng 
thành kính của nhân loại đối với Bác sẽ trường tổn cùng thời gian. Đồng 
thời câu thơ cuối cùng là một câu thơ 9 tiếng - câu thơ phá luật khiến nhịp 
thơ như dài ra, theo đó, tràng hoa dâng lên Bác cũng như kéo dài ra bất 
tận, niềm xúc động tuôn trào không sao kìm giữ được. 

Bước vào lăng Bác, niềm xúc động và những suy tưởng thiêng liêng càng 
trào đâng hơn nữa: 

“Bác nằm trong giấc ngủ bình yên 
Giữa một uẳng trăng sáng dịu hiền”. 

Bác đã đi xa nhưng nhà thơ không dám nhìn vào cũng không dám nhắc 
đến sự thật đau đớn ấy. Viễn Phương viết “giấc ngủ bình yên” để làm dịu 
vợi đi nỗi đau mất Bác. “Vẳng trăng sáng dịu hiển” vừa thể hiện sự bình 
yên trong giấc ngủ của Bác vừa khẳng định: Bác thật gần chúng ta, giống 
như vẳng trăng hiền hoà, dịu mát vậy. Trong đoạn thơ trên, nhà thơ ví Bác 
với mặt trời, trong khổ thơ này, Bác lại nằm giữa “vẳng trăng sáng dịu 
hiển”, điều này có mâu thuẫn với nhau không? Câu trả lời là không bởi Bác 
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vĩ đại như mặt trời nhưng cũng gần gũi và giản dị biết bao nhiêu “Người là 
Cha, là Bác, là Anh” của lớp lớp các thế hệ người Việt. Nhìn hình ¿nh Bác 
“trong giấc ngủ bình yên” như vậy, nhà thơ không nén nổi niềm xúc đóng: 
“Vẫn biết trời xanh là mãi mãi 
Mà sao nghe nhói ở trong từn”. 

Vẫn biết trời xanh thuộc về tự nhiên và trời xanh được quyểr bất tử 
nhưng vẫn thấy đau xót vẫn “nhói” ở trong tim bởi so với trời xanh đời 
người sao mà ngắn ngủi. Bác là vầng dương của xã hội nhưng Bác vẫn phải 
đi xa.. Không chỉ vậy, một lần nữa, nhà thơ sử dụng biện pháp ẩn cụ trong 
câu thơ “trời xanh là mãi mãi”. Trời xanh và cũng là Bác Hỏ. Vẫn biết 
Người bất tử cùng non nước nhưng có một sự thật là bác đã mãi mái đi xa, 
dân tộc Việt Nam không thể có Bác lần thứ hai trong đời... 

Đoạn thơ đã diễn tả những cảm xúc nghẹn ngào, tình yêu mến chân 
thành của nhà thơ Viễn Phương dành cho Bác. Nhà thơ cũng đã sử dụng 
thành công nhiều biện pháp tu từ: nhân hoá, ẩn dụ, điệp từ,.. 

Với tình cảm chân thành tha thiết và sự tài hoa trong việc siíng tạo 
những hình ảnh thơ, giữa rất nhiều những bài thơ hay viết về Bác “Viếng 
lăng Bác” của Viễn Phương vẫn tìm được cho mình một vị trí trarg trọng 
trong lòng người yêu thơ cả nước. 


Để 131: Nêu cảm nhận của em về hình ảnh hàng tre trong khổ thơ 3ổu bòi 
thơ Viếng lăng Bóc của Viễn Phương. 
Bài làm 
Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác 
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát 
Đến với lăng Bác trong buổi sớm mai, vẻ đẹp đầu tiên nhà thơ hận ra 
là hình ảnh "hàng tre bát ngát", hình ảnh tượng trưng cho ý chí và sức 
mạnh quật cường của dân tộc. Niềm xúc động đã cất lên thành lời: 
Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam 
Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng 
"Hàng tre" quanh lăng Bác phải chăng là biểu tượng của cây d mang 
màu sắc quê hương về đây hội tụ. Tre là một loài cây luôn vươn co, đứng 
thẳng, hiên ngang trong "bão táp mưa sa". Vì thế tre mang nhều đặc 
điểm giống như đức tính của người Việt Nam ta: cần cù, chịu kló, hiên 
ngang, luôn hướng về cội nguồn. Hàng tre lăng Bác tượng trưng +h\o thế 
đứng vững vàng của toàn dâii tộc. Giọng thơ bồi hỏi tha thiết mà ao rực, 
tự hào, kiêu hãnh. 
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Đề 132: Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng vô tận cho sáng 
| tạo nghệ thuội. Mở đầu tác phẩm của mình, một nhà thơ viết: 

ị "Con ở miên Nam ra thăm lăng Bác... 

| Và squ đó, tác giả thấy: 

| ”..Bác nằm trong giốc ngủ bình yên 

| Giữa một vồng trăng sớng dịu hiền 

| Vẫn biết trời xanh là mãi mãi 

| Màò sao nghe nhói ở trong timl..." 

| Những côu thơ trên trích trong tác phẩm nào? Viết đoạn văn nêu vài nét 
| về tác giả và hoàn cảnh ra đời của bòi thơ ấy. 


Bài làm 

Những câu thơ trên trích trong bài thơ “Viếng lăng Bác” của Viễn 
Phương. Nhà thơ Viễn Phương tên thật là Phan Thanh Viễn, ông sinh năm 
1928, quê ở tỉnh An Giang. Nhà thơ là một trong những cây bút có mặt sớm 
nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng ở miền Nam thời kỳ chống Mi cứu 
nước. Thơ Viễn Phương thường nhỏ nhẹ, giàu tình cảm, khá quen thuộc với 
bạn đọc thời kháng chiến chống đế quốc Mi. Bài thơ "Viếng lăng Bác" của 
ông ra đời năm 1976. Đó là thời điểm một năm sau ngày đất nước thống 
nhất, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng xong, đồng bào miền Nam 
đã có thể thực hiện được mong ước ra viếng Bác. Nhà thơ Viễn Phương là 
một trong những người miền Nam đầu tiên được thỏa nguyện mong ước 
thiêng liêng ấy. Trong niềm xúc động vô bờ của đoàn người vào lăng viếng 
Bác, ông đã viết bài thơ này. 


Để 133: Từ những câu đö dẫn kết hợp với những hiểu biết của em vẻ bởi 
thơ, häy viết đoạn văn cho biết cảm xúc trong bài được biểu hiện theo 
[ trình tự nào? 


Bài làm 

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng vô tận cho sáng tạo 
nghệ thuật. Bài thơ “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương cũng bắt nguồn từ 
nguồn cảm hứng ấy. Cảm xúc bao trùm trong bài thơ là niểm xúc động 
thiêng liêng, thành kính, lòng biết ơn và tự hào xen lẫn nỗi xót đau khi tác 
giả vào lăng viếng Bác. Điều đó được thể hiện theo trình tự cuộc vào lăng 
viếng Bác. Mở đầu là niềm xúc động vô bờ của nhà thơ khi ngắm nhìn cảnh 
bên ngoài lăng: từ xa nhìn về phía lăng đã thấy hình ảnh hàng tre xanh 
đây sức gợi; đến gần hơn là hình ảnh mặt trời ngày ngày đi qua trên lăng 
và dòng người bất tận cũng đang ngày ngày vào lăng viếng Bác. Nỗi xúc 
động thiêng liêng xen lẫn cảm giác đau xót trào dâng khi nhà thơ bước vào 
lăng được đến gần hơn với hình hài của Bác. Giây phút rời lăng Bác cũng 
được thể hiện trong khổ thơ cuối cùng, tác giả bộc lộ niềm mong ước thiết 

tha muốn tấm lòng mình mãi mãi ở lại bên lăng Bác. 
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\ Để 134: Trong đoạn thơ trên, sự thột là Bóc Hồ đã ra đi nhưng vì sao nhỏ thơi 
vẫn dùng từ fhăm vò cụm từ giếc ngủ bình yên? Häy viết đoạn văn nêu. 
|_ ý kiến của em. : | 


Bài làm 

Trong bài thơ, nhà thơ thể hiện rất rõ ý thức của bản thân về việc Bác 
đã ra đi (điều đó trước hết thể hiện ở tiêu để bài thơ: “Viếng lăng Bác” - 
nhà thơ dùng từ “viếng” không phải từ “thăm” hay “đến”, “vào”,.). Nhưng 
sau đó, ông lại dùng từ “thăm” và cụm từ “giấc ngủ bình yên”. Điều dó 
không hề mâu thuẫn với nhau, nó đã phản ánh đúng quy luật tâm lí tình 
cảm của nhà thơ nói riêng và mỗi người dân Việt Nam cũng như bạn bè 
quốc tế nói chung: dù biết Bác đã mãi mãi đi xa nhưng không ai có thể 
nhìn thẳng vào sự thật đau đớn ấy. Nhà thơ dùng từ “thăm”, “giấc ngủ” để 
làm vơi đi nỗi đau mất mát. Không chỉ vậy, từ “thăm” vẫn thể hiện được 
tình cảm chân thành, yêu kính đối với Bác. Và cụm từ “giấc ngủ bình yên” 
đã làm đẹp thêm cho hình ảnh tuyệt vời của Bác trong lăng. 


Đề 135: Dựa vào khổ thơ trên, höy viết một đoạn văn khoảng 10 câu theo 
phép lập luận quy nạp (có sử dụng phép lặp và có một câu chứa thành 
phần phụ chú) để làm rõ lòng kính yêu và niềm xót thương vô hạn của 
tác giả đối với Bác khi vào trong lăng. 

Bài làm 
“Bác nằm trong giấc ngủ bình yên 
Giữa một uẳng trăng sáng dịu hiên” 

Bác đã vĩnh viễn đi xa nhưng Viễn Phương vẫn viết “giấc ngủ bình yên” 
để làm dịu vợi đi nỗi đau mất Bác. Nhà thơ không dám nhìn vào và cũng 
không dám nhắc đến sự thật đau đớn ấy. Cụm từ “giấc ngủ bình yên” đồng 
thời thể hiện được vẻ đẹp yên bình, thánh thiện của hình hài Bác nằm 
trong lăng. Đó là cơ sở để nhà thơ tiếp tục thể hiện tấm lòng thương yêu 
của mình đối với Bác: “Giữa một vẳng trăng sáng dịu hiển”. Hình ảnh thơ 
vừa thể hiện sự êm đểm, thanh thản trong “giấc ngủ” của Bác vừa khẳng 
định một chân lí: Bác thật gần chúng ta, như vầng trăng hiền hoà, dịu mát 
vậy. Cùng với việc ngầm so sánh Bác với hình ảnh mặt trời trong khổ thơ 
trước đó (trong câu thơ “Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ”) hai câu thơ 
trên còn khẳng định một điều Bác thật thiêng liêng: Bác vĩ đại như mặt 
trời nhưng cũng gần gũi và giản dị biết bao nhiêu, “Người là Cha, là Bác, là 
Anh” của lớp lớp các thế hệ người Việt. Nhưng hình ảnh Bác càng lớn lao, 
càng “dịu hiển” bao nhiêu, nhà thơ càng không nén nổi cảm xúc bấy nhiêu: 

“Vẫn biết trời xanh là mãi mãi 


Mà sao nghe nhói ở trong tím”. 
Trời xanh và cũng là Bác Hồ vô vàn yêu kính. Vẫn biết Người bất tử 
cùng non nước nhưng có một sự thật là Bác đã mãi mãi đi xa, dân tộc Việt 
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Nam không thế có Bác lần thứ hai trong đời. Khổ thơ tuy ngắn ngủi những 
dã thay lời tác giá diễn trí cảm đồng tỉnh yêu mến Bác chân thành, sự 
nghen ngào đau xót trước sự ra đi mãi mãi của Người. 


có lđm cảu cuối nhà thơ đã rết tài hoa trong nghệ thuột tả cảnh ngụ 
tình. Mỗi cảnh vột như nói với ta một nỗi buồn khác nhgu vờ nỗi buồn đó 
ngủày cảng mănh liệt hơn, ghê gớm hơn. 

Phán tích đoạn trích để làm rõ nội dung đó. | 


"`... — — : —. 
Đề 136: Trong đoạn trích Kiều ở lẳu Ngưng Bích (Truyện Kiều - Nguyễn ° 


Bài làm 

Tuyết tác “Truyện Kiểu” của đại thi hào Nguyễn Du thành công trước 
hết ở những đoạn thơ ta canh tả tình tuyệt bút. Đó là những đoạn thơ “tả 
cảnh ngụ tình” đẩy sức gợi. Trong đoạn trích Kiểu ở lẩu Ngưng Bích 
(Truyện Kiệu), Nguyên Du đã có tám câu thơ cuối rất tài hoa trong nghệ 
thuật tả cảnh ngụ tình. Mỗi cảnh vật như nói với ta một nỗi buôn khác 
nhau và nội buồn đó ngày càng mãnh liệt hơn, ghê gớm hơn: 

*Buôn trông cửa bể chiều hôm 
Thuyên ai thấp thoảng cánh buôm xa xa? 
Buồn trông ngọn nước mới sa 
Hoa trôi man mác biết là uễ đâu? 
Buồn trông nội cỏ rầu rầu 
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh 
Buồn trông gió cuốn mặt duênh 
Ẩm âm tiếng sóng hêu quanh ghế ngôi”. 

Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình là mượn cảnh vật để gửi gắm (ngụ) tâm 
trạng. Cảnh được miêu tả không đơn thuần là bức tranh thiên nhiên mà 
còn là bức tranh tâm trạng. Cảnh là phương tiện miêu tả còn tình là đích 
của sự miêu tả. Đoạn trích Niều ở lẩu Ngưng Bích là một trong những đoạn 
trích tiêu biểu cho nghệ thuật ấy, nhất là sự vận dụng thành công trong 
tám cầu thơ cuối đoạn Trong sáu câu thơ đầu, khung cảnh thiên nhiên trước 
lâu Ngưng Bích với không gian, thời gian được nhìn qua con mắt của nhân 
vật, bộc lộ hoàn cảnh tâm trạng cô đơn, tội nghiệp của Thuý Kiểu: 

Trước lầu Ngưng Bích khoá xuân 

Vẻ non xa tấm trăng gần ở chưng 
Bốn bề bát ngát xa trông 

Cát oàng côn nọ bụi hồng dặm kỉa 
Bề bàng mây sớm đèn khuya 

Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng 

Lầu Ngưng Bích nơi Kiều bị giam lỏng được gọi là nơi bhoá xuán. Đó có 
nghĩa là nơi khoá giữ tuổi trẻ, ước mơ và hoài bão của đời thiếu nữ. Không 
gian nơi ấy mênh mông, chống chếnh làm sao: non xa, trăng gần, bốn bê 
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bát ngát xa trông, ... Vẻ xa xôi, mênh mông của thiên nhiên càng tê đậm 
tình cảnh cô đơn, trơ trọi của Kiểu. “Mây sớm đèn khuya” chỉ một mình 
nàng “bẽ bàng” vào ra hôm sớm. Hình ảnh (răng, mây sớm đèn khuya biểu 
đạt sự quay vòng của thời gian. Cùng với những hình ảnh gợi tả không 
gian, sự tuần hoàn đều đặn của thời gian càng nhấn đậm thêm tình cảnh cô 
đơn, buôn bã của Kiểu. Đúng là nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. 

Bơ vơ nơi chân trời góc bể ấy, tấm lòng Kiểu hướng cả về quê hương xứ 
sở cùng những người thân yêu nhất của mình. 

“Tưởng người dưới nguyệt chén đông 
Tin sương luống những rày trông mai chờ 
Chân trời góc bể bơ uơ 
Tếm son gột rửa bao giờ cho phai 
Xót người tựa cửa hôm mai 
Quạt nông ấp lạnh biết ai đó giờ 
Sân Lai cách mấy nắng mưu 
Có khi gốc tử đã uừa người ôm”. 

Trước hết, nàng nhớ tới Kim Trọng - mối tình đầu trong trẻo, say đắm 
của mình. Kiểu tưởng tượng ra cảnh chàng Kim cũng đang nhớ về mình, 
mong ngóng mà vẫn bặt tin: 

“Tưởng người dưới nguyệt chén đông 
Tin sương luống những rày trông mai chờ”. 
Nghĩ đến đó, tâm trạng Kiểu đau đớn, xót xa, tủi phận: 
“Bên trời góc bể bơ uơ 
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai”. 

Nàng nhớ đến cha mẹ, thương cha mẹ ngày ngày tựa cửa ngóng tin con 
“xót người tựa cửa hôm mai”, ngậm ngùi vì tuổi già trước sự khắc nghiệt 
của thời gian “sản Lơi cách mấy nắng mưa - Có khi gốc tử đã uừa người 
ôm”, day dứt vì mình không được ở bên để báo đáp công ơn sinh thành 
“quạt nông ấp lạnh biết ai đó giờ”. 

Nguyễn Du để Kiểu nhớ tới Kim Trọng trước là hoàn toàn phù hợp với 
diễn biến tâm lí của nhân vật trong cảnh ngộ cụ thể, đảm bảo tính chân 
thực cho hình tượng. Trong tình cảnh bị Mã Giám Sinh làm nhục, lại ép 
tiếp khách làng chơi nên hiện trạng tâm lí Kiểu là nỗi đau đớn về “tấm 
son gột rửa bao giờ cho phai”, là nỗi buồn nhớ người yêu, nuối tiếc mối 
tình đầu đẹp đẽ. Kiểu đã hi sinh thân mình vì đạo hiếu, khi lâm vào tình 
cảnh đáng thương, nàng lại một lòng nhớ đến Kim Trọng, nhớ thương cha 
mẹ, quên cả cảnh ngộ của mình. Trong đoạn trích này, Kiểu hiện ra với 
đức vị tha cao đẹp. 

Càng nhớ người yêu, càng nhớ cha mẹ, Kiểu càng đau xót cho số 
phận và hoàn cảnh buôn khổ của mình. Tâm trạng ấy của nàng tập 
trung vào tám câu thơ cuối đoạn trích. Tại đó, Nguyễn Du đã cho thấy 
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một bút pháp tả cảnh ngụ tình đặc sắc. Cảnh vật được miêu tả qua tâm 
trang, tâm trạng nhuốm lên cảnh vật, cảnh vật thể hiện tâm trạng. Sắc 
thái của bức tranh thiên nhiên thể hiện từng trạng thái tình cảm của 
Thuý Kiều. 

Buồn trông cửa bể chiều hôm, 

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. 
Buổi chiều tà thường gợi nôi nhớ về quê hương xứ sở. Ca dao từng có câu: 
“Chiều chiều ra đứng ngõ sau 
Trông 0ê quê mẹ ruột đau chín chiêu”. 

Huống gì cảnh chiêu hôm lại đứng trước biển trời bao la. Khung cảnh 
rợn ngợp ấy gọi nỗi cô đơn không gì khoả lấp. Kiểu thấy cả những cánh 
buôm "thấp thoáng", những cánh buồm chợt ẩn, chợt hiện không rõ ràng 
phía chân trời chứng tỏ nàng đã ngóng trông đau đáu đến nhường nào. 
Trong những cánh buồm đi về nơi tổ ấm nơi xa kia, liệu có cánh buổm nào 
đưa Kiểu về với quê mẹ của nàng? 

Lại đây nữa, thêm cảnh là lại thêm buồn: 

Buồn trông ngọn nước mới sq, 
Hoa trôi man mác biết là uê đâu. 

Nhìn cánh hoa rơi bị cuốn theo dòng nước, nàng nghĩ đến thân phận 
trôi dạt, vô định của mình, chẳng biết rồi mình sẽ đi đâu về đâu. Những 
động từ, tính từ trong câu thơ tất thảy đều gợi sự dạt trôi, vô định đến vô 
tình của tạo hoá: "sa", "man mác". Điều đó khiến cho không phải bản 
thân cánh hoa mà trong sự "trôi" của cánh hoa đã phảng phất nỗi buồn 
"man mác" tủi hờn. Nó cùng giống như những chuỗi ngày nhạt nhẽo vô vị 
Kiểu phải giam mình nơi lầu xanh ô nhục và đơn độc này: 

Buôn trông nội cỏ rầu rầu 
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh 

"Rầu rầu" gợi dáng vẻ rũ xuống, lả đi. Nếu như "nội cỏ rầu rầu" thì cái 
sắc "xanh xanh" liền chân mây mặt đất kia hẳn không phải sắc xanh của 
tuổi trẻ, hi vọng và tình yêu. Nó là màu xanh cỏ úa héo hon rầu rĩ. Nó 
chẳng khác nào nỗi lòng đang tan ra vì buôn tủi của Thuý Kiểu. 

Đáng sợ hơn, nơi lầu Ngưng Bích bơ vơ tứ bể biển cả, Kiều còn mang 
một dự cảm hãi hùng về tương lai đẩy sóng gió: 

Buôn trông gió cuốn mặt duyênh, 
Âm âm tiếng sóng kêu quanh ghế ngôi. 

“Gió cuốn mặt duênh” để báo trước một đợt giông bão của biển cả và 
cũng là báo trước những giông bão của cuộc đời. Vậy là bi kịch của đời Kiều 
chưa dừng lại. Con Tạo còn muốn đánh ghen đến “dập liễu vùi hoa tơi bời” 
mới thoả. Nghe trong tiếng “ầm ảm” của sóng bể có tiếng bước chân của 
những bầy Khuyển Ưng hung hãn và vô nhân tính. 

Từng chỉ tiết, hình ảnh khung cảnh thiên nhiên đều mang đậm trạng 
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thái tình cảm của Thuý Kiểu. Mỗi cảnh là mỗi tình, song tất cả đều buôn 
thương, đúng là: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Đặc biệt, cụm từ 
buôn trông lặp lại bốn lần trong tám câu thơ như những đợt sóng lòng 
trùng điệp, càng khiến nôi buồn dằng dặc, mênh mông, kết hợp với eái 
nhìn từ xa đến gần, thu hẹp dần vào nội cảm con người để đến cuối đoạn 
thì tâm trạng cô đơn, sầu nhớ, cảm giác đau đớn trào lên. Sóng gió nói lên 
như sự báo về những đau khổ ê chể rồi đây sẽ xảy ra đối với Kiều, là dự 
cảm cho một đoạn đời “thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần.”. 

Đoạn trích "Kiều ở lầu Ngưng Bích" (trích “Truyện Kiểu”) đã thể hiện 
tâm trạng cô đơn, buồn nhớ và đặc biệt là những biến động dừ dội trong 
tâm trạng Thuý Kiểu khi ở nơi “góc bể chân trời” bơ vơ, buồn tủi. Đoạn 
trích đã khẳng sự kì tài của Nguyễn Du trong việc miêu tả nội tâm nhân 
vật bằng bút pháp “tả cảnh ngụ tình” đặc sắc. 


Đề 137: Viết đoạn văn phôn tích vẻ đẹp của người con gói Thuý Vôn trong 
đoạn trích Chị em Thuý Kiểu (Truyện Kiều) của Nguyễn Du. 


Bài làm 
Sau những câu thơ giới thiệu về hai chị em, ngòi bút Nguyễn Du lại có 

chiều hướng cụ thể hơn trong bức chân dung quí phái của Thuý Vân: "Vân 
xem trang trọng khác vời". Hai chữ "trang trọng" trong câu thơ đã nói lên 
vẻ đẹp đài các, cao sang của Vân. Vẻ đẹp ấy của thiếu nữ được so sánh với 
những thứ cao đẹp trên đời: 

Khuôn trăng đây đặn nét ngài nở nang 

Hoa cười ngọc thốt đoan trang 

Máy thua nước tóc tuyết nhường màu da 

Chân dung của Vân được miêu tả một cách khá toàn vẹn từ khuôn mặt, 

nét mày, làn da, mái tóc đến nụ cười, tiếng nói. Vân có khuôn mặt đây đặn, 
phúc hậu như vâng trăng, có đôi lông mày sắc nét như con ngài, có miệng 
cười tươi thắm như hoa, giọng nói trong trẻo thốt ra từ hàm răng ngà ngọc 
và mái tóc của nàng đen hơn mây, làn da của nàng trắng hơn tuyết. Sắc 
đẹp của Vân sánh với những nét kiểu diễm, sáng trong của những báu vật 
tỉnh khôi đất trời. Tất cả toát lên vẻ đẹp trung hậu, êm dịu, đoan trang, quí 
phái. Vân đẹp hơn những gì mĩ lệ của thiên nhiên nhưng tạo sự hoà hợp, 
êm dịu "mây thua", "tuyết nhường". Với vẻ đẹp như thế, Vân sẽ có một cuộc 
đời bình lặng, suôn sẻ và một tính cách thông dung, điểm đạm. Qua bức 
chân dung này, Nguyễn Du đã gửi tới những thông điệp vẻ tương lai, cuộc 
đời chính bởi vậy mà bức chân dung Thúy Vân là chân dung mang tính 
cách số phận.. 
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Đẻ 138: Cho cảu chủ đẻ: 'Võn chương có một sức mạnh tố cáo rất mănh 
liệt. Dựa vào túc phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du em häy viết đoạn ` 
văn lằm rõ nhộn định trên. ị 


Bài làm 

Văn chương có một sức mạnh tố cáo rất mãnh liệt. Nó lên án những 
hiện thực giá đối, tầm thương và nhơ bán. Người đọc không thể quên được 
cải xã hội đen tôi, lạt lọng trong “Truyện Kiểu” của Nguyễn Du. Vẻ bê 
ngơi, do là một xã hội bình yên thơi thịnh trị: 

*Rang năm Giá Tĩnh triều Minh 
Bốn phương pháng lạng hai hình oững oàng”. 

Nhưng dưới cái vỏ bọc đẹp đề đó, thực tế xã hội là gì? 

Nguyên Du đã bóc trần sự thật, điểm mặt chỉ tên từ những bậc quan lớn 
đến ga quan nhỏ; từ phường nhà chứa đến lớp Ứng Khuyến tay sai. Này gã 
bán tơ và đám quan lại địa phương “làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền” 
khiên gia đình Kiểu tan nát. Này phường buôn phấn bán hương Mà Giám 
Sinh cùng Bạc Bà, Bạc Hạnh, Sơ Khanh... đã vào hùa để dìm đời Kiểu 
xuống bùn đen nhơ nhớp. Này gã “tông đốc trọng thần” Hồ Tôn Hiến bỉ ôi, 
dâm ô khiến Kiểu trở thành người thiếu phụ giết chỏng và buộc người anh 
hùng Từ Hải trân trân chết đứng. Rồi nữa, bảy Ưng Khuyển, lũ tay chân 
của Hoạn Thư cũng đã khiến Kiểu bao phen điêu đứng,... 


Đề 139: 
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sâu 
Người buôn cảnh có vui đâu bao giờ. 
(Truyện Kiều - Nguyễn Du) 
Giải thích ngắn gọn cách hiểu của em về hơi câu thơ trên, từ đó phân 
tích lứm côu thơ cuối cùng của đoạn Kiều ở lều Ngưng Bích (thích 
| Truyện Kiểu, SGK Văn học 9, tập 1) để làm nổi bột bút pháp tỏ cảnh 
ngụ ình đã đạt đến thành công tuyệt vời của thiên tài Nguyễn Du. 


Bài làm 
Một trong những yếu tố làm nên thành công cho kiệt tác “Truyện Kiểu” 
cúa Nguyễn Du là bút pháp tả cảnh ngụ tình đặc sắc. Đại thi hào đã có hai 
câu thơ thật hay để khái quát về bút pháp nghệ thuật tài tình này: 
“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu 
Người buồn cảnh có 0uui đâu bao giờ”. 
(Truyện Kiểu - Nguyễn Du) 
Đạt đến thành công tuyệt vời của thiên tài Nguyễn Du trong bút pháp 
này là :ám câu thơ cuối trong đoạn trích Kiểu ở lầu Ngưng Bích (trích 
Truyện Kiểu, SGK Văn học 9, tập 1): 
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“Buồn trông cửa bể chiều hôm 
Thuyên ai thấp thoáng cánh buôm xa xa? 
Buôn trông ngọn nước mới sa 
Hoa trôi man mác biết là uê đâu? 
Buôn trông nội cỏ rầu rầu 
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh 
Buôn trông gió cuốn mặt duênh 
Âm âm tiếng sóng kêu quanh ghế ngôi”. 

Bản thân tên gọi của bút pháp đã hàm chứa phương thức biểu đạt “tả 
cảnh” nhưng “ngụ tình”. Nghĩa hiển ngôn của câu chữ là tả thiên nhiên, 
cảnh vật nhưng qua đó nhà thơ muốn gửi gắm cái tình, cái ý của nhân vật 
trữ tình. Như trong hai câu thơ dưới đây: 

“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu 
Người buôn cảnh có uui đâu bao giờ”. 
nhà thơ đã khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa cảnh và tình: cảnh theo 
tình, tình buồn cảnh cũng buồn theo. Và như thế, bức tranh phong cảnh đã 
trở thành bức tranh tâm cảnh. 

Trong tám câu thơ cuối của đoạn trích Kiểu ở lâu Ngưng Bích, Nguyễn 
Du đã vận dụng thành công bút pháp tả cảnh ngụ tình ấy. 

Cảnh được miêu tả theo kiểu tứ bình trong con mắt trông bốn bề và từ 
xa tới gần. Cảnh đầu tiên mà Kiểu trông là cảnh cửa bể lúc chiều hôm: 

Buôn trông của biển chiêu hôm 
Thuyên ai thấp thoáng cánh buồm xa xa 

Không gian mênh mông rợn ngợp và thời gian khi chiều tà muôn thuở 
luôn gợi nỗi buồn trống vắng bơ vơ. Giữa khung cảnh ấy cánh buồm “thấp 
thoáng” vô định hiện hữu như một ảo ảnh. Hình ảnh cánh buồm dễ khiến 
ta liên tưởng đến những chuyến đò ngược xuôi về bến bờ của quê hương xứ 
sở. Cảnh đã gợi trong lòng người tha hương nỗi nhớ buồn về cha mẹ, quê 
nhà cách xa, nỗi cô đơn và khát khao sum họp. 

Trên mặt nước mênh mông của chốn biển cả lênh đênh, cánh hoa trôi 
man mác trên ngọn nước mới sa gợi trong lòng Kiểu nỗi buồn về thân phận 
trôi nổi, không biết rồi sẽ bị trôi dạt, bị vùi đập ra sao: 

Buôn trông ngọn nước mới sa 
Hoa trôi man mác biết là uê đâu 

Cảnh làm Kiểu xót xa cho duyên phận, số kiếp của mình. Sau một cửa 

biển một cánh hoa giữa dòng nước là cảnh của một nội cỏ: 
Buôn trông nội cỏ rầu rầu 
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh 

Cả một nội cỏ trải ra mênh mông nhưng khác với cỏ trong ngày thanh 
minh: "cỏ non xanh rợn chân trời" là sắc cỏ "rầu rầu" - một màu vàng úa 
gợi tới sự héo tàn, buồn bã. Màu xanh nhàn nhạt trải dài từ mặt đất tới 
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chân mây không phải là màu xanh của sự sống của hy vọng mà chỉ gợi nỗi 
chán ngán vô vọng vì cuộc sống vô vị, tẻ nhạt, cô quanh này không biết bao 
giờ mới kết thúc. Cảnh mờ mịt cũng giống như tương lai mờ mịt, thân phận 
nội eö hoa hèn của Thuý Kiều. Và cuối cùng là cảnh con sóng nổi lên ầm 
ầm sau cơn gió: 
Buôn trông gió cuốn mặt duênh 
Âm âm tiếng sóng bêu quanh ghế ngồi 

Tiếng sóng kêu như báo trước sóng gió dữ dội của cuộc đời hay cũng là 
tiếng kêu đau đớn của Kiểu đồng vọng với thiên nhiên. Kiểu không chỉ 
buồn ma còn lo sợ, kinh hãi như đang đứng trước sóng gió, bão táp của cuộc 
đời sắp đổ xuống đầu nàng. Cảnh được miêu tả từ xa đến gần, màu sắc từ 
nhạt đến đậm, âm thanh từ tĩnh đến động. Cảnh ngày một rõ hơn để diễn 
tả nỗi buôn từ man mác mông lung đến âu lo kinh sợ dồn đến bão táp nội 
tâm. Thiên nhiên chân thực, sinh động nhưng mờ ảo bởi nó được nhìn theo 
quy luật "cảnh nào cảnh chẳng đeo sâu, người buồn cảnh có vui đâu bao 
giờ". Và đó cũng là hiện thân, là tang vật của quá khứ khổ đau, hiện tại lẻ 
loi bất hạnh và báo hiệu một tương lai khủng khiếp. Tất cả đều là hình ảnh 
về sự vô định, mong manh, vô vọng, sự trôi dạt, bế tắc. 

Bên cạnh những từ láy, từ tượng thanh, tượng hình đây sức gợi, đoạn 
thơ còn thành công ở việc dùng điệp ngữ “buồn trông”. Điệp ngữ này 
Nguyễn Du mượn trong ca dao: 

“Buồn trông con nhện giăng tơ... 
Buôn trông chênh chếch sao mai...” 

Bốn cặp câu lục bát cũng là bốn cảnh và các cặp câu được liên kết nhờ 

điệp ngữ giàu tính truyền thống này: 
Buôn trông của biển chiều hôm 
Buôn trông ngọn nước mới sa 
Buồn trông nội cỏ dàu dàu 
Buôn trông gió cuốn mặt duễnh 

"Buôn trông" là nhìn xa mà trông ngóng một cái gì mơ hồ sẽ đến làm 
thay đổi hiện tại nhưng trông mà vô vọng. "Buồn trông" có cái thảng thốt 
lo âu, có cái xa lạ cuốn hút tầm nhìn, có cả sự dự cảm hãi hùng của người 
con gái lần đầu lạc bước giữa cuộc đời. Điệp ngữ kết hợp với những hình ảnh 
đứng sau cùng các từ láy đã diễn tả nỗi buôn với nhiều sắc độ khác nhau, trào 
dâng lớp lớp như những con sóng lòng. Điệp ngữ tạo nên những vần bằng, 
gợi âm hưởng trầm buồn man mác, diễn tả nỗi buồn mênh mang sâu lắng, vô 
vọng đến vô tận. "Buồn trông" trở thành điệp khúc của đoạn thơ cũng như 
điệp khúc của tâm trạng. Bằng một gam màu nhạt và lạnh, Nguyễn Du đã vẽ 
lên một bộ tứ bình tâm trạng hết sức độc đáo và xúc động. Nguyễn Du đã 
chọn cách thể hiện "tình trong cảnh ấy, cảnh trong tình này" thật độc đáo 
tạo nên đoạn thơ tuyệt bút với bút pháp tả cảnh ngụ tình. 
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Bút pháp tả cảnh ngụ tình là một bút pháp nghệ thuật tỉnh tế và đặc 
sắc. Phải có sự đồng cảm đến tri âm tri kỉ với nhân vật trữ tình mới có thê 
đạt đến độ chín của bút pháp. Và bởi vậy, với việc vận dụng thành công thu 
pháp nghệ thuật này trong việc diễn tả tâm trạng “Thúy Kiểu ở lầu Ngưng 
Bích” Nguyễn Du đã bộc lộ một tâm hồn nhạy cảm, đa đoan và một tâm 
hồn nhân ái đến tuyệt vời. 


Đề 140: Viết đoạn văn nêu cảm nhộn của em về sắc đẹp của nhân vật Thuý 
Kiểu trong những côu thơ dưới đây: 
Kiều càng sắc sảo mặn mò, | 
$o bẻ tài sắc lại là phản hơn | 
Lòn thu thuỷ nét xuân sơn 
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh : 
Du) 


(Truyện Kiều - Nguyễn 


Bài làm 

Những câu thơ trên tả vẻ đẹp của Thuý Kiểu sau khi ngợi ca vẻ đẹp của 
Thuý Vân. Từ “càng” nhấn mạnh vẻ “sắc sảo mặn mà” ở Thuý Kiểu hơn 
hẳn Thuý Vân. Vân là em nhưng được nói đến trước thì ra bởi tác giả muốn 
lấy Vân làm nền cho vẻ đẹp nổi bật của Kiểu. “Sắc sảo” và “mặn mà” đều 
có tác dụng vừa gợi tả nhan sắc, vừa gợi tả tính cách, tài trí. Nhắc đến nét 
đẹp của mĩ nhân xưa, ta thường nghĩ đến vẻ liễu yêu đào tơ tha thướt. Bởi 
vậy, sự "sắc sảo mặn mà" của Thuý Kiểu hẳn là điều đặc biệt. Sử dụng hai 
từ láy đầy sức gợi "sắc sảo", "mặn mà" tác giả như muốn khắc sâu vào tâm 
trí người đọc vẻ đẹp nổi bật "khác thường" này của người con gái Vương 
Thuý Kiều. Nhan sắc của nàng được gợi tả bằng các hình ảnh mang tính 
ước lệ: £hu thuỷ, xuân sơn, hoa, liễu. Việc gợi tả vẻ đẹp của đôi mắt “làn thu 
thuỷ” ý chỉ đôi mắt trong sáng như nước mùa thu, gợi vẻ lanh lợi, sắc sảo 
hơn người. Nhưng làn nước mùa thu cũng gợi những thoáng buồn u ẩn nên 
điều đó còn thể hiện một tâm hồn tinh tế, có phần đa mang. Trong câu thơ 
“Hoa ghen thua thắm liều hờn kém xanh”, khác với Thuý Vân, chúng lại 
báo trước một cuộc đời dông bão bị ghen ghét, đố kị, vùi giập. 


Để 141: Cảm nhận của em về đoạn trích Cảnh ngày xuân (thích Truyện 

Kiêu, sách Ngữ văn 9, lập một- NXB Giáo dục, 2008). 

Bài làm 

Tuyệt tác “Truyện Kiều” của Nguyễn Du không chỉ mang những giá trị 
xã hội sâu sắc mà còn làm say lòng người đọc ở những đoạn thơ tả cảnh 
tuyệt bút. Một trong số đó là đoạn trích “Cảnh ngày xuân” (trích Truyện 
Kiêu, sách Ngữ uăn 9, tập một - NXB Giáo dục, 2008). 

Đoạn trích nằm ở phần đầu của tác phẩm. Vào ngày Tết Thanh minh, 
chị em Thúy Kiểu đi tảo mộ. Thiên nhiên và con người ngày xuân hiện lên 
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tươi tin, xinh đẹp đồng vui nhôn nhịp dưới đôi mất “xanh nón biếc rờn” của 
những caang trai, cô gái tuôi đôi tám 

Bún cấu thơ đầu gợi lên khung cảnh mùa xuân tươi đẹp, trong sáng: 

Naay xuân con én đứa thoi, 

Thiếu quan chín chục đã ngoài sáu mươi. 
Có nón xanh tận chân trời, 

Cảnh lệ trăng điểm một oài bông hoa. 

Kong gian mùa xuân được gợi nên bơi những hình ảnh những cánh én 
đang baz lượn rập rơn như thoi đưa. Sự mạnh mẽ, khỏe khắn của những 
nhịp cárh bay cho thấy răng mùa xuân đang độ viên mãn tròn đầy nhất. 
Qua có váy: “Thiêu quang chín chục đã ngoài sáu mươi” có nghĩa là những 
ngày xuin tưới đẹp đã qua đi được sáu chục ngày rồi, như vậy bây giờ đang 
là thời ciêm tháng ba. 

Neén canh của bức tranh thiên nhiên được hoạ nên bởi màu xanh non, 
tươi mái của thảm có trai ra bao la: “Có non xanh tận chân trời”. Sắc cỏ 
tháng b¿ là sắc xanh non, tơ nõn mềm mượt êm ái. Huống chỉ cái sắc ấy 
trải ra **ân chân trời” khiến ta như thấy cả một biển cỏ đang trải ra rập 
rờn, đẹy mất. Có lẽ chính hình ảnh gợi cảm ấy đã gợi ý cho Hàn Mặc Tử 
hơn một thế kỉ sau viết nên câu thơ tuyệt bút này: “Sóng cỏ xanh tươi gợn 
tới trời” Trên nền xanh tươi, trong trẻo ấy điểm xuyết sắc trắng tỉnh khôi 
của vài lông hoa lê. Chỉ là "vài bông” bởi những bông hoa lê đang thì chúm 
chím chưa muốn nở hết. Hoa như xuân thì người thiếu nữ còn đang e ấp 
trong ngày xuân. Chữ điểm có tác dụng gợi vẻ sinh động, hài hoà. Ở đây, 
tác giả sĩ dụng bút pháp hội hoạ phương Đông, đó là bút pháp chấm phá. 

Hai câu thơ tả thiên nhiên ngày xuân của Nguyễn Du có thể khiến ai đó 
liên tưởrg đến hai câu thơ cổ của Trung Quốc: hương thơm của cỏ non, màu 
xanh mưýt của cỏ tiếp nối với màu xanh ngọc của trời, cành lê có điểm một 
vài bông hoa. Nhưng cảnh trong hai câu thơ này đẹp mà tĩnh tại. Trong khi 
đó gam nàu nền cho bức tranh mùa xuân trong hai câu thơ của Nguyễn Du 
là thảm cỏ non trải rộng tới tận chân trời. Trên cái màu xanh của cỏ non 
äy điểm xuyết một vài bông lê trắng (câu thơ cổ Trung Quốc không nói tới 
màu sắc của hoa lê). Sắc trắng của hoa lê hoà hợp cùng màu xanh non mỡ 
màng củ cỏ chính là nét riêng trong hai câu thơ của Nguyễn Du. Nói gợi 
được nhầu hơn về xuân: vừa mới mẻ, tỉnh khôi, giàu sức sống lại vừa 
khoáng cạt, trong trẻo, nhẹ nhàng và thanh khiết. 

Thiêr nhiên trong sáng, tươi tắn và đẩy sức sống, con người cũng rộn 
ràng, nh›n nhịp để góp phần vào những chuyển biến kì diệu của đất trời. 

Sáu câu thơ tiếp của bài thơ tái hiện phong tục tảo mộ (viếng mộ, sửa 
sang phản mộ của người thân) và du xuân (hội đạp thanh) trong tiết Thanh 
mình. Klông khí rộn ràng của lễ hội mùa xuân được gợi lên bởi hàng loạt 
các từ g]ép tính từ, danh từ, động từ: yến anh, chị em, tài tử, giai nhân, 
sam sửa, dập dìu, gắn xa, nô nức. Chúng được đặt cạnh nhau dồn dập gợi 
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nên không khí đông đúc, vui tươi sôi nổi. Đó không chỉ là không khí lễ hội 
mà còn mang đậm màu sắc tươi tắn, trẻ trung của tuổi trẻ: 
“Gần xa nô nức yến anh 
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân 
Dập dìu tài tử giai nhân 
Ngựa xe như nước áo quần như nêm”. 
Nhưng hội họp rồi hội phải tan. Sau những giây phút sôi nồi, chị em 
Thúy Kiểu phải rời buổi du xuân trở về: 
Tò tà bóng ngả uễ tây, 
Chị em thơ thẩn dan tay ra uễ. 
Bước lân theo ngọn tiểu khê, 
Lân xem phong cảnh có bê thanh thanh. 
Noo nao dòng nước uốn quanh, 
Dịp cầu nho nhỏ cuối ghênh bắc ngang. 

Bên cạnh vẻ thanh thoát, dịu nhẹ của mùa xuân như ở những câu thơ 
trước, khung cảnh mùa xuân đến đây đã mang một sắc thái khác với bức 
tranh lễ hội rộn ràng, nhộn nhịp. Cảnh vật toát lên vẻ vương vấn khi cuộc 
du xuân đã hết. Các từ láy tờ tù, thơ thẩn, thanh thanh, nao nao, nho nhỏ 
vừa gợi tả sắc thái cảnh vật vừa gợi ra tâm trạng con người. Dường như có 
cái gì đó đang mơ hồ xâm lấn, cảnh vật đã nhuốm sắc thái vương vấn, man 
mác của tâm trạng con người. Ở đây, Nguyễn Du đã sử dụng bút pháp tả 
cảnh ngụ tình để mượn cảnh vật mà diễn tả những rung động tỉnh tế trong 
tâm hồn những người thiếu nữ. Những từ láy được sử dụng trong đoạn thơ 
đều là những từ láy có tính giảm nhẹ. “Tà tà” diễn tả bóng chiểu đang từ từ 
nghiêng xuống; “thơ thẩn” lại diễn tả tâm trạng bâng khuâng dịu nhẹ 
không rõ nguyên nhân (nó gần với nỗi buồn “tôi buồn không hiểu vì sao tôi 
buồn” của Xuân Diệu sau này) “thanh thanh” vừa có ý nghĩa là sắc xanh 
nhẹ nhàng vừa có ý nghĩa là thanh thoát, thanh mảnh; từ “nao nao” trong 
câu thơ diễn tả thế chảy của dòng nước nhưng đồng thời diễn tả tâm trạng 
nao nao buồn và từ “nho nhỏ” gợi dáng nhỏ xinh xắn, vừa vặn với cảnh với 
tình. Khung cảnh thiên nhiên cũng theo đó mà nhỏ đi để phù hợp với tâm 
trạng con người: “ngọn tiểu khê” - dòng suối nhỏ, phong cảnh thanh thoát, 
dịp cầu “nho nhỏ” lại nằm ở “cuối ghềnh” ở phía xa xa,.. Cảnh và người như 
có sự tương liên để giao hòa trong bầu không khí bâng khuâng, lưu luyến, 
khe khẽ sâu lay. Có thể mơ hồ cảm nhận được cảnh vật đang tạo ra dự cảm 
về những sự việc sắp xảy ra. 

Đoạn trích Cảnh ngày xuân có bố cục cân đối, hợp lí. Mặc dù không 
thật rõ ràng nhưng cũng có thể nói đến kết cấu ba phần: mở đầu, diễn biến 
và kết thúc. Nguyễn Du đã cho thấy một nghệ thuật miêu tả thiên nhiên 
điêu luyện, sắc sảo. Trong đoạn trích, mặc dù chủ yếu là miêu tả cảnh ngày 
xuân nhưng vẫn thấy sự kết hợp với biểu cảm và tự sự (diễn biến cuộc tảo 
mộ, du xuân của chị em Thúy Kiểu, dự báo sự việc sắp xảy ra). 
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“Cảnh ngày xuân” là một trong những đoạn thơ tả cảnh hay nhất trong 
"Truyền Kiêu” của Nguyễn Du. Đọc đoạn trích, người đọc không chỉ trầm 
trô vẻ bức tranh thiên nhiên trong sáng vô ngần mà còn cảm nhận được vẻ 
đẹp trong một lễ hội truyền thống đầy ý nghĩa của cha ông: tiết Thanh 
minh. Và qua đây, Nguyễn Du cũng thể hiện nét tài hòa trong việc dựng lên 
một bức tranh tả cảnh ngụ tình tính tế,.. Với những điều đó, “Cảnh ngày 
xuân” sẽ luôn sống lại trong lòng người yêu thơ vào mỗi dịp đầu năm khi 
chúa xuán về với đất trời. 


Đề 142: Hãy sử dụng côu squ làm câu chủ đề để viết một đoqạn văn hoàn 
chỉnh (khoảng 10 - 15 câu): 'Từ thân phận bị đọa đòy khốn cùng, Thúy 


n 
| 
| Kiều đö trở thành vị quan tòa cảm cún côn công lí." 


Bài làm 

Từ thân phận bị đoạ đày khốn cùng, Thuý Kiểu đã trở thành vị quan 
toà câm cán cân công lí. Điều đó được thể hiện sâu sắc trong đoạn trích 
“Thuý Kiểu báo ân báo oán” (Truyện Kiều —- Nguyễn Du). Trước khi gặp 
Từ Hải, Kiểu đau xót với thân phận gái lầu xanh “thanh lâu hai lượt 
thanh y hai lần”. Nàng từng bị bao kẻ giày vò, lường gạt, đánh đập: Bạc 
Bà, Bạc Hạnh, Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Ưng Khuyển,.. Nhưng sau khi 
đến với Từ Hải, nàng có được danh phận xứng đáng với tài đức của mình 
và “báo ân báo oán” trở thành vị quan toà cầm cán công lí. Nàng Kiều 
duyên dáng, thuỳ mị, "e lệ nép vào dưới hoa" ngày nào, giờ đây đối diện 
với những ân nhân và cừu nhân của mình , nàng dường như đã hoá ra 
một con người khác. Với Thúc Sinh, người đã nặng lòng với Thuý Kiều mà 
giấu cha mẹ, giấu vợ lén cứu nàng khỏi lầu xanh, Thuý Kiểu đã trả ơn 
xứng đáng. Khi chàng Thúc được "gươm mời đến" "Mặt như chàm đổ, 
mình dường dẽ run" thì Thuý Kiểu chân tình hỏi han “Lâm Tri người cũ, 
chàng còn nhớ không”. Để rồi sau đó nàng “báo ân” cho xứng với những 
nghĩa tình của chàng ngày trước: 

“Gấm trăm cuốn, bạc nghìn cân. 
Tạ lòng, dễ xứng báo ân gọi là...". 

Với Hoạn Thư, vợ Thúc Sinh, người đàn bà “quỷ quái ranh ma” đã lặng 
lẽ cho người đến bắt nàng về, đã dựng cảnh trớ trêu: bắt nàng hầu rượu 
Thúc Sinh để mà hả hê sung sướng khi tận mắt chứng kiến nỗi cực nhục 
của cả hai người. Thuý Kiểu hẳn không thể quên nỗi nhục hôm ấy, theo đó 
thì tội của Hoạn Thư đáng chết một trăm lần. Đối diện với người đàn bà 
ấy, Thuý Kiểu dùng giọng điệu châm biếm để "rứt da rứt thịt" mụ theo đúng 
cách mà trước đây mụ ta đã đối xử với nàng: 

“Tiểu thư cũng có bây giờ đến đây! 
Đàn bà dễ có mấy tay 
Đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan!”. 
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Cùng với đó, nàng cẩn thận báo cho mụ ta biết về "luật nhân quả" ở đời: 
"Càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều". Nhưng sau khi nghe Hoạn Thư 
bào chữa một cách ranh ma nhưng cũng có tình có lí: 

“Rằng: “Tôi chút phận đàn bà, 
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình... ”. 

Kiều đã rộng lòng mà tha bổng cho con người này. 


Đề 143: Nhận xét về hình thức nghệ thuột của một tác phẩm văn học, sách 
Văn học 9, tập 2, NXB Giáo dục 1998 có viết: 
"Hình thức hoy lò hình thức sóng tgo, sinh động, phù hợp nhốt với nội dung, 
có sức biểu hiện nội dung hùng hồn nhốt, gây được ốn tượng sêu sắc nhốt" 
(Sách đã dẫn - Trang ]1é ) 
Qua việc phôn tích vẻ đẹp hình thức của bài thơ sau, em hỗy bày tỏ 
cách hiểu của em về vốn đề trên? 


Ánh trăng 
~ Nguyễn Duy - 
Hồi nhỏ sống với đồng 
với sông rồi với bể. 
hồi chiến tranh ở rừng 
vồng trăng thònh tri kỷ. 


Trần trụi với thiên nhiên 
hôn nhiên như cây cỏ 

ngỡ không bao giờ quên 
cái vềng trăng lình nghĩa. 
Từ hôi vê thành phố 

| quen ớnh diện, cửa gương 
vồng trăng đi qua ngõ 

như người dưng qua đường. 


Thình linh đèn điện tắt 
phòng buyn-đinh tối om 
vội bột tung cửa sổ 

đột ngột vâng trăng tròn. 


Ngửa mội lên nhìn một 
có cói gì rưng rưng 
như là đồng, là bể 
như là sông, là rừng. 
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Trăng cứ tròn vành vạnh 
kể chi người vô tình 
ónh lrăng im phòng phắc 
đủ cho †a giệt mình. 


| 
Ị 
Ị 
Í 
| 


Thành phố Hồ Chí Minh, 1978, 


Bài làm 


Môi tác phẩm văn học là một chỉnh thể của nội dung và hình thức. Hai 
yêu tò đó có mối quan hệ tương giao mật thiết và có những chuẩn mực đánh 
giá riêng. Nhận xét về yêu tô hình thức, sách Văn học 9 tập 2 có viết: 
"Hình thức hay là hình thức sáng tạo, sinh động, phù hợp nhất với nội 
dung, cö sức biểu hiện nội dung hùng hồn nhất, gây được ấn tượng sâu sắc 
nhất”. Điều đo được thể hiện qua môi chỉnh thể tác phẩm văn học. Và với 


bài thơ sau cùng vậy: 


Ánh trăng 
- Nguyễn Duy - 

Hỏi nhỏ sống uới đồng 
uới sông rồi uới bể 
hồi chiến tranh ở rừng 
uẳng trăng thành trừ kỷ. 
Trần trụi uớt thiên nhiên 
hồn nhiên như cây cỏ 
ngỡ không bao giờ quên 
cái 0uầng trăng tình nghĩa. 


Từ hồi uễ thành phố 
quen ánh diện, cửa gương 


0uầng trăng đi qua ngõ 
như người dưng qua đường. 


Thình lình đèn điện tắt 

phòng buyn-đỉnh tối om 
uội bật tung cửa sổ 

đột ngột uẳng trăng tròn. 


Ngửa mặt lên nhìn mặt 
có Cái gì "ứng rưng 
như là đồng, là bể 

như là sông, là rừng. 


Trăng cứ tròn uành uạnh 
kể chỉ người uô tình 
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ánh trăng im phăng phác 
đủ cho ta giật mình. 

Nội dung và hình thức là hai phương diện cơ bản thống nhất không thể 
tách rời của các tác phẩm văn học. Trong đó, nội dung tác phẩm là hiện 
thực cuộc sống được phản ánh trong sự cảm nhận, suy ngẫm và đánh giá 
của nhà văn. Hình thức là phương thức tổn tại của nội dung. Đó là cấu tạo 
gồm nhiều yếu tố phụ thuộc lẫn nhau và phụ thuộc vào nội dung tác phẩm 
như kết cấu, thể loại, các phương tiện tu từ, biện pháp tu từ,.. Song cần lưu 
ý rằng hình thức không phải là số cộng đơn giản của các thủ pháp và 
phương tiện nghệ thuật. Trong tính chỉnh thể, hình thức của văn bản nghệ 
thuật có nghĩa là hình thức cảm nhận đời sống, là cách tự bộc lộ của nội 
dung tác phẩm. Bởi vậy với tư cách là hình thức của một tác phẩm văn học, 
một hình thức hay là hình thức có sự tỉnh tế, độc đáo trong việc vận dụng 
các yếu tố nội tại (kết cấu, thể loại, phương tiện - biện pháp tu từ,..) đồng 
thời thể hiện thành công nhất nội dung tư tưởng tác phẩm: "Hình thức hay 
là hình thức sáng tạo, sinh động, phù hợp nhất với nội dung, có sức biểu 
hiện nội dung hùng hồn nhất, gây được ấn tượng sâu sắc nhất". 

Bài thơ “Ánh trăng” của Nguyễn Duy có một hình thức biểu hiện hay và đẹp. 

Bài thơ ra đời năm 1978, đất nước đã thống nhất được ba năm. Là một 
nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Mi, Nguyễn Duy đã đi qua 
những năm tháng gian lao nhất của dân tộc, đã sống với nhiều cuộc đời, 
nhiều cảm xúc.. Chiến tranh đi qua, ông không vui vẻ, bằng lòng với những 
gì có được mà luôn trăn trở suy ngẫm về cuộc đời. 

Cũng như Tố Hữu trong “Việt Bắc”, ngày rời Thủ đô gió ngàn về với 
Thủ đô cờ và hoa từng đau đáu: 

“Nhà cao còn nhớ núi đôi nữa chăng? 


Sáng đèn còn nhớ mảnh trăng cuối rừng?” 

Với Nguyễn Duy, những ân tình xưa cũ trong kháng chiến là những điều 
không dễ gì quên được. Tình đồng đội gắn bó, tình quân dân cá nước “bát 
cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng” là những mảng kí ức thiêng liêng tưởng 
chẳng bao giờ quên được... Thế nhưng, hòa bình lập lại, về với đời thường, 
với những toan tính bon chen, những ấm cúng tiện nghỉ người ta dễ quên đi 
hôm qua gian khó. Cứ mải miết với vòng đời cuộn xoáy để chợt một ngày 
nhận ra, một ngày nhớ lại hôm qua ta khẽ rùng mình... Theo cảm xúc ấy, 
“Ánh trăng” ra đời như một lời nhắc nhở chính mình, nhắc nhở người đọc 
hãy biết sống trọn vẹn nghĩa tình với những kí ức thiêng liêng sâu thẳm 
của đời mình. 

Bài thơ mang tên “Ánh trăng” và ánh trăng cũng là hình ảnh thơ độc 
đáo xuyên suốt bài thơ. Đó trở thành biểu tượng của những kỉ niệm chân 
thật, hồn nhiên: 

Hỏi nhỏ sống uới đồng 
uới sông rồi uới bể 


176 


hỏi chiên tranh rừng 


uáng trăng thành trừ bí 


Trần trụi 0uới thiên nhiên 
hồn nhiên như cây cỏ 
ngờ không bao giờ quên 
cái tảng trăng tình nghĩa 

Trăng lần với “đồng” với “sông” với “bể” hòa mình vào thiên nhiên hiển 
lành, thân thiết trở thành người bạn của tuổi thơ. Rồi trong những năm 
tháng chiến tranh, trăng gắn bó với đời lính “vắng trăng thành tri kỉ”. Tri 
kỉ lắm chứ khi đêm đêm ngắm trăng mà nhớ đến quê hương, nhớ cha nhớ 
mẹ. nhớ người bạn gái. Ngắm vắng trăng còn để sống với bao ước mơ tươi 
lai ngày chiến thắng. Những tình cảm ấy tất thảy đều chân thành, giản dị, 
tự nhiên "ngỡ không bao giờ quên” như vầng trăng đây nghĩa tình thân 
thiết "cai vắng trăng tình nghĩa”. Thế nhưng: 

"Từ hồi uễ thành phố 

quen ảnh điện, cửa gương 
Uuẳng trăng đi qua ngõ 

như người dưng qua đường”. 

Cuộc sống kinh tế thị trường với những tiện nghỉ "ánh điện, cửa gương” 
chói lòa đã làm lu mờ ánh sáng êm dịu của vẳng trăng. Vẳng trăng "tri kỉ” 
"tình nghĩa” của quá khứ giờ đây đối lập với vẳng trăng ”người dưng qua 
đường” của hiện tại. Sự đối lập này diễn tả những đổi thay trong tình cảm 
của con người. Vẳng trăng của hiện tại cũng mang ý nghĩa biểu tượng. 
Trăng thành ”người dưng” cũng có nghĩa những ân tình xưa cũ đã trở thành 
nhạt nhòa, hư ảo. Nó đang dần bị những danh lợi phù hoa của đời thường 
che khuất mất. 

Nhưng cuộc sống hiện đại luôn tôn tại những điều bất trắc. Và trong 
chính khoảnh khắc này, nó đã bộc lộ cái yếu và cái thiếu của mình: 

Thình lình đèn điện tắt 
phòng buyn-dinh tối om 
uội bật tung cửa sổ 

đột ngột uẳng trăng tròn 

Đây là khổ thơ quan trọng trong cấu tứ của toàn bài, là sự chuyển biến 
có ý nghĩa bước ngoặt của mạch cảm xúc, bộc lộ rõ chủ để tư tưởng của bài 
thơ. Đèn điện vụt tắt, không gian tối tăm ngột ngạt. Chính đó là lúc người 
ta nghĩ đến thiên nhiên như một lối thoát. "Vội bật tung cửa sổ" để mong 
được chút khi trời trong lành nhưng con người đã nhận được những điều 
hơn cả mong ước. Vẳng trăng vẫn đứng đó thay thế đúng lúc cho những thứ 
ánh sáng bất thường. Sự bình dị của vầng trăng mang đến cho con người 
những cảm xúc mạnh mẽ. Các từ "bật tung", "đột ngột" diễn tả trạng thái 
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cảm xúc mạnh mẽ, bất ngờ. Có cái gì như thảng thốt, lo âu trong hình ảnh 
"vội bật tung cửa sổ". Vầng trăng tròn đâu phải khi "đèn điện tắt” mới có? 
Cũng như những tháng năm quá khứ, vẻ đẹp của đồng, sông, bể, rừng 
không hề mất đi. Chỉ có điều con người có nhận ra hay không mà thôi. Và 
thế là trong cái khoảnh khắc "thình lình" đối diện với trăng ấy, ân tình xưa 
"rưng rưng" sống dậy, thổn thức lòng người: 

Ngửa mặt lên nhìn mặt 

có cái gì rưng rưng 

như là đồng là bể 

như là sông là rừng 

Đối diện với trăng là đối diện với chính mình, với con người hiện tại và 
cả với con người trong quá khứ. Vẳng trăng mang ý nghĩa biểu tượng. Mặt 
trăng đối diện với mặt người, mặt trăng cũng là mặt người, là quá khứ 
đang sáng trong thực tại, trăng là tri kỉ, ân tình xưa,... 

Trăng cứ tròn uành uạnh 
Kể chỉ người uô tình 
ánh trăng im phăng phốc 
Đủ cho ta giật mình 

Câu thơ gợi đến vẻ đầy đặn, tròn trịa của vầng trăng và cũng là vẻ sáng 
tươi hiển dịu của thứ ánh sáng trong lành nhất vũ trụ. Nhưng vẻ “tròn 
vành vạnh” của vắng trăng còn gợi đến một suy tưởng khác: vầng trăng còn 
tròn đây “vành vạnh” nghĩa là trăng vẫn còn trọn vẹn những ân nghĩa xưa 
với những người lính năm nào. Và điểu đáng quý, đáng nghĩ là trăng vẫn 
tròn ngay cả khi người đã “vô tình”: “Trăng cứ tròn vành vạnh / Kể chi 
người vô tình". 

Ta càng thấy day dứt, băn khoăn hơn bởi khoảng lặng mênh mang của 
vâng trăng tròn cao thượng: "Ánh trăng im phăng phắc / Đủ cho ta giật mình” 

"Ánh trăng im phăng phắc" để ngân mãi những dòng ánh sáng của bao 
dung, hiển từ và độ lượng. Cái đáng sợ là cái im lặng của kí ức. Ta đã quên 
đi quá khứ, ta đã có lỗi với người xưa để sống một cuộc đời ôn ào, náo nhiệt 
nhưng tất cả vẫn im lặng. Yếu tố tự sự và trữ tình tạo nên giọng điệu tâm 
tình sâu lắng. Nhịp thơ nhịp nhàng theo lời kể tự nhiên của nhân vật trữ 
tình, nhưng cũng có khi ngân nga, tha thiết hay có khi trầm lắng, suy tư. 
Kết cấu và giọng điệu đó đã làm nổi bật lên nội dung cảm xúc và ý nghĩa tư 
tưởng của tác phẩm. 

“Ánh trăng” là sự kết hợp hài hòa giữa hình thức và nghệ thuật. Đặc 
biệt, hình thức bài thơ với hình ảnh thơ đặc sắc giàu ý nghĩa biểu tượng 
“ánh trăng” cùng cấu từ, giọng điệu.. đã thể hiện trọn vẹn nội dung tư 
tưởng giàu giá trị nhân văn của tác phẩm. Từ đây, hình ảnh vầng trăng 
trong thơ ca còn mang thêm một ý nghĩa nữa: những tình xưa nghĩa cũ, 
những kí ức thiêng liêng đẹp đẽ của con người. Và đây là một sự “sáng 
tạo, sinh động” trong hình thức nó “phù hợp nhất với nội dung, có sức 
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[ 


biểu hiện nội dụng hùng hồn nhất” và “gây được ấn tượng sâu sắc nhất" 


trong lòng người. 


Đề 144: Cảm nhận của em về đoạn thơ: 
..ïỪ hôi vê thành phố 
quen ánh điện, cửa gương 
vồng trăng đi qua ngồ 
như người dưng qua đường 
Thình lình đèn điện tốt 
phòng buyn-dinh tối om 
vội bột lung cửa sổ 
đột ngột vâng trăng tròn 


Ngửa mộit lên nhìn một 
có cái gì rưng rưng 
như là đồng là bể 
như là sông là rừng 


Trăng cứ tròn vành vạnh 
kể chi người vô tình 

ánh trăng im phăng phắc 
đủ cho ta giệ! mình 


(Ánh trăng - Nguyễn Duy - SGK Ngữ văn 9 lập 1, 2008) 


Bài làm 


Nguyễn Duy thuộc thế hệ nhà văn trưởng thành trong kháng chiến 
chống MI. Bước ra từ cuộc chiến, hồn thơ Nguyễn Duy lại đau đáu, trăn trở 
với những miễn kí ức xa xưa và ân nghĩa trong kháng chiến thuở nào. Bài 
thơ “Ánh trăng” thể hiện một phần tâm sự như thế của nhà thơ. Đoạn thơ 


sau đây thể hiện rất rõ điều đó: 
„ Từ hôi uễ thành phố 
quen ánh điện, cửa gương 
Uẩng trăng đi qua ngõ 
như người dưng qua đường 
Thình lình đèn điện tắt 
phòng buyn-đỉnh tối om 
uội bật tung cửa sổ 
đột ngột uẳng trăng tròn 
Ngửa mặt lên nhìn mặt 
Có cái gì rưng rưng 
như là đông là bể 
như là sông là rừng 
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Trăng cứ tròn uành uạnh 

bể chỉ người uô tình 

ánh trăng im phăng phác 

đủ cho ta giật mình 

(Ánh trăng - Nguyền Duy - SGK Ngữ uăn 9 tập 1, 2008) 

Bài thơ ra đời khi đất nước đã đi qua những cuộc chiến tranh gian khó. 
Nhà thơ rời những chiến trường để vẻ với hoà bình, về với ấm êm. Cứ ngỡ 
rằng cuộc đời từ nay chỉ có phố phường, đèn điện; những năm tháng cũ đã 
qua rồi, tất cả một đi không trở lại... 

Từ những năm tháng tuổi thơ bươn trải nhọc nhằn gắn bó với đồng, với 
sông rồi với bể cho đến những năm tháng chiến tranh gian khổ sống với 
rừng, bao giờ trăng cũng gần gũi, thân thiết. Giữa con người với thiên 
nhiên, với trăng là mối quan hệ chung sống, quan hệ thâm tình khăng khít. 
Trăng là người bạn đồng hành trên mỗi bước đường gian lao nên trăng hiện 
diện như là hình ảnh của quá khứ, là hiện thân của kí ức chan hoà tình 
nghĩa. Người ta cứ đinh ninh về sự bền chặt của mối giao tình ấy, nhưng: 

Từ hôi uê thành phố 

quen ánh điện, cửa gương 
uẳng trăng đi qua ngõ 
như người dưng qua đường 

Cuộc sống hiện đại với ánh sáng chói loà của ánh điện, cửa gương đã 
làm lu mờ ánh sáng của vắng trăng. Tác giả đã tạo ra sự đối lập giữa hình 
ảnh vâng trăng tri kỉ, tình nghĩa trong quá khứ và vắng trăng "như người 
dưng qua đường" trong hiện tại. Sự đối lập này diễn tả những đổi thay 
trong tình cảm của con người. Thủa trước, ta hồn nhiên sống với đồng, với 
sông, với bể, với gian lao "ở rừng", khi ấy trăng chan hoà tình nghĩa, thiên 
nhiên và con người gần gũi, hoà hợp. Bây giờ, thói quen cuộc sống phương 
tiện đủ đây khiến ta không còn thấy trăng là tri kỉ, nghĩa tình nữa. Nhà 
thơ nói về trăng là để nói thế thái, nhân tình. 

Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại luôn có những bất trắc. Và chính trong 
những bất trắc ấy, ánh sáng của quá khứ, của ân tình lại bừng tỏ, là lúc 
người ta nhận thấy giá trị của quá khứ gian lao mà tình nghĩa, thiếu thốn 
mà đủ đầy: 

Thình lình đèn điện tắt 
phòng buyn-đỉnh tối om 
uội bật tung cửa sổ 

đột ngột uầng trăng tròn 

Đây là khổ thơ quan trọng trong cấu tứ của toàn bài, là sự chuyển biến có 
ý nghĩa bước ngoặt của mạch cảm xúc, bộc lộ rõ chủ để tư tưởng của bài thơ. 

Không chỉ là sự thay thế đúng lúc của ánh trăng cho ánh điện, ở đây 
còn là sự thức tỉnh, bừng ngộ về ý nghĩa của những ngày tháng đã qua, 
của những cái bình dị của cuộc sống, của tự nhiên, là sức sống vượt ra 
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ngoai không gian, thơi gian của trí kỉ, nghĩa tình. Các từ "bật tung". "đột 
tengọL ciên tả trạng thái cảm xúc mạnh mè, bất ngờ. Có cái gì như thaảng 

thót, lo âu trong hình ảnh "vôi bật tung cửa sổ”. Vắng trăng tròn đâu 
phái khi “đèn điện tất” mới có? Cũng như những tháng năm quá khứ, vẻ 
đẹp của đồng, sông, bê, rừng khong hẻ mất đi. Chỉ có điều con người có 
nhận ra hay không mà thôi. Và thể là trong cái khoảnh khắc 'thình 
lỉnh” đòi điện với trăng ấy, ân tình xưa "rưng rưng" sống dậy, thôn thức 
lòng người: 

Ngửa mặt lên nhìn mặt 

có cái gì "ưng rưứng 

như là đồng là bể 

như là sông là rừng 

"Ngĩa mạt lên nhìn mặt” viết như vậy để hai gương mặt — hai người 
bạn cũ nhìn thẳng vào nhau, để tự hỏi nhau rằng còn nhớ nhau chăng, để 
nhưng sỉ niệm xưa chợt vụt về trong kí ức, để làm se thắt lòng người vì 
những zô tình hờ hững của chính mình. Quả có vậy, đối diện với trăng là 
đối diện với chính mình, với con người hiện tại và cả với con người trong 
quá khư. Vâng trăng mang ý nghĩa biểu tượng. Mặt trăng đối diện với mặt 
người, mặt trăng cũng là mặt người, là quá khứ đang sáng trong thực tại, 
trăng l¿ trí kỉ, ân tình xưa,... 

Trăng cứ tròn 0uành uạnh 
Kể chỉ người uô tình 
ánh trăng im phăng pháấc 
Đủ cho ta giật mình 

Vàng trăng đột ngột hiện ra với một vẻ đẹp ám ảnh lòng người. "Trăng 
cứ tròn vành vạnh”, thời điểm trăng tròn chính là vào ngày rằm hàng tháng. 
Câu tho gợi đến vẻ đầy đặn, tròn trịa của vầng trăng và cũng là vẻ sáng tươi 
hiển dịt của thứ ánh sáng trong lành nhất vũ trụ. Đêm trăng tròn, trăng để 
khắp kiông gian tràn đi ánh sáng vàng dịu, sóng sánh như mật ngọt. 
Trăng rhư rải bạc trên mặt nước. Trăng như tưới sạch, làm đẹp, làm bóng 
lên những lùm cây. Trăng làm mặt người hớn hở vui cười. Và nói như nhà 
văn Nan Cao: trăng làm mọi thứ đẹp lên! Nhưng vẻ “tròn vành vạnh” của 
vắng tríng còn gợi đến một suy tưởng khác: vầng trăng còn tròn đẩy 
“vành vạnh” nghĩa là trăng vẫn còn trọn vẹn những ân nghĩa xưa với 
những ›gười lính năm nào. Và điều đáng quý, đáng nghĩ là trăng vẫn 
tròn ngìy cả khi người đã “vô tình”: “Trăng cứ tròn vành vạnh / Kể chi 
người v: tình”. 

Câu thơ gieo vào lòng người đọc một thoáng giật mình để rồi thấy ăn 
năn, da: dứt. Vầng trăng kia cũng giống như bao con người, bao kí ức đẹp 
đê đã đ qua đời ta. Những con người của quá khứ, những kí ức xa xưa.. tất 
thảy vẫn còn nguyên tấm lòng thuỷ chung trọn vẹn. Còn riêng ta, mới 
một ch:t phù hoa, danh lợi mà đã quên đi những ân tình, những thể 
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nguyền thiêng liêng xưa cũ. Và rồi, ta càng thấy day dứt, băn khoăn hơn 
bởi khoảng lặng mênh mang của vầng trăng tròn cao thượng: "Ánh trăng 
im phăng phắc / Đủ cho ta giật mình”. 
"Ánh trăng im phăng phắc" để ngân mãi những dòng ánh sáng toả đi 
khắp nhân gian. Điều đó cũng có nghĩa trăng mãi bao dung, hiển từ và độ 
lượng. Cái đáng sợ là cái im lặng của kí ức. Ta đã quên đi quá khứ, ta đã 
có lỗi với người xưa để sống một cuộc đời ồn ào, náo nhiệt nhưng tất cả 
vẫn im lặng dõi theo ta với cái nhìn bao dung, rộng mở. Và chính bởi sự 
cao thượng ấy đã khiến ta "giật mình”. "Giật mình” để nhận ra sự cao đẹp 
của người xưa. "Giật mình” để nhận ra phần hờ hững, lãng quên đáng chê 
trách của mình. ”Giật mình” còn để biết nhìn lại mình cho đúng. Tiền tài 
danh lợi, đó chưa phải là điều quý giá nhất ở đời. Phải biết sống có tình, 
có nghĩa, thuỷ chung trọn vẹn trước sau mới khiến lòng người sạch trong 
và thanh thản. 

Không dùng nhiều thủ pháp nghệ thuật cầu kì, tỉnh xảo, đoạn thơ của 
Nguyễn Duy đi vào lòng người bởi sự giản dị của quy luật tình cảm rất con 
người. Đọc khổ thơ, người đọc thấy thấm thía triết lí sâu xa mà nhà thơ 
đã gửi gắm. Phải biết sống đủ đây, trọn vẹn với những ân tình xưa cũ để 
chúng ta được sống đủ đầy, thanh thản trong cuộc đời. 

Bài thơ giống như một câu chuyện riêng, một câu chuyện ân tình giữa 
người với trăng. Sự kết hợp giữa yếu tố tự sự và trữ tình tạo nên giọng 
điệu tâm tình cho cả bài thơ. Nhịp thơ nhịp nhàng theo lời kể tự nhiên 
của nhân vật trữ tình, nhưng cũng có khi ngân nga, tha thiết hay có khi 
trầm lắng, suy tư. 


Để 145: Trong bài thơ Ánh răng của Nguyễn Du có một khổ thơ như squ: 
Trăng cứ tròn vành vạnh 
Kể chi người vô lình 
Ánh trăng im phăng phắc 
Đủ cho fq giật mình. 
Phút thoáng giệt mình của túc giả có phải cũng là phút thoóng giệt 
mình của người đọc? Viết đoạn văn phôn lích khổ thơ để làm rõ ý kiến 
của em. 


Bài làm 
Trăng cứ tròn uành uạnh 
Kể chỉ người uô tình 
Ánh trăng im phăng phắc 
Đủ cho ta giật mình 
Không trách móc hờn giận sự tình của con người, ánh trăng vẫn lặng lẽ 
soi bước ta đi. Trăng hiển hoà và bao dung như chính đồng bào, dân tộc ta 
vậy. Nỗi mặc cảm khiến nhà thơ phủ nhận chính mình: “Kể chi người vô 
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tình” Không hẳn là con người vô tình, hờ hững với những gì của quá khứ. 
Có chang là do cuộc sống còn đang trong quá trình xây dựng các những lo 
toan bọn bẻ chỉ phối nhiều suy nghĩ của chúng ta. Qua khứ chỉ đi vào tiểm 
thức lạng yên chứ nó đâu có mất đi. Vì thế mới có cái "giật mình” của 
Nguyên Duy ở câu thơ cuối. Phải chăng đó cũng là cái "giật mình” của chính 
chung ta khi nhận ra được sư đánh thức từ ánh trăng của Nguyễn Duy? 


Đẻ 146: Trong bòi thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy, khổ thơ nào để lợi trong 
em nhiều ốn tượng nhết? Viết đoạn văn nêu rõ lí do? 


Bài làm 
Ngửa mặt nhìn lên mặt 
Có cái gì rưng rưng 
Như là đồng là bể 
Như là sông là rừng 
Không phải là "ngửa mặt nhìn lên trăng" mà là "ngửa mặt nhìn lên 
mặt” vì với Nguyễn Duy lúc này, trăng đích thực là một con người có gương 
mặt, có ánh nhìn và tâm trạng. Chính nhà thơ cũng không rõ mình đang 
nghì gì, chỉ biết rằng "có cái gì rưng rưng". Có thể là đôi mắt "rưng rưng" 
hay có thể là sự thức dậy của tâm hồn con người. Một cảm giác vừa như 
buồn vui, vừa như mừng tủi trào lên trong lòng đôi bạn. Khoảng trời xưa 
hồi sinh, đưa Nguyễn Duy trở về với năm tháng đã qua cùng với sông, với 
đồng, với rừng... Nhà thơ tiếc nuối quá khứ, khao khát mong gặp lại cảm 
giác thân thuộc ngày xưa. 


Đề 147: Suy nghĩ của em về nhôn vột anh thanh niên trong truyện ngắn Lởng 
lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành Long. 
Bài làm 

Nhắc đến Sa Pa, ta nghĩ ngay đến một khu du lịch nghỉ mát lớn của cả 
nước. Và vì thế, nhắc đến Sa Pa là nhắc đến sự nghỉ ngơi, hưởng thụ. 
Nhưng với “Lặng lẽ Sa Pa”, Nguyễn Thành Long đã cho ta biết đến một Sa 
Pa hoàn toàn ngược lại: Sa Pa với những con người đang miệt mài lao động 
ngày đêm cống hiến cho đất nước. Nhân vật anh thanh niên trong tác 
phẩm là một người tiêu biểu trong số đó. Anh đã để lại trong lòng người 
đọc một niềm yêu mến và cảm phục sâu sắc. 

Không yêu mến, cảm phục sao được một con người cởi mở, thân thiện, 
ngăn nắp.. và đặc biệt là say mê, yêu quý và có trách nhiệm với công việc 
của mình như thế! 

Mở đầu tác phẩm, anh hiện lên qua câu chuyện của bác lái xe với người 
họa Sĩ già và cô kĩ sư trẻ. Đó là một thanh niên hai mươi bảy tuổi, một 
mình làm cêng tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu trên đỉnh Yên Sơn cao hơn 
hai ngàn mét. Nhưng trước hết, điều gây ấn tượng mạnh cho độc giả là 
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chuyện "thèm người" của anh chàng "cô độc nhất thế gian" kia. Không phải 
anh ta "sợ người" mà lên làm việc ở đây, trái lại, anh ta từng chặt cây 
ngáng đường ngăn xe dừng lại để được gặp người "nhìn trông và nói chuyện 
một lát”. 

Lên đỉnh Yên Sơn, người họa sĩ và cô kĩ sư được gặp một con người 
"tầm vóc nhỏ bé, nét mặt rạng rỡ". Anh ta sống trong "một căn nhà ba 
gian, sạch sẽ, với bàn ghế, sổ sách, biểu đồ, thống kê, máy bộ đàm. Cuộc 
đời riêng của anh thanh niên thu gọn lại một góc trái gian với chiếc giường 
con, một chiếc bàn học, một giá sách". Sự cô độc không làm anh trở nên cộc 
cần, cẩu thả. Trái lại, nó càng làm nổi bật những đức tính hiếm có ở chàng 
trai trẻ này. Một cuộc sống giản dị, ngăn nắp của một người yêu đời, say 
mê công việc và không có vẻ gì của sự buồn chán. Anh nồng nhiệt chào đón 
những người khách bất ngờ của mình; cởi mở giới thiệu về công việc, ngợi 
ca những người bạn cũng đang say mê miệt mài với công việc ở Sa Pa.. 
Lòng yêu người của anh đã được thể hiện phần nào ở những chỉ tiết trước 
đó: đào củ tam thất biếu vợ bác lái xe, “thèm người” đến mức hạ cây ngang 
đường để xe dừng lại mà nói chuyện với mọi người dăm ba phút.. nhưng 
những người khách mới vẫn không khỏi xúc động về những gì anh mang tới 
cho họ. Khi hai người khách trở về, ngoài những quả trứng “của nhà có 
được” anh còn tặng họ cả những bông hoa rực rỡ. Hoá ra anh cũng vô cùng 
mộng mơ và lãng mạn! 

Nhưng không dừng lại ở đó, anh tiếp tục khiến người đọc cảm dộng, 
ngạc nhiên và khâm phục về những gì anh nghĩ về công việc và những gì 
anh đã làm đã hiến dâng cho cuộc sống. 

Anh là một chàng thanh niên, đã hai mươi bảy tuổi nhưng chưa có người 
yêu. Anh chấp nhận rời xa cuộc sống đô thị ồn ào, rời xa gia đình để gắn bó 
với công việc. Một công việc phức tạp, vất vả: "đo gió, đo mưa, đo nắng, tỉnh 
mây, đo chấn động mặt đất, dự vào việc báo trước thời tiết hàng ngày, phục 
vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu". Qua những lời tâm sự của anh về công việc 
ta đã phần nào hình dung được sự khó khăn, nguy hiểm của công việc. 
Chẳng những phải dậy đúng giờ “ốp” - vốn vẫn rất thất thường - mà phải 
đối mặt với những khắc nghiệt của thời tiết của thiên nhiên: gió, bão, 
tuyết, hoang thú,.. Và đáng sợ hơn nữa là sự cô độc. Cùng với áp lực công 
việc, cái đó có thể giết chết con người bằng bệnh trầm cảm, tự kỉ nhưng 
anh thanh niên đã chiến thắng tất cả để giữ được một trái tim ấm áp, một 
tỉnh thần lạc quan, yêu đời. Anh triết lí về công việc của mình: "khi ta làm 
việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được?". Được làm việc có 
ích đối với anh thế là niềm vui. Hơn nữa công việc của anh gắn liền với 
công việc của bao anh em đồng chí khác ở những điểm cao hơn hoặc thấp 
hơn. Người hoạ sĩ đã thấy bối rối khi bất ngờ được chiêm ngưỡng một chân 
dung đẹp đẽ đến thế: "bắt gặp một con người như anh là một cơ hội hãn 
hữu cho sáng tác, nhưng hoàn thành sáng tác còn là một chặng đường dài”. 
Còn cô kĩ sư, với cô cuộc sống của người thanh niên là "cuộc sống một mình 
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dũng cảm tuyệt đẹp”, anh màng lai cho cô "bó hoa của những háo hức và mơ 
mông ngàu nhiên”. Và người đọc, chắc hăn cũng có những cảm nhận như 
thê ve nhân vật đặc biệt này. 

Cung với những người kĩ sư trông rau, nhà khoa học nghiên cứu sét, 
anh thanh niên đã trở thanh biểu tượng cho những con người đang hãng 
say lao động cống hiến sức mình cho Tô quốc. Ra đời năm 1970, giữa lúc 
miên Bác đang hăng say sản xuất để chi viện cho miền Nam đánh MI, 
nhân vặt anh thanh niên trong “Lặng lẽ Sa Pa” đã thực sự trở thành biểu 
tượng cho những anh hùng lao động đồng thời động viên, cổ vũ tỉnh thần 
lao đóng, sản xuất của nhân dân miền Bắc. 

Nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn của Nguyễn Thành Long 
đã để lại trong lòng người đọc những tình cảm thật tốt đẹp. Hình ảnh của 
anh đã và đang động viên thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục noi gương để đi theo 
bước chản dũng cảm, cao đẹp của cha anh ngày trước. 


| Đề 148: Phân tích nhân vột anh thanh niên trong truyện ngắn Lợng lẽ Sơ Pa 
(Nguyễn Thành Long), từ đó nêu ý nghĩa tư tưởng của tác phẩm này. 


Bài làm 

Trong mỗi tác phẩm văn học, nhân vật chính trở thành linh hồn thể 
hiện trọn vẹn nội dung tư tưởng mà tác giả muốn gửi gắm vào những đứa 
con tỉnh thần của mình. Với trường hợp anh thanh niên trong truyện ngắn 
“Lạng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long cũng vậy. Anh là một người sống 
lạc quan, yêu đời, có tình có nghĩa với mọi người, đẩy trách nhiệm với công 
việc và giàu lí tưởng sống. Xây dựng một nhân vật chính cho tác phẩm của 
mình như thế, Nguyễn Thành Long muốn thể hiện một tư tưởng giàu chất 
nhan văn về con người và cuộc đời. 

Tác phẩm ra đời năm 1970 giữa lúc miền Bắc đang hăng say lao động 
sản xuất để xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và chỉ viện cho miền Nam 
đánh Mi. Môi người dân miền Bắc ý thức sâu sắc vai trò của bản thân mình 
đối với sự nghiệp chung của đất nước: sống đẹp, sống có ích để góp phần 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và nhân vật anh thanh niên trở thành biểu 
tượng đẹp cho những con người tích cực, trách nhiệm như thế. 

Anh thanh niên làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu, một mình 
sống trên đỉnh Yên Sơn cao hơn hai ngàn sáu trăm mét, quanh năm suốt 
tháng, giữa cỏ cây và mây núi Sa Pa. Vậy nhưi.g sự trống vắng không làm 
chai đi những cảm xúc, tình cảm rất đỗi con người nơi anh. Anh sống lạc 
quan, yêu quý tất thảy mọi người. Anh dọn dẹp nơi ở của mình gọn gàng 
sạch sẽ. Anh trồng hoa trong “vườn nhà”. Anh nuôi gà để “tăng gia”,.. Tất 
cá những điều đó khẳng định rằng anh muốn tạo lập cho mình một cuộc 
sống bình thường như mọi người dưới xuôi, không điều gì khiến anh buồn 
chán hay có cảm giác cô độc. Nghe bác lái xe kể về người vợ mới ốm dậy, 
anh liên mang biếu bác củ tam thất. Có khách lên thăm (là ông họa sĩ và 
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cô ki sư) anh biếu họ một bó hoa to và những quả trứng gà.. Hành động đó 
mang những thông điệp đầy nhân văn: hãy sống đẹp, hãy quan tân đến 
nhau, hãy đến với nhau bằng tất cả tấm lòng và tình cảm nhân hậu. 

Đó còn là một con người đẩy trách nhiệm, say mê với công việc và 
khiêm tốn. Anh hiểu công việc của mình tuy gian khổ nhưng "thiếu nó anh 
buồn đến chết mất" vì công việc là niềm vui, là nguồn sống của anh. Anh 
đã tìm được hạnh phúc trong công việc. Anh quan niệm công việc là người 
bạn đồng hành với mình, chính vì thế cuộc sống của anh không bao giờ tẻ 
nhạt và buồn chán. Anh tâm sự "khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao 
gọi là một mình được? Huống chỉ việc của cháu gắn liền với bao anh em 
đồng chí dưới kia". Con người đó cũng có quan niệm về hạnh phúc thật giản 
dị nhưng hết sức cao đẹp - đó là được lao động, được cống hiến sức mình 
cho đất nước. Vì thế, khi biết tin nhờ mình phát hiện đám mây khô mà 
không quân ta hạ được nhiều máy bay Mi, anh thấy mình thật hạnh phúc. 
Tóm lại, được cống hiến cho khoa học là lí tưởng sống của anh. Suy nghĩ 
của anh về cuộc sống thật đẹp, thật sâu sắc. 

Không chỉ là người có suy nghĩ đẹp, anh còn là người biết hành động 
đẹp. Trong hoàn cảnh hết sức gian khổ, một mình sống vắt vẻo trên đỉnh 
Yên Sơn, làm bạn với rừng xanh, mây trắng, bão tuyết, sương rơi để đo gió, 
đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, tham gia vào việc báo 
trước thời tiết hàng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu. Dù không 
ai đôn đốc, kiểm tra, nhưng anh vẫn tự nguyện tự giác với tỉnh thần trách 
nhiệm cao. Công việc đòi hỏi phải thực hiện vào những thời khắc khó khăn 
như nửa đêm giữa mùa đông giá rét, nhưng bất kỳ trong hoàn cảnh nào, 
đến đúng thời điểm ấy là anh thức giấc, xách đèn "đi ốp", xách máy đi đo, 
không bỏ sót một ngày nào, không quên một buổi nào, âm thầm bền bỉ suốt 
nhiều năm trời. Nhưng khó khăn hơn tất cả đối với anh chính là vượt qua 
sự cô đơn, vắng vẻ, quanh năm suốt tháng không một bóng người, và anh 
đã vượt qua được bằng sự miệt mài, say mê trong công việc. Anh đã dùng 
tất cả thời gian, nhiệt huyết, tâm trí, sức lực cho nhiệm vụ được giao, rảnh 
một chút là anh lại lấy sách ra để trò chuyện. Từ những công việc lặng lẽ 
âm thầm đó, anh đã góp phần trực tiếp vào chiến thắng chung của quân và 
dân miền Bắc. Đặc biệt, trong câu chuyện của mình với người họa sĩ, anh 
luôn gạt đi ý định vẽ mình của người họa sĩ. Anh giới thiệu với ông những 
người bạn của mình: anh kĩ sư vườn rau, anh kĩ sư “trông sét”,.. Anh khiêm 
nhường nhận định công việc của mình cũng chỉ là bình thường và trân 
trọng những đóng góp những hi sinh của bạn bè, đồng đội. 

Nhan đề của truyện là "Lặng lẽ Sa Pa" nhưng Sa Pa có thật sự lặng lẽ 
không? Tác giả đã giải thích một cách hết sức đơn giản cho người đọc: 
“Trong cái lặng im của Sa Pa, dưới những dinh thự cũ của Sa Pa, một Sa Pa 
mà chỉ nghe tên người ta đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi có những con người 
đang làm việc và lo nghĩ như vậy cho đất nước". Qua cách đặt nhan để của 
truyện và xây dựng nhân vật chính với những đặc điểm vô cùng đáng mến, 
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đáng trần trọng, tác giá muốn nêu bật chủ để và cùng là ý nghĩa tư tưởng 
của tiic phẩm: ca ngợi những con người sống đẹp, lao động một cách say mê 
và quên mình cho đất nước, nhấn nhủ đến mỗi người đọc: "Hãy yêu thương 
nhau vít sống đẹp hơn”, 


Đẻ 149: Häy sử dụng cêu squ đây làm câu chủ đề để viết một đoạn văn hoàn 

Chỉnh (khoảng 10 - 15 câu): 'Đọc truyện ngắn Lỡng lẽ Sa Pa ta thốy cói 

| lặng lẽ chỉ là bể ngoòi giấu kín nhịp sống sôi động mò âm thẩm trên núi 
| cao chót.vót của những người lao động hết lòng vì đốt nước." 


Bài làm 

Đọc truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa" (của Nguyễn Thành Long) ta thấy cái 
lặng lẽ chỉ là bể ngoài giấu kín nhịp sống sôi động mà âm thẳm trên núi 
cao chót vót của những người lao động hết lòng vì đất nước. Nhắc đến 8a 
Pa ta thường nghĩ đến những làn sương mù mỏng mảnh lặng lẽ giăng mắc 
ôm ấp lấy những biệt thự những vòm cây - hình ảnh đó gợi đến sự nghỉ 
ngơi, yên tình. Nhưng đằng sau dáng vẻ nhàn hạ, chậm rãi đó là những con 
người như anh thanh niên, ông kĩ sư vườn rau, nhà nghiên cứu sét,... họ 
đang âm thầm miệt mài ngày đêm lao động hiến dâng cuộc đời mình cho 
Tổ quốc. Anh thanh niên đã hai mươi bảy tuổi, chưa người yêu, xa gia đình 
và một mình làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu phụ trách trạm khí 
tượng trên núi Yên Sơn cao chót vót đã mấy năm nay. Công việc của anh là 
"đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, dự vào việc báo 
trước thời tiết hàng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu". Công việc 
ấy không chỉ vĩ đại ở ý nghĩa của nó đối với đời sống mà còn ở việc con 
người phụ trách công việc ấy phải một mình đối mặt với những khó khăn 
vất vả của công việc, một mình đối với với sự cô độc, buồn tẻ. Nhưng anh 
thanh niên vui vẻ với cuộc sống trong hoàn cảnh đặc biệt đối với tuổi trẻ 
của mình để hăng hái hoàn thành tốt nhất công việc. Ông kĩ sư vườn rau 
qua lời kể của anh thanh niên thì "ngày này sang ngày khác... ngồi im 
trong vườn su hào, rình xem cách ong lấy phấn, thụ phấn cho hoa su hào...". 
Nhà nghiên cứu sét mười một năm không rời xa cơ quan một ngày vì sợ có 
sét lại vắng mặt,.. Họ sống vui với triết lí "khi ta làm việc, ta với công việc 
là đôi, sao gọi là một mình được?" để làm việc, nghiên cứu, cuộc sống không 
ồn ào nhưng rạo rực và say mê. Sa Pa đã và đang ngày đêm có những con 
người hăng hái như thế vì sự phát triển, đẹp giàu của đất nước. 
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Đề 150: "Qua hồi tưởng và suy ngẫm của người cháu đã trưởng thành, bài| 
thơ Bếp lửa thể hiện lòng kính yêu, trân trọng và biết ơn của người cháu 
đối với bà và cũng lò đối với gia đình, quê hương đốt nước." 

Lốy câu văn trên làm câu chủ đề, em höy viết tiếp thành một đoạn văn 


khoảng 25 câu theo kiểu tổng - phôn - hợp. 


Bài làm 

Qua hồi tưởng và suy ngẫm của người cháu đã trưởng thành, bài thơ 
Bếp lửa thể hiện lòng kính yêu, trân trọng và biết ơn của người cháu đối 
với bà và cũng là đối với gia đình, quê hương đất nước. Người cháu trong 
bài thơ: “giờ đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu (Có lửa trăm nhà, niềm 0ui 
trăm ngả Nhưng chẳng lúc nào quên nhắc nhở:!- Sớm mai này bà nhóm 
bếp lên chưa? Hạnh phúc đã đủ đẩy nhưng đứa cháu bé nhỏ năm xưa không 
bao giờ quên đốm lửa đầu tiên bà nhen lên trong cháu. Đó là bếp lửa của 
yêu thương, của chở che hạnh phúc. Theo dòng hồi ức, hình ảnh bếp lửa 
hiện về thật ấm áp: “Ngọn lửa ấp iu nông đượm”. Ngọn lửa khơi nguồn để 
cháu nhớ về bà với bao kỉ niệm thân thiết. Bà đã hi sinh thảm lặng quãng 
đời già yếu để thêm một lần làm mẹ và hơn thế là thể hiện tình bà cháu 
thiêng liêng. Bố khi thì “đi đánh xe khô rạc ngựa gây”, khi thì “ở chiến khu 
bố còn việc bố”. Bởi thế, nuôi dạy cháu thành người bà một tay chịu khó. 
Bà dìu cháu đi qua những năm tháng “đói mòn đói mỏi”, “giặc đốt làng cháy 
tàn cháy rụi” rồi “bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học”,. Được bà yêu 
thương, che chở, đứa cháu ấy khi nghe tiếng tu hú “sao mà tha thiết thế” đã 
chạnh lòng thương “tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà”. Trong tâm hồn cháu, bà 
đã trở thành biểu tượng của yêu thương và đùm bọc, ấn tượng ấy sâu đậm 
đến mức cháu nghĩ rằng bà đủ sức chở che cho vạn vật trên đời. Rồi những 
năm tháng đói khổ cũng qua đi, nhưng dù đã “mấy chục năm rồi đến tận 
bây giờ / Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm”. Bà vẫn như xưa, cuộc đời có thể 
đổi thay nhưng bà thì vẫn vậy, nó giống như tình bà dành cho cháu không 
khi nào thay đổi. Và tấm lòng tri ân của cháu đối với bà cũng theo đó mà 
sống mãi.. Bà đã dành cho cháu những điều quá lớn lao trong cuộc đời này: 

“Nhóm bếp lửa ấp iu nông đượm 

Nhóm niêm yêu thương khoai sắn ngọt bùi 
Nhóm nôi xôi gạo mới sẻ chung uui 

Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ 

Ôi kì lạ uà thiêng liêng! - Bếp lửa!". 

Điệp từ “nhóm” được sử dụng liên tiếp ở đầu mỗi câu thơ gợi ấn tượng 
về sức mạnh của ngọn lửa, của tình bà, của tình yêu thương bất diệt. Không 
nén được xúc động vì những điều kì diệu đó, nhà thơ chỉ có thể thốt lên: “Ôi 
kì lạ và thiêng liêng! - Bếp lửa!”. Cảm nhận sâu sắc về tình bà, nhà thơ đã 
thể hiện niềm biết ơn, sự trân trọng đối với người bà yêu quý của mình qua 
những vần thơ tràn đẩy cảm xúc. Nhớ về bà trong những năm tháng sống 
xa quê hương, Tổ quốc, với nhà thơ, hình ảnh của bà đã trở thành biểu 
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tượng của quê hương xứ sơ. Và vì thế bài thơ "Bếp lửa” đồng thời cũng thê 
hiện tình yêu thương, lòng trần trọng đổi với gia đình, quê hương, đất nước 
Bài thơ để lại trong lòng người đọc những dòng cảm xúc sâu lắng, xúc động. 
Điều đc nhác nhở chúng ta biết tin yêu và trân trọng sự thiêng liêng, quý 
gia của hạnh phúc gia đình. 


. Đề 15]: Viết đoạn văn ngắn phôn tích cái hay trong đoạn thơ squ: 

Ị Nhóm bếp lửa ốp iu nồng đượm 

Ị Nhóm niềm yêu thương khoơi sắn ngọt bùi | 
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui 
Nhóm dậy cả những lâm tình tuổi nhỏ 
Ôi kì lại và thiêng liêng! Bếp lửa! 

ị - (Bếp lửa - Bằng Việt) 


Bài làm 

Hình ảnh xuyên suốt đoạn thơ chính là hình ảnh “bếp lửa” nông ấm. Đó 
là ngọn lửa mà người bà tác giả đã nhóm lên - ngọn lửa của yêu thương và 
chia Sẻ: 

"Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm 

Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi 
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung 0ui 

Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ”. 

Điệp từ "nhóm” được điệp lại nhiều lần nằm ở đầu mỗi dòng thơ thể 
hiện niêm xúc động của nhà thơ đang dồn dập dâng trào. Không những 
vậy, điều đó còn thể hiện sức mạnh của ngọn lửa, tình yêu thương nồng nàn 
sâu đậm. Ngọn lửa đã khơi dậy những gì bình dị mà thiêng liêng nhất : 
"niềm tin dai dẳng" - niềm tin bên bỉ của bà vào bình yên, độc lập, hạnh 
phúc, "niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi”, "nổi xôi gạo mới sẻ chung vui". 
Và nhất là "nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ". Bà đã khơi dậy trong 
lòng cháu một trời yêu thương, bà dựng xây cho cháu một khung trời tuổi 
thơ vẹn tròn ước mơ, hi vọng, bà là bà nhưng cũng là cha, là mẹ, là người 
bạn tâm tình cho cháu sự yêu thương, chăm sóc, bảo ban và chia sẻ.. Với 
cháu, bà là tất cả quãng đời thơ bé. Cảm xúc ngưng đọng khiến nhà thơ 
phải thốt lên : "Ôi kì lạ và thiêng liêng - bếp lửa”. 


' Đề 182: Trong bài thơ Bếp lửa của nhà thơ Bằng Việt, tại sao khi nhắc đến 
bếp lửa là người cháu nhớ đến bà và ngược lợi, khi nhớ về bà là nhớ 
| ngoy đến hình ảnh bếp lửa? Viết đoạn văn nêu rõ ý kiến của em. 


Bài làm 
Trong bài thơ “Bếp lửa” của nhà thơ Bằng Việt có hai hình ảnh thơ 
xuyên suốt bài thơ và luôn đan xen vào nhau. Đó là hình ảnh bếp lửa và 


189 


hình ảnh người bà. Khi nhắc đến bếp lửa là người cháu nhớ đến bà và 
ngược lại, khi nhớ về bà là nhớ ngay đến hình ảnh bếp lửa. Trong kí ức tuổi 
thơ của người cháu nhỏ, bà và bếp lửa là hai hình ảnh không thể tách rời. 
Nhắc đến bà là nghĩ đến những “lận đận đời bà biết mấy nắng mưa” nhưng 
bà vẫn tảo tần thay con nuôi dạy cháu. Dù những năm đói nghèo cực nhọc 
“đói mòn đói mỏi” hay những tháng năm cách mạng bùng lên bà vẫn sớm 
sớm chiều chiều “bếp lửa bà nhen” để lo cho cháu cái ăn, cái mặc.. Bếp lửa 
ấy mang lại những tia sáng thần kì biết mấy: “ấp iu nồng đượm”, “nhóm 
niểm yêu thương khoai sắn ngọt bùi”, “nhóm nồi xôi gạo mới thổi chung 
vui”, “nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ”,.. Bếp lửa không còn là bếp 
lửa hiểu theo nghĩa đen mà đã được chuyển nghĩa để trở thành biểu tượng 
của yêu thương, của sẻ chia và che chở. Đó là biểu tượng thiêng liêng về 
cuộc đời người bà thân yêu trong trái tim cháu. Chính bởi những điều đó, 
bếp lửa và bà trở thành hai hình ảnh thơ độc đáo, có mối quan hệ khăng 
khít không thể tách rời. 


Đề 153: Tình bà chéu trong bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt. 


Bài làm 

Tình cảm gia đình là một mảng để tài quan trọng của văn học Việt 
Nam thời kì kháng chiến chống Mi cứu nước. Viết về để tài này, đã có 
những tác phẩm ngợi ca tình mẫu tử, tình phụ tử thiêng liêng. Và nhà thơ 
Bằng Việt đã góp phần làm phong phú thêm chủ để bằng tình cảm bà cháu 
sâu đậm trong bài thơ “Bếp lửa”. 

Bài thơ ra đời năm 1963, khi ấy nhà thơ đang học tập và sinh sống ở 
nước bạn Liên Xô. Trong nước, cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của dân 
tộc đang dân đến hôi cam go. Nhớ về Tổ quốc trong những ngày tháng ấy, 
Bằng Việt gửi trọn niễm thương nỗi nhớ cho người bà tần tảo, vất vả mà 
giàu tình yêu thương của mình. 

Bài thơ có tên là “Bếp lửa” nhưng một điều dễ nhận thấy là hình ảnh 
đây sức gợi ấy được gợi cảm hứng từ người bà. Hay nói cách khác, bếp lửa 
trong kí ức nhà thơ được nhóm lên từ đôi tay của bà: sáng sáng chiều chiều 
bà nhen bếp lửa thổi gạo, nấu cơm một tay tảo tần nuôi cháu. Bởi thế, hình 
ảnh bếp lửa bập bùng trong bài thơ để hình ảnh thiêng liêng ấy gắn bó 
mật thiết với hình ảnh của bà. Nhắc về bà là nhớ về bếp lửa và nhớ về bếp 
lửa là nhớ về bà. “Bếp lửa” là bài ca về tình bà cháu ấm áp, cảm động. 

Bài thơ mở đầu bằng những hình ảnh thơ đẩy ám ảnh; 

“Một bếp lửa chờn uờn sương sớm 
Một bếp lửa ấp iu nông đượm 
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa”. 

Ngọn lửa “chờn vờn sương sớm” là ngọn lửa thực trong lòng bếp lửa 
được nhen lên trong mỗi sớm mai. Còn ngọn lửa “ấp iu nồng đượm” là ngọn 
lửa của yêu thương mà bà dành cho cháu. Bởi vậy nên nhắc đến bếp lửa là 
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nhắc đến bà với bao tình thương và nỗi nhớ: “Cháu thương bà biết mấy 
năng mưa”, Những năng mưa ấy là gì? 

La cuộc đời đầy vất và nhọc nhãn không chỉ nuôi con mà còn thay con 
nuôi cháu: 

éĐó là năm đói mòn đói mi 
Bố dì đánh xe khô rạc ngựa gầy”, 

Nha thơ nhắc lại những năm tháng khủng khiếp của nạn đói 1945. 
Ngày tháng ấy đến người cha đương sức trẻ phải “khô rạc ngựa gầy” mà 
không du ăn. Vậy mà bà đã già cả, ốm yếu lại một tay nuôi dạy cháu. Cái 
đói, cái chết rình mò nhưng bà vẫn dành tất cả yêu thương mang đến cho 
cháu những bữa ăn nhọc nhần: 

*Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói” 
*Khói hun nhềm mát chúu 
Nghĩ lạt đến giờ sống mũi còn cay”. 
Cùng với hình ảnh bếp lửa, còn có một âm thanh tha thiết gắn với 
người bà: tiếng tu hú: 
"Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế” 
*Tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà 
Kêu chỉ hoài trên những cánh đông xa”. 

Tiếng tu hú thường gợi đến cảnh đồng vàng đây lúa chín. Nhưng trong 
những năm tháng ấy, tiếng tu hú tha thiết thê lương là tiếng khóc, tiếng 
than cho những mất mát, nghèo đói. Được bà yêu thương, che chở, người 
cháu chạnh lòng mà mời gọi tiếng chim “đến ở cùng bà”. Vậy là đối với 
cháu, bà đã trở thành biểu tượng của sự đùm bọc, chở che đây cao cả. 

Cơ cực lên đến tận cùng khi: 

"Giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi 
Làng xóm bốn bên trở uê lầm lụt”. 

Nhưng ngay cả khi ấy, khi mà mọi vật đã trở thành phế tích, hoang ` 

tàn, sự sống đã bị triệt tiêu thì ở bà vẫn ánh lên những tia lứa của tin yêu: 
“Rồi sớm rồi chiều bếp lửa bà nhen 
Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn 
Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng”. 

Thời thế có thăng trầm biến chuyển thì lòng bà vẫn như ngọn lửa, trước 
sau vẫn bùng lên trong bếp nhỏ “chứa niềm tin dai dẳng” vào cuộc đời. Nuôi 
cháu ăn, bà còn “dạy cháu làm, chăm cháu học” không muốn để cái đói, cái 
nghèo vùi dập đời sống văn hóa, tỉnh thần của cháu. Đó là tư tưởng vô cùng 
tiến bộ hiếm thấy ở những người mà tuổi tác đã như bà. Điều đặc biệt là bà 
đã âm thầm đón nhận gian khó và lại một mình chịu đựng những nhọc 
nhằn, không muốn những cực nhọc của bản thân làm con cái lo lắng: 

“Bố ở chiến khu bố còn uiệc bố 
Mày có uiết thư chớ bể này bể nọ 
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Cứ bảo rằng nhà uẫn được bình yên”. 

Hình ảnh bà hiện lên chẳng những ấm áp yêu thương mà còn đảy cao 
cả, vị tha và giàu đức hi sinh. Đó phải chăng là tấm lòng muôn thuở của 
những người bà, người mẹ trên mảnh đất Việt Nam này? 

Suốt những phần đầu của bài thơ, nhà thơ vừa kể, vừa tỏ lòng thương 
nhớ, ngợi ca, biết ơn công lao của bà. Và đến đây, ông đúc kết lại về sự kì 
lạ và linh thiêng của hình ảnh bếp lửa và cũng là của bà: 

“Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa 

Mấy chục năm rồi đến tận bây giờ 

Bà uẫn giữ thói quen dậy sớm 

Nhóm bếp lửa ấp iu nông đượm 

Nhóm niễm yêu thương khoai sắn ngọt bùi 
Nhóm nôi xôi gạo mới sẻ chung Uuui 

Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ 

Ôi kì lạ uà thiêng liêng! Bếp lửa!” 

Mấy chục năm đã trôi qua, “niềm tin dai dẳng” trong bà chưa bao giờ lụi 
tắt, để đến tận bây giờ “bà vẫn giữ thói quen dậy sớm”. Bà vẫn tiếp tục 
nhóm lên ngọn lửa của yêu thương, của sẻ chia ấm áp, của bầu trời tuổi thơ 
đẹp đẽ trong cháu,.. Bếp lửa nhóm lên hay tay bà gây dựng? Tất cả đều là 
những miền kì lạ và thiêng liêng không ai gọi tên được bao giờ. Nhà thơ 
chỉ có thể thốt lên một tiếng “Ôi!” đây cảm động. 

Những ân tình của bà theo cháu suốt cả cuộc đời. Để giờ đây: 

“Giờ cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu 
Có lửa trăm nhà, niêm uui trăm ngả 
Nhưng chẳng lúc nào quên nhắc nhở 

- Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?... 

Lời nhắc ấy là lời nhắc cháu đã mang theo từ bếp lửa của bà. Ngọn lửa 
ấy luôn cháy trong lòng cháu. “Chờn vờn”, “ấp iu” nhưng dai dẳng và bền bỉ 
dù là “khói trăm tàu, lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả” vẫn không thể nào 
khiến nó bị lụi tàn hay che khuất. 

Tình bà cháu trong “Bếp lửa” của Bằng Việt là tình cảm thiêng liêng 
cảm động. Bà dành cho cháu những hi sinh thầm lặng của phần đời mong 
manh còn lại. Bà là mái ấm chở che, bao bọc tuổi thơ dại khờ, yếu đuối của 
cháu trước những mất mát, đau thương của cuộc sống. Và người cháu, những 
năm tháng cháu đi trong đời là những năm tháng cháu nhớ đến bà với lòng 
tin yêu và biết ơn sâu sắc. Ngọn lửa bà trao cho cháu được cháu giữ vẹn 
nguyên để trở thành ngọn lửa trường tôn, bất diệt. 

Nội dung tư tưởng của “Bếp lửa” được thể hiện sâu sắc hơn nhờ những 
hình ảnh thơ sinh động, giàu sức liên tưởng: “bếp lửa chờn vờn sương sớm”, 
“bếp lửa ấp iu nồng đượm”,.. cùng với đó là điệp từ “nhóm” đặc biệt được sử 
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dụng ở cuối bài thơ. Song quan trọng hơn tất thảy là cảm xúc chân thành 
và long yêu mến vô bờ của nhà thơ đối với người bà kính yêu của mình. 

Đọc và cảm nhận tình yêu thương chan chứa trong bài thơ “Bếp lửa”, 
người đọc thây yêu hơn, trân trọng hơn những ngọn lửa tỏa trong căn nhà 
mình cùng những người thân yêu ta có được trên đời. 


-_ Đề 154: "Trong lời ru của bà mẹ Tỏ-ôi (Khúc hớt ru những em bé lớn trên 


lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điểm) không chỉ có tình yêu thương con tha 
thiết mở còn có cỏ tình cảm và nhộn thức về hành động cách mạng 
của người dân yêu nước". 

Phân tích bòi thơ Khúc hót ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn 
Khoa Điềm để chứng minh ý kiến trên. 


Bài làm 

Trong những năm tháng kháng chiến chống ngoại xâm gian lao của dân 
tộc, mọi tình cảm cá nhân của mỗi con người đều gắn bó sâu đậm với tình 
yêu quê hương đất nước. Trong kháng chiến chống Pháp, người đọc biết đến 
một ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân - một người nông dân 
có tình yêu làng gắn bó với tình yêu đất nước thiêng liêng. Và trong kháng 
chiến chông Pháp, ta biết đến một Khúc hát ru những em bé lớp trên 
lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điểm. Xuyên suốt bài thơ là lời người mẹ dân tộc 
Tà-ôi ru con mà “Trong lời ru của bà mẹ Tà-ôi không chỉ có tình yêu 
thương con tha thiết mà còn có cả tình cảm và nhận thức về hành động 
cách mạng của người dân yêu nước”. 

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ được Nguyễn Khoa Điềm sáng 
tác vào năm 1971, năm mà cuộc kháng chiến chống Mi đang hồi cam go, 
khốc liệt nhất, mỗi người dân Việt Nam đang dốc toàn sức toàn lực của mình 
để góp phần cho chiến đấu. Trong cuộc ra quân “bốn mươi thế kỉ cùng ra 
trận” của toàn dân tộc có cả những em bé Tây Nguyên nằm trên lưng mẹ — 
các em ngoan ngoãn lấy lưng mẹ làm nôi để cha mẹ yên tâm đánh Mi. Và bài 
thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ là tiếng hát ru của người mẹ 
dân tộc Tà-ôi dành cho những đứa con rất mực thân yêu ấy. Tiếng ru của mẹ 
là tiếng yêu con và cũng là tiếng yêu nước tha thiết, bồi hồi. 

Bài thơ được thể hiện dưới ba khúc hát, mỗi khúc được mở đầu giống 
nhau bằng hai câu "Em cw Tươi ngủ trên lưng mẹ ơi ! Em ngủ cho ngoan 
đừng rời lưng mẹ" và kết thúc mỗi khúc là lời ru trực tiếp của người mẹ. 

Trong khúc ca thứ nhất, người mẹ ru con khi địu con trên lưng và giã 
gao nuôi bộ đội: 

Mẹ giả gạo mẹ nuôi bộ đội 

Nhịp chày nghiêng, giấc ngủ em nghiêng 
Mô hôi mẹ rơi má em nóng hổi 

Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối 
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Lưng đưa nôi uà tìm hát thành lời 

Con nằm trên lưng mẹ mà có khác gì con đang nằm trong bụng mẹ. Mẹ 
giã gạo, nhịp chày là nhịp ru con, mô hôi lao động thấm vào giấc ngủ yên 
lành của con để con sẻ chia với mẹ nỗi vất vả, nhọc nhằn. Hàng loạt hình 
ảnh hoán dụ: mồ hôi, má, vai, lưng, tim được sử dụng rất hiệu quả. Toàn bộ 
con người mẹ đang hướng đến con, đang dành cho con những gì tốt đẹp 
nhất. Và tình yêu con sâu nặng ấy gắn liền với tình thương thiết th những 
người lính cụ Hồ: 

Mẹ thương a-kay, mẹ thương bộ đội 
Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngắn 
Mai sau con lớn uung chày lún sân... 

Mẹ thương a-kay và cũng là thương bộ đội. Trong ước mơ củ mẹ có 
giấc mơ cho con khỏe mạnh "vung chày lún sân" và có giấc mơ chc bộ đội 
"hạt gạo trắng ngần" để ăn no đánh MI. 

Khúc ca thứ hai của mẹ cất lên khi địu con trên lưng đi tỉa bắp trên núi 
Ka-lưi. 

Mẹ đang tỉa bắp trên núi Ka-lưi 
Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ 

Em ngủ ngoan em đừng làm mẹ mỏi 
Mặt trời của bắp thì nằm trên đôi 
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng 

Mặt trời, ánh sáng, những cái mà cây không thể thiếu, là phía hoa lá 
hướng về thì nằm trên đôi. Mặt trời, niềm tin và hi vọng của mẹ, là bé 
đang nằm trên lưng. Hình ảnh ẩn dụ "Mặt trời của mẹ" đã diễn tả sâu sắc 
ý nghĩa của con trong sự sống của mẹ. Ước mơ, khát vọng của mẹ hướng cả 
về con. Đôi bàn tay tỉa bắp, chiếc lưng thon địu con trên lưng và bng mẹ 
cất lên tiếng hát về ước mơ đẹp đẽ của mình: 

Mẹ thương a-kay, mẹ thương làng đói 
Con mơ cho mẹ hạt bắp lên đêu 
Mai sau con lớn phát mười Ka-lúi... 

Tình thương mẹ dành cho con, tình thương mẹ cũng dành cho cả dân 
làng đang trong cơn đói. Và bởi thế, ước mơ của mẹ dành cho con “nai sau 
con lớn phát mười Ka-lưi” nhưng trước hết là dành cho làng bản “con mơ 
cho mẹ hạt bắp lên đều” để dân làng đi qua những năm tháng gan! lao, 
khắc nghiệt. 

Lời ru của mẹ tiếp tục cất lên khi đang “chuyển lán đạp rừng”: 

Mẹ đang chuyển lán, mẹ đi đạp rừng 

Thùng Mĩ đuổi ta phải rời con suối 

Anh trai cẩm súng, chị gái cầm chông 

Mẹ địu em đi để giành trận cuối 

Từ trên lưng mẹ, em đến chiến trường 
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Từ trong đói khó, em ào Trường Sơn. 

Em đang cùng mẹ gấn bó hơn bao giờ hết với cuộc kháng chiến gian lao 
của dàn tộc, chẳng những “chuyển lần, đạp rừng” mà còn trực tiếp “cảm 
súng” "cảm chông” chiến đấu trực tiếp với kẻ thù. Và hơn thế, em và mẹ 
cùng bước vao con đường Trường Sơn máu lửa. Nhưng dù trong hoàn cảnh 
nào me cùng không rời em nửa bước. Em nằm trên lưng trở thành động lực, 
niềm tin để động viên mẹ ngay cả khi vất vả, hiểm nguy nhất. Giấc mơ của 
mẹ tỏa rạng trong lòng như thứ ánh sáng diệu kì: 

Mẹ thương a-hay, mẹ thương đất nước 
Con mơ cho mẹ được thấy Bác Hồ 
Mai sau con lớn làm người Tự do... 

Đến đây, tình yêu thương con đã hòa nhập không phải với một đối 
tượng cụ thể mà với cái chung của toàn dân tộc: đất nước “mẹ thương 
a-kay, mẹ thương đất nước”. Giấc mơ của mẹ là được gặp Bác Hồ - niềm 
tin yêu, điểm tựa tỉnh thần của toàn dân tộc. Và mẹ mơ cho con được thành 
người tự do trong tương lai. 

Œo thế nói, người mẹ dân tộc Tà-ôi hiện lên trong dáng vẻ tảo tần, 
lam lũ vất vả của người mẹ Việt Nam trong chiến tranh bom đạn. Đau 
thương vô ngân nhưng không khi nào trái tim mẹ ngưng lại nhịp thương 
con và cũng vì thế mà không khi nào ngưng lại nhịp thương đất nước. 
Đặc biệt, trong giấc mơ của mẹ, khi nào cũng có giấc mơ dành cho đất 
nước, dành cho con. Mơ cho đất nước trước rồi đến mơ cho con, điều đó 
khẳng định rằng người mẹ Tà-ôi ý thức rất rõ: hạnh phúc của đất nước 
gắn liền với hạnh phúc của mỗi công dân trong đó có đứa con thân yêu 
của mình. 

“Trong lời ru của bà mẹ Tà-ôi” quả là “không chỉ có tình yêu thương con 
tha thiết mà còn có cả tình cảm và nhận thức về hành động cách mạng của 
người dân yêu nước”. Chính những điểu đó trở thành động lực để những 
người mẹ này nói riêng và những bà mẹ Tây Nguyên nói chung dốc hết sức 
mình cho cuộc kháng chiến chung của đất nước. Năm tháng qua đi, chiến 
tranh chỉ còn là những bụi mờ của di vãng nhưng bài thơ Khúc hát ru 
những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm vẫn sống trong lòng 
người bởi trái tim nóng bỏng yêu thương của một người mẹ, một người dân 
yêu nước. 
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| Để 155: Phân tích gió trị biểu cảm của những câu thơ squ: | 

Mẹ đang tỉa bắp trên núi Kq-lưï 

Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ 

| Em ngủ ngoaœn em đừng làm mẹ mỏi 

Ï Mội trời của bắp thì nằm trên đôi 

| Một trời của mẹ, em nằm trên lưng 

| (Khúc hót ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điểm) 
Bài làm 

Đoạn thơ nằm trong khúc ca thứ hai của lời bà mẹ dân tộc Tà-ôi ru con. 
Tiếng ru cất lên khi người mẹ đang đi tỉa bắp trên núi Ka-lưi. Nhà thơ đã 
sử dụng những từ ngữ, hình ảnh thơ giàu sức biểu cảm. 

“Mẹ đang tỉa bắp trên núi Ka-lưi 
Lưng núi thì to mà lưng mẹ thì nhỏ” 

Hai hình ảnh “lưng núi” — “lưng mẹ” tạo thành một cặp tương phản: “to” — 
“nhỏ”, thiên nhiên vĩ đại, sừng sững - con người nhỏ bé, yếu ớt. Hình ảnh ấy 
khiến ta như thấy cả khối núi nặng nẻ đang giáng xuống bờ lưng vốn đã oằn 
xuống vì vất vả, mệt nhọc của người mẹ. Câu thơ gợi những gian khổ trong 
công việc và đời sống của người mẹ Tà-ôi nơi núi rừng Tây Nguyên nắng lửa. 

Nhưng dẫu có gian khổ đến đâu, người mẹ vẫn không nguôi tình yêu 
thương, niềm hi vọng nơi đứa con bé nhỏ của mình: 

Mặt trời của bắp thì nằm trên đôi 
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng 

Nhà thơ đã sử dụng phép nhân hóa rất thành công. Mặt trời mang đến 
ánh sáng, hơi ấm, sự sống cho vạn vật. Nếu như mặt trời của bắp là mặt 
trời tự nhiên nằm ở trên đồi thì mặt trời của mẹ là em nằm trên lưng đó. 
Gọi con là mặt trời của mẹ để bày tỏ lòng yêu thương khôn tả: con là lẽ 
sống, là ánh sáng của đời mẹ. “Con nằm trên lưng” phía sau mẹ tỏa ánh 
sáng vào cuộc đời vốn nhiều nhọc nhằn cơ cực của mẹ để động viên mỗi 
bước mẹ đi, mỗi việc mẹ làm, mỗi lời mẹ nói. Lời thơ giản dị mà chan chứa 
cảm xúc biết bao! 


Để 156: Trong bài thơ Khúc hót ru những em bé lớn trên lưng mẹ của 
Nguyễn Khoa Điểm, em thích hình ảnh thơ nào nhết? Viết một đoạn văn 
(8 - 10 câu) nói rö cái hay của hình ảnh thơ ốy trong đó có sử dụng 
thành phổn tình thói và thònh phản phụ chú (gạch chân dưới những 
thành phồn phụ đó). 


Bài làm 
Trong bài thơ “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn 
Khoa Điểm, hai câu thơ sau đã dựng lên một hình ảnh thơ đặc sắc: 
“Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi 
Mặt trời của mẹ con nằm trên lưng”. 


Mặt trời — vị thần tự nhiên mang lại ảnh sáng, sự âm áp cho những cây 


bấp trên đỉnh Ka-lưi - đang tỏa rạng trên lưng đổi phía xa. Còn mặt trời 
của hà mẹ Ta-ôi là đứa con thân yêu đang nằm yên ngủ trên lưng gầy. 
Dùng hình ảnh án dụ “mặt trời của me con năm trên lưng” ngầm so sánh 
hình anh người con với mặt trời, nhà thơ khẳng định vai trò của người con 
đổi với người mẹ. Đối với mẹ, con chính là lẽ sống, là ánh sáng, là niềm 
tin, là động lực.. Hình ảnh mặt trời “nằm trên lưng” khiến hình ảnh người 
mẹ chói lòa trong ánh sáng của lòng yêu thương, sự trìu mến. Đặc biệt. hai 
câu thơ còn có sự đối xứng nhịp nhàng: “Mặt trời của bắp” - “Mặt trời cua 
mẹ”. Điều đó góp phần tạo nên vẻ đẹp thẩm mi cho hình thức thơ. 

° vị thần tự nhiên mang lại ánh sáng, sự ấm áp cho những cây bắp trên 
đính Ka-lưi: thành phần phụ chú. 

chính: thành phần tình thái 


| Đề 157: Cảm nhận của em về bài thơ Con cò của Chế Lan Viên. | 


Bài làm 

Chế Lan Viên là một nhà thơ tài năng của nền văn học Việt Nam. Ông 
có một phong cách nghệ thuật rõ nét, độc đáo đó là những suy tưởng, triết 
lý đậm chất trí tuệ và tính hiện đại. Đặc biệt, nhà thơ còn có nhiều sáng 
tạo trong nghệ thuật xây dựng hình ảnh thơ: hình ảnh thơ đa dạng, phong 
phu, kết hợp giữa thực và ảo. “Con cò” là một bài thơ như thế. 

Con cò — hình tượng thơ xuyên suốt bài thơ và cũng là tên tác phẩm được 
khai thác từ trong ca dao truyền thống. Hình ảnh này xuất hiện rất phổ biến 
trong ca dao và dùng với nhiều ý nghĩa. Đó là hình ảnh người nông dân chân 
lấm tay bùn, vất vả cực nhọc; là người phụ nữ cần cù, lam lũ nhưng tất cả đều 
giàu đức hi sinh. Trong bài thơ này, nhà thơ vận dụng hình tượng ấy để làm 
biểu trưng cho tấm lòng người mẹ và những lời hát ru. 

Bài thơ có bố cục ba phần ba đoạn với những nội dung được gắn với 
nhau bằng một lôgic khá mạch lạc: Hình ảnh con cò qua những lời ru bắt 
đầu đến với tuổi thơ ấu; Hình ảnh con cò đi vào tiểm thức của tuổi thơ, trở 
nên gần gũi và sẽ theo cùng con người trên mọi chặng của cuộc đời; từ hình 
ảnh con cò, suy ngẫm và triết lý vẻ ý nghĩa của lời ru và lòng mẹ đối với 
cuộc đời mỗi người. 

Xuyên suốt bài thơ, hình tượng con cò được bổ sung biến đổi trong 
mối quan hệ với cuộc đời con người, từ thơ bé đến trưởng thành và suốt 
cả đời người. 

Mở đầu bài thơ, hình ảnh con cò được gợi ra liên tiếp từ những câu ca 
dao dùng làm lời hát ru. Ở đây tác giả chỉ lấy vài chữ trong mỗi câu ca dao 
nhằm gợi nhớ những câu ca dao ấy. Những câu ca dao được gợi lại đã thể 
hiện ít nhiều sự phong phú trong ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh con cò 
trong ca đao. Câu "con cò Cổng Phủ con cò Đông Đăng" gợi tả không gian 
và khung cảnh quen thuộc của cuộc sống ngày xưa từ làng quê đến phố xá. 
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Hình ảnh con cò gợi vẻ nhịp nhàng, thong thả, bình yên của cuộc sông vốn 
ít biến động thời xưa. Câu ca dao “con cò mà đi ăn đêm” hình ảnh con cò lại 
tượng trưng cho những con người cụ thể là người mẹ, người phụ nữ nhọc 
nhằn vất vả, lặn lội kiếm sống... 

Qua lời ru của mẹ, hình ảnh con cò đến với tâm hồn ấu thơ một cách vô 
thức. Đây chính là sự khởi đầu con đường đi vào thế giới tâm hồn của con 
người qua lời ru, của ca dao, dân ca. 

Con trẻ chưa hiểu nội dung, ý nghĩa của bài ca dao nhưng chúng được vỗ 
về trong âm điệu ngọt ngào, dịu dàng của lời ru. Chúng được đón nhận bằng 
trực giác tình yêu và sự che chở của người mẹ. Và khép lại đoạn thơ là hình 
ảnh thanh bình của cuộc sống. 

Sau những năm tháng nằm nôi, cánh cò trở thành người bạn đồng hành 
của tuổi thơ: 

“Cò trắng đến làm quen 

Cò đứng ở quanh nơi 

Rồi cò uào trong tổ 

Con ngủ yên thì cò cũng ngủ 

Cánh của cò, hai đứa đắp chung đôi” 
Đến tuổi tới trường: 

“Con theo cò đi học 

Canh trắng cò bay theo gót đôi chân”. 

Và khi con trưởng thành: 

“Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ 
Trước hiên nhà 
Và trong hơi mát câu uăn..”. 

Con cò từ trong lời ru đã đi vào tiềm thức của tuổi thơ trở nên gần gũi, 
thân thiết và theo con người đi suốt cuộc đời. Từ trong ca dao, cánh cò đã 
được tiếp tục sự sống của nó trong tâm thức con người. Hình ảnh ấy được 
xây dựng bằng sự liên tưởng như được bay ra từ trong ca dao để sống trong 
lòng con người, theo cùng và nâng đỡ con người trong từng chặng đường. 
Hình ảnh con cò gợi ý nghĩa biểu tượng về lòng mẹ, về sự dìu dắt, nâng đỡ 
dịu dàng và bền bỉ của người mẹ. 

Đến phần thứ ba của bài thơ, hình ảnh cánh cò đã được đồng nhất với 
hình ảnh người mẹ. Tấm lòng của mẹ như cánh cò lúc nào cũng ở gần bên 
con trong suốt cuộc đời: 

“Dù ở gần con 

Dù ở xa con 

Lên rừng xuống bể 
Cò sẽ tìm con 

Cò mãi yêu con” 
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Từ đây, nhà thơ khẳng định mọt quy luật của tình cảm có ý nghĩa bên 

vững, rộng lớn và sâu sắc: tình mầu tử 
“Con dù lớn ouẫn là con của mẹ 
Đi suốt đời lòng mẹ bản theo con” 

Cáu thơ đi từ cảm xúc đến liên tưởng đề khái quát thành những triết lý. 
Dù ở đâu, bên mẹ hay đến phương trời khác, dù còn nhỏ hay đã lớn khôn 
thì eon vần được mẹ hết lòng thương yêu, che chở. 

“Một con cò thôi 
Con cò mẹ hát 
Cũng là cuộc đời 
Võ cánh qua nói” 

Lời ru cũng là khúc hát yêu thương. Sự hoá thân của người mẹ vào cánh 
cò mang nhiêu ý nghĩa sâu xa, kết tụ những hi sinh, gian khổ, nhọc nhần 
để những lời yêu thương càng trở nên sâu sắc, đằm thắm. Câu thơ cuối là 
một hình ảnh rất đẹp. Cánh cò vô qua nôi như dáng mẹ đang nghiêng 
xuống chở che, đang nói với con những lời tha thiết của lòng mẹ. 

Bái thơ sử dụng thể thơ tự do nhưng cũng có câu mang dáng dấp của thể 
thơ 8 chữ. Thể thơ tự do giúp tác giả khả năng thể hiện cảm xúc một cách 
linh hoạt, dễ dàng biến đổi. Các đoạn thơ được bắt đầu bằng câu thơ ngắn, có 
cấu trúc giống nhau, nhiều chỗ lặp lại hoàn toàn gợi âm điệu lời ru. Đặc biệt, 
giọng thơ gợi được âm hưởng của lời ru nhưng không phải là một lời ru thực 
sự. Đó còn là giọng suy ngẫm triết lý. Nó làm cho bài thơ không cuốn người 
ta vào hẳn điệu ru êm ái đều đặn mà hướng vào sự suy ngẫm, phát hiện. 

Không chỉ vậy, trong bài thơ này, Chế Lan Viên vẫn chứng tỏ được sức 
sáng tạo trong việc tạo ra những hình ảnh nghệ thuật giàu sức gợi. Đó là việc 
vận dụng sáng tạo hình ảnh con cò trong ca dao. Hình ảnh con cò là nơi xuất. 
phát, là điểm tựa cho những liên tưởng tưởng tượng hình ảnh của tác giả. Chế 
Lan Viên đã chứng minh rằng hình ảnh biểu tượng dù gần gũi, quen thuộc đến 
đâu vẫn có khả năng hàm chứa những ý nghĩa mới, có giá trị biểu cảm. 

“Con cò” của Chế Lan Viên là một bài thơ độc đáo. Viết về một đề tài 
không mới: tình mẫu tử; chọn những thi liệu đã thành truyền thống: hình 
ảnh con cò và âm điệu lời ru; song, bằng sức sáng tạo và tài năng nghệ 
thuật, Chế Lan Viên đã để lại cho văn học một tứ thơ lạ và đây suy tưởng 
sâu sắc. Đọc “Con cò”, ta như thấy trong mình ăm ắp những yêu thương mà 
cả cuộc đời của mẹ đã dành trọn cho mình. 


Đề 158: Phôn tích sự đối lập thiện - ác trong đoạn trích Lục vân Tiên gặp 
nạn (trích Truyện Lục Vên Tiên của Nguyễn Đình Chiểu) 


Bài làm 
Trong tác phẩm Mội số tư liệu uê cuộc đời uà thơ uăn Nguyễn Đình 
Chiểu (NXB Khoa học Xã hội, 1965), G. Ô-ba-rê từng nhận định: Truyện 
Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu từng được xem là "một trong những 
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sản phẩm hiếm có của trí tuệ con người có cái ưu điểm lớn là diễn tá được 
trung thực những tình cảm của một dân tộc". Một trong những tình cảm lớn 
lao ấy là tấm lòng yêu mến, trân trọng cái thiện đông thời căm ghét, lên 
án cái ác ở đời. Qua đoạn trích “Lục Vân Tiên gặp nạn”, nhà thơ đà thê 
hiện trọn vẹn sự đối lập thiện — ác tiêu biểu cho toàn bộ tác phẩm. 

Đoạn trích “Lục Vân Tiên gặp nạn” nằm ở phần thứ hai của truyện. 
Đang bơ vơ nơi đất khách với đôi mắt mù lòa và nỗi đau xót khôn nguôi về 
người mẹ mới qua đời, Lục Vân Tiên lại gặp Trịnh Hâm thi rớt trở về. Sản 
lòng đố kị, ganh ghét với Vân Tiên từ trước, Trịnh Hâm bèn lợi dụng cơ hội 
để hãm hại Vân Tiên. Hắn lừa tiểu đồng vào rừng trói lại rồi giả bò đưa 
Vân Tiên xuống thuyền, hứa hẹn sẽ dẫn về quê nhà. Chờ khi đêm tối, 
Trịnh Hâm mới thực hiện hành động tàn ác của mình. 

Qua cách hành xử của các nhân vật khi gặp người bị nạn: Trịnh Hâm 
gặp Vân Tiên bị mù, ngư ông và gia đình gặp Vân Tiên bị đẩy xuống sông, 
tác giả đã vạch mặt chỉ tên cái ác - mà đại diện là gã Trịnh Hâm tàn ác, 
nham hiểm đồng thời ngợi ca cái thiện, tiêu biểu là nhân vật ông ngư cùng 
gia đình của ông. 

Trịnh Hâm là một kẻ có tâm địa hèn hạ, xấu xa. Vốn ghen ghét, với 
Lục Vân Tiên nhưng đến khi Lục Vân Tiên mù lòa rồi, dã tâm của Trịnh 
Hâm vẫn chưa thỏa. Lục Vân Tiên đã bị mù, tiền bạc hết, thầy tớ bơ vơ. 
Với Vân Tiên, Trịnh Hâm lại là người quen cũ. Vậy mà gã họ Trịnh lại 
đang tâm lừa gạt, hãm hại con người tội nghiệp, đang trong cơn hoạn nạn, 
cần cậy nhờ sự giúp đỡ của hắn: 

Trịnh Haảm khi ấy ra tay, 
Vân Tiên bị gã xô ngay xuống uời 
Không những vậy, Trịnh Hâm còn vừa ăn cướp vừa la làng đầy ghê tởm: 
Trịnh Hâm khi ấy bêu trời 
Cho người thức dậy lấy lời phôi pha. 

Chẳng những không thực hiện lời mình nói (hứa đưa Vân Tiên trở lại 
quê nhà) mà còn hãm hại Vân Tiên. Đó là sự phản bội bạn bè, phản bội lời 
hứa của chính mình. Đối với những người quân tử Nho học xưa, lời hứa vô 
cùng thiêng liêng, đó là bức tượng danh dự cho mỗi người: Lời đã nói ra 
như dao chém đá, một lời nói nặng tựa chín đỉnh đồng. Do vậy, hành động 
của Trịnh Hâm lột tả rõ tâm địa vừa bất nhân vừa bất nghĩa, vừa gian 
ngoan vừa xảo quyệt của hắn. Tất cả cũng vì lòng ganh ghét, vì sự đố kị tài 
năng với Vân Tiên. Nọc độc ấy ngấm vào xương tuỷ, trở thành bản chất độc 
ác của Trịnh Hâm. 

Chỉ tám dòng thơ, tác giả đã sắp xếp các tình tiết một cách hợp lí, thể 
hiện diễn biến hành động rất mau lẹ, có tính toán và rất độc ác của Trịnh 
Hâm. Cái ác trong con người này tiêu biểu cho cái ác trong toàn bộ tác 
phẩm. Đó là sự lọc lừa, phản trắc của những Bùi Kiệm, Võ Công,... Chúng 
đã không chỉ một hai lần hãm hại những tâm hồn lương thiện thanh sach 
như Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga.... 
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Nhưng Nguyễn Đình Chiểu không hè bi quan về cuộc đời, dựng lên hình 
anh của cái ác tấm lòng nhân ái của nhà thơ muốn tạo ra sự đối lập để tôn 
vinh cái thiện. Cái thiện ấy được thể hiện qua sự hiệp nghĩa và trái tim 
nhân ai của ông ngư cùng gia đình của ông. 

Thay người bị nạn dưới sông, ông ngư đã ra tay cứu giúp: 

Ông chài xem thấy uớt ngay lên bờ 
Hối con uầy lừa một giờ, 
Ông hơ bụng dạ, mục hơ mặt mày 

Tư "hỏi" có ý nghĩa là giục giã, thúc giục. Ông ngư cùng vợ con đang rất 
khán trương cứu sống Vân Tiên. Câu thơ mộc mạc, chỉ kể lại sự việc một 
cách tự nhiên, nhưng ẩn chứa bao ân tình của cả một gia đình vợ chồng, 
con cái đổi với người gặp nạn. Chỉ riêng diều này đã đối lập gay gắt với 
hành động độc ác, bất nhân của Trịnh Hâm. 

Không chỉ vậy, ông Ngư và cả gia đình còn sẵn sàng cưu mang người 
hoạn nạn: ông chân thành ngỏ ý mời Vân Tiên ở lại cùng sớm hôm chia sẻ 
cuôc sống đạm bạc nhưng đầm ấm tình người: 

“Ngư rằng: "Người ở cùng ta 
Hôm mại hẩm hút một nhà cho 0È”. 

Khi Vân Tiên băn khoăn "ông lấy chỉ nuôi” ngư ông đã thể hiện lòng vị 

tha, tỉnh thần trọng nghĩa khinh tài của mình qua câu nói: 

"Lòng lào chẳng mơ 

Dốc lòng nhân nghĩa há chờ trả ơn” 
- có nghĩa là làm ơn mà không hề trông chờ sự báo đáp. Đó là sự trong 
sạch vô tư đến tuyệt vời của một tâm hôn lành mạnh khỏe khoắn... Điều đó 
một lần nữa còn được thể hiện qua cuộc sống lao động của ông Ngư. Đó là 
một cuộc sống trong sạch, không chạy theo danh lợi, khinh ghét thói đời 
bạc đen, tráo trở. Cuộc sống của ông gắn với thiên nhiên khoáng đạt, tâm 
hồn ông thanh thản và thư thái vô cùng: 

“Một mình thong thả làm ăn 

Tắm mưa trải gió trong uời hàn giang”. 

Bằng đoạn thơ trên, tác giả gửi gắm khát vọng và niềm tin vào cái 
thiện, vào bản chất tốt đẹp của con người lao động bình thường. Cùng với 
những Hớn Minh, Vương Tử Trực, ông Tiểu, ông quán,... ông ngư đã đại 
điện cho cái thiện trong thiên truyện Truyện Lục Vân Tiên. Qua những 
nhân vật này, Nguyễn Đình Chiểu thể hiện một cái nhìn tiến bộ, lạc quan 
đậm chất nhân dân. 

Giống như toàn bộ tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên, đoạn trích Lục Vân 
Tiên gặp nạn không có điều kiện để được Nàng Thơ trau chuốt về hình thức 
song chính sự giản dị, mộc mạc đậm chất Nam Bộ của ngôn ngữ đã mang 
đến cho đoạn trích sự chân thành chẳng những diễn tả thành công tính 
cách các nhân vật mà còn bộc lộ tấm lòng nhân ái, lạc quan của nhà thơ. 
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Đặc biệt, đoạn trích diễn tả đời sống của ngư ông, ngôn ngữ và lời thơ rất 
thanh thoát, uyển chuyển, hình ảnh thơ đẹp, ý tình phóng khoáng mà sâu 
xa. Đọc đoạn thơ, ta có cảm giác như chính tác giả đang nhập thân vào 
nhân vật để nói lên cái khát vọng sống của mình. 

Qua sự đối lập giữa thiện và ác trong đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn, 
tác giả đã thể hiện niềm tin vào những điều tốt đẹp ở đời. Đó cùng chính là 
cái gốc sâu xa làm nên sức hấp dẫn của toàn bộ tác phẩm này. 


Đề 159: Nêu những cảm nhện sôu sắc nhốt của em về ba câu thơ squ trong 
bài thơ Đồng chí của Chính Hữu: 

Đêm nay rừng hoang sương muối 

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới 

Đầu súng trăng treo 

Bài làm 
Đêm nay rừng hoang sương muối 
Đúng cạnh bên nhau chờ giặc tới 
Đầu súng trăng treo 
Ba câu thơ cuối của bài thơ vừa thể hiện tình đồng chí của người 

lính trong chiến đấu vừa gợi lên hình ảnh người lính rất đẹp, rất lăng 
mạn. Trong đêm sương muối rét buốt, những người lính phải đứng gác 
nơi rừng hoang. Trong thời tiết, hoàn cảnh khắc nghiệt, khó khăn như 
vậy, những người lính vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng "chờ giặc 
tới". Trong cuộc kháng chiến gian khổ ấy, những người lính lại sát 
cánh bên nhau, đứng cạnh bên nhau sẵn sàng chiến đấu, không quản 
ngại khó khăn gian khổ. Hình ảnh những người lính hiện lên rất chân 
thực, rất đẹp. Hình ảnh "đầu súng trăng treo" vừa là hình ảnh tả thực 
lại vừa mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Đêm đứng gác về khuya, 
trăng xuống thấp, những người lính lại đeo súng trên vai nên ta có 
cảm giác như trăng treo nơi đầu súng. Nhưng cây súng cũng là biểu 
tượng cho lực lượng chiến đấu bảo vệ hoà bình, trăng là biểu tượng của 
hoà bình. Hình ảnh "đầu súng trăng treo" là hình ảnh thơ đẹp và lãng 
mạn, thể hiện hình ảnh của người lính cách mạng, và qua đó cũng 
chính là thể hiện tình đồng chí, đồng đội của người lính cách mạng 
trong chiến đấu gian khổ. 


Để 160: Cảm nhận của em về côu thơ kết trong bài thơ Đồng chí của Chính 
Hữu: "Đầu súng trăng treo"? 


Bài làm 
Câu thơ cuối tuy đã khép lại tác phẩm nhưng nó mãi là dư âm không 
bao giờ cạn: 
Đầu súng trăng treo. 
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Câu thơ vừa thực vừa áo cho ta nhiều cảm xúc mới mẻ. Khoảng cách 
giữa báu trời và mặt đâầt, giữa con người và thiên nhiên đã được xích lại 
gân iu! hơn bởi một từ "treo". Đó la sự kết hợp giữa bút pháp tả thực và 
làng mạn vừa xa vừa gần. "Đầu súng trăng treo" là hình ảnh tương phản 
giữa chiên tranh và hoà bình đồng thời cũng là hình ảnh của hiện tại và 
tương lai. Phải chăng câu thơ là ước muốn, là hi vọng của Chính Hữu - 
người lình Cụ Hồ về một cuộc sống hoà bình, tươi đẹp? Sau đêm nay, sau 
giờ phút căng thăng, lạnh buốt này sẽ là một sớm mai ấm áp với ánh bình 
mình sang ngời. Người chiến sĩ, với nhiệm vụ đã thành người thi sĩ với bao 
cảm hứng dạt dào. 


Đề 16]: Viết đoạn văn nêu những cảm nhộn của em về hơi tiếng "đồng chí" 
trong bởi thơ cùng tên của Chính Hữu. 


Bài làm 

Trong bài thơ "Đồng chí” của Chính Hữu, hai tiếng "đồng chí" vang lên 
thật thiết tha, cảm động. Đồng chí là cùng chung ý chí, lí tưởng. Đồng thời 
nó cùng là cách xưng hô của những người trong cùng một đoàn thể cách 
mạng. Với nhan để Đồng chí, bài thơ đã nói lên được bản chất cách mạng 
của tình đồng đội, đồng thời cũng nói lên ý nghĩa sâu sắc của tình đồng đội. 
Câu thơ thứ bảy trong bài thơ cũng chỉ gồm hai tiếng: "Đồng chí". Nếu 
không kể nhan để thì đây là lần duy nhất hai tiếng "đồng chí" xuất hiện 
trong bài thơ, làm thành riêng một câu thơ. Câu này có ý nghĩa quan trọng 
trong bố cục của toàn bài. Nó đánh dấu một mốc mới trong mạch cảm xúc 
và bao hàm những ý nghĩa sâu xa. Sáu câu thơ đầu là tình đồng đội tri kỉ, 
đến đây được nâng lên thành tình đồng chí thiêng liêng. Đồng chí nghĩa là 
không chỉ có sự gắn bó thân tình mà còn là cùng chung chí hướng cao cả. 
Những người đồng chí - chiến sĩ hoà mình trong mối giao cảm lớn lao của 
cả dân tộc. Gọi nhau là đồng chí thì nghĩa là đồng thời với tư cách họ là 
những con người cụ thể, là những cá thể, họ còn có tư cách quân nhân, tư 
cách của "một cây" trong sự giao kết của "rừng cây", nghĩa là từng người 
không chỉ là riêng mình. Hai tiếng đồng chí vừa giản dị, thân mật lại vừa 
cao quý, lớn lao là vì thế. 


Đề 162: Đồng chí (Chính Hữu) vò Bởi thơ vẻ tiểu đội xe không kính (Phạm 
Tiến Duệt) là hơi bài thơ tiêu biểu viết về đề tòi người lính cách mạng 
trong hơi thời kỳ chống Phúp và chống Mĩ. So sánh hình ảnh người lính 
cách mạng ở hơi bòi thơ này. 


Bài làm 
Là những nhà thơ quân đội trưởng thành trong những cuộc chiến tranh 
bảo vệ Tổ quốc, Chính Hữu và Phạm Tiến Duật từng sống, trải nghiệm và 
thấm thía đời sống của người lính trên chiến trường. Trên đôi bàn tay của 
hai nhà thơ không chỉ vững vàng những cây súng đánh giặc mà còn từng 
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bung nở cho đời những vần thơ diệu kì về người lính. Hai trong sế những 
áng thơ ấy là Đồng chí của Chính Hữu và Bài thơ uê tiếu đội xe không kính 
của Phạm Tiến Duật. Cùng khắc họa hình ảnh người lính trong lục lượng 
quân đội nhân dân Việt Nam nhưng bên cạnh những điểm chung vốn dễ 
nhận thấy, ở hai bài thơ, mỗi bài lại có những nét đẹp riêng. 

Bài thơ Đồng chí của Chính Hữu ra đời năm 1948, những năn tháng 
đầu tiên của cuộc kháng chiến chống Pháp đây vất vả, chính quyểr ta vừa 
thành lập còn non trẻ. Những người lính của “Đồng chí” là những người 
lính chống Pháp, họ đến với kháng chiến từ màu áo nâu của người nông 
dân, từ cái nghèo khó của những miền quê lam lũ: 

Quê hương anh nước mặn đông chua 
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá 

Còn Bài thơ uê tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật ra đời năm 
1969, thời điểm cuộc kháng chiến chống Mi cứu nước đang vào hồi ác liệt. 
Những người lính thời kì này còn rất trẻ. Họ phần lớn vừa rời ghế nhà 
trường, tâm hồn còn phơi phới tuổi xuân. Đó là những con người: 

“Xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mĩ 
Mà lòng phơi phới dậy tương lat”. 

Hoàn cảnh, điều kiện khác nhau như vậy tất yếu dẫn đến sự khíc nhau 
về ý thức giác ngộ cách mạng của những người lính ở hai bài the. Nhận 
thức về chiến tranh của những người lính chống Pháp còn đơn gián, chưa 
sâu sắc như thời kì kháng chiến chống Mi. Trong “Đồng chí”, tình cảm 
thiêng liêng nhất được nhắc tới là tình đồng chí, đồng đội. Trong “Bài thơ 
về tiểu đội xe không kính” mới thấy xuất hiện ý niệm về ý chí, tỉnh thần 
yêu nước: 

“Xe uẫn chạy uì miên Nam phía trước 
Chỉ cần trong xe có một trái tìm”. 

Sống giữa chiến trường với tình đồng đội thiêng liêng, người lín chống 
Pháp nhớ về gia đình với mẹ già, vợ dại, con thơ. Người lính kháng Mi thì 
đã khác. Họ hiểu rằng kháng chiến là gian khổ và còn trường kì nĩa. Vậy 
nên xe hàng cùng con đường ra mặt trận đã trở thành ngôi nhà chung và 
những người đồng đội đã trở thành gia đình ruột thịt: 

“Bếp Hoàng Cảm ta dựng giữa trời 
Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy". 
Và điều khác nhau cơ bản giữa hai thi phẩm chính là bút pháp thơ của 
hai tác giả. Chính Hữu dùng bút pháp hiện thực - lãng mạn dựng l›n hình 
ảnh những người lính thời kì đầu của cuộc kháng chiến với nhiều kló khăn 
thiếu thốn: 
“Áo anh rách uai 
Quần tôi có uài mảnh uá 
Miệng cười buốt giá 
Chân không giày” 
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Cán: hứng lãng mạn được lắng đọng trong cảm xúc vẻ tình đồng chỉ 
thiêng liêng: "Đồng chí!” cùng những hình ảnh thơ giàu sức gợi “đầu súng 
trang treo”. Bai thơ "Bài thơ về tiêu đội xe không kính” lại được xây dựng 
băng bút pháp lãng mạn - hiện thức. Cái khó khăn thiếu thốn không bị 
lang tránh: 

"Không có kính rồi xe không có đèn 
Không có mui xe thùng xe có xước”, 
Nhưng vượt lên trên tất cả vẫn là sự ngang tàng, tỉnh nghịch của những 
ngươi lính trẻ lạc quan yêu đời: 
"Ủng dung buông ldi ta ngôi 
Nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng” 
"ự thì gió bụi” 
"ự thì ướt do”, : 

Có thể nói, trong “Đồng chí” của Chính Hữu, nhà thơ đã dựng lên hình 
ảnh người lính với tình đồng đội thiêng liêng chia sẻ với nhau những khó 
khăn, cứe nhọc của một cuộc sống kháng chiến gian nan, thiếu thốn. Bài 
thơ “Bài thơ uể tiểu đội xe không bính” của Phạm Tiến Duật lại khắc họa 
tuổi trẻ :rẻ trung, yêu đời, yêu sống tỉnh nghịch và đầy ước mơ, lí tưởng của 
những nzười lính chống Mi. 

Tuy :ó những sự khác nhau do hoàn cảnh lịch sử chi phối như vậy song 
những người lính trong hai bài thơ vẫn mang những đặc điểm chung đáng 
quý của người lính quân đội nhân dân. Đó là tấm lòng yêu nước, yêu đồng 
chí, đồng đội. 

Vì tiếng gọi của non sông tất cả đã bỏ lại phía sau những “bến nước gốc 
đa”, những con phố, căn nhà và cả những người thân yêu nhất. Trong điều kiện 
chiến đâu vô cùng gian khổ, thiếu thốn, thì tỉnh thần chiến đấu của những 
người lính lại bùng lên mạnh mẽ, sục sôi khí thế. Họ không nề nguy hiểm, khó 
khăn, vẫn vững lòng cầm chắc tay súng để bảo vệ quê hương, đất nước: 

“Súng bên súng đầu sát bên đầu” 
“Xe uẫn chạy uì miễn Nam phía trước 
Chỉ cần trong xe có một trái tìm”. 

Họ cũng sát cùng bên nhau, bên những người đồng đội để cùng chiến 

đấu dùng cảm. Nếu trong “Đồng chỉ” là: 
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay 

Thì trong Bài thơ uễ tiểu đội xe không kính hình ảnh đó đã trở nên 
thân quen: 

Bắt tay qua cửa bính uỡ rồi 

Không kể thiếu thốn, khó khăn, họ vẫn chấp nhận, vẫn vui vẻ lạc quan, 
yêu đời hơn. Cái bắt tay ấy là cả một tình đồng đội thiêng liêng, họ truyền 
cho nhau niễm tin chiến thắng, tình yêu và lòng dũng cảm ấy. Sống và chết, 
dường nÌư trong tim môi người lính chiến đấu không hề có khái niệm ấy. 
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Dù có những điểm giống và khác nhau rõ rệt nhưng điều đó càng khiến 
những người lính cụ Hồ hiện lên qua nhiều màu vẻ, sinh động và gần gũi. 
Điều đó trước hết giúp người đọc càng hiểu rõ hơn về những người lính. 
Hình ảnh của họ hiện lên thật đẹp đẽ, họ chính là biểu tượng, là niềm tin, 
khát vọng của nhân dân gửi gắm nơi họ. Ở các anh, người đọc nhận thấy 
một ánh sáng lí tưởng cao đẹp và thiêng liêng vô cùng. Không chí vậy, 
những nét khác biệt còn thể hiện từng phong cách riêng của mỗi tác giả 
trong phương thức thể hiện. Điều đó làm giàu, làm đẹp thêm cho vườn hoa 
nghệ thuật nước nhà. 


Đề 163: Phôn lích hình ảnh người lính trong bi thơ Bởi !hơ về tiểu đội xe 
không kính của Phạm Tiến Duột. Từ đó em có suy nghĩ gì về người lính 
trong khúng chiến chống Mĩ? 


Bài làm 

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mĩ cứu nước, hình ảnh 
những chiến sĩ lái xe vận tải đã “để thương để nhớ” cho tâm tưởng nhà thơ 
tài hoa Phạm Tiến Duật. Bởi vậy nên dẫu chẳng một ngày làm lính lái xe 
nhưng những trang thơ Phạm Tiến Duật luôn ầm ì tiếng động cơ chạy máy 
và giòn tan tiếng cười nói của những chàng lính lái xe “trẻ măng tơ”! Người 
đọc khó có thể quên những chàng trai ngang tàng, tinh nghịch nhưng đây lí 
tưởng ấy trong bài thơ Bài thơ uễ tiểu đội xe không kính. 

Bài thơ ra đời năm 1969, năm mà cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước 
đang bước vào những năm tháng khốc liệt nhất. Con đường Trường Sơn đã 
được khai phá để từng dòng người, dòng xe ngày đêm chỉ viện cho miền Nam 
ruột thịt. Trên những dặm đường loang lổ hố bom, trên những đèo cao trập 
trùng, hiểm trở,.. dù ở đâu trên con đường huyền thoại ấy cũng hiện lên hình 
ảnh những anh lính lái xe vững vàng tay lái. Họ đến với chiến trường từ 
những giảng đường đại học, từ những mái trường phổ thông còn vương những 
cánh phượng rơi. Tâm hôn họ phơi phới tuổi xuân và những lí tưởng đẹp đẽ 
của tuổi trẻ. Trở thành những anh lính lái xe, họ đã làm vui, làm đẹp, làm 
vững chắc hơn cho con đường huyết mạch của cuộc kháng chiến. 

Các anh tự giới thiệu về những người bạn đường thủy chung gắn bó của mình; 

Không có kính không phải uì xe không có kính 
Bom giật, bom rung kính uỡ đi rồi 

Câu thơ làm hiện lên trước mắt người đọc một hình ảnh lạ lùng: Những 
chiếc xe không kính. Mặt khác, lời giải thích của tác giả về những chiếc xe 
đặc biệt ấy cũng rất đỗi chân thực đến gần như là lột trần ra một chiếc xe 
đã bị phá huỷ bởi "bom giật, bom rung" —- những động từ mạnh làm nổi bật 
hình ảnh và ý thơ. Hai câu thơ thật tự nhiên, không có hình ảnh hoa mi, 
tráng lệ, không có hình ảnh tượng trưng, giọng thơ có chút gì đó ngang 
tàng tạo nên điểm khởi đầu đẩy ấn tượng cho bài thơ. Càng lạ lùng hơn 
nữa là hình ảnh chủ nhân những chiếc xe kì lạ ấy: 
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Ung dung buông lái ta ngồi 
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng 

Với sác anh, sự lạ đối với moi người lại trở thành sự thường trong đời 
sống. *omn giật, bom rung” để lại thương tích loang lổ trên xe nhưng lại 
chẳng may may nhìn thấy dấu hiệu của tàn phá trên dáng hình người chiến 
sĩ Họ *“ìng dung” “ta ngồi”, “nhìn đất, nhìn trời, nhìn thắng”. Sự khốc liệt 
của chiên tranh không khiến con người bị thui chột về tâm hồn và ý chí. 
Các anh là những con người như lời để trên bức tường kỉ niệm chiến thắng 
phát xít Đức của Hồng quân Liên Xô: “Nơi đây mọi sắt thép đều tan chảy 
chỉ con người là vững vàng đi qua”. Câu thơ ngắn, nhanh, điệp từ "nhìn" lặp 
lại tạo nên tiết tấu hết sức sinh động. 

Hỏi trên con đường thần thánh ấy, các anh còn “nhìn thấy” bao điều 
khác nữa: 

Nhìn thấy gió xoa uào mắt đắng 
Thấy con đường chạy thẳng uào tìm 
Thấy sao trời uà đột ngột cánh chữn 
Như sa, như ùa uào buông lái. 

Bởi xe “không có kính” nên có quá nhiều bất tiện: “gió xoa vào mắt đắng” 
nhưng cũng bởi không có kính nên nhiều khi ngồi trong ca bin người lính được 
đón nhận những cảm giác thật lạ lùng: “Thấy con đường chạy thẳng vào tim 
/Thấy sao trời và đột ngột cánh chim / Như sa, như ùa vào buông lái”. Hình 
ảnh thơ rất táo bạo và khỏe khoắn thể hiện tâm hồn trẻ trung, mạnh mẽ 
nhưng không kém phần mơ mộng của những chàng lính lái xe. 

Khi chiếc xe đã bị phá huỷ, nát tan đến như vậy thì biết bao khó khăn 
đã nảy sinh cũng chỉ vì "không có kính” 

Không có hính, ừ thì có bụi 
Bụi phun tóc trắng như người già 
Và: 
Không có kính, ừ thì ướt áo 
Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời. 

Thế nhhưng, "không có kính" thì tác giả lại "có bụi" rồi có "mưa tuôn, 
mưa xối". (Cấu trúc thơ lặp đi lặp lại - "ừ thì" - đã làm toát lên thái độ bất 
chấp, khômg hề run sợ, coi thường mọi khó khăn. Câu thơ như vang lên 
tiếng cười vui vẻ, các anh cười để lạc quan yêu đời, để phớt lờ mọi khó 
khăn, cười để động viên mình, và động viên đồng đội. Và niềm lạc quan ấy 
còn được tihế hiện bằng hành động. 

Chưa cẩn rửa, phì phèo châm điếu thuốc 
Nhàn nhau mặt lấm cười ha ha. 
Và : 
Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa 
Mưa ngừng, gió lùa khô mau thôi. 
Giọng thơ âm vang rộn rã, tràn đầy sức sống sôi nổi của tuổi mười tám, 
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đôi mươi. Những người lính trẻ ấy thật kiên cường và trẻ trung, hóm hỉnh. 
Không chỉ vậy, họ còn là những người đồng chí gắn bó keo sơn, khăng khít: 
Những chiếc xe từ trong bom rơi 
Đã uê đây họp thành tiểu đội 
Bạn bè gặp nhau suốt đường đi tới 
Bắt tay qua cửa kính uỡ rồi 

Những con người ấy vốn di không hề quen biết! Vậy mà giờ đây, trong 
gian khổ, họ thân thiết gắn bó, chào nhau như những người bạn đã quen. 
Và rồi, kỉ niệm như ùa về trong tâm trí nhà thơ. Có lẽ vì ông cũng là một 
người lính nên ông thấu hiểu, đồng cảm tình đồng đội, đồng chí: 

Bếp Hoàng Câm ta dựng giữa trời 
Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy 

"Gia đình" - hai tiếng thân thương gợi hình ảnh những con người cùng 
huyết thống. Họ, những người lính Trường Sơn ấy, cũng mang trong mình 
dòng máu nóng - dòng máu sôi sục khát vọng giải phóng miền Nam, giải 
phóng đất nước. 

Xe uẫn chạy uì miễn Nam phía trước 
Chỉ cần trong xe có một trái tìm 

Tuy chiếc xe có bị phá huỷ, nát tan đến mức nào, dù gian khổ khó khăn 
bao nhiêu, nhưng "chỉ cần trong xe có một trái tim" - Đúng vậy! Chính tình 
yêu Tổ quốc đã cầm lái, đã là động lực thúc đẩy, giúp những người lính có 
thêm sức mạnh trước mỗi khó khăn. Lời thơ nhẹ nhàng như một lời khẳng 
định chắc nịch, gọn ghẽ. Câu thơ kết của bài thơ có lẽ là câu thơ hay nhất, 
vừa kết lại sức mạnh của con người chính là ở tình yêu, tình yêu Tổ quốc, 
tình thương đồng bào và tình yêu hoá thành ý chí - kiên cường và vững bền. 
Nhưng đông thời, nó cũng mở ra, gợi ra cánh cửa ánh sáng: Miễn Nam, nơi 
mà đồng bào đang trông ngóng cách mạng trong từng khoảnh khắc. 

Bài thơ có giọng điệu phóng khoáng, ngang tàng như tâm hồn chàng 
trai tuổi đôi mươi. Nguyễn Tiến Duật đã không phải dụng công gọt giủa 
ngôn từ, nhiều câu thơ như lời nói hàng ngày nhưng chính sự giản dị, chân 
thành của cảm xúc đã làm nên những câu thơ lôi cuốn người đọc. Ngoài ra 
còn phải kể đến nhiều hình ảnh thơ táo bạo, giàu sức gợi tả cùng các điệp 
từ, điệp ngữ. 

“Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật đã khắc họa 
thành công hình ảnh những người lính trong kháng chiến chống Mi cứu 
nước. Hình ảnh ấy tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam trong kháng chiến 
chống MI. Chiến trường ác liệt, hiểm nguy mà tâm hồn các anh các chị vẫn 
ngời ngời sự lạc quan, trẻ trung yêu đời và yêu sống. Nhưng trên hết vẫn là 
tấm lòng yêu mến, thiết tha với đồng đội, với đất nước. Vẻ đẹp tâm hồn cao 
quý gieo vào lòng người đọc niềm tin yêu, sự trân trọng cảm phục và lời 
nguyện câu tiếp bước. Khi xưa các anh các chị “Xẻ dọc Trường Sơn đi đánh 
Mĩ” thì hôm nay thế hệ trẻ sẽ “chuẩn bị hành trang” đây đủ để đưa đất 
nước tiến “vào thế kỉ mới” sôi động và đây thách thức. 
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. Đề 164: Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về nhơn đề bòi thơ Bởi thơ về 
| tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duội. 


Bài làm 

Bái thơ về những người lính lái xe của Phạm Tiến Duật có một nhan để 
thật lạ: "Bài thơ bê tiếu đội xe bhông bính”. Nhan đề ấy gợi sự tò mò, thú 
vị cho người đọc: thế nào la “xe không kính”, tại sao xe lại “không kính”?,.. 
Sự bât thường của sự vật được nêu trong nhan đề ấy đã hé lộ giọng điệu của 
bài thơ: ngang tàng, nghịch ngợm và rất trẻ trung. Không chỉ vậy, bản 
thân tác phẩm đã là một bài thơ nhưng tác giả còn đặt thêm nhan đề “Bài 
thơ ” Điều đó có thừa không? Xin thưa là không! Nhà thơ viết như vậy ngụ 
ý rằng bài thơ về tiểu đội xe không kính ấy thơ đến hai lần và nhờ vậy nó 
đã đẹp thêm bội phần. 


| Đề 1é5: Cảm nhận và suy nghĩ của em về đoạn thơ: 
| "Thuyền ta lới gió với buôm trăng 

| Lướt giữa mây cao với biển bằng, 
Ra đậu dặm xa dò bụng biển, 

Dàn đan thế trận lưới vây giăng. 


Cá nhụ cá chim cùng cá đé, 

Cá song lấp lánh đuốc đen hồng, 
Cái đuôi em quy trăng vàng chóe. 
Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long. 


Ta hót bài ca gọi cá vào, 
Gö thuyền đã có nhịp trăng cao. 
Biển cho !a cú như lòng mẹ 
Nuôi lớn đời !q tự buổi nào." 
(Đoờn thuyền đónh có - Huy Cận) 
Bài làm 
Có ai đó từng cho rằng: một trong những nguồn gốc quan trọng của thơ 
ca chính là đời sống lao động của nhân dân. Điều đó hẳn đúng với bài thơ 
“Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận. Bài thơ thực sự cất lên từ nhịp sống 
lao động hăng say, khoáng đạt của những người dân vùng chài. Qua bài thơ, 
người đọc cảm nhận được vẻ đẹp và mối giao hòa giữa con người và thiên 
nhiên trên cái nên lộng lẫy, tráng lệ của vũ trụ biển cả. Đoạn thơ sau trong 
bài thơ tiêu biểu cho điều đó: 
"Thuyên ta lái gió uới buồm trăng 
Lướt giữa mây cao uới biển bằng, 
Ra đậu dặm xa dò bụng biển, 
Dàn đan thế trận lưới uây giăng. 
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Cá nhụ cá chùm cùng cá đé, 

Cá song lấp lánh đuốc đen hồng, 
Cái đuôi em quẫy trăng uàng chóe. 
Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long. 


Tu hát bài ca gọi cá uào, 

Gõ thuyễn đã có nhịp trăng cao. 
Biển cho ta cá như lòng mẹ 
Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.” 

Bài thơ được sáng tác trong chuyến đi công tác của Huy Cận tại vùng 
mỏ Hòn Gai, Quảng Ninh năm 1958 và được bắt nguồn từ cảm hứng ngợi ca 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của miền Bắc tự do độc lập. Với ý 
nghĩa đó, bài thơ "Đoàn thuyển đánh cá" là khúc tráng ca, ca ngợi con 
người lao động với tỉnh thân làm chủ và niềm vui, niềm tin trước cuộc sống 
mới trong những năm đầu xây dựng đất nước. 

Ba khổ thơ trên nằm giữa bài thơ. Mở đầu bài thơ là hình ảnh hoàng 
hôn trên biển và những con thuyển đánh cá ra khơi. Người dân chài đến 
với biển lớn bằng một tỉnh thần lao động hăng say và tâm hồn khỏe khoắn 
“Câu hát căng buồm cùng gió khơi”. Và biển cả bao la giàu có phóng khoáng 
dang tay đón họ: 

“Cá thu biển Đông như đoàn thoi 
Đêm ngày dệt biển muôn luông sáng 
Đến dệt lưới ta đoàn cá ơi!”. 

Những khổ thơ trên nối tiếp mạch cảm xúc đó. 
Thuyền ta lái gió uới buôm trăng 
Lướt giữa mây cao uới biển bằng 

Thuyền có lái, có buồổm nhưng lái bằng gió, buồổm là buồm trăng. Đoàn 
thuyển lướt đi trong đêm không phải bằng sức mạnh của con người mà 
bằng sức mạnh của câu hát hoà cùng sức mạnh của gió, cộng hưởng sức 
mạnh của trăng. Bởi thế mà thuyển như lướt đi, như bay lên. Con thuyền 
đánh cá vốn nhỏ bé qua cảm hứng vũ trụ đã trở nên kỳ vĩ, khổng lồ, sánh 
ngang tâm với vũ trụ. Và trên con thuyền ấy, người như dần hiện lên trong 
tư thế làm chủ: 

Ra đậu dặm xa dò bụng biển 
Dàn đan thế trận lưới uây giăng 

Đã qua rồi thời con người còn nhỏ bé, đơn độc trước sức mạnh bí ẩn của 
biển cả. Mang trong mình khí thế của người làm chủ, biển như hẹp lại để con 
người "ra đậu dặm xa", "dàn đan thế trận" và "dò bụng biển" để con người tìm 
tòi, khám phá. Họ đàng hoàng ra những nơi xa để bắt thiên nhiên phục vụ. 
Họ những dân chài mang theo cả sức trẻ, sức khoẻ, mang theo cả sự tìm tòi, 
khám phá để tung phá thế giới bí hiểm của thiên nhiên. Việc đánh bắt ấy 
như một trận chiến mà mỗi người lao động như một chiến sĩ. 
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Hát khi ra khơi, hát cho cuộc hành trình và những người lao động còn 

hát de ca ngợi sự giàu đẹp của biển cả: 
Cá nhụ cá chỉm cùng cá đề 
Cá song lấp lánh đuốc đen hồng 

Các loại cá được kể tên: cá nhụ, cá chim, cá đé, cá song đã nói lên sự 

phong phú, giàu có của biển. Không chỉ giàu mà biển còn rất đẹp: 
Cá song lấp lánh đuốc đen hồng 
Cái đuôi em quấy trăng uàng choé 

Dưới ảnh trăng, cá song quầy mặt nước. Thân cá có khoang màu hồng 
lấp lãnh như ánh sáng chuyển động dưới ngọn đuốc. Hình ảnh ấy cũng từng 
gợi hưng cho nhà thơ Chế Lan Viên viết nên câu thơ kì tài: “Con cá song 
cảm đuôc dẫn thơ về”. Có thể nói, với hình ảnh cá song, hai nhà thơ không 
chì gập nhau ở sức liên tưởng mà còn “cùng chí hướng” ở cảm hứng sáng 
tác: nghệ thuật bắt nguồn từ hiện thực, từ đời sống lao động của quần 
chúng nhân dân. 

Đoạn thơ mang nhiều sắc ánh sáng: ánh sáng đen hồng, lấp lánh của cá 
song, nh sáng vàng choé của trăng vỡ trên mặt nước. Những gam sắc ánh 
sáng hoa cùng bóng tối của màn đêm tạo ra bức tranh sơn mài lóng lánh 
sắc mau. Trong niềm xúc động, nhà thơ như thấy đâu đây hình ảnh những 
nàng tiên cá thần kì và do đó, Huy Cận đã viết một câu thơ thật thi vị, hữu 
tình: “Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe”. Hình ảnh ấy càng được tôn lên 
bội phần bởi một liên tưởng tài tình: 

Đêm thở sao lùa nước Hạ Long 

Hình ảnh nhân hoá thật độc đáo. Đêm vẫn thư giãn và thủy triều lên 
xuống tạo ra hơi thở của đêm. Những đốm sao bạt ngàn in trên mặt nước, 
trôi dạt trên đầu những ngọn sóng triều đập vào bãi cát được ví như: "lùa 
nước Hạ Long". Sao với nước cũng xuất hiện và tôn tại trong nhịp thở của 
đêm. Nối những miền không gian lại với nhau, thiên nhiên như bức tranh 
sơn mài tráng lệ và kỳ ảo. 

Tiếng hát theo những người dân chài trong suốt cả cuộc hành trình và 
giờ đây tiếng hát cất lên là để gọi cá vào lưới: 

Ta hát bài ca gọi cá uào 
Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao 

Người dân gọi cá bằng tiếng hát và trăng tạo ra nhịp gõ. Động tác lao 
động bình thường: gõ nhịp vào mạn thuyền để dồn cá, qua lăng kính cảm 
xúc bỗng trở nên đẹp đẽ lạ thường. Trăng lên cao dần từng lúc, trăng tan 
vào nước biển, võ vào mạn thuyền làm nhịp hay con thuyền đang lướt dập 
dễnh bông bềnh giữa biển khơi như chạm vỡ ánh trăng tạo thành nhịp. 
Công việc đánh bắt cá từ nặng nhọc bỗng trở nên thi vị lãng mạn. Từ sự 
giàu đẹp của biển là những suy ngẫm về lòng biển bao dung: 

Biển cho ta cá như lòng mẹ 
Nuôi lớn đời ta tự buổi nào 
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Nhà thơ Huy Cận đã thật tài tình khi so sánh lòng biển với "lòng mẹ". 
Biển cả dữ dội và bao la và lòng biển thẳm sâu không còn là điều kì bí, 
đáng sợ. Với nhà thơ, lòng biển mênh mông, rộng rãi đẩy cá như tấm lòng 
mẹ bao dung, độ lượng. Chính lòng biển là lòng mẹ đã "nuôi lớn đời ta tự 
buổi nào". Câu thơ là khúc tâm tình thiết tha với biển thân yêu, là lời cảm 
ơn biển, biển vừa bao la mà lại trïu nặng yêu thương. 

Bài thơ là sự kết hợp của hai nguồn cảm hứng: cảm hứng lãng mạn, 
tràn đây niềm vui, sự hào hứng trong thời kỳ miền Bắc bước vào xây dựng 
cuộc sống mới và cảm hứng vũ trụ vốn là nét nổi bật trong hôn thơ Huy 
Cận. Sự gặp gỡ, giao hoà của hai nguồn cảm hứng đó đã tạo nên những 
hình ảnh rộng lớn, tráng lệ, lung linh như những bức tranh sơn mài của 
đoạn thơ nói riêng và bài thơ nói chung. 

Ngợi ca vẻ đẹp hùng tráng và thơ mộng của biển khơi, ngợi ca cuộc sống 
tưng bừng niễm vui xây dựng, bài thơ thực sự là tiếng hát cất lên từ hồn 
thơ Huy Cận để dâng tặng cuộc đời. Mang trong mình cả phong vị cổ điển 
nhưng lại rất hiện đại ở những liên tưởng bất ngờ, cảm hứng vũ trụ hoà 
cùng dòng cảm hứng lãng mạn, bài thơ mở ra một viễn cảnh thật huy 
hoàng và tràn đầy niềm tin vào một tương lai nhất định nở hoa. 


Đề 16ó: Dưới đây là câu chủ đề cho một đoạn văn trình bày cảm nhộn về 
một khổ thơ trong bài Đoàn thuyền đớnh cá của Huy Cận: "Chỉ với bốn 
câu thơ, Huy Cận đö cho ta thốy một bức tranh kì thú về sự giàu có và 
đẹp đẽ của biển cỏ quê hương". 
Em höy viết tiếp khoảng 8 đến 10 côu để hoàn chỉnh đoạn văn theo phép 
lập luận diễn dịch, trong đó có một câu ghép và một câu có thành phản 
tình thói. (Yêu cầu xác định rö câu ghép vò thành phổn tình thói). 
Bài làm 
"Chỉ với bốn câu thơ, Huy Cận đã cho ta thấy một bức tranh kì thú về 
sự giàu có và đẹp đẽ của biển cả quê hương". Lòng biển mênh mông là nơi 
cư ngụ của bao loài cá quý: 
“Cá nhụ cá chừưm cùng cá đé 
Cá song lấp lánh đuốc đen hông”. 
Trong khuôn khổ môt hai câu thơ, Huy Cân khó có thể gọi tên tất cả 


những loài cá của biể: h cị hơ liệt kê: cá nhụ, cá chim 


cùng cá đé, cá hồng người đọc đã có thể cảm nhân được sư đông đúc, phong 


hú của muôn vàn loài cá, đàn cá chốn biển khơi. Chẳng những giàu có, 
biển cả quê hương còn đẹp đẽ một cách lạ kì: 
“Cá song lấp lánh đuốc đen hông 
Cái đuôi em quẫy trăng uùng chóe 
Đêm thở sao lùa nước Hạ Long”. 
Nhà thơ chỉ tả cá, tả nước mà gợi cả hình ảnh bầu trời. Có lẽ đây là 
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một đêm trăng quang đãng, bầu trời rất sáng và có rất nhiều sao. Vậy 
nên chỉ một cái quẫy đuôi của chú cá song tỉnh nghịch nào đó mà đã 
làm hát lên một màu “vàng chóe” đậm sắc, trù phú. Hình ảnh ấy càng 
được tôn lên bội phần bởi một liên tưởng tài tình: 
Đêm thở sao lùa nước Hạ Long 

Những đợt sóng dập dẻnh lên xuống như hơi thở của đêm. Những đốm 
sao bạt ngàn in trên mặt nước, trôi dạt trên đầu những ngọn sóng đập vào 
bãi cát được liên tưởng như đang "lùa nước Hạ Long”. Sao với nước cũng 
xuât hiện và tồn tại trong nhịp thở của đêm. Nối những miền không gian 
lại với nhau, thiên nhiên như bức tranh sơn mài tráng lệ và kỳ ảo. 


| Đề 167: Khổ cuối trong bài thơ Đoờn huyền đánh cá của Huy Cận đã kết 

| lại bài thơ bằng những hình ảnh huy hoàng, mạnh mẽ thể hiện sức mạnh 
và vẻ đẹp của con người. Em häy viết đoạn văn phôn tích khổ thơ này 
để làm rõ nhộn định đó. 


Bài làm 
Thống nhất với cảm hứng và bút pháp lãng mạn của tác phẩm, khổ cuối 
của bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá" (Huy Cận) là bức tranh hoành tráng với 
âm thanh, hình ảnh tràn đẩy sức mạnh của con người, đoàn thuyển và ngập 
tran anh sáng: 
Câu hát căng buôm cùng gió khơi 
Đoàn thuyền chạy đua cũng mặt trời 
Câu hát cùng gió khơi đưa thuyền đi nay vẫn câu hát ấy căng buồm đưa 
thuyền về. Nhưng giờ đây không chỉ còn là sức mạnh của gió mà sức mạnh 
niềm vui con người như được nhân lên vì thuyền đầy cá. Nếu như ở khổ thơ 
đầu, sau khi màn đêm bao trùm trên biển thì con người mở cửa đêm ra khơi 
đánh cá thì giờ đây họ - những người dân chài đang "chạy đua cùng mặt 
trời". Không còn là sự nối tiếp của nhịp sống thiên nhiên, con người mà 
quan hệ của thiên nhiên, con người là quan hệ song song, đua tranh. Chạy 
đua với mặt trời cũng là chạy đua với thời gian. Con người đang giữ lấy 
từng giây, từng phút, đang vượt lên trên cả thời gian để tạo của cải cho cuộc 
sống mới, để xây dựng và cống hiến. Những con người lao động đã về đến 
bến khi bình minh vừa ló dạng: 
Mặt trời đội biển nhô màu mới 
Cảnh biển một ngày mới được mở rộng đến muôn dặm và ngập tràn 
ánh sáng. Hình ảnh nhân hoá "mặt trời đội biển" đi lên mở ra một ngày 
mới tốt đẹp hơn, ánh sáng của mặt trời không chỉ mang đến màu của 
cảnh vật mà còn mang "màu mới" cho cuộc sống mà những người lao động 
đang từng ngày, từng giờ cống hiến. Sức tưởng tượng của bút pháp lãng 
mạn khiến bờ bãi thuyển về trong dòng thơ cuối rực rỡ huy hoàng trong 
ánh sáng: 
Mất cá huy hoàng muôn dặm phơi 
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Mắt của ngàn vạn con cá phơi trên bờ biển như cùng hướng về một 
phía phản chiếu tia sáng bình minh rực sáng muôn dặm dài xa như bờ 
biển đất nước. 


Í Đề 168: Trong bài Tiếng nói của văn nghệ, Nguyễn Đình Thi có viết: 

"Một bài thơ hay không boo giờ ta đọc qua một lồn mò bỏ xuống được. 

Ta sẽ dừng tay trên trang giếy đóng lẽ lột đi, và đọc lại bài thơ. Tốt cả 

tâm hồn chúng tq đọc...". Em có suy nghĩ gì về ý kiến trên? 

Từ đó häy trình bảy cảm nhộn về một bài thơ theo em là hay trong 

chương trình Ngữ văn lớp 8 hoặc lớp 9, phản Văn học Việt Nam. 

Bài làm 

“Tiếng nói của văn nghệ”, tiếng nói của thơ ca chưa bao giờ là những lời 
dễ dãi, nhạt nhòa. Nhà thơ Nguyễn Đình Thi từng viết: "Một bài thơ hay 
không bao giờ ta đọc qua một lần mà bỏ xuống được. Ta sẽ dừng tay trên 
trang giấy đáng lẽ lật đi, và đọc lại bài thơ. Tất cả tâm hồn chúng ta 
đọc...". Ý kiến ấy gợi cho ta bài học sâu sắc về việc tiếp nhận văn nghệ nói 
chung và thơ ca nói riêng. 

Thơ ca là tiếng nói của tình cảm, tâm trạng, cảm xúc con người. Học giả 
Lê Quý Đôn từng viết: “Hãy xúc động hồn thơ cho ngọn bút có thần” là bởi 
thế. Thơ bao giờ cũng ngắn gọn, hàm súc nên ngôn ngữ thơ cô đọng, lời ít ý 
nhiều. Không chỉ vậy, nhà thơ thường dùng nhiều biện pháp nghệ thuật: so 
sánh, ẩn dụ, đối lập, .. để thể hiện tình ý sâu xa của mình. Không gian, 
thời gian trong thơ là không gian, thời gian của cảm xúc, tâm tưởng nên 
trong thơ có nhiều khoảng trống, khoảng trắng đòi hỏi sự liên tưởng phong 
phú và đồng cảm của người viết. Bởi vậy nên, đọc một bài thơ thì dễ mà 
hiểu được thơ, cảm được thơ thật khó. 

“Một bài thơ hay” chẳng những mang đến cho người đọc những tình cảm 
thẩm mĩ đẹp đẽ mà còn có hình thức thể hiện độc đáo sáng tạo. Để cảm 
nhận đây đủ những lớp nghĩa của thơ ca, cảm nhận vẻ đẹp của hình thức 
thơ, bạn đọc phải dụng công rất nhiều. Do vậy, đọc một bài thơ hay “không 
bao giờ ta đọc qua một lần mà bỏ xuống được. Ta sẽ dừng tay trên trang 
giấy đáng lẽ lật đi, và đọc lại bài thơ”. Mặt khác, thơ ca là tiếng nói của 
tâm hồn bởi vậy, người đọc phải có được sự đồng cảm, đồng điệu về tiếng 
lòng với nhân vật trữ tình, với tác giả. Do đó, người đọc thơ không chỉ đọc 
trong tư thế khám phá những hình thức thẩm mĩ của bài thơ mà phải đọc 
với tất cả tâm hồn: “Tất cả tâm hồn chúng ta đọc..." 

Trong chương trình văn học Việt Nam lớp 8 và 9, bài thơ “Quê hương” của 
Tế Hanh xứng đáng là một “bài thơ hay” đáng để ta “dừng tay trên trang giấy 
đáng lẽ lật đi, và đọc lại bài thơ. Tất cả tâm hồn chúng ta đọc...". 

Nhà thơ Tế Hanh được bạn đọc biết đến bắt đầu từ phong trào Thơ mới 
1932 - 1945. Ngay từ những ngày đâu sáng tác, thơ của ông đã gắn bó tha 
thiết với làng quê. Trong những năm sau đó, dù mở rộng về đề tài nhưng 
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nhà thơ vẫn được biết đến nhiều nhất qua những vần thơ viết về quê 
hương. Và “Quê hương” là một bài thơ như thể. 

Mơ đâu bài thơ của mình, nhà thơ có hai câu thơ “giới thiệu” khá lạ: 

"Lung tôi uốn làm nghề chàt lưới 
Nước bao uây cách biển nửa ngày sông”. 

Đó là lời thơ giới thiệu về nghề nghiệp và vị trí của làng: “làm nghề 
chài lưới”, bốn bể là nước “cách biển nửa ngày sông”. Hai câu thơ giới thiệu 
vẽ lang rất ngắn gọn chứa đựng những lời tâm tình chân thành “làng tôi 
vốn ” Nhưng đằng sau chữ *vôn” ta nghe có cả một bể dày truyền thống 
lâu đời gần bó với biển ca. Để đến câu thơ sau - một câu thơ tám chữ mà có 
đến năm chữ nhắc đến ý nghĩa “nước”: “nước”, “bao vây”, “biển”, “sông” — 
thì nguzi đọc có cảm giác đây là lời xướng giọng cao cho một bản trường ca 
về cuộc sống làng chài. 

Sau lời “trần tình” về làng, nhà thơ phác nên bức tranh cảnh dân chài 
ra khơi đánh cá: 

“Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hông 
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá”. 

Trên cái nền thuận hòa của trời biển thiên nhiên “Trời trong, gió nhẹ, sớm 
mai hỏrg” là vẻ đẹp tuyệt vời của con người, con thuyền và những cánh buôm. 

Nh¿c đến người dân chài, nhà thơ nhắc đến “dân trai tráng”, đó là những 
chàng trai khỏe mạnh, rắn rỏi. Có vậy, họ mới vững vàng đầu sóng ngọn gió để 
chỉ huy những con thuyền và những cánh buồm mạnh mẽ thế này: 

“Chiếc thuyền nhẹ hãng như con tuấn mã 
Phăng mái chèo mạnh mẽ U0ượt trường giang 
Cánh buôm giương to như mảnh hôn làng 
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió”. 

Hình ảnh con thuyển được so sánh với con tuấn mã cùng hành động 
hăng híi “phăng” (mái chèo), “mạnh mẽ” “vượt” (trường giang) đã diễn tả 
khí thể băng lối dũng mãnh của con thuyền ra khơi. Câu thơ tả thuyền 
nhưng :òn làm toát lên một sức sống mạnh mẽ, một vẻ đẹp hùng tráng ở 
những 1gười dân chài nơi biển cả. 

The› lối băng đi của những thân thuyền, cánh buồm căng gió biển quen 
thuộc tở nên thơ mộng và hùng tráng. Trong câu thơ “Cánh buồm giương 
to như mảnh hồn làng”, nhà thơ đã có cách so sánh rất kì lạ. Khi so sánh, 
ta thường so sánh vật vô hình với vật hữu hình để cụ thể hóa đối tượng. 
Nhưng ở đây, Tế Hanh so sánh vật hữu hình “cánh buồm” với một vật vô 
hình “nảnh hồn làng”. Điều đó tạo một ấn tượng đặc biệt. Hồn làng - hồn 
của qué hương - đã hóa thân vào những cánh buồm để lướt về nơi biển cả. 
Chẳng những thế, ở câu thơ sau, cánh buồm còn được nhân hoá: "Rướn" như 
một sirh thể biết cử động đang rướn cao thân trắng, thâu góp gió biển của 
quê hưng. Hình ảnh ấy sống động và gợi cảm biết bao. 
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Đoạn thơ vừa là cảnh thiên nhiên, vừa là bức tranh lao động đéy hứng 
khởi và dạt dào sức sống. 

Sau ngày ra khơi đầy hào khí, đoạn thuyền đánh cá trở về trorg niềm 
hân hoan chào đón của dân làng: 

“Ngày hôm sau ôn ào trên bến đỗ 

Khắp dân làng tấp nập đón ghe uễ 

Nhờ ơn trời biển lặng cá đây ghe 
Những con cá tươi ngon thân bạc trắng”. 

Tác giả không đi vào chỉ tiết tả cụ thể một đối tượng nào mà tả chung, 
gợi không khí cả làng. Đó là sự ôn ào, náo nức, là không khí tấp tập, vui 
vẻ, rộn ràng, thoả mãn. Câu thơ "nhờ ơn trời.." như một tiếng reo cảm tạ 
đất trời đã sóng yên, biển lặng để người dân chài trở về an toàn với cá đây 
ghe. Khổ thơ là bức tranh lao động náo nhiệt đây ắp niềm vui và sự :ống. 

Bên cạnh không khí ồn ào, tấp nập của dân làng, khổ thơ sau như là 
một góc lắng của không gian để những người dân đi biển và nhíng con 
thuyền có thể nghỉ ngơi: 

“Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng 
Cả thân hình nông thở uị xa xăm 

Chiếc thuyên im bến mỏi trở uễ nằm 
Nghe chất muối thấm dần trong thớ uỏ”. 

Hình ảnh trai tráng và con thuyền sau chuyến đi biển. 

“Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng" là một câu tả thực. Màu “rám 
nắng” là minh chứng cho nhiều chuyến đi biển đẩy thử thách, cho :ự lành 
mạnh, đẹp đẽ về thể chất của “dân trai tráng” vùng chài. Đặc biệt, trong 
câu thơ sau, nhà thơ đã sử dụng phép ẩn dụ chuyển đổi cảm giác tạo ra 
những ấn tượng rất lạ: “Cả thân hình nồng thở vị xa xăm”. Ở nhữn; người 
dân chài với làn da nhuộm nắng, gió, thân hình vạm vỡ toát lên một vẻ 
đẹp mặn mòi của biển cả. Trong động từ “nông thở” có một chuyển đòng rất 
mạnh mẽ, khỏe khoắn. Và “vị xa xăm” ấy là hương vị của muối bển, gió 
biển, hồn biển... dạt dào, khoáng đạt. Hình ảnh thơ vừa chân thực vía lãng 
mạn nâng những người “dân chài lưới” lên tầm vóc của những anh hìng. 

Bên cạnh hình ảnh rất đẹp, rất khỏe của người đi biển là hình ả:ah tỉnh 
tế của những con thuyền: 

“Chiếc thuyên im bên mỏi trở uê nằm 
Nghe chất muối thấm dần trong thớ uỏ”. 

Con thuyền nằm lặng im nghỉ ngơi trên bến sau bao vật lộn nhẹ nhằn 
với sóng gió. Nhà thơ dùng phép nhân hóa “mỏi” để diễn tả trạng thái im 
lìm, lặng lẽ của những con thuyền nằm trên bến. Không chỉ vậy, tếpp tục 
dùng phép ẩn dụ chuyển đổi cảm giác nhà thơ đã thổi hồn và: đoàn 
thuyền: “Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ”. Trạng thái nằm ling im 
của thuyền tĩnh lặng đến mức có thể “nghe” được những chuyển động tỉnh 
vi nhất của từng thớ gỗ “chất muối thấm dần trong thớ vỏ”. Con thưển đã 
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được thôi hôn để trở thành một thành viên của làng biển. Câu thơ gợi cảm 
và màng đầy cảm hứng lãng mạn. 

Đến đây, nhà thơ không sao nén nổi tiếng nhớ quê hương. Tế Hanh đã 
trực tiếp nói nội nhớ làng quê khôn nguôi của mình: 

“Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ 
Màu nước xanh, cá bạc chiếc buôm uôi 
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi 
Tôi thấy nhớ cái mùi nông mặn quá!” 

Nước xanh, cá bạc, buỏm, thuyền, mùi nồng mặn.. Đó là màu sắc, là 
hình ảnh, là hương vị của quê hương đó..! Đặc biệt, câu thơ cuối của bài: 
"Tôi thấy nhớ cái mùi nông mặn quá" giản dị, tự nhiên và rất chân thành. 
“mùi nỏng mặn” là mùi vị đặc trưng của quê hương là hương vị lao động. 
Chính vì vậy, bài thơ đã làm hiện lên hình ảnh quê hương trong sáng, khoẻ 
khoăn biệt nhường nào. 

Viết “Quê hương”, ngòi bút miêu tả của Tế Hanh vô cùng bay bổng dạt dào 
cảm hứng lãng mạn. Bài thơ có những hình ảnh so sánh đẹp đẽ, những thủ 
pháp nghệ thuật - đặc biệt là nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác — tỉnh tế, 
gợi cảm. 

Tiếp nhận văn học, văn nghệ không đơn giản như ta đón nhận một vật 
trao tay, đó thực sự là một quá trình khổ công nhưng đầy thú vị. Sau mỗi lần 
đọc lại, chiêm nghiệm lại về một bài thơ hay ta lại tìm ra được một hạt ngọc 
của tình cảm, của nghệ thuật. Vậy nên, có khi nào phải “không bao giờ ta đọc 
qua một lần mà bỏ xuống được. Ta sẽ dừng tay trên trang giấy đáng lẽ lật đi, 
và đọc lại bài thơ. Tất cả tâm hồn chúng ta đọc..." đối với một tác phẩm thơ 
ca thì ta sẽ lấy đó là niềm hạnh phúc. Và cũng thật vinh dự cho nhà thơ Tế 
Hanh khi hiến dâng cho đời một bài thơ như thế: “Quê hương”. 


Đề 1ó9: Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về nhơn đề bài thơ Mùa xuân 
nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hỏi. 


Bài làm 

Trong thi ca Việt Nam, đã có nhiều sáng tạo trong việc đặt tiêu để cho 
những bài thơ viết về mùa xuân: Mùa xuân chín (Hàn Mặc Tử), Mùa xuân 
xanh (Nguyễn Bính), Xuân ý, Xuân lòng (Tố Hữu)... Thanh Hải cũng góp 
phân mình bằng một nhan đề rất gợi: “Mùa xuân nho nhỏ”. Trong cụm từ 
ấy, nhà thơ đã sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ. “Mùa xuân” được nhắc đến 
trong nhan đề này không chỉ là thời gian khởi đâu cho một năm; “Mùa 
xuân nho nhỏ” không chỉ là thời điểm mùa xuân năm 1980 với những hình 
ảnh đẹp đẽ, trẻ trung đẩy sức sống nhà thơ cảm nhận được khi nhìn ra 
dòng Hương giang của xứ Huế mộng và thơ. “Mùa xuân nho nhỏ” còn là 
những đóng góp, những hiến dâng nhỏ bé, mộc mạc của Thanh Hải vào 
mùa sự nghiệp chung của đất nước. Từ láy "nho nhỏ" trong cụm từ "Mùa 
xuân nho nhỏ" gợi hình ảnh của những chổi non lộc biếc xinh xắn đầy thi 
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vị. Và như thế, sự hiến dâng cuộc đời của nhà thơ cho cuộc đời chuag trở 
nên thiêng liêng và ý nghĩa biết chừng nào. 


Đề 170: Sách Bồi dưỡng Ngữ văn 9 (Nhò xuốt bản Giáo dục, 2008) có viết: 
"Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ là tiếng lòng tha thiết yêu mến vò gắn bó 
với đốt nước, với cuộc đời; thể hiện ước nguyện chôn thành của nhò thơ 
được cống hiến cho đốt nước, góp một mùa xuôn nho nhỏ củo mình 
vào mùa xuôn lớn củo cuộc đời." 

Häy phôn tích bời thơ Mùa xuên nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hỏi (Ngữ văn 
9, lập hơi - Nhà xuốt bản Giáo dục, 2008) để làm sóng tỏ nhộn xét trên. 


Bài làm 

Nếu phải chọn ra ý nghĩa nhân văn nhất của thơ ca trong đời sống 
thì đó là việc thơ ca đã cống hiến cho cuộc đời này những tiếng lòng đẹp 
đẽ, những mảng sáng cao thượng trong tâm hồn của các thi nhân. Bài 
thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của nhà thơ Thanh Hải xứng đáng mang ý 
nghĩa cao đẹp ấy. Sách Bồi dưỡng Ngữ uăn 9 (Nhà xuất bản Giáo dục, 
2008) có viết: "Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ là tiếng lòng tha thiết yêu 
mến và gắn bó với đất nước, với cuộc đời; thể hiện ước nguyện chân 
thành của nhà thơ được cống hiến cho đất nước, góp một mùa xuân nho 
nhỏ của mình vào mùa xuân lớn của cuộc đời." 

Bài thơ ra đời năm 1980. Đó là một thời điểm vô cùng nhạy cảm. Khi 
đó, Thanh Hải đang nằm viện để điều trị một căn bệnh hiểm nghèo và 
không lâu sau khi sáng tác bài thơ này nhà thơ đã vĩnh viễn lìa bỏ những 
mùa xuân khác nữa của cuộc đời mình. Năm 1980 cũng là năm đất nước 
đang gặp nhiều khó khăn trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. 
Trong hoàn cảnh ấy, bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ" của Thanh Hải ra đời đã 
thể hiện cảm hứng đón nhận thanh sắc, đất trời mùa xuân, cảm nhận đây 
tự hào về bước đi lên thanh xuân của đất nước và đồng thời nó cũng là một 
tâm nguyện dâng hiến sức xuân trong cuộc sống cách mạng của đất nước. 
“Mùa xuân nho nhỏ” là tiếng thơ đây cảm động của nhà thơ. 

Mở đầu bài thơ, tác giả đã vẽ ra một bức tranh thiên nhiên mùa xuân 
xứ Huế tươi mát đẹp đẽ. 

Mọc giữa dòng sông xanh 
Một bông hoa tím biếc 
Ơi con chứn chiên chiện 
Hót chỉ mà 0uang trời 

Chỉ bằng một vài nét phác hoạ bức tranh mùa xuân quê hương đã 
hiện lên với một khoảng không gian khoáng đạt, cao rộng, êm dịu và 
đẩy chất thơ. Bức tranh ấy được mở ra bằng chiều dài của dòng sông, 
chiều cao của bầu trời và chiều sâu của cảm xúc. Bức tranh là một sự 
pha trộn đặc biệt của màu sắc. Nó có sắc xanh thanh xuân của dòng 
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song - đó có lẻ là sắc xanh của những vạt lục bình lững lờ trôi trên 
dong: Hương Giang - nói bật trên cái nền ấy là màu tím biếc của một 
bong; loa mùa xuân. Bằng việc sử dụng phép đảo ngữ, đưa từ “mọc” lên 
đầu câu cùng với việc sử dụng lượng từ "một" tác giả đã nhấn manh sự 
xuät hiện đột ngột, bất ngờ cùng với sức sống mạnh mẽ căng tràn của 
sức xuan thê hiện qua hình ảnh bông hoa. 

HIơa thế, bức tranh mùa xuân còn ghi vào lòng người những âm thanh 
lánh let của con chim chiền chiện, khiến cho niềm xúc động bồi hồi, xốn 
xang củøt bật thành tiếng hỏi: 

Ơi con chim chiên chiện 
Hót chỉ mà uang trời 
Từng giọt long lanh rơi 
Tôi dưa tay tôi hứng 

Bàng nghệ thuật chuyển đổi cảm giác, trước mùa xuân tình cảm của tác 
gia thật mãnh liệt. Ông dang rộng vòng tay, mở rộng tấm lòng, trân trọng, 
nâng nu đón nhận mùa xuân. Tiếng chim vang ra mà không tan biến, nó 
tuôn r¿ thành tiếng rõ ràng, tròn trịa kết tỉnh thành từng giọt, kết lại 
thành lấu ấn mùa xuân để nhà thơ "hứng" với đôi bàn tay trân trọng và 
tấm lòng rộng mở. Cả đoạn trên đã không chỉ lột tả được vẻ đẹp của thiên 
nhiên nùa xuân mà còn diễn tả được sự say đắm, ngỡ ngàng và thái độ đón 
nhận tân trọng, nâng nỉu của tác giả. 

Sau những cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên, khổ thơ thứ hai là 
những ›ảm nhận thật hơn về sức xuân nảy nở nơi những con người chiến 
đấu và lao động để bảo vệ và dựng xây đất nước: 

Mùa xuân người cầm súng 
' Lộc giất đầy trên lưng 

Mùa xuân người ra đồng 

Lộc trải dài nương mạ 

Việc lặp lại cặp cấu trúc sánh đôi cùng điệp ngữ "mùa xuân" đã gợi ra 
những tình ảnh về đoàn quân cẩm súng và đoàn người ra đồng. Cành lá 
ngụy trang trên lưng người ra đồng, dẫu là cành nhưng trước sức xuân 
nhiệm màu vẫn đâm chỏi nảy lộc. Những cây mạ non vừa được gieo xuống 
trong kí xuân, chẳng đợi thời gian đâm chổi đã "trải dài nương mạ". Dùng 
từ "lộc" để diễn tả sức xuân nảy nở mãnh liệt đang trào dâng của thiên 
nhiên cất trời, tác giả đồng thời còn thể hiện sức xuân của con người. 
Những :on người cẩm súng, truyền sức xuân cho cành lá ngụy trang trên 
lưng nay lộc, những người ra đồng gieo mạ xuống đất hay là đang gieo 
xuông những mùa xuân. 

Những người chiến sĩ, những người nông dân,. họ đã mang cả mùa 
xuân, sức xuân ra đồng, ra chiến trường và hơn thế nữa, họ đang mang cả 
mùa xu:n vẻ cho đất nước. Từ hình ảnh của hai lớp người này tác giả đã đi 
tới một khái quát cao hơn đối với "tất cả": 
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Tất cả như hối hả 
Tết cả như xôn xao 

Cả dân tộc đang hứng sức sống mới trước mùa xuân nhiệm màu. Tất cả 
đang vội vã, khẩn trương trong công việc để cống hiến, xây dựng đất nước. 
Và thêm nữa từ “xôn xao” như diễn đạt một sự thay đổi, một sự biến chuyển 
trong tâm hồn mỗi con người trước mùa xuân. Tất cả mọi người đang đóng 
góp những mùa xuân nhỏ bé của mình cho mùa xuân của đất nước: 

Đất nước bốn nghìn năm 
Vất uả uà gian lao 

Đất nước như uì sao 

Cứ đi lên phía trước 

Mùa xuân của đất nước được cảm nhận trong sự tổng kết chiều dài lịch 
sử bốn nghìn năm với bao vất vả, gian lao và đất nước được so sánh với vì 
sao, nguồn sáng kỳ diệu của thiên hà, vẻ đẹp vĩnh hằng của thiên nhiên vũ 
trụ. Đất nước ấy như một bà mẹ tảo tần, vất vả, qua bao gian lao thử thách 
vẫn kiêu hãnh, ngoan cường "cứ đi lên phía trước" không chỉ bằng sức mạnh 
của hôm nay mà bằng sức mạnh của bốn nghìn năm lịch sử. Câu thơ như là 
một điểm nhấn, lời tổng kết về sức sống mãnh liệt của đất nước đồng thời 
ẩn chứa niềm tự hào, niềm tin của tác giả vào cuộc đời và đất nước. 

Khổ thơ 4, 5 là hai khổ thơ bộc lộ rõ nhất chủ để của bài thơ đó là ước 
nguyện thiết tha muốn hoà đồng cùng mùa xuân đất nước, ước nguyện dâng 
hiến tài sức cho đời. Và trước tiên, ước nguyện của nhà thơ là ước nguyện 
muốn hoà đồng cùng thiên nhiên đất nước: 

Tu làm con chim hót 
Ta làm một nhành hoa 
Tu nhập uào hòa ca 
Một nốt trầm xao xuyến 

Ở khổ thơ này có sự lặp lại hình ảnh bông hoa, con chim, những tín 
hiệu mùa xuân ở khổ thứ nhất. Trong muôn ngàn điều ước, tác giả chỉ ước 
làm một tiếng chim trong muôn ngàn giọng hót để gọi xuân về, một bông 
hoa trong muôn triệu đoá hoa để tô điểm cho mùa xuân, một nốt trầm trong 
bản hoà ca êm ái. Những ước muốn giản dị để thành những vật nhỏ bé, 
nhưng chính những vật nhỏ bé này lại góp phần quan trọng không thể 
thiếu để tạo nên mùa xuân, tạo nên sắc xuân. Như nhà thơ Trần Hòa Bình 
từng chiêm nghiệm: 

“Thêm một chiếc lá rụng 
Thế là thành mùa thu 

Thêm một tiếng chim gù 
Thành ban mai thanh khiết. 

Vậy thì, một tiếng hót, một nhành hoa, một nốt trầm mà Thanh Hải 
nguyện dâng hiến cho đời hẳn có ý nghĩa lớn lao vô cùng. Huống chỉ, tác 
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gia muốn làm một nốt trầm nhưng là nốt trầm xao xuyến, có sức ngân 
vang, một nốt trầm có ích cho đời. Những ước muốn tưởng như giản dị ấy 
lai có một ý nghĩa lớn lao đó là phải đóng góp những gì tươi đẹp nhất cho 
cuộc đời, cho đất nước, dù đó là sự cống hiến khiêm nhường, giản dị. Điều 
đó không chỉ ước muốn của riêng tác giả mà là của tất cả mọi người, tất cả 
chúng ta. Thông qua việc chuyển đổi đại từ “tôi” sang “ta”, nguyện ước riêng 
đã trở thành nguyện ước chung. Sau ước nguyện hoà đồng, tác giả đã đi tới 
khát vọng cống hiến bền bỉ của mình: 

Một mùa xuân nho nhỏ 

Lụng lẽ dâng cho đời 

Dù là tuổi hai mươi 

Dò là khi tóc bạc 

Khổ thơ như là một lời nhắn nhủ, một lẽ sống. Sống là để cống hiến. 
“Mùa xuân nho nhỏ” còn là quan điểm đúng đắn về mối quan hệ giữa cá 
nhân và tập thể, giữa mỗi con người giữa cuộc đời chung của dân tộc. Thanh 
Hải đã chọn cho mình một cách cống hiến riêng không phô trương, không 
ôn ào, cống hiến một cách âm thầm lặng lẽ trong mọi hoàn cảnh, mọi lứa 
tuổi. Khổ thơ là một sự tổng kết, chiêm nghiệm từ chính cuộc đời đã cố 
gắng không biết mệt mỏi từ tuổi 20 căng tràn sức sống đến khi phải nằm 
trên giường bệnh của nhà thơ. Là lời cho riêng mình, đoạn thơ bỏ trống 
cách xưng hô nhưng điều đó lại như mở rộng tới mọi người, lay động người 
đọc cùng chung ý nghĩ. 

Nếu những khổ thơ trên là những suy ngẫm cảm động về ước nguyện 
dâng hiến thì khổ thơ cuối nhà thơ lại muốn được cất lên tiếng hát thiết 
tha dựa trên lời ca buôn bã của câu Nam ai Nam bình xứ Huế: 

Mùa xuân ta xin hát 

Câu Nam ai Nam bình 
Nước non ngàn dặm mình 
Nước non ngàn dặm tình 
Nhịp phách tiền đất Huế 

Lời ca như vang vọng, gợi mở ra một cái tình nhỏ bé trong cái ngàn 
dặm rộng lớn, mêng mang nhưng vẫn rất gần gũi, tràn đẩy yêu thương và 
ấm áp, gợi mở ra một cái tình rất riêng, rất Huế nhưng lại hoà chung được 
với nước non. Tiếng hát đằm thắm hiển hoà xen với những tiếng phách 
giòn giã, tươi vui đã kết lại bài thơ. Bài thơ khơi lên là dòng sông là tiếng 
chim hót vang trời xứ Huế, kết thúc lại là nước non và tiếng hát tươi vui cả 
tình yêu nước non ngàn dặm, tình yêu quê hương đất nước. 

Bài thơ có nhịp điệu trong sáng, thiết tha, gợi cảm, gần gũi với dân ca. 
Đặc điểm ấy có được là nhờ nhà thơ đã sử dụng các yếu tố như thể thơ, 
cách ngắt nhịp, cách gieo vần, cách sử dụng các điệp từ, điệp ngữ rất hiệu 
quả. Thể thơ năm chữ gắn liền với các điệu dân ca, nhất là dân ca miền 
Trung, có âm hưởng nhẹ nhàng, tha thiết. Cách gieo vần liền giữa các khổ 
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thơ cũng góp phần tạo nên sự liền mạch cho cảm xúc. Việc kết hợp những 
hình ảnh tự nhiên giản dị: bông hoa tím, tiếng chim hót, vì sao... với các 
hình ảnh giàu ý nghĩa biểu trưng, khái quát “đất nước như vì sao..., “mùa 
xuân nho nhỏ”,... đã khiến bài thơ trở nên gần gũi, trong sáng. Tứ thơ xoay 
quanh hình ảnh mùa xuân, từ mùa xuân của đất trời đến mùa xuân của quê 
hương, đất nước. Cách cấu tứ như vậy khiến cho ý thơ luôn tập trung, cảm 
xúc trong thơ không bị dàn trải. Và đặc biệt, giọng điệu của bài taơ thể 
hiện đúng tâm trạng của tác giả, biến đổi phù hợp với nội dung từng đoạn: 
vui vẻ, say sưa ở đoạn đầu; trầm lắng, thiết tha khi bộc bạch tâm niệm; và 
ở đoạn cuối, giọng điệu ấy sôi nổi, tha thiết như vì sao băng đang ckáy rực 
lần cuối trong đời trước khi tắt lịm. 

“Mùa xuân nho nhỏ” của nhà thơ Thanh Hải thể hiện những rung động 
sâu xa trước vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước, trước những hi sinb và cố 
gắng say sưa trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng Tổ quốc của toàn dàn tộc. 
Đó là “là tiếng lòng tha thiết yêu mến và gắn bó với đất nước, với cuốc đời”. 
Từ đó, dẫu đang nằm trên giường bệnh, từng ngày từng giờ đối mặt với 
hiểm nguy và cũng dẫu đã cả cuộc đời cống hiến không mệt mỏi cho đất 
nước, nhà thơ vẫn khao khát “làm con chim hót”, “làm một nhành hoa”, 
“một nốt trầm xao xuyến”, “một mùa xuân nho nhỏ” để “lặng lẽ dâng cho 
đời”. Tiếng thơ đã “thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ là được 
cống hiến cho đất nước, góp một mùa xuân nho nhỏ của mình vào mùa xuân 
lớn của cuộc đời." 

Hơn hai mươi năm đã trôi qua từ ngày bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của 
nhà thơ Thanh Hải ra đời nhưng chưa một mùa xuân nào đất nước lại thiếu 
vắng những tiếng thơ ông hòa trong lời nhạc sôi nổi, say mê: “Mùa xuân, 
mùa xuân, một mùa xuân nho nhỏ, lặng lẽ dâng cho đời..”. Bài thơ ấy đã, 
đang và sẽ trở thành bản nhạc lĩnh xướng cho dàn hòa ca đóng góp và dựng 
xây đất nước của toàn dân tộc. 


Đề 171: Cảm nhộn của em về khổ thơ squ trong bài thơ Mùa xuân nhø nhỏ 
củo Thanh Hỏi: 
Ta làm con chim hót 
Ta làm một nhành hoa 
Ia nhập vào hoà ca 
Một nốt trầm xao xuyến. 


Bài làm 
Ta làm con chim hót 
Ta làm một nhành hoa 
Ta nhập uào hoà ca 
Một nốt trầm xao xuyến 
Ở khổ thơ này đã có sự lặp lại cấu trúc ngữ pháp, bắt gặp những hình 
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anh bong hoa, con chỉm, những tín hiệu mùa xuân ở khổ thứ nhất. Trong 
muôn ngàn điều ước, tác giá chỉ ước làm một tiếng chim trong muôn ngàn 
giong hót đề gọi xuân vẻ, một bông hoa trong muôn triệu đoá hoa để tô 
điểm cho mùa xuân. Những ước muốn giản dị để thành những vật nhỏ bé, 
nhưng chính những vật nhỏ bé này lại góp phần quan trọng không thể 
thiêu đê tạo nên mùa xuân, tạo nên sắc xuân. Bên cạnh đó, tác giả còn 
muôn làm một nốt trầm trong bản hoà ca êm ái. Chỉ là một nốt trầm kín 
đáo, khiêm nhường, chứ không phải là một nốt thanh thánh thót, nổi 
trôi. Lân vào trong bản hoà ca, khó nghe và nhận ra những nốt trầm 
khiêm nhường đó đã tạo nên cái hay cua bản nhạc. Tác giả muốn làm một 
nốt trầm nhưng là nốt trầm xao xuyến, có sức ngân vang, một nốt trầm có 
ích cho đời. Những ước muốn tưởng như giản dị ấy lại có một ý nghĩa lớn 
lao đỏ là phải đóng góp những gì tươi đẹp nhất cho cuộc đời, cho đất nước, 
dù đỏ là sự công hiến khiêm nhường, giản dị. Điều đó không chỉ ước muốn 
của riêng tác giả mà là của tất cả mọi người, tất cả chúng ta. Thông qua 
việc chuyên đổi đại từ tôi sang ta, nguyện ước riêng đã trở thành nguyện 
ước chung. Sau ước nguyện hoà đồng, tác giả đã đi tới khát vọng cống 
hiến bên bỉ của mình. Trong cảm hứng trữ tình, nhân vật trữ tình bỗng 
biến thành mùa xuân nho nhỏ, một mùa xuân không chỉ mang ý nghĩa mà 
là một mùa xuân nhỏ bé, có hình khối hữu hạn nhập vào mùa xuân rộng 
lớn của đất nước. 


Đề 172: Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phới, có thể nói cảm 
hứng yêu nước và tự hào dên tộc nhiều khi đö lốn át cả thái độ thiên vị 
với triều Lê. Điều đó đũ mơng lợi những trang viết thực và hoy. 

Phên tích hồi thứ mười bốn của tác phẩm này để chứng minh nhộn xét trên. 

Bài làm 

Khi cho rằng “Nhà văn là người thư kí trung thành của thời đại” có lẽ 
tác giả của nhận định này đã nghĩ đến những trang viết chân thực, sống 
động phản ánh trung thành bản chất của thời đại mà nhà văn đó sống. 
Điều này khiến độc giả Việt Nam nhớ đến một tác phẩm “thực và hay” như 
thế: “Hoàng Lê nhất thống chí” của Ngô gia văn phái. Có ý kiến cho rằng: 
trong “Hoàng Lê nhất thống chí” của Ngô gia văn phái, có thể nói cảm 
hứng yêu nước và tự hào dân tộc nhiều khi đã lấn át cả thái độ thiên vị với 
triều Lê. Điều đó đã mang lại những trang viết thực và hay”. Chỉ riêng qua 
hồi thứ mười bốn của tác phẩm ta đã thấy rõ điều này. 

“Hoàng Lê nhất thống chí” phản ánh thời kì lịch sử cuối thế kỉ XVIII của 
đất nước ta. Khi ấy, triều đình vua Lê chúa Trịnh đang suy đồi, thối nát, khởi 
nghĩa nông dân nổi lên liên tiếp mà tiêu biểu là phong trào nông dân Tây Sơn 
của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Ngô gia văn phái là tập 
thể tác giả gồm những anh em họ Ngô Thì như Ngô Thì Chí, Ngô Thì Du,... Họ 
đều là những bậc quan thần của triều đại vua Lê, chúa Trịnh. 
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Hồi thứ mười bốn của tác phẩm tái hiện chiến thắng lẫy lừng của 
Quang Trung - Nguyễn Huệ trong xuân Ki Dậu và sự thảm bại của bè lũ 
vua Lê Chiêu Thống và quân Thanh xâm lược. Theo thói thường, đứng về 
phía triều đình, Ngô gia văn phái phải coi lực lượng của Quang Trung là 
“giặc cỏ”. Nhưng vượt lên những quan điểm chính trị thông thường, tập thể 
tác giả họ Ngô đã có cái nhìn tiến bộ về sự kiện chấn động lịch sử này. Họ 
nhìn cuộc khởi nghĩa dưới ánh sáng của sự khách quan trong tiến trình vận 
động lịch sử. Bởi thế, hình ảnh vua Quang Trung hiện lên với những vẻ đẹp 
phi thường của bậc đại tướng. Còn bè lũ Chiêu Thống và Tôn 5ï Nghị thật 
ngu ngốc và thảm hại đến đáng thương. Chính sự chân thật của lịch sử 
cùng sự sống động của ngòi bút những tác giả họ Ngô đã tạo nên những 
trang viết “thực và hay” đến thế. 

Trong đoạn trích, hình tượng người anh hùng dân tộc Quang Trung hiện 
lên vô cùng đẹp đẽ, phi thường. 

Đó là con người có hành động mạnh mẽ, quyết đoán và có trí tuệ sáng 
suốt, sâu xa, nhạy bén. Nghe tin giặc đánh chiếm đến tận Thăng Long, ông 
không hề nao núng mà quyết định thân chỉnh cầm quân đi ngay. Trong vòng 
một tháng từ 24 tháng 11 đến 30 tháng Chạp ông đã liên tiếp làm nhiều 
việc. Việc ông tế cáo trời đất, lên ngôi hoàng đế nhằm thu phục lòng dân và 
có danh nghĩa ra Bắc dẹp giặc. Tiếp đó, nhà vua đốc xuất đại binh ra Bắc, 
trên đường đi, Quang Trung vừa gặp gỡ người cống sĩ ở huyện La Sơn vừa 
tuyển quân lính và mở cuộc duyệt binh lớn ở Nghệ An phủ dụ tướng sĩ, định 
kế hoạch hành quân đánh giặc. Những việc đó thần tốc và sáng suốt vô cùng. 
Nó cho phép nhà vua thu nạp được người tài và binh tướng dồi dào, tỉnh 
nhuệ. Lời phủ dụ quân lính của ông sâu sắc và thấm thía: 

“Đánh cho để dài tóc 

Đánh cho để đen răng 

Đánh cho chúng chích luân bất phản 

Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn 

Đánh cho sử trị Nam quốc anh hùng chỉ hữu chủ...” 

Những lời ấy đã khẳng định chủ quyển dân tộc của ta và hành động xâm 
lăng phi nghĩa, trái đạo trời của giặc, nêu bật đã tâm của giặc. Đồng thời, 
nêu cao truyền thống chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta, kêu gọi quân 
lính, ra kỷ luật. Lời phủ dụ như một bài hịch ngắn gọn, ý tứ phong phú, sâu 
xa có tác động kích thích lòng yêu nước và truyền thống quật cường của dân 
tộc. Ngay sau đó, ông đã họp với tướng sĩ để lên kế hoạch đối phó quân 
Thanh. Ông tỏ ra sáng suốt trong việc xét đoán và dùng người. 

Bên cạnh đó, Quang Trung - Nguyễn Huệ còn là người có ý chí quyết 
thắng và tầm nhìn xa trông rộng. Mới khởi binh nhưng ông đã khẳng định 
"Phương lược đã tính sẵn.. mười ngày sẽ đuổi được người Thanh". Sau đó, 
ông còn tính kế hoạch ngoại giao sau chiến tranh đối với một nước "lớn gấp 
mười lần mình" để có thể dẹp binh đao để cho ta được yên ổn mà nuôi 
dưỡng lực lượng. Điều này ở Nguyễn Huệ đã khẳng định rằng ông thực sự 
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la mot tài năng quân sự, một nhà mưu lược tài ba. Trong những cuộc chiến 
tranh phong kiến ở Việt Nam, hiếm có một vị tướng nào tính toán thần 
tình và sâu xa đến vậy. 

Hước vào cuộc chiến, nhà vua đã thể hiện tài dụng binh như thần. Nhà 
vua đã chủ trương một cuộc hành quân thần tốc. Ngày 25 tháng Chạp xuất 
quân ở Huế. Ngày 29 tới Nghệ An (350km qua núi đèo). Tuyển quân tổ chức 
đội ngũ, duyệt bình 1 ngày. Hôm sau: ra Tam Điệp (150km). Đêm 30 tháng 
Cháp lên đường ra Thăng Long. Và điều đặc biệt là tất cả đều đi bộ! 

Tư Tam Điệp trở ra (150km) vừa hành quân vừa đánh giặc. Ngày 5 Tết 
vào Thăng Long (trước đó, Quang Trung đã định liệu là ngày mùng 7, như 
vậy la vượt kế hoạch hai ngày!). Dù việc hành quân liên tục nhưng cờ nào, 
đội ây vản chỉnh tế. Điều này khẳng định tài cẩm quân của người làm 
tướng như vua Quang Trung. 

Trong trận chiến với quân Thanh, hình ảnh nhà vua hiện lên vô cùng 
oai phong, lắm liệt. Ông thân chinh cầm quân, đóng vai trò là tổng chỉ huy 
chiến dịch thực sự, hoạch định, phương lược tiến đánh, tổ chức quân sự từ 
thống lĩnh một mũi quân tiến công, cưỡi voi đi đốc thúc, xông pha tên đạn. 

Dưới sự lãnh đạo tài tình của vị tổng chỉ huy áo vải, quân Tây Sơn đã 
đánh trận thật lẫy lừng: Bắt sống quân do thám ở Phú Xuyên để giữ bí 
mật, tạo bất ngờ; vây kín làng Hà Hồi, quân lính vây quanh dạ ran làm cho 
lính trong đồn sợ hãi đều xin hàng; công phá đồn Ngọc Hồi lấy ván ghép 
quấn rơm ướt để tránh tên lửa của địch,.. Khí thế của đội quân này làm cho 
kẻ thù khiếp vía. 

Trong việc khắc họa hình ảnh chân dung vua Quang Trung - Nguyễn 
Huệ, các tác giả đã thể hiện sự tôn trọng sự thật lịch sử và ý thức dân tộc. 
Dù có cảm tình với nhà Lê họ không thể bỏ qua sự thực là vua Lê đã hèn 
yếu "cõng rắn cắn gà nhà". Chiến công lừng lẫu của Quang Trung là niềm 
tự hào lớn lao của cả dân tộc. Bên cạnh đó, các nhà văn cũng đá khắc họa 
thật sinh động hình ảnh bè lũ bán nước và cướp nước. 

Bọn Tôn S¡ Nghị, Sảm Nghi Đống không để phòng, chỉ lo yến tiệc vui 
chơi. Chúng ngạo mạn gọi quân Tây Sơn là lũ “giặc cỏ”. Nhưng khi đội quân 
“giặc cỏ” ấy đến thì chỉ biết tháo chạy và nhận lấy những cái chết thê 
thảm. Tôn 8ï Nghị thì cắt râu bỏ trốn, Sảm Nghi Đống thắt cổ tự tử. Bọn 
quân lính thì chen lấn, xô đẩy, dẫm lên nhau mà chạy về nước. 

Bọn vua tôi phản dân hại nước Lê Chiêu Thống cũng chịu chung số 
phận. Thê thảm nhục nhã nhất là vua Lê phải lê thân sang đất Bắc để rồi 
chịu cái chết băng giá nơi đất khách quê người. 

Đây là đoạn văn miêu tả chân thực tình cảnh khốn khổ của vua Lê 
Chiêu Thống. Tác giả văn gửi gắm ở đó một chút cảm xúc riêng của người 
bề tôi cũ của nhà Lê. Điều này được thể hiện qua những giọt nước mắt và 
thái độ săn sóc của người Thổ hào với giọng văn ngậm ngùi. 

Hỏi thứ mười bốn của “Hoàng Lê nhất thống chí” của Ngô gia văn phái 
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cùng toàn bộ tác phẩm thực sự là những áng văn -— sử chân thực, sinh động. 
Tập thể nhà văn chẳng những thể hiện thành công vai trò “thư kí của thời 
đại” của mình mà còn để lại trong lịch sử văn học dân tộc một dấu ấn đậm 
nét của tài năng và tâm đức. 


Đề 173: Hình ảnh con người Việt Nam thuộc nhiều thế hệ đöũ được thể hiện 
sinh động thông qua các nhôn vậột: ông Hơi (Lòng - Kim Lôn), người 
thanh niên (tống lẽ Sơ Pa - Nguyễn Thònh Long), ông Sáu và bé Thu 
(Chiếc lược ngà - Nguyễn Quơng Sóng), ba cô gói thanh niên xung 
phong (Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê). 

Bài làm 

Con người Việt Nam với những sức mạnh nội lực phi thường đã đi qua 
những năm tháng vất vả và gian lao của đất nước luôn là một mảnh đất 
màu mỡ để văn học dày công khai phá. Qua những tác phẩm văn học, chân 
dung con người Việt Nam thuộc nhiều thế hệ từ những em bé ngây thơ, 
đáng yêu đến những bậc trung niên hay lão thành đều hiện lên thật sinh 
động. Điều đó được thể hiện qua nhóm nhân vật: ông Hai (Làng - Rim 
Lân), người thanh niên (Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long), ông Sáu và 
bé Thu (Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng), ba cô gái thanh niên xung 
phong (Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê). 

Những nhân vật, những tác phẩm trên ra đời trong những năm tháng 
cả dân tộc đang gắng sức lao động, chiến đấu để bảo vệ và xây dựng Tổ 
quốc. Ông Hai (Làng - Kim Lân) được xây dựng năm 1948, những năm đầu 
của cuộc kháng chiến chống Pháp thiếu thốn, khó khăn. “Lặng lẽ Sa Pa” 
của Nguyễn Thành Long ra đời năm 1960, miền Bắc đang ra sức lao động 
sản xuất “mỗi người làm việc bằng hai” để xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
chỉ viện cho miễn Nam đánh Mi. Cha con ông Sáu trong “Chiếc lược ngà” 
được Nguyễn Quang Sáng sáng tác trong lửa đạn của cuộc kháng chiến 
chống Mi ác liệt những năm 1966. Và ba cô gái Phương Định, Thao, Nho 
“Những ngôi sao xa xôi” được Lê Minh Khuê cho ra đời năm 1977. Có thể 
nói, ở mỗi nhân vật đều phảng phất mùi vị của thuốc súng chiến trường và 
mồ hôi lao động. Từng thế hệ con người đã sống đúng với chính mình để 
hòa mình vào những năm tháng khẩn trương, sôi động của đất nước. 

Trẻ em Việt Nam được hiện lên một phần cơ bản qua hình ảnh bé Thu 
trong “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng. Đó là những cô bé, cậu bé 
cá tính nhưng hồn nhiên, đáng yêu và có tình cảm yêu - ghét rất mãnh 
liệt. Bé Thu trong tác phẩm là cô bé sắc sảo, cá tính. Trong khi cả gia đình 
và họ hàng, làng xóm thừa nhận ông Sáu là chồng, là cha, là anh em họ 
hàng,.. của họ thì bé Thu giữ vững suy nghĩ non nớt ngây thơ của mình kiên 
quyết không nhận cha. Trong suốt những ngày ông Sáu ở nhà, dù ông ra 
sức yêu thương vỗ về nhưng nó vẫn xa lánh ông, quyết liệt từ chối.. Tính 
cách ấy cho phép ta liên tưởng đến sự gan dạ, thông minh, không gì mua 


226 


chuộc được của những em bé giao liên, dân đường cho cán bộ hay những em 
nhỏ trong đội thiếu niên Bát Sắt đã được nhắc đến trong truyện ngắn 
*Lang” của Kim Lân. 

Khêng chỉ vậy, các em còn là những đứa trẻ sống rất tình cảm, yêu gia 
đình yêu quê hương tha thiết Bé Thu trong câu chuyện trên phản ứng 
quyết liệt với ông Sáu lúc ban đầu cũng chỉ bởi vết sẹo tai hại. Nhưng khi 
hiểu ra mọi điều, nó lao vào ông mà ôm, mà hôn, mà níu kéo “con không 
cho ba đi”. Thu cũng yêu ba một tình yêu cháy bỏng và cảm động. Thiếu nhi 
Việt Nam cũng vậy, các em luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho cha 
me, người thân và những gì thân thuộc nhất của mình. 

Nhũng tính cách đáng quý của tuổi nhỏ đã phát triển thành đức tính 
quý báu ở những chàng trai, cô gái Việt Nam tuổi mười tám đôi mươi. Họ có 
tấm lòng yêu nước kiên định, có lí tưởng sống cao đẹp, gan dạ, dũng cảm và 
một tâm hồn trong trẻo ăm ắp tình yêu thương. Bản thân bé Thu lớn lên 
đã trở thành một cô giao liên dũng cảm xinh đẹp nổi tiếng nhiều chiến 
trường bởi sự gan dạ, mưu lược. Ba cô gái trong “Những ngôi sao xa xôi” 
cũng không kém phân. Các cô làm nhiệm vụ san lấp hố bom trên tuyến 
đường Trường Sơn đạn lửa. Hàng ngày, hàng giờ các cô ở dưới sự oanh tạc 
bom đạn của kẻ thù, có những khoảnh khắc nghẹt thở trực tiếp tháo gỡ 
bom mìa.. Dầu vậy, họ luôn hoàn thành nhiệm vụ, trở thành điểm tựa, 
niềm tỉa cho những chuyến hàng, những cuộc hành quân vào miền Nam 
ruột thịt. Sống giữa nơi sự sống và cái chết tranh giành nhau quyển ngự 
trị nhưng họ không để tâm hồn mình tàn lụi mà luôn dạt dào niềm lạc 
quan yêu đời, yêu sống. Họ hiểu và yêu thương những người đồng đội. 
Tâm hồn họ nhạy cảm, tỉnh tế, sống mãi những mộng mơ của thiếu nữ 
tuổi mười tám đôi mươi. Trong cơn mưa rào chốn oai linh rừng đại ngàn 
những cô gái chẳng khác nào con trẻ. Không đối mặt với bom đạn chiến 
trường nhưng anh thanh niên trong “Lặng lẽ Sa Pa” lại có những cách 
riêng để cống hiến cho sự nghiệp chung của đất nước. Anh làm công tác 
khí tượng kiêm vật lí địa cầu trên đình Yên Sơn heo hút của Sa Pa vời 
vợi. Đó là công việc đất nước trao cho anh và dầu gặp nhiều gian nan 
vất vả anh vẫn hoàn thành nó bằng tình yêu công việc, bằng lí tưởng 
sống vô cùng cao đẹp. Anh làm việc ở đó một mình - trên đỉnh Yên Sơn 
cao hơn hai nghìn mét. Từng giây từng phút đối mặt với nỗi cô đơn, sự 
khấc nghiệt của thời tiết, sự vất vả của công việc. Nhưng anh vẫn lạc 
quan, yêu đời yêu sống,... 

Tuổi trẻ Việt Nam, nhắc đến họ là nhắc đến sức mạnh của ý chí, của 
lòng tin, sự quả cảm phi thường và cả những mộng mơ, những nụ cười tiếng 
hát. Tân hồn họ như một dòng sông, vốn chảy êm đềm dịu mát nhưng 
những luc cần có thể cuộn lên thành triều cường giông tố cuốn trôi đi mọi 
rác rưởi suộc đời. 

Trầm lắng hơn, điểm đạm hơn là tâm hôn của thế hệ những người cha, 
người ông trên mảnh đất chữ S diệu kì này. Nhưng dẫu thế nào, ở họ vẫn 
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toát lên vẻ chân thành giản dị nhất của tình cảm con người. Đó là tình cảm 
đối với con cái, với những người thân yêu. Ông Sáu trong “Chiếc lươc ngà” 
có một tình yêu dành cho con gái thật cảm động. Tình yêu ấy ông nung nấu 
trong suốt gần chục năm đi kháng chiến. Khi trở về, tình cảm ấy bùng cháy 
thành những yêu thương, hụt hãng, giận hờn.. với đứa con ngây thơ, nhỏ 
dại. Khi được con nhận là ba, ông vui sướng biết bao và dồn tất cả tâm sức 
vào việc làm tặng con chiếc lược ngà quý giá. Ở nhân vật này, ta thấy toát 
lên tình phụ tử thiêng liêng sâu nặng. Với ông Hai trong truyện ngắn 
“Làng” cũng vậy. Với ông, con cái là điểm tựa tinh thần vững chắc. Khi đau 
khổ nhất ông cũng thủ thỉ tâm sự với đứa con thơ để cởi mở hết lòng mình 
với nó. 

Tình yêu gia đình, người thân là cội nguồn của tình yêu quê hương đất 
nước. Điều này được thể hiện sinh động hơn cả ở nhân vật ông Hai. Ông yêu 
cái làng của mình như đứa con yêu mẹ. Đi đâu ông cũng khoe làng, khoe với 
tất cả sự say mê náo nức lạ kì. Khi nghe tin làng theo giặc, ông đau thổ, tủi 
hờn như chính mình là kẻ theo giặc, phản bội Tổ quốc. Phải có một tình cảm 
máu thịt với nơi chôn rau cắt rốn của mình mới có được những cảm xúc lạ 
lùng đến vậy. Dẫu yêu làng đến vậy, ông vẫn sẵn sàng “thù làng” nếu cái 
làng ấy phản bội nhân dân, phản bội Cụ Hồ. Đó là những cảm xúc tặc biệt 
nó khẳng định tình yêu làng xóm, quê hương đã gắn liền với tình yêu đất 
nước. Những tình cảm riêng đã gắn bó chặt chẽ với những tình cản chung 
lớn lao hơn. Và nếu cần thiết, họ có thể gạt bỏ niểm riêng để sống trọn vẹn 
cho những tình cảm cao quý, thiêng liêng của cộng đồng. 

Bởi có được những suy nghĩ và tình cảm sâu sắc như thế, thế hệ trung 
niên, lão thành là điểm tựa của cách mạng Việt Nam. Nó là thế hệ người 
đứng nơi đầu sóng ngọn gió để trực tiếp chiến đấu và hi sinh cho Tổ quốc. 
Ông Sáu trong “Chiếc lược ngà” là một người như vậy. Ông thấm taía hơn 
ai hết nhiệm vụ thiêng liêng của bản thân mình đối với đất nước và ông đã 
hiến dâng tất cả những gì mình có cho dân tộc. Bảy tám năm đi chến đấu, 
dù nhớ nhà nhớ con khôn nguôi ông vẫn không rời chiến trường nta bước. 
Ngày ông hết hạn nghỉ phép cũng là lúc con gái ông nhận cha. Ông đã 
muốn ở lại xiết bao dù chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng tiếng giục lêa đường 
đã vang lên và ông đủ sức mạnh để cất bước. 

Có thể nói, những thế hệ người Việt chân chính đã được tái hi›n sinh 
động trong một cảm hứng và quan điểm nhất quán, lôgic. Sợi dây xuyên 
suốt đời sống tinh thần con người Việt Nam là tình yêu gia đình, ;êu quê 
hương đất nước và sự cống hiến hết mình cho những gì mình yêu cuý, tôn 
thờ. Điều này lí giải vì sao trong bao lần cuộc chiến tranh chốag xâm 
lược, lần nào chúng ta cũng chiến đấu và chiến thắng. Một chân lí thật 
đơn giản nhưng ít kẻ thù nào hiểu được: người Việt Nam đã ra trận với 
khí thế, với tỉnh thần được kết tụ từ mấy ngàn năm trong lớp lớp các thế 
hệ người Việt anh hùng. Và nói như nhà thơ Chế Lan Viên: “Bín mươi 
thế kỉ cùng ra trận..”. 
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. Đề 174: Trong bởi Vì sao tôi viết liểu thuyết, Lỗ Tốn nói: “Mỗi khi chọn đề tỏi, 
tôi đều chọn những người bất hạnh trong xö hội bệnh tột, với mục đích 
lôi hết bệnh củo họ rd, làm cho mọi người chú ý tìm cách chạy chữa”. 
Tác phổm Cố hương của Lỗ Tấn, nhất là phản diễn tả nỗi đau xót của 
nhớn vột tôi về sự thay đổi diện mạo tinh thản của Nhuộn Thổ đö giúp 
em hiểu ý kiến trên của nhà văn như thế nào? 


Bài làm 

Nhác đến dòng Văn học hiện thực Trung Quốc khó có thể quên được Lỗ 
Tân - vị “danh y tỉnh thần” lôi lạc của dân tộc Trung Hoa. Sở di có thể gọi 
như vậy vì như chinh Lỗ Tấn có lần tâm sự trong “Vì sao tôi viết tiểu 
thuyết”: “Môi khi chọn đề tài, tôi đều chọn những người bất hạnh trong xã 
hội bệnh tật, với mục đích lôi hết bệnh của họ ra, làm cho mọi người chú ý 
tìm cách chạy chữa”. Tư tưởng ấy của nhà văn được thể hiện qua việc diễn 
tả nöỏi đau xót của nhân vật tôi vẻ sự thay đổi diện mạo tỉnh thần của 
Nhuân Thổ trong truyện ngắn “Cố hương”. 

“Cố hương” kể lai chuyến về quê của nhân vật “tôi”. Lần về quê này là 
chuyến cuối cùng “tôi” trở lại đây. Tôi đã gặp nhiều người quen cũ, ngắm 
nhìn nhiều cảnh vật trong làng. Tất cả gợi nên nỗi buồn về sự xơ xác tiêu 
điểu của làng xóm, sự tha hóa, u mê của con người. Đau đớn nhất, buồn 
tham nhất là khi gặp lại người bạn cũ Nhuận Thổ. Anh ta vốn là con của 
một người làm trong nhà “tôi”. Hai mươi năm trước, anh là một đứa bé 
mạnh khỏe, đẹp đẽ, dũng cảm, là người bạn lớn rất thân thiết của “tôi”. Giờ 
đây gặp lại, “tôi” đau đớn, xót xa trước một người bạn cũ gọi mình bằng 
tiếng “bẩm ông”. Anh ta cũng tàn tạ, suy sụp không chỉ về diện mạo mà 
còn cả về tỉnh thần lành mạnh trước kia... 

Ấn tượng đầu tiên là vẻ sự biến dạng của Nhuận Thổ. Tác giả tạo ra sự 
tương phản trong thời gian quá khứ và hiện tại để lột tả những thay đổi 
đáng buôn của người bạn cũ - người đã từng là bạn với Tấn từ thủa thiếu 
thời. Trong kí ức 'tôi" sống dậy những hình ảnh tuyệt đẹp của quá khứ 
thần tiên hơn hai mươi năm trước, trong đó nổi bật hình ảnh một Nhuận 
Thổ khoẻ khoắn, lanh lợi "cổ đeo vòng bạc, tay lăm lăm cẩm chiếc đỉnh ba", 
"nước da bánh mật" với biết bao chuyện lạ, bao điều kì thú. Khi ấy, hình 
ảnh Nhuận Thổ hiện lên chẳng khác nào người anh hùng nhỏ tuổi Na Tra 
trong truyền thuyết. Nhưng đối lập với ngày xưa là một Nhuận Thổ hiện tại 
già nua, thô kệch, nặng nẻ, da dẻ "vàng xạm, lại có thêm những nếp nhăn 
sâu hoắm". Sự phũ phàng ấy gợi đến nỗi xót xa không gì khỏa lấp. 

Không chỉ sa sút về hình dáng, ở Nhuận Thổ còn có những suy sụp thê 
thảm về tỉnh thần. Bây giờ, anh sống trong một tình cảnh bi đát: "Con 
đông, mùa mất, thuế nặng, lính tráng, trộm cướp, quan lại, thân hào đày 
đoạ thân anh khiến anh trở thành đần độn, mụ mẫm đi!". Khi xưa, lúc hai 
người bạn phải chia tay: "Lòng tôi xốn xang, tôi khóc to lên", Nhuận Thổ 
"eũng khóc mà không chịu về". Bây giờ gặp lại bạn cũ Nhuận Thổ "Bẩm 
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ông!”. Rõ ràng, với Nhuận Thổ, anh đang bị chỉ phối sâu sắc bởi qun niệm 
về đẳng cấp của xã hội phong kiến. Điều ấy khiến Tấn điếng người và cảm 
thấy đã có "một bức tường khá dày ngăn cách". Bức tường ngăn sách ấy 
khiến người khổ không thể giãi bày, người sướng hơn không thể :hia sẻ. 
Cuộc sống buồn thảm, con người buồn thảm, tình bạn cũng buồn thản! 

Không chỉ vậy, khi ra về Nhuận Thổ còn xin “một bức tượng Phật gỗ”. 
Vật ấy là biểu tượng của tôn giáo (đạo Phật). Trong con người Nhận Thổ 
vẫn còn giữ nguyên thói quen sùng bái tượng gỗ, điều đó đồng nghĩa với 
việc tư tưởng mê tín đã ăn sâu vào tâm thức con người tội nghiệp ¬ày. Và 
như thế, suốt cuộc đời anh sẽ bị nó bóp nghẹt về tư tưởng cho đến clết. 

Nhuận Thổ tiêu biểu cho kiểu nhân vật “người bất hạnh trong xã hội 
bệnh tật” của Lỗ Tấn. Xây dựng nhân vật này, nhà văn “với mục lích lôi 
hết bệnh của họ ra, làm cho mọi người chú ý tìm cách chạy chữa” đi chỉ ra 
những “căn bệnh” cơ bản của người nông dân Trung Quốc đương tiời: mê 
tín dị đoan, bị tư tưởng phong kiến bóp nghẹt cuộc sống (tư tưởng đing cấp, 
cam chịu... 

Nhuận Thổ đồng thời còn là hiện thân của xã hội Trung Quốc lầu thế 
kỉ XX. Đó là một xã hội sa sút về mọi mặt. Bằng con dao mổ tinì xảo — 
những chỉ tiết, sự kiện, nhân vật .. trong truyện ngắn của mình - rhà văn 
đã phân tích nguyên nhân và lên án các thế lực đã tạo nên thực trạng đáng 
buồn ấy. Đồng thời chỉ ra các mặt tiêu cực nằm ngay trong tâm hín, tính 
cách của bản thân người lao động. 

Là một nhà văn hiện thực nhưng Lỗ Tấn đồng thời còn là một mìà cách 
mạng bởi vậy bên cạnh việc phanh phui bệnh trạng của dân tộc ôig cũng 
không nguôi hi vọng, ước mơ vào một tương lai tươi sáng hơn. Qua nìân vật 
con Nhuận Thổ, bé Thủy Sinh, và cháu Hoàng nhà văn thể hiện ước mơ các 
thế hệ sau không bao giờ cách bức, không vất vả, không muốn chìng vất 
vả, đần độn như Nhuận Thổ. Rõ ràng, nhân dân Trung Quốc cần nột cuộc 
đời mới, cần một con đường mới tốt đẹp hơn cho tương lai. 


Để 175: Phôn tích bài thơ sau của Hồ Chí Minh: 
Cảnh khuya 
Tiếng suối trong như liếng hót xa 
Trăng lông cổ thụ bóng lỏng hoa 
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ 
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. 
1947 


Bài làm 
Hồ Chí Minh là một lãnh tụ cách mạng thiên tài của dân tộc nhưng 
đồng thời, Người cũng là một nhà thơ sánh vai cùng những thi nhân của 
Đông Tây kim cổ. Trong những năm tháng chiến đấu chống Pháp gìn khổ 
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cúit đân tộc, bên cạnh những chủ trương, chiến lược đánh đuổi giặc tài tình, 
Người con có những vần thơ khiến lòng người rung động. “Cảnh khuya” là 
một thị phẩm trong số ấy: 

Tiếng suối trong như tiếng hát xa 

Trang lông cổ thụ bóng lồng hoa 

Cánh khuya như uẽ người chưa ngủ 

Chưa ngủ uì lo nỗi nước nhà. 

1947 

Bài thơ ra đời giữa lúc cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta 
đang hồi gay go, quyết liệt: năm 1947. Trên chiến khu Việt Bắc, sau những 
giờ phút mỏi mệt, trong cảnh đêm của núi rừng, Người bồi hồi xúc động 
trước cảnh đêm khuya êm ái. Điều đầu tiên Bác cảm nhận được nơi thiên 
nhiên hoang sơ là tiếng suối róc rách tuôn theo dòng chảy: 

Tiếng suối trong như tiếng hát xa 

Lối so sánh của Bác thật kì lạ! Tiếng suối vốn được cảm nhận bằng 
thính giác nhưng nghe tiếng suối Người cảm nhận được độ “trong” của dòng 
chảy. Dòng suối ấy hẳn rất ngọt lành, trong mát, đó hẳn cũng là thứ quà 
riêng mà thiên nhiên núi rừng ban tặng riêng cho những người chiến sĩ 
trên đường hành quân xa xôi mệt mỏi. Chẳng những vậy, tiếng suối trong 
nhưng là “trong như tiếng hát xa”. “Tiếng hát xa” là thứ âm thanh rất đặc 
biệt. Đó phải là tiếng hát rất cao để có sức lan toả mạnh mẽ, để từ xa con 
người vẫn có thể cảm nhận được. Đó cũng là tiếng hát vang lên trong thời 
khác yên lặng bởi nếu không, nó sẽ bị lẫn vào biết bao âm thanh phức tạp 
của sự sống, liệu từ xa, con người còn có thể cảm nhận được? Điều thú vị 
trong câu thơ của Bác Hỗ là một âm thanh của tự nhiên được so sánh với 
tiếng hát của con người. Điều đó thể hiện cảm hứng nhân văn sâu sắc trong 
những vần thơ của Bác. 

Cảnh đêm khuya hẳn trong trẻo, tĩnh lặng đến nhường nào Người mới 
có thể lắng nghe được tiếng suối long lanh ấy. Điều này không khó hiểu bởi 
không gian núi rừng thường được bao phủ bởi nhiều âm thanh phong phú: 
tiếng chim kêu, tiếng gió thổi, tiếng cây rừng xao xác tiếng muông thú gọi 
bảy... Trong bài thơ “Cảnh rừng Việt Bắc”, Bác đã từng viết: 

“Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay 
Vượn hót chim kêu suốt cả ngày”. 

Vậy thì có lẽ, đây là chút yên ả hiếm hoi của thiên nhiên núi rừng vào 
thời khắc đêm khuya. Thiên nhiên yên tĩnh nhưng cũng là tâm hồn con 
người yên tĩnh, thanh thản hoà mình vào vẻ đẹp của tự nhiên. Thiên nhiên 
vào giây phút ấy thật hữu tình biết mấy: 

Trăng lông cổ thụ bóng lông hoa 

Hai từ "lồng" cùng nằm trong một câu thơ tạo những ấn tượng rất đặc 
biệt. "Lông" là động từ chỉ việc các vật nằm vào trong một cách thật khớp 
để tạo thành một chỉnh thể. Câu thơ hữu tình như một bức tranh duyên: 
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ánh trăng mênh mông toả sáng bao trùm lên cây cổ thụ, bóng cây cổ thụ 
lại dịu dàng phủ mình lên những nhành hoa. Bác dùng từ "lổng" r& "đắt", 
nó trở thành "nhãn tự" cho câu thơ. Chỉ với một từ ấy, cảnh vật nÌư đang 
giao hoà, nương dựa vào nhau một cách duyên dáng, đáng yêu. Eôi mắt 
người chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh thật hữu tình, bác ái. 

Cảnh khuya sống động, có hồn bao nhiêu càng chứng tỏ một điểu: người 
thưởng cảnh đang xa rời giấc ngủ yên bình thường nhật. Bởi vậy nêr: 

Cảnh khuya như uẽ người chưa ngủ 

Cảnh khuya trong trẻo, tĩnh lặng càng làm nổi bật hình ảnh 3ác Hồ 
thao thức không yên trong đêm vắng. Người hoà mình vào thiên miên để 
cất tiếng thơ ngợi ca thiên nhiên núi rừng song đó chỉ là giây phút ghiêu du 
vào mây gió còn tâm hồn người thực sự đang gửi gắm ở một chân trèi khác: 

Chưa ngủ 0ì lo nỗi nước nhà 

Câu thơ vang lên như một sự bừng tỉnh cho người đọc. Ta cứ rgỡ Bác 
đang thảnh thơi thưởng cảnh chơi trăng nhưng kì thực tấm lòng người vẫn 
đau đáu cho nỗi niềm non nước. Bác “chưa ngủ” vì một lẽ rất Hồ Ch Minh: 
“vì lo nỗi nước nhà”. Nói vậy bởi Bác đã có nhiều đêm không ngủ nhiều 
đêm trở trăn vì cuộc kháng chiến của dân tộc: 

“Một canh, hai canh, lại ba canh 

Trần trọc băn khoăn giấc chẳng lành 
Canh bốn, canh năm uừa chợp mắt 
Sao 0uàng năm cánh mộng hôn quanh”. 

Vậy là, dù có tạm để lòng mình hướng đến cảnh vật xung quanh một lời 
hỏi thăm người bạn muôn đời của thi nhân kim cổ) tâm hồn Bác vìn luôn 
dành trọn tâm tình cho non sông, dân tộc. Và nói như nhà thơ Minh Kuệ: 

“Đêm nay Bác ngôi đó 
Đêm nay Bác không ngủ 
Vì một lẽ thường tình 
Bác là Hồ Chí Minh” 

Bài thơ khép lại với bao dư âm mênh mang lan toả. Đã hơn nột lần 
chúng ta xúc động trước tấm lòng cao cả, bác ái của Bác Hỗ nhưng nỗi lần 
đọc lại “Cảnh khuya” ta lại bồi hồi với những tâm tình của một ngườ mà cả 
cuộc đời chưa bao giờ nghỉ ngơi, chưa bao giờ an mình trong giấc ngủ 


Đề 176: Lớp em tổ chức thảo luộn với chủ đề “Nhà văn mà tôi hâm mộ”. Em 

häy viết bài văn ngắn giới thiệu về nhà vũn mò em yêu quý. 

Bài làm 

Trong số những nhà văn Việt Nam hiện đại, người để lại trong lsng độc 
giả cũng như những nhà phê bình văn học sắc sảo niềm tiếc nuối lén nhất 
là nhà văn Nam Cao. Chúng ta nhận ra trên trang viết của Nam Cao dấu 
hiệu của tài năng có một không hai trong nền văn học nước nhà. Nấu bom 
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đạn chiến tranh không tước đi sinh mang của ông thì hắn Nam Cao sẽ 
mang lại vẻ vang cho cả một dân tộc. Nhưng tôi yêu mến Nam Cao không 
hoan toàn bởi những điều chúng ta vẫn tiếc nuối về ông. Tôi hâm mộ nhà 
văn này bởi quan niệm sống và viết và bởi sự nặng lòng của nhà văn dành 
cho người nóng dân Việt Nam. 

Sinh ra trong một làng quê vùng Hà Nam, Nam Cao là một người trí 
thức chán chính. Hẳn là như vậy. Nhưng điều kì lạ là trong khi nhiều nhà 
văn đặt nghệ thuật và sự nghiệp sáng tác của mình lên trên hết thì Nam 
Cao li làm khác. Dĩ nhiên, đã là nhà văn thì phụng sự nghệ thuật, đam 
mê sáng tác là một lẽ thường tôi không hẻ có ý trách. Song chính điều đó 
càng khiến Nam Cao nổi bật bởi ông đã vượt qua được cái lẽ thường ấy của 
cuộc sống. Không coi sáng tác là nhiệm vụ số một thì Nam Cao coi trọng 
điều gì? Trong những năm tháng chống Pháp gian khổ, Nam Cao gác bút 
lên đường ra mặt trận, trực tiếp cầm súng chiến đấu. Nhà văn quan niệm 
“sống đã rôi hãy viết”. Đó là một quan niệm sâu sắc, có tính lí luận khái 
quát cao. Phải sống đủ đầy với cuộc đời rồi mới viết. Phải cảm nhận cuộc 
sống bằng mọi giác quan, mọi cảm xúc, cảm giác của bản thân rồi mang 
những cảm nhận máu thịt đó của mình lên trang viết. Khi ấy, người nghệ 
sĩ mới có thể chuyển tải đầy đủ, chân thật bản chất cuộc sống đến với độc 
giả. Trong lời phát biểu của Nam Cao, ta nhận thấy một nhiệm vụ thiêng 
liêng của văn học: nhiệm vụ phản ánh cuộc sống. Không phải đến tận 
những năm tháng sau Cách mạng tháng Tám, Nam Cao mới có được tư 
tưởng vĩ đại đó. Trước Cách mạng, trong truyện “Trăng sáng” ông từng viết: 
“nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia cất lên từ những kiếp lầm 
than”. Vậy là, ngay từ rất sớm, Nam Cao đã ý thức được vai trò của người 
cầm bút là bám sát với đời sống thực tại của nhân dân để phản ánh và 
đồng cảm với nó. 

Xuất phát từ quan niệm ấy, trước Cách mạng, ngòi bút Nam Cao theo 
sát đời sống khổ ải, bẩn cùng của người nông dân đương thời. Đọc văn Nam 
Cao, người đọc bị ám ảnh nặng nề bởi cái đói quay quắt. Cái đói dường như 
là một căn bệnh di căn lây lan với tốc độ khủng khiếp trên trang viết của 
ông. Người đọc hôm nay đã có lúc sợ hãi khi lật giở những trang truyện 
ngắn có sức bùng nổ dữ dội ấy. Sợ hãi bởi phải đối mặt cái khổ đau, rùng 
rợn - những cảnh tượng ấy như từ trang viết mà lan ra ám vào lòng người 
đọc. Tôi nghĩ rằng, khi viết những truyện ngắn ấy, nhà văn thực đã sống 
đủ đây với đời sống người nông dân trước Cách mạng, thực đã cảm nhận 
đời sống ấy bằng máu thịt để mỗi nhịp tim nhà văn rung lên lại bắt nhịp 
cho những đợt xúc động vô bờ của độc giả. Cái đói, rồi những lời chửi rủa, 
những tiếng khóc tiếng hờ, những sự bế tắc,... Bao nhiêu sự thực cay đắng 
của đời sống người nông dân trước Cách mạng, Nam Cao đã mang cả tấm 
lòng của một người đồng bào để đón lấy, quần quại đau và đau đáu viết. 

Tôi hâm mộ Nam Cao bởi nhiều điều nhưng trước hết là bởi tấm lòng 
chân thành và tha thiết với cuộc đời như thế. 
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Đề 177: Bộ sách dịch Hợf giống tâm hồn do Nhà xuốt bản Tổng hợp Thònh 
phố Hồ Chí Minh ốn hành đơng được giới trẻ đón nhận rốt nồng nhiệt. 
Em hãy nêu những suy nghĩ của mình về một trong những cuốn sách 
trong bộ sách dịch đó. 


Bài làm 

“Tình yêu thương là sức mạnh duy nhất có thể biến một kẻ thù thành 
một người bạn”. Đó là những lời đầu tiên của “Mãi mãi là yêu thương” — 
cuốn sách nằm trong bộ sách dịch “Hạt giống tâm hồn” do Nhà xuất bản 
Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. 

Có thể nói, trong một thế giới hiện đại, khi con người sống quá đây đủ, 
tiện nghi và phải trả giá cho sự giàu có của mình bằng sự lãnh đạm, khô 
khan của những cái đầu chỉ quen với việc toan tính, bon chen thì tình yêu 
thương chính là dòng nước mát lành ban phát cho những sa mạc tâm hồn 
ấy. Với ý nghĩa đó, “Mãi mãi là yêu thương” ra đời nhằm một mục đích cao 
cả: bồi dưỡng tâm hồn cho thế hệ trẻ, trở thành “hạt giống” yêu thương 
giúp tâm hồn họ hình thành và nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp giữa 
người với người. 

Cuốn sách là tập hợp những câu chuyện nho nhỏ, có ý nghĩa sâu sắc 
nhờ những bài học thấm thía mà câu chuyện gợi nên. Ta có thể gặp trong 
trang sách những tình cảm cao đẹp của con người: giữa những người ruột 
thịt, giữa những người không quen biết, thậm chí giữa những con người 
bình thường - lương thiện với những kẻ tử tội trên đường bị giải đến nhà 
lao,... Có thể nói, tình yêu thương tiểm ẩn trong mỗi người, trong cuộc sống 
thường nhật ta khó có thể nhận ra nó nhưng trong những khoảnh khắc bất 
ngờ của cuộc sống thứ tình cảm ấy bung nở mạnh mẽ khiến chính ta cũng 
kinh ngạc về mình. Đúng như lời đề từ của tạp chí F?rst neus: “Có thể bình 
thường chúng ta không cảm nhận được hết chiêu sâu của tình cảm thiêng 
liêng này cho đến khi gặp phải những thất bại hay bất hạnh trong cuộc 
sống. Khi đó, chúng ta mới thấu hiểu uà trân trọng ý nghĩa của tình yêu 
thương - tình cảm có sức mạnh an ủi, nâng đỡ nhiệm màu đối uới tâm hôn 
con người”. 

Quả thực, ta hãy đọc câu chuyện để cũng cảm nhận sức mạnh của những 
tấm lòng vàng. Đó là cô gái Carolyn sẵn sàng gửi tặng chủ nhân cũ của căn 
nhà cô hằng mơ ước mà cô mới mua được: vì hoàn cảnh gia đình bất hạnh 
họ đã phải bán đi ngôi nhà ấm áp của mình để đến sống trong một căn nhà 
khác tổi tàn hơn. Đó “Điệu nhảy cuối cùng... điệu nhảy cuối cùng... cho một 
tình yêu thiêng liêng” mà người cha khó tính đã dành tặng con gái. Đó là 
bức tranh gia đình thiếu đi người cha vì “bố đang đi làm việc” của cô con gái 
nhỏ. Đó là câu chuyện về người bạn gái gác lại những món nợ chất chồng 
để dành tiền cho bạn mình mua xe vì “Những gì chúng ta làm cho bản thân 
thì sẽ mất đi, nhưng những gì chúng ta làm cho người khác thì sẽ tôn tại 
mãi mãi”,... Còn biết bao yêu thương được chứa đầy trong những câu chuyện 
ấm áp, thần kì như vậy. Tôi nghĩ rằng, những câu chuyện ấy giống như 
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những câu chuyện cô tích hiện đại mà những bà tiên, ông Bụt không phải 
ai xa lạ mà chính là mỗi con người chúng ta. 

Dướ: tiêu để hoặc sau môi câu chuyện lại có một câu danh ngôn về tình 
yêu thương được trích dẫn. Nó giống như một kim chỉ nam, bồi đắp thêm 
những tư tướng yêu thương trong trái tìm người đọc. 

Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng, cuốn sách vẫn có thể hay hơn nếu có sự 
biên tậy đúng hướng. Những câu chuyện phản ánh đời sống của nước Mi xa 
xôi - đèi sống của một quốc gia giàu bậc nhất thế giới - nó khác biệt khá 
nhiêu với đời sống nước ta. Đặt bối cảnh những tình huống truyện vào 
những biệt thự, những xe hơi,... sẽ khiến những điều nhiệm màu trở nên xa 
lạ và thiếu thuyết phục. Đọc những câu chuyện ấy, tôi có cảm giác mình 
đang ở một thế giới khác, đứng trước những tình cảm và cách hành động lạ 
lắm chú không phải đứng trước những yêu thương giản dị mà tôi và những 
người xung quanh đang sẵn có trong lòng. Vậy nên chăng cần thay đổi một 
chút để phù hợp với thực tế xã hội Việt Nam? 

Dầu vậy, “Mãi mãi là yêu thương” là một cuốn sách hay. Bằng chứng là 
các bạn trẻ Việt Nam đã đón nhận chúng, tìm đọc chúng và đem chúng để 
trao tặng cho nhau như trao tặng những tình cảm đẹp đẽ mà cuốn sách 
hướng các bạn vươn đến. 


Í bẻ 178: Lớp em tổ chức một cuộc †hỏo luận về một cuốn sách được giới trẻ 
| quan tâm, yêu thích. Em häy viết bài văn tham gia cuộc thỏo luận đó. 
Bài làm 

Bông hồng uàng 0à bình mình mưa của K. Pau-xtốp-xki (NXB Văn học, 
2003) “không phải là một công trình nghiên cứu lí thuyết”, “đó là những ghi 
chép về quan niệm của tôi (nhà văn) đối với nghề văn và kinh nghiệm viết 
văn của tôi”. Ngoài ra, tác phẩm còn bao gồm những truyện ngắn đặc sắc 
của tác giả. : 

Bông hông uàng uà bình mình mưa của K. Pau-xtốp-xki được mở đầu 
bằng câu nói nổi tiếng của nhà văn Sê-đờ-rin: “Văn học nằm ngoài mọi 
định luật của băng hoại. Chỉ mình nó không thừa nhận cái chết”. Đó là một 
chân lí sâu sắc, lí giải cho sự tôn tại hàng vạn năm không phai dấu của 
những tác phẩm văn học cổ. Chọn điểm xuất phát cho cuốn sách của mình 
như vậy. Pau-xtốp-xki lần lượt trình bày những quan niệm về nghề văn của 
mình thỏng qua những tình huống truyện nho nhỏ rồi ngay sau đó trực tiếp 
phát biều những ý niệm sâu sắc, đầy tính triết lí. Đó là câu chuyện “Bụi 
quý” kể về bông hồng vàng mà anh thợ quét rác thành Pa-ri Sa-mét đã 
chắt chỉu gom nhặt từ vô vàn những hạt bụi vàng li tỉ nằm lẫn trong đống 
rác thải của những tiệm kim hoàn. Bông hồng vàng anh muốn mang tặng 
cô gái mà anh yêu mến. Bông hồng vàng được chiết ra từ những giọt máu, 
giọt tâm hồn tội nghiệp mà cao thượng của anh. Từ hình ảnh bông hồng 
vàng được tỉnh luyện ấy, nhà văn nghĩ: “Bông hồng vàng của Sa-mét! Đối 
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với tôi có phần nào là hình tượng tương lai của hoạt động sáng tạo của 
chúng ta”. Nói vậy bởi nhà văn cũng phải chắt chiu, chọn lọc vốn sống, 
ngôn từ,.. giống như anh chàng Sa-mét phải gom góp chắt chiu những hạt 
bụi vàng lấm tấm từ khi chúng còn là những hạt bụi vô danh vô giá trị để 
tạo thành một bông hồng vàng có một quyển năng tuyệt vời “mang lại 
hạnh phúc cho bất kì ai có được nó”. Hay câu chuyện về “Chữ đề trên tảng 
phiêu nham”. Một làng chài bình thường nằm sát ven biển, ngày đêm ầm ì 
nghe tiếng sóng; những người dân bình dị, mộc mạc.. có thể nói cái làng 
chài ấy tiêu sơ, hoang vắng như bất kì một cái làng nghèo khó nào chúng ta 
bắt gặp chốn thôn quê. Nhưng ở chính cái làng ấy, bên bờ biển, có một 
tảng phiêu nham để những chữ thế này: “Để tưởng niệm những ai đã bỏ 
mình và sẽ bỏ mình trên biển cả”. Những con chữ bình dị thôi nhưng nếu 
ngẫm kĩ người ta sẽ giật mình vì ý tưởng của nó. “Để tưởng niệm những ai 
đã bỏ mình trên biển cả”, nếu dòng chữ là như vậy nó đã gợi nỗi tiếc 
thương, niềm đau xót cho số phận những thuỷ thủ, những thuyền trưởng đã 
bất hạnh mà bỏ mình trên chuyến “Biển đêm” (V. Huy-gô). Nhưng ở đây, 
tảng đá còn là “Để tưởng niệm những ai sẽ bỏ mình trên biển cả” thì điều 
đó không bình thường nữa rồi. Con người nơi đây sẵn sàng đối mặt với hi 
sinh, tưởng niệm cho cả cái chết có thể sẽ đến với chính mình trong một 
ngày sắp tới. Đó là tư thế của những con người anh dũng, quả cảm thấu 
suốt cả tương lai, dù tương lai đó có thể là cái chết và bình tĩnh đón đợi nó. 
Và bởi tỉnh thần của con người mà dòng chữ ấy gợi nên, Pau-xtốp-xki thốt 
lên: “Đối với tôi, hàng chữ ấy có nghĩa đại khái như thế này: “Để tưởng 
niệm những ai đã thắng uà sẽ thắng biển này”,.. Giá trị của lao động nói 
chung và công việc viết văn nói riêng đã được Pau-xtốp-xki chiêm nghiệm, 
suy tưởng từ những câu chuyện, những tình huống như vậy. Nếu muốn bàn 
về nghệ thuật của cách viết thì ta cần thấy rằng thể hiện những vấn để về 
lí luận dưới dạng những câu chuyện, những sự việc có tình huống sẽ khiến 
những vấn để đó cụ thể, tránh khô khan nếu không muốn nói là hấp dẫn. 
Nhưng điều cốt lõi là tư tưởng về hoạt động sáng tạo - dù là sáng tạo điều 
gì đi chăng nữa — của con người trong quan niệm của nhà văn. Đó là những 
tư tưởng sâu sắc, tiến bộ, thôi thúc con người tiến bước trên con đường khổ 
luyện của mình. 

Những giá trị của văn học được nhà văn cụ thể hơn trong những sáng 
tác của mình. Hãy đọc những “Bình minh mưa”, “Chiếc nhẫn bằng thép”, 
“Lãng quả thông”, “Âm nhạc Véc-đi”, “Tuyết”, “Chú bé chăn bò”,.. để cảm 
nhận được những tâm hồn Nga nông hậu, thuần khiết, luôn biết vươn lên 
khỏi những nỗi đau mà hoàn cảnh dội xuống. Đó là nàng Ta-chi-a-na phúc 
hậu, bao dung con người biết im lặng trước sự nhầm lẫn của chàng lính Ni- 
kô-lai vì không muốn tước đi niềm hi vọng cuối cùng trong cuộc sống của 
chàng. Là cô gái Xôn-xe-va và những người chiến sĩ trên chiến trường, họ 
đã biết sống trong sự đồng cảm để nâng đỡ nhau giữa nỗi đau tưởng như 
lên đến tột cùng. Đó còn là chú bé chăn bò Ku-đưs-kin với niềm tin dai 
dẳng vào những chiếc chai thư được thả lênh đênh trên đại dương bão tố,. 
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Đoc nhíng trang truyện Pau-xtốp-xki ta càng thấm thía hơn hình ảnh 
những con búp bê gỗ Ma-tri-ôs-ka: con lớn lỏng vào con nhỏ, con nhỏ lỏng 
vào eon nhỏ hơn nữa,.. cứ thế, cứ thể. Những con người Nga nhân hậu, bao 
dụng hc ôm ấp, yêu thương nhau trong tình yêu thương của những người 
thân, những người hàng xóm, láng giêng, và thậm chí là của những người 
gặp nhau lần đầu tiên trong đời. Đó còn là hình ảnh con lật đật Nga không 
bao giờ gục ngã. Dù ta xoay chuyên, vẫn quay thế nào, chú lật đật vẫn bật 
dậy mỉn cười và cất tiếng reo vui. “Bình minh mưa” của cuốn sách đã đưa 
ta đến thế giới của những tâm hôn Nga, “tính cách Nga” lạc quan, yêu đời, 
hỏn hật. Ta học được từ đó những bài học ý nghĩa vô cùng cho sự sống. Có 
phai chnh bởi những điều như vậy mà văn học mang đến cho cuộc đời này 
nên nó 'nằm ngoài mọi định luật băng hoại”? 

Cun quá nhiều điều không thể nói hết về “Bông hồng vàng và bình 
mình mía” của K. Pau-xtốp-xki. Một vài dòng chữ bé nhỏ, giản dị có đủ để 
nói vé một cuốn sách sẽ “không thừa nhận cái chết” để sống với muôn đời? 


Để 179: Em häy viết đoạn văn nêu cách hiểu của mình về câu nói của 

M.G2-rơ-ki: "Kịch đòi hỏi những tình cảm mănh liệt". 

Bài làm 

*Kie+ đòi hỏi những tình cảm mãnh liệt” - câu nói của M. Go-rơ-ki đưa ra 
yêu cầu đôi với tính cách những nhân vật kịch. “Những tình cảm mãnh liệt” 
bao gỏn những cảm xúc sôi nổi, dào dạt và cả cách thể hiện những tình cảm 
đó cũng phải mạnh mẽ, quyết liệt như vậy. Và như vậy, “những tình cảm 
mãnh lišt” hiển nhiên chỉ có thể có được ở những cá tính mạnh mẽ. Kịch đòi 
hỏi những tình cảm mãnh liệt bởi đây là thể loại văn học được đặc trưng bởi 
những nâu thuẫn và xung đột gay gắt. Do vậy, nhân vật kịch phải là những 
tính cádđi mạnh mẽ có tình cảm mãnh liệt và biết cách thể hiện những tình 
cảm đó lể tạo nên những va chạm, xung đột tình cảm mạnh mẽ. 


Đề 180: Phân tích hiệu quỏ nhạc tính lrong đoạn thơ squ: 
“Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm 
Heo hút cồn mây súng ngửi trời" 
"Chiêu chiêu oơi linh thác gầm thét 
Đêm đêm mường Hịch cọp trêu người. 
(Tây Tiến - Quang Dũng) 


Bài làm 
*Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm 
Heo hút cồn mây súng ngửi trời” 
"Chiều chiêu oai linh thác gầm thét 
Đêm đêm mường Hịch cọp trêu người” 
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Đó là bốn nét vẽ gian khổ đầy ấn tượng. Nếu hai dòng thơ đầu: geo hầu 
hết thanh trắc thì hai dòng thơ sau lại gieo 9/14 thanh bằng. Cái tài của 
Quang Dũng là dù gieo thanh bằng hay thanh trắc vẫn giúp người đc nhận 
ra cái trúc trắc gập ghẻnh đầy hiểm nguy của địa hình. Quả thực "thi trung 
hữu nhạc, thi trung hữu họa". Hàng loạt từ láy "khúc khuỷu", "thăm thắm" 
được đặt cạnh nhau tạo nên hiệu quả cộng hưởng ngôn ngữ rất cao. Những 
hình ảnh thơ nối nhau liên tiếp đã gợi cho người đọc hình dung liê: tưởng 
về không gian mở. Không chỉ sâu mà còn rất rộng, không chỉ cao nà còn 
rất xa. Dường như khó khăn cứ chất chồng như từng dãy núi trùng trùng, 
điệp điệp. 


| bẻ 181: Phôn tích gió trị biểu cảm của hơi côu thơ squ: 
Cha lợi dắt con đi lrên cát mịn 
Ánh nắng chảy đây vai. 
(Những cánh buồm - Hoàng TrungThông) 
Bài làm 
Đã có rất nhiều bài thơ, câu thơ hay đoạn thơ nói về cảnh hai tha con 
đắt nhau đi xem những buổm trên biển vào một buổi chiều. Trong tó phải 
kể đến bài thơ Những cánh buồm của nhà thơ Hoàng Trung Thông Trong 
bài thơ, tác giả viết: 
Cha lại dắt con đi trên cát mịn 
Ánh nắng chảy đẩy udi. 
Trong câu thơ đó, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật ấn dụ ở 
dòng thơ: 


Ánh nắng chảy đẩy udi. 

Biện pháp ẩn dụ của tác giả rất tỉnh tế và đặc sắc gợi cho người đọc 
cảm thấy ánh nắng tràn ngập khắp mọi nơi dày và đặc quánh. Hú dòng 
thơ đã gợi cho người đọc cảm thấy như hình dung ra trước mắt họ cinh hai 
cha con dắt nhau đi xem những cánh buồm trên biển vào một buổ chiều 
đây nắng. Câu thơ tuy ngắn nhưng rất hay và sinh động. Đây là bứ: tranh 
hài hoà, màu sắc rực rỡ lại chan hòa. Qua đó, cho ta thấy một lần nữa và 
khẳng định lòng yêu quê hương đất nước, nhất là với những cánh buím tuổi 
thơ của nhà thơ Hoàng Trung Thông. 


b 182: Em häy viết một đoạn văn theo chủ đề tự chọn trong đó có sĩ dụng 
cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gión tiếp. 

Bài làm 

Nhắc đến Trường Sơn là nhắc đến vô vàn những khó khăn, vất vả, sự 

đổ máu, hy sinh của các anh chiến sĩ và thêm vào đó là thời tiết 9 cùng 

khắc nghiệt, sự nắng mưa thất thường như càng tạo thêm sự gian ran cho 
con người. Đúng như một nhà thơ có viết: 
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Trường Sơn đông nắng tây mưa 
A¿ chưa đến đó như chưa rõ mình. 

Thẻ mã trong hoàn cảnh đó các chiến sĩ của ta vẫn ngày đêm băng 
rừng vượt núi để chống trả kẻ thù. Quân ta vô cùng thiếu thốn, không được 
võ trang đây đủ mà lại phải chống chọi với quân địch có trang bị đầy đủ, 
hiện đại, vũ khí tối tân. Bác Hồ đã nói rằng đúng là châu chấu đá xe. 
Nhưng với ý chí quyết chiến quyết thắng cùng với sự lãnh đạo đúng đắn của 
Đăng và Nhà nước ta, cuối cùng quân ta cũng chiến thắng. 

“Trường Sơn đông nắng tây mưa 
Ai chứa đến đó như chưa rõ mình”. 
> đán trực tiếp 

“Bác Hồ đã nói rằng đúng là châu chấu đá xe". 

> dẫn gián tiếp. 


- Để 183: Cho câu chủ đề: "Ca dao dân cơ là tiếng nói tình cảm của nhân 

| dồn lao động”. 

| Viết đoạn văn khoảng 10 côu triển khơi ý của câu chủ để trên trong đó có 
sử dụng thành phồn tình thúi và thành phản cảm thún trong côu. 


Bài làm 


Ca dao, dân ca là tiếng nói tình cảm của nhân dân lao động. Đó là 
những tình cảm ấm áp, mặn mà dành cho gia đình, bạn bè, quê hương đất 
nước, và cả những kiếp người khổ đau khốn cùng trong xã hội. Những lời ca 
nghĩa tình sâu nặng trước hết được dành để ngợi ca công ơn sinh thành 
dưỡng dục như trời như bể của cha mẹ: 

“Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” 
Chính những ân nghĩa sâu nặng ấy đã nhắc nhở chúng ta: 
“Một lòng thờ mẹ kính cha 
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”. 
Viết về tình cảm bạn bè, ca dao cũng hết lời ca ngợi: 
“Ra đi uừa gặp bạn hiền 
Cũng bằng ăn quả đào tiên trong chùa”. 

Không chỉ bày tỏ đối với những người thân yêu, ca dao còn bộc lộ niềm 
tự hào về quê hương gấm vóc, giàu truyền thống của mỗi người. Khắp ba 
miền Bắc - Trung - Nam, nơi đâu cũng có quyển kiêu hãnh về vẻ đẹp độc 
đáo của mình: 

*Gió dưa cành trúc la đà 

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương 
Mịt mù khói tỏa ngàn sương 

Nhịp chày Yên Thái mặt gương Táy Hồ”; 
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“Đường uô xứ Huế quanh quanh 
Non xanh nước biếc như tranh họa đô”; 
“Tháp Mười đẹp nhất bông sen”,... 

Không dừng lại ở đó, ca dao còn thể hiện tinh thần nhân đạo cao cả khi 
dành những yêu thương, đồng cảm cho những kiếp người bất hạnh. Đó là 
những người phụ nữ, những người nông dân,.. trong xã hội xưa. Chao ôi, 
dưới chế độ phong kiến, thân phận những kiếp người ấy sao nhỏ bé, mong 
manh đến vậy! 

“Thân em như trái bần trôi 

Gió dập sóng dôi biết tấp uào đâu?; 
“Cái cò mà đi ăn đêm 

Đậu phải cành mêm lộn cổ xuống ao”; 


Đề 184: Phút biểu cảm nhộn của em về hiệu quỏ nhọc tính trong những câu 
thơ squ: 
“Khách xa gặp lúc mùa xuôn chín 
Lòng trí bâng khuông sực nhớ lòng: 
- Chị ấy năm nay còn gónh thóc 
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?”. 
(Mùa xuân chín - Hàn Mặc Tử) 


Bài làm 
“Khách xa gặp lúc mùa xuân chín 
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng: 
- Chị ấy năm nay còn gánh thóc 
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?”. 
(Mùa xuân chín - Hàn Mặc Tủ) 

Trong đoạn thơ trên, người đọc đặc biệt ấn tượng với hiệu quả nhạc tính 
được tạo nên từ câu thơ: “- Chị ấy năm nay còn gánh thóc / Dọc bờ sông 
trắng nắng chang chang?”. 

Trong hai câu thơ ấy, có hàng loạt các từ ngữ bắt vần với nhau: “thóc” - 
“dọc”, “trắng” - “nắng”, “chang chang”. Tiếng cuối của câu trên bắt vần với 
tiếng đầu của câu dưới khiến hai câu thơ như liền làm một. Điều đó gợi đến 
không gian dài đặc của triển sông, của con đường gánh thóc. Không chỉ vậy, 
hai cặp vần trắc “thóc” —- “dọc”, “trắng” - “nắng” được xen giữa những âm 
vần bằng “sông”, “chang chang” khi đọc lên nghe như nhịp nẩy của thanh 
đòn gánh, nhịp chùng của gánh thóc và nhịp đi của cô gái bên sông. Điều 
đặc biệt là bốn tiếng sau của câu thơ cuối bắt vần với nhau theo cấu trúc 
vần T-T, B-B. Hơn thế, vần “ang” lại là âm vang. Vì vậy, hai tiếng “trắng 
nắng” như tạo đà để hai tiếng “chang chang” vang xa trên mặt sông lấp 
lánh. Câu thơ đã trở thành một câu hát bên sông. 
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Không chỉ vậy, bốn tiếng liên tiếp “trắng”, "nắng”, “chang chang”đều gợi 
đến ảnh sáng. Nó khiến câu thơ lòa lên thứ ánh sáng siêu thực thường thấy 
trong thơ Hàn Mặc Tư (chăng hạn như: “áo em trắng quá nhìn không ra”). 
Điều đó cùng thật dễ hiểu vì không gian ấy là không gian của tâm tưởng, 
của giây phút “bâng khuâng” mà chợt nhớ về người con gái của dĩ vãng, 
dòng sông của dĩ vãng, ánh nắng của dĩ vãng... 


Đề 185: Qua văn bản Phong cách Hồ Chí Minh của Lê Anh Trà, em häy viết 
đoạn văn cho biết tại sao Hồ Chí Minh có được một vốn văn hoá nhân 
_ logi sâu rộng và phong phú? 


Bài làm 

Hỗ Chí Minh có một vốn tri thức văn hoá nhân loại sâu rộng. Đó là 
những hiểu biết uyên thâm về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hoá 
thế giới từ Đông sang Tây, từ văn hoá các nước châu Á, châu Âu cho đến 
châu Phi, châu Mi. Để có được vốn tri thức văn hoá sâu rộng ấy, Người đã 
không ngừng học tập để nói và viết thạo nhiều thứ tiếng nước ngoài như: 
Pháp, Anh, Hoa, Nga... Người cũng đi nhiều nơi, làm nhiều nghề - tức là 
học hỏi từ thực tiễn và lao động, không gò ép bản thân trong khuôn khổ 
của sách vở và những giáo lí khô khan. Qua đó, tìm hiểu văn hoá, nghệ 
thuật của các khu vực khác nhau trên thế giới một cách sâu sắc, uyên thâm. 
Hơn thế, trong việc học hỏi, trau dồi vốn tri thức văn hoá, Hồ Chí Minh đã 
thể hiện một phương châm đúng đắn: “đã tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay 
đồng thời với việc phê phán những tiêu cực của chủ nghĩa tư bản,... Những 
ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hoá dân tộc không gì lay 
chuyên được ở Người, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối 
sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng cũng đồng thời rất 
mới, rất hiện đại”. Tức là chủ động lựa chọn, tiếp thu những thành tựu văn 
hoá của nhân loại một cách có phê phán dựa trên nên tảng căn bản của 
văn hoá dân tộc. Con đường học tập vốn văn hoá nhân loại ở Hồ Chí Minh 
là một bài học lớn cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. 


Đề 18ó: Em hãy viết đoạn văn nêu cách hiểu của bản thôn về nhan đề văn 
bản Đấu tranh cho một thế giới hoà bình của G. Múc-két? 


Bài làm 

Nhan đề Đấu tranh cho một thế giới hoà bình của G. Mác-két thể hiện 
rất rõ chủ đề của văn bản. Lời kêu gọi đấu tranh cho một thế giới hoà bình 
được rút ra sau những luận cứ rõ ràng. Tác giả đã cảnh báo nguy cơ của 
cuộc chiến tranh hạt nhân đe doạ cuộc sống trên Trái Đất. Từ đó chỉ ra 
nhiệm vụ cấp bách của nhân loại là phải ngăn chặn nguy cơ đó, đồng thời 
đấu tranh cho một thế giới hoà bình. Như vậy, nhan đề văn bản như luận 
điểm kết luận của toàn bộ lập luận mà tác giả đã xây dựng rất thuyết phục. 
Rõ ràng, muốn ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh hạt nhân thì chúng 
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ta phải xác định một thái độ hành động tích cực, đấu tranh cho hoà bình vì 
sự sống của chính con người. Thông điệp này của Mác-két mang ý nghĩa 
thời đại, có tính nhân văn sâu sắc. 


Đề 187: Cho câu chủ đề: “Chiến tranh phi nghĩa là một tội ác”. 

Hãy viết một đoạn văn (khoảng 8 đến 10 câu) để triển khơi ý của câu 

chủ đề trên theo lối tổng hợp - phôn tích - tổng hợp. 

Bài làm : 

Chiến tranh phi nghĩa là một tội ác. Những cuộc chiến tranh gây ra bao 
cảnh l¡ tán, chia lìa; là nguyên nhân của sự đợi chờ, mòn mỏi, những khổ 
đau tan nát, thậm chí là hiểu lầm tai hại. Chẳng ai có thể quên hình ảnh 
những người mẹ mắt lòa đi vì khóc nhớ thương con, cũng chẳng ai có thể 
quên nàng Vũ Nương bị chồng hiểu lầm rồi chết trong oan ức. Không dừng 
lại ở đó, tội ác lớn nhất mà chiến tranh phi nghĩa gây ra là sự giết chóc dã 
man, sự phá hoại tàn khốc. Sau mỗi trận chiến, những xác người la liệt, 
những dòng máu loang lổ, những đôi mắt trợn trừng.. là lời tố cáo đanh 
thép nhất đối với sự man rợ của lửa đạn chiến trường. Và kia nữa, hãy nhìn 
thân thể của những bé thơ vô tội, những cụ già đau yếu để rùng mình vì sự 
nhẫn tâm của bom rơi đạn nổ. Những con đường mang đầy thương tích, những 
ngôi nhà đổ nát, những trường học tan hoang.. Sau chiến tranh, bóng dáng của 
khổ đau và bất hạnh vẫn chưa buông tha con người. Đó là những nỗi đau của 
đất và người hai thành phố Na-ga-sa-ki và Hi-rô-si-ma, là những nạn nhân 
chất độc da cam đi-ô-xin Việt Nam đang hứng chịu.. Với tất cả những điều 
đó, loài người tiến bộ cần lên án và chống lại chiến tranh phi nghĩa. 


Phần IV. : 
VĂN BẢN BIÊN BẢN, HỢP ĐỒNG, 
THƯ (ĐIỆN) CHÚC MỪNG VÀ THĂM HỎI 


| Đề 188: Là thư kí của lớp, em häy viết biên bản sinh hoạt lớp. 


Bài làm 
Trường THCS Phan Đình Giót Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Lớp 9A Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP 
Tuần từ ngày 02 tháng 05 đến ngày 09 tháng 05 năm 2009 
Thời gian: 11 giờ, ngày 09 tháng 05 năm 2009 
Địa điểm: Phòng học lớp 9A, Trường THCS Phan Đình Giót 
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Thành phân tham dự: 
- Ởô giáo chủ nhiệm lớp 
- 45 học sinh lớp 9A 
Điều khiên: Lớp trương Lê Vân Anh 
Thư ký: Chử Mai Linh 
Nội dung sinh hoạt 
1. Bạn Lê Vân Anh tổng kết thi đua trong tuần. 
~ Về học tập: 

+ Tiến hành thi học kì các môn: Thể dục, Lịch sử, Địa lí, Hoá học; 
tiếp tục ôn thi học kì các môn còn lại. 

+ Việc thi cử của lớp diễn ra nghiêm túc, không có hiện tượng gian lận. 

~ Về nề nếp, kỉ luật: 
+ Chấp hành đúng nội quy, quy chế của nhà trường. 
+ Không bị trừ điểm thi đua về kỉ luật nề nếp. 

2. Ý kiến phát biểu 

- Lớp phó Học tập Trần Thanh Mai: 

+ Cần làm đề cương cẩn thận, nghiêm túc, các nhóm học tập nên trao 
đổi ý kiến về các môn học để có cách học và làm bài hiệu quả. 

+ Trong giờ thi, hạn chế trao đổi bài, tránh việc cho bạn khác chép 
bài (lớp chưa có trường hợp bị kỉ luật nhưng đã có trường hợp bị nhắc nhở 
vì cho bạn chép bài). 

~ Bạn Nguyễn Quang: Nội dung ôn tập môn Văn khá dài, lại sắp đến 
ngày thi, các bạn học khá Văn trong lớp nên lên kế hoạch học nhóm để 
giúp đỡ các bạn học yếu hơn. 

~ Bạn Trần Thuý Nga: Dù bận thi học kì nhưng không nên xao lãng 
việc chăm sóc công trình "Kế hoạch nhỏ" và việc nhận giúp đỡ Bà mẹ Việt 
Nam Anh hùng. 

3. Phát biểu của cô giáo chủ nhiệm 

~ Biểu dương sự cố gắng của tập thể lớp. 

~ Đã xác định đúng nhiệm vụ học tập đồng thời không quên những hoạt 
động xã hội có ích. 

~ Nên sáng tạo giờ sinh hoạt hơn, tiến hành hoạt động "Chơi mà học” 
vừa thoải mái vừa giúp ôn tập thi học kì. 

Buổi sinh hoạt chỉ đội kết thúc vào hỏi 11 giờ 45 phút cùng ngày 


Lớp trưởng Thư kí 
Vân Anh Mai Linh 
Lê Vân Anh Chử Mai Linh 
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Đề 189: Em höy ghi lại một biên bản xử lí vi phạm trột tự an toòn giao thông. 


Bài làm 
Sở GTCC Hà Nội Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Công an quận Cầu Giấy Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Bố sns BB/TLTV, PT =—=—=..... 
BIÊN BẢN XỬ LÍ VI PHẠM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG 


- Căn cứ điều. điều. điều.. Pháp lệnh xử lí vi phạm trật tự an toàn 
giao thông ngày... tháng .. năm; 

— Căn cứ quyết định/ Biên bản số:.... ngày.... tháng.... năm..... do: 

Ông (bà):........ 

Chức vụ:....... 

Kí về việc:...... 

Hôm nay, hồi 12 giờ 15 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2009 

Tại ngã tư đường Xuân Thuỷ - Phạm Hùng 

Tôi Đặng Quang Nam 

Đơn vị công tác: Phòng CSGT quận Cầu Giấy 

- Tiến hành lập biên bản xử lí vi phạm trật tự an toàn giao thông đối 
với bà Ngô Thanh Tùng 

Là chủ sở hữu chiếc xe máy mang biển số 29 Z1 93XX 

Nơi cư trú (hoặc địa chỉ): Cầu Giấy, Hà Nội 

Nghề nghiệp (hoặc lĩnh vực hoạt động): Kinh doanh 

Vi phạm phần đường dành cho xe thô sơ và người đi bộ gây cản trở trật 
tự an toàn giao thông. 

- Biện pháp xử lí: 

+ Tạm thu giữ giấy tờ xe trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 17 tháng 04 
năm 2009 đến ngày 17 tháng 05 năm 2009 

+ Thu phạt hành chính bằng tiền mặt trị giá 200.000đ (hai trăm nghìn 
đồng chẵn) 

Biên bản được lập thành hai bản có nội dung và giá trị như nhau. Một 
bản đựơc giao cho cá nhân vi phạm và một bản lưu hồ sơ. 

Biên bản lập xong hồi 13 giờ 00 phút cùng ngày, đã đọc lại cho những 
người có tên nêu trên cùng nghe công nhận đúng và cùng kí tên dưới đây. 


xó GHÚC VỤ Seo: 


Người vi phạm Người lập biên bản 
Tùng Nam 
Ngô Thanh Tùng Đặng Quang Nam 
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Đề 190: Gia đình em và Cửa hòng vột liệu xây dựng làm hợp đồng thống 
Ị nhốt với nhau về mug bán. Em hãy giúp bố mẹ làm bản hợp đồng đó. 


Bài làm 
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


sk*k ki iứ 


HỢP ĐỒNG MUA BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG 


~ Can cứ vào Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày .. tháng .. năm .. của Thủ 
tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp các ngành. 

~ Cán cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên. 

Hôm nay, ngày 16 tháng 05 năm 2009 

Tại địa điểm: Trung tâm Thương mại huyện Nam Sách, Hải Dương 

Chúng tôi gồm: 

Bên A: 

Cửa hàng vật liệu xây dựng Thành Phong 

Địa chỉ: tầng 2 Trung tâm Thương mại huyện Nam Sách, Hải Dương 

Điện thoại: 0320... Fax: 0320... 

Tài khoản: .. 

Mã số thuế: .. 

Đại diện là ông Nguyễn Văn Quyển 

Chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh 

Bên B: 

Bà Trần Thị Minh Việt 

Địa chỉ số nhà .. đường .. thành phố Hải Dương 

Điện thoại: 0906868XXX 

Hai bên thoả thuận kí kết Hợp đồng mua bán uật liệu xây dựng với nội 
dung và các điều khoản sau: 

Điều 1. Nội dung giao dịch bao gồm việc mua và bán vật liệu xây dựng 
gồm sắt, thép. 

Điều 2. Trách nhiệm và nghĩa vụ bên A 

~ Bảo đảm cung ứng đây đủ, kịp thời sắt, thép cho bên B theo đúng đơn 
giá đã công bố; 

~ Vận chuyển hàng hoá bảo đảm, an toàn đến giao tận địa chỉ đã đăng 
kí của bên B. 

Điều 3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên B. 

~ Kiểm tra số lượng, chủng loại, chất lượng và bốc xếp hàng hoá từ 
phương tiện chuyên chở vào cửa hàng. 

- Thanh toán đầy đủ theo đơn giá của bên A và đúng thời gian cho bên A. 
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Điều 4. Phương thức thanh toán 

~ Bên B thanh toán cho bên A chậm nhất là 7 ngày sau khi nhận hàng; 

- Bên B chủ động gặp bên A để hoàn tất việc thanh toán. 

Điều 5. Hiệu lực của hợp đồng. 

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 05 năm 2009 đến hết ngày 
16 tháng 11 năm 2009. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu œ điểm 
nào chưa phù hợp thì hai bên sẽ bàn bạc đi đến thống nhất cách giả: quyết. 
Những nội dung hiệu chỉnh sẽ được ghi lại trong bản "Phụ lục hợp đồng". 
"Phụ lục hợp đồng" có giá trị như hợp đồng chính thức. 


Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 
02 bản. 


Đại diện bên A Đại diện bên B 
Quyền Việt 
Nguyễn Văn Quyển Trần Thị Minh Việt 


| Đề 191: Xã em và Công ti Thiên Nông thống nhất đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm 
| phôn bón, thuốc trừ sâu. 


Bài làm 
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


tk dkkk 


HỢP ĐỒNG ĐẶT ĐẠI LÍ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 


- Căn cứ vào Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày .. tháng .. năm .. dủa Thủ 
tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp các ngàn. 

— Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên. 

Hôm nay, ngày 22 tháng 03 năm 2009 

Tại Cầu Lự II, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 

Chúng tôi gồm: 

Bên A: 

Nhân dân xã.... huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 

Địa chỉ: xã... huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 

Điện thoại: ... 

Đại diện là ông (bà): Nguyễn Hà Thu 

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã 

Bên B: 

Công tỉ TNHH Thiên Nông 

Địa chỉ: đường .. thành phố Lào Cai 

Điện thoại: ... 
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Đại diện là ông (bà): Phạm Minh Tâm 

Chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh 

Hài bên thoäá thuận kí kết Hợp đồng đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân 
bón, thuốc trừ sâu với nội dung và các điều khoản sau: 

Điều 1. Nội dung giao dịch: đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, 
thuốc trừ sâu (cụ thể chủng loại sản phẩm được ghi rõ trong bảng sản phầm 
của công tì). 

Điều 2. Trách nhiệm và nghĩa vụ bên A 

~ Mỡ đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu như trên cho bên B; 

~ Nhận hàng, kiểm tra số lượng, chủng loại, chất lượng và bốc xếp hàng 
hơit từ phương tiện chuyên chở vào cửa hàng đại lí. 

~ Thanh toán đầy đủ và đúng thời gian cho bên B. 

= Bán đúng giá đã quy định. 

Điều 3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên B. 

= Đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời, đúng chủng lạo, chất lượng hàng 
hoa cho bên A; 

~ Vận chuyển hàng hoá an toàn đến giao tại cửa hàng đại lí cho bên A. 

Điều 4. Phương thức thanh toán 

~ Bên A được hưởng chiết khấu 30% tổng giá trị hàng hoá bán được. 

~ Hằng tháng từ ngày 25 đến ngày 30, hai bên thanh toán với nhau một 
lần và thống nhất kế hoạch tháng tới. 

- Để hàng hoá hư hỏng, mất mát, bên A phải chịu trách nhiệm bôi 
thường cho bên B. 

Điều 5. Hiệu lực của hợp đồng. 

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 03 năm 2009 đến hết ngày 
22 tháng 09 năm 2009. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có điểm 
nào chưa phù hợp thì hai bên sẽ bàn bạc đi đến thống nhất cách giải quyết. 

Hợp đồng này được thành lập thành 05 bản có giá trị như nhau, bên A 
giữ 02 bản, bên B giữ 03 bản. 


Đại diện bên A Đại diện bên B 

P. Chủ tịch xã Trưởng phòng Kinh doanh 
Thu Tâm 

Nguyễn Hà Thu Phạm Minh Tâm 

(Kí và đóng dấu) (Kí và đóng dấu) 
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Đề 192: Hai bên thoả thuận với nhau về việc thuê nhà. 


Bài làm 
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


*.iư*>+»# 


Hà Nội, ngày .. tháng .. năm 2009 


HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ LÀM VIỆC 

Căn cứ Luật Dân sự năm 2005 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

Chúng tôi gồm: 

Bên cho thuê nhà (sau đây gọi tắt là bên A): 

Ông (bà): 

Số CMTND (hộ chiếu) .. do CA .. cấp ngày ... 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

Bên thuê (sau đây gọi tắt là bên B): 

Ông (bà): 

Số CMTND (hộ chiếu) .. do CA... cấp ngày ... 

Đại diện cho Trung tâm nghiên cứu, hợp tác và bồi dưỡng kiến thức 

Điện thoại: 

Hai bên thống nhất kí kết Hợp đồng thuê nhà dùng cho mục đích làm 
văn phòng với các nội dung sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA NHÀ LÀM VIỆC 

1. Địa chỉ: P. 402 G4, đường Trung Yên 

2. Cấp nhà làm việc: Nhà chung cư. 

3. Tổng diện tích bao gồm 4 phòng làm việc, 1 phòng khác, 2 phòng vệ 
sinh, 2 ban công (diện tích dử dụng 75m?) 

4. Trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà làm việc: đèn chiếu sáng, hệ 
thống điện nước. 

II. GIÁ CHO THUÊ NHÀ LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

1. Giá thuê: 500.000.000đ (năm triệu đồng chắn) một tháng. 

2. Bên B sẽ thanh toán cho bên A những khoản phát sinh hàng tháng 
từ việc sử dụng điện nước và điện thoại. Mức phát sinh sẽ tuỳ thuộc vào 
thực tế sử dụng và bên A sẽ thông báo bên B hàng tháng. 

3. Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt trả vào ngày 05 đầu quý. 

III. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG 

1. Thời hạn cho thuê là 12 tháng kể từ ngày 01/03/2009 

2. khi hết hạn hợp đồng tuỳ theo tình hình thực tế 2 bên có thể thoả 
thuận gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng. 
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3. Một trong 2 bên ngừng thời hạn trước thời hạn đã thỏa thuận thì 
phải thông bảo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng. 
IV. QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BỀN 

1. Quyền và nghĩa vụ của bên A 

- Được lấy lại nhà khi thời hạn thuê đà hết. 

- Cam kết bảo đảm quyền sư dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều 
kiện thuận lợi để bên B sử dụng mặt bằng cho mượn hiệu quả. 

- Ban giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thoả 
thuận ngay sau khi hợp đồng được ký 

- Trong trường hợp cần chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn cần 
báo trước cho bên B bằng văn bản trước ít nhất 03 tháng. 

2. Quyền và nghĩa vụ của bên B 

- Sử dụng nhà đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa cải tạo theo yêu cầu 
sử dụng riêng sẽ bàn bạc cụ thể với bên A và được thống nhất bằng văn bản. 

- Chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Trung tâm theo đúng 
pháp lệnh hiện hành. 

- Thanh toán các khoản chi phí phát sinh như tiền điện dùng, tiển 
nước, điện thoại đầy đủ và đúng hạn trong thời gian thuê nhà. 

- Trả nhà cho bên A theo đúng thoả thuận. Trường hợp cần chấm dứt 
hợp đồng thuê nhà trước thời hạn cần báo trước cho bên A bằng văn bản 
trước it nhất 03 tháng. _ 

V. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THO THUÊ NHÀ LÀM VIỆC 

Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà làm việc được thực hiện trong các 
trường hợp sau: 

1. Thời hạn thuê đã hết. 

2. Nhà làm việc không còn. 

3. Nhà làm việc cho thuê phải phá đỡ do bị hư hỏng nặng có nguy cơ 
sập đổ hoặc do thực hiện quy hoạch của Nhà nước 

4. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 
VI. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN 

1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký. Trong quá 
trình thực hiện nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì 2 bên 
có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung hợp đồng phụ có giá trị pháp 
lý như hợp đồng chính. 

2. Hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị như nhau. Bên cho thuê 
giữ 01 bản, bên thuê giữ 03 bản. 

3. Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày 2 bên ký kết. 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 
(hý uà ghi rõ họ tên) (ký uà ghi rõ họ tên) 
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Đề 193: Thư (điện) gửi tới thổy cô giáo cũ nhôn dịp năm mới. 
Bài làm 
Người nhận: thây Trần Thanh Sơn, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, 1à Nội 
Nhân dịp năm mới Kỉ Sửu 2009, em kính chúc thầy và toàn hể gia 
đình dôi dào sức khoẻ, hạnh phúc, và thành đạt! 
Người gửi: Học sinh cũ Ngô Thanh Tùng, đường Dương Quảng Hàn, Cầu 
Giấy, Hà Nội. 


Đề 194: Thay mặt tập thể lớp viết thư (điện) gửi tới bạn cũ nhôn dịp ben đoạt 

Huy chương Vàng môn Nhảy cdo trong Hội khoẻ Phù Đổng. 

Bài làm 

Người nhận: Hoàng Văn Sơn, xã Vĩnh Ngọc, huyện... tỉnh.. 

Tập thể lớp 9A rất vui mừng, tự hào và khâm phục khi nhận được tin 
bạn đoạt Huy chương Vàng môn Nhảy cao trong Hội khoẻ Phù Đổng Chúng 
mình xin nhiệt liệt chúc mừng, chúc bạn mạnh khoẻ, tiếp tục giàth được 
nhiều huy chương mang lại vinh dự cho bản thân, gia đình và nhà trường! 

Nơi gửi: Tập thể lớp 9A trường THCS Vĩnh Ngọc, huyện... tỉnh.. 


Đẻ 195: Thư (điện) gửi đến bạn cũ khi nghe tin địa phương bạn gặ; nhiều 

thiệt hại trong đợt lũ vừa qua. 

Bài làm 

Người nhận: Bạn Nguyễn Việt Anh, xã Đức Long, huyện Đức Tlọ, tỉnh 
Hà Tĩnh 

Mình vô cùng lo lắng khi biết tin quê hương và gia đình bạn đang; chịu 
nhiều tổn thất do trận bão lớn vừa qua. Mình xin gửi đến bạn và tiàm thể 
gia đình niềm cảm thông sâu sắc. Mong bạn và gia đình nhanh chóag vượt 
qua khó khăn và sớm ổn định cuộc sống. 

Nơi gửi: Nguyễn Hồng Nhung, đường Trần Phú, thành phố Hải Phòng 


Đề 19: Thay mặt Chính phủ và Nhân dôn Việt Nam gửi thư (điệt) chúc 

mừng Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người li lên vũtrụ. 

Bài làm 

Nơi nhận: Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc 

Nhận được tin đất nước Trung Quốc phóng thành công tàu vù trụ có 
người lái lên vũ trụ, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam rất vui mừng vià gửi 
lời chúc mừng đến Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc. Chúc đứ nước 
Trung Quốc đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong sự nghiệp khám phi, chỉnh 
phục vũ trụ. 

Nơi gửi: Bộ Ngoại giao Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nan 
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. Đẻ 197: Thư (điện) gửi đến Chính phủ và Nhớn dân đốt nước có quan hệ 
ngoại gigo với Việt Nam vừa chịu thiệt hại về người vỏ tài sản từ trận 
độngđốtlớn 


Bài làm 

Nơi nhận: Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc 

Qua Thông tấn xã Việt Nam, Chính phú và Nhân dân Việt Nam được 
biết Nhân dân Trung Quốc phải chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản từ 
trân động đất lớn vừa qua. Chính phủ và Nhân dân Việt Nam xin gửi đến 
Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc lời chia buồn và niềm cảm thông sâu 
sắc. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những khó khăn cùng các bạn. Mong các 
bạn nhanh chóng vượt qua khó khăn và sớm ổn định cuộc sống. 

Nơi gửi: Bộ Ngoại giao Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 


Đề 198: Thư (điện) gửi đến anh trai em vừa bỏo vệ thành công luộn ón tiến sĩ 
ở nước ngoài. 


Bài làm 
Người nhận: Chử Quốc Huy, số nhà .. phố Wall, New York, Hoa Kì 
Qua gia đình, em biết được tin anh vừa bảo vệ thành công luận án tiến 
sì của Đại học Hawar. Em vô cùng vui sướng, tự hào và cảm phục. Em xin 
chúc mừng anh, mong anh mạnh khoẻ, tiếp tục giành được nhiều thành tích 
cao hơn nữa. 
Người gửi: Chử Anh Tuấn, Tập thể Học viện Hậu cần, Gia Lâm, Hà Nội 


Đề 199: Thư (điện) gửi đến người bác vừa được phong hòm giáo sư. ] 


Bài làm 

Người nhận: Bác Nguyễn Ngọc Thiên An, khu Trung tâm Thương mại 
Thanh Trì, Hà Nội 

Thưa bác kính yêu! Hôm nay, cháu nhận tin bác được phong hàm Giáo 
sư Sử học. Cháu rất vui mừng và tự hào. Cháu xin chúc mừng bác, kính 
chúc bác cùng gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc; riêng bác sẽ tiếp tục giành 
được những thành công mới trong công việc nghiên cứu. 

Người gửi: Nguyễn Văn Quyền, khu đô thị Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội 
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MỤC LỤC 


¬ 

Ì I.Văn tự sự Trang 
_E 

Để 1: Một lần em trót đọc nhật kí của bạn. 5 

Đề 2: Cho để bài "Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày em vẻ thăm trường 6 


cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hỏi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc 
động đó". Em hãy viết đoạn văn miêu tả quang cảnh và con người nơi 
trường cũ nhiều kỉ niệm. 

Để 3: Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày em về thăm trường cũ. Hãy VÌ 

viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đẩy xúc 

động đó, 

Để 4: Kể lại một giấc mơ, trong đó em được gặp người thân đã xa cách 

lâu ngày. 

Để 5: Cho để bài: Em hãy tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ với một nhân 9 
vật cổ tích yêu thích. Em hãy viết một đoạn văn phần thân bài trong đó 
có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm. 

Đề 6: Hãy tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ với một nhân vật cổ tích mà em 10 
yêu thích. 


Để 7: Dựa vào nội dung tác phẩm Lạng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long, 12 
hãy đóng vai nhân vật cô kĩ sư để kể lại câu chuyện. 
Đề 8: Dựa trên đoạn trích Cảnh ngày xuân (Truyện Kiểu, Nguyễn Du), hãy 15 


kể lại cuộc đi chơi xuân của chị em Thuý Kiểu. 
Đề 9: Kể lại bằng lời văn của mình nội dung đoạn trích “Mã Giám Sinh mua 16 
Kiều”. 

Để 10: Dựa trên đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều, hãy kể lại sự kiện Mã 

Giám Sinh đến mua Kiểu. 

Để 11: Thay lời nhân vật Thuý Kiểu (trong đoạn trích "Thuý Kiểu báo ân 

báo oán" - tác phẩm Truyện Kiêu của Nguyễn Du), em hãy viết đoạn 

văn kể lại cảnh "báo ân" Thúc Sinh, trong đó có sử dụng yếu tố miêu 
tả và biểu cảm. 

Để 12: Đóng vai Thúy Kiểu kể lại cho mọi người nghe việc báo ân, báo oán. 19 

Để 13: Cho để bài "Em hãy thuật lại (kể lại) chiến công thần tốc địa phá 21 

quân Thanh của vua Quang Trung từ tối 30 Tết đến ngày mồng năm 

tháng Giêng". Em hãy viết đoạn văn mở bài cho bài viết trên. 

Để 14: Cho để bài "Em hãy thuật lại (kể lại) chiến công thần tốc đại phá 21 
quân Thanh của vua Quang Trung từ tối 30 Tết đến ngày mồng năm 
tháng Giêng". Em hãy viết đoạn văn thuật lại chiến thắng Ngọc Hồi 
trong bài viết trên. 

Để 15: Cho để bài "Em hãy thuật lại (kể lại) chiến công thần tốc đại phá 22 
quân Thanh của vua Quang Trung từ tối 30 Tết đến ngày mỏng năm 
tháng Giêng". Em hãy viết đoạn văn kết bài cho bài viết trên. 

Để 16: Em hãy thuật lại (kể lại) chiến công thần tốc đại phá quân Thanh của 22 
vua Quang Trung từ tối 30 Tết đến ngày mồng năm tháng Giêng. 


Đề 17: Em hãy tóm tắt tác phẩm Truyện Kiểu của đại thì hào Nguyễn Du. Ì 24 
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| Đề 1x Iìm hãy tóm tắt giá trì nội dung cua tác phảm Truyện Kiêu 35 Ì 
l {Nguyễn Dù]. " _s- 
| Đề 19: Tóm tất cảnh 3 trong vớ kịch Tói ba chưng tư cua Lưu Quang Vũ. 36 ị 
| Đề 20: Nâu ngắn gọn mâu thuầñ cơ bạn tiob# vơ kịch Tới uà chúng ta 37 
Ị của Lưu Quang Vũ. Cha biết tính chất tiến bộ của nội dung tư tưởng 
¡___ trong tác phẩm? A... 
Đề 2I Cây lau chứng kiến việc nàng Vũ Nương ngôi bên bờ Hoàng Giang l§ 28 
than thớ một mình rồi tự vẫn. Viết văn bản kế lại câu chuyện đó theo 
ngòi thứ nhất hoặc ngôi thứ ba (mở rộng truyện Chuyện người con gái | | 
Nam Xương của Nguyễn Dữ) Ị 
: Kể lại truyện Bến quê của Nguyễn Minh Châu. | g0 
ồ Kê lại câu chuyện Mhững ngôi sưo xa xôi của Lê Minh Khuê. 32 
Đề 34: Jlãy tưởng tượng mình gặp lại người lính lái xe, trong Bài thơ uê Tiểu 33 
đội xe không binh của Phạm Tiến Duật. Em hãy viết bài văn kể về cuộc 
_ tập gử và trò chuyện đó. 
Để 2ñ: Cho đề bài: "Kể vẻ một chuyến đi đã đem lại cho anh (chị) nhiều 35 
cam xúc (một lần vẻ quê, một chuyến tham quan du lịch..)", em hãy 
viết đoạn văn mở bài cho bài viết đó. 
| Để 26: Cho để bài: "Kể vẻ một chuyến đi đã đem lại cho anh (chị) nhiều 35 
cam xúc (một lần về quê, một chuyến tham quan du lịch..)", em hãy 
viết một đoạn văn trong phần thân bài trong đó có kết hợp yếu tố 
miêu tả và biểu cảm. 
| Để 27: Cho để bài: "Kể vẻ một chuyến đi đã đem lại cho anh (chị) nhiều 36 
cam xúc (một lần về quê, một chuyến tham quan du lịch..)", em hãy 
E viết đoạn văn kết bài cho bài văn đó. 
II. VĂN THUYẾT MINH 
| Đề 28: Em hãy viết đoạn văn mở bài cho bài viết thuyết minh về cây lúa Việt Nam. 36 
| Để 29: Em hãy viết đoạn văn thuyết minh vẻ lợi ích của cây lúa. 37 
Đề 30: Em hãy viết đoạn văn thuyết minh về những giá trị tỉnh thần mà cây 37 
lúa mang lại cho đời sống con người Việt Nam. 
Đề 31: Em hãy viết đoạn văn kết bài cho bài viết thuyết minh về cây lúa 37 
Việt Nam. 
Đề 32: Cây lúa trong đời sống người Việt Nam. 38 
Đề 33: Loài hoa em yêu. 39 
Đề 34: Giới thiệu về loài cây gắn bó với tuổi học trò của em. 40 
Để 35: Cây bưởi quê em. 41 
Để 36: Em hãy viết đoạn văn thuyết minh vẻ lợi ích, vai trò của con trâu. 42 | 
Để 37: Em hãy viết đoạn văn kết bài cho bài viết thuyết minh về con trâu. 42 
Đề 38: Con trâu ở làng quê Việt Nam. 43 
Đề 39: Em hãy viết đoạn văn thuyết minh vẻ lợi ích của cây chuỗi. 44 | 
Đề 40: Em hày viết đoạn văn mở bài cho bài viết thuyết minh về cây chuối. 44 
Để 41: Cây chuối trong đời sống người Việt Nam. 44 
Để 42: Giới thiệu về chợ quê. 45 
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| Đề 43: Giới thiệu về chợ nổi miền Tây Nam Bộ. 46 


Đề 44: Giới thiệu về di tích lịch sử của địa phương. 47 

Í Đả 45: Giới thiệu vẻ lăng Lê Thái Tổ (Vĩnh Lăng). 41 

Đề 46: Giới thiệu về bia Vĩnh Lăng. 48 

Đề 47: Viết bài văn giới thiệu về một mảnh đất đã để lại trong em nhiều 48 
ấn tượng. —_— 4| 

Đề 48: Giới thiệu một tác phẩm tự sự trong chương trình Wgữ uăn 9. 49 


Đề 49: Giới thiệu về tác giả Nguyễn Dữ và văn bản Chuyện người con gái 50 
|L__— Nam Xương. 
Đề 50: Em hãy giới thiệu về nhà văn Kim Lân và truyện ngắn Làng. 52 
Đề 51: Giới thiệu về tác gia Nguyễn Đình Chiểu, tác giả B3 
của Truyện Lục Vân Tiên. 
Đề 52: Giới thiệu về văn bản Tuyên bố thế giới uề sự sống còn, quyền được B5 
bảo uệ uà phát triển của trẻ em. 
Đề 53: Dựa vào tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ, 56 
em hãy viết đoạn văn giới thiệu về thể loại truyền kì. 
Để 54: Tưởng tượng rằng em là nhân vật người họa sĩ trong truyện ngắn 56 
Lạng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long). Hãy viết một bài thuyết minh 
ngắn (từ 15 đến 20 dòng) để giới thiệu với mọi người về vẻ đẹp của con 
người và cảnh vật Sa Pa mà người hoạ sĩ đã nhận ra. Bài thuyết minh có 
sử dụng yếu tố nghị luận và miêu tả (cảnh vật và nội tâm). 
Để 55: Giới thiệu về nhà văn Lê Minh Khuê và truyện ngắn Những ngôi sao B7 
xa xôi. 
Để 56: Em hãy viết đoạn văn giới thiệu vẻ nhà thơ Thanh Hải và ý nghĩa 
của hoàn cảnh ra đời bài thơ Mùa xuân nho nhỏ. 
Đề 57: Em hãy giới thiệu cách làm một món ăn. 
Đề 58: Giới thiệu về một món ăn Việt Nam dân đã. 
Đề 59: Giới thiệu một thức quà bánh Việt Nam. 
Đề 60: Giới thiệu về một món ăn độc đáo của địa phương. 61 
Để 61: Cho để bài: Giới thiệu một nét văn hóa của địa phương em. Em hãy 61 
viết đoạn văn kết luận cho bài viết đó. 
Để 62: Viết một văn bản nghị luận ngắn trình bày suy nghĩ về lòng vị tha. 62 


HI. VĂN NGHỊ LUẬN 
Để 63: Dân gian ta có câu: "Tránh voi chẳng xấu mặt nào". Câu nói trên có 63 
hoàn toàn phù hợp với mọi tình huống không? Viết bài văn ngắn nêu rõ 
ý kiến của em? 
Đề 64: Tính tự chủ là đức tính cần có đối với mỗi người. Em có cho rằng: 64 
Người có tính tự chủ là người luôn hành động theo ý mình mà không cẩn 
quan tâm đến hoàn cảnh và những người xung quanh? Hãy viết bài văn 
ngắn bày tỏ ý kiến của mình. 
Đề 65: Trong hội nghị học tốt sắp tới của lớp, em được phân công viết bản 64 
tham luận về vấn để xây dựng phương hướng học tập, rèn luyện của 
người học sinh. Em hãy viết bản tham luận đó. 
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Đệ 66. ƒ?m có cho rằng: Phê phán thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với con người cũng 66 
| quan trọng và cần thiết như ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kết? 
| Ha viết bài văn nêu ý kiến của em vẻ vấn để này. 

Đề 67. Niệu những suy nghĩ của em về vấn để tự học. 68 

Để 64: Đục sách là một công việc cần thiết, mang lại nhiều ích lợi. Em hãy ị 69 

| viết đoạn văn phân tích cách đọc sách đúng đắn, hiệu quả. 

Đề 69: Viết đoan văn nêu ngắn gọn vị trí, ý nghĩa của văn bản Hành trang 70 

_to thế lí mới của nhà hoạt động chính trị Vũ Khoan. 
¡Đề 70 Văn bản Hạnh trang ào thể bỉ mới của nhà hoạt động chính trị Vũ 70 
| Khoan thê hiện nhiều tư tưởng tiến bộ phù hợp với thời đại mới. Em hãy 
| _ viết một đoạn văn bày tỏ ý kiến của bản thân vẻ vấn đẻ này. 

Đề 71: Nhà hoạt động chính trị Vũ Khoan nhắc nhở thế hệ trẻ: "Chuẩn bị 71 
hành trang vào thế kỉ mới" (Chuẩn bị hành trang uào thể kỉ mới — Vũ 
Khoan, SGK Ngữ 0ãn 9, tập 1). Hãy viết một đoạn văn trình bày suy 

_nghì về việc "chuẩn bị hành trang” của em. 

Để 72: Cho câu chủ để: “Sách là kho tàng quý báu cất giữ đi sản tỉnh thần 79 

nhân loại”. 
Dựa vào câu chủ để trên, em hãy viết một đoạn văn phân tích tổng hợp 
(khoảng 10 câu). `... 

Đề 7ï: Em hãy viết đoạn văn phân tích những ích lợi của việc đọc sách. 72 

Đề 74: Đọc sách là một hoạt động mang lại nhiều lợi ích. Viết bài văn bày tỏ 78 
những suy nghĩ của em về hoạt động này. 

Để 75: Đất nước Việt Nam ta có một nỗi đau mang tên "màu da cam". Để góp 74 
phần giảm bớt nỗi đau do đi họa của chất độc này, cả nước đã lập quỹ 
giúp đỡ các nạn nhân. Hãy nêu suy nghĩ của mình về các sự kiện đó. 

Để 76: Phân tích và làm sáng tỏ ý nghĩa của câu nói: “Đường J': khó không T5 
khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại nui ©e sông” 
(Nguyễn Bá Học). 

| Đề 77: Em có suy nghĩ gì về tiền tài và hạnh phúc? 78 

Đề 78: Người xưa nói: “Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy 80 
việc ác nhỏ mà làm”. 

Em có suy nghĩ gì về lời khuyên trên? 

Đề 79; rong xã hội hiện đại ngày nay, thế hệ trẻ có còn những lí tưởng sống 
cao đẹp? Em hãy viết đoạn văn bày tỏ ý kiến của bản thân. 

Đề 80; Đề: Em có suy nghĩ gì về vẻ đẹp tâm hồn của một con người? 

Để B1: Viết một bài văn nghị luận bày tỏ ý kiến vẻ một vấn để đang đặt ra 84 
trong đời sống văn hoá - tỉnh thần của con người. 

Để 82: Lớp em tổ chức một buổi thảo luận về chuyên để "Hạnh phúc". Em 8õ 
hãy viết bài văn thể hiện quan niệm về hạnh phúc của thế hệ trẻ ngày 

_ hôm nay. 

Đề 8i): Trong ngành Giáo dục đang phát động phong trào "Chống bệnh thành 86 
tích trong giáo dục". Em hãy viết đoạn văn nêu cách hiểu của mình về 
vấn đề "bệnh thành tích trong giáo dục". 

Đẻ 84: Nhà thơ Tố Hữu từng viết: "Ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn?'. Em hãy 86 
viết bài văn thể hiện những suy nghĩ của mình về vấn để mà nhà thơ đã 
Tiêu ra. 
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Để 85: Nhà văn Nga Lép Tôn-xtôi từng nói: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. 88 
Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có 
phương hướng thì không có cuộc sống”. Em hiểu câu nói trên của nhà văn 
như thế nào? 

| Để 86: Thế nào là một tình bạn đẹp? =I 90 

Đê 87: Ngày này, rất nhiều bạn trẻ thích sống "sành điệu". Em hiểu thế nào 91 
là "sành điệu”? "Sành điệu" có phải là hư hỏng? Hãy viết bài văn ngắn 
bày tỏ suy nghĩ của bản thân. |. 

Để 88: Em có suy nghĩ gì về việc học môn Lịch sử? Hãy viết bài văn ngắn 91 
nêu lên suy nghĩ của bản thân. . 

Để 89: Việc ăn mặc có nói lên tính cách con người? Em hãy viết bài văn 92 

| ngắn nói lên quan điểm của mình. 

Đẻ 90: Bàn vẻ đọc sách, nhất là đọc các tác phẩm văn học lớn, người xưa nói: | 92 
“Tuổi trẻ đọc sách như nhìn trăng qua kẽ lá, lớn tuổi đọc sách như ngắm 
trăng ngoài sân, tuổi gia đọc sách như thưởng trăng trên đài” (Dẫn theo 
Lâm Ngữ Đường, Sống đẹp, Nguyễn Hiến Lê dịch, NXB Tao Đàn, Sài Gòn, 
1965). Em hãy viết đoạn văn nêu cách hiểu của bản thân về câu nói trên. 

Để 91: Trò chơi điện tử là món tiêu khiển hấp dẫn. Nhiều bạn vì quá mải. 93 
chơi mà sao nhãng việc học tập và còn phạm những sai lầm khác. Hãy 
nêu ý kiến của em về hiện tượng đó “ii 

| Đề 92: Từ một tấm gương vượt khó học tốt trong tập thể (lớp, trường,..) hãy 94 

| nêu những suy nghĩ của em về ý chí và nghị lực của những con người biết , 
vượt lên hoàn cảnh. 

Để 93: Một hiện tượng phổ biến trong xã hội hiện nay đó là việc xả rác bừa 95 
bãi. Em có suy nghĩ gì trước hiện tượng này? 

Đề 94: Em hãy nêu những suy nghĩ của mình về một đức tính cần có ở 96 
con người. | 

Để 95: Nhân dịp ngày 20 tháng 11, lớp em có tổ chức cuộc thi viết báo tường. 98 
Em hãy viết một bài văn nghị luận với chủ đề: Nhớ ơn thầy cô. 

Để 96: Em có suy nghĩ gì vể hiện tượng “nghiện” ka-ra-ô-kê và in-tơ-nét 99 
trong giới trẻ hiện nay? 

Để 97: Trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lớp 9 Trung học cơ sở, các em 101 
đang theo học một số nghề phổ thông. Em hãy nêu những suy nghĩ của mình 
về việc lựa chọn nghề nghiệp của thanh niên hiện nay. 

Để 98: Một số bạn trẻ hiện nay cho rằng: “trước hết phải là sống cho mình”. Theo 108 
em, sống có trách nhiệm với bản thân khác với tính vị kỉ như thế nào? 

Để 99: “Giá trị của con người không ở chân lí người đó sở hữu hoặc cho rằng 105 
mình sở hữu, mà ở chỗ gian khó chân thành người đó nhận lãnh trong 
khi đi tìm chân lí” (Lét-xinh). Em hiểu ý kiến trên như thế nào? 

Để 100: Nhân vật Nhi và những suy nghĩ về cuộc đời, vể con người trong 106 
truyện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu. 

Để 101: Viết đoạn văn ngắn (8 — 10 câu) nêu ý nghĩa hành động cuối cùng 108 
của nhân vật Nhì (Bến quê - Nguyễn Minh Châu). = j 

Để 102: Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về nhan để Bến quê trong 109 
truyện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu? 
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[ Đề 103: Phân tích tình cảm cha con của ông Sáu và bé Thu trong đoạn trích 110 
| tác phẩm Chiếc lược nga (Ngữ tán 9, tập một, NXB Giáo dục, 2005). Từ | 
| câu chuyện, em rút ra được cho minh bài học gì? 
¡ Để 101: Tóm tắt cốt truyền của văn bản Chuếc lược ngà của Nguyễn Quang 113 
_— tang. Phát biêu cam nghì của em vẻ nhân vật ông Sáu trong truyện. 
¡ Đề 05: Phân tích nhân vật bé Thu trong đoạn trích truyện ngắn Chiếc lược 115 
ngú của Nguyễn Quang Sáng }_ Zị 
Đề 06: Phân tích tình cảm của cha con ôöng Sáu dành cho nhau trong truyện 118 
| ngăn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng. Qua đó, em có suy nghĩ gì 
về đơi sống tình cảm của những gia đình Việt Nam trong chiến tranh? 
Đầ 07: Nét đẹp chuyển thu trong bài thơ Sang t+¿ của Hữu Thỉnh. 121 | 
Đá 08: Phân tích khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Sang th của Hữu Thỉnh, 124 
Đề 09: Hai câu thơ cuối trong thơ Sương t¿ của Hữu Thỉnh đã để lại trong 125 
lòng người đọc nhiều liên tưởng khá thú vị. Em hãy viết đoạn văn để 
lãm rõ nhận định đó. | 
Đ¿110: Sự biến đổi của đất trời sang thu (bài thơ Sang thu - Hữu Thỉnh) 125 
được tác giả cảm nhận bắt đầu từ đâu và gợi tả qua những hình ảnh, 
hiện tượng gì? Tâm trạng của nhà thơ được bộc lộ như thế nào? 
Để 11: Phân tích nhân vật Phương Định trong tác phẩm Những ngôi sao xa 126 
| vó¿ của Lê Minh Khuê. Qua nhân vật này, em có suy nghĩ gì về thế hệ 
tuổi trẻ Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước? 
Đề !12: Cảm nhận của em vẻ nhân vật Phương Định trong truyện ngắn 128 
Những ngôi sao xa xôi của nhà văn nữ Lê Minh Khuê (SGK Ngữ uấn 9, 
tập hai - NXB Giáo dục, 2005). 
Để 13: Viết đoạn văn (khoảng 8 - 10 câu) nêu cảm nhận của em về nhan để 130 


truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê trong đó có sử 
dụng hai phép liên kết câu (chỉ ra hai phép liên kết câu đó). 

Đề 14: Cảm nhận của em về bài thơ Nói uới con của Y Phương. Bài thơ gợi 
cho em những suy nghỉ gì về trách nhiệm của người làm con? 


181 


Để 15: Cho đoạn thơ sau: 
“Chân phát bước tới cha 
(...) Con đường cho những tấm lòng” 
(Nói uới con, ÝY Phương) 
Em hãy viết đoạn văn cho biết vài nét về tác giả của đoạn thơ trên? 
Những yếu tố đó có ảnh hưởng như thế nào đến cách thể hiện của đoạn 
thơ nói riêng và bài thơ nói chung? 
Để 16: Hãy viết đoạn văn từ 8 đến 10 câu theo kiểu diễn dịch để nêu cảm 
nhận của em về khổ thơ trên. Trong đoạn văn, em hãy sử dụng ít nhất 
hai phép liên kết câu (gạch dưới những từ ngữ này). Â 
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Để 17: Phân tích những chuyển biến mới trong tình cảm của người nông 
lân Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp qua nhân vật ông Hai 
'rong truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân. 


Đề 18: Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật ông Hai trong truyện ngắn 
Làng của Kim Lân. 


Đẻ 19: Phân tích nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của Kim Lân 
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Để 120: Trong truyện ngắn Lòng, nhà văn Kim Lân đã thể hiện một cách :44 
sinh động tỉnh tế diễn biến tâm trạng của ông Hai khi nghe tin làng 
Chợ Dầu theo giặc. 

Dựa vào truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân, em hãy phân tích để 
làm rõ điều đó. JL—: 

Đề 121: Viết đoạn văn phân tích ý nghĩa tình huống truyện trong truyện 147 
ngắn Lòng của Kim Lân. dc, 

Để 122: Phân tích vẻ đẹp và bi kịch của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ 148 
phong kiến được thể hiện qua văn bản Chuyện người con gới Nam Xương 
của Nguyễn Dữ. 

Đẻ 123: Viết đoạn văn ngắn (8 - 10 câu) phân tích ý nghĩa của việc Vũ 
Nương không trở về nhân gian nữa (trong tác phẩm Chuyện người con 
gái Nam Xương của Nguyễn Dũ). 

Đề 124: Viết đoạn văn so sánh đặc điểm của thể £uỳ bút với thể truyện qua :50 
Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh của Phạm Đình Hồ và Chuyện người 
con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ. 

Đề 125: Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Chuyện người con gái 
Nam Xương của Nguyễn Dữ. 

Để 126: Dựa vào tác phẩm "Chuyện người con gái Nam Xương" của Nguyễn 
Dữ, em hãy hãy viết một đoạn văn nghị luận có câu chủ để: "Vũ Nương 
là một người phụ nữ đáng thương". 

Để 127: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Trương Sinh trong 
tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ. 

Để 128: Viết đoạn văn phân tích ý nghĩa của yếu tố kì ảo trong tác phẩm 
Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dũ. 

Đề 129: Viếng lăng Bác là bài ca ân tình cảm động, đẹp đẽ của nhà thơ Viễn 

Phương và đổng bào miền Nam đối với Bác Hồ vô vàn kính yêu. 

Phân tích bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương để làm sáng tỏ nhận 

xét trên. 

Đề 130: Em hãy phân tích đoạn thơ sau đây (Trích trong bài thơ Viếng lăng 
Bác của nhà thơ Viễn Phương): 

“Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác 
(...)Mà sao nghe nhói ở trong tim..." 


Để 131: Nêu cảm nhận của em vẻ hình ảnh hàng tre trong khổ thơ đầu bài 
thơ "Viếng lăng Bác" của Viễn Phương. 


Đề 132: Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng vô tận cho sáng 
tạo nghệ thuật. Mở đầu tác phẩm của mình, một nhà thơ viết: 
"Con ở miễn Nam ra thăm lăng Bác... 
Và sau đó, tác giả thấy: 
..Bác nằm trong giấc ngủ bình yên 
(...) Mà sao nghe nhói ở trong tìm!..." 
Những câu thơ trên trích trong tác phẩm nào? Viết đoạn văn nêu vài nét 
về tác giả và hoàn cảnh ra đời của bài thơ ấy. 
Đề 133: Từ những câu đã dẫn kết hợp với những hiểu biết của em về bài thơ, 61 
hãy viết đoạn văn cho biết cảm xúc trong bài được biểu hiện theo trình 
tự nào? 


50 
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(Để 134. Trong đoạn thơ trên, sự thật là Bác Hồ đã ra đi nhưng vì sao nhà 163 

| thơ văn dùng từ £đm và cụm từ giấc ngủ bình yên? Hãy viết đoạn văn 
nêu ý kiến của em. 

Đế 135: Dựa vào khổ thơ trên, hãy viết một đoạn văn khoảng 10 câu theo 162 
phép lập luận quy nạp (có sử dụng phép lặp và có một câu chứa thành 
phản phụ chú) để làm rõ lòng kính yêu và niềm xót thương vô hạn của 
tác giá đối với Bác khi vào trong lăng. 

Để 136: Trong đoạn trích Kiểu ở lầu Ngưng Bích (Truyện Kiểu - Nguyễn Du) 163 
có tám câu cuối nhà thơ đã rất tài hoa trong nghệ thuật tả cảnh ngụ 

| tình. Mi cảnh vật như nói với ta một nỗi buổn khác nhau và nỗi buồn 
đó ngày càng mãnh liệt hơn, ghê gớm hơn. 

Phản tích đoạn trích để làm rõ nội dung đó. 


| Để 127: Viết đoạn văn phân tích vẻ đẹp của người con gái Thuý Vân trong 166 
đoạn trích "Chị em Thuý Kiểu( Truyện Kiểu) của Nguyễn Du. 

Để 138: Cho câu chủ đẻ: "Văn chương có một sức mạnh tố cáo rất mãnh liệt". 167 
Dựa vào tác phẩm "Truyện Kiểu" của Nguyễn Du em hãy viết đoạn văn 
làm rö nhận định trên. 


——— 
Để 119: Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu 167 


Người buồn cảnh có uui đâu bao giờ. 
(Truyện Kiều - Nguyễn Du) 

Giải thích ngắn gọn cách hiểu của em về hai câu thơ trên, từ đó phân 

tich tám câu thơ cuối cùng của đoạn Kiểu ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện 

Niẻu, SGK Văn học 9, tập 1) để làm nổi bật bút pháp tả cảnh ngụ tình 

| đã đạt đến thành công tuyệt vời của thiên tài Nguyễn Du. 

Đề 140: Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về sắc đẹp của nhân vật Thuý 170 
liễu (Truyện Kiêu - Nguyễn Du) trong những câu thơ dưới đây: 
Kiều càng sắc sảo mặn mà, 
(...)Hoa ghen thua thăm liều hờn bẻm xanh. 

Để 141: Cảm nhận của em về đoạn trích Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều, 
sách Ngữ uăn 9, tập một - NXB Giáo dục, 2008). 

Đề 142: Hãy sử dụng câu sau làm câu chủ để để viết một đoạn văn hoàn 173 
chinh (khoảng 10 - 15 câu): "Từ thân phận bị đọa đày khốn cùng, Thúy 
Kiều đã trở thành vị quan tòa cẩm cán cân công lí." 

Để 143: Nhận xét vẻ hình thức nghệ thuật của một tác phẩm văn học qua 
việc phân tích vẻ đẹp hình thức của bài thơ. 

Đề 144: Cảm nhận của em về đoạn thơ: 179 

“Từ hôi uê thành phổ 
(...) đủ cho ta giật mình” 


(Ánh trăng - Nguyễn Duy) 
Đề 145: Trong bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Du có một khổ thơ như sau: 
Trăng cứ tròn uành uạnh 
(...) Đủ cho ta giật mình. 
Phút thoáng giật mình của tác giả có phải cũng là phút thoáng giật mình 
của người đọc? Viết đoạn văn phân tích khổ thơ để làm rõ ý kiến của em. 
Để 146: Trong bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Du, khổ thơ nào để lại trong 
em nhiều ấn tượng nhất? Viết đoạn văn nêu rõ lí do? 
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Để 147: Suy nghĩ của em về nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn 
Lạng lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành Long. 


Để 148: Phân tích nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn Lựng lẽ Sa Pa 
(Nguyễn Thành Long), từ đó nêu ý nghĩa tư tưởng của tác phẩm này. 


Để 149: Hãy sử dụng câu sau đây làm câu chủ để để viết một đoạn văn hoàn 

chỉnh (khoảng 10 -15 câu): "Đọc truyện ngắn Lặng !š Sa Pa ta thấy cái 
Ị lặng lẽ chỉ là bể ngoài giấu kín nhịp sống sôi động mà âm thầm trên núi 
| cao chót vót của những người lao động hết lòng vì đất nước." 


| Đả 150: "Qua hồi tưởng và suy ngẫm của người cháu đã trưởng thành, bài thơ 
Bếp lửa thể hiện lòng kính yêu, trân trọng và biết ơn của người cháu đối 
| với bà và cũng là đối với gia đình, quê hương đất nước." 
| Lấy câu văn trên là câu chủ để, em hãy viết tiếp thành một đoạn văn 
khoảng 25 câu theo kiểu tổng - phân - hợp. 

Đề 151: Viết đoạn văn ngắn phân tích cái hay trong đoạn thơ sau: 

Nhóm bếp lửa ấp iu nông đượm 

(...) Ôi kì lại uà thiêng liêng! Bếp lửa! 


(Bếp lửa - Bằng Việt) 

Để 152: Trong bài thơ Bếp iửø của nhà thơ Bằng Việt, tại sao khi nhắc đến 
bếp lửa là người cháu nhớ đến bà và ngược lại, khi nhớ về bà là nhớ 
ngay đến hình ảnh bếp lửa? Viết đoạn văn nêu rõ ý kiến của em. 

Để 153: Tình bà cháu trong bài thơ Bếp !ửa của Bằng Việt. 

Để 154: “Trong lời ru của bà mẹ Tà-ôi (Khúc hát ru những em bé lớn trên 
lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điểm) không chỉ có tình yêu thương con tha 
thiết mà còn có cả tình cảm và nhận thức về hành động cách mạng của 
người đân yêu nước”. 

Phân tích bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn 
Khoa Điểm để chứng minh ý kiến trên. 
Đề 155: Phân tích giá trị biểu cảm của những câu thơ sau: 
Mẹ đang tỉa bắp trên núi Ka-lưi 
(...) Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng 
(Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điểm) 

Để 156: Trong bài thơ “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của 
Nguyễn Khoa Điểm, em thích hình ảnh thơ nào nhất? Viết một đoạn văn 
(8 - 10 câu) nói rõ cái hay của hình ảnh thơ ấy trong đó có sử dụng 
thành phần tình thái và thành phản phụ chú (gạch chân dưới những 
thành phần phụ đó). 

Đề 157: Cảm nhận của em về bài thơ Con cò của Chế Lan Viên. 

Để 158: Phân tích sự đối lập thiện - ác trong đoạn trích Lực Vân Tiên gặp 
nạn (trích Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu). 
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Để 159: Nêu những cảm nhận sâu sắc nhất của em vẻ ba câu thơ trong bài 
thơ Đồng chí của Chính Hữu. 


Để 160: Cảm nhận của em về câu thơ kết trong bài thơ Đồng chí của Chính 
Hữu: "Đầu súng trăng treo"? 


Đẻ 161: Viết đoạn văn nêu những cảm nhận của em về hai tiếng "Đồng chí” 
trong bài thơ cùng tên của Chính Hữu. 
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ĐẶ(12: Đồng chỉ (Chính Hữu) và Bài thơ tê tiểu đội xe không kính (Phạm Ĩ 

| Tiển DuậU) là hai bài thơ tiêu biểu viết về để tài người lính cách mạng 
trong hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. So sánh hình ảnh người lính 
cach mang ø hai bài thơ này. ) 


203 


(13: Phân tích hình ảnh người lính trong bài thơ Bài thơ uễ tiểu đội xe 
Ị huống kính của Phạm Tiến Duật. Từ đó em có suy nghĩ gì về người lính 
trong kháng chiến chống Mĩ? 


———, 


| Đ¿164: Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về nhan đề bài thơ: Bài thơ uễ 
tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật. 


Đ¿165: Cảm nhận và suy nghĩ của em vẻ đoan thơ: 
“Thuyền ta lái giỏ uới buồn trăng 
(...) Nuôi lớn đời ta tự thuở nảo” 
(Đoàn thuyên đánh cá - Huy Cận) 


Đế166: Dưới đây là câu chủ để cho một đoạn văn trình bày cảm nhận về 1 
khổ thơ trong bài Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận "Chỉ với bốn câu 
thơ, Huy Cận đã cho ta thấy một bức tranh kì thú về sự giàu có và đẹp 
đè của biển cả quê hương". 

ĐẻL67: Khổ cuối trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận đã kết lại 
bài thơ bằng những hình ảnh huy hoàng, mạnh mẽ thể hiện sức mạnh 
vài vẻ đẹp của con người. Em hãy viết đoạn văn phân tích khổ thơ này để 
làm rõ nhận định đó. 

ĐẻiL68: Trong bài Tiếng nói của uãn nghệ, Nguyễn Đình Thi có viết: 
"Một bài thơ hay không bao giờ ta đọc qua một lần mà bỏ xuống được. Ta 
sẽ dừng tay trên trang giấy đáng lẽ lật đi, và đọc lại bài thơ. Tất cả tâm 
hồn chúng ta đọc..." 

Em có suy nghĩ gì về ý kiến trên? 


chương trình Ngữ văn lớp 8 hoặc lớp 9, phẩn Văn học Việt Nam. 


Từ đó hãy trình bày cảm nhận về một bài thơ theo em là hay EhG,. 
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ĐẻL69: Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về nhan để bài thơ "Mùa xuân 
nho nhỏ" của nhà thơ Thanh Hải? 

ĐảL70: Sách Bồi dưỡng Ngữ uan 9 (Nhà xuất bản Giáo dục, 2008) có viết: 
"Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ là tiếng lòng tha thiết yêu mến và gắn bó 
với đất nước, với cuộc đời; thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ 
được cống hiến cho đất nước, góp một mùa xuân nho nhỏ của mình vào 
mùa xuân lớn của cuộc đời.” 

Hãy phân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hải (sách 
giáo khoa Wgữ uán 9, tập hai - Nhà xuất bản Giáo dục, 2008) để làm 
sáng tỏ nhận xét trên. 

Để 711: Cảm nhận của em về khổ thơ sau trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ 
của Thanh Hải: 


“Ta làm con chỉm hót 
Một nốt trầm xao xuyến” 

Đề '7⁄2: Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái, có thể nói cảm 
hứng yêu nước và tự hào dân tộc nhiều khi đã lấn át cả thái độ thiên 
vị với triều Lê. Điểu đó đã mang lại những trang viết thực và hay. 
Phân tích hồi thứ mười bốn của tác phẩm này để chứng minh nhận 
Xé t trên. 
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Đề 173: Hình ảnh con người Việt Nam thuộc nhiều thế hệ đã được thể hiện 226 
sinh động thông qua các nhân vật: ông Hai (Làng - Kim Lân), người 
thanh niên (Lạng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long), ông Sáu và bé Thu 
(Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng), ba cô gái thanh niên xung phong 
(Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê). 
Đề 174: Trong bài Vì sao tôi uiết tiểu thuyết, Lỗ Tấn nói: “Mỗi khi chọn đề tài, 229 
| tôi đều chọn những người bất hạnh trong xã hội bệnh tật, với mục đích lôi 
hết bệnh của họ ra, làm cho mọi người chú ý tìm cách chạy chữa”. 
Tác phẩm Cố hương của Lỗ Tấn, nhất là phần diễn tả nỗi đau xót của 
nhân vật tôi về sự thay đổi điện mạo tinh thần của Nhuận Thổ đã giúp 
em hiểu ý kiến trên của nhà văn như thế nào? 
Đề 175: Phân tích bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh. 230 
Đẻ 176: Lớp em tổ chức thảo luận với chủ để “Nhà văn mà tôi hâm mộ”. Em 232 
hãy viết bài văn ngắn giới thiệu về nhà văn mà em yêu quý. 
Đề 177: Bộ sách dịch ạt giống tâm hồn do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành 234 
phố Hồ Chí Minh ấn hành đang được giới trẻ đón nhận rất nồng nhiệt. 
Em hãy nêu những suy nghĩ của mình về một trong những cuốn sách 
trong bộ sách dịch đó. 
Đề 178: Lớp em tổ chức một cuộc thảo luận vể một cuốn sách được giới trẻ 235 
quan tâm, yêu thích. Em hãy viết bài văn tham gia cuộc thảo luận đó. 
Đề 179: Em hãy viết đoạn văn nêu cách hiểu của mình về câu nói của M.Go-rơ-ki: 237 
“Kịch đòi hỏi những tình cảm mãnh liệt”. 
Đề 180: Phân tích hiệu quả nhạc tính trong đoạn thơ: 238 
“Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẩm 
Heo hút côn máy súng ngửi trời” 
“Chiều chiều oai linh thác gầm thét 
Đêm đêm mường Hịch cọp trêu người | 


(Táy Tiến - Quang Dùng) 
Đề 181: Phân tích giá trị biểu cảm của hai câu thơ sau: 238 
Cha lại dắt con đi trên cát mịn 
Ánh nắng chảy đây uai. 
(Những cánh buồm - Hoàng Trung Thông) | 
Đẻ 182: Em hãy viết một đoạn văn theo chủ để tự chọn trong đó có sử dụng 238 
| _— cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp. | 
Để 183: Cho câu chủ đề: “Ca đao đân ca là tiếng nói tình cảm của nhân dân __ 989 
lao động”. 
Viết đoạn văn khoảng 10 câu triển khai ý của câu chủ để trên trong đó | 
có sử dụng thành phần tình thái và thành phần cảm thán trong câu. 
Để 184: Phát biểu cảm nhận của em về hiệu quả nhạc tính trong những câu 240 
ˆ thơ sau: 


“Khách xa gặp lúc mùa xuân chín 
Lòng trí bảng khuâng sực nhớ làng: 


- Chị ấy năm nay còn gánh thóc 
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?” 
(Mùa xuân chín- Hàn Mặc Tử) 
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' Đề 1RB Qua văn bản Phông cách Hồ Chí Minh của Lê Anh Trà, em hãy viết 241 
đoạn văn cho biết tại sao Hỗ Chí Minh có được một vốn văn hoá nhân 
| loại sấu rộng và phong phú? 
Đề 186: Em hãy viết đoạn văn nêu cách hiểu của bản thản về nhan để văn 941 
bạn Dầu tranh cho một thể giới hoà bình của G.Mác-két? 
Ị | Đề 1A7. Cho câu chủ đề: “Chiến tranh phi nghĩa là một tội ác”. 242 
| Hay viết một đoạn văn (khoảng 8 đến 10 câu) để triển khai ý của câu 
| chủ để trên theo lối tổng hợp - phân tích — tổng hợp. 
| IV. VĂN BẢN BIÊN BẢN, HỢP ĐỒNG, THƯ (ĐIỆN) 
— CHÚC MỪNG VÀ THĂM HỎI 
| Đẻ 188: Là thư kí của lớp, em hãy viết biên bản sinh hoạt lớp. 242 
| Đề 189: lìm hãy ghi lại một biên bản xử lí vi phạm trật tự an toàn giao thông. 244 
Đẻ 190: Gia đình em và Cửa hàng vật liệu xây dựng làm hợp đồng thống 245 
nhát với nhau vẻ mua bán. Em hãy giúp bố mẹ làm bản hợp đồng đó. 
Đề 191: Xã em và Công tỉ Thiên Nông thống nhất đặt đại lí tiêu thụ sản 246 
L phám phân bón, thuốc trừ sâu. 
Đề 192: Hai bên thoả thuận với nhau về việc thuê nhà. 248 
Đề 193: Thư (điện) gửi tới thầy cô giáo cũ nhân dịp năm mới. 250 
Đẻ 194: Thay mặt tập thể lớp viết thư (điện) gửi tới bạn cũ nhân dịp bạn 250 
đoạt Huy chương Vàng môn Nhảy cao trong Hội khoẻ Phù Đổng. 
Để 195: Thư (điện) gửi đến bạn cũ khi nghe tin địa phương bạn gặp nhiều 250 
_thiệt hại trong đợt lù vừa qua. 
Í Đề 196: Thay mặt Chính phủ và Nhân dân Việt Nam gửi thư (điện) chúc 250 
mừng Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái lên vũ trụ. -Í 
Để 197: Thư (điện) gửi đến Chính phủ và Nhân dân đất nước có quan hệ 251 


ngoại giao với Việt Nam vừa chịu thiệt hại vể người và tài sản từ trận 
động đất lớn. 
Đề 198: Thư (điện) gửi đến anh trai em vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ 
ở nước ngoài. 
Đẻ 199; Thư (điện) gửi đến người bác vừa được phong hàm giáo sư. 
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